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1. Tác giả: Lê Quý Đôn nguyên lúc nhỏ tên là Lê Danh 
Phương, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, người xã Diên 
Hà, huyện Diên Hà, phủ Tiên Hung, trấn Son Nam Hạ, 
nay là thôn Phú Hiếu xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh 
Thái Bình. Ông sinh ngày 2 -8 - 1726 trong một gia đình 
khoa bảng. Cha là Tiến sĩ Lê Trọng Thú, tức Lê Phú Thú, 
làm Tả Thị lang bộ Hình, Tả Thị lang bộ Công rồi Thượng 
thư bộ Hình, tưóc Diễn Phái hầu. Mẹ là con gái thứ ba 
Tiến sĩ Hoàng Phái hầu Trương Minh Lượng. 

Từ nhỏ ö nhà học cha, Lê Danh Phương đã có tiếng 
là thông minh ham học. Năm 14 tuổi (1740), khi đã học 
hết kinh sử, Phương theo cha lên học ö kinh đô Thăng 
Long năm 17 tuổi (1743) đố đầu khoa thi Hương Quý 
Họi niên hiệu Cảnh Hưng thú 4, cũng năm này ông đổi 
tên là Quý Đôn vì trùng vói tên của Thủ lĩnh nghĩa quân 
nông dân Nguyễn Danh Phương. 


1. Thời gian làm Giám sát ngự sử ð Hải Dương, Lê Trọng Thứ dâng 
khải can chúa Trịnh Giang về việc săn bắn chơi bồi và xây dựng chùa 
chiền cung điện lăng phi, đã bị Trịnh Giang bãi chức cho về quê làm dân 
thường. Năm 1740, Trịnh Doanh lên ngôi chứa, phục chức cho Lê Trọng 
Thứ trỏ lại Thăng Long. Phương lại có địp theo cha về kinh học tập. 


Sau khi đố thi Hương ở trường Sơn Nam, Lê Quý Đôn 
liên tiếp trỏ lại kinh đô dự thi Hội các khoa Quý Họi(1743), 
Bính Dần(1746), Mậu Thìn(1748) nhưng đều bị hỏng. 
Trong thời gian này(1743-1752) ông ỏ nhà dạy học và viết 
sách, nhưng tiếng tăm văn chương của Ông ngày càng vang 

a hón, danh sĩ các nơi tìm đến kết bạn, các quan đại thần 
im đến đàm đạo ngày càng nhiều. Năm 26 tuổi (1752), 
một năm vẻ vang nhất trong sự nghiệp khoa cử của ông, 
giải nguyên Diên Hà 17 tuổi năm nào, nay lại đỗ đầu cả 
thi Hội lẫn thi Đình. Tài năng của Lê Quý Đôn vốn đã 
truyền khắp cung vua phủ chúa từ lâu, nay lại đố cao, nên 
sau khi thi đỗ ông được bổ giữ ngay các chức quan trọng 
trong triều đình Lê Trịnh như: Hàn lâm viện Thị thư(1752), 
Hàn lâm viện Thừa chỉ, sung Toản tu Quốc sử quán(1754). 
Thanh tra Sơn Nam, Tri binh phiên phủ chúa(1756), Hàn 
lâm viện Thị giảng(1757), Phó sứ đoàn sứ bộ đi sứ Yên 
Kinh(1760-1762),Bí thư các Học sĩ(1762), Đốc đồng trấn 
Kinh Bác(1764)(), Hàn lâm viện Thị thư, kiêm Tư nghiệp 
Quốc tủ giám(1767-1769), Thị lang bộ Công, Quyền Đô 
Ngự sử(1770-1772), Nhập thị Bồi tụng(1773), được giao 
quyền giữ Thăng Long cùng 5 người khác(1774), Tả Thị 
lang bộ Họ, Quốc sử quán Tổng tài, Hành đô ngự sủ(1775), 
Hiệp trấn Tham tán quân cơ Thuận Quảng(1776), Hữu 


1. Lê Quý Đôn đi sứ từ 28 tháng giêng năm Canh Thìn(1760) đến 
giữa mùa xuân năm Nhâm Ngọ (1762) về nước. 


2. Lê Quý Đôn treo ấn từ quan từ 1765 đến 1761. 


hiệu điểm quyền phủ sự(1778)), Quốc sử quán Tổng 
tài(1781), Hiệp trấn Nghệ An(1783), Thượng thư bộ 
Công(1784). 

Lê Quý Đôn mất ngày 1-6-1784 ỏ quê mẹ, thôn Nguyễn 
Xá, xã Nguyễn Xá, huyện Duy Tiên, phủ Lj Nhân, trấn 
Sơn Nam Thượng, nay là huyện Duy Tiên, tỉnh Nam Hà. 

Sinh thòi, Lê Quý Đôn là người có khối óc và trí tuệ 
vượt hẳn người thường, lại ham học, ham hiểu biết, ông 
không sách gì thấy mà không đọc, không điều gì lạ mà 
không ghi chép, chép sự kiện và ghi những nhận xét của 
mình. Trong thời kỳ làm quan, với chuyến đi sứ Trung 
Quốc lịch sử trong đồi, tại Yên Kinh và ö các trạm đón 
tiếp trên đường đi, ông có dịp gặp gõ các sứ thần Triều 
Tiên và nhiều học giả có tiếng của Trung Quốc, được cùng 
họ trao đổi thơ văn và bàn luận về sử học, triết học... lại 
được đọc nhiều các sách mới lạ, kể cả các sách về khoa 
học tiến bộ của phương Tây... rồi những chuyến đi thanh 
tra đo đạc lại ruộng đất, bãi biển ở Son Nam, Thanh Hóa, 
Lạng Sơn(1756-1777), được mắt thấy nhiều, tai nghe nhiều 
đã làm giàu thêm kho tri thức và mở rộng thêm tầm nhìn 
của ông giúp ông trước tác mãi mãi không cạn. 

2. Tác phẩm: Thống kê thành quả sáng tác, biên soạn 
và sưu tập, thấy có trên bốn chục tên sách là tác phẩm 
hoặc trong đó có tác phẩm của ông với đủ các thể loại và 
đề tài: văn, thơ, châm, minh, ký, luận, huấn, lịch sử, triết 


1. Lê Quý Đôn bị giáng chức từ 1779 đến 1780. 


học, ngôn ngữ, địa lý...loại nào cũng vô cùng uyên bác, 
điêu luyện. Dù rằng đến nay một số đã bị thất lạc, Song 
trong số còn giữ được, có thể kể những sách tiêu biểu có 
cả năm biên soạn sáng tác như sau: Đại Việt thông sử (1749), 
Quần thư khảo biện (1757), Thánh mô hiền phạm (1758), 
Bắc sứ thông lục (1763), Toàn Việt thi lục (1768),Thái ấ: 
dị giản lục (1769), Thư kinh diễn nghĩa (1772), Vân dài 
loại ngữ (1773), Phủ biên tạp lực (1776), Kiến văn tiểu lực 
(1777)... Ngoài ra còn rất nhiều văn, thơ, phú, kinh nghĩa, 
diễn ca nằm rải rác trong các sách khác hoặc chưa rõ năm 
sáng tác biên soạn như: Âm Chất văn chú, Dịch phụ tùng 
thuyết, Hội hải mình châu, Lê Quý Đôn gia lễ, Lê triều 
công thần liệt truyện, Quế Đường thi tập, Quốc âm thi, Quốc 
Văn tùng ký, Song thanh phú tuyển... 


II. Quần thư khảo biện và văn bản 


1. Quần thư khảo biện: Lê Quý Đôn viết xong QTKB* 
tại nhà Kính nghĩa ö kinh đô Thăng Long năm 1757. Ba 
năm sau, trong chuyến đi sứ gần tròn hai năm rong ruổi 
trên đất nước Trung Quốc, ông đã có dịp đưa sách ra chất 
chính cùng các sứ thần Triều Tiên, các sĩ phu Trung châu, 
cùng họ trao đổi bàn bạc và châm chước ngay tại chố những 
điểm còn có chút chưa vừa ý để tìm ra điều xác đáng nhất, 

Như tác giả cho biết, sách được viết ra là đo ông thấy 
"các nhà Nho chỉ say sưa lý luận danh gia và phần nhiều 


* Từ đây xín viết tắt là Q7TKB 


cho sử là thứ thừa, cho nên chú thích rất ít mà löi bàn 
cũng chưa gợi ý cho người được mấy" và ông sọ "các bậc 
quân tử sau này muốn khảo cứu những việc trị loạn, thịnh 
suy, lấy điều hay làm gương, lấy điều đỏ làm răn thì biết 
dựa vào đâu", bởi vậy "trong khi đọc các sách sử truyện 
xưa nay... thấy mưu lược lón của các bậc vương bá, anh 
phong của tướng võ, tướng văn..." ông "vẫn thường khâm 
phục và luôn gõ nhịp tán thưởng" rồi "khi xem đến dấu 
tích của đỏi loạn, soát lại các án thì trong lòng không khỏi 
buồn rầu thương tiếc, bèn đem ý nông cạn của mình tưởng, 
tượng lại tình cảnh ấy, đồng thời nêu ra những việc chủ 
yếu rồi tự ý bình nghị và theo ngọn bút viết ra thành mấy 
trăm điều lấy tên là Quần Thự Khảo Biện". 

Lại như lời Chu Bội Liên, Đề đốc Học chính tính Quảng 
Tây: "Ông Lê Quế Đường ở Nhật Nam hiểu sâu biết rộng 
về các sách sử... ông xem xét sự thay đổi của các triều từ 
Hạ, Thương, Chu cho đến Lưỡng Tống sau này thật là sâu 
kỹ... ông dùng cả "lý" lẫn "thế" để bàn về lịch sủ, dùng hiểu 
biết về người để bàn về thời đại..." 

Như vậy là, bằng "trí tuệ tuyệt vöi vượt hẳn ngàn xưa" 
như nhận xét của Trạng nguyên Hồng Khải Hy, Chánh sứ 
Triều Tiên, và bằng "những lòi hay lý thuận được viết ra 
từ những suy nghĩ và nhìn nhận sáng suốt, đáng làm gương 
soi, làm mực thước cho đại thể, không kém gì lồi bàn của 
các đanh nho đất Mân đất Lạc”, như lòi khen của Phó sứ 
Triều Tiên Lý Huy Trung. QTKB đã dược khẳng định là 
những lời bàn luận có khảo cứu có so sánh và minh chứng 
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của Lê Quý Đôn về các nhân vật các sự kiện lịch sử của 
Trung Quốc từ Hạ Thương Chu cho đến Đường Tống. Qua 
mấy trăm lồi bàn, tác giả đã đề cập đến một khối lượng 
sách sử rất lón, từ kinh truyện, chư tử; từ chính sử, dật sử 
đến sử luận của các triều đại để bàn về các nhân vật và 
zự kiện trọng yếu ỏ các đời thịnh cũng như đời suy, từ đó 
;út ra những nguyên nhân thành công, những lý đo thất 
bại làm gương cho các đổi sau. 

2. Văn bản QTKB: Cho đến nay trong kho sách của Viện 
Nghiên cứu Hán Nôm đang còn lưu giữ được ba văn bản 
QTKB bằng Hán văn, mối bản khoảng trên 5 vạn chữ, chia 
làm 2 quyển nhất nhị - Cả ba văn bản này đều không ghi 
tên người chép và năm tháng sao chép, nhưng đều thống 
nhất về bố cục: mỏ đầu, lần lượt là ba lời tựa của Chu Bội 
Liên, Tần Triều Vụ, Hồng Khải Hy: hai lá thu ngắn một của 
Hồng Khải Hy, một của Lý Huy Trung; tiếp đến là phần của 
tác giả, gồm tựa tự viết, 223 lời bàn cuối cùng là lỏi nói cuối 
sách. Tuy nhiên ö mỗi văn bản vẫn có những điểm riêng. 

- Á. 1872: sách vốn là 2 tập, mỗi tập là ! quyển, sau 
được đóng lại thành một tập, gồm 4 bìa, 230 + 174 trang, 
khổ 25 x 14 cm, chữ viết chân phương. 

- A.252: giống như A.1872, sách cũng vốn là 2 tập đóng 
thành 1 tập, 4 bìa, 192 + 142 trang, khổ 31,5 x 23 cm, chữ 
viết chân phương, chấm câu bằng mực đỏ. 

- VHv. 90/1-2: sách gồm 2 tập, 195 + 146 trang, khổ 
30 x 17,5 cm, chữ viết đái thảo theo cách ghi nhanh chép 
nhanh, có chấm câu. 
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Trước hết căn cứ vào ký hiệu xếp kho, có thể nhận ra 
ngay VHv. 90/1-2 là sách đã được bổ sung vào kho của 
thư viện Khoa học xã hội từ sau năm 1958 Nối điểm 
chuyển giao kho sách của Học viện Viễn đông bác cổ Pháp” 
cho Việt Nam và sự hình thành của phân kho V trong thư 
viện Khoa học xã hội). 

Nếu lấy A.1872 làm bản chuẩn để tiện đối chiếu so 
sánh thì ngoài những sai sót nhầm lẫn thông thường đo 
quá trình sao chép mà VHkv. 90/1-2 đã mắc nhiều hön hai 
bản trên ra, còn thấy có 7 lồi bàn của Ngô Dương Đinh, 
hiện có ö A.1782 và A.252 chưa được chép vào VHv. 90/1-2. 
Ngược lại ö VHv. 90/1-2 lại có thêm ð lồi bàn cũng của 
Ngô Dương Đình mà ỏ hai bản kia không có (xem bản 
đối chiếu so sánh). 

Hiện chưa đủ cứ liệu để xác nhận A.1872 với 
VHv.90/1-2 bản nào vấn thế sớm hơn, bản nào đúng, đủ 
đích thực câu chữ của nguyên tác, đích thực lồi bàn của 
Ngô Dương Đình. Nhung dù sao, trong khi chö đợi những 
cứ liệu văn bản học ấy VHv.90/1-2 vẫn là bản tham khảo 
có thể bổ sung cho văn bản Q7K8 đầy đủ hón. 

Còn A.1872 và A.252, nếu có đủ cơ sở để loại bỏ 5 li 
bàn của Ngô Dương Đình chỉ có ö VHv.90/1-2 ra khỏi 
OTKB thì ö hai bản này, những sai sót do sao chép là Tất 
nhỏ. Qua đối chiếu so sánh cho thấy, trong 7 Trường hợp 
sai dị thì 6 thuộc về chữ viết mà không ảnh hưởng gì nhiều 


: * LÉcole FErangái s đ”Extrême Orient, xin viết tắt là EFEO. 
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lấm đến ý nghĩa. Có thể nói đây là hai bản mà sự trùng 
họp đúng giữa chúng là chính còn sai dị chỉ là thứ yếu. 
Hai bản này lại đều là sách được đưa vào thư viện EFEO 
từ trước năm 1958 (vì A là ký hiệu sách của EFEO) 

Lại theo Bibliographie Annamite của Emiile 
GASPARDONE, in năm 1935 tại Hà Nội, thì trong mục 
“Tác phẩm của Lê Quý Đôn" trang 28, QTKB đã được 
E. GASPARDONE nêu ra bằng kí hiệu A.1872 và A.252 
cùng vói 11 tác phẩm khác của tác giả. Như vậy là A.1872 
và A.252 đã có ở thu viện EFEO muộn nhất là năm 1935. 

Theo "Vài nét về quá trình hình thành kho sách Hán 
Nôm" (Nghiên cúu Hán Nôm 1984) thì ö EFEO Hà Nội 
trong những năm từ 1958 trỏ về trước thường xuyên có từ 
10 đến 20 ký lục làm công việc sao chép văn bản Hán văn 
quanh năm suốt tháng. Bản mới được nhân thêm có thể 
từ sách của Thư viện EFEO, có thể từ sách mướn được 
trong đân gian. 

Căn cú vào khổ sách, bia ngoài, cách vào bìa, chất 
giấy, tự dạng và chấm câu bằng mực đỏ, có thể khẳng định 
sự hiện điện của A.252 là do công lao nhân bản của EFEO, 
còn Á.1872 lại là sách từ nguồn đân gian đưa về thư viện 
(khổ nhỏ, chất giấy). 

Tóm lại A.1872 và A.252 là hai đị bản cùng có giá trị 
bổ sung cho nhau và khẳng định lẫn nhau về tính sát cận 
nguyên tác của chúng, đồng thời cùng với VHv.90/i-2, 
A.1872 và A.252 sẽ giúp cho việc tạo dựng lại một văn 
bản QTKB bước đầu có thể gọi là đầy đủ hơn. 
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Trước tình hình văn bản như đã nêu trên, để có một 
bản dịch bước đầu tạm có thể cho là không bỏ sót chữ 
nghĩa của nguyên tác, chúng tôi đã sử dụng A.1872 như 
một thiện bản rồi hiệu chính, bổ sung cho A.1872 những 
chỗ mà chủ quan cho là sai sét và chưa đầy đủ bằng chính 
A.252 và VHv.90/1-2 Đồng thời do đặc điểm của nguyên 
bản, mỗi nhân vật mỗi sự kiện mà tác giả đưa ra bàn đều 
không nêu thành tiêu chí riêng, nên căn cứ vào li tác giả 
đã nói "... theo ngọn bút viết ra mấy trăm điều mục gọi là 
QTKB", trong khi dịch chúng tôi đã cố gắng dựa vào nội 
dung lồi bàn, tách Q7 ra thành 223 điều mục và tự đặt 
tên cho mỗi điều mục theo ý nghĩa của nó, hoặc theo những 
câu mỏ đầu, câu kết ở cuối mà chúng tôi cho rằng có ý 
nghĩa bao trùm. 

Trong quá trình phiên dịch và chú giải Quần Thư Khảo 
Biện, chúng tôi đã được Cố túc nho Trần Duy Vôn giành 
cho nhiều thời gian quý báu đọc lại bản dịch và chỉ ra các 
câu chữ Lê Quý Đôn mướn dùng trong các sách kinh điền, 
cũng như một số các sự kiện, các nhân vật lịch sử mà theo 
cách tra cứu thông thường chúng tôi không tự giải đáp 
được. Bản dịch hoàn thành lại được Giáo sư Trương Đình 
Nguyên, Giáo sư Trần Nghĩa góp nhiều ý kiến quan trọng 
giúp cho bản dịch và chú thích càng thêm hoàn thiện. 
Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận sự đóng góp của Cố túc 
nho Trần Duy Vôn và hai Giáo su. 


Trần Văn Quyền 
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LÒI TỰA QUẦN THƯ KHẢO BIỆN 
(Chu Bội Liên soạn) 

Thông hiểu về "trồi", "đất" và "con người" gọi là "Nhà 
Nho". [Nghĩa là] về "thiên tướng" phải chiêm nghiệm được 
ngũ hành khí hậu”; về địa lý phải nấm vững nơi hiểm 
trỏ, nơi không hiểm trỏ của chín châu); về "nhân sự" phải 
biết rõ pháp độ hay đỡ của các thồi. Đó là những điều mà 
phận sự của Nhà Nho phải xem xét cho rộng và hiểu cho 
thấu. Ba điều kể trên tuy đã được chép đầy đủ trong sử 
sách, nhưng đo tài chép sử từ xưa đến nay hoặc cao thấp, 
hoặc kỹ lưỡng, hoặc sơ sài không ai giống ai. Nên nếu 
không nghiên cứu chính sử, tham khảo thêm đật sử), rồi 
xem rộng ra các lời bàn về sử của các Nhà Nho xưa thì 
biết dựa vào đâu mà khảo cứu mà bàn luận để đạt được 
điều xác đáng nhất 2 

Tôi từ ngày còn ít tuổi đã để tâm đến điều này, nhưng 
khổ nối nhà nghèo không có tiền mua sách, đến khi đã 


1. Chu Bội Liên: Quan Đề đốc tỉnh Quảng Tây triều Thanh. 
2. Ngũ hành: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. 
3. Chín châu: Vua Vũ nhà Hạ sau khi trị thủy xong, chia đất trung 


nguyên (nay là Trung Quốc) ra làm 9 châu: Ký, Duyên, Thanh, Từ, Kinh, 
Dương, Dự, Lương, Ung. 


4. Dật sử: các 'sử liệu lưu truyền trong dân gian, đo đân gian tự ghi chép. 
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góp nhặt được ít nhiều thì lại mắc bận việc đời, không lúc . 
nào rảnh mà đọc. Sau này lúc đã có nhiều sách, và tranh 
thủ được thời gian để đọc thì các bậc thầy giỏi, đức lón 
lại ngày một mất dần, có điều gì nghi ngö cũng không biết 
chất chính vào đâu, 

Than ôi! [Nói về] sự lưu truyền của nền văn hiến trung 
nguyên( thì văn chương của các bậc quân tử từ đầu Quốc 
triều [Nhà Thanh] như Cố Ninh Nhân), Diêm Bách ThiG), 
Cảnh Phạm), Mai Định Củu®) vấn còn để lại. Tôi sinh 
sau không thể nào sánh kịp các vị ấy. 

Ông Lê Quế Đường! ð Nhật Nam), hiểu sâu biết 
nhiều về các sách sử, đã làm ra bộ sách Quần thư khảo 
biện gồm 2 quyển. Tôi xem đi xem lại sách này, thấy ông 
nghiên cứu về sự thay đổi [của các triều] từ Hạ, Thương, 
Chu đến Lưỡng Tống) sau này thật là sâu kỹ [ông thấy 


1. Trung nguyên: miền đất nằm giữa trung tâm đất nước, cũng là 
trung tâm văn hóa của cả nước xưa thường dùng chỉ vàng đồng bằng lưu 
vực sông Hoàng Hà ö Trung Quốc. 

2. Cố Ninh Nhân: tên tự là Viêm Vũ, học giả thồi đầu nhà Thanh 
Trung Quốc. 

3. Diêm Bách Thị: tên tự là Nhược Cù, nhà văn có tiếng đầu nhà Thanh. 

+. Cảnh Phạm: người đòi Hậu Chu. Thời vua Thế Tông được giữ chức 
Trung thư Thị lang Bình chướng sự, Phán tam ty (tức Tể tướng). 

_*. Mai Định Cửu: tức Mai Văn Đình, nhà văn, nhà thỏ có tiếng đòi Thanh. 

6. Lê Quế Đường: tên Hiệu của Lê Quý Đôn. 

7. Nhật Nam: chỉ Việt Nam bây giờ. 

8. Lưõng Tống: Nam Tống và Bác Tống. 
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được] nguyên nhân nổi lên của triều đại này và lý do mất 
đi của triều đại kia [chứ] không như người khác chỉ thấy 
cái thế tất nhiên là thế mà không dẫn vào lý để thấy cho 
rõ tận gốc của nó, hoặc chỉ thấy cái lý tất nhiên như thế 
mà không biết đến cái thế lón để nhìn cho ra cái cơ của 
nó. Những người này là lũ non trẻ, tầm thường, nông nổi 
và gian hùng trí trá giảo quyệt, không đủ tư cách để bàn 
về mưu lược của các bậc "Vương(Ð", "B4(2)", 

Thiên hạ sinh ra đã lâu rồi và cũng đã có nhiều lúc 
chia lúc hợp "Dương": một vua hai đânÖ) là đạo quân tủ; 
"Âm": hai vua một dân?) là đạo tiểu nhân. Sách Mạnh tử 
cũng chép "Thiên hạ phải thế nào mới yên()). Cho nên 
nếu có vị vua anh hùng thì thiên hạ từ chỗ "chia" sẽ đi 
đến chỗ "họp". Gặp phải vị vua ngu hèn thì thiên hạ từ 
chỗ "hợp" sẽ đi đến chỗ "chia". Hai cái đó đều do trời. 

Ông Lê Quế Đường dùng cả "lý" lẫn "thế" để bàn về 
lịch sử; dùng hiểu biết về con người để bàn về thời đại. 


1. Vướng: tức Tam Vương: Vũ Vương nhà Hạ, Thành Thang nhà 
Thưỡng, Văn Vướng Vũ Vương nhà Chu. 


2. Bá : tức Ngũ Bá: Tè Hoàn Công, Tấn Văn Công, Tần Mục Công, 
Tống Tướng Công, Sỏ Trang Vướng. 


3,4. Các quẻ Chấn, Khám, Cấn là quẻ dướng, gồm hai hào âm một hào 
dương, Các quẻ Yốn, Ly, Đoài là quẻ âm, gồm hai hào dương, 1 hào âm. 
Hào Dương tướng trưng cho vua, hào âm tướng trưng cho đân. 


5. Lồi Lưởng Tướng Vương hỏi Mạnh Tử: Thiên hạ ô hồ định (Thiên 
hạ phải thế nào mói yên ?). 
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Các sách quản kiến của Trí Đường Tùy bứ: của Dung 
Trai), [ông] đều phá bỏ vách ngăn cũ, dựng lại bản án 
mới. Vì ông xem xét rất tỉ mỉ, phân tích rất tỉnh tường. 

Ôi ! đọc sách nào ai để tâm vào việc moi móc chỗ sơ 
Rỏ [của người khác]. Nhưng ở mãi trăm đời sau, soi ngược 
tên trăm đời trước, điều hay lẽ đỏ, lồi khen tiếng chê vẫn 
:ó sự khác nhau. Ông Lê Quế Đường để tâm vào thời Ấy, 
đặt mình vào địa vị ấy. Ông nói: Phong tục thay đổi do 
pháp độ, pháp độ chuyển biến do tài tình, tài tỉnh thông 
suốt do kiến thức, kiến thức sinh ra từ thanh khíf3). Thanh 
khí gốc ỏ trời và có liên quan với thồi đại. Nó tan vào 
lòng người, thần thông cảm úng rất linh diệu, rất tỉnh vị, 
khó có thể hình dung ra được. "Ông lại nói": Nói lời không 
khó, làm nên việc mỏi khó; Chỉ một mình làm không khó, 
bảo được mọi người cùng làm mói khó. Thiên hạ thay đổi 
bất thường, chí hướng mỗi người mỗi khác. Rót vào bên 
đông sẽ chảy sang bên tây, bịt chỗ này sẽ vọt ra chố khác, 
làm sao bắt được mọi cái đều theo ý mình ?' 

Ôi! sao mà lồi nói của ông lại sát với đạo lý đến thế! 
Tôi nhận thấy cái chí của ông Lê Quế Đường [được biểu 
hiện ra] ở chỗ theo quyền nghỉ mà không trái lễ; định 


1. Trí Đường tên hiệu là Hồ Dần, người đồi Tống Cao Tông. 
2. Dung Trai: tức Hồng Mại, người đồi Tống Cao Tông. 
3. Thanh khí: chữ của quẻ Càn kinh Dịch: "Dồng thanh tướng ứng, 


đồng khí tưởng cầu” ý nói mọi vật đều cảm ứng lẫn nhau theo đồng loại 
của chúng. 
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phép thường mà không phiền phức; dùng người không phân 
biệt kẻ thân với người tài, việc cày cấy không tách bạch 
nông đân với binh si); tướng văn tướng võ đặt ngang 
quyền; người sang kẻ hèn không gì ngăn cách. Cốt ỏ lòng 
vua ngay thẳng thì sẽ thấy được rõ ràng [kẺ ngay người 
gian]. Bụng vua rộng lượng khoan dung thì thu nhận được 
nhiều [điều hay]. Những khi [thấy ö một triều đại] có vua 
[hiền] mà không có tôi [giỏi], hoặc có tôi [giỏi] mà không 
có vua [hiền] thì ông đều than thỏ mái không thôi. [Còn 
nói về] tài kinh luân của người mỏ nghiệp, sự bổ cứu của 
người giữ gìn cơ đồ không việc gì là ông không rạch ròi 
tính tường. Lời bàn [của ông] thật là chí lý. 

Tài sánh ngang hào kiệt, học đáng bậc thánh hiền [của 
ông] có lẽ đều đã được tỏ rõ ra ở bộ sách này rồi chăng? 
Nhưng tôi vẫn muốn [ông] tiến xa hơn nữa, [túc là phải] 
hiểu biết thêm cả về trồi và về đất nữa, chứ không phải 
chỉ biết có về người mà thôi. Muốn biết rõ tinh tượng trong 
thiên văn mà không dựa theo irường lịch) để định ra ngày 
giò thì không thể biết được điềm tốt điềm xấu. Muốn biết 
rõ các quận huyện trong địa lý mà không thông hiểu Thủy 
kinh) để tìm ra mạch lạch thì không thể định được bờ 


1. Câu này ý nói lúc thồi bình, người linh sẽ hòa nhập với nông đân 
cùng làm ruộng, thöi chiến lại đưọc gọi ra chiến đấu. 

2. Trường lịch: lịch lâu năm đùng để xem ngày tháng khí hậu, thời tiết. 

3. Thủy kinh. Tên một bộ sách địa lý cổ, miêu tả các địa vực theo các 
đòng sông thồi cổ thuộc Trung Quốc và các vùng lân cận. Sách này được Lịch 
Đạo Nguyên thời Lục triều chú thích và được gọi gộp là Thủy kinh chú. 
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cõi. Nếu được người chung chí hướng mà thung dung đàm 
đạo thì từ một chỗ có thể Suy rộng ra, mà nắm được cái 
toàn thể của trời đất, chiêm nghiệm được mặt trãng mặt 
tröi, định rõ được CƯỚng giới của các châu. Cái mà tôi gọi 
là hiểu biết là như vậy. 

Mong rằng ông Lê Quế Đường sẽ còn làm cho tôi phấn 
:hấn hơn. Tôi thúc lòng mong đợi ở ông. 

Hải Diêm Chu Bội Liên được nước Đại Thanh ban 
chúc Đề đốc Quảng Tây đẳng xứ học chính, Nhật Giảng 
khởi cư trú quan, Hàn lâm viện biên tu, Tiền Hữu xuân 
phường, Hữu trung đoãn, Hàn lâm viện thị độc. Từng được 
làm Toản Tu quan ở Kinh sử quán, Minh sử cương mục 
quán, Đại Thanh hội điển quán, tục văn hiến thông khảo 
quán, biên soạn. 
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LỒI TỰA QUẦN THƯ KHẢO BIỆN 
(Tần Triều VufÌ soạn) 


[Trong các sách thuộc về sử thì] Thượng thưC) là thủy 
tổ, Xuân th¿Ở) là truyền tông. Còn Tả truyện“), Quốc 
ngữ) [sù họ] Banf®), [sử họ| Mã) trở về sau đều là con 
cháu đòng dõi [của Thượng thự và Xuân thu] cả. Đọc sủ 
để thấy được sự hay dỏ, để nhận rõ lẽ phải trái. Trong để 
sửa mình, ngoài để lo việc chính sự. Vì vậy người quân tử 
cần thiết [phải hiểu biết về sử]. 


1. Tần Triều Vu (Bản chữ Hán chép nhầm là Tần Triều Châm), đỗ 
tiến sĩ thời Càn Long triều Thanh từng làm chức Lễ bộ Lang trung và đã 
làm nhiệm vụ đưa đón Lê Quý Đôn, sứ giả Việt Nam trong thồi gian đi sử 
Triều Thanh Trung Quốc. Ông là tác giả của Thí cổ văn tập. 

2. Thượng thư: Bộ sử chép về các đồi Nghiêu Thuấn, Hạ, Thưöng, 
Chu. 

3. Xuân Thu: kinh Xuân Thu, đo Khổng Tử soạn về lịch sử thöi Xuân 
Thu, trong khoảng 242 năm. 

4. Tả truyện: Bộ sử giải thích kinh xuân thự dO Tả Khâu Minh, người 
cùng thồi Khổng Tử soạn vào cuối đồi Đông Chu. 

5. Quốc ngữ: Bộ sử chép về các sự kiện theo riêng từng nước từ vướng 
triều Chu đến nước chư hầu từ thời Chu Muc Vương đến đồi Lỗ Điệu 
Công (1000 - 440). Bộ sử này tưởng truyền cũng do Tả Khâu Minh soạn. 

6. Ban Cố: sử gia thồi Đông Hán, tác giả chính của Hán thư. 

1. Tư Mã Thiên: sử gia thồi Tây Hán, tác giả của Sử ký. 


BK, 


Từ đời Tần Hán trỏ xuống, Nhà Nho các đồi còn luận 
bàn nhiều [về sử]. Nhưng từ đòi Tống đời Nguyên trỏ về 
sau không còn mấy ai [luận bàn] nữa. Thậm chí có người 
còn quá đáng hơn, gói sách lại không xem mà chỉ luận 
bàn một cách vô căn cứ, hoặc chỉ cấp nhặt từng chữ từng 
;âu dùng để trau chuốt thêu đệt [cho văn của mình] Có 
lẻ sử đã không được người ta giảng cứu đến từ lâu rồi! 

Ôi! U tối việc đời xưa mà lại muốn sáng suốt việc đời 
nay; không nắm được chỉnh thể mà lại muốn dùng cho hay 
thì thật trái lẽ thường. [Như vậy] sử học có quan hệ đến 
con người đâu phải là nhỏ bé. 

Mùa xuân năm nay, tôi vâng mệnh tiến đưa quan sứ 
nước An Nam, nhân khi đi thuyền, nhiều lúc rỗi rãi vị Phó 
sứ Lê Quế Đường dưa sách Quần thư khảo biện cùa ông 
ra cùng nhau chất chính. [Xem ra] từ các đồi Hạ, Thương 
cho đến Đường Tống ông đều có lời bàn, và tập hợp lại 
thành bộ sách gồm mấy trăm điều này. Ông luôn tìm được 
chỗ sai sót của sách xưa và rất để tâm đến nhũng lúc triều 
đại đổi thay, nhân tài mất còn. 

Ôi! người không được học, thì muốn học cho biết, người 
được học thì lại muốn cho cái học [của minh] tiến xa hơn. 
Ngày xưa ông Ấn Tủ) làm tướng nước Tề, tiếng tăm lừng 
lẫy các nước chư hầu. Hiểu biết của ông các sĩ phu nước 
Tề không ai sánh nổi. Thế nhưng tài chí của ông vẫn thường 


1. Án Tử: tức Án Anh, hoặc Yến Anh, người có tài đức nổi tiếng thời 
Xuân Thu, làm tướng cho vua Cảnh Công nưóc Tè. 
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được nén xuống. Sao vậy? Vì ông biết cái lý trong thiên 
hạ là vô cùng vô tận, mà con người ta thì không thể nào 
bao quát hết được. Hơn nữa nhũng cái mà người ta chưa 
học đến thì nhiều, học được thì ít. Vậy mà lại muốn lấy 
cái sở trường của một người bao trùm lên tất cả thì sao 
dung nổi. Việc đời luôn đổi mói, tình người ngày mỗi khác. 
[Nếu cứ] muốn vin vào thuyết của người xưa để uốn nắn 
lại [việc đời nay] thì đó không phải là [người hiểu] lẽ thông 
biến. 


Ông Quế Đường sinh trưởng ð một nước xa xôi mà bỏ 
nhiều công sức vào việc nghiên cứu sử học như thế cũng 
đã hơn hẳn người một bậc rồi. Tôi ngợi khen ông [là người] 
biết học cổ. Nhưng [tôi cũng] muốn góp thêm với ông [mấy 
điều]: Nếu ông nghiên cứu việc đời xưa mà ứng dụng được 
vào việc đồi nay và nếu ông nén được cái sở trường của 
mình để có thể hạ thấp mình trước người thì những điều 
mà ông học được Ò sử đưa ra dùng SẼ không bao giò hết. 
Cho nên nói sự quan hệ của sử cũng lón lao như tài học 
sử của người ta. Còn việc viện dẫn rộng rãi, rong ruổi trên 
dưới mấy ngàn năm [lịch sử] thì ông Quế Đường đã giỏi 
lắm rồi. Tôi kiến văn nông cạn lại nhiều thiếu sót, thực 
vẫn có chí mà không sao làm được. 

Tả giang Tần Triều Vu, được Thiên triều ban cho đỗ 
tiến sĩ xuất thân, làm Phụng trực đại phu, Lễ bộ viên ngoại 
lang, vâng mệnh làm Bạn tống sự vụ, đề tựa. 
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LỒI TỰA QUẦN THƯ KHẢO BIỆN 


(Hồng Khải Hy) soạn) 


Muôn vật trăm loài, không loài nào linh bằng con ngưöi. 
[răm nghề huyền diệu, không nghề gì tỉnh bằng văn chương. 
Vì người là nơi gửi gắm cái linh nhất của lòng trồi, mà văn 
chương lại được phát ra từ chố linh nhất của lòng người. Đã 
linh tất sẽ tỉnh. Đã tỉnh tất phải do linh mà có. Nếu không 
có con người thì lòng trồi không nơi biểu lộ, không có văn 
chương thì lòng người không chố tỏ bày. Dẫu ngũ hành có 
khi thuần khi tạp khác nhau, bốn phương có nơi sáng nơi tối 
không cùng. Nhưng nếu nắm lấy cái linh nhất mà phát ra cái 
tỉnh nhất thì ö đâu có mặt trời mặt trăng chiếu sáng, có mưa 
móc bao trùm, ở đó sẽ không thể có sự khác nhau. 

Người xưa nói: "Bốn bể Đông Tây Nam Bắc, nơi nào 
có thánh nhân thì lòng ấy lẽ ấy đều giống nhau cả"), Câu 
nói đó chẳng rất đúng sao? 

Người ta không ai là không có cái linh nhưng phát huy 
được [cái linh ấy] rất ít. Văn chương có khi nào thiếu cái tỉnh, 
nhưng thấu triệt được cái tỉnh ấy đã mấy ai? Họ gọi là linh, chỉ 


1. Hồng Khải Hy: chánh sứ nước Triều Tiên. 


. Lục Cửu Uyên đồi Tống nói: "Đông hải hữu thánh nhân xuất yên, 
thử tâm đồng dã, thử lý đồng đã, chí Tây, Nam, Bắc hải hữu thánh nhân 
xuất hiện' thử tâm thử lý điệc mạc bất như". (Biển Đông có thánh nhân 
xuất, thì tâm ấy, lý ấy giống nhau. Các biển Tây, Nam, Bắc có thánh nhân 
xuất hiện thì tâm ấy, lý ấy cũng chẳng hề khác nhau). 
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là linh riêng về mặt khí huyết, gọi là tỉnh chỉ là tình ỏ từng 
chữ từng câu vụn vặt mà thôi. Nếu không nắm lấy cái thân 
mà làm cho sáng tỏ và suy nghĩ biến hóa [rộng ra thêm] 
thì đâu đế nói đến nghĩa của chữ linh và chữ tỉnh? 

Ông Lê Quế Đường, học sĩ nước An Nam, vâng mệnh 
đi sứ Trung Quốc. Tôi được gặp ông ỏ quán Hồng Lô. 
Ông diện mạo sáng sủa, thông thạo lễ nghĩa, vừa gặp đả 
biết ngay là bậc anh tài của một nước. Một hôm ông dư: 
cho tôi xem sách Quần thư khảo biện do ông soạn. Bê 
sách đã khảo cứu và bàn luận về sử sách các đồi giỏn:: 
như sách Chí lâm của Pha Ông), sách Hướng ngôi: cù.. 
Mông Tẩu). Trên dưới mấy ngàn năm [lịch sử] cái nà; 
được, cái kia mất; ai giỏi ai kém, như thế này thì yên, như 
thế kia thì nguy, không chỗ nào là ông không xem Xét suy 
tính đến. Có chỗ [ông] lật ngược lại những án kiện cũ, có 
chỗ [ông] vạch ra những lời bàn sai lầm đã qua nhiều đồi. 
Kiến thức tỉnh tế, lý giải diệu kỳ [của ông] nổi bật trên 
các hàng chữ. Đoạn bình luận về các học thuyết của họ 
Chu f3), họ Lục) mà ông đã nêu ra ở cuối sách càng cho 
ta thấy học thuật của ông thuần chính, lồi văn của ông nhẹ 
nhàng thuận lẽ như gió lướt trên mặt nước, không chút sâu 
cay gò bó gì cả. Thực chỉ nếm một miếng, cũng đủ thấy vị 
ngon của cả nồi [thức ăn] rồi. 


1. Pha Ông: Tức Tô Đông Pha đời Tống. Tùy bút của ông do người 
đồi sau tập họp lại thành 5 quyền gọi là Đông Pha chí lâm. 

2. Mông Tẩu: Trang Tử ö đất Mông nên gọi là Mông Tẩu (ông già 
đất Mông). Ông là tác giả của sách Nam hoa kinh. 

3. Họ Chu: tức Chu Hy, nhà nho lón đồi Tống. 

4. Họ Lục: tức Lục Cửu Uyên, nhà nho lớn đời Tống. 
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[Câu nói]: "Cái học của người phương Nam là chắt lọc 
lấy nhũng tỉnh hoa...) Có lẽ ông đã gần đạt đến bậc ấy 
rồi chăng? Đại truyện trong Kith Dịch nói: "Muôn vật đều 
thấy ð quẻ Ly".Í) Ly là phương Nam. Trong ngũ hành thì 
[.y thuộc hỏa. Trong tứ đức), Ly thuộc lễ. Hỏa Sáng soi 
muôn vật, không nơi nào là không chiếu đến. Lễ phân tích 
nọi điều, mạch lạc sáng sủa. Ông là người có tâm trí sáng 
›uốt, phân định rạch rôi, biết được những cái sâu xa từ 
đồi xưa, chẳng trách ông tìm thấy cái lý đích thực, dùng 
löi không sai. Không cầu tinh mà tự nhiên tính. Hơn thế 
nữa, về lễ không chỗ nào là chỗ ông không đầy đủ; về lý 
không chỗ nào là chỗ ông không đi đến tận cùng. Đó mói 
thật gọi là: Phát huy được cái rất linh của mình thì cái văn 
rất tỉnh đã sẵn có ð trong đó". Nay đề tựa. 

Thượng tuần tháng giêng năm Tân Ty, niên hiệu Càn 
Long thứ 26 (1761). 

Hồng Khải Hy, chánh sứ nước Triều Tiên, thí đỗ Đình 
đối Trạng nguyên, giữ các chức Sùng lộc đại phu, Hành 
lại tào phán thu, kiêm Kinh đuyên sự, Hoằng văn quán đề 
học, Thế tử hữu tân khách, đề tựa. 


1. Sách Tính ¡ý đại toàn do Hồ Quảng và một số người khác dưới 
triều Minh soạn, gồm 70 quyến. Trong đó có câu: "Nam phưóng chỉ học 
đắc kỳ tỉnh hoa, nãi tự cổ nhỉ đi nhiên đa" (Cái học của người phương 
Nam là chất lọc lấy tinh hoa, là từ xưa đã như vậy rồi). 

2. Quẻ Ly: tướng của quẻ Ly là hỏa. 

3. Tứ đức: có nhiều thuyết. Kinh Dịch lấy Nguyên, hanh, lợi, trinh 
làm tứ đức; Sách Tiểu học cho hiếu, đễ, trung tín là tứ đức; Sách Nữ huấn 
cho công, dung, ngôn, hạnh là tứ đức. Không thấy thuyết nào nhắc đến "lễ" 
trong tứ đức cả. Có lẽ ở đây là tứ duy (lế, nghĩa, liêm, sỉ) hay tứ đoan 
(nhân, nghĩa, lễ, trí), do sách chép sai ? 
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LÁ THƯ NGẮN 
(Hồng Khải Hy viết) 


Đọc lời bàn về sử {của ông], [tôi thấy] thật là trí tuệ 
tuyệt vời, vượt hẳn ngàn xưa, làm cho người xem gõ nhịp), 
người nghe mỉm cườit?). Tôi liền đọc luôn mấy ngày, [thích 
thú] như ngứa được gãi. 

Quan Trung lang Sái Ủng xưa, tìm được sách Luận 
hànhf3) đã đem dấu đi, vì nghĩ rằng không được thấy người 
lạ thì cũng được thấy sách lạ. Trong chuyến di này, tôi 
may gặp ông đã là một điều lạ, lại được đọc sách của ông 
càng là lạ hơn. Xưa nay, người bàn về sử không hiếm, 
nhưng bàn rộng quá thì dế tản mạn, bàn hẹp quá thì dễ 
sơ sài. [Xem ra] ngay như bộ sách Xích thủy huyền châu@) 
e rằng cũng không hơn được sách này. Thật là một tuyệt tác 
trong vũ trụ này. Tiếc rằng chưa kịp truyền bá rộng rãi Ở 
trong nước để mọi người cùng xem. 

Còn việc đề tựa ở đầu sách này, tôi tự biết là minh 
không xứng, nhưng ông đã bảo, tôi xin sơ lước ít hàng, cOI 
như vết nhọ trên đỉnh đầu Phật mà thôi. 

Hồng Khải Hy bái đề. 


1. Gõ nhịp: Vương Đôn người đôi Tấn, mỗi khi say rượu lại hát bài nhạc 
phú của Tào Tháo soạn, vừa hát vừa gõ vào ống nhổ làm nhịp, tỏ ý thích thú. 

2. Mim cười: Khuông Hành đồi Hán, giảng nghĩa K?œứ: thí hay quá, 
làm cho người nghe thích chí mỉm cười. 

3. Sái Ung, người thồi Đông Hán. Vướng Sung (cũng người Hán) soạn 
ra sách Luận hành nhưng đấu kín không công bố. Sau khi Vưong Sung mất, 
Sái Ung tìm thấy sách này, lại đem dấu đi. 

4. Xích thủy huyền châu: Ngọc huyền châu ö sông Xích Thủy. Tôn Nhất 
Khuê người đồi Minh soạn ra bộ sách thuốc, đật tên là Xích tủy huyền châu, 
bàn về hàn , nhiệt , hư, thực, biểu, lý, khí, huyết rất rõ ràng rành mạch. Tên này 
xuất phát từ điển tích trong sách Trưng tử: "Hoàng Đế du hồ Xích Thủy, di kỳ 
huyền châu" (Hoàng Đế đi chơi ð sông Xích Thủy, bỏ quên ngọc huyền châu). 

5, Vết nhọ trên đỉnh đầu phật: 
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LÁ THƯ NGẮN 


(Lý Huy Trung, Phó sứ Triều Tiên viết) 


May mắn được xem bộ sách Quần thụ khảo biện [của 
ngài], tôi kính cẩn đọc hết từ đầu đến cuối. Đúng là 
toàn lời hay lý thuận đã được viết ra từ những suy nghĩ 
và nhìn nhận sáng suốt, [đáng] làm gương soi, làm mục 
thước cho đại thể. Thật không kém gì lời bàn của các 
danh nho đất Mân đất Lạc(). [Nếu nói] nước Nam không 
có bậc quân tủ thì sao có người tài giỏi như thế? Đáng 
khâm phục thay. Nhưng vị Chánh sứ [nước tôi] đã có 
bài tựa ö đầu sách, cũng đủ để phát huy phần nào [cái 
hay đó] rồi. Cho nên tôi không đám viết gì thêm nữa. 
Xin [ngài] lượng thứ cho. 

Lý Huy Trung, Hành đài chỉ chế giáo bái đề. 


1. Danh nho đất Mân đất Lạc: Chu Hy, danh nho triều Tống, người đất 
Mân (Phúc Kiến) và hai anh em Trình Di, Trình Hiệu cũng là danh nho triều 
Tống, người đất Lạc (Lạc Dương). 
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LỒI TỰA CỦA TÁC GIÁ 


Học kinh vốn đã khó, học sử càng khó hơn. Tuy nhiên 
không phải do sử sâu xa hơn kinh, mà vì có 2 bộ kinhÓ), 
thì tù đồi Hán Đường đã chú só gần đầy đủ, tiếp đến đòi 

'Tống đời Nguyên, các đại nho lại phân chương, tách câu, 
chia thành từng loại để giải nghĩa nên những chố sâu xa 
tỉnh tế của thánh hiền đều được nêu ra không sót chỗ nào. 
Các học giả xem đến là hiểu ngay, đâu cần phải bàn thêm 
cho rườm. Dẫu có bậc học rộng tài cao, viết giỏi, nói hay 
cũng không thể thêm được vào đó [lồi nào]. Còn như các 
sách về sử thì từ ba đời [Hạ, Thương, Chu] trỏ xuống, cho 
đến Tống, Nguyên, trong vòng mấy ngàn năm?), thế cuộc 
thay đổi khác nhau, sử sách chép lại cũng nhiều. Từ xưa, 
nói về ký, truyện thì đề cao sử ký), Hán thư), nói về 
biên niên thì coi trọng Thông giám), Cương mục(6). [Vậy 


1. Chín kinh: chỉ chung các kinh điển của nhà nho có 2 thuyết. Một là: 
Chụ lễ, Nghỉ lễ, Lễ ký, Tả truyện, Công đưóng, Cốc lương, Dịch, Thi, Thủ; 
Hai là: Địch, Thi, Thu, Lễ, Xuân thu, Hiếu kinh, Luận ngũ, Mạnh tủ, Chu lễ. 

2. Nguyên văn là "sổ bách niên” (mấy trăm năm) 

3. Sử ký: do Tư Mã Thiên tự Tử Trường, người thồi Hán soạn. 

4. Hán Thư: do Ban Cố, sử gia thời Đông Hán soạn. 


5. Thông giám: tức Tư trị thông giám, bộ sử do Tư Mã Quang, sử gia 
đời Đông Hán soạn. 


6. Cương mục: tức Tư trị thông giám CHÓng rHỤC, bộ sử do Chu Hy đöi 
Tống soạn. ¡ 
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mà] thể tài và ý nghĩa vẫn không thoát được ngoài 6 kinh(Ù, 
Nhưng vì các nhà nho chỉ Say sưa lý luận danh gia, phần 
nhiều đều cho sử là thứ thừa, cho nên chú thích rất ít mà 
lồi bàn cũng chưa gói ý cho người ta được mấy. Trừ những 
sách như Quản kiến của Trị Đường), Đường giám của 
Thuần Phuổ), 7# Pháp của Hữu ÍchÓ, Phát mu; của 
.Khỏi Sân), Còn lại phần lồn đều viển vông, hủ lậu, khô 
khan rồi rạc cả. [Như vậy thi] các quân tử đời sau muốn 
khảo cứu các việc trị loạn, thịnh suy, lấy điều hay làm 
gương, lấy điều dỏ làm rãn, biết dựa vào đâu! Vậy nên 
đọc sử chẳng khó hón đọc kinh sao? 

Tôi sinh ở nước Nam, mắt thấy tai nghe chưa nhiều. 
Nhưng thuở nhỏ học cha, lại được theo hầu các bậc danh 
nho hiền sĩ nên cũng may mắn trộm thấy được ý nghĩa sâu 
xa của sách quý các đồi trước. Trong lúc đọc các sử truyện, 
tôi luôn có ý bình phẩm. Thấy mưu lược lón của các bậc 
vương bá, anh phong của tưng võ, tướng văn, [tôi] vẫn 
đem lòng khâm phục và luôn 8Õ nhịp tán thưởng. Thấy 
dấu tích của đời loạn, ngẫm lại các án xưa, trong lòng 
không khỏi buồn rầu thương tiếc. [Bởi vậy tôi bèn] đem ý 
nông cạn của mình, tưởng tướng lại tình cảnh ấy, nêu ra 


1. Sáu kinh: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Dịch, Kinh Lễ, Kinh Nhạc, 
Kinh Xuân T hụ. 


2. Trí Đường: tức Hồ Dần, người đồi Tống Cao Tông. 
3. Thuần Phu: tức Phạm Tổ Vũ, ngưỡi thồi Tống. 

4. Hữu Ích: 

5. Khỏi Sần: tức Doăn Khỏi Sần, người thời Tống. 
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những chỗ chủ yếu rồi tự bình nghị, và theo ngọn bút viết 
ra thành mấy trăm điều, lấy tên là Quần thự khảo biện. 

Than ôi! việc đồi không cùng, điều trái lế phải bất 
định. Các bậc hiền tài xưa, khi đứng ngoài cuộc thì thường 
cho mình là giỏi, nhưng việc đến tay thay đổi muôn hình 
vạn trạng lúc ấy mói thấy hoang mang không biết xoay XÖ 
ra sao. Huống chi như tôi, kiến thức hạn hẹp dám đâu 
khen chê việc đồi và đánh giá người xưa. Tôi chỉ căn cứ 
vào chữ nghĩa trên tranE sách, luận bàn đại khái để thỉnh 
thoảng mang ra xem làm vui riêng cho mình mà thôi. Tuy 
nhiên, Lưu Hướng( xưa vẫn thường than vấn về sự trễ 
biếng của các sĩ đại phu. [Ông] muốn họ phải theo dõi 
việc đời, nhận rõ điều lới hại, hay đỏ, truy cứu cho đến 
cùng ngọn nguồn sự việc. Tuân TủC? cũng nói: "Lấy công 
việc của vua đồi sau mà bàn công việc của trăm vua đi 
trước, thì chẳng khác gì vái nhau bàn mò vậy: [Như vây| 
thì bộ sách này khi đem ra chất chính các bậc học rộng 
tài cao cũng mong được lướng thú cho. 

Lê Quý Đôn, hiệu Quế Đường, tự Doãn Hậu, quê Ỗ 
Diên Hà (Thái Bình), tước Nhập thị nội các, Đặc tiến vĩnh 
lộc đại phu, tứ Kim tử, Hàn lâm viện thị giảng học sĩ, kiêm 
Quốc sử viện sự, Dinh Thành bá, viết ngày mồng một tháng 
8 năm Định Sửu, niên hiệu Càn Long thú 22 (1757) tại 
Kính nghĩa đường ö Quốc đô. 


1. Lưu Hướng: tự Tử Chỉnh người thöi Hán Tuyên Đế và Hán 
Nguyên Đế. Có tài văn chưong. Tác giả của Hồng phạm ngũ hành truyện, 
Liệt nữ tru yện, Liệt tiên truyện, Tần tự, Thuyết uyển 

2. Tuân Tử: tức Tuân Huống, Tuân Khanh, Tôn Khanh người nước 
Triệu thồi Chiến Quốc, đề xướng thuyết "Tính ác". 
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QUẦN THƯ KHẢO BIỆN 


(Lê Quý Đôn biên Soạn, 
Chu Bội Liên và Tần Triều Vụ 
bình duyệt) 


1. Tình thế nhà Hạ lúc cuối đời thật thảm bại 


Kính Thư chép: giúp [vua] lập ra 5 cõi, cho [ngang 
dọc mồi bề] rộng tói 5000 dặm. Phía ngoài cùng giáp bốn 
biển. Mỗi cõi đặt một cõi trưởng. Trong 500 dặm của cõi 
Tuy, dùng 200 dậm để đóng quân vệ vũ2),Tổ chức như 
thế có lê cũng đã chu đáo cẩn mật lắm, thế mà vẫn xảy 
ra loạn Hậu Nghệf?) vào năm Thái Khang 19, cách năm 


1. Năm cõi: 

1; Điện phục: vuông vức 1000 đặm, nói kinh đô của vua thiên tử 
2, Hầu phục: đất ò xa kính đô từ 500 - 1000 dặm. 

3, Tuy Phục: đất ð xa kinh đô từ 1000 - 1500 đặm. 

4, Yêu phục: đất ö xa kinh đô từ 1500 - 2000 dặm 

, Hoang phục: đất ð xa kinh đô tử 2000 - 2500 dặm 

2. Quân Vệ vũ: Thiên Vũ cống trong Kinh (hư chép: “Trong 300 đặm gần 
của cõi Tuy (sát kề với cõi Hầu) thì truyền bá văn chướng và giáo hóa, còn 200 
dặm xa (sát kề với cöi Yêu) thì #ây dựng việc võ để bảo vệ trong nước. 

3. Hậu Nghệ: vưa nước Hữu Cùng, chư hầu nhà Hạ, nhân lúc Thái 
Khang ham mê sản bắn ngoài sông Lạc, Hậu Nghệ làm phản, tự lập làm 
vua Thiên tử, thay ngôi nhà Hạ. 

4. Thái Khang: con vua Khải nhà Hạ, Thái Khang ăn chói vô độ, ham 
sản bắn bị Hậu Nghệ cướp ngôi. 
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Khải) lên ngôi vua có 29 năm. Tính ra sau năm Vvũt2) 
lên ngôi mới có 37 năm. Nghệ dựa vào dân nhà Hạ lên 
nắm quyền chính nhà Hạ, lấy hiệu là Đế Di. Nghệ chiếm 
đóng toàn bộ đất đai từ Đại Hà) ngược lên phía Bắc. 
Thái Khang chỉ còn có đất Hà Nam(#), không sao khôi 
phục được Ký ĐÐôÔ). Sang đến hai đồi vua Đế Tướng(® 
và Trọng Khang), liên tục trong hơn 40 năm, thiên hạ 
vẫn bị chia đôi. Tiếp đó lại bị Hàn Giốcf) cướp ngôi. 
Trong suốt thời gian này không thấy các bậc vương, bá 
mang quân đi hỏi tội giặc, cũng không thấy chư hầu đến 
giúp vua. Sử chỉ chép: Trong số con cháu của Tứ Nhạc)), 
Cửu QuanÓ9) và Thập Nhị Muc(Ð, chỉ có con của Hậu 


1. Khải: con vua Vũ, vua nhà Hạ. 

2. Vũ: Vua Vũ nhà Hạ. 

3. Đại Hà: sông Hoàng Hà. 

4. Hà Nam: phía nam sông Hoàng Hà. 

5, Ký đô; Kinh đô nhà Hạ, thuộc tỉnh Hà Bắc. 

6. Để Tướng: vua nhà Hạ. 

7. Trọng Khang: vua nhà Hạ, em Thái Khang. 

8. Hàn Giốc: Bề tôi tin đùng của Hậu Nghệ nước Hữu Cùng, giết 
Hậu Nghệ cướp ngôi vua, sau lại bị Thiếu Khang nhà Hạ giết. 

9. Tứ Nhạc: Bốn chức quan đứng đầu bốn nước chư hầu dưới thời 
Đường Nghiêu. 

10. Cữu Quan: 9 chức quan đồi Vua Thuấn: Tư không, Hậu tắc, Tư 
đồ, Sĩ, Cung công, Trầm ngũ, Trật tôn, Điển nhạc, Nạp ngôn. 


11. Thập nhị mục: 12 chức quan đứng đầu 12 châu thời Nghiêu 
Thuấn. 
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Quỳ) là Bá Phong? nổi lên chống lại nhưng bị Hậu Nghệ 
diệt ngay. Còn con của Hậu TácỞ) là Bất Quật thì chạy 
sang các nước Nhung, Địchf), Ngoài ra chẳng thấy ai đề 
xướng đại nghĩa trong thiên hạ nữa. Ị 

Theo Thái Khang chạy ra đất Lạc) có 5 người em 
trai nhung đứng ra chống đö 9 vạc(5) cũng chỉ có một 
mình Dận Hầu(? và hai người cùng họ là Châm Quán và 
Châm Tầm mà thôi, 

Mặc dù sử truyện thất lạc, [nhưng qua đó] cũng có thể 
thấy được tình thế lúc bấy giò thật là thảm bại. 

Xét về đức chính của các đồi Hán Đường, thì thấy 
không bằng lấy một phần mười [đức chính] của nhà Hạ. 
Thế nhưng khi nhà Hán gặp nạn họ Lã) thì ngoài có các 


1. Hậu Quỳ: quan coi về nhạc thöi Nghiêu Thuấn. 


2. Bá phong: con Hậu Quỳ, nổi dậy chống lại Hậu Nghệ, bị Hậu 
Nghệ diệt. 


3. Hậu Tác: quan trông coi về nông nghiệp thời Nghiêu Thuấn. 
4. Nhung, Dịch: hai nước nhỏ nằm ö phía Tây Trung Quốc. 


3. Đất Lạc: Thái Khang bị Hậu Nghệ cướp ngôi, chạy ra vùng đất 
phía nam sông Lạc. 

6. Chín vạc: Vua Vũ nhà Hạ đúc chín cái vạc lồn, tưng trưng cho 
chín châu. Sau chín cái vạc được tướng trưng cho ngôi Thiên tử. 

7. Dận Hầu: Bè tôi của Thái Khang, sau làm tướng cho Trọng 
Khang. 


8. Họ Lã: Lã Hậu, vọ Hán Cao Tổ. Sau khi Cao Tổ mất, Lã Hậu tự ý 
phong vưỡng cho con cháu họ Lã, có ý cướp ngôi nhà Hán. 
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nưỚc TèQ), SàG); trong có Chu HuÖ), Bình), Bột) và 
ba quân một lòng để hỗ vai áo bên trái), theo họ Lưu), 
Khi Lộc SonfŠ) phản nghịch thì Trương Tuấn), Nhan 
Chân Khanh? và một số người khác mang quân hỏi tội 
ngay. Hai quận Hà Bác và Quan Trung(1?) cũng đua 
nhau giết giặc, tiếp ứng cho nhà vua, chứ làm gì có chuyện 
[như nhà Hạ] chỉ mới truyền đến hai đồi mà bốn bể chín 
châu đã không còn ai bảo vệ, thói cũ nếp xưa cũng mất 
dần, bầy tôi quyền to chức trọng không còn cậy nhỏ được 


1,2. Tè, Sö: Hai nước chư hầu cùng họ với họ Lưu nhà Hán. 


3. Chu Hư: Chu Hư hầu, tức Lưu Chướng, người đứng ra vận động 
chống lại Lã Hậu. 


4. Bình: Trần Bình, quan thừa tướng nhà Hán. 

5, Bội: Chu Bột, quan thái úy nhà Hán. 

6. Để hỗ vai áo trái: Khí Lã Hậu lộng quyền, Chu Bột ra lệnh cho 
quân sĩ: "Ai theo họ Lưu thì để hỗ vai áo trái". Mọi người đều để hỗ vai 
áo trái để tỏ lòng theo họ Lưu, chống lại Lã Hậu. 

7. Họ Lưu: Lưu Bang, Cao Tổ nhà Hán. 

8. Lộc Són: An Lộc Sơn, người nước Hồ được Đường Huyền Tông 
tin dùng, phong cho làm Tiết độ sứ, sau làm phản, mang quân từ ngoài 
biên ải về đánh kinh đô. Huyền Tông thua phải chạy khỏi kinh đô. 


9. Trương Tuần: Viên quan địa phướng thồi Đường Huyền Tông, 
khỏi binh đánh An Lộc Són, sau bị thua phải tử tiết. 


10. Nhan Chân Khanh: quan Thái thú ỏ Thường Són, thời Đường 
Huyền Tông, đánh nhau với tướng giặc Sử Tư Minh bị thua trận, phải tử 
tiết. 


11. Hà Bác: miền đất phía bác sông Hoàng Hà. 
12. Quan Trung: miền đất nay thuộc tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc. 
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người nào. Nếu cho rằng [đó là] do Thái Khang ăn ở thất 
đức thì còn đức sáng của vua Vũ lại không ràng buộc được 
lòng người hay sao. Lại cho rằng đân thần phục hay oán 
thù là do [người cầm quyền vỗ về hay ngược đãi họ, thế 
thì chư hầu trong năm côi cũng đều trỏ mặt và đều đứng 
ra cầm đầu bọn giặc như lũ người ngu xuẩn cả hay saơ? 
Lwả lại khi Trọng Khang lên nối nghiệp chẳng phải đã được 
các trung thần nghĩa sĩ đều hết lòng giúp đỡ đó sao. Thực 
là một điều khó hiểu. 

Khi Thiếu Khang còn lận đận ở nước Nhưng) nuóc 
Nguf?, chỉ với một mảnh đất, một đám quân cực kỳ nhỏ 
bé, thế nhưng với đám tàn quân mói góp nhặt ấy đã diệt 
được Hàn Giốc. [Sự việc này xảy ra] chỉ sau khi Đế Tướng 
mất có hơn 40 năm. Nói đó là trung hưng nhưng thực ra 
có khác gì sáng nghiệp? [Đó là nhờ có] Thần Mỹ, một 
người giỏi đã ngoài 60 tuổi và Nhữ Ngải cùng với con trai 
là Quý Trữ trẻ khỏe, đều không thuộc lớp bầy tôi cũ. Có 
lế thöi thế lúc ấy đã khác! 

Đông Giang Chu Bội Liên cho rằng: Dựa vào kinh, 
truyện [Lê Quý Đôn] đã nêu ra được những hiểu biết thật 
tuyệt vời. Nhưng sách các đồi Hạ đồi Thương ghi chép 
thiếu sót nhiều. [Cho nên] sự kiện về Thái Khang và Thiếu 
Khang chỉ thấy ö Tả truyện, Quốc ngữ, Ly tao và Trúc thư 
thì chưa nên vội cho là thời bấy giò không có trung thần. 


1, 2: Nhưng, Ngu: Hai nước chư hầu của nhà Hạ. 
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2. Người xưa trị đời giữ nước 

Người xưa trị đồi giữ nước, có đặt ra phép tắc và xây 
nền trị bình cũng chỉ là muốn thuận lẽ trỏi và hợp lòng 
người, để lo kế lâu dài về sau chứ chẳng phải do bị gò ép 
mới làm hoặc vì bị đe dọa mà không làm. 

Vua Thành Thang [nhà Thương] đựa vào ba ngàn nước 
chư hầu để đánh đổ nhà Hạ. Vua Vũ [nhà Chu] cũng dựa 
vào tám trăm nước chư hầu để diệt nhà Thương. Nhưng 
sau đấy vua Vũ vẫn lập Vũ Canh [con vua Trụ nhà Thương] 
ö đất Ân. Đến khi Vũ Canh làm phản, Chu Công sai ba 
người emẲ(Ù trông coi đất Ân. Ba người này lại làm phản. 

Những trường họp này, xử theo lẽ thường là phải thay 
đổi chế độ Hầu phục, Điện phục và loại bỏ con cháu dòng 
đối của triều đại trước, cắt bỏ {tước lộc] phân phong cho 
người cùng họ, không giữ lề lối cũ để tránh mối lo về sau. 
{Thế nhưng] các bậc thánh hiền vẫn phong tước, chia đất, 
dựng nước chư hầu và trọng đãi con cháu của ba đời [Ngu, 
Hạ, Thương], thụ phong rộng rãi cho thân thích của họ 
mà không hề có sự thay đổi gì cả. Vậy mà vẫn để được 
kết quả tốt đẹp cho đời sau là yên ổn hưởng phúc lâu dài. 
Đồi sau [không thế]. Lo chư hầu [làm phản] thì đặt ra 
quận huyện. Lo các tướng [làm phản] thì phế bỏ công thần. 
Lo bảy nước [thay lòng] thì tước bót [tước phong cho] người 
cùng họ. Lo các phương trấn [lật đổ] thì thu bót binh quyền. 


1. Ba ngưồi em của Chu Công: Quản Thúc, Thái Thúc, Hoác Thúc. 
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[Trong lòng] chỉ nơm nóp Ìo người ta theo vết cũ làm phản 
mình. Nhưng muôn ngàn kế hổng càng đắp càng rò. Mối 
lo trong thiên hạ thưởng sinh ra ö chố không để tâm đến. 
Cuối cùng nếu vẫn không biết đâu mà phòng tránh trước 
thi cần gì phải khổ tâm suy nghĩ, mà không biết bắt chước 
ngưöi xưa cứ ung dung tự tại! 

Hố Trai Tần Triều Vu cho rằng. Đoạn này nói về việc 
Chu Công gặp nạn Vũ Canh và Quản), Thái) [làm phản] 
mà vẫn không diệt trừ dòng dõi của vua đồi trước, không 
bỏ chế độ phong cấp cho người cùng họ. Còn người dời 
sau) thì bất kể việc gì, cứ thấy có hại [cho mình] là liền 
như người bị nghẹn mà bỏ ăn. Hiểu biết [của họ] thật là 
thấp kém quá [Họ không hiểu rằng| người xưa trị thiên 
hạ giống như thày thuốc giỏi xem bệnh. Biết được căn 
bệnh thì chữa không khó, chỉ khó ở chỗ bồi bổ nguyên khí 
thôi. Người đời sau [trị thiên hạ] chẳng khác gì thày lang 
xoàng chữa bệnh. Đá dốt lại vụng. Muốn khử bệnh lại cứ 
công phạt nguyên khí cho đến khi đành bó tay không chữa 
được nữa. Cho nên đề phòng và ngăn ngừa [mầm mống 
xấu} ngay từ lúc mới chóm nỏ vẫn là điều cốt yếu. Nhưng 
chính sự phải thuận lẽ, hình phạt phải công bằng: dùng 
người hiền, bỏ kẻ nịnh để giảm bót mầm bệnh. Như thế 


7 1,2. Quản, Thái: Quản Thúc, Thái Thúc. 
3. Người đồi sau: Hán Cảnh Đế cắt bót đất của người cùng họ. Tống 
Thái Tổ thu hết binh quyền của các phưong trấn. 
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mói mong tạm yên được. Huống hồ là ba đồi Hạ, Thương, 
Chu dựng nước, nền đã vững móng lại sâu. Cú xem như 
việc Vũ Canh nhà Ân làm phản ở nơi cố đô nhà Ân mà 
từ cửa quan sang mái phía Tây vấn không hề bị lung lay. 
Cho nên [Chu Công] cứ ung dung mà sắp đặt [việc nước], 
[thì đã rõ việc ấy]. Còn đồi sau như Bồ Kiên), thế mạnh 
như lửa bốc một thöi, bề ngoài [tưởng chừng] thừa sức 
nuốt trửng nước Tấn nhưng chỉ một trận thua ỏ sông Phì 
Tủy mà kẻ thù địch đã nổi lên khấp nơi, đất nước lập tức 
bị tàn phá tan hoang. Vì vậy người đöi sau, bình định xong 
thiên hạ, không thể không để tâm lo ngay đến mối họa 
loạn. Ấy cũng là cái thế không thể nào khác đước. 

Ông Quế Đường nói: Bồ Kiên lúc mói dựng nước, hình 
thế không khác gì nhà Chu hồi đầu. Nưóc Tiên Ty, Khương 
Hồ [đòi Tần Bồ Kiên] có khác gì đất Hoài đất Yêm [của 
nhà Chu khi trưóc]. Xem đấy thật người ta không khỏi 
giật mình. 

Chẳng kể là đức đày hay mỏng, nếu trừ ác mà không 
trừ cho tiệt họa thì thật là để mối lo lón cho ngàn đồi. Bồ 
Kiên đâu có phải người ngu tối, không biết lo xa ? Chỉ vì 
thấy người ta có danh vọng, nếu trừ bỏ đi thì sợ mất lòng 
người một vùng cho nên cứ bao dung mà không biết rằng 


1. Bồ Kiên: tức Văn Ngọc, tự là Vĩnh Cố, người thời Tiên Tần, học 
rộng tài cao, giết chết Bồ Sinh rồi tự xưng là Tần Thiên Vướng, đem quân 
đánh nhau với nước Tấn bị thua trận ö sông Phì Thủy, khi trỏ về bị Diêu 
Trành làm phản bắt giết. Ỏ ngôi được 27 năm. 
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bọn Thùy©), TrànhÓ?), Hoàng), Sung) vấn là bọn ngưồi 
cần phải kiềm chế. Cho nên: "Người biết thua thì không 
chết". Bồ Kiên chỉ thua có một trận mà bị chết ngay. Đó 
là vì cội rễ còn nông cạn quá. 

Hồ Trai cho rằng: Trừ bỏ mầm ác phải trừ cho tiệt 
nọc. Đó vốn là điều thiết yết. Nhưng thiết nghĩ, từ xưa đi 
xâm chiếm nước ngưöi mà dân họ chưa thật chán ghét vua 
của họ thì chưa thể chiếm nước họ được. Nếu cứ cố mà 
xâm chiếm thì sẽ sinh mối loạn về sau. Câu nói ấy dẫu là 
lồi bàn cửa miệng của lão Nho nhưng xem ra cũng thật „: 
chí lý. 


Đông Giáng bàn rằng: Bài này có thể xem ngang vói 


1. Thùy: Mộ Dung Thùy người đồi Hậu Yên, chạy sang với Bồ Kiên 
(vì s Mộ Dung Bình giết), được Bồ Kiên cho làm Quán quần tướng 
quân. Khi Bồ Kiên bị thua Tấn, Thùy liền làm phản Tần, tự xưng đế ở 
Trung Son. Ỏ ngôi 13 năm. 

2. Trành: Diêu Trành, người đồi Hậu Tần, được Bồ Kiên phong là 
Dưỡng Vũ tướng quân, lập được một số công trạng. Khi Kiên bị thua Tấn, 
Mộ Dung Hoằng phản lại Kiên. Trành chống lại Hoằng bị Hoằng đánh 
bại phải chạy lên miền Bắc sông Vị. Sau Trành tự xưng là Tần Vương, 
đánh bại quân Tần và giết Bồ Kiên ö Ngũ Tướng Son. Trành ö ngôi được 
8 năm thì mất. 

3. Hoằng: Mộ Dung Hoằng, người thời Tiền Yên. Khi Yên bị phá. 
Hoằng chạy sang Quan Đông thư thập được mấy ngàn quân nước Tiên Ty, 
tự xưng là Đại tưóng quân, chống lại Bồ Kiên. 

4. Sung: Mộ Dung Sung, được Bồ Kiên cho làm Thái thú ö Bình 
Dưỡng, sau đấy binh chống lại Bồ Kiên. 
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bài luận lo xa (thâm lự luận) của Phương Chính HọcÓ), 


3. Vào lúc nhà Hạ đang thịnh 


Vào lúc đang thịnh, vua Vũ nhà Hạ được hàng vạn 
nước mang ngọc, lụa đến triều cống, tới vua Thang nhà 
Ân được hơn ba ngàn nước, đến đầu thời nhà Chu chỉ còn 
một ngàn tám trăm nước. Bấy giồ nước lón rộng không 
quá vài ba trăm dặm, nước nhỏ chỉ một thành một ấp. 
Nước nào nước ấy đều theo chức phận phục vụ ngôi Thiên 
tử. 

Nơi kinh kỳ ngàn đậm là chố dân ö. Việc đồi tránh 
chỗ hiểm hại, tìm đến chố thuận lợi, thay đổi chỗ ỏ điến 
ra bất thường. Còn về hình thế [như thế nào] thì [người 
đồi xưa] chưa bàn đến. 

Đất đai của tiên vương xưa, phía Đông không quá biển 
Đông, phía Bắc không quá núi Hằng, phía Tây không quá 
Lưu Sa, phía Nam không quá núi Hoành. Còn những vùng 
đất mà đời sau cho là hiểm yếu thì [tiên vương) đều cho . 
vào cõi Yêu và cõi Hoang cả. Như Thượng quận ỏ phía 
Bắc, vốn là đất Nghĩa Cừ của TỌ Địch; Trung Sơn, Vân 
Trung vốn là đất của Bạch Địch và Tiên Ngu; Thượng 
Đảng vốn là nước Lộ Tủ của Xích Địch; Vĩnh Niên vốn 


1. Phương Chính Học: tức Phướng Hiếu Nhụ, người đồi Minh. Tác 
giả bài T hâm lự luận (luận lo xa), đại ý nói rằng: "Trí lực con người không 
đủ để hiểu hết đạo tròi. Nhưng nếu có lòng chí thành chí đức thì có thế cầu 
mong được đạo tröi lâu đài... 
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là nước Lệnh Chi của Sơn Nhung. Đất đai của Trung Hoa 
và Di, Địch ở xen kế lấn nhau, có lẽ là có ý khống chế 
các nước Di, Địch xung quanh. 

Vua Vũ nhà Chu tuy nói rằng: "Chọn ở nơi bằng phẳng 
thì vô sự". Thế nhưng Vũ lại sang ở đất Hữu Hạ [dời đô 
'Ái ấp Lạc]. Vậy là Vũ đã chọn đất Trung thổ, tức cũng 
muốn ở nơi có thế trung hòa của trời đất, chứ không phải 
nói đơn thuần về chỗ hiểm. yếu. 

Vào cuối thời nhà Chu, vua Hoàn Công nước Trịnh, 
mưu toan cùng Sử Bá đến ð đất Quắc, đất Tăng. [Miền 
đất này] trước mặt có núi Hoa, sau lưng có sông Vị, bên 
trái có sông Lạc, bên phải có sông Tế. Quản Trọng(2) cũng 
đắp thành Ngũ Lộc, thành Trung Mâu và dùng binh lính 
khỏe mạnh để giữ đất Hoa Hạ. Các luận thuyết về hình 
thế bắt đầu có từ đó. 

Các nước Tấn, Yên, Tần, Sở, Ngô, Việt nằm ở bốn 
góc. Trong thì chiếm giữ nơi hiểm yếu, khống chế nước 
chư hầu, thành quách, hào rãnh đào đắp nhiều hơn trước. 
Ngoài thì thôn tính các rọ Nhung, rồ Khương để mö rộng 
bờ cõi. Các đô ấp nổi tiếng, các miền đất trọng yếu đều 
thuộc về Trung Quốc hết. [Nước nào] cũng đều dựa vào 
hình thế sông Hoàng Hà, sông Trường Giang để xây dựng 


1. Sừ Bá: quan Thái sử thồi Trịnh Hoàn Công 


2. Quản Trọng: còn gọi là Di Ngô, vị tướng giỏi của Tề Hoàn công 
thời Xuân Thu, có công giúp Hoàn công làm nên nghiệp Bá, được tôn 
xưng là Trọng Phụ. : 


74 


nơi hiểm yếu cho mình, cho nên mói bót được mối lo ngoài 
biên cương. Đó cũng là cái thế tất nhiên dẫn đến sự di 
chuyển chỗ ở như vậy. 


4. Thiên Biểu ký và thiên Lễ vận sách Lế ký nói về ba 
đời Hạ Thương Chu 


Trong thiên Biểu ký có đoạn nói: " Nhà Hạ trọng mệnh 
trồi, nhà Ân trọng quỷ thần, nhà Chu trọng lễ". Xét cho 
cùng [cả ba nhà] đều không tránh khỏi điều-tệ hại. Đúng 
là "lý" và "thế" đã đẫn đến như thế, chứ không phải thánh 
nhân không hình dung ra được điều xác đáng ấy. Đọc những 
điều chép trong Kinh Thi, Kinh Thư và xem rộng đến truyện 
ký, so sánh chúng với nhau thì thấy thật là trùng hợp [vói 
nhận xét trên] 

Còn lồi bàn về việc trị bình ö ba đồi Hạ Thương Chu, 
thì không lời nào hơn được [nhận xét này]. Thế mà hợ 
Vương ö Thạch Lương(Ù lại nói rằng đó không phải là lời 
của Khổng Tủ(2). Có lẽ [họ Vương] cố chấp, cho rằng chính 
sách của tiên vương mãi mãi không bao giö có điều tệ hại. 
Sao mà câu nệ đến thế. 


Đạo trồi có lúc biến đổi nhỏ, có lúc biến đổi lón; lòng 


1. Họ Vưóng ò Thạch Lướng (?) 

2. Khổng Tử: vị tổ của đạo Nho, người nước Lồ thời Xuân Thu, tên là 
Khâu, tự là Trọng Ni, làm quan Tư khấu ö nước Lỗ, sau không được dùng, 
đã đi chu du kháp thiên hạ. Cuối cùng lại trỏ về nước Lỗ dạy học và sam 
định các sách Ti, Thư, Lễ, Nhạc, Chu Dịch và Xuân Thu để truyền bá 
phép tắc của tiên vướng. 
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người có lúc thuần lúc bạc, làm sao mà bình thường mãi 
được! 

Kinh Thư nói: "Đạo có lúc thăng lúc trầm, chính sự đổi 
thay theo phong tục" là như vậy. 

Về hai đời "Đại đồng"Œ) và "Tiểu khang") nói trong 
thiên LÊ vận sách Lễ ký, họ Vương cho rằng đây là ý của 
Lão Tử) chứ không phải lồi của Khổng Tử. Ôi, từ các 
đời Hán Đường trỏ về sau, xem ngược lên ba đời Hạ 
Thương Chu, thấy thật đã khác xa nhau rồi. Nhưng cứ 
xem ngay ỏ ba đời này, thì cái lòng chất phác cũng đã 
bị mất, mà sự cơ mưu trí trá thì ngày một thịnh, biến cố 
ngày mỗi nhiều. Lại so ngược lên trước đời Nghiêu4) 


1. Đại đồng: Thời đại của Ngũ Đế (Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, 
Nghiêu, Thuấn) chủ trưởng thiên hạ là của chung của mọi người. Ngôi 
vua Sẽ truyền cho người hiền tài trong nước, không truyền cho con cháu. 

2. Tiểu Khang: Thời đại của Tam Vương (Vũ Vướng nhà Hạ; Thành 
Thang nhà Thướng; Văn Vương, Vũ Vương, Thành Vương, Chu Công 
nhà Chu) coi thiên hạ là của riêng Thiên tử, ngôi Thiên tử được đòi đồi 
cha truyền con nối, thay nhau trị vì thiên hạ. 

3. Lão Từ: còn gọi là Lão Đam, người thồi Xuân thu, làm ra sách 
Lão tử, hay còn gọi là Đạo Đức kinh. Ông chủ trưóng mọi người sống 
thanh tịnh, vô ví, trõ lại sinh hoại thời nguyên thủy. 

4. Nghiêu: vị vua thồi thướng cổ Trung Quốc, tên là Phóng Huân, 
con vua Đế Cốc, họ Y kỳ. Lúc đầu Nghiêu được phong ö đất Đào, sau lại 
được phong ỏ đất Đường nên nước của Nghiêu có tên gọi là Đào Đường. 
Nghiêu ö ngôi 100 năm. Con trai Nghiêu là Đan Chu, Đan Chu ăn chói. 
vô độ nên Nghiêu truyền ngôi cho Thuấn. 
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Thuấn(!) càng thấy khác biệt nhiều hơn. Thuyết Tiểu khang 
của tiên thánh không có ý chê gì đời Tam Vương, mà có 
lê chỉ là lồi than thổ về thời thế đã đổi thay khác trước 
đến mức không còn cách nào cứu vãn lại nổi phong tục 
thuần hậu của đời Thượng cổ đó thôi. 

Ôi! Vua Vũ nhà Hạ khóc), vua Thành Thang nhà 
Thương xấu hổ). Thế là các thánh nhân xưa cũng cảm 
- khái về thế đạo sâu sắc lắm rồi. Cho nên các nhà Nho đời 
sau cần gì phải bàn giải bình luận thêm nữa? 

Hồ Trai bàn rằng: [ông Quế Đường] nói đồi Tam Vương 
không bằng đời Ngũ Đế, lời nhận xét ấy rất đúng. Ấy cũng 
là cái thế tự nhiên như thế thôi. Ví như đứa bé mỏi sinh 
còn đang phải bế ẫm, từ chỗ chỉ biết ra hiệu chứ chưa biết 


1. Thuấn: Thuấn người họ Diệu, được Nghiêu truyền ngôi và phong. 
cho ở đất Ngu nên lấy tên nước là Ngu, sau lại lấy tên nước làm họ nên 
gọi là Ngu Thuấn. Thuấn sống rất mực có hiếu, cha là người ngoan cố, mẹ 
ghẻ độc ác, con mẹ ghẻ là Tượng ngạo ngược luôn tìm cách giết anh. Thấy 
vậy Thuấn càng hết sức cẩn thận giữ lòng hiếu thảo. Sau được Nghiêu 
dùng, cho điều khiển-trăm quan, giữ việc chủ tế, Thuấn đều làm tốt, 
Nghiêu cho giữ thử quyền chính trong ba năm rồi truyền ngôi cho làm 
thiên tử. 

2. Vua Vũ khóc: vua Vũ nhà Hạ ra đường trông thấy tội nhân liền 
xuống xe hỏi han và khóc. Ông cho rằng mình không đủ tài đức cảm hóa 
người nên người ta bị mắc tội. 

3. Vua Thang xấu hố: Sau khi đánh đuổi được vua Kiệt rồi, Thành 
Thang (nhà Thưỡng) thấy trong lòng ngậm ngùi xấu hồ. Ông cho rằng đức 


của mình không bằng Nghiêu Thuấn xưa, truyền ngôi không cần dùng đến 
vũ lực. 
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nói. Nhưng [thời gian trôi qua] chẳng mấy mà biết nói; 
chẳng mấy mà có lòng ham muốn, chẳng mấy mà có cø 
Inưu quyền biến và lòng trí trá. Nay chẳng lẽ lại muốn một 
người đã lón khôn trỏ lại làm đứa bé mói sinh chưa biết 
nói sao? 


3. Thái Khang mất nước do nhu nhược 


Vua Thái Khang [nhà Hạ] mất nước do nhu nhược. 
Vua Kiệt [nhà Hạ] lại mất nước do bạo tàn. Tuy nhiên 
vưa Kiệt còn đánh thắng nước Hữu Huân, bỏ tù [vưa Thang 
nhà Thương] ỏ Hạ Đài, uy lệnh vẫn thi hành [trong thiên 
hạ]. [Rõ ràng] hơn hẳn [Thái Khang] phải chạy lang bạt 
ra ngoài sông Lạc. 


6. Bậc thánh hiền không ở chung với kẻ bạo ngược 


Bậc thánh hiền mà ở chung với kẻ bạo ngược thì không 
Đóp nhau được. Thiên Trọng hảy [trong Kinh Thu] chép: 
:“ước ta [nhà Thương] dựng nước vào đồi Hữu Hạ cũng 
như trong đám lúa giống có loài cỏ xấu, trong đống thóc 
tất có hạt thóc lép. [Không thể dung vua Kiệt được] vì 
[đân nhà Thương] từ lón đến nhỏ không ai là không nóm 
HÓP, SỐ có ngày vô có mà bị tội. 


7. Đại truyện trong Kinh Dịch chép về nhà Ân và 
nhà Chu 


Đại truyện trong Kinh Dịch chép: Có lẽ Kinh Dịch có 
từ cuối đời Ân và đầu đời Chu lúc đang hưng thịnh chăng? 
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Cho nên lời lẽ có ý e sợ. Lại chép: Có lẽ người làm Kinh 
Dịch cô ý lo sọ chăng? Xem đấy có thể thấy vua Thành 
Thang và vua Văn Vương phụng thð vua Kiệt vua Trụ rất 
vất vả. Vĩ phận làm tôi là phải hết lòng trung thành nên 
[Thành Thang nhà Thương] đã năm lần tiến củ Y Doãn 
lên vua Kiệt với hết lòng cung kính và thận trọng), [vua 
Văn Vương nhà Chu] có hai phần ba thiên hạ mà vẫn 
phụng sự nhà Ân(?, Nếu không phải bậc đại thánh nhân 
thì ai làm được như thế? 


8. Nhà Thương từ quãng giữa đời trỏ về sau 


Nhà Thương từ quãng giữa đời trỏ về sau, đại để đã 
làm mất cả vùng đất về phía đông nam. Cho nên khi Thái 
Vương) ở đất Mân bị rọ Địch xâm lấn, thì từ thiên tử 
cho đến vương bá không còn biết cầu cứu vào ai, [thành 
thử Thái Vương] lại từ đất Mân dời đến đất Kỳ, là nơi có 
nhiều đất rộng bỏ hoang. 

Trong Kinh Thí có câu: "mỏ mang ra, khai khẩn ra, 
chặt nó đi, dãy nó di..." [Qua đấy đủ biết] đây là vùng đất 
toàn rùng núi hiểm trỏ, không bóng người. 


1. Thành Thang năm lần tiến cử Y Doãn lên vua Kiệt nhưng vua Kiệt 
không dùng. Y Doãn lại năm lần trỏ về với Thành Thang. 


2. Văn Vương có hai phần ba thiên hạ mà vẫn giữ đạo làm tôi nhà 
Ân. (Từ đòi Bàn Canh trở đi nhà Thướng đổi tên là nhà Ân) 


3. Thái Vương: tức Cố Công Đản Phủ, ông nội của Văn Vưỡng nhà 
Chu. 
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Khi Thái Bá) đến nước Ngô, vốn chỉ là một công tử 
mà cũng dựng được nước ỏ Kinh Man. Khi Văn Vương 
đến đất Trình đất Phong thì các nưóc chư hầu ö phía nam 
sông Hán đều kéo đi theo. Chỉ riêng đất Triều Ca !của 
[vua Trụ] vẫn không đến thăm hỏi [Văn Vương]. Khi Vũ 
Vương đánh Trụ ở đất Mục Dã thì các nước Vị, Lu, Bành, 
Bộc, Dung, Thục, Khương và Mao đều nộp của cải và xin 
phục địch. Như vậy là chính lệnh [của nhà Chu] đã được 
thi hành rộng ở các vùng Châu Ủng, Châu Lương, châu 
Dương từ lâu rồi. [Đến đồi Thành Vương], Chu Công 
khuyên Thành Vương(2); Phải theo dấu chân vua Đại Vũ 
[nhà Hạ] đi khắp thiên hạ)... [Lời khuyên ấy] đâu phải 
là không có ý. 

Khi nhà Chu dựng nước thì rừng rẫy được khai phá, 
đường sá được mỏ mang, hiện rõ một cảnh tượng phồn 
vinh. Nhưng khi nhà Chu bắt đầu suy thì dân chúng lưu 
vong, Chuồng trại bỏ hoang, lộ ra một khung cảnh thật 
tiêu điềủ. 


1. Thái Bá: là con trưởng của Thái Vương. Thái Bá biết ý Thái 
Vướng muốn nhường ngôi cho Vướng Quý (cm trai Thái Bá), đã trốn đến 
đất Mân, dựng ra nước Ngõ, nhường lại ngôi thiên tử cho Vướng Quý. 

2. Văn Vưong sinh ra Vũ Vướng và Chu Công, Vũ Vưỡng sinh ra 
Thành Vưóng. Trong bài là lồi chú khuyên cháu. 

3. Thiên Lập chính trong Kinh Thư chép: Nhà vua phải chuẩn bị 
nhung y và bính khí theo vết chân vua Đại Vũ nhà Hạ di khắp thiên hạ... 
để thấy được đức độ sáng láng của vua Văn Vướng và công tích vĩ đại của 
vua Đại Vũ,..", 
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9. Nhà Chu đóng đô ở miền tây 


Nhà Chu đóng đô ở miền tây(, ð sát kề với các rọ. 
Nhung Địch, cho nên Thái Vương bị tộc người Huân Dục 
lấn át, Vương Quý?) bị bại trận ö Yên Kinhổ), Vì thế 
đến đồi Văn Vương sau này vẫn còn ấm ức mãi về việc bị 
bọn Côn Di [quấy nhiều]. Do đó sau khi diệt được nhà 
Ân Vũ Vương giành nhiều tâm trí vào những kế sách lón 
của đất nước. Như phía nam thì nhìn sang Tam ĐôÔ, 
phía bắc ngắm trông Nhạc Bi), lại nhìn vươn tới sông 
Hà, xa nữa tói sông Y sông Lạc, [là có ý} muốn sửa sang 
đế đô, mong để lại sự yên ổn cho con cháu muôn đồi sau. 
Xem việc Vũ suốt đêm không ngủ, sáng lại đạy sóm đạy 
bảo Chu Công và đôi ba lần than thỏ thì đủ thấy ý của 
Vũ. Khi sửa sang đất Lạc, lại tha thiết nói vói Thành Vương 
là nên ở chỗ giữa thiên hạ. Chu Công cũng nói: "Tìm, [xây 
dựng] đài thành ỏ chố giữa thiên hạ đã là vị vua sáng của 
dân rồi còn phải bển thêm gì nữa". Thế nhưng Thành 
Vương không chịu rồi bỏ đất cũ của tổ tông, lại trỏ về Tây 


1. Nhà Chu lúc mói dựng nước, đóng đô ỏ đất Cáo thuộc miền tây. 

2. Vương Quý: tức Quý Lịch, con thứ của Chu Thái Vướng. Hai 
ngưồi anh của Quý là Thái Bá và Ngưu Trọng biết ý Thái Vưong 
muốn truyền ngôi cho Quý, bèn bỏ đến vùng Kinh Man, nhường 
ngôi cho Quý. 

3. Yên Kinh: thuộc tỉnh Són Tây Trung Quốc ngày nay. 

4. Tam Đồ: miền đất hiểm yếu, nay thuộc tỉnh Hà Nam Trung Quốc. 

5. Nhạc Bi: tức Nhạc Châu, nay thuộc Hồ Nam Trung Quốc. 
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Kinh” và sai Chu Công ở lại giữ [đất cũ]. Như thế có 
phải là [làm theo] ý muốn của Vũ Vương đâu. Khi Chu 
Công vâng mệnh ỏ lại giữ đất Lạc rồi, vẫn nói [vúi Thành 
Vương] rằng: "Làm vị vua mới của bốn phương thì phải ở 
chỗ giữa của thiên hạ mà cai trị". Rõ ràng lòng mong muốn 
đồi đô vẫn chưa nguôi. 

Chu Công ỏ đất Lạc 7 năm thì mất, nhưng kết cục Thành 
Vương vẫn không dời đô, cứ lần lữa ngày này qua tháng khác 
chỉ để đất Lạc làm nơi triều hội. Đến đòi Ý Vương”), sau 
có döi đô sang đất Hòe Lý, song chẳng qua vẫn là ở trong 
kinh kỳ Tây Đô. Như thế sao bằng đồi hẳn sang bên đông 
được? Khi [nhà Chu] bị suy, thì giặc Khuyển Nhung diệt tộc 
Đại Lạc; Hiểm Doãn xâm lấn đất Cảo, đất Phương, kéo dài 
đến tận đất Kinh Dương, cõi Điện Trong kinh kỳ bị tàn phá. 

Đến đòi Tuyên Vương) [nhà Chu] tuy có trung hung, 
nhưng cũng bị thua rọ Khương Đê, quân lính hao tổn nhiều. 
[Tuyên Vương] sai Tần Trọng!) đị giết Tây Nhung không 


1. Tây Kính: nhà Chu từ Vũ Vương đến U Vương đóng đô tại đất Co 
ö phía Tây nên gọi là Tây Kinh. 

2. Ý Vương: Nhà Chu đến đòi Ý Vương, đất nước suy ví, đân tình ta 
oán, đã làm thó để chỉ trích Ý Vướng. 

3. Tuyên Vương: con Lệ Vương, được Thiệu Mục Công nuôi dạy. Sau 
khi Lệ Vương chết ö đất Trệ, Tuyên Vương lại được Thiệu Mục Công và 
Chu Công giúp đỗ dựng lại nghiệp trung hưng. 

4. Tần Trọng: Quan đại phu thời Tuyên Vương. Lệ Vưỡng vô đạo bị 
Tây Nhung làm phản. Khi Tuyên Vưỡng lên nối nghiệp, sai Tần Trọng đi 
đánh Tây Nhung, bị Tây Nhung giết chết. 
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xong lại còn bị hại; sai Tấn Hầu(} đi đánh nước Từ ỏ 
Thiên Mẫu cũng không thành công. 

Thó Lực Nguyệt?) [trong Kinh Thí| nói: "Chỉ khoe 
khoang hão chứ đã làm gì cho Nhung Địch phải khiếp s 
đâu!" [Cho nên] mói truyền được có một đời [cho U Vương] 
mà đã có họa lớn ở L¡ Son). Thật đáng than phiền thay. 

Ôi! vận nước thịnh hay suy, con cháu giỏi hay ươn hẻn, 
đều không thể cứ mãi một tình trạng như thế được. Nhưng 
khi cội nguồn đã sâu xa, khí thế đã mạnh lên thì dẫu vận 
nước có suy nhưng vẫn còn hi vọng duy trì và trỗi dậy 
được; [con cháu] có bất tài nhung vẫn còn có có thay đổi 
mà kéo dài có đồ. Nếu không được như thế thì sẽ bị đắm 
chìm mãi mãi thôi. Giá nhu Thành Vương không quyến 
luyến Cảo Kinh thì U Vương dù có vô đạo đến mấy, rồi 
cũng bị đại thần, bị chư hầu và phép tắc nghiêm minh phế 
bỏ thôi. Thiên hạ vẫn hoàn hảo mà không bị thương tổn 
lón, chứ đâu đến nối vua mất nước tan, xã tắc điêu tàn 
quá như thế. 

Nếu như bấy giồ có dồi đô sang Đông mà không vươn 
lên được, thì cũng đâu phải chỉ đo vua thời ấy ươn hèn, 


1. Tấn Hầu (?) 

2. Thỏ Lục nguyệt: Bài tho trong Tiểu nhã, Kinh T hi ca ngói Doãn 
Cát Phủ giúp Tuyên Vướng đánh giặc Hiểm Doãn ð phía bác. Lồi tho như 
sau: "Vì vua mà ta đánh giặc, để cứu đất nước nhà vua. Đánh giặc Hiểm 
Doãn, để dâng lên công lón...". 


3. Ly Son: U Vướng nhà Chu (con Tuyên Vương) ham mê chói bồi bị 
giặc Khuyển Nhung giết chết ö chân núi Ly Són 
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mà thực ra còn do Trung Quốc bấy giờ có biến cố lớn: 
quan lại dân chúng uể oải, chư hầu có lòng trung cũng 
không dám đứng ra một mình gánh vác công việc. Cho 
nên rọ Di, Địch ở xung quanh sinh lòng khinh nhòn rồi 
thả sức làm điều càn bậy không sao ngăn cản được nữa, 
Đó chẳng phải là do hồi đầu dựng nước quá e ngại việc 
dời đô dẫn đến như vậy sao! 

Có người bàn rằng: "Ông Tô Thức() nói: điều lầm lõ 
của nhà Chu không có gì quá đáng bằng đời đô sang bên 
Đông". Thế là thế nào? Xin trả lồi rằng: mối thời mỗi khác 
nhau. Thời Bình Vương?) không thể hô hào thiên hạ và 
xướng xuất việc đánh giặc trả thù, cho nên dù có sang phía 
đông cũng là tỏ rõ thế yếu: phải bỏ 800 dặm ở côi Điện 
cho nước Tần [Thế là] trừ được r Nhung thì nước Tần 
lại nổi lên. Như vậy thật là thất sách. Còn đến đời Thành 
Vương thì lại khác: đô Ấp mói mở, thiên hạ toàn thịnh, có 
thể đặt chức Doän chức Mục ỏ kinh đô cũ, cho họ trấn 
giữ một vùng [Còn vua thì] chọn vùng đất ở giữa [thiên 
hạ mà đóng đô] để trông coi các nước chư hầu ở Quan 
Đông, rồi ban bố chính sách, chỉnh đốn lại việc lễ việc 
hình. [Như vậy] thì còn ai mà không thuận theo? Đồng 
thòi quyền hành dẫn dắt bốn phương đã nắm chắc trong 
tay thì thế nước sao có thể suy được? 


Đân ö trong chín châu, có châu nào không có đất hiểm, 


1. Tô Thức: Tô Đông Pha, người đòi Tấn. 
2. Bình Vương: con trai U vướng. 
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nhưng thiên tử đâu có thể đóng đô ở cả chín châu, mà 
phải chọn nơi nào tiện lợi, xa mối họa mới được. Mối lo 
lón nhất của nhà Chu là rọ Tây Nhung, mà Cảo Kính chỉ 
có thể khống chế được phía đông, còn phía tây thì sát ngay 
bên nách, các ró Khương cùng chung sống lẫn lộn ö vùng 
sông Khiên sông Vị sóm đi chiều đến, thế mà không có 
các nước chư hầu mạnh làm hàng rào chống đõ hộ, để 
mặc thiên tử phải tự mình giữ lấy. Cái hiểm của sông núi 
thì nhà vua và các rọ Nhung Địch cùng chung hưởng. Sự 
thế ấy khác hẳn với các nước Tần Hán sau này. 3ao cú 
câu nệ mãi? 

[Dựa vào thế đất] bên trong bên ngoài có sông có lạch 
dựng ra nước Tấn, có núi có biển dựng ra nước Tề, lại 
chọn con cháu hiền tài lập ra nước Kì Chu. Ba nơi ấy 
chụm lại chống đô giữ gìn nhà vua, còn có gì là không 
,được, mà cú phải khu khu đóng đô mãi một chỗ? 

Hỗ Trai bàn rằng: Ông Quế Đường nói Thành Vương 
không đồi đô sang phía đông là thất sách. Tôi nghĩ, chưa 
hẳn như thế. [Nói] nhà Chu vội vàng sửa sang Lạc Ấp, có 
dẫn việc Vũ Vương ngắm sang Tam Đồ ở phía Nam là 
vẫn có ý cho nơi ấy ở vào trung tâm của thiên hạ, tiện cho 
các nước chư hầu đến triều hội. Tôi e rằng việc ấy là có 
ý để tâm đến dân nhà Ân nhiều hơn. {Vì rằng dân nhà 
Ân] trải qua thồi kỳ vua Trụ nhà Thương bạo ngược như 
thế, lòng người ta oán đến cực độ, thế mà sau khi vua Trụ 
mất, dân lại nhó đến nhà Ân, đủ thấy ơn trạch của tiên 
vương nhà Thương sâu rộng lắm. Cho nên Chu Công sửa 
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sang Lạc Ấp là việc bắt buộc. Vì đến nhu Quan Trung là 
nơi địa thế hiểm yếu là thế mà mối lo rợ Nhung Địch vẫn 
còn mãi đến đồi Hán Đường sau này, huống hồ nhà Chu. 
Nhưng lòng người, sức người cũng đế chấn chỉnh lại được, 
chú không thể mãi như đất Quan Trung. Ôi! Tây Chu mất 
còn có Đông Chu làm chỗ lui chân. Nếu [Thành Vương] 
sóm dời sang bên đông thì liệu có chắc khỏi mất không? 


10. Tuyên Vương Bình Vương nhà Chư đánh đẹp bốn rợ... 


Trong việc đánh dẹp bốn rợ phía ngoài, công lao nội 
trị của Tuyên Vương là sửa sang cẩn thận phía đông nam, 
mà chểnh mảng phía tây bắc. Do mở mang xung quanh 
và khai thông bồ cõi vùng biên cương và đất Lý đến tận 
Nam Hải nên đất Hoài Di được bình định. Nhö đấy, đến 
hết thời Xuân Thu chỉ thấy vua nhà Chu phải lo lắng có 
một lần ở đất Kỷ Tăng() mà thôi. Còn với rợ Hiểm Doãn 
[Tuyên Vương] đánh và đồn chúng đến tận đất Thái 
Nguyên, nhưng chỉ đuổi được chúng ra khỏi biên giói, sau 
đó lo sửa sang việc phòng bị mà không đánh đuổi chúng 
đến cùng, nên mối lo ỏ vùng biện giới phía tây vẫn còn vì 
thế mới đến đòi U Vương, bọn rợ đã vây đất Khuyển Khâu®, 
bất Thế Phù nước Tần, đánh các nước tôn thò nhà Chu. 


1. Ký Tăng: tên một nước thồi Chu Vũ Vướng. Chu Vũ Vương đánh 
nhà Ân, tìm được người con cháu của vua Vũ nhà Hạ là Đông Lâu Công, 
bèn phong cho đất Kỷ Tăng. 

2. Khuyến Khâu: tức vùng đất Hòe Lý ö gần Tây Nhúng nơi Ý Vương 
dồi đô đến. Trong sách chép là Thái Khâu, có lẽ do chép nhàm. 
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Nhà Chu không còn cách nào ngăn cản chúng nữa. 

[Sang đến đời Bình Vương], Bình Vương giao hẳn việc 
đánh đẹp và hỏi tội [các rợ phản nghịch] cho Tương Công 
nước Tần, và húa nếu đuổi được giặc Khuyển Nhung thì 
sẽ phong cho đất Kỳ đất Phong. Trải qua hơn mười nắm 
đánh dẹp, Tương Công diệt được Tây Nhung, đất đai của 
Tần ngày càng được mỏ rộng. Như thế tuy hết bọn thù 
. địch Tây Nhung, nhưng nước Tần lại mạnh lên. 

Xét kỹ trước sau mói thấy rằng việc trị và dẹp TỌ Nhung 
Địch, tất nhiên không thể thiếu đức chính khoan hòa, nhưng 
binh lực đầy đủ vẫn cần hơn cả. Trong sách Tả iruyện có 
nói: "Một ngày buông lông kẻ địch sẽ để mối lo cho mấy 
đời". Lại nói: "Trừ ác không gì bằng trừ cho tiệt nọc” Người 
nắm việc nước biết lo xa cần lưu ý điều ấy. Thế nhưng các 
nhà nho đồi sau lại hết lồi ca ngợi ba đỏi Hạ Thương Chu, 
và cả khen thơ Lực nguyệt, cho đó là thướng sách trù TÓ 
Nhung Địch. Thật là vô vị. 


11. Việc dời đô của một nước 

Việc dòi đổi kinh đô của một nước chỉ là chuyện bình 
thường. Nhà Ân từ đất Bặc đã chuyển đến bốn lần di nơi 
khác mà vẫn còn chuyển nữa, nhưng có tổn hại gì đến thế 
lón đâu. Công Lưu nhà Chu ỏ đất Mân đặt ra chế độ "ba 
quân"Œ), định rõ phép thuế, có đân đông, của cải nhiều 


1. "Ba quân”: tức "Tam quân" chế độ quân đội của nhà Chu mỗi quân 
gồm 12. 500 người. Vua Thiên tử có 6 quân; các nước chư hầu, nước lón 
có 3 quân, nước vừa có 2 quân, nước nhỏ có một quân. 
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và trỏ thành một nước lón. Đến thời Thái Vương bị rợ 
Huân Dục xâm lấn, phải bỏ đất ấy dòi đến chân núi Kỳ 
Sơn. Như thế chẳng phải là quá yếu sao? nhưng [đến lúc 
đời đô], sai dân mà dân vẫn vui vẻ, dựng nền xã tắc; mà 
Nhung, Địch đến làm, cây cối được phát quang, đường sá 
thông suốt, rọ Nhung rọ Địch im lặng [sợ hãi], khí thế 
vươn lên mạnh mé không gì ngăn cản được. Như vậy thì 
sự đồi đô là cũng có lợi cho nước đấy chứ. 

Sau cuộc biến lón ở Ly Sơn, vì đất Phong đất Cảo nằm 
kề sát Tây Nhung, không thể ö được, phải dời đô sang đất 
Lạc bên Đông để giảm bót những nguy cấp trước mất, thì 
sao lại không được? Nếu lúc ấy biết dùng người tài giỏi 
các nước Tấn, Tề, Vệ, Trịnh để lo toan việc khôi phục, 
và sau khi Tương Công nước Tần phá được Tây Nhung 
thì trở lại đất cũ ở phía đông đất Kỳ sửa sang bò cõi, khôi 
phục lại chế độ Điện phục trong kinh kỳ, đặt ra chức quan 
Doãn, quan Mục để thưởng xuyên tuần thú xem xét. Như 
vậy chẳng phải là kế sách lâu dài cho quốc gia sao? nhưng 
[nhà Chu] lại không làm được một việc gì cả. [Đã thế| 
phía tây thì cất đất cho nước Tần, phía nam thì bị nước 
Sở làm nhục, ở Trung nguyên thì đồn bắt dân trong vương 
kỳ đi thú để giữ đất cho bên họ mẹ để đến nối lòng người 
ta oán phải thốt ra lời thơ Dương thủy), đân tình xa lánh, 
thiên hạ rời tan là điều tất nhiên vậy. 


1. Dưỡng thủy: bài tho Đương chỉ thảy trong thiên Quốc phong Kinh 
Thị, ý chê trách Bình Vướng nhà Chu bắt dân ö trong vướng kỳ đi thú để 
giữ đất cho họ nhà mẹ. 
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Ôi! các quan Công khanh đại phu, các vua chư hầu 
chẳng ai chịu khuya sóm, tối chiều [lo việc nhà vua]. Dân 
chúng bảo làm điều thiện [nhà vua] lại làm điều ác), 

[Như vậy thì] ngày càng suy đồi đâu phải hoàn toàn do 
việc di đô sang bên Đông? 


12. Trong triều không thể một ngày vắng trọng thần 


Trong triều không thể để một ngày vắng trọng 
thần.[Thồi nhà Chu] dân trong nước đuổi Lệ Vương cũng 
là một việc xưa nay chưa tùng thấy. Nếu nhà Chu không 
có hai tướng(Ì vững vàng trong triều, dẹp yên mối loạn 
thì biết đâu lại chẳắng giống chuyện Thái Khang? 

Có người nghỉ ngại rằng khi dân làm loạn, đấu có đẹp 
yên được rồi, nhưng sau đó không xem xét lại là cầu thả 
[tức chỉ mong sự yên ổn tạm thời]. Nói như thế chưa đúng. 
Lồi Vạn Lương Phu trong Dật Chu thư) nói: Dân đông 
đến ức triệu người, còn vua chỉ có một mình mà thôi. Một 
người địch sao nổi đông người? Nguy cho nhà Chu lắm 


1. Ý bài thó Vũ vô chính trong Tiểu nhã, Kinh Thí chê U Vương nhà 
Chu không có lòng nhân đức, làm nhiều điều tàn bạo. 

2. Hai vị tướng: Lệ Vương nhà Chu ăn ö vô đạo, bị đuổi ra đất Trệ 
vào năm thứ 37. Khi ấy quyền hành trong nước do Chu Công (khuyết 
danh) và Thiệu Mục Công (hai người là con cháu của Chu Công Đán và 
Thiệu Công Thích) điều hành trong 14 năm. 

3. Dật Chu thư: còn gọi là Cấp chủng Chu thứ, cuốn sách do một 
người ö huyện Cấp tìm thấy ö mộ An Ly Vương nhà Ngụy vào năm Thái 
Khang thứ hai nhà Tấn. Ộ 
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thay". Lại nói: " người nắm quyền chính chỉ vì thích nghe 
lồi nịnh hót mà để dân thù oán không chịu nổi. Tôi nghĩ 
rằng một ông vua trong thiên hạ đã không có đức lón lại 
cũng chưa có người thay thế, thì mối lò cho nhà vua khi 
ấy chính là người trong nước”. Như vậy là các bậc cựu thần 
đương thời đã liệu trước việc sẽ xảy ra rồi. Ẵ 
Lệ Vương bạo ngược, muôn đân không chịu đụng nổi, 
đến nỗi phải đem lòng làm phản, thực là sự thù oán đã 
quá lắm rồi. Ung dung, khoan hòa, lấy đạo mà dẹp yên 
mối họa mỏi mong được yên trong nước, chú làm sao có 
thể [lấy cách] "dập ngay ngọn lửa đang cháy", "chặn ngay 
đoạn sông đang vỡ" mà xong việc được? Lệ Vương phải 
ö lại đất Trệ 14 năm không dám về, chỉ có hai vị tướng 
đúng ra lo liệu việc nước, [trong khi] ö bên ngoài các nước 
chư hầu đang có ý can thiệp vào chính sự nhà vua. Vua 
Tuyên Vương có chí [khôi phục vương chính] nên mới chọn 
các quan giỏi [giúp sức]. Thiết tưởng mấy vị đại thần trong 
lúc lo liệu, điều khiển công việc cũng lấy làm khổ tâm lắm, 
Bấy giò việc xủ trí công việc hẳn có rất nhiều mắc mó, 
tiếc rằng sử truyện ghi chép có nhiều sơ sài thiếu sót. 
Ôi! người xưa sọ dân như vậy đấy! Tử Sản đốt sổ sách 
ö cửa Thương môn mà yên được lòng dân). Như lồi Ông 
nói: "Khi dân phẫn nộ thì khó có thể chạm đến; chỉ muốn 


1. Tử Sản: vị tướng nước Trịnh thồi Xuân Thu. Bấy giò ð nước Trịnh 
có 5 họ làm phản, nhiều ngưõi khác hùa theo. Tử Sản đẹp yên xong chỉ 
Biết mấy kẻ cầm đầu, còn số sách ghỉ tên tuổi bọn a dua, đem đốt hết ö cửa 
Thưởng môn, không tra hỏi gì thêm nữa, do đấy mà dân chúng yên lòng. 
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làm theo ý riêng mình thì khó thành công”. Nay lại đem 
cả hai cái khó ấy mong làm yên trong nước thì nguy quá. 
Lễ nào [người nắm quyên chính] lại không hiểu lẽ ấy sao? 

13. Bài thø có chứ "phiên", "viên", "bình", "hàn" 

Bài thơ có chữ "phiên", "viên", "bình", "hàn"Ở) làm vào 
thời Lệ Vương nhà Chu. Y của người làm thơ thật sâu xa. 
Duớói thời nhà Chu, các nước chư hầu lón, tập trung nhiều 
ỏ phía Đông Bắc, còn phía Tây Nam thì không có nước 
nào. Trong sách 7 uyên chép: Ngụy, Nhuế, Kỳ, Tất là : 
các nước ở miền đất phía Tây; Ba, Bộc, Sỏ, Đặng là các 
nước ở miền đất phía Nam. [Qua đấy] cho thấy ở hai miền 
[Tây và Nam] không có nước nào giàu, có đến ngàn cỗ xe. 

Vì biên giói phía Tây không có nước nào lón cho nên 
mối lo lón nhất là rợ Nhung, Địch. Bỏi vậy Tuyên Vương 
và Bình Vương buộc phải dựa vào nước Tần để được yên, 
còn Tần thì cũng nhồ đó mà gây dựng được nghiệp Bá. @) 
bên cối Nam cũng vậy. Kinh Sỏ vốn là một vước nhỏ bé 
nhưng tráo trỏ bất thường, nên đến đồi Hoàn Vương thì 
các nước chư hầu ö phía Đông sông Hán đều bị Kính Số 
sai khiến. Bàn về chế độ phong kiến thì đó cũng là mối 
hận ngàn đồi. 


1. Bài tho Bản trong thiên Đại nhấ Kinh Thị có cầu: "Giói nhân duy 
phiên, đại sư duy viên, đại bang duy bình, đại tông duy hàn (Người có đức 
tốt là phên đâu, đân chúng là bức tường, nước lồn là bình phong, các con 
cái lón trong tông tộc là trụ cột của vua). Ý thó chê Lệ Vướng bạo ngước 
làm cho thân só đều chán ghét không ai muốn phụ giúp. 
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14. Người đời xưa gửi quân vào đồng ruộng 


Người đời xưa gửi quân về làm đồng ruộng là một 
cách rất hay. Tuy nhiên khi người lính đã quen sống với 
ruộng đồng rồi thì khó dùng họ vào việc chính chiến xa 
nhà và tuần thú lâu ngày. Cho nên thường không bắt 
lính đi quá thời hạn. Nếu bị bắt đi lâu là họ sinh lòng 
ai oán ngay. 

Thơ Đông sơn(, thơ Thái ví2) hiểu thấu lòng người 
nên thành công. Cách sai khiến người khéo léo như 
vậy, sau này chẳng ai làm được. Còn tho Kỳ phả€) oán 
thương, thơ Bá hề!) đau xót, câu ca Thuíc tân(Š) [kêu than], 


1. Đông Són: tên một thiên trong Kinh Tï. Chu Công đem quân đi 
đánh bên đông, lúc sắp trở về, làm bài thó này úy lạo quân lính đã bị di 
chinh chiến lâu ngày xa nhà, 

2. Thái Ví: Bài thơ trong thiên Tiểu nhã, Kinh Thí. Tiên vướng nhà 
Chu sai quân sĩ đi thú nơi xa, đã tự làm ra bài thó này thay lồi quân sĩ nói 
rõ nỗi nhó nhà của họ, đồng thồi tỏ ý nhồ vả công lao của họ. 

3. Kỳ Phủ: Bài thỏ trong thiên Tiểu nhã, Kinh Thi, nói về binh lính 
phải đi thú lâu ngày sinh lòng ai oán, đã gọi Kỳ Phủ là tướng cầm đầu mà 
oán trách, nhưng thực ra là oán trách Tuyên Vướng. 

4. Bá Hề: Bài thó trong thiên Quốc phong, Kinh Thi nói về nỗi 
nhó mong và lòng oán trách của người vớ có chồng đi chinh chiến xa 
nhà. 

5. Câu ca thúc tân: lồi thơ trong bài Dương chỉ thủy (Quốc 
phong, Kinh ThÍ), ý thỏ oán trách Bình Vưỡng nhà Chu bắt quân 
lính đi thú ð nước Thân để giữ đất cho họ mẹ. Người lính trông thấy 
bó củi (thúc tân) không bị nước cuốn trôi mà tự thưởng cho thân 
phận mình. 


92 


Cập qua( mong người đến thay. [Nguyên nhân] sinh lòng 
oán, gây mầm loạn thường thường là như vậy. 

Thực ra, nếu được mọi người vui lòng đi đánh giặc như 
thỏ Vô y2, hiểu biết điều nghĩa như thơ Tiểu nhưng). 
[Nghĩa là] mọi người đều xác định được chí hướng thì dẫu 
việc sai khiến người không được khéo léo như tiên vương 
cũng không đến nối [bị người ta] sinh lòng ai oán lắm. 

Hoàn Công nước Tề có ba vạn binh sĩ tung hoành khắp 
thiên hạ, đánh Nam dẹp Bắc mà không ai kêu ca khó nhọc 
bởi lẽ ông hiểu rõ ai là binh lính, ai là nông dân. Quản 
Trọng chia nước ra làm 21 hương, gồm 6 hương công 
thương, 15 hương sĩ, tức binh sĩ chiến đấu. Ông nói: "làm 
cho họ yên lòng, thấy cái lạ mà không chạy theo, lại cùng 
vui, cùng chơi, trong lòng cùng hồ hởi thì họ có thể sống 
chết có nhau". Xem đấy đủ rõ ý ông thế nào rồi. 

Vào giữa thồi vua Thành Chu, chính sách đối với bính 


1. Cập qua: tức Kỳ cập qua (đến mùa lúa chín). Sách Tả truyện chép: 
Tè Hầu sai Liên Khu đem quân đi đóng đồn thú ở Quỳ Khâu, hẹn rằng 
đến mùa dưa chín năm sau thì cho người đến thay. Nhưng hết mùa đưa mà 
không thấy người đến, nên quân lính sinh lòng phản trắc. 

— 2. Vô y: Bài tho trong Tần phong, Kinh Thị: nói về phong tục nước 
Tần chuộng võ, quân sĩ hãng hái chiến đấu, khi nước có việc chỉnh chiến 
thì thề cùng nhau hy sinh đánh giặc. 

3. Tiểu nhung: Bài thó trong Tần phong, Kinh Thi: Tưởng Công 
nước Tần, theo lệnh Bình Vương nhà Chu đem quản đi đánh Tây Nhung. 
Người vọ vui lòng để chồng đi đánh giặc giúp vua, đã làm ra bài thỏ này. 

4. Hương: chế độ nhà Chu, cứ 12.500 nhà là một Hướng. 


93 


lính bị suy thoái, nên khi các rọ xung quanh vào xâm lấn, 
xuất quân đánh trận nào, bị thất bại trận ấy. Tình trạng 
ấy, không chấn chỉnh lại sao được. Huống hồ (mang danh 
nghĩa), đưa quân một nước đi đánh đẹp, vỗ yên các nước 
chư hầu, hỏi tội các rợ xung quanh mà không chọn lựa, 
không tập tành cho kỹ, không cổ vũ động viên cho khéo 
thì càng không được. Nhưng muốn dùng [số quân đông 
đảo ấy] vào việc đánh dẹp và tuần thú mà không ổn định 
có nghiệp cho họ, không thông suốt chí hướng cho họ thì 
làm sao làm khơi đậy nổi lòng khí khái vì vua đánh giặc và 
làm tiêu tan đi lòng ai oán phẫn nộ của họ được? (Quản 
Trọng] đặt ra phép nội chính), tuy nói là thay đổi chế độ 
đời xưa, nhưng thực ra là đã hiểu thấu tình thế thời ấy vậy. 


15. Tuyên Vương nhà Chu đánh đẹp phía nam 


Khi Tuyên Vương di đánh đẹp phía nam, đã dùng Phàn 
Trọng, Thân Bá, Phủ Hầu; khi đánh dẹp phía bắc đã dùng 
Thiệu Công, Hàn Hầu. Công việc đẹp giặc bên ngoài vốn 
không phải ít người giúp, nhưng chỉ có Thân Bá, vì là bậc 


1. Phép nội chính: chính sách cai trị đân trong nước, cũng là chính 
sách quân lệnh, do Quản Trọng giúp Tè Hoàn Công xây dựng Thành công 
nghiệp Bá. Gồm những biện pháp về kinh tế, chính trị, quân sự, nhằm làm 
cho nước Tề giàu mạnh, như: trị đân phải giữ đúng lễ, nghĩa, liêm, sỉ; phải 
thưởng yêu đân, giảm thuế cho dân, ổn định đồi sống của sĩ, nông, công, 
thưởng. Lại đặt ra chế độ dùng tiền của chuộc tội cho người phạm pháp, 
lấy số tiền của đó để trang bị cho quân đội Ngoài ra, còn khai mỏ, đúc 
tiền, làm muối để tảng thêm của cải cho nước. Quân lính chỉ cần tính, 
không cần nhiều, cốt yếu là phải đồng lòng vì nước, 
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nguyên cữu (cậu ruột) nên được phong nhiều ruộng ấp, 
ban nhiều ân huệ, lại được U Vương đưa con gái vào cung 
làm Hoàng hậu), Sau này con trai [Thân Bá] là Thân 
Hầu? vì oán U Vương bỏ con trưởng lập con thứ) đã 
tự cầm đầu bọn giặc, đem quân vào phạm cửa khuyết). 
Nhà Tây Chu mất từ đó. [Thế là Thân Bá] đã mất cái công 
nhu Hoàn Công nước Te©), lại mắcái tội gây mầm họa 
như Vương Máng(Š), Các vua đồi sau hay tin dùng họ ngoại, 
có thể soi vào tấm gương này. 

Kinh Thị có câu: "Núi Nhạc giáng thần, sinh ra Thân 
Bá làm phên làm dậu?)..." [che chắn cho nhà Chu]. Vậy 
có đúng là ý tròi muốn giúp nhà Chu không, hay cũng 


1. Con gái Thân Bá là Thân Hậu, được U Vướng đưa vào cung làm 
hoàng hậu, sau sinh ra công tử Nghỉ Cữu. 

2. Thân Hầu: con trai Thân Bá, cậu ruột công từ Nghỉ Cữu. 

3. Bỏ trưởng lập thứ: U Vương say mẽ vọ thứ là Bao Tự, đã phế bỏ vọ 
cả là Thân Hậu, lập Bao Tự lên làm hoàng hậu, Đồng thời cũng phế bỏ 
Nghi Cữu, lập Bá Phục (con Bao Tự) làm Hoàng Thái Tử. 

4. Cửa khuyết: cung điện nhà vua. 

5. Hoàn công nước Tề: vua chư hầu nhà Chu, thồi Xuân Thu, đã cùng 
quan tể tướng Quản Trọng đánh đẹp các rộ Di, Địch, thống nhất thiên hạ, 
làm nên nghiệp bá. 

6. Vướng Măng: cháu hoàng hậu Hiếu Nguyên nhà Hán, làm quan 
tôi chức Đại Tư Mã, nắm quyền chính (trong tay, đã lần lượt phế lập các 
vua Ai Đế, Bình Vương, Giả Hoàng Đế và œuối cùng cướp ngôi nhà Hán, 
tự lập làm Thiên tử. 


7. Lồi bài thỏ Tưng cao Đại nhã, kinh Ti 
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giống như chuyện rãi rồng?) 

Than ôi, con hùng con bị trong giấc mộng của thơ 7⁄4 
can(?` chính là kẻ bất lương trong thơ Bạch hoa). Có 
nghiệp trúc tốt thông tươi đã biến thành ruộng lúa 
rồi)... Người đọc sách có thể nào chỉ căn cứ vào lồi văn 
mà không xét đến sự thực được chăng? [Thời U Vương] 
họ Doãn làm Thái su, Hoàng Phủ làm khanh sĩ, họ Phiên 
làm Tư đồ, Gia Bá làm Chủng tể, Trọng Doãn làm Thiện 
Phu, Trâu Tử làm Nội sử, họ Quệ làm Súc mã, họ Vũ làm 
Sư thị. Bọn người này từ đâu mà ra? Bọn tiểu nhân thật 


1. Rãi rồng: rồng nhả rãi sinh ra con giải đen bò vào cung vua. Một 
đồng nữ gặp giải, về nhà mang thai sinh ra người con gái tuyệt đẹp gọi là 
Bao Tự (vì ö đất Bao). Bao Tự được tiến vào cung, U Vương say mê, phế 
bỏ vớ cả là Thân Hậu và con trai cả là Nghị Cữu, lập Bao Tự làm Hoàng 
Hậu, Bá Phục làm Hoàng Thái Tử. Nghỉ Cữu phải chạy sang nước Thân 
(nước mẹ). Mầm loạn sinh ra từ đó. 

2. Tư Can: tên bài thó trong Tiểu nhã, Kinh Tiú. Khi Tuyên Vướng 
nhà Chu làm xong cung thất đã làm bài thỏ này để tỏ lòng vui mừng. 
Trong thỏ có đoạn nói: "... nằm mộng thấy con hùng con bi...". Quan đoán 
mộng đoán đó là điềm sinh con trai tài giỏi. Vì hùng và bi là hai giống thú 
khỏe thường ví với võ sĩ. 

3. Bạch hoa: tên bài thỏ trong Tiểu nhã, Kinh Thi. Ý thỏ chẽ U 
Vương mê Bao Tự bỏ Thân Hậu. 

4. Trúc tốt, thông tưoi:.lði bài thó Tư can trong Tiểu nhã, Kinh Thi, 
ca tụng cung điện mói xây dựng. 

5. Biến thành ruộng lúa...: lồi bài thó Thử ïy trong Vương phong 
Kinh Thủ: Nội dụng thỏ nói: Khi nhà Chu suy, đời đô sang bên đông. Nơi 
kinh đô cũ trỏ thành ruộng lúa. Các quan cũ đi qua thấy cảnh mà nhó lại 
xưa, đã làm ra bài thỏ này tỏ ý thương tiếc nhà Chu. ˆ 


ko 


cũng có tài tụ tập nhau lại. Hoàng Phủ chỉ biết chọn toàn 
bọn có tài vớ vét thì cho làm quan khanh€). Họ Doãn lại 
giao hết quyền cho bọn thông gia nhỏ nhenf). Bè đảng 
của chúng nhiều đến nối không sao kể hết. 

Ôi! Tuyên Vương dựng nghiệp trung hưng chưa được 
bao lâu mà các bậc [trung thần] như Chu, Thiệu, Quắc, 
Phàn, Doãn Phủ lần lượt mất dần hết. Đến đòi U Vương 
không còn lại một vị lão thần nào, không có một người 
tài giỏi nào đảm đang được công việc giúp vua. [Trong khi 
đó] bọn tiểu nhân đua nhau nịnh hót, tranh giành [lói lộc], 
[Trong triều] trưóc không có bậc trọng thần đáng sợ hãi 
sau không có người can gián đáng.kiêng nể. [Bọn tiểu nhân] - 
tha hồ làm bừa, lúc cần mưu lược đều tự cho mình là bậc 
thánh, nói năng bừa bãi ở chốn triều đình cũng không ai 
bắt tội. Như thế thì sao chẳng nguy khốn? [Cho nên] nhà 
thơ đã phải than thở mãi câu: "người hiền không còn, đất 
nước tiêu tan”. 

Hỗ Trai bàn rằng: Người quân tử kết thân với nhau 
bằng đạo, tức có điều gì hay thì đưa ra cùng xem xét, học 
hỏi, cổ vũ lẫn nhau, mà không a dua. Còn bọn tiểu nhân 
thì chỉ biết vụ lợi mà thôi. Nên khi có một tên đúng ra hô 
hào là chúng tụ tập lại nhanh như ăn cướp. Đó là điều 


1. Cho làm quan Khanh: ý bài thỏ Thập nguyệt chỉ giao trong Tiểu 
nhã, Kinh Tlú, chẽ Hoàng Phủ nắm quyền hành trong tay, đã cướp hết đất 
của người khác làm giàu cho mình. 

2. Bọn thông gia nhỏ nhen: ý bài thỏ Tiệt, trong Tiểu nhã, Kinh Thí, 
chê họ Doãn đùng bọn tiểu nhân gây mầm loạn trong nước. Tơ 
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ngàn đời đáng căm giận. Người bề tôi ở trong triều có lòng 
trung vói vua, nếu thấy loại người ấy phải vạch mặt chúng 
ra cho sớm, trừ bỏ chúng đi cho nhanh. Ông Quế Đường 
nói: "Phải vạch mặt bọn tiểu nhân cho sớm, dừng để chúng 
lan rộng ra". Ý ấy rất hay. Nhưng thiết tưởng, các nước 
đời xưa bị bọn gian tà phá hoại không ít. Song xem ra đều 
do số trời [định sẵn] cả. Như Từ Thần Ông đời Tống nói: 
“Tröi đã sai năm trăm ma vương xuống làm quan dưỏi 
trần, thì sao yên định được?". Họa hoạn Đồng Thái xảy 
ra vào năm Tuyên Hòa), không phải do số trồi đã định 
sẵn sao? Người quân tủ ö vào địa vị ấy chỉ nên giữ mình 
trong sạch để toàn danh tiết là hơn. Vì nói suông nào có 
ích gì? 

Hỗ Trai nghĩ rằng: Người bề tôi với nước phải chung 
niềm vui, cùng nổi buồn, dù cho vận hội thế nào cũng phải 
ö hết lòng mình. Nếu là quan thân cận, giữ chức can gián 
mà thấy kẻ tiểu nhân lại không nói với vua để đuổi chúng 
thì sao nên? Còn nếu như thế của chúng đã mạnh mà 
mình lại ở vào địa vị xa vưa thì phải tùy cơ mà làm. Đó 
cũng là kế hay.. Như việc Nghiêm Tung? tàn ác, thế mạnh 


1. Tuyên Hòa: niên hiệu vua Huy Tôn nhà Tống. Hai gian thần Đồng 
Quán và Thái Kinh mưu mô để nước Kim và nước Tống cùng đánh nước 
Liêu. Sau bị nước Kim lợi đụng, đánh cả nước Tống. Vua Huy Tôn và 
Khâm Tôn đều bị bất. 

2. Nghiêm Tung: quan Thái sư thồi vua Thế Tôn nhà Minh, nắm. 
quyền bính trong tay làm nhiều điều gian ác, sau bị truất rồi lưu lạc và 
chết. 
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như lửa bốc ngút trồi mà Dương Tiêu Son(Ù chỉ một mình 
dám đứng ra chống chọi lại. Tuy có bị Nghiêm Tung làm 
hại, nhưng cuối cùng họ Nghiêm cũng bị Tiêu Sơn làm tổn 
thương đến tận gốc và thiên hạ chẳng ai dung tha. Khí tiết 
thẳng thắn, lắm liệt của Tiêu Sơn còn được truyền tụng 
mãi. 


16. Khi U Vương nhà Chu làm điều vô đạo 


Khi vua Kiệt [nhà Hạ] làm điều vô đạo, đứng ra can 
gián có Quan Long Bàng). Khi vua Trụ [nhà Ân] làm 
diều vô đạo đứng ra can gián có Tỉ Can). Nhưng khi U 
Vương làm điều vô đạo có ai là trung thần đúng ra can 
gián đâu. Thúc Đáif) chạy sang nước Tấn chẳng khác gì 
bọn người như Chung Cổ) chạy sang nhà Thương, Vi 
Tủ(9) về với nhà Chu. Còn dám liều chết đứng ra can gián 
thì không có ai cả. 


1. Dương Tiêu Són: gián quan thời vua Thế Tông nhà Minh, 

2. Quan Long Bàng: gián quan thời vua Kiệt, bị vua Kiệt bở tù rồi 
giết chết. 

3. T¡ Can: chú ruột vua Trụ, can ngăn vua Trụ nhiều lần, bị vua Trụ 
giết mổ xem quả tim của Tỉ Can. 

4. Thúc Đái: tức quan đại phu Triệu Thúc Đái, bị U Vướng cách 
chức, đã mang vọ con chạy sang nước Tấn. Sau này Triệu Thôi là dòng đõi 
của Thúc Đái, đã có công giúp Trùng Nhĩ nước Tấn trỏ lại ngôi vua. 

5. Chung Cổ: bề tôi của vua Kiệt, thấy vua Kiệt hoang dâm vô độ, 
Chung Cổ can ngăn không được bèn chạy sang với nhà Thương. 

6. Vị Từ: Anh vua Trụ, thấy vua Trụ vô đạo, Vi Từ can ngăn không 
được, liền mang đồ thồ cúng của nhà Ân sang với nhà Chu. 
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Ngay thời Lệ Vương còn có Phàm Bá, Nhuế Lương 
Phu; thời Tuyên Vương có Quác Văn Công, Trọng Sơn 
Phủ [là quan can gián], mà sao [thỏi U Vương] lại không 
còn ai là người can gián nữa? 

Ôi! miệng không dám nói ra [lồi nói trung thành] mà 
'ẫn mang lo vào thân. Đó thực là nổi buồn chung xưa nay. 
Nhưng nếu vì thế mà không nói thì biết nghĩ sao trước 
nghĩa lón vua tôi? Chỉ trọng bản thân mình, nhà mình mà 
không biết nghĩ đến ơn đức của tiên vương được chăng? 
"Phàm là bậc quân tử, không ai là người dám nói lời trung 
4rực, [vua] có hỏi thì mới trả lời, thấy có lời gièm mình thì 
cáo lui ngay"Œ) (vua hỏi và muốn nghe lồi mình thì mói 
trả lồi, khi có lồi giềm mình thì cáo lui và đồi chố Ỏ ngay 
mà không ai chịu đêm hôm khuya sóm giúp đõ vua)(?). 
Nhu thế xem ra thấy các bậc sĩ đại phu đã phụ công ơn 
nhà Chu quá lắm. 

Hỗ Trai bàn rằng: Mục này cũng cần nói thêm là: [vào 
thời] tiên vương nhà Hạ, nhà Thương, còn có nhiều người 
tài gỏi ra giúp sức. Nhưng đến thời Lệ Vương nhà Chu, vì 
- trước đấy đã giam hại nhiều người [can gián] làm cho họ 
nhụt mất chí khí của kẻ sĩ rồi. Sang đến thời Tuyên Vương, 
tuy gọi là trung hưng nhưng cũng đã giết Đố Bá) và Tả 


1. Lồi thó bài Vứ vô chính trong Tiểu nhã, Kinh T hí. 
2. Lồi chú bài Vú vô chính trong Tiểu nhã, Kinh T hú. 
3. Đỗ Bá: quan đại phu thời Tuyên Vướng nhà Chu, vô tội bị giết, 
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Nho€. [Sự tàn bạo] không kém gì Lệ Vương, nên chí khí 
của người trung nghĩa làm gì mà không tiêu tán hết! Bởi 
vậy [dẫu bổn phận của người làm tôi là] phải hết lòng 
trung thành. Nhưng người làm vua cũng phải biết khéo léo 
bồi dưỡng nhân tài mới được. 


17. Khi vận nước hưng thịnh và khi vận nước suy vi 


Khi vận nước hưng thịnh thì Hoáắc Khứ Bệnh? còn 
có em là Hoáắc Quang; Trướng Thang) còn có con là. 
Trương An Thế; Đỗ Chu) còn có con là Đố Diên Niên 
[giúp sức và sau này đều trỏ thành bề tôi trung thành, có 
công với nhà vua]. 

Khi vận nước suy thì Quắc Văn Công) sinh ra Quắc 
Thạch Phù; Doãn Cát Phủ(®) sinh ra Thái sư Doãn Thị; 
Thân Bá sinh ra Thân Hầu [đều là bọn phản nghịch, gây 
mầm họa loạn trong nước]. 

[Hoắc Khú Bệnh, Trương Thang, Đỗ Chu, Quắc Văn 
Công, Doãn Cát Phủ, Thân Bá] đều là dòng dõi thế gia 


1. Tả Nho: Bề tôi trung trực thồi Tuyên Vương,.vô tội bị giết oan. 


2. Hoắc Khứ Bệnh: quan Hiệu úy thöi Hán Vũ Đế, sau có M- được 
phong các chức Quán quân hầu, Đại tướng quân. 


3. Trưöng Thang: quan đại phu thời Hán Vũ Đế, sau làm đến Ngự sử. 
4. Đỗ Chu: quan Ngự sử nhà Hán. 
5, 6. Quắc Văn Công, Doãn Cát Phủ: hai bề tôi giỏi thời nhà Chu. 


7. Thân Bá: cậu ruột, đồng thời là bề tôi hiền tài của Tuyên Vương 
nhà Chu. : 
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dại thần cả. Nhung con em của họ hiền hay không chẳng 
phải do trời định sao? 


18. Biên cương mạnh, châu trấn lớn, binh lính đông, 
bề tôi giỏi là chỗ dựa cho vua 

Kinh Thỉ nói: "Người có đức tốt là phên dậu, dân chúng 
.# Đức tường, nước chư hầu lón là bình phong, họ lón là 
trụ cột"G), 

Sách Xuân Thu Tả truyện lại nói: "năm chức quan to 
không để ẻ biên cương, thành ấp lớn hại cho nước, ngọn 
to quá cây sẽ gấy đuôi lón quá càng khó quấy". 

[Mấy câu trên] tưởng như ý trái ngược, nhưng thực ra 
là löi nói rất hay, có thể bổ sung cho nhau được. 

Ôi! biên cương mạnh, châu trấn lón, binh lính đông, 
bề tôi giỏi đều là chỗ dựa cho nhà vua cả. Ö cối ngoài mà 
không được thế thì sẽ lo bị cô lập, không người bảo vệ và 
nhông ai chỉ viện lúc cấp bách. Nhà Tần bị sáu nước diệt, 
nhà Tống bị Di, Địch xâm lấn là do vậy. Nhưng nếu ö cõi 
ngoai được như thế thì lại sợ khó kiềm chế bọn ngang 
ngạnh và không giữ được yên ổn lâu dài. Linh Vương nước 
Sỏ bị Khí Tật(?) giết, Minh Hoàng nhà Đường bị Lộc Son) 
bức hại lại vì lẽ ấy. [Cho nên người nắm quyền] phải cân 


1. Xem ct1.1, (tr. Ø1. 
2. Khí Tật: tên khác là Hùng Cư, tức Bình Vương nước Sỏ. 
3. Lộc Són: Xem ct. 8, tr. 67. 
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nhắc sự thế trong ngoài xem nặng nhẹ ra sao để giữ cho 
khỏi chênh lệch. Lại phải cẩn thận chọn người trung hậu 
để giao quyền cho họ. Ấy là kế sách hay để giữ gìn đất 
nước. 


19 Giữ được đức thì yên. 


Kinh Thỉ nói: "giữ được đúc thì yên". Ở) Thế là coi 
trọng chữ "đúc". Nhưng nếu muốn cho con cháu đời sau 
được hưởng phúc lâu dài thì lại phải nghĩ cách xử trí theu: 
đạo thế nào, chú không thể chỉ dựa vào chữ “đúc” mà 
trông chờ vào đöi sau được. 

Tưởng Vương nhà Chu, cho Văn Công nước Tấn đất 
Dương Phàn, nước Tấn nhò đó mỏ mang thêm sang đất 
Nam Dương, đánh đẹp được miền Đông Hạ. Văn Vương 
nước Sở điệt nưóc Đặng, nước Lã, lại lấy phu dịch ö đó 
chống lại phương bắc. Qua đấy đủ thấy đạo Nam Dương 
đúng là nơi có hình thế lón của trung nguyên. Tuyên 
Vương dùng Phàn Hầu, Trọng Sơn Phủ làm họng lưỡi; 
dùng Thân Bá, Phủ Hầu làm phên dậu để khống chế 
miền đất sông Giang sông Hán, làm nên sự nghiệp trung 
hưng. Các vua đời sau, đã không biết gìn giữ, lại còn 
đem cho đi, để cho nước Tấn nước Sỏ chia lấy mỗi bên 
một phần, làm nên nghiệp Bá hùng mạnh. Còn nhà Chu 
thì suy dần đi. 


1. Chưa rõ ö thiên nào. 
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20. Các chức Phương bá, Liên súy 


Đặt ra các chúc Phương bá và Liên súy( là để duy 
trì chế độ phong kiến. Cho nên Kinh Thỉ nói: "Các nước 
bốn phương đều có vua, Tuân Bá di uý lạo họ..." [Nhà 
Chu] từ khi đồi sang bên đông, các nước shư hầu không 
côn ai làm bá chủ nữa. Nên nước lón nuốt nưóc bé, nước 
mạnh lấn nước yếu, nước đông đè nước ít, không có kỷ 
cương phép tắc gì cả. Đến khi Hoàn Công nước Tè đứng 
ra làm chủ hội thề [giữa các nưỏc] thì hiệu lệnh mói được 
thống nhất, việc binh đao cũng tạm được yên. Trung nguyên 
cũng nhö đó mà được yên ổn. Vì thế mà thánh nhân đã 
có lời khen ngọi. 


21. Hoàn Công nước Tề làm nội chính 


Hoàn Công nước Tề nhờ làm nội chính) mà binh lực 
mạnh hơn các nước chư hầu. Nhưng [quyền hành trong 
nước] do Hoàn Công nắm giữ một phần, còn họ Cao(®) 


1. Theo chế độ quan chức nhà Chu: Ö ngoài ngàn dặm đặt chức 
Phương Bá, cứ 40 nước hầu làm thành một Liên, mỗi Liên có một người 
đứng đầu gọi là Súy, 

2. Thánh nhân: chỉ Khổng Tử. Khổng Tử nói (trong Luận ngữ): 
“Hoàn Công làm bá chủ các nước chư hầu, đã chấn chỉnh lại trật tự trong 
thiên hạ, tôn thồ nhà Chu, đẹp yên rọ Di, Địch... Đến nay dân vẫn còn 
chịu ón đức ấy". 

3. Nội chính: Xem ct.1, tr. 94, 

4. Họ Cao: Cao Hồ, quan Thượng Khanh thời Hoàn Công nước Tè. 
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họ Quốc( mối họ nấm giữ một phần, chứ không hề trao 
cho ai khác cả. Cách dùng người như thế có phần chưa 
rộng rãi. Cho nên chỉ sau vài đồi mà vua tôi yếu hèn không 
vươn lên được nữa. Còn nước Tần không những giao quyền 
chỉ huy ba quân cho ba quan khanh nấm giữ mà còn dùng 
thêm các hàng thứ khanh làm phụ tá. Người thân kẻ hiền 
đều được dùng theo đúng khả năng. Cho nên mãi đến đời 
Văn Công, Tương Công sau này, uy lệnh vẫn thị hành được 
tới các nước chư hầu, đồng thời nối đồi làm chủ hội thề 
Ỏ trung nguyên. 

Thời Xuân Thu, các quan đều là thế khanh(2, nhưng 
ö nước Tấn các họ Loan, Tư, Nguyên, Hồ, Triệu, Tuân, 
Phạm, Trung Hàng, Hàn, Ngụy lần lượt theo thứ vị tài 
năng thay đổi nhau mà làm. Còn ö nước Tề thì chỉ có 
họ Cao họ Quốc đời đồi truyền nối cho nhau. Từ đời 
Hiếu Công cho đến Linh Công, trong kinh truyện không 
thấy nói có họ nào khác được nắm giữ binh quyền ở 
nước Tề. Cho nên đến lúc quyền chính vào tay họ Thôi 
(Thôi Trữ) họ Trần (Trần Hàng) thì các bậc cựu thần 
mất hết quyền hành. Do vậy mà công thần bị suy yếu theo. 
Đó chẳng phải là cái hại do dùng người không rộng rãi 
sao? 


1. Họ Quốc: Quốc Ý Trọng, quan Thướng Khanh, thời Hoàn Công 
nước Tè. 


2. Thế Khanh: đồi đòi nối nhau làm quan, nắm quyền chính trong 
nước. 
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22. Tả truyện nói: Hoàn Công không lo sửa đức 


Đọc Tả rruyện thấy Tể Khổng( nói với Tấn Hầu(2 
rằng: "Hoàn Công nước Tè không lo sửa đức mà chỉ chăm 
lo việc đi đánh xa, cho nên phía bắc đã đánh Son Nhung, 
phía nam đánh Sở, phía tây xâm nhập đất Quỳ Khâu..." 
Thiết tưởng: Bỏi lẽ thời Đông Chu nghị luận như thế cho 
tên cứ đắm đuối mái không vươn lên được. 

Nếu lấy việc không lo sửa đức mà trách Hoàn Công 
thì thật không thể cãi được. Nhưng như việc đánh Nhung, 
đánh Sỏ là việc dẹp bọn Di Địch để giữ yên trong nước. 
Công ấy còn gì lón hơn? Còn việc hội thề ở đất Quỳ Khâu 
cũng là để nhắc lại cấm lệnh của vua nhà Chu, nhằm chấn 
chỉnh lại các nước chư hầu, đó là một việc rất hay, sao 
[Tế Khổng] có thể chê được? 

Lúc bấy giồ đạo nhà Chu đã suy lắm, bốn rợ xâm lấn 
lẫn nhau, chư hầu bội phản. Đó là cái nhục của khanh sĩ 
dại phu. Thế mà các quan công khanh không ai biết 
phẫn nộ, miệng không biết đọc lời dạy "khắc cật"Ô), 
“Trương hoàng"), tại không biết nghe lời thơ Lực 


1. Tể Khổng: quan khanh sĩ nhà Chu thời vua Tưỡng Vương. 

2. Tấn Hầu: Chi Tấn Văn Công, một trong Ngũ Bá thồi Chu. 

3. Khắc cật: đo câu: "Khác cật di nhung binh..." trong thiên Lập 
chính, Kinh Thư. Ý nói: phải sắm sửa đầy đủ quân phục binh khí để nối 
gót vua Đại Vũ đi khắp thiên hạ và để thấy được đức độ sáng láng của vua 
Văn Vương. 

4. Trướng hoàng: do câu "Trương hoàng lục sư” trong thiên K”høng 
Vương chỉ cáo, Kinh Thư. Ý nói phải làm cho các đạo quân của nhà vau 
lồn mạnh lên, 
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nguyệt), Thái di2), chỉ rong chơi hết tháng này qua năm 
khác. Nhồ Hoàn Công làm bá chủ, giữ quyền đánh dẹp, 
chấn chỉnh lại thiên hạ, người trong nước mới khỏi phải 
bện tóc đóng vạt áo sang trái), các nước chư hầu mới 
được ung dung xiêm áo tôn thờ nhà Chu. Thấy thành công 
ấy của Hoàn Công, đúng ra phải tự biết hổ thẹn, thế mà 
lại chê Hoàn Công là chỉ chăm lo việc đi đánh xa, sao mà 
vu khoát hủ lậu đến thế? 


23. Người quân tử xét nguyên do cỏa sự thịnh suy 


Thấy người Y Xuyên tế lễ ð ngoài đồng, Tân Hữu 
đoán biết nơi này rồi sẽ thành đất Nhung, Địch. Nghe 
người nước Tần ca hát, Quý TrátÕ) khen Tần sẽ là nước 
lón öỏ Hoa Hạ. Người quân tử xét nguyên do của sự thịnh 
suy thưởng căn cứ vào lễ nhạc. 


1. Tho Tục ngu vệt: xem ct. 2, tr. 83. 

2. Thái đi: Bài thơ trong Tiểu nhã, Đàn Cung, Kinh Thị. Nói về việc 
Tuyên Vương nhà Chu sai Phương Thúc đi đánh Kinh Man. 

3. Bên tóc, đóng vạt áo sang trái: Khổng Tử trong sách Luận ngữ 
khen Quản Trọng có câu: "Không có Quản Trọng có lẽ ta phải bện tóc và 
đóng vạt áo sang trái rồi”. ý nói: nếu không có Quản Trọng đẹp yên rọ Dị, 
Địch thì phong tục của Di, Địch đã tràn vào Trung Hoa rồi. 

4. Tân Hữu: Quan đại phu dưới thời Bình Vương nhà Chu. Khi nhà 
Chu đồi sang bên đông, qua đất Y Xuyên, thấy người Y Xuyên tế Öö ngoài 
đồng. Tân Hữu nói: "Không đầy một trăm năm nữa, đất này sẽ thành đất 
Nhung, Dịch, vi bây giồ đã không giữ được lễ rồi”. Quả nhiên sau đó nước 
Tần và nước Tấn đã dòi dân Nhung, Địch ò Lục Hồn sang đất Y Xuyên. 


5. Quý Trát: người hiền nưóc Ngô thời Xuân Thu. 
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Hoàn Công nước Tề nói với Quản Trọng rằng ông thích 
săn bắn, thích uống rượu và thích gái đẹp. Quản Trọng 
không ngăn cản gì cả. ông cho rằng [những sở thích đó] 
không hại gì đến nghiệp bá, mà ba điều hại đến nghiệp 
bá chính là không biết cất nhắc người tài, không tin dùng 
người giỏi và cho bọn tiểu nhân tham dụ việc nước. Có lẻ 
Quản Trọng cho rằng hãy tạm thuận ý [Hoàn Công] để 
được việc lúc bấy giồ đã, còn những điều then chốt, có 
mình ở bên thì vưa cũng không đám phóng túng, vẫn còn 
có thể uốn nắn dần đần được. Nhưng sau khi Quản Trọng 
mất, Hoàn Công liền trễ biếng việc chính sự, rồi bọn Thụ 
Điêu(), Dịch Nha,?), Khai Phương) đua nhau nịnh hót 
làm tăng thêm dục vọng của vua. Nước Tề vì thế mà nghiêng 
đổ. Tiếc thay! 


Nói đúng ra, săn bắn, rướu chè và gái đẹp đều là những 


1. Thụ Điêu: Bề tôi yêu của Hoàn Công, tự thiến để được vào cung, 
sau rất được Hoàn Công tín dùng. 

2. Dịch Nha: Một người khôn ngoan, có tài săn bắn, tài đánh xe, lại 
khéo nấu bếp. Đã nấu đứa con ba tuổi của mình đâng lên Hoàn Công, 
được Hoàn Công tin dùng. — 

3. Khai Phương: con trưởng của vua Ý Công nước Vệ, sang làm quan 
cho Hoàn Công nước Tè. Hoàn Công tin dùng xếp ngang hàng với Thụ 
Điêu và Dịch Nha. 

Thụ Điêu, Dịch Nha, Khai Phương được gọi là "Tam quý" vào hùa 
vôi nhau, nịnh hót vua và ăn của đút lót nước ngoài, làm cho có nghiệp 
nước Tè bị nghiêng đổ. 
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- việc bất chính cả - Có bọn tiểu nhân mói có bọn người làm việc 
bất chính. Mà bọn tiểu nhân có thích thú làm điều bất chính 
thì mới có cái để gây lòng ham thích cho vua. Hai sự việc đó 
thưởng gắn với nhau và không thể thiếu nhau. Người quân tử ò 
sát bên vua sao có thể hùa theo ý vua được? Vì rằng đần dà lâu 
ngày thế nào cũng xảy chuyện không hợp ý vua. Khi ấy thế tất 
nhiên dẫn đến là vua không thể không dùng b@miểu nhân. Khi 
bọn tiểu nhân đã được thỏa sức sóm hôm nịnh hót, làm 
dục vọng của vua ngày một tăng, chí khí ngày một thay 
đổi thì dẫu có cấm bọn chúng can dự công việc triều 
chính cũng không cấm nổi. Nay Quản Trọng đã bằng 
lòng để vua muốn sao được nấy, mà lại răn cấm vua 
đừng dùng bọn tiểu nhân thì có khác gì phá võ đê nhung 
lại muốn nước không tràn vào sao được? 


Truyện ký chép: Khi Quản Trọng ốm nặng, có thiết tha 
khuyên vua trừ bỏ ba kẻ gian, vua không nghe. Thảm hại 
thay. 

Lúc ngày thường cứ buông lỏng, lúc suy yếu lại muốn 
uốn nắn. Điều đó ngay đến bọn tiểu nhân cũng còn biết 
là khó nữa là Quản Trọng. 

Không cẩn thận ngay từ lúc đầu, không uốn nắn ngay 
tại gốc, lại muốn tách bạch người này kẻ khác, bổ cứu 
việc nọ việc kia thì sao kịp. Xem việc này đủ rõ đạo làm 
tướng, điều quan trọng bậc nhất là làm cho lòng vua 
đúng đắn, còn cú tùy tiện cho xong việc thì đâu phải là 
kế sách hay. 
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24. Quản Trọng tiến củ người hiền tài 


Đọc Sử ký đến chỗ Quản Trọng( và Thấp Bằng) 
đều mất, mà thấy rõ cảnh tiêu điều của nước Tè. 

Khi Quản Trọng ốm nặng, Hoàn Công nước Tề hỏi 
người thay khi ông mất. Các người hiền tài được lần lượt 
nêu ra nhu Bão Thúc Nha, Tân Vô Tu, Ninh Thích, Tôn 
Tại...3). Nhung mỗi người đều có những điểm ông không 
vừa ý. Chỉ có mối Thấp Bằng [là ông tin dùng]. Song ông 
lại than thỏ mãi là Thấp Bằng không làm được lâu. Ngoài 
ra không tiến cử thêm ai cả. Có lẽ ông đã đoán biết trước 
rằng nước Tề sau này sẽ không giữ được yên. Đồng thời 
cũng có ý buồn là nhân tài ít ỏi, cho nên ông không nói 
gì thêm nữa, chú chẳng phải ông đấu điểm người tài. Thánh 
nhân trách ông không biết tiến cử người tài, và nêu ra ý 
mong người đồi sau nên như Bão Thúc Nha), Từ Bị) 
là để cảnh tỉnh người làm Tể tướng sau này đấy thôi. Sự 
việc này giống như sự việc Vũ Hầu(®), Hậu chúa nhà Hán 


1. Quản Trọng: quan Tể tướng nước Tè, giúp Tè Hoàn Công làm nội 
chính và xây dựng thành công nghiệp bá. Xem thêm ct. 1, tr. 94, 


2. Thấp Bằng: quan đại phu đồng thời vói Quản Trọng. 
3. Bốn vị quan đại phu thời Hoàn Công nước Tè. 


4. Bão Thúc Nha: quan đại phu nước Tề, đã tiến cử Quản Trọng lên 
Tè Hoàn Công. 


3. Tử Bì: quan đại phu nước Trịnh, có công tiến cử Tử Sản lên vua 
“Trịnh. 


6. Vũ Hầu: tước phong của Khổng Minh Gia Cát Lưng, người có tài văn 
vũ kiệt xuất, giúp Lưu Bị và Hậu chúa chống lại nước Ngụy thồi Tam Quốc. 
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hỏi Vũ Hầu, ai đáng tin cậy để trao cho họ việc nước. Vũ 
Hầu chỉ tiến củ có Tưởng Uyển( và Phí Vi) thôi. Hỏi 
nữa thì ông không trả löi. Có lẽ cũng không phải do không 
còn người tài nữa mà vì ông biết trước lộc nhà Hán đến 
đây đã hết. 

Hai ông [Quản Trọng và Vũ Hầu| là bề tôi của xã tắc, 
chưa khi nào quên lo việc nước, thiết tưởng hai ông chưa 
chắc đã khỏi ân hận về việc này. 

Hỗ Trai bàn rằng: Các bậc thánh hiền để tâm vào công 
việc chỉ là muốn làm cho hết phận mình thôi. Khi Khổng 
Minh sắp mất, Hậu chúa hỏi người thay, ông chỉ tiến củ 
có hai người. Đó là đo ông đá biết rõ ràng thời thế. Vả 
lại bấy giò cũng không còn ai khác nữa. Ví như Khương 
Bá Ưóc), có thể gọi là người tài giỏi, nhưng cũng chưa 
phải là người đủ để tin giao việc nước. 


25. Muốn làm nên nghiệp vương nghiệp bá phải biết 
dùng người tài 

Muốn làm nên nghiệp vương nghiệp bá, trước hết phải 
biết dùng người tài, còn các việc khác đều là việc làm sau. 

Hoàn Công nước Tè dụa vào Quản Trọng để xây 
dựng nghiệp bá, và chỉ hơn 10 năm nước đã hưng thịnh. 
Thành Vương nước Sở mói dẹp xong nội loạn, nhö một 


1,2. Hai quan đại phu có tài đồi Hậu Chúa nhà Hán thời Tam Quốc. 


3. Khướng Bá Ưóc: Khương Duy, làm quan đến chức Chỉnh Tây 
tướng quân. Sau thay Gia Cát Lượng giúp Hậu chúa không thành bị giết. 
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mình Tủ Văn) giúp việc chính sự, đã xưng hùng được ở 
vùng Nam Hải, đúng ngang hàng với nước Tề. Mục Công 
nước Tần nhò dùng Bách Lý Hè, Kiển Thúc), so với 
nước Sở tuy có chậm hơn một chút nhưng cũng bá chủ 
được vùng Tây Nhưng, cộng vói hai lần đẹp yên loạn nước 
Tấn mà nổi tiếng trong thiên hạ, làm cho nước Tè cũng 
phải kiêng nể. Văn Công nước Tấn) sau những năm phiêu 
bạt, nhö có Hồ YểnỔ) và Triệu Thôi(6) giúp súc mà nước 


1. Tử Văn: còn gọi là Đấu Cấu Ô Đồ (đứa bé bú hổ), con trai Dấu Bá 
Tỷ nước Sỏ, làm quan Lệnh Doän thời Thành Vưỡng. 

+. Bách Lý Hề: một người thông minh cao đoán, cùng với Cung Chi 
Kỳ là hai người tài giỏi nước Ngư thồi Dông Chu. Vua Ngu đốt nát không 
biết đùng người, nên mãi đến năm Bách Lý Hè 70 tuổi mói được Mục 
Công nước Tần trọng dụng, phong làm Thướng khanh, chức Tả Thứ 
trưởng, 

3. Kiến Thúc: quan Thượng khanh, chức Hữu Thứ trưởng thời Mục 
Công nước Tần, anh kết nghĩa của Bách Lý Hà. 

4. Văn Công nước Tấn: tức công tử Trùng Nhĩ, con thứ của Hiến 
Công. Hiến Công quá say đắm nàng Ly Có đã giết Thái tử Thân Sinh (anh 
Trùng Nhĩ). Trùng Nhĩ phải chạy sang nước Địch lánh nạn 19 năm. Sau 
nhờ sức mạnh của nước Tần đưa về nước, được Triệu Thôi và Hồ Yến... 
giúp sức, đã giết Vương Tử Đái, cứu nước Tống, phá nước Sỏ, thay nước 
Tề làm bá chủ thiên hạ, 

». Hồ Yển: người nước Tấn thồi Xuân Thu, tự Tử Phạm, cậu của 
Trùng Nhĩ, cùng Trùng Nhi làm nên nghiệp bá, ,làm quan đến chức đại 
phu. 

6. Triệu Thôi: người nước Tần thời Xuân Thu, tự Tử Dư, cùng Trùng - 
Nhĩ lưu lạc 19 năm ð nước Địch, có nhiều công giúp Tràng Nhĩ xây dựng 
thành công nghiệp bá, làm quan đến chức đại phu. 
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hùng mạnh, thay Tè làm chủ hội thề ð Hoa Hạ. [Còn như] 
Tương Công nước Tống cũng có chí xây dựng nghiệp bá nhưng 
về văn, không biết dùng Từ Ngư, về võ không biết dùng 
Thiếu Tôn(?, nên cuối cùng mất hết các nưóc chư hầu. 

Nguyên do thành bại [của các vua kể trên] đều đã được 
ghi lại rõ ràng trong sử sách. 

Người xưa có câu: "Biết dùng người thì được coi trọng, 
không biết dùng người thì bị xem thường". Lồi ấy không 
phái là lời nói nhàm. 

Xem ra, đến bậc thánh hiền như Nghiêu, Thuấn cũng 
còn phải coi việc tôn dùng người tài là cấp thiết. Nhưng - 
nếu không thật sáng suốt thì không thể biết người tài, không 
thật thành tâm thì không dùng được người giỏi. Bản chất 
của "sáng suốt" và "thành tâm” vốn nầm ö trong một con 
người, nhưng khi "dùng" nó lại phải rộng ra khắp bốn bể. 

Những người khư khư với nghiệp hùng bá, họ chỉ có 
chút ít nông cạn [sự sáng suốt và thành tâm] mà còn nổi 
tiếng một thời về việc tranh tài cao thấp với nhau. Huống 
hồ là người nối dõi nghiệp đế vương, theo đạo Nghiêu 
Thuấn, làm nên nghiệp lón nổi bật trong thiên hạ. 


26. Vụa Thuấn thờ cha mẹ, Quản Trọng thö Hoàn Công 
Vua Đại Thuấn xưa thờ cha mẹ, khi [mẹ kế] tìm để 
. 1, Từ Ngư: còn gọi là Sử Ngư, Sử Thu, quan đại phu đồi Linh Công 


nước Vệ thời Xuân Thu. 
2. Thiếu Tôn:? 


113 


giết Thuấn thì không bao giò thấy Thuấn, nhưng tìm để 
sai Thuấn thì lúc nào Thuấn cũng ö bên cạnh(Ù, Như thế 
là người con có hiếu. 

Quản Trọng thờ Hoàn Công nước Tè, thấy Hoàn Gông 
làm điều gì sai trái ông đều can ngay, làm điều gì tốt ông 
đều khen ngọi. Đó là bậc tôi trung. 


27. Nước Lỗ lấy hai chứ "tương nhẫn" để trị nước 


Nuóc Lố lấy hai chữ "tương nhẫn"? để trị nước. Chính 
hai chữ "tương nhẫn" ấy đã làm cho nước Lỗ suy vi đồi 
bại, cũng làm cho nước Lỗ duy trì được lâu dài. 

Chiêu Công vì không nhẫn được mà phải chạy sang 
nước Tê), Ai Công cũng vì không nhẫn được mà phải 
chạy sang nước Châu!), Còn từ Hoàn Công trỏ về sau, 
vua tôi hỏa mục, trong ngoài vô sự, truyền nối được năm 
sáu đời, kéo dài hơn ba trăm năm mới mất. Ấy cũng đều 
do chũ nhắn cả. 


1, Cha Thuần là Cổ Tẩu, một người ngoan cố, mẹ kế ác nghiệt, em là 
Tượng (con mẹ kế) thâm độc, kiêu ngạo luôn tìm cách giết Thuấn, khi ấy 
Thuần thường trốn mất. Sau này khi đã được cha mẹ vừa lòng rồi, Thuấn 
luôn giữ lòng hiếu thảo. 

2. Tướng nhẫn: nhẫn nhịn lẫn nhau. 


3. Họ Quý tiếm giữ quyền chính nước Lỗ, Chiêu Công mưu việc đánh 
họ Quý, việc bại lộ phải chạy sang nước Tè. 

4. Họ Tam Hoàn (dòng dõi của Hoàn Công nước Lỗ, tức con cháu 
của Khánh Phủ, Thúc Nha, Quý Hữu) lộng quyền, Ai Công nước Lỗ 
muốn trừ bỏ họ Tam Hoàn, có mưu bị lộ, phải chạy sang nước Châu. 
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28. Phải biết sửa mình mới trị được người 


Trước hết phải biết sửa mình, sau mới trị được người; 
phải hòa mục được vói người trong, sau mới thu phục được 
người ngoài. 

Thời Xuân Thu, các bậc quân tử khi bàn về việc dùng 
binh, có người nói: "Lễ, nhạc, từ, ái là những thú nuôi 
dưỡng chiến thắng". Lại nói: "đúc, hình rành mạch, lễ nghĩa 
thành tín là khí thế chiến thắng". 

Thấy [nước nào mà] hình phạt hoặc lớn hoặc nhỏ đều 
xủ bằng tình, thì đó là có hội cho phép ta chiến tháng họ. 
[Ngược lại] thấy đức hình, chính sự, điển lễ của họ vẫn 
giữ đúng đạo thì biết ngay là ta không thể thắng được họ”. 

Những lồi bàn trên không phải là không có nguồn gốc 
sâu xa, thế nhưng sau đời Chiến quốc người biết được điều 
ấy có lẽ ít lắm. 

29. Ý Công nước Vệ yêu quý chim hạc 

Ý Công nước Vệ ngày thường chỉ yêu quý chim hạc. 
Nên khi nước Địch vào đánh nước Vệ, Ý Công định [chiêu 
tập dân chúng] chống lại [nưóc Địch] thì dân đều nói: "chim 
hạc có bổng lộc, có tước vị, sai hạc đi mà đánh, chúng tôi 
đánh gì được!". Do đó nước Vệ bị thua toÖ), 


1. Ý Công: tên là Xích, con Huệ Công, ngày thường trễ biếng việc 
nước chỉ ham chói chim hạc, cho hạc hưởng lộc ngang hàng đại phu, đi 
đâu có xe chỗ hạc đi theo. Vì vậy Bác Địch vào đánh dân không giúp, cuối 
cùng bị giết. 
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Nước Châu với nước Lõ đánh nhau, các quan chức 
[nước Châu] chết đến hơn ba ngàn người, còn dân chẳng 
ai bị sao cả. Mạnh Tủ nói: “Nay dân mới có địp trả đũa". 
Những người coi thường dân hãy lấy đó làm gương. 

Trong buổi đất nước thái bình vô sự, những ai đang 
có thể ÿ thế cao sang xem thường người dưới, cậy chức 
vị tôn quý coi khinh người hèn, lại lấy uy lệnh áp chế 
người, dùng pháp luật trói buộc người, làm gì được 
nấy không chút khó khăn thì gặp lúc có điều nguy cấp 
còn có thể lấy thế mà sai khiến xua đuổi người ta 
[phải làm cho mình]. Nhưng đến lúc uy lệnh không 
còn áp chế nổi, pháp luật cũng không trói buộc nổi 
người ta, thì dẫu có bị đổ võ tan tành cũng không ai 
chịu để mình sai khiến nữa. Khi ấy có hối cũng không 
kịp. Thánh nhân vẫn có ý sọ lòng dạ sâu kín của dân 

là như vậy chăng? 


30. Ăn uống là việc nhỏ mà có quan hệ rất lớn 


Nhỏ cho người đói ö đất Ế Tang ăn mà [sau nầy] thoát 
nạn), Vì bữa khao canh dê không giành cho người đánh 


1. Triệu Thuẫn (Triệu Tuyên Từ) người nước Tấn, đi săn ö núi Thủ, 
khi nghỉ chân ở đất Ế Tang thấy Linh Nhiếp đói liền cho,ăn. Sau Nhiếp 
được dự vào hàng giáp sĩ của Linh Công nước Tấn. Linh Công tần ác vô 
đạo, Thuẫn can ngăn, Linh Công không vừa ý, cho phục giáp sĩ giết 
Thuẫn. May nhồ có Linh Nhiếp quay giáo đánh bọn giáp sĩ mà Thuân 
thoát nạn. 
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xe mà cuối cùng đến nối thua trận(). Cho người hiền ở 
của Nghi Môn uống rượu mà được nổi danh”. Đùa bõn 
không cho quan đại phu ăn thịt giải mà mang họa cho 
nước). Hẹn cho ăn tiệc mà không cho ăn, lại bỏ đi bắn 
chim hồng, do vậy mà vua phải chạy trốn). Dùng món 
thịt vịt thay món thịt chim tích linh thường ngày mà kẻ 
quyền thần bị mất chúc©). [Xem ra] ăn uống là việc nhỏ 
mọn mà có quan hệ lón đến như thế. 


` Hỗ Trai bàn rằng: Lời bàn trên rất hay. Nhưng tên 


1. Hoa Nguyên: tướng nước Tống, cầm quân đánh nhau VỚI nước 
Trịnh. Trước khi ra trạn Hoa Nguyên mồ đê khao/quân sĩ. Đương Châm 
là người đánh xe cho Hoa Nguyên không được dự,\bèn sinh lòng oán thù. 
Khi vào trạn Dương Châu đánh thẳng xe sang phía kho Trịnh. Hoa 
Nguyên bị Trịnh bắt sống. 

2.? 

3. Linh Công nước Trịnh có món thịt giải mỗi các quan än. Quan đại 
phu Tử Công biết chắc mình sẽ được dự bữa ăn đó, Hiền khoe với Tử gia 
rằng: Ngón tay của ta tự nhiên động đậy, chắc là sắp đước än vật quý... 
Linh Công nghe biết chuyên, chủ tâm đùa không mời Từ Công dự bữa ăn 
đó để cho lồi Tử Công mất nghiệm. Tử Công tức giận, chấm ngón tay vào 
nồi thịt giải mà mút rồi ra thẳng. Sau về hùa với Tử Gia giết Linh Công. 

4. Hiến Công nước Vệ hẹn mỗi Tôn Từ Văn ăn tiệc. Văn Tử áo mũ 
chỉnh tÈ ngồi đói, đến trưa không thấy người đến mời, lại thấy Hiến Công 
đang săn bắn ngoài đồng. Văn Tử theo ra, Hiến Công vẫn bắn chim 
không nói gì đến bữa tiệc. Văn Tử cho là Hiến Công có ý ghét, liền làm 
phân. Hiến Công phải chạy sang TÈ.. 


5. Tè Hầu mỗi ngày ăn thịt 2 con tích lính, vị quyền thần nước Tè là 
Khánh.Phong cho người bếp thay bằng món thịt vịt. Việc bị phát hiện, 
Khánh Phong phải chạy trốn. 


117 


Dương Châm thật đáng ghét, thế mà khi được tha về, Hoa 
Nguyên lại không đem giết hắn di. Việc hình phạt như vậy 
chẳng phải là không đúng sao? 


31. Chế độ phong kiến có từ thời thượng cổ 


Chế độ phong kiến bắt đầu có từ thời thượng cổ, 
nhưng đến thời Chu lại được sửa sang thêm. Vua nào chăn 
dân ấy, tôi nào thờ vua ấy. Chí hướng người trên kẻ đưới 
được xác định rõ ràng, lại có các thế gia dại tộc cùng gìn 
giữ lẫn nhau. Như nước Lỗ nhận 6 tộc, nước Vệ nhận 7 
tộc, nưóc Tấn nhận 9 tông phái và 5 chính khanh dân nhà 
Ân. Vua các nước nối đồi lên ngôi thì các chí nhánh của 
vua lại lấy tên tự làm họ(2, rồi tách ra thành một tộc mới. 
Như họ Tam Hoàn) nước Lỗ, họ Thất Mụcf®) nước Trịnh, 
họ Hoa họ Hướng nước Tống. Gốc rễ bền vững ngành 
nhánh chằng chịt, thực có cái thế không thể lay chuyển 
được. Nếu như họ không làm trái lễ, không để mất pháp 
độ, không làm gốc lay lá rụng thì chưa dễ gì mất nước 


1. Chế độ phong kiến: chế độ được thí hành từ trước thời Tây Chu 
đến Tây Hán. Hai chữ "Phong kiến" được lấy ò câu. Phong quốc thổ, kiến 
chư hầu (phong đất và lập ra các nước chư hầu). Đây cũng chính là chế độ 
vua Thiên tử phân phong ruộng đất và chia cắt lãnh thổ cho chư hầu để cai 
trị.' 

2. Lấy tên tự làm họ: Như công tử Hất (con cháu của Hoàn công 
nước Tè) tên tự là Hướng Phủ. Sau con cháu lấy Hướng phủ làm họ. 

3. Họ Tam Hoàn: xem ct. 4, tr. 114. 

4. Họ Thất Mục: 7 họ, dòng dõi của Mục Công nước Tần. 
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mau chóng được. Bốn tộc đân còn sót lại của nước Toại 
mà giết được hết bọn lính thú nước Tê), rọ La và rợ Lư 
phá được quân Sö€): nước Đàm chống lại nước Tề ba năm 
mới chịu thua); đất Bức Dương dốc sức chống lại các 
nước chư hầu mãi mới chịu hàng(#). Các nước nhỏ còn như 
thế huống chỉ nước lón. Trong thời gian mấy trăm năm 
ấy, các nước thôn tính lẫn nhau, cho đến thời Noãn Vương 
nhà Chu, nhỏ chỉ còn hơn chục nước; lón chỉ còn sáu bảy 
nước. Tống, Lố, Châu là các nước mất sau nhất. Nưóc Vệ 
cũng kéo đài tế tự được đến thời vua Nhị Thế nhà Tần, 
và là nước còn lại lâu dài hơn cả. Số là nước trước kia đã 
bị nước Ngô phá, may mà lại khôi phục được. [Còn các 
nước khác] đến cuối thồi nước Yên nước Tề cũng đều bị 
diệt hết. Cuối cùng 6 nước còn đứng vũng được) có lẽ là 
vì các tông lón, các họ mạnh tự gìn giữ lẫn nhau. Và các 
nước nhỏ yếu được ö yên cũng là nhờ [nương tựa vào nước 


1. Toại là một nước nhỏ thời Xuân Thu, bị nước Tè diệt. Sau bốn tộc 
còn sói lại là Nhân, Hạm, Công Lâu và Tu Toại. đã mồi bọn lính thú nước 
'Tề ăn uống no say rồi giết chết. 

2. La và Lư là hai nước nhỏ ö gần nước Sỏ. Trướng nước Sö là Mạc 
Ngao đem quân đánh La và Lự, bị họ phục kích đánh Mạc Ngao thua chạy 

3. Dàm là một nước nhỏ thỏi Xuân Thu, chống nhau với nước TÈ 
trong hón ba năm, sau bị Hoàn Công diệt. 

4. Bức Dương là một nước nhỏ thời Xuân Thu, chống lại nước Tấn và 
các nước chư hầu khác một thồi gian đài, mãi sau mối chịu đầu hàng nước 
"Tấn. 


5. Sáu nước gồm: Sỏ, Tè, Yên, Hàn, Ngụy, Triệu. 
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lón] như giây sắn giây bìm dựa vào [thân cây], lúc khốn 
nguy cũng tự giữ được mình. Còn các nước vốn đã lón mạnh 
thì do cơ nghiệp cũ chưa đổ hắn, như đám tro lạnh lại được 
thổi cháy bùng lên, vẫn đủ sức để kế tục truyền thống cũ. 
Nhà Tần thôn tính 6 nước, đã chẳng phải là điều vui lòng 
người và được dư luận cho phép. Nhưng nếu biết thu dùng 
cựu thần và dân chúng rồi lập ra các vương hầu để cai quản 
họ, lại biết dùng người hiền tài, đặt ra các quan chức thì may 
ra còn được yên ổn. Song ngược lại, [nhà Tần] đã bỏ chế độ 
phong kiến, lập rÿ các quận huyện làm cho các đại gia, quý 
tộc bị giáng xuống hàng dân thường. Đồng thời [nhà Tần] chỉ 
muốn dùng sức để áp chế [người khác] như đập phá các thành 
lón, thu hết đồ bính khí, đồi các hào kiệt đi nơi khác và cho 
rằng [làm như vậy] có thể trừ được họa loạn, dẹp được chiến 
tranh. Thế chẳng phải là nông nổi quá sao? 

Nhà Chu đức sáng như thế mà xử sự với dân ngang 
ngạnh [nhà Ân] còn vất vả biết chừng nào. Như phải phong 
hầu cho con cháu nhà Ân để thuận lòng dân; phải lập vua 
Vệ để vỗ yên đám dân đen còn lại; phải sửa sang, tiến củ 
người tài, làm sáng điều hay lẽ phải. [Tất cả những việc 
đó] đều không ngoài ý muốn thu phục lòng người. Vậy mà 
cũng phải gần 40 năm sau tình thế mới chuyển đổi), 


1. Đoạn.này lấy ý lồi văn trong thiên Tất mệnh, Kinh Thư: *... Chu 
Công giúp đỏ tiền vướng yên định đất nước, đã dồi đám dân ngoan cố của 
nhà Ân đến ấp Lạc để cho gần gũi nhà vua và thấm nhuần lồi đậy của vua, 
vậy mà cũng phải qua gần 40 năm sau thồi thế mới biến chuyển, phong tục 
mới thay đổi, bốn phương mói khỏi lo...". 


120 


Xem trong Kinh Thư, thấy có chép: "không cúng rắn 
cũng không mềm yếu, cốt sửa cái đức ấy cho tốt, Nay 
nhà Tần vô đạo nối sau ba đời [Hạ Thương Chu] mà cú 
khăng khăng dùng trí lực của mình để tụ hợp thiên hạ, 
khi thiên hạ đã phân chia, làm cho đất đai của thánh hiền 
từ xưa đến nay bỗng nhiên hóa thành gò đống, con cháu 
thánh hiền biến làm tôi tó. Thật là việc khác thường hại 
đến tập tục quá lắm. [Có những cái] lẽ ra phải lưu tâm xử 
trí không được xem thưởng thì [nhà Tần] lại thản nhiên 
làm bừa, cho rằng không có gì đáng lo ngại. Trăm việc 
đưa ra làm, tất cả đều cứng nhắc không hề có chút mềm 
đẻo ôn hòa nào. Như thế sao mà không chạm đến lòng 
công phẫn của thiên hạ? Cứ nghe lồi quan đại phu đất 
Tức Mặc nói vói vua Tè: "quan đại phu của Tam Tấn 
không ưa Tần, bỏ sang ỏ đất Hà đất Quyến, quan đại phu 
nước Sỏ không ưa Tần bỏ sang ỏ đất Yên đất Sính có tỏi 
hàng trăm người” thì đủ thấy, vói những người ấy liệu có 
thể đè nén họ cho đến già ở nơi thôn dã được chăng? 

Một kẻ sĩ bình thường như Lỗ Trọng Liên) mà còn 


1. Lồi văn trong thiên Tất mệnh, Kinh Tiu: "Khang Vương nói rằng: 
Ôi, ông Tất này, nước yên hay nguy đều là ö dân nhà Ân cả, không nên 
cứng rắn, cũng không nên mềm yếu, phải sửa cái đức cho tốt." 

2. Tam Tấn: ba họ Hản, Triệu, Ngụy chia Tấn ra làm ba nước là 
Hàn, Triệu, Ngụy. › 

3. Lễ Trọng Liên: người nước Tè thời Chiến Quốc, tính thích giúp 
người lúc hoạn nạn. Khi Liên đang Ò nước Triệu gặp lúc Tần vây đánh 
Triệu. Ngụy mang quân cứu Triệu bị Tần đe đánh Ngụy. Ngụy sọ... 
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có khí phách ngang nhiên nhảy xuống biển đông huống 
hồ những người khác. Họ dù có phải tạm thời hàng phục, 
cũng chỉ là sọ cái uy của Thủy Hoàng nhà Tần mà thôi. 
Nhưng khi có gió bụi nổi lên, có người hô hào nổi dậy là 
các nước đều mưu toan việc phục quốc đối địch lại vói 
nước Tần. Đó cũng là cái lý và cái thế tất nhiên dẫn đến 
như thế mà thôi. Chất chứa hận thù mưöồi nãm, trút giận 
một mai, như dòng sông lón úng tắc lâu ngày phá võ đập 
ngăn, cho nên Trương Lương phục kích) có dân làm tai 
mắt cho ông lẩn trốn, đến nối (quân Tân] săn tìm hàng 
mười ngày mà không sao bắt được. Trần Thắng?) vốn là 
một người rất bình thường vậy mà các bậc đại phu danh 
tiếng đều mang đồ thồ cúng về theo không kịp lựa chọn 
xem Thắng là người thế nào nữa. Vì họ đã bị khổ với nhà 


. sai Tân Viên Diễn tối bàn với Triệu suy tôn Tần làm Hoàng Đế. 
Trọng Liên nói rằng: "Tần là nước bạo ngược, nếu tôn Tần làm Hoàng 
Đế thì Liên này sẽ nhảy xuống biển đông, không chịu làm dân nhà Tần”. 
Diễn nghe nói trả lồi rằng: "ông quả là cao sĩ trong thiên hạ, chúng tôi xin 
thôi không dám bàn đến chuyện tôn Tần làm Hoàng đế nữa". Quân Tần 
biết tin lui quân 50 đặm. Vừa khi ấy có quân của Vô Kị đến cứu, các nước 
được giải vây. 

1. Trưởng Lưỡng tên gọi là Tử Phòng, ông cha 5 đồi làm tướng nưóc 
Hàn. Thủy Hoàng nhà Tần diệt nước Hàn, Lương muốn báo thù cho nước 
Hàn, bèn thuê lực sĩ mưu giết Thủy Hoàng. Khi Thủy Hoàng đi qua Bác 
Lãng Sa, lực sĩ cầm chùy đánh nhầm vào xe sau. Thủy Hoàng thoát chết, 
cho người lùng bắt Lương nhưng không đước. 

2. Trần Tháng: tự là Trần Thiệp, người nước Sỏ, cùng vói Ngô Quảng 
đều là chức đồn trưởng, tập họp lính thú khỏi binh đánh Tần. Sau Thắng 
được đân chúng suy tôn là Sỏ Vương. 
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Tần quá lắm rồi. Thủy Hoàng bỏ Phù Tô), lập Hồ Hợi(?), 
đã đành là ý trời. Nhưng nếu có để cho Phù Tô nối ngôi 
thì cũng chưa hẳn đã ngăn được cái loạn ö Quan Đông. 
Song chỉ cần thay đổi chính sự là phúc lộc nhà Tần còn 
có thể giữ được, không đến nổi bỏ mất đất Hàm Dương. 
Nói tóm lại, nhà Tần sở di mất là do đã xóa bỏ chế độ 
phong kiến thôi. Cho nên khi Hạng Vũ) lên thay không 
thể không phong vương cho các nước chư hầu. Cao Tổ 
nhà Hán) nối đồi cũng không thể không phong vương 
cho chư hầu. Và mãi đến đời Huệ Đế), Văn Đế(®) thiên 
hạ mói bước đầu được yên ổn. Các nước chu hầu, nước 
nào vỗ về dân nước ấy, lại đặt ra các quan chức, thu dùng 
hào kiệt, chiêu vời tân khách, cùng nhau yên ấm trong 
cảnh thái bình. : 

Giả Nghị) nói: "Quan lại, đân chúng đất Hoài Dương 
không thích về vói nhà Hán, họ chỉ muốn có vua của mình 


1. Phù Tô: con trưởng của Thủy Hoàng nhà Tần, là người hiền đức, 
hay can gián, bị Thủy Hoàng ghét, đuổi ra Thượng quận. 

2. Hồ Hới: con thứ của Thủy Hoàng, được Thủy Hoàng truyền ngôi, 
lấy hiệu là Nhị Hoàng Đế, tính hung ác. Sau bị Triệu Cao giết. 

3. Hạng Vũ: tự là Tịch, dòng dõi quan lại nước Sở, sau khỏi binh 
đánh Tần, tự lập là Tây Sỏ Bá Vưóng. 

4. Cao Tổ nhà Hán: tức Lưu Bang, khỏi binh đánh Tần, diệt Sỏ, lập 
nên nhà Hán. 

5; 6. Huệ Đế, Văn Đế: Hai con của Lưu Bang. 


7. Giả Nghị: người Lạc Dương thời Hán, là bề tôi hiền tài triều 
Văn Đế. 
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thôi”. Đó có lẽ là vì phong tục xưa vẫn còn, và lần lữa mãi 
đến đồi Vũ Đế(, Tuyên Đế(?, ngày tháng trôi đi, dân 
chúng quen dần, chí khí hào hiệp cũng mất dần, tính cương 
cưng cũng mềm mỏng dần. Vua chư hầu, vị nào ngang 
ngược bừa bái bị trừ bỏ dần. Các họ lón ở châu huyện lại 
vì coi thưởng pháp luật cũng lần lượt bị bọn quan lại tàn 
khốc giết hết. Tù bấy giò trỏ đi, dân trong thiên hạ mới 
tấp nập hội họp phụng thờ thiên tử và yên với chế độ cai 
trị quận huyện, không còn ý hướng nào khác nữa. Và những 
lời bàn tán về chế độ phong kiến dần đần cũng không 
được nhắc đến nữa. Như vậy cũng có thể nói là: "phải hơn 
một trăm năm sau thời thế mói biến chuyển, phong tục 
mới đổi thay". 

Hỗ Trai bàn rằng: Đây là những lồi bàn am hiểu thời 
thế. Nhưng từ ba đồi [Hạ Thương Chu] trỏ về sau, chế độ 
tỉnh điền) và chế độ phong kiến, không thể bàn một cách 
thiếu thận trong được. Phép tỉnh điền quả là khó phục 
hồi, có chăng, chỉ có thể làm theo chút ít cái ý của quân 
điền [trong phép tỉnh điền] mà thôi. Song ngay cả ý ấy 
cũng chỉ bàn được vào thời kỳ mở nước sau cơn đại loạn, 


1. Vũ Đế: con của Văn Đế nhà Hán. 
2. Tuyên Đế: Chất của Vũ Đế nhà Hán. Vì Chiêu Đế không có con 
nên Đại tướng quân Hoắc Quang lập Tuyên Để lên làm vua. 


3. Tỉnh điền: thồi nhà Chu, một tĩnh điền øồm 900 mẫu, chia thành 9 
khu, mỗi khu 100 mẫu. Khu giữa là ruộng công, 8 khu còn lại thuộc 8 nhà. 
Tám nhà chía nhau cấy trồng khu ruộng công. 
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và phải có nhân tài lo liệu mới xong. Còn như chế độ 
phong kiến thì lợi có một phần mà hại đến trăm phần. 
[Đất phong] nhỏ thì không đủ để xây dựng thành trì vững 
mạnh [để bảo vệ nhà vua]; đất phong lón thì lại như loạn 
bẩy nước( đồi Hán, loạn phiên trấn? đòi Đường không 
đáng sợ sao? Cho nên đặt ra chế độ quận huyện dường 
như cũng là ý trồi. Vua Tương Vương nước Lương hỏi Mạnh 
Tứ rằng: "Thiên hạ phải thế nào mói yên”. Mạnh Tủ trả 
lồi: "Thiên hạ thống nhất thì yên"Ở), Có lẽ ông đã biết 
trước cái "lý" và "thế" ở trong vận nước hưng thịnh hay 
điệt vong rồi. Mạnh Tử là người có học vấn rạch rÖi, 
ngay thẳng, đâu như các bậc sĩ tiên tri sau này. Vậy mà 
ông cũng chỉ nói cái lý của nó mà thôi. Qua đó thấy, về 
chế độ phong kiến không thể đưa ra bàn một cách thiếu 
thận trọng được. 

Ông Quế Đường còn nói: "đánh nước người ta, nhưng 
phải giữ lễ với người hiền tài, đó là đạo lý từ xưa; dựng 
lại các nước đã bị diệt, gây lại các dòng giống đã bị tuyỆt, 
đó là lề thường của đạo lẾ”. 


1. Loạn 7 nước: Vào thời Cảnh Đế nhà Hán, 7 nước Ngô, Số, Giao 
Tây, Giao Đông, Triệu, Tế Nam, Truy Xuyên là các nước lón và là tôn 
thất nhà Hán. Sau đều cử binh chống lại nhà Hán. 


2. Loạn phiên trấn: thòi Huyền Tôn nhà Đường, các phiên trấn đất 
rộng, quyền to lấn át triều đình. Sau sinh loạn An Lộc Son và Sử Tư 
Minh. 


3. Lồi trong Lương Huệ Vướng thượng sách Mgr Tử. Xem thêm 
ct1.5, tr. 49. 
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Tù một ngày tám trăm nước, đến lúc chỉ còn sáu bảy 
nước, là cái thế buộc phải thống nhất mới yên. Còn người 
đúng ra để thống nhất thiên hạ này, có thể nào làm một 
mình rồi coi thiên hạ là của riêng mình được chăng? Đã 
không làm rạng rõ được cho con cháu đòng đối của tiên 
vưong, lại cũng không gây dựng được cho tông tộc thân 
thích của mình thì các thế thần đại gia của nước cũ biết 
đứng vào đâu? Cái tệ con em đánh lẫn nhau thì còn xa 
và chưa thấy chứ mối lo bọn cường hào nổi loạn thì gần 
và cấp bách lắm. Nước Tần chỉ lo việc sau lưng mà bỏ 
qua việc trưóc mắt vì thế mà bị diệt. Còn từ Hán, Đường 
trỏ về sau, quả thật chưa thể bàn về chế độ phong kiến 
một cách thiếu thận trọng được. 


32. Câu: "Mùa xuân, tháng giêng nhà vua..." trong sách 
Xuân Thu 


Sách Xuân Thu chép: "Mùa xuân, tháng giêng nhà vua", 
Lã Đông Lai) cho rằng người thời ấy không biết nhà 
Chu, nên Khổng Tủ đặc biệt nhấn mạnh chữ "nhà vua" để 
cho thiên hạ biết rõ nghĩa tôn kính nhà Chu. E rằng không 
phải như thế. Vì khi nào có vua mới ra đồi, mói đổi chính 
sóc (2 để [tỏ rõ] sự đổi mới với dân. [Khi ấy] nhà Chu đã 


1. Lã Đông lai: tức Tố Khiêm, tự Bá Cung người thời Tống, học rộng 
nổi tiếng đưóng thồi. Người đồi xếp Lã Đông Lai, Chu Hy, Trưởng Thức 
là ba người hiền ỏ đông nam. 

2. Chính sóc: ngày mồng một tháng đầu năm (tính thco ngày tháng 
đầu tiên của năm dựng nước). Như nhà Tần lấy tháng 10 (kiến hợi), nhà 
Chư lấy tháng 11 (kiến tý) làm tháng đầu của năm dựng nước. 


126 


suy, nhưng chưa có ai đủ đức lón ra thay. Vả lại điển lễ 
[nhà Chu] vẫn giữ được. Các nước chư hầu tuy có đánh 
chiếm lẫn nhau nhưng cũng chỉ chiếm đất làm lợi riêng, 
mà không dám ngang nhiên vượt quá danh phận đặt ra lễ 
nhạc và làm các công việc của vua thiên tử. Mái cho đến 
khi nhà Tần lấy kiến hợi () làm tháng giêng, gọi tháng 
chạp là gia bình thì chính sự nhà Chu mói bị bỏ. Ngay từ 
thòi Tủ Tu, nhà Chu đã suy lắm rồi, nhưng xe vẫn cùng 
một cõ, chữ vẫn cùng một lối) như thời Văn Vương, Vũ 
Vương xưa. Huống hồ đầu thời Xuân Thu, ai đám không 
theo chính sóc và đặt ra tháng giêng mới? Hơn nữa giữa 
kinh sư với các nước chư hầu, năm nào mà chẳng có sứ 
giả qua lại triều cống, thăm hỏi? Lẽ nào [nhà Chu] lại tiếc 
không cho một viên quan hành nhân) đi ban bố chính 
sóc để đến nối các nước xa không biết mà theo? Hơn nữa, 
theo chế độ nhà Chu thì họ Phùng Tướng xem thiên văn, 
họ Bảo Chương xem các vì sao quan Thái sử làm lịch ban 
cho các quan phủ và đô ấp; lại ban lễ cốc sóc cho các 
nước chư hầu. Ba chúc quan ấy đều thuộc hàng Đại tông 


1. Xem ct.2, tr. 126. 


2. Xe cùng cõ, chữ cùng lối: Từ Tư tức Khổng Cấp, cháu ruột Không 
Từ, làm ra sách Trưng dung, trong đó có thuyết "Thiên hạ tam đồng". Ông 
nói: đồi nay khắp thiên hạ, xe cộ trên đường cùng để lại vết như xưa, sách 
vờ chép cùng lối chữ xưa, mọi người cùng theo luân lý xưa". Ý nói sự 
thống nhất trong thiên bạ đưỡng thời, vẫn theo lối cũ, chưa thay đổi. 

3. Quan hành nhân: chức quan thồi Xuân Thu. Theo Chư /ễ, chức 
quan này chuyên giữ việc thăm hỏi, triều cống. 
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bá, có chức phận riêng, có học vấn chuyên môn. Còn các 
nước chư hầu chỉ được đặt ra các chức trông coi công việc; 
các khanh đại phu không được đặt riêng chức quan xem 
thiên văn. Ngoài lịch của Thái sử ban ra, không có lịch 
nào khác để xem khí hậu nữa. (Như vậy] về lý đã quá rõ 
ràng, nghĩa là câu: "Tháng giêng nhà vua" tức tháng giêng 
của vua nhà Chu ban bố. 

- Nhà Chu lấy kiến tý) làm tháng giêng đầu năm, còn 
ý của thánh nhân lại muốn theo lịch nhà Hạ, nên trước 
tiên chép chữ "xuân", sau chép chữ "nhà vua", sau nữa mới 
chép "tháng giêng". Có lẽ là muốn lấy đạo trồi để uốn nắn 
lại pháp độ của vua nhà Chu. Chu Tử cho rằng [chép là 
mùa xuân tháng giêng nhà vua] là để làm rõ cái nghĩa 
"trên kính theo thiên thời, đưới sửa lại vướng sóc", mà tự 
nhiên cái ý "làm theo lịch nhà Hạ" cũng được thể hiện 
trong đó, là như vậy. 

Xem như thời Văn Công, tháng nhuận không làm lễ 
Cốc sóc, nhung vẫn đến chầu ở tổ miếu, chứng tỏ hàng 
năm người nhà vua vẫn đi ban sóc cho các chư hầu. Chu 
hầu nhận lễ [ban sóc] để làm lế ở tông miếu, sau ban bố 
cho khắp trong nước. Thời bấy giò cho đó là lễ trọng thể 
nhất. Thế thì đâu phải người thời ấy không biết đến chính 
lệnh của vua. Công Dương truyện nói: "{[chép là tháng giêng 
nhà vua, là có ý] muốn tất cả thống nhất vào một mối 
thôi. Ý nghĩa bình thường đễ hiểu thế mà các tiên nho cứ 


1. Kiến tý: xem chính sóc, ct. 2, tr. 126. 
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dẫn cách chép của Điển mô [trong Kim Thư] rồi sinh ra 
bàn bạc rạch ròi tỉ mi quá. 


33. Đức hạnh và nơi hiểm yếu là hai thứ không thể 
thiếu trong dựng nước và giữ nước 


Khổng Tủ(Ủ trong Thoán truyện, quẻ Khảm, Kinh Dịch 
nói: "Bậc vương công đặt ra chố hiểm yếu để giữ nước”, 
trong Đại tướng nói: "người quân tử phải luôn trau dồi 
đức hạnh và tập cho quen công việc dạy đỗ." Ý hai câu 
thật rất đầy đủ. 

Ngô KhỏiỞ) nói: "Cốt ö đức, không phải ở chỗ hiểm 
yếu". Thật là [lồi nói của người] đã nắm được cách khuyên 
vua đúng đắn. Song trong phép thường dựng nước thì như 
vậy là lệch về một bên. Tóm lại đức là nền móng [của 
nước] còn chỗ hiểm yếu dùng để giũ gìn đất nước. Hai cái 
đó không thể tách khỏi nhau được. 


34. Đất nước bại vong là do quan lại gian tà 


Tang Ai B4) nói: "Đất nước bại vong là do quan lại 
gian tà; quan lại thất đức là do ham ăn đút lót." Cái tệ 
ngàn đời không ngoài câu nói ấy. Xem như nhà Thành 


1. Khống Tử: xem ct. 2, tr. 75. 

2. Ngô Khỏi: Người nước Vệ thồi Chiến Quốc, lúc đầu làm quan 
nước Lỗ, sau nghe Ngụy Văn Hầu là bậc hiền tài liền về theo. Một hôm 
đi chói trên sông Hoàng Hà, Văn Hầu nói: "Núi non trùng điệp đẹp biết 
bao, đó là của báu của nước Ngụy". Ngô Khôi đáp: "Cốt ö đức, không phải 
ö chỗ hiểm yếu”. 

3. Tang Ai Bá: ? 
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Chu trong vòng hơn 800 năm mà đã thay đổi đến ba lần 
thế lón trong nước. Xét nguyên do thấy đều bắt đầu từ tệ 
nạn ăn đút lót. Trong lúc đất nước đang thịnh, các bậc 
công khanh đại phu đương nhiên chẳng ai cần nêu tiếng 
thanh liêm mà triều đình vẫn ngay ngắn, thiên hạ vẫn yên 
bình. Nhung đến đời Mục Vương đã thấy xuất hiện câu: 
”... chỉ coi của đút lót là hơn..."(), Xuống đến đòi U Vương, 
Lệ Vương, tệ ấy càng phát triển mạnh. Nhuế Bá phải than 
phiền về lũ gian tham làm hại giống nòi(2; nhà thơ thì chỉ 
trích bọn người tích trữ nhiều), Sự cạnh tranh tiền của 
như nghề buôn bán lồi lãi gấp ba, người quân tử [lẽ ra 
không nên biết thì] lại rất thông hiểu(®. Còn [bọn quan 


1. Lõi thiên Quýnh mạnh, Kinh Thứ: "Phi nhân kỳ cát, duy hóa kỳ cát" 
(nếu không dùng người tốt, chỉ coi của đút là hón... thì ta sẽ bắt tội nhà 
ngưöi đấy), 

2. Lồi thỏ bài Tang nhụ trong Đại nhấ, Kinh Thị: "đại phong hữu 
thúy, tham nhân bại loại” (gió lồn có đường thông, kẻ gian tham làm hại 
giống nòi). Nhuế Bá chê Lệ Vương dùng Vinh Công là kẻ chuyên lọi, 
không biết phòng tai họa. 

3. Lời thỏ bài Tê p nguyệt chỉ giao trong Tiểu nhã Kinh Thị: "Trạch tam 
hữu sự, đàn hầu đa tàng" (chọn quan tam khanh giúp việc, chỉ tỉn dùng những 
người tích trữ nhiều). Ý thó chê Hoàng Phủ làm khanh sĩ cho vua nhà Chu, chỉ 
vì lòng tham mà dùng người giàu nhiều tiền của mà không đùng người hiền tài. 

4. Lài tho bài Chiêm hgưông trong Đại nhã, Kinh Thị: "Khôi viết bất 
cực, y hồ vỉ nặc, như cổ tam bội, quân tử thị thức, phục vô công sự, hưu kỳ 
tàm thức” (Sao cho là không cùng cực, mà làm sự gian ác thế, như việc 
buôn bán lồi lãi gấp ba, [lẽ ra không biết tối] mà sao người quân tử lại 
thông hiểu, như người đàn bà không biết đến việc triều đình mà nay lại 
tham dự vào, bỏ cả việc trồng đâu nuôi tầm. 
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lại thì] buôn bán hình ngục, làm người vô tội vào tù, kẻ 
có tội được tha. Thời Tây Chu từ đó biến thành thời Xuân 
Thu. 

Đầu thời Xuân Thu, do họa loạn mói nảy sinh, nên 
vua tôi khanh tướng các nước chư hầu còn biết nể sọ. Như 
có người cho rằng mang ngọc bích trong người là có tội); 
có người cho rằng không tham lam là quý báu(2). Họ khuyên 
bảo nhau nhó đỉnh ninh câu: "làm gì cái của đút lót..." 
Nhưng đến lúc [nhà Chu] suy yếu thì người ta lại tham 
lam. [Tệ nạn ấy] bất đầu từ nước Tần. Vì tranh nhau lễ 
cống của nước Vệ mà ba quan khanh làm phản); đòi của 
cải nước Tần mà,6 đạo quân không đi cứu(#; nhận của 
đút lót của họ Dương mà quan Hành nhân bị bắt). Thậm. 
chí nước Sỏ thì tham áo cừu đẹp, ngựa tốt; nước Tề thả 
sức hoang phí, không còn biết kiềm chế mình nữa. Do vậy 


1. Trong Tả truyện, Hoàn Công năm thứ 10 có đoạn viết: "Sất phu vô 
tội, hoài bích kỳ tội". (Kẻ sất phu không có tội, vì mang ngọc bích vào 
người mà có tội). Ý nói ngọc bích là vật quý, nếu mang trong người, khi 
có kẻ khác muốn lấy ngọc, hắn phải kết tội mình mói lấy được, thành thử 
mình có tội. 

2. Trong Tả truyện có đoạn chép: "Một người nước Tống nhặt được 
vật báu đem cho Tử Han. Tử Hãn nói: Ta lấy điều không tham lam làm 
của báu, ngươi lấy ngọc làm của báu. Nếu nhà ngưới lấy cái mà nhà ngươi 
cho là của báu cho ta, thì của báu của nhà ngưöi và của báu của ta đều bị 
mất, chỉ bằng ngưỡi nào giữ của báu của người ấy. 

3. Ba quan khanh làm phản?. 

4. Sáu đạo quân không đi cúu?. 

5. Quan hành nhân bị bắt. 
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thiên hạ tai biến thành thời Chiến Quốc. 

Đầu thời Chiến Quốc, các nước chư hầu cũ và mới, 
nước nào cũng tranh giành đất cho mình. Nhưng dư luận 
thời ấy còn biết ghét sự tham lam, quý đức thanh khiết. 
Như ăn của đân có 2 quả trứng mà bị vua ruồng bỏ(); 
nhặt vàng bỏ rơi ngoài đồng mà bị vợ chê trách), Có 
người cùng khổ vẫn không làm càn, nghêo khó vẫn không 
lấy bậy. Có người thích ăn cá nhưng không nhận cá biếu. 
Nhồ rau quỳ ngoài vườn, đuổi người vợ đệt vải), nuốt 
hạt mận(€®, nhả thịt ngổng®). [Mọi người đều} tự động 
viên khuyến khích nhau giữ danh tiết. Nhưng sau này [đến 
cuối đồi Chiến Quốc] kẻ trên người dưới đua nhau chỉ cốt 


1. Tử Tư tiến cử Tuân Biến lên Vệ Hầu. Vệ Hầu nói: "ta biết người 
này có tài làm Tể tướng nhưng vì khi còn làm chức quan nhỏ có ăn lễ của 
đân 2 quả trứng gà nên không dùng được". 

2. Nhạc Dương Từ người thời Đông Hán nhạt được vàng rói Ö ngoài 
đồng, mang về khoe với vợ. Vọ nói: "nhặt vàng mưu li cho mình, không 
phải là đức của người quân tử", Dương Từ lại mang vàng vứt lại chỗ cũ. 

3. Công Nghi Hưu, làm tướng quốc nước Lỗ, tính thích ăn cá, nhưng 
có người mang cá đến biếu đều không nhận. Khi về nhà thấy vớ đệt vải, 
bực mình đuổi vớ đi, ăn cóm thấy rau quỳ bèn nhố hết rau quỳ ngoài vườn. 
Hưu cho rằng mình ăn lộc nước mà lại còn chiếm mất nguồn lợi của 
người đệt vải và trồng rau là không nên. 

4; 5. Trần Trọng Tử àgười đất Ò Long, nhịn đói đến ba ngày mà 
không chịu ăn cóm người mời, bò đến cây mận bên giếng nhặt mận ăn cho 
đồ đói. Một hôm khác, Trọng Tử đến chói người anh làm quan, anh cho 
ăn com thịt ngỗng. Khi biết thịt ngỗng là của dân cho, Trọng Từ liền ra 
ngoài móc họng cho nôn hết thịt ngỗng. 
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sao lới cho mình. Như vì thanh bảo kiếm mà chuyến đi của 
Đăng Đồ(? bị hủy; vì nhận vàng [đút lót] mà Liêm Pha) 
không được vua dùng. Ngưỡi làm tể tướng thì khoe khoang 
trong nhà có ba ngàn thực khách đi giày cài ngọc); kẻ buôn 
lớn thì dùng 500 lạng vàng mười làm hại việc nước. Bọn 
quyền thần nước Tề nước Triệu đều công nhiên ăn của đút 
lót của kẻ thù rồi nói lót cho chúng không còn biết e sọ gì. 
[Do đó] 6 nưóc() mới bị nước Tần thôn tính. 

Than ôi! Mạnh Tủ nói rằng: "kẻ trên người dưới tranh 
nhau mối lợi thì nước nguy mất"(6,. Lại nói: "Nếu đặt lợi 
lên trên nghĩa thì [sẽ sinh ra việc] không tranh cướp của 
nhau sẽ không thỏa lòng"Ở), Lồi nói ấy thật là thiết thục. 


1. Đăng Dồ? 


2. Liêm Pha là tướng tài của nước Triệu. Nhà Tần sở tài Liêm Pha 
nên cho sứ giả nước Triệu vàng về nước nói gièm là Liêm Pha đã già yếu 
không làm tướng được. Vua Triệu bèn cử Triệu Quát là vị tướng bất tài 
lên thay Liêm Pha. Sau đó Tần đánh, Triệu bị thua to ö Trường Bình. 

3. Xuan Thân Quân, tướng nước Sỏ, thường nuôi trong nhà ba ngàn 
môn khách, các khách này đều đước đi giày, mũi có cài ngọc. 

4. Lã Bất Ví là một lái buôn giàu có, Ví có người thiếp rất đẹp, đã có 
mang với Vi. Khi ấy bà Phi của Thái tử nước Tần không có con. Vì dùng 
500 lạng vàng mười mua châu báu dâng bà Phí. Bà Phi nhận Dị Nhân con 
Thái tử nước Tần làm con và hứa cho nối ngôi vua. Vi liền đâng người 
thiếp đã có mang cho Dị Nhân. Sau người thiếp sinh ra Chính (tức Thủy 
Hoàng sau này). Như vậy là Vĩ đã dùng vàng đưa nồi giống họ Lã vào thay 
họ Doanh, thay ngôi nhà Tần. 

5. Sáu nước: Sö, Tè, Ngụy, Triệu, Hàn, Yên. 

6; 7. Lồi trong Lương Huệ Vương thượng, sách Mạnh Tử. 
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Người nào để tâm vào việc đẹp loạn, dựng nền thịnh trị 
thì không thể không nghĩ cách làm cho ngay ngắn từ gốc, 
trong suốt từ nguồn được. 


35. Lời bàn về Phù Sai 


Bàn về Phù Sai có 3 người. Tủ Tây?) nói: "Công 
việc hàng ngày, [Phù Sai] đã muốn là làm, coi dân như 
thù địch, dùng dân mối ngày mỗi khác. Như vậy là tự mình 
làm hại mình trước". 

Lý Khác) nói: "Đánh nhau luôn thì dân mỏi mệt, thắng 
trận luôn thì vua sinh kiêu. Vua kiêu căng mà thúc đân 
mỏi mệt di đánh trận, chính là nguyên nhân bại vong”. 

Triệu Tương Tử? nói: "[Lòng dạ] biển lận thì không 
biết thưởng người tài giỏi, [lòng dạ] bất nhẫn thì không trị 
được kẻ gian. Người tài giỏi không được thưởng, kẻ có tội 
không bị trừng trị thì còn đợi gì mà không mất nước?" 


Lời bàn trên của ba người tuy chỉ là lồi xét đoán của 


1. Phù Sai là vưa nước Ngô thời Xuân Thu. Cha Phù Sai là Hạp Lư 
bị vua nước Việt là Câu Tiễn đánh bị thương rồi chết. Phù Sai lên nối 
ngôi, đánh bại Câu Tiễển ö Cối Kê. Câu Tiễn dùng vàng bạc gái đẹp mua 
chuộc Thái tể Bỉ nước Ngô để xin giảng hòa. Phù Sai bằng lòng. Ba năm 
sau, chuẩn bị đủ lực lượng, Câu Tiễn đánh lại, diệt được nước Ngô. Phù 
Sai xin giảng hòa, Câu Tiến không nghe, Phù Sai phải tự sát. 

2. Tử Tây: tức công tử Thân, con Bình Vương nước Sò, làm quan lênh 
đoãn. 

3. Lý Khắc: người nước Nguy thồi Chiến quốc, đệ tử của Từ Hạ. 

4. Triệu Tương Tử: tức Triệu Vô Tuất người thồi Chiến Quốc. 
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một thời. Nhưng cũng là tấm gưóng sáng cho đời sau. Có 
người đổ lối cho [Phù Sai] là không giết Câu Tiến) [nên 
mất nước]. Bàn như thế thì thực là nông cạn lắm. 


36. Vệ Uỏng, Nhạc Nghị đều là bề tôi sống gửi 
nước người 


Vệ Ưởng(), Nhạc Nghị) đều là bề tôi sống gửi nước 
người, mà được Hiếu Công trọng dụng, Chiêu Vương tin 
dùng, cho nắm quyền bính trong nước, không có lồi bàn 
tán xấu nào chen được vào họ. Vua tôi gặp gõ thật là đúng 
lúc. Nhưng đến đời vua mới thì [hai người] lại ỏ vào thế 
khó xử, chịu tiếng gièm pha. Vì tàn nhẫn, gây nhiều thù 
oán, Vệ Ưðng phải chạy sang nước Ngụy, nước Ngụy không 
chứa nên mang họa. Còn Nhạc Nghị trong sạch, lánh mình 


1. Xem ct. 1, tr. 134. 

2. Vệ Ung tức Thương Ưöng người nước Vệ thồi Chiến quốc, làm 
'Tể tướng cho Hiếu Công nước Tần, được phong ấp ỏ đất Thương. Trong 
10 năm làm Tể tướng, Lòng đã giúp Hiếu Công làm cho nước Tần thịnh 
vượng. Nhưng do hình pháp của Ưồng đặt ra quá nghiêm ngặt, bị bọn đại 
thần và quý tộc oán thán nên khí Hiếu Công mất, Ưng bị tội xé xác. 

3. Nhạc Nghị: người nưóc Triệu thời Chiến quốc, sang Yên giúp vua 
Chiêu Vưong, giữ chức Thướng tướng quân, cầm quân Š nước Triệu, Sỏ, 
Hàn, Yên, Ngụy đánh bại nước Tè, đưọc phong là Xưởng Quốc quân. Khí 
Huệ Vương lên ngôi, vì mắc mưu phản gián của Điền Đan nước Tè, Huệ 
Vưóng cho gọi Nhạc Nghị về nước, Nghị sọ mắc họa nên chạy về Triệu. 
Sau đó Yên bị nước Tề đánh bại. Huệ Vương hối hận viết thư xin lỗi. Nghị 
viết thư trả löi, tỏ rõ tình nghĩa vua tôi cũ, không bao giồ trả thù nước 
Yên. 
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sang nước Triệu, vẫn ung dung ö cả hai nước và giữ trọn 
thanh danh. Thật là một người tài. 

Đọc Chiến Quốc sách đến chỗ thư của Nhạc Nghị gửi 
trả lồi Yên Vương(), thấy lòng ông minh bạch, ý ông trung 
hậu, làm ngưöi ta thán phục mãi. 

Hỗ Trai bàn rằng: Vệ Ưởng và Nhạc Nghị không thể 
đưa ra bàn cùng lúc được. Người đời Hán đã suy tôn Nhạc 
Nghị quá lời, cho là có tài giúp vua. [Tài ấy] chưa thấy rõ. 
Nhưng có điều ông đúng là người có thiên tư trung hậu. 
Như lúc ông lánh nạn chạy sang nước Triệu thì đất của 
Tề lại về với nước Tè cả, mà đại thế nước Yên vẫn không 
thương tổn gì. Vì [trước đấy] hàng ngày giúp Chiêu Công 
[nưóc Yên] mưu tính việc nước, ông đã coi trọng cối gốc 
nên mới được như vậy. Còn Vệ Ưởng giúp Hiếu Công thì 
như cho uống một liều thuốc độc. Trước hết là tự giết 
mình, sau giết dân trong nước. Mãi cho đến khi [nhà Tần] 
được cả thiên hạ rồi mà sát khí vẫn còn mãi không thôi, 
cuối cùng đến nối bị điệt vong. Đó là do lòng mong muốn 
[nước Tần] chóng mạnh của Hiếu Công đã vời [Vệ Ưng] 
đến, và ở đây thủ thuật, tài năng của Vệ Ưỏng cũng đã 
được thí thố ra hết. Cho nên khi lẽ trời và lòng người đều 
không dung thì sao chết [yên lành] như người lương thiện 
được? 


Vậy nên có câu: "Kẻ giết người là tự giết mình". 


1. Xem ct. 3, tr. 135. 
2. Xem ct. 2, tr. 135. 
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37. Thái Trạch thuyết Phạm Thư 


Đọc Sử ký đến đoạn Thái TrạchỮ) thuyết Phạm Thu), 
thấy trên làm sáng đạo trời, dưới theo lồi thánh đạy, ngoài 
dẫn việc cổ kim, giữa tham bác việc đồi. Lồi lẽ thật chân 
thành, thấu tình đạt lý. Cách giữ gìn thân đanh, phép xủ 
thế khi ö địa vị cao, dẫm lên chố đầy đều đủ cả trong 
lồi thuyết đó. Phạm Thư nghe ra liền trao ấn từ quan không 
chút luyến tiếc. Thật là bậc quân tử sáng suốt kiệt xuất. 
Đồi sau các quan giỏi tướng tài như Hàn Tín(®, Tiêu Hà®?), 


1. Thái Trạch: Biện sĩ thồi Chiến Quốc, người nước Yên, sang du 
thuyết nước Hàn, Nguy, Triệu không được dùng. Sau vào nước Tần, 
nhồ Ứng Hầu tiến cử, được yết kiến Chiêu Vương và được dùng làm 
khách khanh rồi lên chức Thừa tướng. Sau bị ghen ghét nên cáo bệnh từ 
quan. 

2. Phạm Thư: người nước Ngụy thời Chiến Quốc, tên là Thúc, nhà 
nghèo, có tài biện thuyết, sang Tần bày mưu cho Chiêu Vương: "giao kết 
với nước xa, đánh nước gần", được phong tước Ứng Hầu, làm tói chức 
Thừa tướng. 

3. Câu này ý khuyên người ta không nên đẫm vào chỗ đã đầy để tránh 
tràn ra ngoài, cũng như người làm quan đã đến chức vị cao rồi thì nên cáo 
lui, đề phòng ö mãi vua cũng sẽ chán mà mang họa. 

4. Hàn Tín: Đại tướng quân của Cao Tổ nhà Hán, có tài dùng binh, 
đã giúp Cao Tổ phá Tần, diệt Sò. Sau bị Lã Hậu ngồ và giết oan ö cung 
Vị Ương. 

5. Tiêu Hà: mưu thần của Cao Tổ nhà Hán, vì một việc nhỏ mà bị 
tống ngục, mãi sau mồi được tha. 
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Chu Á PhuỞ), Mã Viện, Thôi Hạo), Cao DinhÓ), 
Quách Sùng Thao), Nhạc Phi(®), Lý Thiện Trường() vị 
vưóng vít đường đời mà cuối cùng mang họa. Phải đâu là 
họ không đủ trí sáng suốt nghĩ đến điều đó. Chẳng qua 
là như li Thái Trạch đã nói: " [có lòng] nhẫn nhịn thì 
không thể tự dứt bỏ được; {có lòng] nghỉ ngö thì không 
thể tự quyết đoán được" mà thôi. 


38. Người quân tử phải sai khiến cái tài của mình 
Người quân tử phải sai khiến cái tài của mình, mà không 
được để cái tài sai khiến mình. Tài trí của Lý Tư không 


1. Chu Á Phu: tướng giỏi của Cảnh Dế nhà Hán, có công dẹp loạn 
bảy nước làm phản, sau vì quá thẳng thấn mà bị Cảnh Dế giết, 

2. Mã Viện: Tướng giỏi của Quang Vũ nhà Hán, có nhiều công lón 
dẹp giặc, sau bị giềm, không được Quang Vũ trọng dụng. Khi đánh trận 
về bị chết dọc đường, vọ phải chôn cất qua loa không dám làm mà theo 
nghỉ lễ vị tưóng. 

3. Thôi Hạo: người thời Hậu Ngụy, có nhiều công giúp nước Ngụy, 
sau bị vụ oan phải tội chết. 

4. Cao Dĩnh: người thòi Văn Đế nhà Tùy, có công đánh Hậu chủ, sau 
bị ngồ và bị vua bỏ rói. 

3. Quách Sùng Thao: người thòi Trang Tông nhà Dưồng, kiêm chức 
tướng văn tướng võ, vì quyền to, kết oán nhiều mà bị bãi chức. 

6. Nhạc Phi: Trung thần thời Cao Tông nhà Tống, bị Tần Cối lập 
mưu giết oan. 

7. Lý Thiện Trường: người thời Thái Tổ nhà Minh, có nhiều công 1o, 
làm đến chức thừa tướng, sau dính đáng vào việc mưu phản mà bị giết. 
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bằng Phạm Thư cho nên mới có lời than: "Chó vàng của 
đông"Œ). Hiểu biết của Lục Cơ không bằng Trương Hàn 
cho nên mới có nỗi buồn: "Hạc kêu Hoa đình"), Vậy là 
hai người đều bị cái tài sai khiến mình. 

Người quân tử phải điều hành cái chí của mình mà 
không được để cái chí điều hành mình. Liêm PhaỞ) chịu 
nhẫn nhục vói Lạn Tương Như mà không nhẫn nhục được 
vớói Nhạc Thừa thay mình làm Thừa tướng, cho nên mới 
có chuyện phải chạy sang nước Ngụy. Hàn Tín nhẫn nhục 


1. Chó vàng cửa đông: Lí Tư làm Tể tướng nưóc Tần, thời Thủy 
Hoàng. Khi Thủy Hoàng mất, Triệu Cao chuyên quyền, ghen ghét với Lý 
Tư, vu Lý Tư thông đồng vói giặc, khép vào tội chém đầu và chu di tam 
tộc. Khi đưa ra hành hình, Lý Tư nói với con: "Từ nay ta không được cùng 
các con dất chó vàng ra cửa đông đi săn thỏ nữa”. 

2. Hạc kêu Hoa đình: Lục Có, tự Sĩ Hành, làm đô đốc cho Thành Đô 
Vướng nước Tấn. Một lần cầm quân đi đánh trận bị thua, lại bị lồi giềm, 
phải tội đưa ra hành hình. Lục Có buồn kêu rằng: NHAN hạc kêu ỏ Hoa 
đình, từ nay liệu còn được nghe nữa chăng”. 


3. Liêm Pha là tướng giỏi của nước Triệu. Lạn Tướng Như vến chỉ 
là môn khách của một viên hoạn quan tên là Mục Hiền. Sau mấy lần đi 
sứ nước Tần, Lạn Tương Như có công lón, được vua Triệu cho làm 
Thượng khanh. Liêm Pha không phục, không chịu xếp minh ngang 
hàng với Tướng Như. Sau thấy Tướng Như quả có tài hón mình, Liêm 
Pha bái phục xin làm anh cm kết nghĩa. Khi Hiếu Thành Vướng nước 
Triệu mất, con là Điệu Tướng Vương lên thay, nghe lõi giềm, sai Nhạc 
Thừa làm tướng thay Liêm Pha. Liêm Pha giận đánh Nhạc Thừa rồi 
chạy sang nước Ngụy. 


139 


được với anh hàng thịt) lúc thiếu thồi, mà không nhẫn 
nhục được với việc bị xếp ngang hàng vói Phàn Khoái, cho 
nên mói gặp họa ở cung Vị Ương. Vậy là Liêm Pha và 
Hàn Tín cũng đều bị cái chí nó điều hành mình. 


39. Một kẻ sĩ vứng lòng tiết tháo có quan hệ lón đến 
thiên hạ 


Ló Trọng Liên bị vây ở trong thành mà vẫn không chịu 
tôn vua Tần làm Hoàng đế. Quân Tần nghe biết chuyện, 
đã lui quân 50 đặm”?). Các nước chư hầu nhờ vậy mà duy 
trì được thêm mấy chục năm nữa. Một kẻ sĩ vững lòng tiết 
tháo mà có quan hệ tói thiên hạ đến như thế. 

Vương Chúc không chịu làm tôi nước Yên), quyết hy 
sinh thân mình để trọn danh tiết. Sĩ phu nước Tề nghe tin 


1. Hàn Tín là tướng giỏi của Cao Tổ nhà Hán, khi còn hàn vi bị gã 
hàng thịt làm nhuc, bắt chui qua khố. Tín nhẫn nhục chui lại qua. Khi 
giúp Cao Tổ có công lón, được phong là Tè Vương, sau lại bị giáng xuống 
tước hầu ở đất Hoài Âm. Hàn Tín bất bình vì bị xếp ngang hàng với bọn 
tưống tầm thường như Phàn Khoái. Cuối cùng Hàn Tín bị Lã Hậu nghỉ 
ngồ và giết ö cung Vị Ưng. 

2. Xem ct. 3, tr. 121. 


3. Vương Chúc người nước Tề thòi Chiến Quốc. Khi nước Yên đánh 
nước Tè. Tướng nước Yên là Nhạc Nghị biết Chúc có tài, liền sai đóng 
quân cách ấp Hoạch của Chúc 30 đặm rồi mang lễ vật đến mồi Chúc ra 
giúp nước Yên. Chúc từ chối không đi, thất cổ tự tử. Các đại phu của nước 
Tè ö nước ngoài biết tin, bảo nhau: "Chúc là người áo vải mà vì nghĩa 
không chịu thần phục nước Yên huống chỉ là người ăn lộc nước”. Sau đó 
đi tìm dòng đõi của vua Tề, lập làm vua. 
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lấy làm cảm kích, mới tìm Tương Vương”) [dòng đối vua 
Tè] về lập làm vua, cuối cùng giữ được vẹn toàn tông thống. 
Người đồi chỉ biết công lao khôi phục lại nưóc Tè là Điền 
Đan(Ù mà không biết đó chính là công lón của Vương 
Chúc. Cho nên dựng nước cần phải vun trồng trung hiếu 
làm gốc. 


40. Người làm tướng phải biết nhẫn nhịn, bao dung, 
kính người hiền, trọng kẻ sĩ 


Người làm tướng mà không biết nhắn nhịn, bao dung; 
không biết kính người hiền trọng kẻ sĩ, chỉ toàn ỷ vào hiểu 
biết và suy nghĩ của mình đồng thời lạm dụng uy lực, thì 
rồi sẽ bị thất bại. Chiêu Vương ngồ Trương Nghỉ lấy cắp 
ngọc bích; Ngụy Tề ngồ Phạm Thưổ) tư thông với nước 
ngoài rồi đánh đòn đau mà không tra xét gì cả, làm cho: 
hai người này phẫn uất chạy sang nước Tần tìm địp trút 
hận mà hại đến cả nước. [Xem đó thấy] một việc dù nhỏ 


*, Có lẽ là Man Vướng mói đúng. 


1. Điền Đan vốn là người coi chọ, đưọc dân chúng suy tôn làm tướng, 
đã đánh đuổi được quân Triệu, lấy lại 70 thành trì cho nước Tè. Xem 
thêm ct. 1, tr. 150. 


2. Trương Nghi người nước Ngụy, một lần uống rượu với tướng quốc 
nước Số là Chiêu Dưöng. Chiêu Dương mắt ngọc bích, ngò Nghỉ lấy cấp, 
đem đánh đòn đau. Sau Trương Nghi vào nước Tần làm Tể tướng, thực 
hành kế liên hoành, diệt nước Sở. 


3. Phạm Thư: xemct. 2, tr. 137. 
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cũng không thể xem thường được. Trang Sinh(CD nói: "Hà 
khắc quá thì ứng với hà khắc sẽ là những tấm lòng xấu". 
Quả đúng như vậy. 


41. Người quân tử xem xét người 

Người quân tử xem xét người phải xem từ những việc 
nhỏ, vì những việc lón chưa đủ để tin. Cho nên Tư Thần 
tiến củ Khước Khuyết, vì Khuyết được vợ kính trọng(?; 
Võ KyÖ) nhường Hàn Khởi), vì thấy Khỏi được bạn khen; 
Nhật Đạn mắt không nhìn ngỗ ngược, được Vũ Đế nhà 
Hán cho là người lạ©); sánh vò đánh rơi, không ngoái nhìn 


1. Trang Sinh người nước Sỏ, thồi Chiến Quốc, hiệu là Trang Tủ, 
học rộng biết nhiều, không ra làm quan, ð ẩn viết sách; tác giả của Nam 
hoa kinh. 


2. Tư Thần là quan đại phu thồi Văn Công nước Tấn, một hôm đi 
qua cánh đồng Ký, thấy Khước Khuyết cày ruộng, v mang cóm, đưa 
Khuyết bằng hai tay, Khuyết cũng kính cẩn nhận lấy. Khi Khuyết ăn vọ 
đứng hầu bên cạnh, kính trọng nhau như khách quý. Tư Thần cho Khuyết 
là người biết giữ lễ phép có đức hạnh nên tiến cử Khuyết lên Văn Công. 
Sau Tư Thần được làm chánh tướng đạo hạ quân, còn Khước Khuyết làm 
phó tướng. : 

3. Vô Ky: tức Tín Lăng Quân. Xem ct. 2, tr, 144. 

4. Hàn Khỏi: người nước Tấn thòi Chiến Quốc, giữ chức Phó tướng 
Thượng quân thời Niệu Công và Đại phư thời Bình Công. 

5. Nhật Đạn: người ró Hồ, giữ chức chăn ngựa. Khi đất ngựa qua cửa 
cung, Vũ Đế nhà Hán trông người nghiêm chỉnh, mắt không nhìn ngỗ 
ngược liền cho làm quan to. 
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lại mà Mạnh Mắn dược Quách Thái khen(, Tuy nhiên 
khi dùng người lại phải xem ỏ những việc lón vì việc nhỏ 
dễ bỏ qua. Bỏi vậy Tương Tử khen Cao Hách, vì Hách 
biết giữ lễ làm tôi(2). Cao Đế nhà Hán dùng Trần Bình vì 
Bình có nhiều mưu lạ). Vệ Hầu bỏ không dùng vị tướng 
có tài là Tuân Biến mà Tử Tư phải than thỏ): Chiêu Liệt 
nhà Hán chê Tưởng Uyển hay làm đáng mà Vũ. Hầu phải 
can ngăn), 


1. Mạnh Mẫn người thời Hán, tự Thúc Đạt, tính cướng trực, một lần 
gánh vò để röi võ, Mẫn cứ thế đi thẳng không nhìn lại. Quách Thái hỏi, 
Mãn nói là: Bình vỏ rồi, nhìn lại có ích gì. Vì vậy Thái cho Mẫn là khác 
người, khuyên Mẫn đi học. Mười năm sau Mãn nổi tiếng về tài học. 

2. Vào thời Định Vương nhà Chu thứ 16, nưóc Tấn có 6 quan khanh 
là họ Phạm, họ Trung Hàng, Trí Bá, Hàn Hồ, Ngụy Câu và Triệu Tướng 
Tử. Sau khi Trí Bá điệt xong họ Phạm và họ Trung Hàng lại tìm cách diệt 
các họ còn lại. Sau Hàn và Ngụy họp với Triệu diệt được Trí Bá. Khi luận 
công, Triệu Tương Như cho Cao Hách công đầu, vì trong lúc nguy cấp, 
mọi người đều hoảng hốt, riêng Cao Hách vẫn kính cẩn giữ được lễ như 
thường. Ộ 

3. Có người nói với Cao Tổ nhà Hán là lúc còn öỏ nhà, Bình tư 
thông vói chị dâu, nhưng Cao Tổ vẫn dùng Bình, vì Bình có nhiều mưu 
lạ. 

4. Sau khí tiến cử, Tuân Biến không được dùng, Từ Tư nói rằng: Bậc 
thánh nhân dùng người là lấy cái sỏ trường mà bỏ cái sở đoản của họ. Nay 
vi hai quả trứng mà bỏ một vị tướng tài, thật không đáng nên danh với các 
nước lân cận. Xem thêm ct. 1, tr. 132. 

5. Tưởng Uyển: quan đại phu thồi Hậu chúa nhà Hán. 
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42. Lời bàn về Tín Lăng Quân, Bình Nguyên Quân, 
Mạnh Thưởng Quân và Xuân Thân Quân của Ban Cố 


Ban Cốt) nói rằng: Nước Ngụy có Tín Lăng Quân(?), 
nước Triệu có Bình Nguyên Quân), nước Tè có Mạnh 
Thường Quân), nước Sỏ có Xuân Thân Quân®). {Bốn 


1. Ban Cố: Sử gia thời Đông Hán. 


2. Tín Lăng Quân tức công tử Vô Ky, con thứ của Chiêu Vướng nước 
Ngụy thời Chiến Quốc, là người chuộng kẻ sĩ. Bấy giò quân Tần vây đánh 
nước Triệu. Bình Nguyên Quân cầu cứu vua Ngụy và Tín Lăng Quân. 
Vua Ngụy sai tướng là Tấn Bi mang 10 vạn quân đi cứu nước Triệu. Tấn 
Bì sọ uy quân Tần, đóng quân lại để xem xét. Tín Lăng Quân thco kế của 
Hầu Sinh, nhờ nàng Như Có, thiếp yêu của vua Nguy, lấy trộm ấn tín giả 
mệnh vua, đoạt quân Tấn Bỉ, đánh lui quân Tần, cứu nguy cho nước 
Triệu. Tần lại đem quân đánh Ngụy, Tín Lăng Quân cầm quân 5 nước 
quay về đánh tan quân Tần, đuổi đến tận cửa Hàm Cốc. Sau Tần tung tin 
nói xấu Tín Lăng Quân. Vua Ngụy không dùng Tín Lãng Quân nữa. 

3. Bình Nguyên Quân: tức công tử Thắng, người nước Triệu thời Chiết 
Quốc. 


4. Mạnh Thường Quân: tức Điền Văn, công tử nước Tè thời Chiến 
Quốc. Khi Điền Văn sang nước Tần, bị Chiêu Vương bắt bỏ tù và có ý 
muốn giết. Trong số môn khách đi theo có người có tài làm chó, đêm lần 
vào cung vua Tần lấy trộm áo cừu đâng người thiếp yêu của Chiêu Vướng 
rồi nhồ xin tha cho Điền Văn. Khi được tha, Điền Văn chạy vội về ngay, 
đến cửa Hàm Cốc đang lúc nửa đêm. Lệ ö đây gà gáy mói mỏ cửa quan . 
cho người qua lại. Điền Văn lại nhồ người có tài bất chước tiếng gà BÁY, 
làm cho tất cả gà ồ đây đều gáy. Cửa mò. Điền Văn thoát nạn. 

3. Xuân Thân Quân: tức công tử Hoàng Yết, người nước Sö thời Chiến 
Quốc, có tài khẩu biện, làm tế tướng nước Sò hơn hai chục năm. Yết có người 
vọ yêu là em gái Lý Viên. Khi người này đã có thai, Yết đem dâng cho Khảo 
Liệt Vướng nhà Chu, sau sinh ra một trai, tức LJ vương nhà Chu sau này. 
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người này] đều mướn thế vương công, đua nhau làm khách 
du hiệp. Lồi bàn thời ấy đều cho bốn người này là bậc 
đứng đầu [đám hào hiệp]. Như vậy là chưa phân biệt được 
nhân phẩm của họ hay đỏ ra sao. Nay thử bàn thêm xem 
thế nào. 

Tín Lãng Quân là người chuộng kẻ sĩ, không coi việc 
kết giao với người dưới là xấu hổ. Từ người giữ của, người 
hàng thịt, bọn cồ bạc, đến người bán tương mắm ông đều 
kính trọng vì chí lón của ông là làm sao tập hợp được mưu 
trí, sức lực của đông người giúp nước trả mối thù nước 
Tần, chứ không phải để mua danh. Những người được ông 
đón về nuôi, người báo cho ông biết tình hình địch, người 
giúp ông mưu lạ, người khuyên nhủ ông lẽ cương thường. 
Hiệu quả tốt của việc thu dùng kẻ sĩ đã rõ ràng. Dù có 
bị vua Ngụy ghét bỏ, không trao cho quyền chính, nhưng 
tài trí của ông vẫn nổi bật. Xem lồi ông khuyên [vua Nguy] 
đem quân giữ nước Hàn và bàn về thế lón trong thiên hạ 
[thấy mọi điều] đều sáng rõ như vạch trên bàn tay. Nếu 
ông được dùng thì chuyện thắng bại còn chưa biết sẽ thuộc 
về ai, chứ việc trộm ấn tín, giả mệnh vua cũng là việc 
bất đắc đi, mà phá được quân Tần, giữ được nước Triệu 
làm chấn động thiên hạ thì công ấy đủ để xóa hết tội. Sau 
hơn hai chục năm lưu lạc, lại tụ họp được các nước chư 
hầu đã tan, đánh một trận đuổi được quân Tần ở phía 
đông sông Hà, tiến thẳng vào cửa Hàm Cốc. Nếu không 


1. Xem ct. 2, tr. 144. 
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phải là người giỏi dùng binh thì sao được như thế? Đến 
lúc tuổi già, bị ngồ oan, ông mướn chén rượu giữ mình, 
một cách sáng suốt để bảo toàn thân danh. Ông dáng xếp 
vào hạng bậc nhất, 

Bình Nguyên Quân ba lần làm tướng nước Triệu, biết 
bao dung Triệu XafÙ, tiến củ Mao Toại?2), dùng Lý 
Đồng), cũng thực là người biết đãi kẻ sĩ. Lời lẽ ông ôn 
hòa, hồn hậu đầy phong vị thuần cổ. Người chép sử khen 
ông là bậc công tử của thời loạn. Chỉ [có cái lỗi] tham 
ruộng đất ỏ Thượng Đảng để đến nỗi thua lón ð Trường 
Bình) là tỏ ra thiếu sáng suốt thôi. Ông đáng được xếp 
sau Tín Lăng Quân. 

Điền Văn thì vòi đón bọn thích khách và lũ gian phi 


1. Triệu Xa: người nước Triệu thồi Chiến Quốc, làm chức Điền bộ 
lại, giúp Bình Nguyên Quân thu thuế ruộng đất có công lồn, được tiến cử 
lên Huệ Vướng nước Triệu, giữ chức quan thu thuế trong nước. Khi nước 
Tần đánh nước Hàn. Hàn sang cầu cứu Triệu. Triệu Xa được cử làm 
tướng phá quân Tần, lấy hiệu là Mạc Phục Quân. : 

2. Mao Toại: người nước Triệu thồi Chiến Quốc Khi Tần đánh Triệu 
Bình Nguyên Quân cùng Toại sang cầu cứu nước Sở. Toại thuyết phục 
được vua Sở cho quân đi cứu Triệu. 

3. Lý Đồng: người nước Triệu thòi Chiến Quốc. Khi Tần đánh kinh 
đô Hàm Đan sắp phải đầu hàng. Đồng khuyên Bình Nguyên Quân bán 
hết gia tài để nuôi quân sĩ. Kết quả nuôi được ba ngàn quân cảm tử. Lý 
Đồng cầm ba ngàn quân ấy đấy lùi được quân Tần ba ngàn dặm, rồi hôi 
quân vói các nước Sở, Ngụy giải vây cho nước Triệu, 

4. Trận Trường Bình: Quân nước Triệu đo Triệu Quát cầm đầu bị 
mắc mưu của Bạch Khôi, tướng nước Tần mà bị chôn sống 40 vạn quân. 
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tụ đảng ò đất Tiết Hạ. Bọn người này thấy lợi thì ùa đến 
như vịt, lợi hết thì bỏ đi, tị nhau ăn, ghen nhau uống thật 
là vô liêm sỉ. Cho nên khi ông bị bãi chúc, hàng ba ngàn 
môn khách trong nhà mà không còn người nào ở lại. Dẫu 
cho là tình đồi như thế, nhưng [qua đó] cũng thấy được 
đức tín của ông còn chưa thấm sâu vào lòng người. Bản 
thân làm tể tưởng nước Tề, mà phải dùng đến thuật "gà 
gáy, chó ăn trộm)" để tránh nạn nước Tần. Như thế sao 
có thể gọi là người giỏi được? Trong đám môn khách của 
ông chỉ có Phùng Hoan qua lại hai nước Tân và Tề, mong 
phục chức [cho chủ], [đã nghĩ ra cách] đào ba hốt?) cho 
ông. Đó cũng chưa phải là đạo của người quân tủ. Lúc về 
già bị Mân Vương ghét bỏ, ông bèn cùng chư hầu đánh 
nước Tè. Khi Tương Vương được lập thì ông lại đúng trung 
lập làm một chư hầu không phụ thuộc vào đâu cả. Đó là 
người đại bất trung vậy. 

Hoàng Yết là người chỉ thích danh tiếng hão huyền. 
Đến bậc đại nho như Tuân KhanhỞ), chỉ vì không chịu 
nhận sự nuôi dưỡng [của Yết] mà không dược [tiến củ] để 
cả nước tin dùng. [Yết] chỉ nằm khểnh ở Ngô cung, xe 


1. Thuật gà gáy. chó ăn trộm: Xem ct. 4, tr. 144. 

2. Phùng Hoan: còn gọi là Phùng Huyên, nói vói Mạnh Thường 
Quân: "Con thỏ khôn phải có ba cái hang mi giữ được thân. Tôi đã đốt 
hết số nộ của dân ấp Tiết còn nó ông, đân sẽ ón ông, ấy là tôi đã đào cho 
ông một cái hang. Tôi sẽ đào cho ông hai hang nữa cho đủ ba hang". 

3. Tuân Khanh: tức Tuân Huống, người nước Triệu thồi Chiến Quốc, 
làm ra sách 7T uân tử. 
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ngựa, áo quần sang trọng, không để ý gì đến đất đai bị 
xâm lấn, binh lính bị yếu hèn. Cuối đồi lại nảy ra ưóc vọng 
càn bậy, dâng người thiếp cho Sở Vương, âm mưu hại nước 
như Lã Bất Vi), Thật là trái với đạo lý. Trong đám ba 
ngàn môn khách đi giày cài ngọc, chỉ có Chu Họi(2 là 
người nói hết điều họa điều phúc [với Yết], đã khuyến Yết 
giết Lý Vi), nhưng Yết không quyết đoán được, thành ra 
sụp đổ. Ấy cũng là ý trời không dung kẻ gian thôi. Như 
vậy thì Hoàng Yết sao sánh được với hai công tử nước 
Triệu và nước Ngụy? 

Hỗ Trai cho rằng lồi bình phẩm về bốn công tử thật 
đúng từng phân ly. 


43. Nước Tần sợ Liêm Pha, nước Tề sợ Nhạc Nghị 


Nước Tần sọ Liêm Phaf® liền tung lời phản gián rằng: 
"[Nước Tần] chỉ sọ Triệu QuátỔ) ra làm tướng thôi, còn 
Liêm Pha bất tài sắp phải đầu hàng rồi...". Vua Triệu tin 
lồi ấy [cho Triệu Quát làm tướng thay Liêm Pha] cuối cùng 
mắc họa lón ở Trường Bình(®), 


1. Lã Bất Vi: xem ct. 4, tr. 133. 
2. Chu Họi? 

3. Lý Vị: Có lẽ là Lý Viên? 

4. Liêm Pha: xem ct. 3, tr. 139, 


5. Triệu Quát: tưông nước Triệu chỉ có hư danh mà không có thực tài. 
Quát đọc rất nhiều binh thư nhưng không biết áp dụng. 


6. Họa Trướng Bình: xem ct. 4, tr. 146. 
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Nước Tề sọ Nhạc Nghị) cũng tung lời phản gián, 
nói: "Nhạc Nghị sọ bị giết không đám về nước, nên 
không mang danh đánh Tề nữa. Người Tè chỉ sọ có 
tưông khác đến thay, Ấp Túc Mặc của Tề sẽ bị tàn 
phá hết..."2). Vua nước Yên tin lồi gièm ấy cho nên 
mới đến nỗi tướng chết, quân tan, hơn 70 thành bị 
mất. Sự ngu xuẩn của vua nước Yên và vua nước Triệu 
thật giống nhau. Hơn ba mươi năm dùng người ta vào 
hàng tướng văn tướng võ mà không hiểu được người ta. 
bình thường là người như thế nào, bỗng chốc tin vào 
lồi phao đồn mà cắt chức, đổi quan, thay vào những 
tướng tầm thưởng không tên tuổi, chưa qua thủ thách 
để đối địch với kẻ thù kiên cường lại quyết chiến. Thế 
chẳng phải là ngu sao? 


44. Điền Đan là người kiêu căng, dễ thỏa mãn 


Nước Yên sai Nhạc NghịỠ) [đem quân] vào đất Lâm 
Truy [nưóc Tè] giết Mân Vương, phá tôn miếu, lấy của 
báu, đắc chí biết chừng nào. Thế mà Điền Đan [lực lượng] 


1. Nhạc Nghị: xem ct. 3, tr. 135. 


2. Điền Dan nước Tè, càm quân thành Tức Mặc đánh nhau với. 
Nhạc Nghị. Só thua Diền Đan đã tung tín là Nhạc Nghị có hiềm khích 
với vua mi, về sẽ bị chết, nên muốn giữ binh ở lại Tè, làm vua nước 
'Te. 


3. Nhạc Nghị: xem cú. 3, tr. 135. 
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chỉ vẻn vẹn có thành Tức Mặc(Ï) mà sau một trận đánh 
đã khôi phục được hơn 70 thành. Điền Đan tuy có công 
lớn lấy lại được nước Tề, nhưng thế lón của nước Yên chưa 
bị thương tổn lắm. Nếu chưa nghĩ đến việc [nưóc Yên sé] 
báo thù rửa nhục thì Điền Đan cũng phải nghĩ đến muu 
kế giữ nước lâu dài mới được. Vả lại phía tây còn có nước 
Tần mạnh vẫn luôn lãm le thôn tính [các nước]. Nước Tần 
đã nuốt chửng ba nước Tấn (Hàn, Triệu, Ngụy) rồi, thì sẽ 
đến lượt [nước Tề]. [Mối lo ấy] có thể bỏ qua được đâu? 
Thế mà Điền Đan đá vội kiêu căng, chỉ đam mê yến tiệc 
và nghĩ đến thú vui ở Dạ Ấp trên sông Truy, mà không 
để tâm trí vào đất Kế Bắc, Quan Tây. Đó là người khí 
lượng nhỏ hẹp, dễ thỏa mãn. Lồ Trọng Liên [là người] đã 
thấy được điều ấy [ö Điền Đan từ lâu rồi], 


1. Thồi Mân Vương nước Tè, Diền Dan làm người giữ chợ ö Lâm Truy. 
Nước Yên sai Nhạc Nghị mang quân đánh Tề. Dân thành Tức Mặc tôn Điền 
[2an lên làm tướng, giữ thành Tức Mặc tồi 3 năm liền, quân Yên không phá 
dược. Sau từ thành Tức Mặc, Điền Đan dùng nhiều kế lạ tổ chức dân cả thành 
¡:hản công quân Yên, đuổi quân Yên ra khôi bò côi nước Tề, thu lại hón 70 
thành do quân Triệu chiếm. Điền Đan đước phong là Án Bình Vương. 

2. Điền Đan đánh ấp Dịch ba tháng iiền, không phá được, CÓ ý SỌ, 
đến hỏi Lỗ Trọng Liên rằng: "Trước kia tôi đánh nước Yên là một nước 
lón, lấy lại 70 thành dễ như trỏ bàn tay, vậy mà nay tôi lại không phá được 
ấp Địch nhỏ bé là vì sao?" Lễ Trọng Liên nói: "Vì trước kia có lòng hy 
sinh không sọ chết, nên đánh được nước Yên, nay tướng quân có ý kiêu 
căng, lại ham mê về sự khoái lạc, vì thế không thắng lại cái ấp nhỏ mọn 
ấy". Điền Đan tạ lỗi nói: "Cái lòng của tôi, tiên sinh biết rõ rồi..." Sau đó 
Điền Dan phá được ấp Địch. 
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45. Vua anh hùng, tôi tài giỏi sau thời Xuân Thu 


Sau thời Xuân Thu có Chiêu Vương nước Yên là vua 
anh hùng; Vô Ky nước Ngụy là bề tôi giỏi. [Hai người này] 
là nhân vật trội lên hẳn ö thời ấy. Vậy là họ Có [dòng đõi 
nhà Chu] tuy đã suy, nhưng đâu có thể nói là hết người 
tài! 


46. Vũ Linh Vương nước Triệu 


Vũ Linh Vương nước Triệu là ông vua anh minh. [Trong 
việc] trị nước, luyện quân đều có ý hướng rất lón, mưu 
lược rất rộng. Xem việc ông dựng đài để quan sát đất 
Trung Sơn nước Tè; thiết triều ö Tín Cung, vời Phì Nghĩa) 
cùng bàn việc thiên hạ; lên núi Hoàng Hoa gọi Lâu Hoan?) 
cùng lo việc nước; än mặc lối rọ Hồ, cưỡi ngựa bắn cung, . 
thấy chí khí dọc ngang, lòi lễ trong sáng. Việc sai sứ giả 
tập hợp quân các nước chư hầu đánh rợ Nhung Địch, diệt 
đất Trung Sơn, thấy tài chỉ huy đánh đâu được đấy. Lại 
có ý muốn lên phía tây bắc xâm lấn đất rọ Hồ, rồi từ đất 

- Vân Trung thẳng xuống phía nam đánh úp đất Hàm Dương, 
giả làm sứ giả vào nước Tần dò xét hình thế và xem vua 
Tần là người thế nào, thấy trí anh hùng, lòng hào kiệt của 


ˆ 1,Phỉ Nighia“người nước Triệu thi Chiếi Quốc. | 

ˆ„.2. Lâu Hoãn: người nước Triệu thời Chiến Quốc. Khi Vũ Linh 
,Vướng muốn 31 mặc theo lối rọ Hồ, trong số các quan chỉ có mình Lầu 

Hoãn là đồng ý. 7 ụ . 
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ông vượt lên hẳn cả thời ấy. [Vậy mà] lúc cuối đời vì 
say mê Ngô Có, đã truyền ngôi cho con thứ, Đến khi 
tình yêu phai nhạt, trông thấy con cả lại động lòng 
thương, muốn chia nước để phong cho con. Vì thế mà 
sinh ra tai biến, đến nổi phải chết đói ð cung Sa 
KhâutQ), 

Than ôi! [một người] có uy thế bao trùm nước thù, có 
tâm trí lo khắp vùng biên mà để cho ý chí đắm chìm trong 
chốn màn the, mầm họa loạn nảy sinh nơi giường chiếu, 
chuốc tiếng cười cho thiên hạ. Thế chẳng đáng để làm răn 
cho đời sao? 

Hồ Trai cho rằng những chố tỉnh hoa bột phát của Vũ 
Linh Vương nước Triệu đều chưa được chín muồi. Cho 
nên cũng gặp biến cố lúc cuối đồi như Tôn Sách(2), Nhưng 
so ra thì Tôn Sách còn thọ hơn. 


47. Có được người tài là việc khó 
Thời Chiến Quốc, chỉ có Triệu là nước có nhiều tướng 


1. Vũ Linh Vương bỏ con cả là Chướng, lập con thử là Hà. Sau 
Chưởng làm loạn, vậy Vũ Linh Vưỡng ò cung Sa Khâu. Không có lưỡng 
än Vũ Linh Vương bị chết đói. : 

2. Tôn Sách: tự Bá Phù, con trưởng của Tòa Kiêa, người nước Ngô 
thồi Tam quốc. Tíah rộng rãi, biết dùng người, có công bình định Giang 
Đông, được phong là Ngô Hầu và Thảo nghịch tưỏag quân. Gặp lóc Viên 
Thiệu và Tảo Tháo đánh nhau. Sách định về đất Hỏa đóa vua Háa, việc 
chưa thành bị trăng tên chết, 
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tài. Như Liêm Pha(Ð, Nhạc Thừat?), Bàng Noãn), Triệu 
Xa(® đều là bậc anh tài có nhiều kế lón tiếng vang một 
thòi. Giữa lúc sáu nước trong cøn SUY yếu, tướng của các 
nước Hàn, Yên, Tê, Ngụy đều là lũ tầm thường. Kẻ đầu 
hàng [nước Tần], người bị [nước Tần] bát, không ai còn 
có chút công tích gì nữa. Nhưng riêng nước Triệu có Lý 
Mucfð), hai lần đánh lui quân Tần, uy danh lừng lẫy, cả 
nước coi trọng. Đến khi Lý Mục bị hại thì nưóc Triệu cũng 
mất. Đó chẳng phải là có được người tài khó lắm sao. Xưa 
có câu: "Đất Sơn Tây sinh ra tướng tài”. Quả đúng thế. 


48. Phép dùng binh 

Dùng binh phải biết việc trước việc sau. Xét đoán địch 
tình phải hiểu việc cấp bách, việc chưa vội. Là tướng tài 
phải nấm vững thời thế để xem nên tiến hay nên dừng. 


1. Liêm Pha: tướng giỏi nước Triệu thời Huệ Văn Vương, có công 
đánh Tè, lấy được ấp Dướng Tân, được làm Thượng khanh và nổi tiếng về 
đũng khí ö các nước chư hầu. Xem thêm ct. 3, tr. 139. 

2. Nhạc Thừa: vốn là tưởng nước Yên, can vua Yên không nên đánh 
Triệu, vua Yên không nghe. Thừa bị bắt sang Triệu, sau theo Triệu được 
phong là Vũ tướng quân. 

3. Triệu Xa: xem ct. 1, tr. 146. 

4. Lý Mục: người nước Triệu thồi Chiến Quốc, là tướng giỏi ö vùng 
biên cưng phía bắc nước Triệu, có công đánh thắng một trận lớn mà 10 
năm sau Hung Nô không dám xâm phạm bồ cõi nước Triệu nữa. Lại có 
công đại phá quân Tần được phong là Vũ An Quân. Nước Tần sọ Lý Mục, 
tung lồi phân gián, nói Lý Mục làm phản. Vua Triệu tin lồi chém Lý Mục. 
Nước Triệu liền bị Tần diệt. 
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Trong sáu nước (Tè, Yên, Hàn, Ngụy, Triệu, SỞ) thì Sở là 
nước lón nhất, từng đúng đầu "kế hợp tung") mà Lý Tin 
[tướng nưóc Tần] dùng đến hơn hai mươi vạn quân vẫn 
không phá nổi. Sau [Vương Tiến] phải dốc quân cả nước 
mới hạ được. Điều ấy người nước Tần đều biết rõ. 

Đến đầu thồi Nhị Thế nhà Tần, Hạng Lương phải 
lập Hoài Vương) cho đúng danh nghĩa ö trung nguyên 
để đánh nước Tần. Các chư hầu đều nhờ đó mà mạnh 
lên. 

Chương Hàm, [tướng nước Tần] phá xong quân của 
Hạng Lương, lẽ ra phải thừa thắng đánh tói, phá cho tan 
đám quân của Hạng Lương mói phải. Nhưng ngược lại 
Chương Hàm cho rằng quân của Hạng Lương không có gì 
đáng ngại, rồi tiến lên phía bắc đánh nước Triệu. Vì đóng 
quân lâu ngày đưới chân thành vững chắc của Triệu nên 
lính già sức kiệt. [Trong khi đó] ngoại viện [của Triệu] tói 
ngày một nhiều hơn, cuối cùng để đến nói Tần bị đại bại. 
Và cũng chính vì mặt Vũ Quan để ngỏ không phòng bị 


1. Thời Chiến Quốc, các nước thôn tính lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn 
7 nước lón. Phía tây là nước Tần rất mạnh, phía đông là 6 nưóc Hàn, Yên, 
Sở, Triệu, Nguy, Tề. Các nước này luôn bị Tần ức dọa. Sau nhà thuyết 
khách Tô Tần mách vụa 6 nước họp nhau lại thành một khối theo trục dọc 
bắc-nam để chống lại Tần, gọi là kế hợp tung. 

2. Hoài Vướng: tức Số Hoài Vưỡng, tên là Tâm, cháu của vua Sỏ tên 
là Hùng Hòc. Phạm Tăng và Hạng Lương tìm được Tâm trong đân gian, 
đưa về lập làm vua. 
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mà Bái Công mới kéo quân vào được(, Phải chăng ý trồi 
muốn bỏ nhà Tần rồi, chứ mưu toan gì mà lầm löõ đến 
thế? 


49. Tê là nước lớn ỏ Sơn Đông 


Tề là nước lón ỏ Sơn Đông, Gây trỏ ngại cho nước 
Tần, chỉ có Tề mà thôi. Cứ xem việc Chiêu Vương nhà 
Tần xưng đế mà [chiếu lệnh] không xuống tói nước Tề thì 
đủ rõ lẽ ấy. Nhưng từ sau khi bị nước Yên đánh thì thế 
nước của Tề suy đần, không xướng xuất được thuyết "hóp 
tung" nữa. Do đó người Tần chỉ ngồi khoanh tay mà lấy 
được 6 nước [Tèề, Yên, Hàn, Ngụy, Triệu, Sỏ]. Như vậy là 
trận đánh ở phía tây sông Tế) có quan hệ đến thế lón 
"chia" và "họp" của thiên hạ, chứ đâu phải chỉ có quan hệ 
đến sự thịnh suy của hai nước Yên và Tề mà thôi. 


50. Của cải đút lót làm hại người ta quá lắm 

Ôi! của cải đút lót làm hại đến nước người ta quá lắm. 
Sáu nước [Tè, Sỏ, Yên, Ngụy, Triệu] đánh nhau với nước 
Tần hơn một trăm năm. Nhà Tần tuy đã đốc toàn bộ bính 


1. Mặt Vũ quan tức cửa Hàm Dương. Khi Bái Công kéo quân đến đất 
Bái Thượng. Vua Tần là Tử Anh ra hàng. Vì khi ấy quân Tần dồn toàn lực 
vào đánh nước Triệu (do Triệu có quân của Hạng Vũ đến tiếp viện) cho 
nên Bái Công (sau này là Cao Tổ nhà Hán) đễ đàng kéo quân vào kinh đô 
Hàm Dưong của Tần. 

2, Sau trận ö phía tây sông Tế, nước Tề bị nước Yên đánh thua, lấy 
mất hón bảy chục thành. Do vậy thế nước của Tề suy yếu đần. 
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lực mà vẫn không thôn tính được [sáu nước]. Nhưng từ khi 
Uất Lạo Tử) nói với [vua Tần]: "Đừng nên tiếc tiền của. 
[Có dùng tiền của] đút lót cho bọn hào thần để làm loạn 
mưu lước của chúng, quá lắm cũng chỉ mất ba chục vạn 
lạng vàng, mà có thể quét sạch được các nưóc chư hầu". 
Tần Thủy Hoàng nghe theo [kế ấy] do đó sáu nước lần 
lượt theo nhau bị bắt làm tù. Quách Khai nhận vàng mà 
nước Triệu mất(?). Hậu Thắng nhận vàng mà nước Tè đổ). 
Nền xã tắc sáu bảy trăm năm của sáu nưóc phải dùng sức 
lực cả nưóc giữ gìn vẫn chưa đủ, nhưng lòng tham của một 
kẻ bề tôi lại dư sức phá tan. Thảm hại thay. 

Hỗ Trai cho rằng Cao Tổ nhà Hán tốn hàng vạn lạng 
vàng cho Trần Bình) làm kế phản gián để mưu việc đánh 
nước Sở là vì khi ấy [Cao Tổ] chưa có đất dung thân. Vả 
lại lực lượng của Hán còn thua xa Hạng Vũ. Cho nên phải 
dùng kế linh hoạt tùy thời ấy. Còn nhà Tần bấy giồ có gì 
là vạn bất đắc đi đâu mà phải dùng kế thâm độc quỷ quyệt 
ấy. Đây cũng là điều chúng tỏ nhà Tần không có hậu vận. 


1. Uất Lạo Từ: người thời Chiến Quốc, học trò của Quỷ Cốc, có làm 
ra sách binh pháp. 

2. Nước Tần muốn đánh nước Triệu, nhưng só Lý Mục, vị tướng có 
tài ö vùng biên cưóng phía bắc nước Triệu, bèn đem nhiều vàng bạc cho 
Quách Khai, tung tin là Lý Mục làm phản. Vua Triệu tin lồi, giết Lý Mục. 
Nước 'Triệu liền bị Tần diệt. 

3. Hậu Thắng nhận vàng... ? 

4. Trần Bình: ngưồi thöi Hán, là mưu thần của vua Cao Tổ, có nhiều 
kế lạ nhất là kế phản gián, được phong là Khúc Nghịch Hầu. 
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Thời Ngũ Đại, nhà Nam Đường không chống nổi nhà 
Chu bèn xin thần phục. Phùng Duyên Lỗ), bầy tôi của 
Nam Đường là kẻ tiểu nhân, có thù riêng vói Tể tướng 
Nghiêm Tục, muốn tìm cách hại ông. Nên khi sứ nhà Chu 
trõ về, Lỗ nói với vua Nam Đường rằng: "Hoàng đế đại 
triều rất ghét Nghiêm Tục, truyền bảo phải giết ngay". Mưu 
thần Chung Mộ biết là ý gian của Phùng Đuyên Lỗ, bèn 
xin [vua Nam Đường] tấu hỏi lại nhà Chu. Lồi tâu có đoạn 
rằng: "... Trước đây đánh lại thiên binh đều là do ö thần 
ngu muội, còn Nghiêm Tục có can dự gì vào việc ấy đâu..." 
Vua Thế Tông [nhà Chu xem tờ tâu] giật mình nói: "Nghiêm 
Tục là bậc trung thần giúp vua mình, trắm đâu lại sai người 
ta giết trung thần?". Lời nói thật là quang minh chính đạo, 
sáng suốt như mặt trăng mặt trời. Đến thời Thái Tổ nhà 
Tống, muốn đánh lấy Nam Đường, danh tướng đất Giang 
Nam chỉ có Lâm Nhân Triệu(?). Thái Tổ bèn dùng kế cho 
vẽ hình của Nhân Triệu [treo ö nhà mình]. Vua Nam Đường 
không biết đó là kế lừa đối, bèn giết Nhân Triệu. [Thái 
Tổ nhà Tống] làm như vậy chẳng khác gì kế [đút lót] của 
nước Tần, nên càng không thể dùng được. 


1. Phùng Duyên Lỗ: tự Thúc Văn, có tài văn học, được vua yêu. Thời 
Lý Cảnh làm Trung Thư xá nhân, thời Văn Đế làm Thừa tướng. 

2. Vua Thái Tổ nhà Tống sợ tài Lâm Nhân Triệu, bèn cho về hình 
Lâm Nhân Triệu treo trong phòng riêng, rồi gọi Tùng Thiện (em vua 
Nam Đưồng, bấy giồ làm con tỉn ð Tống) đến xem và nói: Nhân Triệu sắp 
hàng rồi, có đưa vật này đến trước làm tin". Lại chỉ vào tòa nhà để không 
nói: "giành chó Nhân Triệu tòa nhà này". Vua Nam Đường nghe chuyện 
bèn giết Nhân Triệu. Nam Đường do đó mất vào tay nước Tống. 
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Ông Quế Đường có nói: "Nhà Tần thôn tính 6 nước, 
SỞ là nước vô tội nhất. Nhà Tống diệt các nước, Nam Đường 
là nước đáng thương nhất. [Đến đòi Nam Tống, tướng Kim 
là Ngột Truật() viết thư sai Tân Cối giết Vũ Mục. Biết 
đâu đó chẳng phải là quả báo của Nhân Triệu? 


S1. Muốn thống nhất thiên hạ phải có tài và lượng 
tầm cố thiên hạ 


Muốn thống nhất thiên hạ phải có tài và lượng tầm cỡ 
thiên hạ, như thế mới làm nên việc. Tài là gì? là anh minh 
phát tiết ra ngoài. Lượng là gì? là biết kiên nhắn. Có tài 
để gánh vác công việc, có lượng để giữ chí. Hai cái đó 
phải hỗ trọ lẫn nhau thì công nghiệp mói tác thành. 

Cuối thời Đông Chu, thiên hạ chia cất, [các nước lón] 
đất ngang nhau, đức không thua nhau, không nước nào 
đúng trên nước nào(2?), nên cần lấy đức để thu phục lòng 
người, chứ không thể dùng trí lực mà thắng được. Nếu 
không dùng đức chính để lấy lòng người thì không xong. 
Lý ấy thật rõ ràng. Nhung Tuyên Vương nước Tê không 
thế, chỉ lo việc binh đao, làm nguy hại đến quân sĩ, mà lại 
muốn đắc thắng trong thiên hạ. Điều đó có gì lạ đâu, chỉ 


1. Ngột Truật là con thứ của vụa Thái Tổ nước Kim, cầm quân đánh 
nhau với tướng Nam Tống là Nhạc Phi bị thua to, sau thông đồng vói Tần 
Cối (quan đại phu của Nam Tống) giảng hòa với Tống. Lại viết thư cho 
Tần Cối gọi Nhạc Phi (Vũ Mục) về, vu tội làm phản và giết Nhạc Phi, 
Nhạc Phi chết, Nam Tống lại bị nước Kim đánh bại. 

2. Lồi trong Công Tôn Sửu hạ, sách Mạnh Tử. 
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vì tài hèn lượng hẹp thôi. Tài hèn nên không mở rộng 
được quy mô, cứ coi nghiệp bá là trên hết. Lưng hẹp nên 
không kiềm chế được ý muốn, cho vương đạo là chậm chạp. 
Như thế thì còn nói sao được đến sự nghiệp lón lao nữa? 
Không biết xét lại gốc nguồn, cứ thế làm mái không thôi, 
nên đến đòi Mân Vương, nước Yên tập hợp quân các nước 
Tần, Hàn, Triệu, Ngụy đến đánh, nưóc Tê không sao chống 
đõ nổi. Mạnh Tử đoán biết trước là "nước Tề sẽ có tai 
họa về sau"Œ). Lời nói ấy đến bây giồ mới nghiệm. 

Nhà Tần đốc hết binh lực để thôn tính 6 nước, nhưng 
chẳng bao lâu dòng dõi 6 nước lại nổi lên điệt nhà Tần. 
Điều đó chúng thực câu: "Lấy nước Trâu địch lại nước 
SöỞ) là không sai. 

Ôi! đức hóa của Văn Vương) nhà Chu phải trăm năm 
sau mói thấm khắp thiên hạ. [Như thế] ai chẳng bảo công 


1. Thời Mân Vương nước Tề, tướng nước Yên là Nhạc Nghị, cầm 
quân các nước Triệu, Sở, Hàn, Ngụy đánh bại quân Tè ö phía tây sông Tế. 
Sau đó các nước rúi quân về nước, còn quân của Nhạc Nghị tiếp tục đánh 
chiếm Lâm Truy, lấy hon 70 thành của Tè. 

2. Lời trong Lương Huệ Vưdng thượng, sách Mạnh Tủ, khẳng định ý 
đồ dùng sức mạnh để chính phục chư hầu của Tuyên Vướng nước Tề nhất 
định sẽ có tai họa về sau. 

3. Lờồi trong Lương Huệ Vwdng thượng, sách Mạnh Tử. Trâu là nước 
nhỏ, Số là nước lón. Nước nhỏ không đánh nối nước lón. Nước Tần so với 
6 nước cũng chẳng khác øì nước Trâu so với Sở. 

4. Văn Vương là người nhân đức, có công xây dựng nhà Chu vững 
mạnh, được nhiều chư hầu tin theo. Sau con là Vũ Vương điệt nhà Ấn, 
thống nhất cả thiên hạ. 
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hiệu của nhân nghĩa là chậm mà công hiệu của sự trí trá 
dũng lực là nhanh hơn. Nhưng xem như nhà Tần chuộng 
trá lực mà cũng phải qua 6 đời vua vói hơn một trăm năm 
mói thống nhất được thiên hạ, thế mà mới chỉ mười lăm 
sau đã mất nước. Vậy thì dùng "đức" và dùng "lực" đằng 
nào nhanh hơn, đằng nào chậm hơn". Người đời tất nhiên 
sẽ phân biệt được. 


52. Úng Hầu hỏi Tôn Khanh về nước Tần 


Ứng Hầu người nước Tần hỏi Tôn Khanh): "[Ông] 
vào nước Tần thấy thế nào?" [Tôn Khanh] trả lời: "Nước 
Tần hiểm trỏ, hình thế tiện lợi, núi rừng sông lạch đẹp, 
nguồn lợi lâm thổ sản, thủy sản nhiều. Vào trong nước coi 
xem phong tục, thấy nhân dân chất phác thật thà, âm nhạc 
không dâm loạn, ăn mặc không cầu kỳ, biết sở và nghe 
theo nhà chức trách. Vậy là còn giữ được lề thói đỏi xưa. 
Đến các đô ấp công sỏ thấy quan lại nghiêm chỉnh, người 
nào cũng cung kính, kiệm ưóc, trung tín. Vậy là [còn giữ 
được cốt cách] quan lại thời xưa. Tói kinh đô thấy các sĩ 
đại phu, lúc ở nhà ra là vào thẳng công đường, ra khỏi 
của công đường là về thẳng nhà, không lo việc riêng, không 
kéo bè kết đảng, ai cũng sáng suốt và công bằng. Vậy là 
[còn giữ được nền nếp] triều đình đời xưa. Cho nên nhà 
Tần truyền đến bốn đời mà còn mạnh. Đó không phải là 


1. Ứng Hầu: tức Phạm Thư. Xem ct. 2, tr. 137. 


2. Tôn Khanh: tức Tuân Khanh, Tuân Huống người nưóc Triệu thồi 
Chiến Quốc. 
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vận may mà là do số. Đấy là những điều tôi thấy được [ð 
nước Tần]. Nhàn rối mà được yên trị, giản ưóc mà tường 
tận, không phiền phúc rnà được việc. Đó là đỉnh cao của 
việc trị nước. Nhà Tần đại loại như thế. Nhưng so sánh 
với công lao của bậc vương giả thì chưa bằng. Có lê là vì 
nhà Tần không dung nho học chăng. 

Than ôi! Vương đạo cao xa lắm, không bàn nữa. Nhưng 
ngay cái gọi là "công lợi” và "giàu mạnh" của nghiệp bá 
cũng không phải việc để dàng. Mợi người chỉ biết: "Nhà 
Tần dùng trí lực và mưu mô xảo trá để chế ngự sáu nước” 
mà không biết rằng cách chỉnh đốn hàng ngũ quan lại, 
cách cai trị nhân dân cũng có đường lối riêng. Nhà Tần 
tuy không tu tỉnh về đường nhân nghĩa, nhưng về cách duy 
trì nền thống trị thì lại rất có kỷ cương phép tắc. Còn sáu 
nước thì trái lại [có làm được như thế đâu], thế thì sao mà 
không bị nhà Tần thôn tính? [Nhà Tần] từ đời vua Hiếu 
Công() trò xuống, qua bốn năm đời vua sau nữa, vốn chỉ 
có một mảnh đất cỏn con mà trò nên có quyền hành của 
một nước lón có hàng vạn cỗ xe chiến, binh lực mạnh hơn 
chư hầu, uy thế trùm thiên hạ, dân không khốn khổ, nước 
không thiếu thốn. Điều đó đâu phải những kẻ hay bàn 
chuyện cao xa và chỉ ưa thích cái đẹp có thể làm được. 
Tiếc rằng Tần Thủy Hoàng?) ham danh, hiếu sự, không 


L Hiểu Công: người sử dụng Thưởng Lông, làm cho nước TÌn giáu 
2. Tầa Tháy Hoặng: người đóa tính 6 niộc, táng nhớt Trung Quốc. 
l6: 


biết khoan hòa, bình tĩnh để thu hút lòng người, nên vừa 
khỏi sự đã dùng ngay chính sách nóng vội phiền toái để 
đến nối cội gốc lung lay, tĩnh hoa khô héo, rơi vào thế 
không sao khôi phục lại được nữa? 


53. Chiêu Vương đã nghĩ xa đến cơ sự nhà Tần... 


Nhà Tần diệt được 6 nước [Yên, Hàn, Tè, Sỏ Ngụy, 
Triệu] đều do công lao của cha con Vương Tiến() Vương 
Bi), đánh được Hung Nô đều là sức lực của anh em Mông 
ĐiềmỞ), Mông Nghịf#). Các bậc tướng kỳ cựu còn thì khi 
có việc khẩn cấp còn có chố dựa. Nhưng khi Tiến và Bí 
đều mất, Điềm và Nghị cũng bị Nhị Thế) giết hại, các 
đại thần và mưu sĩ tan tác gần hết thì bọn lính thú hô lên 
một tiếng là chư hầu bốn mặt đều nổi dậy ngay(5), mà khi 
ấy nhà Tần chỉ còn trông vào có một mình SP Hàm? 


_ˆ._ H2 Vương Tiễn (cha), Vương Bí (con) là hai danh. tướng nhà Tần 
thời Thủy Hoàng Đế. 

3; 4. Mông Điềm (anh), Mông Nghị (em) là hai danh tướng nhà Tần 
thời Thủy Hoàng Đế. Sau khi Thủy Hoàng mất, cả Bài anh cm đều bị 
"Triệu Cao bắt rồi tự sát. 


= Nhị Thế: vua kế vị Thủy Hoàng Đế. 


- 6. Trần Thắng, tự là Trần Thiệp' người nước Sö, bị nhà Tần bắt đem 
quân đồn thú ö-Ngư Dương. Thắng hô hào binh lính nối dậy chống Tần 
rồi tự lập làm vua Sỏ. Sau cùng vói Ngô Quảng đem quân đánh kinh đô 
Tần. Do đó chư hầu đều nối đEÒh như _ Vũ, Lưu Bang kế k=: nhau 
“ổi lên đánh Tần. -. “. 


7. Chướng Hàm: danh qlướng nhà Tàn, thời Nhị Thế. Sau bị Cao.#6 
nhà:Hán đánh bậi phảtHƒ sắt, Nn:  ....... 


v. $ếm. 
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ngược xuôi chống đö. Thế và lực đều đã sút kém cả rồi, còn 
sao chống đö nổi? Trong không có tướng tài, ngoài lắm nước 
thù địch. Chiêu Vương(Ö [nhà Tần] đã nghĩ đến cơ sự này rồi. 


54. Chương Hàm chống trả Hạng Vũ 


Vua Nhị Thế nhà Tần vét hết bính lực cả nước giao 
cho Chương Hàm? để chống trả Hạng Vũ) nước Sở. 
Vậy là vận mệnh cả nước hệ thuộc vào Chương Hàm. [Thế 
mà] khi sứ giả của Chương Hàm về Hàm Dương trình việc 
lại bị Triệu Cao(#) ngăn trỏ, ba tháng ròng không gặp được 
vua. [Vua] bị bưng bít đến thế, làm gì mà chẳng mất nước? 


55. Nếu để mất lòng dân thì mất nước 


Sử chép: Cao Tổ nhà Hán [khi còn là dân thường đi 
phu dịch] đến Hàm Dương được thỏa thích ngắm nhìn 
Hoàng Đế nhà Tần bỗng ngậm ngùy thỏ dài mà rằng: "Than 


1. Chiêu Vưỡng: vua nhà Tần thồi Chiến Quốc, ò ngôi từ năm 306 
đến năm 254, TrCN. 

2. Chưong Hàm: xem ct. 7, tr. 162. 

3. Hạng Vũ: tự là Tích, lãnh tụ nghĩa quân thồi cuối nhà Tần, có công 
đánh tan quân chủ lực của Tần do Chương Hàm chỉ huy, tự xưng là Tây Sở 
Bá Vương. Nhà Tần bị diệt, Hạng Vũ tranh nhau thiên hạ với Lưu Bang 
(Cao Tổ nhà Hán sau này) bị thua, tự tử chết. 

4. Triệu Cao: thừa tướng nước Tần thồi vua Nhị Thế. Bấy giồ 
Chướng Hằm cầm quân vây thành Cự Lộc, bị Hạng Vũ đánh thua mấy 
trạn. Nhị Thế cho ngưöi trách, Chương Hàm sai Tư Mã Hân về Hàm 
Dưóng trình việc, bị Triệu Cao ngăn trỏ không cho gặp vua. 
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Ôi! bậc đại trượng phu nên như thể". Khi Thủy Hoàng đi tuần 
sang phía đông, đến đất Cối Kê, Hạng Tịch trông thấy nói với 
Hạng Lương(: "người kia có thể bắt rồi lên thay”. 

Cho hay dẫu là vua [một nước] có hàng vạn cố xe chiến, 
oai linh, khí thế hiển hách nhưng chưa bao giồ hết kẻ lấm 
lét [muốn giết] ð ngay bên cạnh. Người làm vua coi gương 
ấy cũng nên cẩn thận xem chừng. Nếu biết sửa sang đức 
chính để thu phục lòng người, thì anh hùng trong thiên hạ 
sẽ nguyện đi theo, sọ như sấm như sét, kính thò như thần' 
linh, còn ai dám đem lòng nom đòm {phản trắc] nữa. 


Kinh Thư có câu: "Ta xem ra trong thiên hạ [nếu để 
mất lòng dân] thì một gã đàn ông ngu hèn, một người đàn 
bà đốt nát cũng thắng được ta. Một người gây nhiều tội 
lối thì sự oán giận đâu phải đợi đến lúc vô lồ ra mói hay, 
mà phải lo toan sửa chữa ngay từ lúc mọi sự chưa nảy 
sinh"Œ), Xưa nay làm gì có kẻ gây oán mà không bị tai 
họa. Thủy Hoàng lúc đầu gặp Kinh Kha), sau gặp Cao 
Tiêm Ly, sau cùng gặp Trương Lương). Bao nhiêu oán 


1. Hạng Lương: tướng nước Sỏ, là ché Hạng Vũ. Vào cuối đời Tầa, 
Trần Thiệp khỏi binh chống Tần. Lướng và Võ cũng khỏi binh hường tac. 
Sau bị tưởng nhà Tàn là Chưong Hàm đánh bại. 

2. Lài trong Ngữ từ chủ ca, Kinh Thụ. . 

3. Kinh Kha: thích khách thời Chiến Quốc, được thái tử Đan nước 
Yên sai sang nước Tần giết Thủy Hoàng, việc không thành, bị giết. 

4. Cao Tiêm Ly: người giỏi đánh đàn trúc, đã cầm đàn đánh vào đầu 
Thủy Hoàng, báo thà cho nước Yêu, nhưng không tráng, bị bất và bị giết. 

5. Trưởng Lướng: xem ct. 1, tr. 122.. 
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thù chồng chất vào một minh [Thủy Hoàng] rõ rệt như 
thế [sao khỏi mang họa]? Cho nên thánh nhân nói rằng: 
"Tiên Vương xưa trị thiên hạ không dám bỏ sót bề tôi một 
nước nhỏ nào, huống chỉ các vị công, hầu, bá, tử, nam, vì 
vậy được dân muôn nước vui lòng". Nói thế đâu phải quá 
lồi. 


56. Khí phách của Sở Hạng Vú và Hán Cao Tổ 


Hạng Vũ vừa vào Hàm Dương) bụng đã nghĩ đến 
việc về đông(2, và có lồi than: "áo gấm đi đêm"Ở). Sao 
mà [suy nghĩ] nông cạn thế. 

Cao Tổ đóng đô ö ấp Lạc), gần đất Sơn Đông), vừa 
nghe Lâu KínhẲẾ) khuyên, liền đồi xa giá ngay trong ngày 
về Quan Trung. Khi phá xong quân Ảnh Bố), về tói Bái 

1. Hạng Vũ đánh vào Hàm Dương, kinh đô nhà Tần. 

2. Hạng Vũ quê ö miền đông, nên chỉ nghĩ đến việc trỏ về quê cũ. 

3. Hàn Sinh khuyên Hạng Vũ đóng đô ö Quan Trung, lói dụng hình 
thế xây dựng nghiệp bá. Nhưng trong lòng Hạng Vũ chỉ muốn trỗ về quê 
hương nên nói rằng: "giàu sang mà không về làng cũ khác nào người mặc 
áo gấm đi đêm, chẳng ai biết đến". 

4. Ấp Lạc: tức Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam. 

5. Són Đông: vùng đất phía đông Hào Són. 

6. Lâu Kính: một lính thú ö Lũng Tây, được Cao Tố nhà Hán cất 
nhấc cho làm Lang trung, đã giúp Cao Tổ ba kế lón: 1. Đóng đô ð Quan 
Trung, 2. Hòa thân với Hung Nô, 3. Döi hào kiệt các nước vào đất Quan 
Trung. 

7. Anh Bố: vốn là công thần của Cao Tổ nhà Hán, đước phong là 
Hoài Nam Vưóng. 
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Cung) là g6 phách hát vang bài ca xa nhó các mãnh sĩ. 
Lòi lẽ lâm ly hào hùng, không chút vấn vương làng cũ. Khí 
phách hai người thật khác hẳn nhau, 


57. Cuốn Tố thư của Hoàng Thạch Công 


Cuốn 7ố ThưÉŒ) của Hoàng Thạch Công nói về phép 
sửa mình trị nước, không điều gì là không đầy dủ, lại rành 
mạch về tình người lẽ vật. Tử Phòng được sách ấy dùng 
vào việc giúp Cao Tổ nhà Hán, cho đến hết đời không hết 
[lời sách dạy]. (Thế mà] họ Triệu(3) nhà Tống lại cho sách 
ấy là tạp nham, không hệ thống, là tầm thường nông cạn 
và còn ngờ là người đời sau thêm đặt ra. Ôi! sách ấy mà 
cho là tầm thường nông cạn thì còn sách nào sâu rộng 


1. Bái Cung: thuộc huyện Bái, tỉnh Giang Tô, quê hương của Cao Tổ 
nhà Hán. Khi về qua Bái Cung Cao Tổ mỏ tiệc rướu khao thưởng phụ lão. 
Rượu say, Cao Tổ gõ phách hát rằng: "Gió lồn thổi, mây bay bay, oai hùng 
trùm bốn bể, về quê nhà sao còn tướng sĩ hùng tráng giữ són hà..." 

2. Trướng Lướng (tức Tử Phòng) gặp một ông già bên cầu Di Kiều, 
qua mấy lần hẹn gặp thử thách, Trưởng Lướng được ông già cho cuốn 
sách để giúp đöi, và hẹn rằng sau này làm nên sự nghiệp rồi thì mang sách 
trả lại. Sau khi giúp Cao Tổ nhà Hán yên định thiên hạ. Trương Lưỡng 
mang sách đến chỗ hẹn để trả thì chỉ thấy một hòn đá vàng (hoàng thạch). 
Vì vậy người đồi giọi ông già là Hoàng Thạch công (ông Đá Vàng). Thời 
Tống cũng xuất hiện một cuốn 7ố Thư, không biết có phải là sách của 
Hoàng Thạch Công cho Trướng Lương hay sách giả. 

3. Họ Triệu: Triệu Công Vũ, người đười Tống, thị đỗ tiến sĩ, làm 
quan tối chức Phu văn các, Trực học sĩ, tác giả của các sách: Quận Trai 
độc thư chí, Chiêu đức văn tập, Chiêu đức dịch huấn hỗ truyện. 
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hơn? Nếu chỉ bàn cao xa về tính mệnh, lại mệnh mang 
không chủ đích, khi đưa ra dùng không giúp được gì thì 
cái sâu rộng ấy quý ö chỗ nào? 


58. Việc thu dùng hiền tài cốt d tấm lòng 


Người hiền tài nhiều lắm. Song thường là họ ẩn náu 
nơi thôn đã, hoặc mai một trong đám dân quê mà người 
đồi không ai biết đến. Vậy thì bằng cách nào để thu dùng 
họ? Việc khoa củ, tiến hiền, tập ấm chỉ là đặt ra những 
phép lón thôi, không thể thu dùng được hết hiền tài. Dùng 
người hiền cốt ở lòng vua. Vì lòng vua là chố thiên hạ đồn 
mắt nhìn vào. Nghe một việc được hỏi là đoán ra lòng vua 
rộng hẹp, xem một người được đãi là đoán ra lòng vua 
hậu bạc. Lòng vua hướng vào đâu có quan hệ đến sự theo 
hay bỏ [của thiên hạ] Cho nên rộng rãi cỏi mỏ thì người 
ta vui lòng nói ra; yêu quý thể tất thì người ta tự nguyện 
đi theo. [Muốn cho] hiền tài được đem dùng, lòng trung 
được tỏ bày, không có cách nào khác, chỉ ö lòng-vua thôi. 
Mạnh Tử nói: "[Một người] nếu không ưa điều hay lẽ phải 
thì sẽ [tự đắc] nói rằng: "khà khà, ta đã biết cả rồi". Khẩu 
khí và đáng điệu ấy sẽ cự tuyệt người tài từ mãi ngoài ngàn 
đặm kia rồiG), 

Ôi! có phải họ cự tuyệt người hiền thật đâu, chỉ là do 
ý hướng của họ thế nào thôi. Cứ xem như vào năm đầu 
nhà Hán, mưu thần, thạc sĩ đâu ít, nhưng việc đóng đô ở 


1. Lồi trong thiên Cáo Tử hạ, sách Àfanh Tử. 
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đất Quan Trung để chiếm nơi hình thế [hiểm yếu]; việc 
đời hào kiệt [về Quan Trung] để trừ kẻ gian tà giảo hoạt; 
việc hòa với Hung Nô để tắt mối lo ngoài biên. Cả ba việc 
ấy đều là việc then chốt quan trọng thời ấy. Thế nhưng 
đầu mối lại đều từ Lâu Kính ra cả, mà khi ấy Lâu Kính() 
chỉ là một lính thú tầm thường trong quân ngũ. Nếu Cao 
Tổ không phải người rộng rải cỏi mỏ, trọng người hiền, 
kính kẻ sĩ thì Lâu Kính đâu dám ngang nhiên xin vào yết 
kiến, và một lần yết kiến đâu dám nói hết ý mình? Nếu 
Lâu Kính không tự xin vào yết kiến thì ai biết Lâu Kính 
có hoài bão mà cất nhắc từ đám quân ngũ, tiến củ lên 
chốn triều đình? Vì lẽ đó, thấy rằng thu dùng hiền tài là 
việc cần trước hết trong việc trị nước, mà bản lĩnh của nó 
cốt ở tấm lòng, chứ không thể cứ khăng khăng dựa vào lệ 
thưởng được. 


59. Hạng Vú nước Sở và Cao Tổ nhà Hán cắt đất phong 
cho các tướng và đòng đối 


Hạng Vũ chia thiên hạ để phong vương cho dòng dõi 
6 nước và cho tướng sĩ của mình không hề nuối tiếc. Nhưng 
riêng với hai người bề tôi là Chung Ly Muội(2 và Chu 
Ân) cuối cùng lại không được tí đất phong nào. 


1. Lâu Kính: xem ct. 6, tr. 165. 
2. Chung Ly Muội: danh tướng của Hạng Vũ. 


3. Chu Ân: quan đại tư mã của Hạng Vũ, sau phản lại nước Sö, theo 
nhà Hán. 
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Cao Tố tiếng là người cùng chung mối lợi với thiên hạ, 
nhưng Cao Tổ có bỏ ra mấy trăm dặm đất, cũng nào có 
mất cho ai xa lạ, mà chính là cho các tướng Hàn Tín) 
và Bành Việt). Còn con cháu 6 nước thì một tấc cũng 
không cho. Sự thân sơ, hậu bạc trái ngược nhau như thế 
cho nên được việc với không được việc có sự khác nhau 
là do đó. 


60. Hàn Tín sau khi được phong vương 


Sau khi được phong vương ở nước Tề, Hàn Tín sai 
ngay Quán Anh) đem một cánh quân đánh bại quân Sở 
Ó phía bắc nước Lỗ, rồi chuyển sang phía nam phá quận 
Tiết; vượt sông Hoài hàng phục hết các thành ấp; tiến 
đánh đất Hạ Bì, đụ hàng Bành Việt, bất sống Hạng Đà), 
bình định đất Bái Tiêu, đánh đất Khổ Tiêu, bắt Á tướng 
nước Sỏ€), Hội quân với Hán Vương ở Di Hương xong, 
lại theo [Hán Vương] đánh Hạng Vũ ỏ đất Trần Hạ. [Thế 


1. Hàn Tín: Bấy giờ Hàn Tín là một danh tướng và là công thần bậc 
nhất của Lưu Bang, Cao Tổ nhà Hán. 


2. Bành Việt: tự là Trọng, trước theo Hạng Vũ, sau bị Hàn Tín dụ 
hàng, về với nhà Hán và trỏ thành danh tướng. Khi Hàn Tín bị Cao Tố 
giết, Bành Việt cũng bị chu đi tam tộc. 

3. Quán Anh: danh tướng của Cao Tổ nhà Hán, được phong Dĩnh 
Âm Hầu. Sau lại có công cùng Trần Bình, Chu Bột đẹp họ Lã, lập Văn 
Đế, khôi phục lại nhà Hán. Làm quan tói chức Thái úy, rồi Thừa tướng. 

4. Hạng Dà: Quan Trụ quốc của Hạng Vũ. 

Š. Á tướng nước Sở ? 
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là] Quán Anh đã vòng ra sau lưng quân Hạng Vũ, phá võ 
sào huyệt, lay đổ cả gốc lẫn rế của Hạng Vũ. Còn Hán 
Vương thì đuổi theo Hạng Vũ đến đất Cố Lãng, đem đại 
quân chặn phía trước. Cả hai đạo chính binh và kỳ binh 
đã dăng địch ra để đánh. Đó là mẹo dùng binh rất giỏi. 
Cho nên chỉ một trận mà Hạng Vũ phải chết. Xem truyện 
Quán Anh sẽ rõ thêm việc này. 


61. Nguồn gốc câu: "... chim hết thì cung bị bỏ xó” 


Hàn Tín dẹp xong nước Tề là một mặt tức khắc sai 
ngay Tào Thamf? chia quân quét nốt những chỗ Tề còn 
chưa quy phục, một mật sai Quán Anh?) đánh úp, phá 
kinh đô của Hạng Vũ. Vốn không phải Hàn Tín ngồi yên 
không lo tiến thủ, mà dự định sau khi phân phó công việc 
cho các tướng xong xuôi sẽ cho quân đến hội ö Cai Hạ. 
Như thế là có tài nhanh nhẹn nhạy bén lắm rồi. Còn việc 
chưa đến được Cố Lăng, thiết tưởng bấy giò [Hàn Tín] bố 
trí công việc chưa xong, chú không có ý gì khác. Và lại 
hòa ước ký xong là chư hầu đều kéo nhau về cả. Thế mà 
Cao Tổ lại muốn tiến quân đuổi đánh Hạng Vũ ngay. Hẹn 
hội quân quá gấp, hai tướng đến sao kịp? Trương Lương 
không hiểu được lẽ ấy, vội bảo Cao Tổ chia đất [phong 


1. Tào Tham: người cùng Tiêu Hà nổi dậy giúp Cao Tổ nhà Hán. Sau 
khi Tiêu Hà chết, Tào Tham lên thay làm Tế tướng. 


2. Quán Anh: xem ct. 3, tr. ló9. 
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cho Tín và Việt] để mượn quân của họ. Giữa vua và tôi 
. mà đối xủ với nhau bằng thủ thuật, ràng buộc nhau bằng 
mối lợi thì đâu phải là đạo có thể sống yên ổn với nhau 
lâu dài được. Trương Lương còn nói thêm: "Nếu không 
[phong đất cho Tín và Việt] thì việc chưa biết [sẽ ra sao]. 
Như vậy là lấy lòi nói xa xôi dọa nạt vua mà ngầm gây 
mầm tàn sát. Tín, Việt còn sao giữ được vẹn toàn nữa? 
".., Chim hết thì cung bị bỏ xó°Œ), Câu ấy là do lời nói 
của Lưu Hầu), 


62. Nguyên do làm phản của Hàn Tín và Kình Bố 


Bí Hách) cáo giác Kình Bốf') làm phân. Vua hỏi Tiêu 
Hà), Tiêu Hà nói: "Bố không thể như vậy, e có kẻ thù 
oán vu bậy, xin hãy trói Bí Hách lại rồi sai người đến Hoài 
Nam®®) điều tra [xem sao]". Bấy giò Bố đã nghỉ ngò Hách 


1. Cao Tố nhà Hán nghi ngò Hàn Tín làm phản, theo kế của Trần 
Bình bắt Hàn Tín. Hàn Tín than thỏ rằng: "Thỏ chết thị chó sản bị thịt, 
chim hết thì cung bị bỏ, nước địch bị phá thì mưu thần bị giết. 


2. Lưu Hầu: Trướng Lướng được phong hầu ö đất Lưu, nên gọi là 
Lưu Hầu. 

3. Bí Hách: quan Trung đại phu của Kình Bố. Sau được Hán Cao Tố 
cho làm tướng quân rồi phong làm Kỳ tư hầu. 

4. Kình Bố: tức Anh Bố, vì mắc tội kình, nên sau gọi là Kình Bố. Về 
với Hán Cao Tổ được phong là Hoài Nam Vương. 

5. Tiêu Hà: công thần nhà Hán, phù tá Cao Tổ Lưu Bang từ lúc mới 
khỏi sự, làm quan tôi chức Thừa tướng. 

6. Hoài Nam: đất phong của Kình Bố. 
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nói những việc kín trong nước ra, lại thấy sứ nhà Hán đến, 
có ý dò xét, mỏi phát binh làm phản. 

Có người cáo giác Hàn Tín làm phản, vua hỏi Trần 
Bình). Trần Bình nói: "Chỉ cần vồ ra chơi Vân Mộng, 
tất Tín phải ra ngoài cõi đón, Bệ hạ nhân đó bắt lấy". Vua 
bèn hội chư hầu ở đất Trần, bắt Tín đem về. Tín và Bố, 
hai người đều chưa hề có ý làm phản. Bố làm phản chẳng 
qua do mối ngö chồng chất, lại thêm vào đó là sự sọ hãi.. 
Đó là sự thế bắt buộc Bố. Tiêu Hà gõ tội cho Bố, lời nói 
khoan hậu, ôn hòa thay. Còn Tín thì vừa đến chỗ đất được 
phong, có bày bố quân ra vào. Nhưng vốn chẳng có ý gì 
khác. Trần Bình mói nghe vua hỏi, lẽ ra phải suy xét lòng 
dạ của Tín [xem thế nào], rồi xin tra xét lại để răn những 
cái miệng vu càn và để yên lòng công thần [mới phải]. 
Song [Bình] lại không làm cho rõ lẽ mà vạch ngay kế hãm 
hạt Tín. Sao mà nhẫn tâm thế? Vả lại bấy giồ đã đoán 
biết Tín nghe tỉn thiên tử ra chơi, thế nào cũng sẽ ra ngoài 
cõi đón, vậy mà còn nõ bắt sao? 

Xem đoạn này thấy lòng dạ của hai người {Tiêu Hà 
và Trần Bình] khác nhau nhiều lắm. [Cho nên] con cháu 
Tiêu tiếp nối nhau được phong thưởng, còn con cháu Trần 
Binh thì không ai làm nên được. Ai dám bảo sự báo ứng 
là xa xôi mù mịt! 


I. Trần Bình: xem ct. 4, tr. 156. 


172 


63. Thúc Tôn Thông 


Lưỡng Sinh) chê Thúc Tôn Thông(? thờ đến mười 
chủ, và đều nhờ xu nịnh mà được thân quý. Thực ra Thông 
không phải là người xu nịnh. Trong lần ngăn Cao Tổ có 
ý đổi Thái tử, lồi can của ông thật là thẳng thắn. Còn việc 
[khuyên vua] dựng nguyên miếuỞ), tuy không hợp đạo lễ, 
nhưng cũng còn hơn người cứ lặng lẽ chẳng nói gì. 

Thông nguyên trước là một thư sinh ra làm quan nhà 
Tần, chứ không phải dòng đôi các nhà quan to họ lón. 
Nếu cú một mực đốc hết lòng trung vói triều đình vô đạo, 
rồi lấy lồi nói thẳng mà chuốc lấy tai họa thì chẳng phải 
là điện đại sao? Cho nên [Thông] chịu lui để thoát thân 
là người có trí. [Sau đó có gửi thân ở các nước, nhưng 
không nước nào đáng tin cậy, cuối cùng gặp Cao Tổ, phận 
vua tôi được định rõ, Thông mói dốc hết lòng trung, gắng 
hết tâm sức, đặt ra chế độ lế nghi cho nhà Hán dùng tới 


1. Lưỡng Sinh người nước Lỗ, từ chối lồi mồi của Thúc Tôn Thông 
ra giúp nhà Hán, đặt lại triều nghỉ, đã mắng Thông là xu nịnh thay thày 
đổi chủ. : 

2. Thúc Tôn Thông: hiệu Tác Tự Quân, ngưồi ấp Tiết, thi Cao Tổ 
nhà Hán. Khi Cao Tổ bình định xong thiên hạ, Thông giúp nhà Hán trưng 
tập các nho sinh nước Lỗ cùng định ra triều nghỉ và cùng nhau tập dưới. 
Nhỏ triều nghí đó mà chư hầu ngày càng thêm tôn kính Cao Tổ. Thông 
được thăng chức Thái phó. Khi Cao Tổ ốm nặng, có ý thay Thái tử, Thông 
dẫn chuyện xưa nay, cố chết can ngăn, giữ vẹn toàn ngôi Thái tử. 

3. Thúc Tôn Thông nói với Huệ Đế dựng thêm miếu nữa ö phía bắc 
sông VỊ để thồ Hán Cao Tổ, 
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400 năm, tiếng tăm truyền mái đến đời sau. Có thể gọi 
Thông là người biết chọn vua. Người bình có thể khoan 
thứ cho ông được. 


64. Nỗi oan của Hoài Âm Hầu 


Hoài Âm Hầu€) tài cao biết rộng, chí khí khẳng khái. 
Lúc đền ön báo nghĩa không quên thuở dân thường(?), 
Thật là người biết giữ điều "nghĩa". Thế mà người đời lại 
nói Tín, BóỞ), Việt) là ba người cùng công trạng, chung 
bản chất. [Thục ra] Bố là một dũng phu, Việt là một hiệp 
khách giang hồ, sao bằng Tín được? Sử chép: Tín xui Trần 
Hy©) làm phản, e rằng đó toàn là sao lại lồi cáo giác của 
người nhà Tín, chú không đúng sự thực. Thái Sử Công 
trong truyện Trần Hy chép: "Có lân Hi xin về, nhưng đã 
qua nước Triệu, lại về nước Đại. Chu Xương(®) trông thấy 
nói với vua rằng: Tân khách của Trần Hy đông lắm, [Hy] 


1. Hoài Âm Hầu: Hàn Tín được phong tước hầu ö đất Hoài Âm nên 
gọi là Hoài Âm Hầu. Xem thêm ct. 4, tr. 137; ct. 1, tr. 140; ct. 1, tr. Ló9. 

2. Hàn Tin lúc còn hàn vi, thường được bà mẹ giặt vài bên sông cho 
ăn. Sau này được vinh hiển, Tín nghĩ ngay đến việc đền ón những người đã 
giúp mình như bà mẹ giặt vải. 

3. Bố: tức Kình Bố hay Anh Bố. 

4. Việt: tức Bành Việt. 


$. Trần Hy: quan Thái thú ö Cự Lộc, nổi dậy chống lại Cao Tổ nhà 
Hán ỏ đất Đại. Sau bị Cao Tổ giết ö Hàm Đan. 


6. Chu Xương: Bè tôi của Cao Tổ nhà Hán, làm tướng quốc cho 
Triệu Vương Như Ÿ. 
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lại nắm giữ quân ở ngoài, e sẽ có biến loạn. Vua bèn sai 
người xem lại các án cũ, thấy những việc phạm pháp khi 
Trần Hy còn ỏ đất Đại, phần nhiều có liên quan đến Hy. 
Hy lấy đó làm sọ. [Cho nên khi] Cao Tổ sai người triệu 
Hy về, Hy liền cáo ốm nặng rồi cùng bọn Vương Hoàng) 
làm phản”. Ngọn ngành, năm tháng ghi rõ rành rành. Hy 
làm phản là do Chu Xương kích động, chú đâu phải Hy 
đã có sân âm mưu với Tín. Và lại Tin biết rõ Trần Hy là 
bề tôi thân tín của vua, [còn mình] đang khốn đốn vì bị 
phế chức, mà đi xui người ta làm phản, chắc gì người ta 
nghe theo, mà không lo người ta tố giác mình? Hơn nữa 
Tín hiểu Cao Tổ được thiên hạ là do trời cho, chứ không 
phải nhờ sức người. vậy mà lại muốn giúp Trần Hy, bảo 
Hy là có thể lấy được thiên hạ. Lẽ nào Hàn Tín lại ngu 
đến như thế? Huống chỉ trong truyện Trần Hy có chép: 
"Không hiểu thế nào, mà khí ỏ Bình Thành về, vua phong 
ngay cho [Hy] làm Liệt thần. [Như vậy] thì khi Hoài Âm 
Hầu còn nắm giữ binh quyền, Hy vẫn chỉ là một tướng 
nhỏ không tên tuổi và chưa hề dưới quyền chỉ huy của 
[Hoài Âm Hầu]. Thế mà vừa gặp nhau đã nói hết lồi và 
giục Hy làm phản. Tưởng rằng [như thế] không hợp vói lẽ 
thường. Kẻ cáo giác lại bảo là Tín mưu toan với gia thần, 
đương đêm giả tờ chiếu tha cho các quan mắc tội đi đày, 


1, Vương Hoàng: Người cùng Trần Hy chống lại Cao Tố nhà Hán. 
Vướng Hoàng cầm quân đánh thành Liễu, bị tướng nhà Hán là Quách 
Mông phá tan. 
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rồi muốn dùng họ nổi dậy đánh úp Lã Hậu), [Công việc] 
sắp đặt xong xuôi đâu vào đấy, chỉ còn đới tin của Trần 
Hy báo về nữa thôi. 

Ôi! thực chất việc này ra sao? Cú cho mọi việc đã sắp 
xếp xong xuôi đâu vào đấy đi nữa, thì việc đói tin báo từ 
ngoài ngàn dặm đưa về, liệu có thể giữ khỏi tiết lộ được 
không? Với hiểu biết của Hoài Âm Hầu không thể nào 
có việc làm như thế. Nổi oan của người tôi trung nghìn 
đỏi không đãi tỏ được. Nay xin biện bạch hộ. 

Hỗ Trai thấy rằng hai đoạn bàn về Hàn Tin rất hay. 
Đoạn trước nói: Lời nói của Trương Lương khơi dậy lòng 
nghỉ kị các tướng của Cao Tổ nhà Hán. Thật đúng thế, 
ngặt vì nỗi một vị vua anh minh chỉ có thể cùng bàn về 
điều lợi hại mà thôi. Thiết nghĩ Hàn Tín giỏi trong việc 
dùng binh mà ngu dại chố vì mình. Nguyên do Tín bị 
giết là ở việc xin làm vua nước Tê, và sau khi Lịch Sinh(2) 
đã hàng phục nước Tề rồi, [Hàn Tín] lại vẫn đem quân 
đánh nước Tề. Thế là một đằng thì tranh công vói bề tôi, 
một đằng tranh đất vói vua. Cao Tổ còn dùng thế nào 
được nữa? [Xét ra thì] việc đánh nưóc Tề là do Khoái 


1. Lã Hậu: Hoàng hậu của Cao Tổ nhà Hán. Sự việc đánh úp xảy ra 
lúc Cao Tổ đang mang quân đánh Trần Hy. 

2. Lịch Sinh: tức Lịch Tự Có, mưu sĩ của Cao Tổ nhà Hán, thưởng 
làm sử giả đi du thuyết chư hầu. Tự Có sang thuyết vua Tề là Diễn Quảng 
quy hàng nhà Hán. Vua Tề ưng thuận. Nhưng sau đó Hàn Tín lại mang 
quân đánh úp Tè. Vua Tề tức giận cho Tự Cø lừa mình liền thả Tự Có vào 
vạc dầu. 
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Thông(Ì xui nên, Khoái Thông mới chính là người dẫn 
Tin đến chỗ làm phản. Xui Tín đánh nước Tề, trước hết 
là tạo [cho Tín] cái thế không thể không làm phản. Thế 
mà Tín không hiểu ra. Đáng thương lắm thay. 

Nói tóm lại, Hàn Tín, Bành Việt, hai người tuy không 
có ý làm phản, nhưng ý chí và hành động của họ đều không 
phải của người làm tôi làm tướng. Nếu có một nước như 
của Úy Đà(?) ngày trước để cho họ ở, thì họ cũng yên 
phận. Nhưng không có như thế thì họ sao tránh khỏi sự 
u uất? Vả lại Hoài Âm là nơi hình thế hiểm trỏ của nước 
Sở, rộng có vài ngàn dặm mà đặt hai ba anh hùng vào đó, 
Cao Tổ đêm nằm không yên, liệu có bỏ qua được không? 
Do đó, người công thần không giữ vẹn được trước sau, 
cũng là số trời xui nên vậy. 


65. Thuật dùng tướng của Cao Tổ nhà Hán và tài dùng 
binh của Hàn Tín 


Hạng Vũ) vốn là tướng của Hoài Vương(#), Nhưng 
vừa điệt xong nước Tần là Hạng Vũ chuyên quyền, tự xưng 


1. Khoái Thông: tức Khoái Triệt, người đã dùng thuật xem tưởng vào 
thuyết phục Hàn Tín đánh nước Tề và chống lại nhà Hán. 

VÀ Ủy Đà: tức vua Nam Việt, Triệu Đà. 

3. Hạng Vũ: xem ct. 3, tr. 163. 

4. Hoài Vướng: tức Sở Hoài Vưóng, tên là Tâm, cháu của Sở Hoài 
Vương thồi Chiến Quốc, được Hạng Lướng tôn làm Minh chủ nghĩa 
quân. Hạng Vũ tôn làm nghĩa đế. Ít lâu sau Hạng Vũ lại đuối Hoài 
Vương đi, rồi sai Anh Bố giết chết. 
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vương rồi đuổi vua của mình đi. Đó là do Hạng Vũ được 
một mình nắm giữ trọng binh dẫn đến việc ấy. 

Cao Tổ nhà Hán sơi gương đó, cho nên dẫu có sai 
Hàn Tín đi đánh dẹp, [Cao Tổ] vẫn tìm cách kiềm chế 
[Tin]. Mỗi khi [Tín] đánh chiếm xong thành ấp nào, [Cao 
Tổ] đều sai tướng khác đến thu tinh binh. Khi đến Huỳnh 
Dương, [Cao Tổ] hai lần vào thành cướp lấy quân là có ý 
phòng ngừa Tín. Trong trận đánh nước Triệu, Tín đã nói: 
"Các quan tướng không phải những người của Tín vẫn 
dùng". Thế mà đến khi sai Tín đi đánh nưóc Tề [Cao Tổ] 
vẫn bảo Tín thu dùng những quân Triệu trước đây chua 
dùng đến. Thuật dùng tướng của Cao Tổ vốn đã cao, song 
Hàn Tín làm tướng cũng bất kể quân mới hay cũ đều chỉ 
huy được như ý muốn và đều thành công. Tài ấy thật không 
ai bì kịp. 

66. Cách lập chí của Lưu Bang và Hạng Vũ 

Nguyên do thành bại của Lưu Bang và Hạng Vũ không 
chỉ ở chỗ người nhân nghĩa, người bạo ngược; người thuận 
lẻ, người trái đạo hay cách dùng người khác nhau, mà phải 
xem cách lập chí của họ lón hay bé mói phân biệt được. 

Hạng Vũ lúc mói vào Quan Trung, quyền nắm trong 
tay mà chỉ xưng là Tây Sở Bá Vương(Đ và đóng đô ð khóe 
đất Bành Thành, rồi chia thiên hạ phong vương cho tướng 


l. Tây Sö Bá Vưỡng: thời bấy giờ đất Dĩnh là Nam Số, đất Ngô là 
Đông Sỏ, Bành Thành là Tây Sö. Hạng Vũ xưng là Bá Vương ö Tây Sở. 
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sáu nước. Cũng là chư hầu như người ta mà lại muốn người 
ta quay mặt về Bắc thỏ phụng mình! Như vậy là chí của 
Hạng Vũ chỉ muốn được như Câu Tiến( mà thôi. 

Cao Tổ nhà Hán lấy xong Quan Trung là chiếm ngay 
kinh đô cũ của nhà Tần, sau mói lần lượt bình định sáu 
nước. kế đó theo mong muốn của mọi người, đặt ra các 
vương hầu và định rõ chức phận vua tôi. Cho nên khi diệt 
xong Hạng Vũ, mọi người đều một lòng suy tôn, Cao Tổ 
cứ việc ung dung chắp tay lên ngôi hoàng đế. Đó chẳng 
phải là việc của vua Thang(?) vua VũỔ) xưa nào? Việc 
xưng bá một phương và việc thống nhất cả thiên hạ vốn 
khác hẳn nhau về quy mô. Lði khuyên ngoảnh mặt về Nam 
mà xưng Bá của Hàn Sinh), Hạng Vũ vốn đã làm nhưng 
không thành thì Cao Tổ lại phi nhổ vào, không thèm để 
ý đến. Thế thì đồi nào [Cao Tổ] còn theo lời khuyên ấy 
nữa? 


1. Câu Tiễn: vua nước Việt thồi Xuân Thu, bị vua nước Ngô là Phù 
Sai đánh bại, bát về nước Ngõ làm tù binh và cho đi chăn ngựa. Câu Tiễn 
nhẫn nhục nuôi chí phục thù. Sau khi được tha về Câu Tiễn chuẩn bị đủ 
lực lượng đem quân diệt lại nước Ngô. Phù Sai phải chết. 

2. Vưa Thang: tức Thành Thang nhà Thương, diệt vua Kiệt nhà Hạ, 
lập ra nhà Thương. 


3. Vua Vũ: tức Vũ Vướng nhà Chu, diệt nhà Ân dựng ra nhà Chu. 


4. Trong bản chữ Hán chép là Lịch Sinh, có lẽ nhầm vì Lịch Sính 
không gặp Hạng Vũ, cũng không thuyết phục được ai xây dựng nghiệp Bá. 
Có lẽ là Hàn Sinh. Xem Hàn Sinh ct. 3, tr. 165. 
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67. Trần Bình và Chu Bột 


Trần Bình) và Chu Bột(?) họp mưu giết họ LãỂ). 
[Hai người] đích thực là bề tôi của xã tắc nhà Hán. [Thế 
mà] Viên Áng lại chê Bình, Bột chỉ là người gặp may 
trong việc quân, mà không biết uốn nắn ngay từ đầu. { Chê 
như thế là] không phải. Đại thần là những người có quan 
hệ đến sự yên nguy của đất nước, họ cốt làm nên việc cho 
thiên hạ, chứ đâu cần tranh biện mồm mép để hại đến 
thân mình và làm cho việc nước không còn chỗ ký thác. 
Câu nói: "phải cùng sống chết với vua" là có ý rằng: khi 
sự thế đã đến lúc không thể khác được thì đành chết vì 
nghĩa lón thôi. Nếu như còn có thể ra tay được thì thật 
không nên theo câu nói ấy. Còn như việc Trần Bình bảo 
Chu Bột vào đám Bắc quânG®) trước, cũng là do [Bình] tự 


1. Trần Bình: xem ct. 4, tr. 156. 

2. Chu Bột: công thần thời Cao Tổ nhà Hán, được phong tước Giáng 
Hầu, làm đến chức Thừa tướng. Có công cùng Trần Bình đẹp loạn họ Lã 
(Lã Hậu) yên định lại nhà Hán. 

3. Họ Lã: Lã Hậu trong thöi kỳ nắm quyền chính đã lạm phong 
vướng chơ con cháu họ Lã, mưu đồ cướp ngôi nhà Hán. Trần Binh và Chu 
Bột đã họp sức diệt họ Lã, lập Hán Văn Đế. 

4. Viên Ang: quan Trung lang thồi Văn Đế nhà Hán, đồng triều với 
Chu Bội. Viên Áng nổi tiếng là gián quan ngay thẳng. Bấy giò Chu Bột 
làm Thừa tướng, đôi lúc có vẻ tự đắc, Viên Áng nói thẳng với Văn Đế: 
Bột chỉ đáng là công thần, chưa đáng là bề tôi xã tác. 

5. Bác quân: Huệ Đế chết, Lã Hậu cho Lã Đài chỉ huy Nam quân bảo 
vệ cung đình; Lã Sản chỉ huy Bắc quân bảo vệ kinh đô. 
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liệu biết mình là kẻ thư sinh không thu phục nổi lòng 
quân sĩ, mà Bột lại là quan võ, đã mấy phen làm tướng, 
có uy danh, quân cấm vệ thấy tướng cũ của mình sẽ phải 
nể sọ. 

Xem kỹ Hán thự thấy hai người đều rất nhanh tay và 
nhạy bén trong việc lới dụng thời cơ. Thế mà Triều 
Quýnh) lại bảo [Bình] là người không biết nhường công, 
nhường tài, chỉ biết giành lấy chỗ dễ, đẩy Chu Bột phải 
nếm mùi gian nan trưóc. 

Ôi! người bề tôi đã hòa mình chung lo việc nước như 
thế mà còn đem bụng tiểu nhân ra nghỉ ngò nhau nữa 
sao? 

Cho dù Trần Bình có ý tránh việc khó, đẩy người khác 
vào nếm thủ trước, thì chẳng lẽ [Trần bình] lại không nghĩ 
đến rằng: việc thành thì lan quế cùng thơm, việc hỏng thì 
ngọc đá đều nát [hay sao]? Vậy còn đùn đẩy thoái thác, 
liệu kế giải thoát cho mình nữa chăng? Người bình sử muốn 
vạch ra rằng: Trần Bình là người hiểm độc, thế thì khe 
khát quá. 


68. Vua tôi nhà Hán làm nên nghiệp lớn như thế nào 


Nhà Hán, vào những năm đầu sao lắm nhân tài thế? 


1. Triều Quýnh: ngưồi Bắc Tống, đỗ tiến sĩ, đước Chân Tông khen là 
Hiếu học trưởng giả, có để lại nhiều trước tác. 
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Tiêu Hà), Hàn Tín2), Trương Lương), Trần Bình)!) vốn 
nổi bật hơn cả rồi. Nhưng bọn rượu chè như Lịch Sinh©), 
linh thú như Lâu Kính) mà khi bàn đến hình thế thiên 
hạ, nên lấy hay nên giữ thế nào, họ đều có thể vạch ngang 
cắt dọc như chỉ trên bàn tay. Vậy kiến thúc của họ thuộc 
hạng nào? Có thể không coi họ là có tài được chăng? Ngoài 
ra, nhu Viên Sinh cũng dự bàn việc điều quân ra đất 
Uyển đất Diệp. Trịnh Trung) bàn chó nên đánh nhau 
vói nước Sỏ. Nho sinh thời ấy không ai là không hiểu việc 
quân. Đúng là nhà Hán có nhiều nhân tài thật. Qua đó 
thấy rõ tài dùng người, lòng tin nghe người của Cao Tổ, 
lòng thành lượng rộng của Tiêu Hà, Hàn Tín, Trương 


1. Tiêu Hà: người đất Bái thời Hán, giúp Cao Tổ từ lúc Cao Tổ còn 
làm chức Đình trưởng. Khi cùng Cao Tổ vào Quan Trung điệt nhà Tần. 
Các tướng tranh nhau cướp vàng bạc lụa là, Tiêu Hà chỉ thu lưọm các sổ 
sách trong phủ Tần đem cất đi. Nhö vậy mà nhà Hán nắm được nói trọng 
yếu và số dân trong thiên hạ. Sau lại có công tiến cử Hàn Tín làm Đại 
Tướng. Hán và Sỏ đánh nhau, Tiêu Hà giữ đất Quan Trung, cung cấp 
lưỡng ăn cho quân Hán. Nhồ vậy quân Hán không thiếu lướng ăn. Thiên 
hạ yên định, Tiêu Hà được xếp công đầu, phong tước là Tản hầu, danh 
tướng có công mỏ nước. 

2. Hàn Tín: xem ct. 4, tr. 137; ct. 1, tr. 140; ct. 1, tr. 169. 

3. Trưng Lướng: xem ct. I, tr. 122; ct. 2, tr. 171. 

4. Trần Bình: xem ct. 4, tr. 156. 

5. Lịch Sinh: xem cl. 2, tr, 176. 

6. Lâu Kính: xem ct. 6, tr. 165. 

7. Viên Sinh: Người bày mưu cho Hán Cao Tổ đánh bại Hạng Vũ. 

8. Trịnh Trung ? 
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Lương, Trần Bình là không ai bì kịp. Người làm vua mà 
không cho rằng mưu thần đầy triều là thừa, rồi xem khinh 
lồi nói nhỏ mọn của người kiếm củi cắt cỏ; quan đại thần 
mà không tự mãn là bụng đầy thao lược, rồi ngăn trỏ lòng 
trung thực của kẻ sĩ nơi thôn dã, là việc rất khó ở đồi. 
[Thế mà vua tôi nhà Hán làm được] do đó họ làm nên sự 
nghiệp lón là đúng lắm. Các vua chúa đời sau dùng người, 
chưa chắc đã được người giỏi, mà đã hết lòng tin cậy, rồi 
không để ý đến người đưới nữa. Còn người được đùng thì 
quá tin vào tài của mình. Họ không những không cất nhắc 
người tài giỏi mà khi một đôi người có kế hay được vua 
biết đến thì họ lại tìm cách chèn ép đi. Như thế thì nên 
nghiệp lón sao được? 


69. Hàn Tín và Chu Á Phu 


Khi Hàn Tín làm tướng, giữa lúc chiến trận đang thừa 
thắng, ý chí đang hăng hái, Tín vẫn đưa người bị bất làm 
tù lên ngồi ghế trên, tiếp đãi làm bậc thày, lại xin li dạy 
và nghe theo kế sách của người ấy(), 

Chu Á Phu làm tướng là nối nghiệp nhà, lại có tiếng 
là tài giỏi, thế mà nghe một vài du khách đón đường nói, 


1. Trong trận đánh Triệu, quân của Hàn Tín bất được Quảng Vũ 
Quân Lý Tả Xa đem nộp. Hàn Tín tự tay côi trói, mời Lý Tả Xa ngồi, 
ngoảnh mặt về hướng đông, còn mình ngoảnh mặt về hướng tây, tiếp đãi 
Lý Tả Xa bằng đạo thày trò. Sau Tín lại theo kế của Lý Tả Xa cho quân 
nghỉ ngói, vỗ yên quân nước Triệu, sai quân sang thuyết phục để nước 
Yên quy hàng. 
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liền đem cả việc lón làm theo, không hề nghỉ ngại chút 
nào(C. Thử hỏi từ Đường Tống trỏ về sau có người nào 
nhu thế không? Hai người đều là võ tướng mà khí lượng, 
kiến thức của họ thực là người đọc sách cũng ít ai bằng. 

Hỗ Trai cho rằng Hàn Tín giỏi dùng binh có lẽ là tài 
trồi cho. Còn Chu Á Phu thì tài năng, độ lượng đều do 
thiên tu và học vấn đã đạt đến đỉnh cao, hơn hẳn cả cha. 
Thật đáng là bề tôi xã tắc. Nhưng có điều là khí chất của 
Chu Á Phu còn chưa hóa, đó cũng là một cái dỏ. Nhưng 
Chu Á Phu vẫn là người có thể phó thác vua nhỏ và gửi 
gắm mệnh nước, hơn hẳn Hoáắc Quang). Thế mà Cảnh 
Đế lại nói Chu Á Phu lầm lì, không phải là bề tôi của vua 
nhỏ. Thật là không hiểu người vậy. 


70. Nhà Hán giàu có, nhà Triệu Tống thiếu thốn 


Văn Đế) nhà Hán bỏ hết thuế ruộng mà chỉ dùng 
trong nước vẫn dư dật. Đó không phải kết quả riêng của 


1. Chu Á Phu: con Chu Bột, người thồi Cảnh Đế nhà Hán, làm chức 
Thái úy. Khi Chu Á Phu đem quân đi dẹp loạn bảy nước. Triệu Thiệp đón 
đường thuyết Chu Á Phu phải hành quân thần tốc vượt Vũ Quan đến Lạc 
Dưỡng để tránh quân mai phục của nước Ngô. Theo kế ấy Chu Á Phu đã 
đẹp yên được 7 nước. 

2. Hoác Quang: Danh tướng thöồi Hán, là em cùng cha khác mẹ của 
Hoác Khứ Bệnh, phò ba triều Vũ Đế, Chiêu Đế và Tuyên Đế, làm các 
chức Đại Tư mã, Đại Tướng quân, tước Bác Lãng hầu. 

3. Văn Đế nhà Hán: tức Lưu Hằng, một ông vua nổi tiếng tiết kiệm 
và chú trọng nghề nông. Ông thân đi cày ruộng tịch điền và miễn thuế 
ruộng đất cho đân 12 năm. 
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sự tiết kiệm. Theo pháp chế nhà Hán(Ủ thì người dân 33 
tuổi sẽ sung làm chính bình, làm vệ sĩ một năm, làm tài 
quan ky si? hai năm, tuổi đến 65 thì được miễn. Quân 
thay đổi có 3 bậc, chính binh không chuyên nhất người 
nào mà theo phiên mỗi tháng đổi một lần. Có "tốt canh", 
có "tiễn canh", nhưng đều không xin huyện cấp lương. Cho 
nên không cần kinh phí nuôi quân. Quan thì có chức nhất 
định, mà danh chức cũng đơn giản. Người nào chức trung 
úy thì chuyển thóc ö Sơn Đông về cấp phát cho, một năm 
không quá vài chục vạn thạch. Ngoài ra việc lương bổng 
và phẩm trật của lại viên ö quận huyện đều có chế độ rõ 
ràng. Không cấp lương khống, không xếp đặt chức vị bừa 
bãi. Cho nên không có lại viên ăn không. Hai cái đó là 
điều căn bản làm cho của cải được đồi dào. 

Các vua nhà Triệu Tống không phải là không biết 
đè sẻn. Vậy mà hạch toán chỉ dùng quanh năm lúc nào 


1. Theo pháp chế nhà Hán, lĩnh phiên có 3 bậc: "tốt canh", "tiễn 
canh” và “quá canh”. Đây là loại phu dịch cho nam giới tuổi từ 23 đến 56. 
Mỗi ngưồi mỗi năm phải phục dịch trong quân đội hoặc trong huyện 
mình một tháng gọi là "tốt canh", nếu thuê người đi thay, mỗi tháng phải 
trả hai ngàn đồng gợi là "tiễn canh". Mỗi người mỗi năm phải đi canh giữ 
ngoài biên 3 ngày gọi là "dao thứ", không đi được thì nộp ba trăm đồng gọi 
là "quá canh”. Ngoài ra thco thứ tự, mỗi người phải vào kinh đô phục dịch 
một năm gọi là chính bình". 

2. Tài quan: người biết bán cung, Ky sĩ: người biết cưỡi ngựa. 

3. Triệu Tống: chỉ nhà Tống đo Triệu Khuông Dân sáng lập để phân 
biệt với nhà Tống do họ Lưu (Lưu Tống) dựng lên vào thồi Nam Bắc triều 
trước đó. 
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cũng canh cánh, khổ sở về nỗi thiếu hụt là vì có quân ăn 
khống, quan ăn khống, chỉ phí quá nhiều thôi. [Tình trạng 
ấy] lúc ngày thường vô sự, cứ lần lữa xoay sở còn có thể 
được. Nhưng khi có việc đánh đẹp thì thiếu thốn đủ mọi 
bề, không có mà chỉ dùng. Khi trong ngoài đều trống rỗng 
thì dù có vét cả kho tàng, giảm hết mọi sự cung phụng 
[cho vua] để cấp cho việc quân cũng không thể nào đủ 
được. Cho nên trong 7 wyện có nói rằng: "không có chính 
sự tốt thì của cải cần chi dùng không bao giờ đủ”. 

Hỗ Trai thấy Tiên nho nói rằng: Hai nhà Hán [Tây 
Hán và Đông Hán] gần được như ba đời Hạ Thương Chu 
là ỏ chỗ đó. 


71. Nước yên hay nguy là ở người làm tướng 


Nước yên hay nguy là öỏ người làm tướng. Một bên trao 
việc rồi buộc phải làm cho xong; một bên kiềm chế từ 
trong. [Hai cách đó] lợi hại khác nhau hàng vạn lần. Ngô 
Ty( và Lộc Sơn) đều đã nuôi ý khác từ lâu, một sóm 
nổ ra thanh thế chấn động cả thiên hạ. Nhà Hán sai Điều 


1. Ngô Ty: tức Lưu Ty, Ngô Vướng Ty, cháu Cao Tổ nhà Hán, được 
phong là Ngô Vương. Thời Cảnh Đế, Ty là một trong 7 vướng của 7 nước 
làm phản nhà Hán. 

2. Lộc Són: tức Án Lộc Són, làm Tiết độ sứ kiêm Trấn thủ ba quận 
Bình Lư, Phạm Dưỡng và Hà Đông thời Huyền Tông nhà Đường. Lộc 
Són được vua tin yêu, lại là con nuôi của Dưỡng Quý Phi. Vì xích mích vói 
Dương Quốc Trung, Lộc Són đã đem quân hạ thành Trường An. Sau bị 
con là An Khánh Tự giết chết. 
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Hầu) giữ cẩn thận những chỗ tiện lọi và đắp thành vững, 
cố giữ Xương Ấp để ngăn mũi nhọn của quân địch. Tuy 
vua mấy lần ra lệnh, bắt phải đi cứu nước Lương nhung 
Điều Hầu đều không nghe Cuối cùng nhắm được chố sơ 
hỏ, ra quân đánh chỉ một trận mà phá được quân dịch. 
Còn nhà Đường sai Kha Thư Hàn?" mang quân ra đóng 
đồn ỏ bên ngoài Đồng Quan. Lý Quang Bật), Quách Tủ 
Nghi!) đều khuyên không nên khinh suất [ra quân vội], 
lại xin vua hãy kéo quân đến đất Phạm Dương, đánh vào 
sào huyệt của địch trước. [Vua Đường không nghe] cứ giục 
Hàn phải ra quân. Mọi người không đám nói nữa, bất đắc 
di Hàn phải dẫn quân ra của quan. Kết quả bị thua to, 
quân sĩ chết đầy đường. Tây Kinh bị thất thủ. 

Qua đó thấy rằng Chu Á Phu sỏ đi được thỏa chí mình 
là do không bị quyền thần chẹn nách, còn Kha Thư Hàn 
không dám làm theo ý mình, vì bị Dương Quốc Trung©) 


1. Điều Hầu: tức Chu Á Phu, xem ct. 1, tr. 184. 

2. Kha Thư Hàn: Danh tướng đời Huyền Tông nhà Đường, là người 
dũng cảm, có công nhiều làn dẹp giặc Thổ Phồn. Khi An Lạc Són nối 
loạn, Hàn được giữ chức Binh mã nguyên soát trấn giữ Đồng Quan. Sau 
Huyền Tông buộc Hàn phải rồi khỏi Đờng Quan, do đó toàn quân bị bại, 
Hàn bị bắt, Tây Kinh bị mất. 

3$. Lý Quang Bật: danh tướng nhà Đường có công đẹp loạn An Lộc 
Són gây dựng lại nhà Đưỡng, được phong là Tiết độ sứ. 

4. Quách Tử Nghỉ: danh tướng nhà Đường, có công dẹp loạn Án Lộc 
Són, được xếp công đầu. Sau làm tói chức Thái úy trung thư lệnh. 

3. Dưỡng Quốc Trung: anh họ Dương Quý Phi, giữ chức Tể tướng 
thỏi Đường Huyền Tông, làm nhiều điều cần bây, sau bị giết. 
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kiềm chế tính mệnh. Đó chẳng phải là tấm gương sáng soi 
ngàn đỏi sao? 


72. Lý Quảng là người bụng dạ hẹp hòi 


Lý Quảng) tuy là danh tướng nhưng bụng dạ hẹp hỏi, 
chỉ vì hận Bá Lăng?) chửi mà Lý Quảng cho gọi Bá Lăng 
đến giết đi. Vậy là đã ngầm gây mối họa cho sau này, chứ 
đâu phải chỉ có tội giết kẻ đầu hàng không thôi. Chính Lý 
Quảng đã để lại điều chẳng hay này về sau, cho nên cháu 
là LýLãng®) hàng giặc mà cả gia quyến bị hại. Việc báo 
ứng thảm hại với Lý Quảng chẳng phải chỉ ở việc không 
được phong hầu mà thôi. 


1. Lý Quảng: danh tướng thời Hán Vũ Đế, có công dẹp giặc Hung 
Nô. Lần Lý Quảng bị cách chức về quê ỏ Lam Điền, bị Bá Lăng coi khinh 
chửi mắng. Sau được trỏ lại làm quan Thái thú ö Hựu Bác Bình, Lý 
Quảng cho gọi Bá Lăng đến rồi sai quân chém chết. Khi làm Thái thú ở 
Lũng Tây, người rộ Khưởng làm phản, Lý Quảng dụ hàng rồi giết cả họ 
ró Khương chết trong một ngày đến 800 người. Lúc về già thấy ân hận về 
những việc đã làm, Lý Quảng tự sát chết trong lần cùng tướng quân Vệ 
Thanh đi đánh Hung Nô. l 

2. Bá Lăng: quan úy ö Lam Điền. 

3. Lý Lãng: cháu nội Lý Quảng, danh tướng thời Hán Vũ Đế. Trong 
một trận giao chiến với quân Hung Nộ, vì lực lưọng quá chênh lệch, Lý 
Lăng không chống đõ nổi phải đầu hàng. Vũ Đế đã giết cả mẹ, vọ, và con 
cái Lý Lăng. 
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73. Vệ Thanh và Giả Nghị 


Vệ Thanh) không nõ lấy phép quân giết Tô 
Kiến). Thấy Cấp Am®) không chịu thi lễ, Vệ Thanh 
càng tỏ ra kính trọng, nói ấy là người có khí độ của 
bậc đại thần. 

Giáng Hầu gièm Giả Nghị), Giả Nghị bị truất 
ra Trường Sa vẫn dâng thư khuyên vua đãi kẻ bề tôi 
nên có lễ tiết để giải oan cho Giáng Hầu. Thật là 
mộtngười hết lòng lo cho nước mà không để bụng thù 
riêng ai cả. 


1. Vệ Thanh: Đại tướng quân nhà Hán thồi Vũ Đế, có công bảy lần 
dẹp yên Hung Nô, được phong là Trường Bình hầu. 

2. Tô Kiến: Tướng quân nhà Hán thời Vũ Đế. Lần Tô Kiến làmHữu 
Tướng quân đi đánh Hung Nô, bị thua trận, quân lính chết hại nhiều. Vệ 
Thanh không lấy phép quân giết Tô Kiến, chỉ bỏ tù rồi đánh đòn trước sân 
vua. Sau Kiến được chuộc tội về làm dân thường. 

3. Cấp Am: Chủ tướng đô úy thồi Vũ Đế nhà Hán, là người trung 
thực, can thẳng, đưọc Vũ Đế khen là bầy tôi xã tác. 

4. Giáng Hầu: tức Chu Bột, xem c1. 2, tr. 180. 

š. Giả Nghị: Nhà nho nổi tiếng thời Văn Đế nhà Hán. Năm 20 
tuổi được vời vào cung làm Bác sĩ, đã đề ra nhiều kế sách xây dựng 
nhà Hán vững mạnh về mọi mặt, như: khuyến khích sản xuất nông 
nghiệp, mò rộng nưóc Lương... Còn chủ trương thay đổi pháp chế 
nhà Tần, khôi phục chế độ nhà Chu ở triều Hán thì bị Giáng Hầu 
gièm, cho ông là non trẻ nói càn. Sau bị truất làm Thái phó ö 
Trường Sa, chết năm 33 tuổi. 
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74. Kế sách của Giả Nghị 


Kế sách cày ruộng "tịch điền") và khuyến khích làm 
ruộng là của Giả Sinh(?) nêu ra. Các đời sau của nhiều 
dân đông là kết quả của kế sách đó. 

Văn Đế mỏ rộng nước Lương để khống chế chư hầu 
ỏ Sơn Đông. Nhồ vậy sau này bảy nước làm loạn, có nước 
Lương che chống [mà nhà Hán được yên]. Đó cũng là kế 
sách của Giả Sinh. 

Hai việc trên có quan hệ đến sự yên nguy, trị loạn của 
đất nước. [Nêu ra được kế sách ấy] chẳng phải là người 
có tài giúp vua sao? 

Kế sách "Tam biểu ngũ nhĩ'Ở), đồi sau có người chê 
là không ra gì. Theo truyện Hung Nô trong Hán thu(6), 
thì chúa Thiền Vu mê thích tơ lụa và thức ăn của người 


1. Tịch điền: ruộng để nhà vua tự canh tác lấy hoa lợi thò cúng tổ 
tiên, Vua thiên tử có 1000 mẫu, vua chư hầu có 100 mẫu. 

2. Giả Sinh: tức Giả Nghị, xem ct. 5, tr. 189. 

3. Tam biểu ngũ nhĩ: Kế sách của Giá Nghị bày cho Văn Đế nhà Hán 
chống lại Hung Nô. Tam biểu gồm "nhân”, "nghĩa", "tín” tức kính trọng 
yêu mến mọi người, chuộng người tài giỏi, giữ lòng tỉn với mọi người. 
Ngũ nhĩ: 5 thứ mồi. 1. Cho quần áo, xe đẹp để làm hại mắt nó, 2. cho ăn 
ngon để làm hại miệng nó, 3. cho gái đẹp và âm nhạc để hại tai nó, 4. cho 
nhà cao cửa rộng để hại bụng nó, 5. trọng đãi đứa quy hàng để hại tâm nó. 

4. Hán thư: bộ sử do Ban Cố đời Hậu Hán biên soạn. 

5. Thiền Vu: chúa của người Hung Nô. 
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Hán. Trung Hàng Duyệt) can rằng: "Dân Hung Nô không 
bằng dân một quận của nhà Hán. Sở đi Hung Nô mạnh 
là vì người Hung ãn mặc khác người Hán, không phải dựa 
vào nhà Hán. Nay chúa thay đổi tục cũ, thích vật phẩm 
của người Hán, quá lắm người Hán chỉ cần bỏ ra hai phần 
mười số vật phẩm [của mình] là người Hung Nô theo về 
với người Hán hết. Vậy nên, nếu nhận được tơ lụa của 
người Hán thì đem may thành quần áo rồi mặc vào mà 
rong ruổi ở những chỗ gai cỏ cho rách hết đi, để mọi người 
thấy tơ lụa không bền đẹp bằng áo cừu; nếu nhận được 
thức än thì đem vứt hết đi, để mọi người hiểu [những thức 
đó] không ngon bằng sữa bánh". 

Mới hay kế sách của Giả Sinh thật trúng ý của Trung 
Hàng Duyệt. Chỉ tiếc là bấy giò không biết dùng thôi. Nếu 
được đem ra thủ dùng hết, chắc là chế phục được chúa 
Thiền Vu, chứ một mình Trung Hàng Duyệt ngăn trỏ sao 
nổi. 

Ngay từ xưa, muốn đánh đổ nưóc người, không ai không . 
dùng thuật ấy. Văn Chủng() làm hại nước Ngô cũng theo 
kế đó. Một đoạn trong sách Lực (hao) của Thái Công 
cũng nói đến việc này. 


1. Trung Hàng Duyệt: nguyên là hoạn quan nhà Hán. Văn Đế gả con 
gái cho chúa Hung Nô, sai Hàng Duyệt đi theo. Sau Duyệt phản lại nhà 
Hán, bày kế cho Hung Nô chống nhà Hán. 


2. Văn Chủng: Tướng của vua Câu Tiễn nước Việt thời Xuân Thu. 
3, Lục thao: sách bình thư, tướng truyền của Khưóng Thái Công soạn. 
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75. Vũ Đế nhà Hán và Huyền Tông nhà Đường không 
làm đúng đạo vua tôi 


Theo pháp chế nhà Hán, khi Thừa tướng vào yết kiến 
Thiên tủ, nếu Thiên tử đang ngồi thì phải đứng dậy; đang 
Ö trên xe thì phải xuống xe. 

Vũ Đế) không đội mũ tiếp Công Tôn Hoằng). [Như 
thế] thật quá thân nhờn. Cứ cho rằng ỏ Hoằng có những 
điểm đáng khinh, song Hoằng đã là Tể tướng thì cũng nên 
đối xủ với Hoằng theo đại lễ mà không nên giản đị như 
vậy. Huyền Tông) nhà Đường đối xử với Lý Lâm Phủ 
cũng thế. Cả hai người [Vũ Đế và Huyền Tông] đều không 
làm đúng đạo tôn trọng đại thần. 


76. Trần Hiến Hầu nói về chức Tể tướng. 


Trần Hiến Hầu nói về chức Tể tướng, thật toàn 
[những ý] mà người xưa chưa ai nói đến. [Những ý ấy] hẳn 
đã châm chuóc từ Chu quanÑ) mà ra. Nếu ngày thưởng 


1. Vũ Để: tức Lưu Triệt, ö ngôi từ 140-80 Tr. CN. 

2. Công Tôn Hoằng: quan Thừa tướng thời Vũ Đế nhà Hán, được 
phong tước Bình Tân hầu. 

3. Huyền Tông: tức Lý Long Có, trước được phong vướng ö Lâm 
Truy, sau có công đẹp loạn, được nối ngôi nhà Đường. Cuối đồi, vì say mê 
Dưỡng Quý Phí, tin dùng bọn Dướng Quốc Trung và Lý Lâm Phủ nên 
triều chính suy thoái, xảy ra loạn An Lộc Son. 

4. Trần Hiến hầu: tức Trần Bình, xem ct. 4, tr. 156. 

5. Chu quan: tức Chu Lễ, còn gọi là kinh chủ quan vì sộ lầm với thiên 
Chủ quan trong sách Thượng thú, 
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không tốn công đọc sách thì sao nói được như thế? Vậy 
mà người bàn lại cho là thứ tự đảo lộn. Sao họ không thấy 
được bốn nhãn tự: "trên", "đưói", "trong", "ngoài" mà [Trần 
Hiến Hầu] đã nói? Họ còn bảo [Trần Hiến Hầu] chỉ là 
người "nghe người khác nói mà biết" chứ không phải "học 
mà biết". Tách bạch "nghe" và "học" ra làm hai, thật là thô 
thiển quá. 

Trong thiên Duyệt mệnh Kinh Thị có nói: "ngưồi ta 
mong được nghe nhiều..."2), Cho nên nghe Kinh Thị, 
Kinh Lễ...cũng là học, chứ đâu phải chỉ có đọc sách mới 
là học. 

Ôi! người ta không sai sót, cố tìm ra sai sót, cố đem 
lồi nói của người ta ra mà cắt xén, chê bai, nâng lên, đìm 
xuống thì làm gì mà chẳng tìm ra chỗ sơ hở. Nhưng [như 
thế] chỉ phí tâm sức thôi. 

Có lần vua hỏi về việc trị thiên hạ, Bình lấy chức vị 
của mình ra trả lời là: phải bổ dụng người theo tài năng; 
phải tiến dùng người hiền, truất bỏ kẻ bất tài; trăm quan 
được sắp xếp hợp lý thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Nếu trả lời 
như thế chẳng đầy đủ sát thực lắm sao? [Nhưng họ lại nói] 


1. Trần Binh nói với Văn Đế nhà Hán: người làm Tể tướng, trên giúp 
vua, đưới làm cho muôn vật sinh sôi nảy nỗ; ngoài vỗ yên tứ đi và chư hầu; 
trong thân với đân, làm cho các khanh đại phu đều làm hết chức phận 
mình. 

2. Thiên Duyệt mệnh hạ, Kinh Thư chép: "người ta mong được nghe 
nhiều điều hay, để sắp xếp được khéo nhiều việc”. 


193 


Chu Tử) cũng có lồi bàn về vấn đề này. Vậy thực chất 
ra sao? Thiết tưởng {lòi bàn của Chu Tủ] không như họ 
nghĩ. Đó chỉ là cách nói theo văn pháp mà thôi. [Vì rằng] 
việc cho tước lộc; việc truất bỏ ai, cất nhắc ai; để ai sống, 
bắt ai chết; cho cái gì, đòi hỏi cái gì là 8 quyền hạn của 
vua. Quan đại thần chỉ biết giúp vua và làm theo ý vua 
thôi. Còn nếu coi những việc đó là chức phận của mình, 
[cứ làm xong] rồi trình lên vua, thì chẳng đáng ngại lắm 
sao? 

Trong Kinh Thị chỉ có một đoạn chép là: "... Tìm người 
hiền tài, đặt họ vào chức vị)..." là nói phải thu dùng chứ 
không phải nghiễm nhiên tự gánh vác lấy trách nhiệm cất 
nhắc và phế bỏ nhân tài. Xem quyền chức của tam công, 
tam cô và lục khanhỞ) trong Chư quan thì thấy rõ ngay 
điều đó. 

Nói tóm lại, Tể tướng thì quyền chức lón, bao quát 
rộng, gánh vác nặng nề. Trên là trời đất, giữa là vua, dưới 
là dân, trong thì trăm họ, ngoài thì các nước, [Tể tướng] 
đều phải tận tình giúp đỡ, phải gắng sức bao quát lo liệu, 


1. Chu Từ: tức Chu Hy (1130-1200), tự Nguyên Hối, Trọng Hối, hiệu 
Hối Am, nhà lý học nổi tiếng thồi Tống, cũng là một triết gia đuy tâm của 
Trung Quốc, sống bàng nghề dạy học ỏ tỉnh Phúc Kiến, tự xưng là học 
phái đất Man. 

2. Thiên Duyệt mệnh hạ, Kinh T hư chép: "Tìm ngưồi hiền tài ð mọi 
nói, xếp đặt mỗi người vào mỗi việc". 


3. Các chức quan to trong triều đình nhà Chu. 
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LÊN 


“ nghĩ cách điều hòa, uốn nắn. Tài trấn định, lượng bao 
dung phải được thể hiện ỏ đó thì mới gọi là tròn trách 
nhiệm. Lời nói ấy của Hiến Hầu thật đã bao quát về thể 
dụng, rộng lón về khí tượng rồi. Trong thực hành, dẫu 
chưa đạt được tất cả, nhưng cũng có thể gọi là biết đạo 
làm tướng. Người đời sau xem sách quá rạch ròi cho nên 
sinh ra biện luận loanh quanh. Họ cố phụ họa [lồi nói 
của] Chu Tủ, song lại rất không biết rằng Chu Tử chỉ nhận 
những câu hỏi [của học trò] lúc bấy giờ, trích lấy một số 
điều cốt yếu trong các câu trả lồi của Hiến Hầu để đáp 
lời [học trò], chú vốn không có ý chê Trần Bình nói lộn 
xỒn. 

Hồ Trai nghĩ rằng trên đây là những lồi thông hiểu. 
mọi lẽ. Mỗi khi đọc truyện Trần Bình, đến đoạn này [tôi] 
đều cảm thấy thích thú. Thế mà các nhà ưa nghị luận lại 
cú bài bác mãi. Thật đáng cười. Nếu cho rằng [Hiến Hầu] 
chỉ là người nghe mà biết, thì việc nhó được nhũng lồi nói 
như thế cũng là phi thường rồi. Còn như bảo Trần Bình 
không bằng Y Doän, Phó Duyệt?) thì có gì phải bàn 
thêm nữa? Đoạn giữa bàn về chức phận của Tể tướng, 
càng đáng giá hơn. Được như thế thì trong nước sẽ chỉ có 
bậc đại thần mà không có kẻ quyền thần. 


!. Y Doãn: quan Tể tướng nhà Thướng, giúp vua Thang đánh vua 
Kiệt, lên làm vua thiên hạ. 


2. Phó Duyệt: quan Tể tướng nhà Ấn. 


195 


T7. Lục Giả, nhà nho thuần túy 


^ 


Mạnh Tủ( đi khắp nước Tề, nước Lương để tỏ bày 
đạo nhân nghĩa [với vua hai nước]. Thời bấy giồ các học 
thuyết "tung hoành"(2, "hình danh") và những lồi bàn luận 
cao xa, tô vẽ phù phiếm() đua nhau lan tràn khắp nơi. Nhưng 
nào có ai biết đem đạo Thánh hiền nói vói vua đâu. 

Đầu thời Hán, nhà Tần diệt nho học), nên các nhà 
nho ít dần. Nổi tiếng đương thời chẳng còn được mấy người. 
Tủ Phòng) thì lắm quyền mưu, Lịch Sinh) giỏi ăn nói, 


1. Mạnh Từ: tên là Kha, ngưồi nước Trâu thồi Chiến Quốc. (372-289 
Tr. CN), là người kế thừa và phát huy học thuyết của Khổng Tử. Ông sang 
nước Tè và nước Lưong trình bày vói Tuyên Vương và Huệ Vưỡng học 
thuyết nhân nghĩa của nhà nho, nhưng không được dùng. 

2. Học thuyết "tung”""hoành": các thuyết khách thời Chiến Quốc như 
Tô Tần, chủ trưởng liên kết các nưóc theo trục dọc Bác-Nam, gồm Tè, Sỏ, 
Yên, Hàn, Ngụy, Triệu để chống lại nưóc Tần gọi là "Họp tung". Còn 
Trương Nghi chủ trưởng liên kết các nước theo trục ngang, nhằm chia rẽ 
các nước trên rồi dần thôn tính họ nhập vào nước Tần gọi là "Liên hoành". 

3. Học thuyết hình danh: một chủ trương chính trị chú trọng hình 
pháp, bắt người ta phải có cái thực hợp với cái danh của mình. Do Thân 
Bất Hại, Hàn Phi Tử thời Chiến Quốc đề xướng. 

4. Dịch theo chữ Dàm thiên, điêu long (Bàn trồi, khắc rồng). Thời 
Chiến Quốc Trâu Diễn giỏi bàn về vũ trụ, trời đất, nên còn gọi là "Đàm 
thiên Diễn" (Điển bàn trời); Trâu Thích giỏi bàn luận bằng những lời cầu 
kỳ gọt giũa, nên còn gọi "Điêu long Thích” (Thích khắc rồng}. 

Š. Thủy Hoàng nhà Tần đốt sách chôn học trò, trừ bỏ nho học. 

6. Tử Phòng: tức Trưởng Lướng. Xem ct. 1, tr. 122; c(. 2, tr. 171. 

7, Lịch Sinh: xem ct. 2, tr. 176, 
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Thúc Tôn Thông) tài mua chuộc lòng người. Chỉ còn Lục 
Giả(2) là người học hành thuần túy hơn cả. Xem bộ sách 
Tân ngữ [của ông} thấy chỗ nào cũng cùng luận điểm vói 
Trâu Son). Như nói: "Mưu việc mà không gắn vói nhân 
nghĩa thì sau sẽ thất bại", "Muốn trị ngọn thì phải sửa 
gốc", "Muốn bóng ngay thì hình phải thẳng"; "Pháp lệnh 
để phạt kẻ ác, không phải để răn người lành"; "Người quân 
tù cứ thẳng theo đạo mà làm, không tùy tiện chiều theo 
ý người, cũng không tùy tiện dung túng lòng người"; "Chưa 
khi nào người trên nhân mà kẻ dưới lại tàn bạo; người 
trên nghĩa mà kẻ dưới lại tranh nhau"; "Muốn lập công 
lón với thiên hạ, trước hết phải sửa mình từ lúc còn ở chốn 
buồng the"; "Muốn xây dựng đất nước, kiến tạo uy danh, 
mỏ rộng đất đai, chế phục nơi xa, trước hết phải được lòng 
dân”; “Đặt hình luật đùng ngại ít, ban ón đừng ngại nhiều"; 
"Phạt tội đừng lo tội còn nhẹ, ban thưởng đừng lo thưởng 
quá nhiều”; "Giữ nước yên dân, trị nước trị người không 
được mưu lợi riêng, vua muốn cho nước được yên trị thì 
phải đóng kín cửa tư lợi"; "Việc làm phải lấy nhân nghĩa 
làm gốc"... Các thuyết khách thồi Chiến Quốc, các nhà 


1. Thúc Tôn Thông: xem ct. 2, tr. 173. 


2. Lục Giả: mưu thần của Cao Tổ nhà Hán, soạn ra 12 thiên sách gọi 
là Tân thư hay Tân ngữ, nói về các lẽ hưng vong của các triều đại, được 
Cao Tổ khen ngọi. 


3. Trâu Són: Mạnh Tử người quê ö núi Trâu (Trâu Sóa) nước Trâu. 
Trong bài là chỉ học thuyết của Mạnh Tử. 
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kinh điển thời Tần Hán đều không mấy ai bì kịp hiểu biết 
của ông. Huống chi những việc lón ông đã làm trong 
lúc còn làm quan, không việc nào có thể bàn tán được. 
Vậy nên liệt ông vào hạng nhà nho có đạo học là đáng 
lắm. 

Đông Giang thấy rằng, ông Quế Đường nêu cao Lục 
Sinh thật là xác đáng. 


78. Văn Đế và Vũ Đế nhà Hán chọn người làm 
Tể tướng 


Văn Đế( câu nệ, cứ phải liệt hầu(2 mới cho làm Tể 
tướng. Cho nên Giả Nghị) không được tôn làm công 
khanh. [Nhưng từ khi Vũ Đế] dùng Bình Tân Hầu) 
làm Thừa tướng, đã xóa hẳn lệ cũ còn nhiều thiếu sót [của 
Văn Đế|. Do đó đặt được nấc thang ngàn đời cho nhà nho 
kinh bang tế thế(6), Lòng hiếu nho của Vũ Đế còn chê 
được sao? 


1. Văn Đế: con giữa của Cao Tổ nhà Hán. Nối ngôi Cao Tổ. 
2. Liệt hầu: người có tước hầu. 

3. Giả Nghị: xem ct. 5, tr. 189, 

4. Vũ Đế: con giữa của Cảnh Đế nhà Hán, nối ngôi Cảnh Đế. 


3. Binh Tân Hầu: tức Công Tôn Hoằng, tên tự là Quý, người ấp Tiết 
thời Hán. Có tài văn học, được phong là Bác sĩ, làm quan tói chức Thừa 
tướng: Bình Tân là tước hầu do Vũ Để phong cho Công Tôn Hoằng. 

6. Kinh bang tế thế: giúp nước trị đồi. 
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Ngô Dương Đình) nghĩ rằng, nhắc đến việc nhà nho 
làm Tể tướng thì Y Doán(2, Phó Duyệt”), Chu Công), 
Thiệu Công) đều là nhà nho cả, chứ đâu phải bất đầu 
từ Công Tôn Hoằng(®)? [Rõ ràng] việc dùng nhà nho làm 
Tể tướng không chịu ảnh hưởng của nhà Hán. 

Hồ Trai cho rằng: Dùng [nhà nho làm Tể tướng] thì 
đúng, nhưng người được đùng thì không ra gì. Công Tôn 
Hoằng là người theo tà học lại a dua với đồi, đúng là một 
kẻ gian già. Xem việc [Hoằng] ghét Đổng Giang Đôt?”, thấy 
Hoằng đúng là một kẻ tiểu nhân. Mặc dù Hoàng có làm 
được một số điều thiện nhỏ, nhưng cũng không đáng gì. 

Đông Giang nhận thấy Hoằng là người theo tà học, 
chính Hoằng là ông tổ của ngụy nho sau này. Nhưng chốt 
lại thì Vũ Đế dùng người không đúng. Nếu biết dùng người 
sao không cho Giang Đô làm tướng? 


1. Ngô Dưỡng Dinh: tức Ngô Thế Vinh, người làng Bái Dưỡng huyện 
Nam Trực, tỉnh Nam Hà, thi đỗ tiến sĩ năm Minh Mệnh 10 (1829). Ông 
là nhà nho nổi tiếng của Việt Nam vào thế ký 19. 

2. Y Doãn: xem ct. 1, tr. 195, 

3. Phó Duyệt: xem c(, 2, tr. 195. 


4. Chu Công: tức Chu Công Đán, em ruột vua Vũ nhà Chu, giúp 
Thành Vưỡng lo việc trị nước. 


5. Thiệu Công: tức Thiệu Công Thích, em vua Vũ nhà Chu, giúp 
Thành Vưóng lo việc trị nước. 


6. Công Tôn Hoằng: tức Bình Tân Hầu, xem ct. 5, tr. 198. 


7. Đồng Giang Đô: tức Đồng Trọng Thư, nhà nho chân chính thời Vũ 
Đế, bị Công Tôn Hoằng gièm, phải ra làm tướng ö Giang Đô. 
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79. Đặng Thông là người gièm Giả Nghị 

Sử chép: “Văn Đế muốn dùng Giả Nghị, các đại thần 
Giáng(, Quán?), Đông Dương Hầu) tìm hết cách hại 
Nghĩ. Xem ra Giáng, Quán và Trương Tương Như) vốn 
vấn được khen là bậc trưởng giả trọng hậu, lại là những 
người không cam chịu nhẫn nhục trước sai trái của người 
khác, thì đòi nào họ có thể cậy quyền mà che lấp người 
tốt. Theo sử chép thì họ đã nối tiếp nhau mất dần, chứ 
không phải là bọn làm hại người khác. Cho nên sách Phong 
tục thông khảo của Ứng Thiệu) chép lồi Lưu Huóng(6) 
nói vói Thành Đế) răng: "Giả Nghị mấy lần can vua việc 
chơi bồi sản bắn. Cùng chúc Thị trung như Đặng Thông), 
nhưng Nghị ghét tư cách của Thông, mấy lần chê Thông 


1. Giáng: Giáng Hầu, tức Chu Bột, xem ct. 2, tr. 180. 

2. Quán: Quán Anh, xem cl. 3, tr. 169. 

3,4. Đông Dương Hầu: Trưởng Tướng Như được phong tước hầu là 
Đông Dưỡng, một đanh tướng của nhà Hán. 

5. Ứng Thiệu: người thồi Đông Hán, học rộng biết nhiều, soạn ra 
sách Phong tục thông khảo, phân biệt tên gọi các vật loại. 

6. Lưu Hướng: tự Tử Chính, người thời Tuyên Đế và Nguyên Dế nhà 
Hán, có tài văn chướng, soạn ra Hồng phạm ngũ hành truyện, Liệt tiên 
truyện, Tân tự, Thuyết uyển. 

7, Thành Đế: vua Thành Đế nhà Hán. 

§. Đăng Thông: vốn làm nghề chèo thuyền. Một lần Văn Đế nhà Hán 
nầm mộng được lên trồi, có người đầu đội mũ vàng đầy thuyền cho. Tỉnh 
dậy Văn Đề cho người tìm, được Dặng Thông đúng là người trong mộng, 
bèn cho làm Thướng đại phu. 
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ỏ ngay triều đình, do đó Nghị bị [vua] xa lánh đổi ra làm 
Thái phó ỏ Trường Sa. Khi qua sông Tương, Nghị viết thư 
ném xuống sông viếng Khuất Nguyên), đồng thời cũng 
nhân đó tỏ ý xót thương thân mình đã bị Đặng Thông 
gièm pha. [Trong thư] có câu: Kẻ hèn hạ được tôn hiển 
kẻ gièm pha đắc chí...". Xem đó thấy Giả Nghị bị hại do 
Đặng Thông chứ không phải do Giáng, Quán. Hán thứ 
cũng chép: "Viên Áng(? vì mấy lần can thẳng mà không 
được ỏ lâu trong triều..". 

Nói tóm lại, trái ý nhiều thì bị ghét, được lòng nhiều 
thì được yêu. Ngay vua hiền tài cũng không tránh khỏi lẽ 
thường ấy. Người đời chỉ thấy Văn Đế dừng xe nghe lời 
nói thẳng, liền cho ngay là biết dùng người, thế thì chưa 
đúng. 

Hồ Trai nhận thấy, lồi bàn cho rằng Giáng, Quán không 
gièm Giả Nghị, mà gièm Giả Nghị là Đặng Thông. [Ý này] 
dẫn lấy ở sách ít người đọc, nhưng cũng làm người ta rất 
thích, đồng thời có thể rửa được nỗi oan cho đại thần đöi 
xưa. Song các lão thần ỏ trong triều, khi thấy những người 
ít tuổi ham mê công việc, muốn thay đổi sự thế triều đình, 
thì thường không bằng lòng. Một là họ só [nhũng người ít 
tuổi] không thấy hết lợi hại, khinh trọng. Hai là họ sợ khi 


1. Khuất Nguyên: tên là Binh, biệt hiệu Linh Quân, làm quan Tam 
lư đại phu nước Sở, bị giềm phải đày ö Giang Nam đã nhảy xuống sông 
Mịch La. l 

2. Viên Áng: xem ct. 4, tr. 180. 
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vua nghe xuôi tai rồi thì mọi người sẽ xắn áo hùa theo. 
Như thế phép tắc của tổ tông sẽ bị phá võ, không giữ được 
nữa, kẻ tiểu nhân sẽ nhân sơ hỏ đó, mặc sức làm đổ đất 
nước. Tuy nhiên trong đó cũng có một đoạn phải để tâm 
suy nghĩ là: Nếu ghét bỏ, gièm pha, hãm hại và xem thường 
người tài trong thiên hạ thì hẳn là tiểu nhân rồi. Tôi cũng 
tin Giáng, Quán không làm những việc ấy. 


80. Vũ Đế nhà Hán yêu người tài, trọng kẻ sĩ, biết 
nghe lời can 


Trong lúc Vũ Đế đang hãng say mở mang bồ cõi, [tưởng 
rằng] nếu có người can việc đánh Hung Nô, chắc [Vũ Đế| 
sẽ gạt đi không thèm để ý đến. Thế mà Chủ Phụ Yến, Tù 
Lạc, Nghiêm An) vốn là những người áo.vải lại đám khỏi 
đầu nói đến việc ấy, trái vói lòng ham muốn của Vũ Đế. 
Vậy mà sáng tâu việc, chiều đã được vời vào, {Vũ Đế] còn 
tỏ ý ân hận là gặp gõ muộn, rồi cho [ba người] vượt cấp 
làm quan. Như vậy thì suy nghĩ của Vũ Đế [lúc ấy] thế 
nào”? Có lẽ vì: ý tuy đã quyết, nhưng cũng không thể không 
€ ngại trước công luận, nên mới bình tâm xem lại chỗ sö 
hỏ, bền lòng suy xét việc đã qua, bổng hiểu ra nên mói 
hồ hỏi tán thưởng [mấy người kia]. Qua đấy cho thấy lòng 


1, Chủ Phụ Yển người Lâm Truy, Từ Lạc người Vô Chung, Nchiêm 
An người Lâm Truy cùng can Vũ Đế việc đánh Hung Nô là không có lợi, 
sau đều được giữ chức Lang trung, Riêng Chủ Phụ Yến một năm được 
thăng chức đến ba lần, làm tới chức Lang trung đại phu. 
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yêu người tài, trọng kẻ sĩ và lượng rộng biết nghe lồi can 
[của Văn Đết| thật là đồi sau không dễ bì kịp. 


81. Việc dùng binh, điều dân và chi dùng trong nước 
của Vũ Đế nhà Hán 

Binh, dân, tài (tiền của) là ba việc luôn phải gắn bó 
với nhau để tồn tại. Nghỉ ngơi, an dưỡng, thanh tĩnh, tiết 
kiệm là cảnh tướng của thời thịnh trị. Ö vào thời ấy không 
có gì để bàn nữa. Nhưng khi tình thế không thể không 
dùng đến binh lại phải dùng lâu thì sẽ tốn của, tiền của 
dùng nhiều sẽ hại đến dân. Quân mỏi mệt, tiền của hao 
kiệt, dân khốn cùng mà nhà nước không có kế hay cho 
mai hậu thì chỉ có thể nhận lấy sự suy bại thôi. Vũ Đế 
đánh dẹp bốn rợ hơn ba chục năm, người bàn ví Vũ Đế 
ngang vói Thủy Hoàng nhà Tần. Nhưng xem kế sách, mưu 
lược [của Vũ Đế] thấy có ý sâu xa hơn. [Trong đánh dẹp] 
ngoài việc điều động tài quan ky sĩ ỏ các quận ra [Vũ Đế| 
còn bắt cả những viên lại bị giáng trích và bọn thất khoa€, 
bọn trốn tránh, bọn trai trẻ hư hỏng. Hầu hết số người bổ 
sung cho đội quân đánh dẹp đều là bọn phóng đãng, hung 
hãn, không nơi nương tựa, không nghề nghiệp. Còn người 
làm việc thì được miền. Mỗi lần [đưa quân] ra khỏi cửa 


1. Thất khoa: bẩy loại người có tội: 1. Viên lại có tội, 2. Kẻ trốn 
tránh, 3. Người gửi rể, 4. Người đi buôn, 5. Người có sổ thị tịch, 6. Người 
có cha mẹ có sổ thị tịch, 7. Người có ông bà có sổ thị tịch. 
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ải, [Vũ Đế] đều bất họ phải mang đầy đủ lương khô, để 
có thể thọc sâu vào đất giặc, đuổi giặc đến cùng. Khi bãi 
binh thì đâu lại về đấy, chưa bao giò lưu quân quá hạn, 
chưa bao giò lấy quân đồn thú ngoài biên. [Ö những chỗ 
hiểm yếu] phải dựng đồn xây lũy thì đưa những người có 
tội ra làm. Việc chiêu mộ phu dịch được lấy rất rộng nhưng 
chua hề phải bát đến dân nội địa. Còn binh phí, tuy nói 
tính công tính lọi không sót một li, nhưng là đánh thuế 
vào xe thuyền, bắt khai báo tiền tích trữ(Ủ, thực hành phép 
quân thâu(2), thu nguồn lợi muối và rượu), khai mỏ sắt 
mỏ chì, lấy chỗ nhiều bù chỗ ít, múc chỗ đầy đổ chỗ vơi, 
đại để đều thu nguồn lợi từ các nhà buôn bán, nhà khá 
giả và nguồn lợi phong phú sẵn có của sông núi, của quan, 
các chọ, chứ không hề tăng thuế nặng thêm, làm khốn khó 
đến người làm ruộng. Cho nên, trong nước tuy nói là hư 
hao, nhưng cội gốc không đến nỗi kiệt quệ. Bởi vậy khi 
đã bàn đến việc [cho quân] nghỉ ngơi tức là tỉnh thần, 


I. Người có tiền tích trữ phải khai báo để nộp thuế. Cứ một ngàn 
đồng phải nộp 20 đồng, ai không nộp dân có thể cáo giác và được một nửa 
SỐ tiền. 

2. Phép quân thâu: Thồi bấy gið đặt ra chức quan Quân thâu lãnh 
thừa, giữ việc mua bán sản phẩm trong nước, rẻ thì mua vào, đắt bán ra 
với giá phải chăng, lại mua ö chỗ nhiều bán cho chỗ ít, điều hòa vật piá 
trong nước. l 

3. Nhà nước giữ đặc quyền về việc làm muối và nấu rượu, dân làm sẽ 
bị tội. 
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nguyên khí của nhà nước sẽ chẳng mấy năm đã có thể 
khôi phục lại được như thời Văn Đế, Cảnh Đế trước kia. 
Đó chẳng phải là đo ăn ö có đạo, chỉ dùng có tiết độ mói 
được như thế sao? Người chép sử khen Vũ Đế hùng tài 
đại lược là đúng lắm. 


Ngô Dương Đình thấy rằng, trên đây là những lời bàn 
đã thấy được sự thực rất sâu xa về Vũ Đế. Song suy cho 
cùng, như Hán :h⁄ nói: "[Vũ Đế] ngông cuồng, cũng 
chẳng phải là tự bịa ra được. 

Hỗ Trai thấy lời bàn trên đã nêu được những điểm cốt 
yếu. Nhưng Vũ Đế [sỏ dĩ] mạnh được, suy cho cùng vẫn 
là nhờ Văn Đế và Cảnh Đế bồi đắp [từ trước]. [Còn việc] 
hay dùng khinh bính và kỳ binh [đi đánh đẹp] là vì lúc 
đắn đo tính toán việc dùng binh, dùng tiền của, [Vũ Đế| 
còn có ý thương dân. Cho nên ý trồi còn cho hồi phục lại 
được. Tuy nhiên vẫn có điều không ổn. Đại khái là, việc 
võ bị không được lỏng lẻo nhưng việc bính cũng không 
được dùng nhàm, đồng thời, của cải dẫu nên nắm giữ nhưng 
cốt phải để trong đân. Đó là phương cách không thể thay 
đổi được, làm điều trái lón thì hỏng việc lón, làm điều trái 
nhỏ thì sinh loạn nhỏ. 

Đông Giang nghĩ rằng Vũ Đế hùng tài đại lược, đúng 


1. Vũ Đế lúc về già, ân hận về một số việc làm của mình, đã nói với 
quần thần: "Ta từ khi lên làm vua, đã làm nhiều việc ngông cuồng, làm 
cho thiên hạ sầu khổ. Nay những việc làm phướng hại đến dân và trăm họ 
sẽ bãi bỏ hết”. 
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là ông vua anh hùng ngàn xưa. Việc [Vũ Đế]| chặt hai cánh 
tay của Hung Nô; thông với Di, Địch bên tây nam; bình 
định đất Nam Việt; đặt ra chín quận, mỏ đất hàng mấy 
vạn dặm; điều phu dịch không dùng đến dân; tô thuế không 
đè nặng lên nhà nông; sắp đặt thích họp, điều hành có 
phương pháp. So vói việc Thủy Hoàng nhà Tần mỏ rộng 
đồn thú ngoài biên để sinh họa loạn thì khác nhau trời 
vục. Hoàng Đế nói: "đứng giữa trời thì nóng, cầm dao thì 
phải cất). Vũ Đế họp với câu nói đó chăng? Bấy giò 
Hoài Nam Vương?) dâng thư cố can, vẫn là những ý tốt, 
nhưng Vũ Đế gạt đi không nghe. Nếu nghe lồi can ấy thì 
biết đâu một vài đời sau khói lửa lại chẳng đến tận Hàm 
Dương?) 


82. Bề tôi được dự bàn việc nước 


Kinh Thư nói: "Bàn cùng khanh sĩ"Œ®, Kinh Thị nói: 
"Hỏi người kiếm củi cắt cỏ"), Người đồi xưa không hề 
bỏ qua việc hỏi han rộng rãi mọi người. Xét ra, việc họp 
bàn ỏ triều đình là nhằm thu lượm cho hết ý kiến quần 
thần, và chỉ cốt xem ý kiến ấy có phải lẽ hay không, chứ 


1. Dẫn lồi Hoàng Đế, vua thời cổ đại Trung Quốc, chép trong sách 
Lục thao của Thái Công. 


2. Hoài Nam Vương: tức Lưu An nhà Hán, được phong vướng ö đấi 
Hoài Nam, thay Kình Bố. 

3. Hàm Dương: Kinh đô nhà Hán. 

4. Lồi thiên Hồng phạm, Chu quan, Kinh Thụ. 

3. Lồi tho Bản, Đại nhà, Kinh Tiu(. 
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không để ý đến thứ bậc [của người nói] cao hay thấp; đồng 
thöi chỉ mong thành việc nước, chứ không để ý đến lời nói 
của ai đó có được dùng hay không. 

Dưới thời nhà Hán, bề tôi được dự bàn trong triều, có 
Vương Khôi), Hàn An Quốc?) đã bàn về việc dùng binh, 
các nhà hiền lương văn học cùng với Tang Hoằng Dương) 
đã bàn về việc thuế muối thuế sắt. Họ biện bạch, phân 
tích thật rõ ràng rành mạch bằng hết hiểu biết của mình. 
Và dẫu trong lúc bàn bạc không khỏi tranh cãi, bài bác 
lẫn nhau, nhưng họ vẫn bình tỉnh, vô tư lắng nghe lời nói 
của nhau. Cuối cùng, theo đúng sự thực đã bàn cãi trình 
lên trên, đợi trên quyết định. Qua đấy có thể thấy sự ôn 
hòa trung hậu của họ. Đời sau không thế. Họ nổi nóng 
với nhau, lấy cấp bậc, uy thế mạt sát lẫn nhau. Khi ý kiến 
trái nhau là sinh mâu thuẫn. Đồng thời, khi họ có viết ra 
tấu só thì rườm rà, người xem phải phát ngán; có biện 
luận thì khô khan, người nghe không khỏi buồn ngủ. Vì 
thế nhà nước khó quyết định và mâu thuẫn cũng nảy sinh: 
Bề tôi thì lo vua không dùng lòi mình. Vua thì khổ về 


1,2. Vương Khôi và Hàn An Quốc là hai công khanh triều Hán. Khi 
Vũ Đế trưng cầu ý kiến về việc đánh Hung Nỏ. Hàn An Quốc bàn không 
nên đánh, Vương Khôi bàn nên đánh. Vũ Đế theo kế của Vương Khôi dụ 
Hung Nö vào biên ải để diệt, kế bị lộ. Từ đó quan hệ giữa Hán với Hung 
Nô không còn hòa thân nữa. Vướng Khôi bị bắt giam, tự sát chết. 

3. Tang Hoàng Dưóng: giữ chức Dại nông thừa, quản muối và sắt 
trong nước. Sau làm đến chức Ngự sử đại phụ, đặt ra phép bình chuẩn. 
Trong cuộc luận bàn về muối sắt và rướu. Tang Hoằng Dương đã tranh 
luận với hón 60 nhà hiền lưỡng vân học trong triều đình Hán. 
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những löi bàn không mang lại ích lợi gì. Tất cả đều nhu 
_ thế thôi. : 
Đông Giang nhận thấy, nếu muốn biết vận đời lên hay 
xuống, xem đây có thể rõ được, 


83. Có phải Vương Thành khai man thêm dân 
số không? 

Tuyên Đế nhà Hán khen Vương Thành(Ù {có công 
chiêu tập dân chạy trốn]. Nhưng có người lại nói Vương 
Thành khai man thêm đân số. Tiên nho thì chê là chính 
sách xét duyệt của Tuyên Đế không khỏi có vết. Thiết 
tưởng [những lời nói trên] không đúng. Vì có hộ khẩu thì 
có sổ sách, có sổ sách là có tô thuế. Cho nên nếu lừa dối 
thì chỉ có thể khai bót đi, chứ khai tăng lên, sao có thể 
làm giả thêm ra được? Giao Đông là một quận nhỏ, nếu 
dân lưu tán trỏ về đông đủ cũng chưa đến trên tám vạn 
khẩu, mà Vương Thành khai bừa cho đủ con số ấy để 
trình lên vua thì khẩu phú?, toán phú), canh phú(® sẽ 


I. Vương Thành: vị quan ö quận Giao Đông, có công chiêu tập dân 
chạy trốn, làm cho dân ở quận tăng lên được 8 vạn khẩu. Vũ Đế khen và 
phong cho tước Quan Nội hầu. 

2. Khẩu phú: thuế thân. Thời nhà Hán trẻ em từ 7 tuổi đến 14 tuổi 
mỗi năm phải đóng 23 đồng, gọi là khẩu phú. 

3. Toán phú: thuế thân. Thồi nhà Hán, tuổi từ 15 trỏ lên mỗi năm 
nộp 120 đồng, người buôn bán phải nộp gấp đôi, gọi là toán phú. 

4. Canh phú: thuế thân cho người trong tuổi quân địch. Xem thêm ct. 
1, tr. 185. 
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đều theo đó tăng thêm. Vương Thành thu vào đâu để nạp 
cho đủ thuế nhà nước. Thuế nộp không đủ, trách nhiệm 
sẽ ai gánh chịu? Trên có vua sáng, lại có cấm lệnh nghiêm 
ngặt, người nào dám lấy không làm có để tự đưa mình vào 
hình phạt? 

Trong sử chỉ chép là: "có người nói" mà không chép 
rõ người nói là ai, thì cũng chỉ là lời nói còn hồ nghi 
thôi. Hơn nữa Ban Cố trong bài tán [của ông] đã khen 
Vương Thành với Cung Toại Œ, Hoàng Bá(? là có công 
trị dân. [Khen như thế] tất phải có nhận xét chủ quan của 
mình. 

Vào thời Khai Nguyên nhà Đường, xét về số dân chạy 
trốn, thì ö các châu các quận, phần lón đều khai man 
thêm. Nhưng cũng không đáng bao nhiêu. Như vậy không 
giống vói ö đây. nhà Đường có hơn ba trăm quận, tính 
cả số người Ở nơi khác chạy đến mới được hơn tám chục 
vạn. Nếu có khai man thêm thì thực số cũng phải chiếm 
một nửa. Như thế hư số (số dân man khai thêm) trong 
một quận chẳng đáng mấy. Nay một quận Giao Đông mà 
lại dám mạo tăng lên hơn tám vạn khẩu. Thật không có 
lý ấy. 


1, Cung Toại: ngưỡi thời Hán, làm Thái thú quận Hà Nam, có công 
yên định dân trong quận. 

2. Hoàng Bá: người thời Hán, làm Thái thú quận Bột Hải, có công 
yên định dân trong quận. 
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84. Tuyên Đế nói nhà Hán có chế độ riêng 


Tuyên Đế nói nhà Hán có chế độ riêng và vốn được 
kết hợp giữa đạo làm vương với đạo làm bá. Họ Đới() 
chê điều ấy. Ông cho rằng: "Việc trị nước làm gì có phép 
riêng của nhà, phép riêng của nước? Nhà Chu trung hậu, 
từ ngày có tröi có đất cho mãi về sau, chưa hề thay đổi 
[phép nước]. Nói đó là phép riêng của nhà Chu được 
chăng? Nhà Tân hà khắc, nhà còn không giữ nổi, sao có 
phép tắc riêng được? 

Lời bàn trên chưa đúng. Triều đại nào có quy mô riêng 
của triều đại ấy; ông vua nào có thể thống riêng của ông 
vua ấy. Tuy con đường dẫn tói trị nước ai cũng đi chung, 
nhưng trong việc làm thì người nào làm theo sở trường 
của người ấy. Cho nén hình thức trị vì đương thời khác thì 
tệ hại để lại cho đời sau cũng khác theo. Nếu bảo không 
có phép tắc riêng của một nhà và cho rằng đó chỉ là làm 
theo ý riêng, thì löi Thánh nhân nói: "Nhà Hạ tôn kính mệnh 
tröi; nhà Ân chuộng tước vị; nhà Chu chuộng người thân..." 
và những điều mà sách Trung dưng nói: "Lấy vua Văn vua 
Vũ làm khuôn phép”; sách Luận ngữ nói: "Sự bót hay thêm 
có thể biết được", đều là lồi vu vớ cả sao? Nói như thế có 
được chăng? Vả lại "trung hậu là cái tâm, cái tâm ấy được 
biểu hiện trong phép tắc". Đã nói như thế mà lại bảo nhà 
Chu không chuộng gì cả, liệu có được không? 

Nhà Tần tuy không giữ được nhà, nhưng phép tắc nhà 
Tần vẫn thấy chép trong sử sách, còn có thể khảo cứu 


1. Họ Đối: ? 
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được. Người đồi sau có nhắc đến việc dùng hình phạt [trong 
trị nước] thường vẫn kể đến nhà Tần. Như vậy sao có thể 
nói nhà Tần không có phép riêng? Ý của họ Đói chỉ có 
thể hiểu là: thiên hạ chỉ có một đạo lý nhất định, người 
đồi xưa đều theo đó. Còn điều mà họ Đói chê, chung quy 
đều không đúng cả. Nếu đem lồi nói ấy mà bàn về kết 
quả [đạt được] của nhà Chu nhà Tần thì được, còn bàn 
về cách cai trị của nhà Chu nhà Tần thì không đúng. 

Ngô Dương Đình cũng đã từng so sánh các lời bàn, 
thấy lời bàn của họ Đói không đúng. 

Hỗ Trai thấy Tuyên Đế nhà Hán trị thiên hạ, về từng 
điểm thì đúng, còn tổng thể thì sai. Xét ra vương và bá 
là hai đạo riêng mà lại nói rằng: "[chế độ nhà Hán] là kết 
hợp giữa đạo làm vương với đạo làm bá". Thế là đã nhìn 
thấy chố sơ hở của tổ tông mà vẫn dùng, lại còn coi đó là 
sự khéo léo của mình. Như cái chết của họ Triệu), họ 
Cái), họ Hàn), họ Dương), Tuyên Đế vẫn biết tội của 


1. Triệu Quảng Hán: vị quan thanh liêm sáng suốt triều Tuyên Đế 
nhà Hán, được đân mến phục, sau bị quan Tể tướng nghi ngồ, mắc tội 
oan, bị chém ngang lưng. 

2. Cái Khoan Nhiêu: giữ chức Hiệu úy, là vị quan trung thực, can 
thẳng, vì dâng thư can vua mà mắc tội, phải tự tử. 

3. Hàn Diên Thọ: quan Thái thú öỏ Đông Quận, lại tăng là Tả phòng 
dực, có công trị yên 24 huyện địa phương, sau bị tội chém bêu đầu ö chọ. 

4. Dương Hồn: làm quan Trung lang, tính thanh liêm, đo quan Thái 
bộc là Dói Trường Lạc vu cáo, bị cách làm đân thường, bèn viết thư cho 
Tôn Hội Tông kể về mình. Tuyên Đế bắt được thư, khép tội đại nghịch, 
chém ngang lưng. 
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họ chưa đến mức ấy, song vì muốn tỏ rõ luật pháp của 
mình nên đã dùng hình phạt nghiêm khác, làm cho mọi 
người thấy đó phải "không rét mà run", Tuy nói việc "giết 
một người để răn cả thiên hạ" chỉ có ông vua anh minh 
mói làm được, nhưng dù sao cũng vẫn tổn hại đến nguyên 
khí. Nguyên Đế vì lấy làm răn về sự hà khắc của cha mà 
lo mỏ lướng khoan dung, thành ra người quân tử, kẻ tiểu 
nhân lẫn lộn không sao phân biệt được. Cuối cùng sau cái 
chết oan uổng của Tiêu Vọng Chỉ), bọn Cung(?), Hiển(8) 
chuyên quyền làm loạn thiên hạ. Đạo làm vương trước 
hình phạt và khen thưởng phải phân biệt rõ ràng như nghĩa 
với lới. Phải phân biệt cho thật đúng, xử trí cho thật thỏa 
đáng không được mảy may qua loa xong chuyện. Chỉ có 
dùng người theo đúng đạo lễ, xử tội người cũng theo đúng 
đạo lễ, không lấy uy thế cướp đoạt [của cải người khác], 
không để lòng người chán ghét thì sẽ không sinh ra tệ hại. 
Xưa có câu: "Dè sẻn quá sẽ sinh xa hoa; nghiêm ngặt quá 
sẽ sinh lỏng léo”. Tôi cho rằng sự nhu nhược của Nguyên 
Đế là [hậu quả] của sự khe khát của Tuyên Đế để lại. Nếu 
đương thời Tuyên Đế tách bạch được lẽ vật tình người, 
điều phải lẽ trái, cái được cái mất và suy xét cho đến nơi 


6. Tiêu Vọng Chỉ: quan Thái thú ö Bình Nguyên, sau vào triều giữ 
chức Thiếu phủ, rồi Thái phó. Sau bị Hoăng Cung và Thạch Hiển vu cáo, 
ông bị bắt, tự sát chết. 

?; 8. Hoàng Cung và Thạch Hiển: hai hoạn quan thời Tuyên Đế. 
Tuyên Để chết, Nguyên Đế lên thay, Cung, Hiển chuyên quyền giết hại 
hiền thần. 
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đến chốn mọi lẽ thì Nguyên Đế tự nhiên sáng tỏ và hết 
nghỉ ngò, sau này ra trị thiên hạ cũng nắm nổi quyền trong 
tay. Nhưng [Tuyên Đế] chỉ dạy cho Nguyên Đế có một 
nửa, lại trách mắng Nguyên Đế luôn. Tôi biết Tuyên Đế 
trưóc hình phạt và khen thưởng chỉ là dùng thuật, mà ngay 
cả chính mình cũng có chỗ không lý giải được. Ö đây ông 
Quế Đường giảng bàn rất xác đáng. Đời gần đây như Thế 
Tông nhà Minh cũng bát chước Tuyên Đế nhưng không 
sao theo kịp được. Còn Thần Tông nhà Minh thì cũng 
cùng một duộc như Nguyên Đế thôi. 

85. Lời bàn về Hồ Trí Đường và Ôn Công 

Hồ Trí Đường) là người có học vấn thuần túy, có tài 
nghị luận sâu rộng và rất sát thực.Nhưng chỉ vì không thích 
lồi bàn của Ôn Công? mà ông hay dùng lồi gượng gạo 
để bài bác. Đó là cái đỏ của người giỏi. Hai việc tôn Tào 
NgụyỞ) làm đế và ngọi khen Tuân Úcf#) ông biện luận 
rất đúng. Nếu Ôn Công được thấy điều ấy hẳn cũng không 
nói gì thêm được. Còn những việc khác đều gượng ép và 


1. Hồ Trí Đường: tức Hồ Dần, người thồi Cao Tông nhà Tống, tác 
giả sách Độc sử quản kiến. 

2. Ôn Công: tức Tư Mã Quang, người thöi Bắc Tống, tác giả bộ sách 
Tư trị thông giám. 

3. Tào Ngụy: chỉ cha con Tào Tháo nước Ngụy thời Tam quốc. 

4. Tuân Úc: mưu thần của Tào Tháo, có công giúp Tào Tháo đánh 
Viên Thiệu và Lưu Biểu. Sau vì phản đối việc phong danh hiệu Quốc công 
cho Tào Tháo, bị Tào Tháo nghỉ kị phải uống thuốc độc tự tử. 
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khe khắt quá. 

Ôn Công cho rằng: "đạo làm vương và đạo làm bá 
không khác nhau, đều gốc ö "nhân", sinh ra ð "nghĩa" và 
là những việc như dùng người hiền, cất nhắc người tài; 
khen người lành, trị tội kẻ ác; ngăn cấm kẻ hung bạo, trù 
giết kẻ làm loạn; xét danh vị có cao có thấp ; đức trạch 
CÓ sâu có nóng, công nghiệp có lón có nhỏ mà thôi". Lòi 
bàn ấy [của Ôn Công] rất phải. Dầu chưa nói rõ học thuật 
thuần chính hay bác tạp, tâm địa thành thực hay giả đối, 
nhưng những điều chủ yếu đã chứa đựng cả trong đó rồi. 
Họ Hồ cho ông là không hiểu đạo học của thánh nhân, 
chẳng quá đáng lắm sao? 


Ôi, bảo rằng đạo làm vương và thuật làm bá ví như 
ngọc đẹp với đá cuội thì ai mà chẳng biết. Nhưng nếu bảo 
rằng việc làm của thuật làm bá không hợp với đạo làm 
vương thì không được. 

Mạnh Tủ nói: "hai chữ "chân thật" và "giả dối" (đạo 
làm vương chân thật, đạo làm bá giả đối) đã tự nó tách 
bạch rõ ràng rồi". Thiên hạ chỉ có một đạo lý chính đáng, 
con đường đi đến trị vì, ai chẳng theo đó. Chỉ có hoặc 
chân thật hoặc giả đối mà thôi. Nay làm trái đạo ấy thì 
cũng như làm loạn, sao nên nghiệp bá được? Nếu đem lời 
phán xét của sách Đại bọc mà bài bác tất cả, là chưa xét 
kỹ đến tác dụng của năm đời bá vậy. Xem sách Tủ (ruyện 
và Quốc ngữ chép về những việc đã làm [của năm đời bá] 
thì thấy cũng có nhiều việc khả quan. Sao có thể bài bác 
cả được? Nhà nho ta hay bàn cao nói rộng, cho sau ba 
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đời (Hạ Thương Chu) không được điều gì cả. [Tôi] ngò là 
câu nệ quá. 

Hỗ Trai thấy đoạn bàn về Hỗ Trí Đường rất đúng. 
Sách Thông giám của Ôn Công vốn không dám ví với Kinh 
Xuân Thu, mà chỉ là ghi lại sự việc thôi. [Sách chép] tôn 
Nguy làm đế cũng là chép lại sự việc. Còn việc Tuân Úc 
thì cũng có chế hay. Tuân Úc mang cái học thuật "tì thiếp" 
của mình, coi thiên hạ không ai đáng cùng bàn, nhưng rồi 
không thể khác được, đành phải theo Tào Tháo, như lúc 
giặc sắp đến phải tạm theo bọn thổ hào, chung sức đánh 
giặc. Nhưng khi giặc đã dẹp yên rồi, viên thổ hào muốn 
chiếm thành làm phản thì thà chết chứ không theo. Như 
thế thì cũng có thể tha thứ được. Tuy rằng họ Tào mạnh 
lên là nhờ sức của Tuân Úc, nhưng cùng thuyền thì phải 
giúp nhau là lẽ tất nhiên thôi, có sao lại tách bạch vương 
vói bá [ra làm hai?]. Người đời sau bàn cũng xoi mói quá. 
Thiết tưởng về đạo làm vương thì từ ba đỏi (Hạ, Thương, 
Chu) trỏ về sau chỉ có Vũ Hầu) nhà Hán thông hiểu mà 
làm cũng không trái; Lục Tuyên Công?) cũng hiểu rõ và 
làm cũng trôi chảy. Đạo làm vương chẳng có gì khác, chính 
là hợp với lẽ trồi, với lòng người, trôi chảy như ý muốn 
của người ta thôi. Nếu cố gượng gạo mà đặt ra danh mục 
thì không vu khoát cũng hủ lậu. [Ý tôi như thế] chưa biết 


1. Vũ Hầu: tức Gia Cát Lượng, quân sư của Lưu Bị nhà Hán thời 
Tam quốc. 


2. Lục Tuyên Công: tức Lục Chí, quan Tể tướng thồi cuối nhà 
Đường. 
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các bậc cao minh nghĩ thế nào? Ông Quế Đường nói: đạo 
của Thánh hiền chỉ ỏ chữ "thành" mà thôi. Chưa bao giồ 
đã "chính" mà không "thành" cả. Hỗ Trai nghĩ rằng bản 
thân mình có tấm lòng không dấu diếm người, lại đãi người 
bằng tấm lòng không trái với lòng mình, thì đó chính là 
đạo làm vương vậy. "Thành" và "chính" đều đã chứa ö trong 
đó cả rồi, ` 

Đông Giang thấy rằng Ôn Công là nhân vật bậc nhất 
thời Tống. Cái "chí thành; cách vật" của ông có bản lĩnh 
lón của thánh hiền; công phu học vấn của ông cũng rất 
mực đốc thực; bộ sách TW trị thông giám của ông, các mục 
non sông hiểm yếu, khí giới hành trận không chỗ nào là 
không tỉnh tường. Ông thực là một người tài giỏi, có thể 
ngồi đấy mà nói, cũng có thể đứng dậy mà làm. Hồ Trí 
Đường lại đem văn học chê ông, thế là không biết người. 


86. Ôn Công và Trí Đường bàn về việc Quang Vũ nhà 
Hán dùng Trác Mậu 


Quang Vũ [khi dựng nghiệp trung hưng] tìm dùng Trác 
Mậu) đầu tiên. Ôn Công?) khen Quang Vũ biết làm 
những việc cần làm trước, lại hợp vói lẽ khôi phục nghiệp 


1. Trác Mậu: tự Tử Khang, người đất Uyển thòi Hậu Hán, nổi tiếng 
là bậc thông nho. Thời Nguyên Đế, giữ chức Thị lang. Khi Vương Mãng 
cướp ngôi nhà Hán, Trác Mậu cáo bệnh không ra giúp. Quang Vũ dựng 
nghiệp trung hưng, Trác Mậu lại ra làm quan, giữ chức Thái phó, tước 
Bao Dức hầu. l 


2. Ôn Công: xem ct. 2, tr, 213. 
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cũ, nên được hưởng phúc lâu dài. 

Trên đây chỉ là khen riêng về một việc ấy chứ không 
phải cho rằng việc ấy có thể bao trùm hết thảy mọi việc 
trong một thời. Thế mà Trí Đường( bàn rộng ra cả chính 
sự đời Kiến Vũ?), rồi cho Ôn Công là vu khoát, câu nệ. 
Thật là những lồi vô vị. Đoạn dưới lại dẫn việc Cao Tổ 
nhà Hán định pháp độ), Văn Hoàng nhà Đường giết kẻ 
nịnh) để nói về việc coi trọng cái căn bản. Như vậy càng 
không vượt ra ngoài ý của Ôn Công. Khi bàn đến chỗ bót 
lại viên, giảm phu dịch, họ Hồ còn nói rằng: "...nghiệp 
trung hưng rất hiển hách". Vậy Quang Vũ trung hưng được, 
chỉ nhờ có một việc ấy thôi u? Nếu như ai đó bàn rằng: 
"giữa lúc người trong nước đang mong đợi cảnh thái bình, 
điều hay khác còn chưa thấy, mà nói chỉ nhờ có mỗi việc 
giảm bót lại viên ngồi ăn không đã làm cho thành ngay 
nghiệp trung hưng, là lồi vu khoát của nhà nho", thì thế 
nào? 


1. Trí Đường: xem ct. 1, tr. 213. 

2. Kiến Vũ: niên hiệu của Quang Vũ nhà Hán từ năm 25 đến 56. 

3. Cao Tổ nhà Hán khi vào Hàm Dương, đã bãi bỏ hết mọi lệ cũ của 
nhà Tần, đặt ra ba điều nghiêm trị bọn giết người, bọn đánh người, bọn 
trộm cướp, gọi là ứóc pháp tam chương. 

4. Văn Hoàng nhà Đường (Đường Thái Tông) khi lên thay cha, chú 
trọng dùng ngưồi hiền tài, trừng trị kẻ nịnh thần, giảm nhẹ thuế khóa và 
hinh phạt cho đân. 


VÌ 


TÔ 


87. Quang Vũ nhà Hán bỏ lệ phân phong cho người 
cùng họ 


Nhà Hán, thời kỳ đầu đều phong vương cho người cùng 
họ. Hậu quả thấy ngay lúc giết họ Lã(, Giữa chừng lại 
xảy loạn bảy nước làm phản(?). Cảnh Đế lấy đó làm răn, đã 
ra sức giảm bót [đất phong], truất bỏ [tước vị của các vương 
hầu], vì thế mà [quyền lợi và tước vị của họ] bị mất bót di. 
[Đến thời Vũ ĐếtT lại hạ lệnh suy ân) và đặt ra khoa phụ 
ích) chư hầu chỉ được thu tô thuế để ăn mặc, không được 
tham dự việc chính sự, nên khi có loạn Vương Măng), chư 


1. Cao Tổ nhà Hán mất, Huệ Đế còn nhỏ, Lã Hậu chuyên quyền, 
chuyển đần quyền chính nhà Hán sang tay họ Lã, mưu đồ cướp ngôi nhà 
Hán. Sau nhö Trần Bình, Chu Bột hô hào quân sĩ và chư hầu giúp sức diệt 
họ Lã, giữ lại có nghiệp cho nhà Hán. 

2. Loạn bảy nước: thồi Cảnh Đế nhà Hán, bảy nước chư hầu là anh 
cm cùng họ nối đậy chống lại triều đình nhà Hán, phản đối chế độ kiềm 
chế chư hầu. Sau quan Thái úy Chu A Phu phải mang quân đi đẹp mới 
vên. 

3. Suy ân: Theo kế của Chu Phụ Yển, Vũ Đế hạ lệnh suy ân xuống 
các nước chư hầu, cho họ được phép mỡ rộng ân đức, tự cắt đất chia cho 
con cháu rồi báo cáo lên triều đình để đặt lại tước vị cho họ. Mục đích 
việc này nhằm phân tán bói thế lực của chư hầu. 

4, Khoa phụ ích: Do chế độ suy ân, số chư hầu tăng lên quá nhanh, 
vượt quy định. Số vượt quá quy định gọi là phụ ích. 

3. Vướng Măng: người họ ngoại nhà vua, làm quan tói chức đại thần, 
sau tiếm đoạt ngôi vua, đặt ra triều Vướng Mãng. 
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hầu tranh nhau dâng phù mệnh, mong được thoát nạn, 
mà không nước nào lập nên chút công trạng gì như các 
nước Lố, Vệ, Tấn, Trịnh(2) xưa [giúp nhà Chu]. Quang Vũ 
thấy rõ điều đó, nhưng sau khi trung hưng vẫn giảm bót 
việc phân phong cho tôn thất, không cho họ nắm giữ việc 
quân và chính sự. Kể ra cũng quá đáng. 

Quang Vũ xưa vốn giữ chức Đại tư má, được [Canh 
Thủy] phong làm Tiêu Vương. Khi đi dẹp đất Hà Bắc, 
thừa lúc Canh Thủy) có nội loạn, {Quang Vũ] mới lấy 
được cả thiên hạ. Vì vậy Quang Vũ nghỉ kị tất cả các vương 
trong tôn thất. Người nào được Canh Thủy phong trước 
kia, đều bị giáng xuống tước hầu, lại đem quân phòng bị 
ö Tây Kinh để khống chế thêm. Người nào đến chỗ đất 
phong cũng bị kiềm chế nghiêm ngặt. [Cho nên] khi có 
loạn Đổng Trác(), các công hầu đều yếu hèn không chống 


1. Phù Mệnh: Người xưa cho rằng khi có một vị vua mồi ra đồi thì 
trồi thường báo trước các điềm lành. Khi Vương Mãng cướp ngôi nhà 
Hán, vì chư hầu yếu hèn nên tranh nhau bịa ra điềm lành ca ngọi Vương 
Mãng nong được yên thân. 


2. Các nưóc Lỗ, Vệ, Tấn, Trịnh thồi Xuân Thu có nhiều công lón 
trong việc giúp nhà Chu giữ vững ngôi thiên tử. 

3. Canh Thủy: tức Lưu Huyền, dòng đôi nhà Hán, được binh lính Ỏ 
Tân Thị, Bình Lâm tôn làm Hoàng Đế, lấy hiệu là Canh Thủy. 

4. Đồng Trác: nguyên là Tiền tướng quân, sau mang quân vào triều 
giết Thiếu Đế và Hà Thái hậu, lập Hiến Đế lên làm vua. Viên Thiệu dấy 
binh đánh Đổng Trác. Trác mang Hiến Đế vào Trường An, tự xưng là 
Thái sư. Sau Trác lại bị Lã Bố giết. 
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lại được. Tào Quýnh(Ủ phàn nàn về đời Kiến An) là vì 
lế ấy. 

Minh Hoàng nhà Đường) nguyên là tước vương öỏ Lâm 
Tri, do dẹp được nạn trong nước [lên ngôi hoàng đế] bèn 
bỏ hết các chức Đô đốc, Thứ sử, lại triệu họ về kinh, không 
cho ra khỏi nơi điện các. 

Thành Tổ nhà Minh), nguyên là Yên Vương, lên nối 
ngôi liền tước bỏ binh quyền của các vương hầu, chỉ cấp 
cho họ lương bổng, khi có công việc gì đều sai các đô phủ 
nắm giữ. 

[Việc làm của Minh Hoàng và Thành Tổ] cũng như 
của Quang Vũ, đều vì lo sợ những việc mà mình đã làm 
trước kia, nay người khác lại sẽ làm theo), Cho nên 
việc phòng ngừa và kiềm chế đã làm một cách quá đáng, 
thành ra sau này có việc, không được sự giúp đõ của tôn 
thất. 


I,. Tào Quýnh: 2? 

2. Kiến An: niên hiệu của Hiến Đế nhà Hán (19 - 220). 

3$. Minh Hoàng: tức Huyền Tông nhà Đường, tên là Lý Long Có, con 
thứ ba của Duệ Tông, được phong vướng ỏ Lâm Trí, có công đẹp loạn họ 
Vị, đưóc nối ngôi vưa., 

4. Thành Tổ: vốn được phong vướng ở đất Yên, sau mang quân về 
kinh sư, đuổi Huệ Đế nhà Minh rồi lên làm vua. 


5. Quang Vũ, Minh Hoàng, Thành Tổ đều là các chư hầu lón mạnh, 
Sau mang quân về cướp ngôi thiên tử, nên sau cũng sọ chư hầu lớn mạnh 
lên và sẽ làm như mình đã làm. 
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88. Quang Vú nhà Hán không dùng công thần 


Ôi! chỉ vì Quang Vũ không dùng công thần mà Hán 
sử cho rằng [Quang Vũ] đã nhìn thấy tấm gương sai lâm 
của Cao Tổ giết Hàn Tín, Bành Việt. Các nhà nho đời sau 
cũng theo thuyết ấy. [Thiết nghĩ] có lẽ không đúng. Canh 
Thủy đã làm nên nghiệp lón rồi ít lâu sau lại bị diệt vong, 
là do quá tôn sùng các tưởng để đến nỗi sinh ra phiến 
loạn. Xem trong truyện (/ruyện Canh Thủy) thấy khi Canh 
Thủy giấy binh đã được sự giúp đỡ của quân Hạ Giang, 
Tân Thị, Bình Lâm(}, nên đến lúc giết xong Vương Mãng, 
Canh Thủy bèn phong vương cho tất cả công thần. Vì vậy 
14 người như Vương Khuông, Vương Phượng, Chu Vì, 
Trương Cùng, Vương Thường, Lý Thông”?..... đều được 
phong vương, lại cho họ làm tướng văn tướng võ. Bỏi vậy 
chức công khanh đại thần đều là những người có tham gia 
trận mạc. Còn chức thượng thư quan to khác đều là những 
người bình thường. Cho nên lòng người không phục, trong 
nước phân ly. Đã thế Vương Khuông, Trương Cùng lại là 
những tay cầm đầu bọn làm phản), việc đó quá rõ ràng. 


1. Hạ Giang, Tân Thị, Bình Lâm: tên ba quận do Vưỡng Khuông, 
Vướng Thường, Trần Mục cầm đầu. Quân của ba quận này giúp Canh 
Thủy chống lại Vương Măng. 


2. Vương Thường, Vương Phượng, Vưỡng Khuông là thủ lĩnh nghĩa 
quân ba quận Hạ Giang, Bình Lâm, Tân Thị. 

Trương Cùng: Đại tướng của Canh Thủy. 

Chu Vĩ: Đại tư mã của Cằnh Thủy. 


3. Vương Khuông, Trướng Cùng, sau đầu hàng quân Xích My, đánh 
vào Trường An, giết chết Canh Thủy. 
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Quang Vũ tận mắt thấy việc ấy, làm gì chẳng phải thỏ 
than suy nghĩ? Mặc dù tạm thời có phải thu dùng những 
người vũ dũng để giúp nghiệp lớn. Nhưng khi thiên hạ đã 
bình định rồi thì thế tất nhiên không thể tiẾp tục giao 
quyền cho họ được mà nhất thiết phải dùng đến quan văn 
mói có thể gối cao nằm yên vô lo được. Vả lại Đăng 
Phụng) là bề tôi cũ mà làm phản, Bàng Manh(2) ịà bề 
tôi thân yêu cũng làm phản thì những người khác liệu còn 
tin dùng được không? Thiết nghĩ, suy nghĩ của Quang Vũ 
Đề hẳn là lấy làm răn về vết xe đổ Canh Thủy chứ không 
phải soi vào tấm gương Tây Kinh) xa xưa, và muốn bảo 
toàn cho công thần đâu. Sử của họ Phạm?) lại không hiểu 
ra ý ấy là có làm sao? 


89. Triều đình nhà Hán trước lời bàn của bề tôi 

Người đời xưa bàn việc thưởng viện dẫn, so sánh rồi 
rút ra điều thiết thực, chứ không né tránh, kiêng kị gì cả. 
Thöi Chương Đế) nhà Hán, Dương Chung(®) khi nói về 


L. Đăng Phụng: ? 

2. Bàng Manh: Bình định tướng quân của Quang Vũ, có lần được 
khen là bè tôi xã tắc. Sau Bàng Manh ngờ Cái Diên đèm pha mình nên cất 
quân làm phản. 

3. Tây Kinh: tấm gưỡng của Cao Tổ xưa. 

4. Họ Phạm: tức Phạm Việp, tác già sách Hậu Hán thư. 


3. Chương Đế: con thứ 5 của Minh Đế thöi Đông Hán, ö ngôi từ năm 
76 đến nam 87, 


6. Dưỡng Chung: quan Hiệu thư lang thời Chương Đế, 
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sai lầm của Hiển Tông) trong việc mỏ mang bồ côi có 
câu: "Nhà Tần đắp Trường thành phu dịch phiền phức. 
Biết vậy mà Hồ Hợi) vẫn không chịu sủa đổi nên cuối 
cùng mất cả bốn bể". Đệ Ngũ Luân) khi nói đến tác hại 
của sự nghiêm ngặt và hà khắc của Quang Vũ lại nói tiếp 
rằng: "Nhà Tần vì tàn khốc mà mất nước, Vương Măng 
cũng vì hà khắc mà tụ điệt”. Đời sau thấy những lời nói 
ấy biết ngay là lồi chỉ trích vua đời trước. Vậy mà [những 
lời nói thẳng ấy] chẳng những không mắc tội, lại còn được 
vua dùng. {Xem thế thì thấy các triều đình khác] không 
thể sánh kịp phong độ của triều đình nhà Hán. Tô Thức) 
thảo bài chế [giáng chúc] Lã Huệ Khanh), chỉ nói: "Tiên 
Đế có lòng nhân như Đế Nghiêu tạm dùng thử Bá Cổn(6)", 
Thế mà người bàn lúc ấy cho là phỉ báng vua. Tô, Triệt) 
can về việc không nên khinh thường và tự thay đổi chính 
sách của đời Nguyên Hưựufổ), có bàn rộng đến cả việc xưa 


1. Hiển Tông: tức Minh Đế nhà Hán (58-76) 
2. Hồ Hới: tức Nhị Thế nhà Tần, con Thủy Hoàng Đế. 
3. Đệ Ngũ Luân: quan Tư không thồi Chưong Đế. 


4. Tô Thức: nhà văn lón thồi Bắc Tống. Có một thời làm học sĩ trong 
triều, tham gia soạn thảo chiếu chế. 

$. Lã Huệ Khanh: một viên quan thời Bắc Tống. 

6. Bá Cồn: Bố đẻ của vua Vũ nhà Hạ, được tạm giao nhiệm vụ trị 
thủy, không hoàn thành bị trị tội. 

7, Tô Triệt: em trai Tô Thức, cũng là một nhà văn lón thồi Bắc Tống. 

8. Nguyên Hựu: niên hiệu của Triết Tôn nhà Tống. Bấy giò Cao Thái 


Hậu lâm triều, tôn Tư Mã Quang làm Tể tướng, bãi bỏ tân pháp của 
Vương An Thạch. 
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nay, Triệt Tôn liền nổi giận nói: "Sao được lấy Vũ Đế nhà 
Hán ví vói tiên đế?". Triều Tống [có tiếng] khoan hậu mà 
còn [có điều] khác nghiệt như thế, trách chỉ các triều khác. 


90. Làm chính sự phải giứ điều công bằng 


Có người hỏi rằng: "làm chính sự nên khoan dung hay 
nên nghiêm khắc?" Xin đáp: "Cần gì phải viện chứng bằng 
việc xưa nay, hãy bàn nói trên những lý lẽ chính đáng". 
[Nghĩa là] làm chính sự là phải giữ điều công bằng, vì một 
việc mói chỉ dụ định trong óc thôi, đã không tránh khỏi 
có điều lệch lạc rồi, thế thì sao có thể tốt lành hết thảy 
được? : 
Xét ra, luật pháp là những quy định chung cho cả thiên 
hạ. Cần phải định ra điều luật trưóc, mà nặng nhẹ, lón 
nhỏ đều phải thỏa đáng, rồi công bố rõ ràng cho thiên hạ 
biết. Sau cứ theo đó mà xử quyết. Vua không định tội theo 
ý riêng, bề tôi không tùy tiện tha hoặc buộc tội người. [Tuy 
nhiên] có thể châm chước được là : "Tội còn ngồ thì nên 
xủ nhẹ, công còn ngö thì nên trọng thưởng; thà mắc tiếng 
không nghiêm còn hơn giết oan người vô tội(), "Nếu không 
phải do lầm lõ, mà do liều lĩnh lại hay tái phạm thì phải 
giết bỏ"), "Phạm tội mà biết thú nhận không dấu diếm 
thì tha"Ở), Nếu cứ lấy lòng trung hậu, công bằng, thẳng 


1. Lồi trong Đại Vũ mô, Kinh Thụ. 
2. Lði trong T huấn diễn, Kính T hư. 
3. Lồi trong Khang cáo, Kinh Thu. 
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thắn mà làm thì chính sự sẽ thấu lý, nhân sự sẽ đạt tình, 
sẽ không còn dấu vết cho người bói móc, không còn tư ý 
để người rạch ròi. Ban thưởng, phạt tội đều thỏa đáng; 
giết hoặc tha đều để làm răn, dân trong thiên hạ đều hòa 
hợp ở đạo người. Đó là cách trị nước của các vua Nghiêu 
Thuấn, Văn, Vũ xưa. Vậy cần gì phải gượng ép gọi là khoan 
dung hay nghiêm khắc? Ngay thời Ngũ Đết, Tam 
Vương, tuy nói là: "Bàn việc theo lễ chế, không đặt ra 
hình phạt", hoặc nói rằng "Không dùng luật pháp, chỉ dùng 
người". Nhưng thực ra, như Thuấn điển chép: "Phải cho 
[dân] biết hình phạt do pháp luật đã đặt ra”. Năm tội 
phạm phải xử ö ba nơi, đày ð ba nơiỞ). Hay như sách Chư 
thư nói: "Điển lệ là thày"; Chu iế cũng nói: "Những điều 
mà quan hình luật phải nắm gồm ba ngàn ba trăm điều 
thuộc năm tội, cho nên cũng phải có sách riêng”. Mọi cương 
lĩnh điều mục được chép đầy đủ thành sách thì sẽ hết 
mung lung mồ mịt, người ta không còn tình trạng không 


1. Ngũ Đế: có ba thuyết. Trong đó một thuyết cho là: Hoànng Đế, 
Chuyên Húc, Đế Cốc, Đế Nghiêu, Dế Thuấn, gồm 5 Đế thồi thượng cổ 
Trung Quốc. 

2. Tam Vưóng: vua thuộc ba đồi Hạ, Thương, Chu. 

3. Lời trong Thuấn điển, Kinh T hú. Bấy giồ có 5 hình thức hành hình 
người phạm tội là: 1. Thích chữ vào mặt, 2. Xẻo mũi, 3. Cát gót chân, 4. 
Thiến, 5. Giết chết. Trong 4rtới này, tội giết chết thì xử ngoài chọ, tội 
thiến thì làm ö buồng tầm, còn ba tội kia cũng được xử ở nơi kín gió khác. 
Năm tội phải lưu đày cũng có ba mức: tội nặng đày trên núi cao, tội vừa 
đày ra ngoài 9 châu, tội nhẹ đày xa ngoài ngàn dặm. 
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biết theo đâu, cứ phải dựa vào lời bàn lúc việc đã xảy ra. 
Nếu tự quyết theo ý riêng, không theo phép thưởng, người 
không có công được lạm thưởng, kẻ phạm tội không bị 
giết mà nói là chuộng điều khoan dung: ngưồi có điều hay 
thì bỏ sót, kẻ không có tội thì bị hại mà nói là chuộng 
điều nghiêm khắc, như thế là đã đem lòng trể biếng ra 
thực thi nền chính sự vẫn bị buông lỏng, biến khí độ hẹp 
hòi thành thói nghiêm khắc, thì nhất định sẽ dẫn đến chỗ 
loạn. Làm như vậy mà cho là biết nghĩa chữ khoan dung 
và nghiêm khắc sao? 


%I. Nhà Tây Hán lâu dài hơn Đông Hán 


Kinh Dịch nói: "Bền lòng với đạo thì thiên hạ xế hóa 
thành". Sách Trung dung nói: "Dài lâu là để tác thành muôn 
vật”. Ngay từ xưa các bậc thánh nhân chẳng ai không theo 
đạo lâu dài mà thuận được lý của tròi đất. Các vua sáng 
đời sau hãng hái việc trị nước, thường muốn có kết quả 
ngay trong một sóm một chiều, tính công trong từng thước 
từng tấc. Những điều còn nghĩ trong lòng thì lệch lạc, không 
rộng rãi; những điều thi thố ngoài chính sự thì nóng vội, 
thiếu hòa bình, khí tượng nông nổi, tính hoa bộc lộ ra hết. 
Kết quả đạt được ngay trong chốc lát, tuy cũng đáng mừng. 
Song nói đến mưu kế giữ gìn trăm đời sau thì không có 
mảnh đất dư nào có thể mở mang khai thác được. Như 
vậy đâu phải là đức nghiệp to lón lâu dài? Vì chính sự 
nhà Tây Hán khoan hòa ung dung: chính sự nhà Đông 
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Hán hẹp hòi, nóng vội nên nhà Tây Hán từ Cao Đế, Huệ 
Đế truyền đến Tuyên Đế, Nguyên Đế kéo dài hơn 150 
năm, mà chính hóa vẫn chưa hề suy, còn nhà Đông Hán 
từ Quang Vũ đến An Đế mói được tám chục năm mà khí 
tượng đã thấy suy kém rõ ràng rồi. 

Ngô Dương Đình thấy rằng: Người làm vua rất SỐ CÓ 
sự tách bạch lón. Bọn giặc cỏ cũng vậy. Vì họ không phân 
biệt được hoa mầu với cỏ dại, ngọc với đá nên tổn hại rất 
lón đến nguyên khí quốc gia. Nếu mắc hai điều ấy thì đói 
kém mất mùa sẽ theo sau, nước sẽ mất. 

Hồ Trai thấy rằng đoạn bàn về đời Tây Hán cũng hay. 
Chỉ có điều là, thồi Cao Đế thì trong dư dật mà ngoài 
không đủ; thời Quang Vũ thì ngoài tuy có vỏ hình thức 
mà trong thì không dư dật lắm. Huống chỉ thời Tây Hán, 
tuy có giết công thần nhưng không làm tội lây rộng đến 
người khác, còn thời Đông Hán tuy không giết công thần 
nhưng lại làm tội lây rộng đến nhiều người khác. Như vụ 
án Sở Vương(, thiên hạ xao động, tai họa rơi xuống hàng 
vạn người. Đó không phải là cách bồi dưỡng nguyên khí 
của vị vua. Ấy là một cách nói. Còn câu: "Cây trồng lại 
thì hoa không nhiều" lại là một cách nói khác. 


1. Vụ án Sö Vương: Thồi Minh Đế, Sở Vướng Lưu Anh mưu phản, bị 
đày ra Dan Dương, sau tự sát chết. Nhưng vụ này liên lụy đến ngàn người, 
phải tội giam cầm kéo đài trong hhiều năm. Sau Minh Đế biết là oan, tha 
cho những người này. 
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92. Vựa phải coi trọng tướng văn và tướng võ như nhau 


Thái Công) nói: “Tướng võ tướng văn phải phân chức 
Tö ràng, mà bên nào cũng được tiến cử người hiền theo 
chúc vị của mình". Lục Giảt? nói: "Thiên hạ yên thì chú 
ý tướng văn, thiên hạ nguy thì chú ý tướng võ". Qua đó 
thấy dù võ hay văn, người làm vua đều phải coi trọng như 
nhau, không được nghiêng về bên nào. Nếu quyền hành 
nghiêng về một bên là hiềm khích sẽ nảy sinh, tai họa sẽ 
xảy ra. Thời Hoàn Đế nhà Hán, Đại tướng quân Lương 
Ký) nắm giũ quyền chính, định kế sách, lập ngôi vua. 
Quan Tư đồ Hồ Quảng và quan Tư không Triệu Thành 
đều cúi đầu nói: "Xin theo lệnh Tướng quân". Quan Thái 
úy Lý Cố không làm chủ nổi cuộc bàn, gủi thư khuyên, 
[Lương Ký] không nghe theo, it lâu sau còn hại Lý Cố phải 
chết trong ngục. 

Thời Cao Tông nhà Tống, quan Tả bộc xạ Tần Cối®) 


1. Thái Công: ? 

2. Lục Giả: xem ct. 2, tr. 197, 

3. Lướng Ký: em ruột Lướng Hậu (vớ Thuận Đế nhà Hán), giữ chức 
Đại tướng quân ö các triều Thuận Đế, Xung Đế, Chất Đế, Hoàn Đế, Sau 
lộng quyền giết chết Chất Đé, lập Hoàn Đế lên làm vua. 

4. Lý Cố: Hồ Quảng, Triệu Thành và Lý Cố là ba người giữ chức 
Tam công thời bấy giồ. Thồi Xung Đế Lý Cố giữ chức Tế phụ, bị Lương 
Ký ghen ghét nên bị buộc tội bắt bỏ tù rồi chết. 

3. Tần Cối: Người Giang Ninh, tự là Hội Chỉ, đầu thời Tĩnh Khang 
bị người Kim bát, đến thòi Cao Tông thoát nạn về nước, sau làm Tể 
tướng. Do chủ hòa nên Tần Cối đã tìm cách giết Nhạc Phi, bãi chức 
Trưởng Tuấn, Triệu Đỉnh là những người thuộc phái chủ chiến. 
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chuyên quyền, làm chiếu giả, sai khiến các quan ngoài biên 
ải như nô lệ. Quan Tuyên phủ Hàn Thế Trung, Trương 
Tuấn?) đều phụng mệnh [chiếu chỉ giả] đem quân về, riêng 
quan Thiếu bảo Nhạc Phi) cố sức chủ trì việc khôi phục 
nhưng không được, và vì trái ý [Tần Cối] nên lập tức bị 
Tần Cối ra chiếu giả bỏ ngục. 

Tôi cho rằng cái chết của Lý Cố là do Quang Vữ chú 
không phải do Lương Ký. Nỗi oan của Nhạc Phi 1à do 
Nghệ Tổ) chứ không phải do Tần Cối. Vì Quang Vũ 
không dùng chúc Tam công, mọi việc đều trao cho các 
quan trong đài các. Cho nên đời sau mới có chúc Đại tướng 
quân giữ việc của quan Thượng thư, làm phụ chính trong 
triều. Còn chức Tam công thì ö ngoài triều và đều phải 
khoanh tay chịu sự kiềm chế. Còn Nghệ Tổ thì tước quyền 
của các tướng võ, chuyên dùng nho thần. Vì thế đời sau 
có chức Đại chế học sĩ, giữ quyền ngoài biên ải. Ngay Chế 
tướng còn phải chịu quyền điều khiển [của Đại chế học 


1. Hàn Thế Trung: danh tướng nước Tống, giữ chức Tuyên phủ sứ, 
cầm quân trấn giữ Sỏ Châu, bị Tần Cối làm giả chiếu lệnh gọi về tước hết 
binh quyền. 

2. Trưóng Tuấn: đanh tướng nước Tống, theo chủ trướng hòa nghị 
của Tần Cối, tình nguyện rút quân về, trao trả binh quyền. 

3. Nhạc Phi: đanh tướng nước Tống thời Cao Tông, chủ chiến nhằm 
khôi phục lại Trung nguyên, đã đánh thắng quân Kim nhiều trận, lấy lại 
được nhiều vùng đất do quân Kim chiếm, sau bị Tần Cối làm giả chiếu 
lệnh bắt giam và chết trong ngục. 

4. Nghệ Tổ: Thái Tổ nhà Tống. 
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sĩ], huống hồ là quan Tể tướng nắm địa vị then chốt, điều 
khiển cả thiên hạ, làm gì chẳng đám giết đại tướng? [Thế 
là] vì uốn cong quá mức nên sau trước mỏi sai lệch đi, và 
cái thế bên trọng bên khinh không cân nên đời sau không 
sao cứu vãn lại được nữa. Ôi! đáng lấy đó làm tấm gương 
soi chung lắm. 

Đông Giang thấy thòi cổ xưa không có sự phân biệt 
giữa tướng văn với tướng võ. Thái Công làm Thái sư, Chu 
Công làm Chủng tể, thế mà khi đánh vua Trụ, đẹp loạn 
bên đông không chỉ sai riêng tướng võ. Đồi sau tướng văn 
tướng võ chia làm hai bên nên mới sinh ra nhiều tệ hại. 
Lời bàn này có quan hệ đến mưu thuật trị nước. Thật là 
lồi bàn nổi tiếng ö đồi. 


93. Nhà Đưởng bó chúc Đại tướng quân 


Quang Vũ nhà Hán soi tấm gương Vương Măng gây 
họafÌ), nên không đặt ra chúc quan Đại tướng quân. Đến 
thời Hòa Đế mới lại phong cho Đậu Hiến(?) [chức này], 
song cũng vì Đậu Hiến có công trong việc quân, chứ không 
phải vì Đậu Hiến là người họ ngoại. 


1. Vương Mãng người họ ngoại nhà vua, sau tiếm đoạt ngôi vua, 
dựng ra triều Vướng Măng. 

2. Đậu Hiến: gìữ chức Xa ky tướng quân, có công đánh Hung Nô, 
được coi như trụ cột triều đình, sau lộng quyền kéo bè kết đảng, bị Hòa 
Để giết. 
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Sau này, từ ngày Đặng Hậu() coi việc triều chính, lấy 
Đặng Chất?) làm Đại tướng quân, lệ ấy iại được bắt đầu. 
Diêm Hiển), Lương Thương), Lương Ký©), Hà Tiến(® 
đều nhờ thế cung đình” mà nắm được cả đội quân trọng 
yếu, có đủ quyền lấn át các công khanh, có thừa lực hiếp 
chế các cung sảnh. Mầm họa loạn thêm gay gắt là tù đó. 
Đến thời Tào Tháo) lên nắm chức Đại tướng quân thì 
mưu mô cướp ngôi liền nảy sinh. Họ Tư Mã? ba đời giúp 
nhà Ngụy cũng giữ chức ấy. Nhưng nhà Đường, khi định 
lại thể chế đã phế bỏ không đặt ra chúc Đại tướng quân 


1. Đặng Hậu: vọ Chướng Đế nhà Hán, là người có học, có đức, biết 
dùng người. An Đế còn nhô, Đặng Hậu vào triều lo việc triều chính. 

2. Đặng Chất: Anh ruột Đặng Hậu. Khi Đặng Hậu coi việc triều 
chính cho Đặng Chất giữ chức Đại tướng quân. An Đế lón lên thân giữ 
quyền chính thì Đặng Chất bị truất bỏ. 

3. Diêm Hiển: Dại tướng quân thöi An Đế, là thân thích của Diễm 
Hậu, vọ Án Đế. 

4. Lưỡng Thương; Đại tướng quân, bố đẻ của Lướng Hậu. 

5. Lưng Ký: em trai Lướng Hậu, thay cha là Lưng Thưóng làm Đại 
tướng quân. 

6. Hà Tiến: em trai Hà Hậu (Hà Hậu là vọ Linh Đế) giữ chức Đại 
tướng quân. 

7. Nhö thế cung đình: nhồ thế của Hoàng hậu. 

§. Tào Tháo: tự là Mạnh Đức. Khi Lạc Dưóng bị tàn phá, Tháo mang 
vua về đóng đô ỏ đất Hứa, đánh tan quân Viên Thiệu, Viên Thuật, tự 
phong là Đại tướng quân. Sau lại nghe kế của Hạ Hầu Đôn tự ví mình vói 
Văn Vướng nhà Chu, cướp ngôi nhà Hán. 

9, Họ Tư Mã: Tư Mã Ý, Tư Mã Chiêu, Tư Mã Viêm. 
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nữa, chỉ có chức Túc vệ quân đứng trên tất cả, còn tướng 
quân thuộc 10 vệ đều xếp hàng xung quanh, quyền chỉ huy 
thuộc bộ Bình nắm giữ. Cho nên trong 300 năm không có 
họa loạn họ ngoại và họa cường thần. Có thể cho đó là 
điều rất hay. 


94. Ban Cố mắc tiếng xấu là do pháp luật nhà Hán 
nghiêm khắc | 

Ban Cố là nhà thông nho văn học, {chẳng may] bị sa 
vào đảng họ Đậu), chứ ông vốn không phải là người chạy 
theo quyền thế, ham mồi giàu sang. Ngay từ ngày Đậu 
Dung?) làm quan mục ở đất Hà Tây, Ban Bưu) đã làm 
tòng sự cho Đậu Dung. Khi Đậu Dung vào Lạc Dương với 
vua, Ban Bưu cũng đưa cả gia quyến sang Đông (sang Lạc 
Dương). Đến thời Ban Cố với Đậu Hiến, vốn có tình bạn 
học, nghĩa lại viên cũ nên Ban Cố mói giữ việc điển chương, 
chứ không phải có sự bàn bạc riêng tư hoặc ỷ quyền dựa 
thế gì. Chẳng qua vì pháp luật nhà Hán nghiêm khắc, đã 
cho tất tân khách [trong nhà họ Đậu] đều có liên lụy, mà 
không phân biệt lý lẽ gì cả, làm cho [Ban Cố| phải nhớ 
nhuốc đến thân danh, để tiếng cười đến ngàn đồi sau. 


1. Ban Cố là nhà chép sử thồi Đông Hán, làm tân khách trong nhà 
Dậu Hiến. Khi Hòa Đế diệt họ Đậu, ông bị bỏ tù rồi chết trong ngục: xem 
thêm Đậu Hiến ct. 2, tr. 230. 


2. Dậu Dung: Bố Dậu Hiến. 
3. Ban Bưu: bố Ban Cố. 
4. Lòi quẻ Ty, Kinh Dịch. 


232 


Kinh Dịch nói: "Gần kẻ không đáng gần chẳng đáng 
thương lắm sao". Ban Cố chính rơi vào trường hợp này. 

Ngô Dương Đình nghĩ rằng: Đây là lòi bàn về việc 
dùng lòng khoan thứ [đối xử với người]. Nhưng kẻ sĩ có 
tài cũng không thể không lấy Ban Cố làm gương. 


95. Trời đất tuy cùng một lý nhưng vẫn có sự phân 
biệt về âm dương 


Về câu trả lòi "bốn biết"Œ) của Dương Chấn, có bậc 
quân tử bàn rằng: "Trời và đất không những không thể 
tách làm hai, mà cũng không thể nới là [tròi đất] "biết". 
Đã gọi là "biết" là phải có khí huyết tâm tư”. Thiết nghĩ 
không phải như thế. [Vì rằng] trồi và đất tuy cùng một lý, 
nhưng âm và đương vẫn có sự phân biệt. Sách Lễ ký nói: 
"Đạo trồi ghét sự tự mãn, ưa sự khiêm nhường; Đạo đất 
bỏ sự tự mãn; giữ lại sự khiêm nhường". Đó chẳng phải là 
đã tách trồi và đất ra làm hai u? Thêm nữa, trong Kinh 
truyện cũng nói đến điểm này rất nhiều. Như nói: "TTỒI 
trông thấy là do đân trông thấy, trồi nghe thấy là do dân 
nghe thấy"(2, "Trồi soi xét cho người có đức"), "Trồi 


1. Bốn biết: Dương Chấn là một vị quan có tài đức, thời ông làm Thái 
thú ö quận Đông Lai, một lần qua ấp Xương, vì mến tài, Vướng Mật đang 
đêm mang vàng đến biếu Dướng Chấn, Dưóng Chấn từ chối. Mật nói là 
đang đêm không ai biết. Chấn đáp: có trồi biết, đất biết, ông biết, tôi biết, 
sao lại nói là không ai biết. Mật phải mang vàng về. 

2. Lồi trong Thái thệ trưng, Kinh T hu. 

3. Lồi trong T hái Giáp thượng, Kinh Thú, 
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thương đến dân"), "Trồi soi xét khấp bốn phương"G), 
Nhũng câu nói đó với chữ "biết", ý khác gì nhau? Tiên nho 
khi giải nghĩa các kinh nói: "chủ tể là thượng đế". Vậy thì, 
đã có chủ tể tất có sụ soi xét, dẫu ö chốn mờ mịt vẫn có 
sự sáng chói bên trong. Nay bảo là có khí huyết tâm tư 
mới gọi là "biết" thì sẽ cho rằng ö chỗ [tröi] cao [đất] dày 
là không "biết" sao? Còn nếu bảo rằng: bất luận "biết" hay 
"không biết" tất cả vẫn chỉ là một lý tự nhiên, thuận lý thì 
"lành", không thuận lý thì "đữ", thì cái gọi là "lý" ấy sẽ man 
mác hư không, còn ra thể dạng gì nữa? Tóm lại, có "ý" 
tất có "khí". Người đồi xưa trong lễ tế giao (tế trồi), tế xã 
(tế đất) đều ăn chay trong sạch, vậy sao có thể cho là 
không có quỷ thần mà chỉ là bầy đặt ra thôi? Trong 
truyện) lại nói rằng: “Quỷ thần lồng lộng như ö ngay trên 
đầu, như ở ngay hai bên", lại là nghĩa làm sao nữa? 

Trọng Nhượng() trước đây giảng bài cho học trò, đến 
đoạn này đã có biện chính, không ngờ cũng hợp vói ý của 
tiền bối. 

Hỗ Trai thấy rằng, đến các bậc đại hiền ngàn đời như 
Cấp Ẩm, Trương Thích Chỉ, Lý Cố, Dương Chấn, Tống 
Cảnh, Trương Cửu Linh, Trương Thư Dương (Trương 


1. Lồi trong T hái thệ thượng, Kinh Thu. 
2. Lồi trong Hàm hữu nhất đức, Kinh Thư. 


3. Lồi trong sách Trung dung, Tứ thủ (Luận ngữ, Mạnh tử, Đại học, 
Trưng dung) gọi là Tứ truyện, : 


4. Trọng Nhướng: tên tự của Ngô Dương Đình. 
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Tuần), Quách Tử Nghi, Bùi Tấn Công (Bùi Độ), Phạm 
Văn Chính, Lý Trung Định, Nhạc Vũ Mục... mà người bàn 
cứ rauốn đem ra bàn chê, thì tôi không hiểu bụng đạ của 
họ thế nào. Phải chăng họ vốn sẵn ý thù ghét người quân 
tử mà có duyên vói kẻ tiểu nhân? Xem chỗ Dương Chấn 
bàn về "bốn biết" mà đại nho như Hồ Trí Đường cũng bàn 
chê thì thật chẳng khác gì Hàm Mông Khâut) đọc Kinh 
Thi. Rõ không bö một trận cười. 


%6. Việc trị nước phải lo từ lúc chưa loạn 


Các tiên vương xưa liên kết dân mình lại thành làng 
xóm, tộc đảng là có ý lấy sự coi giữ việc vào ra để dân tự 
kiểm soát lẫn nhau. Còn [kẻ nào] mượn quỷ thần làm dân 
nghi ngồ, hoặc đem đạo bất chính làm dân nhiễu loạn thì 
đều bị giết. Nếu cứ ý đó mà làm thì đâu đến nỗi có bọn 
gian đân họp thành đảng đến vài chục vạn người mà không 
biết, để chúng có thể cùng lúc nổi dậy làm chấn động cả 
thiên hạ như giặc Hoàng Cân(2 cuối thời Hán. Đến thời 
Tống Nguyên cũng có giặc lón, như Lưu Phương Lạp), 
Lưu Phúc Thông, bọn này cũng nhân hội Bạch 


1. Hàm Mông Khâu: người thời Chiến Quốc, học trò Mạnh Tủ, là 
người học Kinh thi rất máy móc. 

2. Hoàng Cân: khăn vàng, cuối thời nhà Hán, khỏi nghĩa nông dân do 
Trưởng Giác lãnh đạo có tới 36 tướng và mấy chục vạn nghĩa quân, lúc 
khỏi sự đều chít khăn vàng làm hiệu. 


3; 4. Lưu Phương Lạp, Lưu Phúc Thông là hai hội viên của hội Bạch 
Liên. 
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Liên), tháp hướng tụ họp đồng đảng. Những điều đó, 
người làm vua phải nên nghiêm cấm, chó nên coi thường. 

Hỗ Trai thấy rằng việc trị nước phải lo từ lúc chưa 
loạn, việc trừ kẻ gian phải chú ý từ lúc mưu gian chưa lộ. 
Thấy đúng có kẻ gian làm loạn thì giết ngay đi. Còn việc đặt 
ra hình phạt rõ nặng để đe dân và bất những người có liên 
quan làm lụy đến nhiều người thì sẽ hại đến hòa khí. 


27. Nguyên Đế và Linh Đế nhà Hán học được gì ở quan 
Thái phó và kinh truyện 


Nguyên Đế không hiểu việc gọi người đến dinh quan 
Đình úy?) là hạ ngục người ấy. Linh Đế không rõ việc kết 
đảng làm xằng là nghĩa thế nào. Điều đó có khác gì người 
không phân biệt được cây đậu với cây lúa? Vậy thì [Nguyên 
Đế và Linh Đế] đã thu nhận được những gì ở những điều 
mà quan Thái phó dạy bảo và ở việc đọc kinh truyện hàng 
ngày? 


1. Hội Bạch Liên: một tổ chức tôn giáo bí mật, tôn chỉ dựa theo đạo 
Phật, nhưng thực chất dùng lối phù thủy, sấm vĩ để mê hoặc quần chúng, 
làm những điều gian dối mưu lợi. Hội này thường bằng cách thắp hưởng 
để tụ họp hội viên và quần chúng. 

2. Đình úy là chức quan coi xét việc hình ngục, người nào bị gọi đến 
đinh viên quan này coi như đã bị hạ ngục. Cho nên vào thời Nguyên Đế, 
Tiêu Vọng Chỉ là một hiền thần bị bọn Hồng Cung và Thạch Hiển ghen 
ghét cố tìm cách buộc ông vào tội. Chúng nói với Nguyên Đế là ông chi có 
tội nhỏ, xin Nguyên Đế cho triệu ông đến dinh quan Dinh úy. Vì không 
hiểu ý chúng, Nguyên Đế cho sứ giả triệu Tiêu Vọng Chỉ đến. Tiêu Vọng 
Chỉ liền tự sát, không chịu để bọn Cung, Hiển làm nhục. 
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Than ôi! các bậc đại thần xưa cẩn thận trong việc lập 
vua mói lắm! Có lẽ vì Tuyên Đế nghe lời Sử Cao) can, 
không đổi Thái tử; Đậu Vũ? nghe lòi Lưu Thúc) về kế 
lập vua mà hai nhà Hán (Đông Hán và Tây Hán) suy bắt 
đầu từ đó. Đáng tiếc thay. 

Hễ Trai thấy Hàn Xương Lê) có nói: "Học phải có 
phương pháp linh hoạt mới hiểu được việc đời. Nếu không 
thông hiểu việc đöi thì cũng không phân biệt được trong 
sách xưa nói ra làm sao". 


98. Thời vận thay đổi, nhân tài và nhận thức cúng thay 
đổi theo 


Phong tục thay đổi theo pháp độ, pháp độ biến chuyển 
theo tài tình, tài tình thông suốt theo kiến thức, kiến thức 
sinh ra từ thanh khí. Thanh khí gốc ỏ trời; nhưng có liên 
quan vói thồi đại và tan biến vào lòng người. Nó thần 
thông cảm ứng rất thần diệu, rất tính vi, khó hình dung 
cho ra. Nhưng tìm trong sách có thể tưởng tượng thấy đước. 

Xem sử hai nhà Hán thì thấy văn chương nghị luận, 
phong hóa tập tục thời Cao Đế, Huệ Đế, Văn Đế, Cảnh 


1. Sử Cao: quan Đại tư mã Xa ky tướng quân, giữ công việc của quan 
Thượng thư thời Tuyên Đế. 


2. Đậu Vũ: cha đẻ của Dậu Hậu (vợ Hoàn Đế nhà Hán) làm quan 
Hiệu úy thöi Hoàn Đế, quan Thượng thư thồi Linh Đế. 
3. Lưu Thúc: ? 


4. Hàn Xưởng Lê: Hàn Dũ, nhà nho thồi Đường. 
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Đế (Tây Hán) có sắc thái riêng. Thời Vũ Đế lại một sắc 
thái khác, thời Thành Đế, Ai Đế lại một sắc thái khác nữa. 
Sang thời [Đông Hán] Quang Vũ, Minh Đế, Chương Đế 
lại có sự đổi mói hoàn toàn, thời Linh Đế, Hiến Đế càng 
khác lạ hẳn đi. [Sự việc đó] sức người nào có thể thay đổi 
được, nếu chẳng phải là vận tròi xui nên như thế. Đạo trời 
cứ 30 năm, một lần thay đổi nhỏ; 100 năm một lần thay 
đổi vừa, 500 năm một lần thay đổi lón. Thời vận thay đổi, 
nhân tài sẽ tự đổi mói. nhận thức cũng khác theo. Việc 
làm chủ pháp chính, tô điểm phong tục, khi cao khi thấp 
đều biến hóa theo vạn vật; lúc ở, lúc theo đều có khí xua 
đuổi đi. Vạn vật đều tù trong máy tạo hóa ra, rồi lại trỏ 
về với máy tạo hóa mà không tự biết được. 


99, Tào Tháo là người thận trọng có mưu lược 


Tào Tháo ỷ thế Thiên tử) để sai khiến các nước chư 
hầu và nhồ đó đã thu được hết vùng đất phía nam sông 
Hoàng Hà, nhưng vẫn lo Viên Thiệu(2) kéo rợ Khương rọ 
Hồ lấy đất Quan Tây, thôn tính Thục Hán. Còn mình chỉ 
có châu Duyên, châu Dự chống đõ với năm phần sáu thiên 


1. Tào Tháo vốn xưng hùng Ò châu Duyên và châu Dự, sau về triều, 
dựa thế phò vua Hán đã tiêu điệt dần các thế lực đối lập vói Tháo ö các 
địa phướng, tạo điều kiện cho con là Tào Phi thay thế nhà Hán, lập ra 
nước Ngụy thöi Tam Quốc. 

2. Viên Thiệu: bề tôi có công của nhà Hán, xưng hùng ö châu Thanh, 
U, Ký, Tỉnh. 
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hạ. Cho nên mói sai Chung Do!) đóng đồn ở đất Thiểm, 
vỗ yên các tướng sĩ ö Quan Trung. Khi thấy đã hết lo ỏ 
phía tây Tháo mói quay sang đánh và thắng luôn Viên 
Thiệu, chiếm thêm được bốn châu Thanh, Ủ, Ký, Tính lón 
gấp mưöi lần đất Quan Trung. [Đến lúc ấy] bọn Mã Siêu) 
mói cấu kết nhau chống lại mệnh [Thiên tủ]. Tháo liền 
bắt và đem giết hết, sau đó yên định dất Tần, đất Lương, 
hàng phục rọ Khương rợ Hồ. Thế là thế lón trong thiên 
hạ [Tháo] đã thu được tám chín phần rồi. Còn Chiêu Liệt) 
ở nước Thục, Tôn Quyền) ở nước Ngô mỗi ngưỡi chỉ 
chiếm được một khóe đất hiểm trỏ đủ giữ mình. Cho nên 
các mặt đông tây có cùng nhau úng phó, phía đầu phía 
cuối có đều nhau nổi dậy chống lại Tào Tháo vẫn e còn 
không nổi, huống hồ bên trong lại hiềm khích lẫn nhau. 
Thế mà Tô Đông Pha) lại phóng bút bàn tràn, thật không 
hợp với sự thế lúc bấy giò. Vả lại, như löi ông nói: "Lưu 
Bị mói phá được Lưu Chươngf!®), người đất Thục còn chưa 


1. Chung Do: danh tướng của Tào Tháo, sau làm Thái phó cho Minh 
Đế nhà Ngụy. 

2. Mã Siêu: con Mã Đằng, cùng Hàn Toại xưng hùng ö châu Lương. 

3. Chiêu Liệt: tức Lưu Bị, người sáng lập ra nước Thục thồi Tam 
Quốc (Ngô, Thục, Ngụy), chiếm cứ hai châu Kinh và Ích. Sau khi Tào Phi 
cướp ngôi nhà Hán lập ra nưóc Nguy, öng cũng xưng đế lập ra nước Thục. 

4. Tôn Quyền: người sáng lập ra nước Ngô thòi Tam Quốc, đất đai 
gồm hai châu Dương và Giao. 

5. Tô Đông Pha: tức Tô Thức, đại văn bào thời Bắc Tống. 


6. Lưu Chướng: một người trong tôn thất nhà Hán, xưng hùng ỏ đất 
Thục và châu Ïch. 
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theo, một ngày có đến bốn, năm lần kinh động mà không 
sao ngăn cấm được [Tào Tháo] đã bỏ lõ thời cơ ấy, không 
đánh lấy để đến nối sau này không dám tiến đánh nữa". 
Ông lại nói: "Đương lúc tình thế của người ta nguy cấp, 
cứ cuốn giáp đuổi theo thì có thể thỏa chí lón". Đó chỉ 
là lồi nói phóng thôi, chú Chiêu Liệt đâu phải người 
tầm thường dễ đánh. [Chính Chiêu Liệt] đã đem quân 
Kinh Châu đánh Thành Đô suốt ba năm ròng, mãi sau 
mới lấy hẳn và rồi lại ban bố ân tín ngay để thu phục 
lòng người và cất dùng người hiền để thuận ý dân. Dân 
hòa mục, kẻ sĩ tin theo, lại giữ nơi hiểm yếu, cội nguồn 
vững vàng, hình thế đã thành. Nước Thục đã có hai năm 
ổn định, khi ấy Tào Tháo mới từ bên đông tói đánh Hán 
Trung, sao có thể khinh Chiêu Liệt là nước mói dựng 
được? Khi ấy Tào Tháo mói đến Dương Bình, Trương 
Lỗ đứng ra chống lại, Tháo đánh không nổi, ý đã nhụt, 
muốn kéo quân về, may gặp lúc đội tiên quân đêm 
lạc đường đi nhầm vào biệt đỉnh của Trương LốC), 
quân của Trương Lễ tan chạy, Tháo mói lấy được đấy 
thôi. Việc quân có lúc gặp may nhưng không thể cầu 
may mái được. Nếu cứ tham lam, tiến quân khinh xuất có 
khi làm mất cả công lao trước đây, đại gì mà vẽ rắn thêm 
chân? 

Sử chép lồi khuyên Tào Tháo đánh [Chiêu Liệt] của 


1. Trưởng Lỗ: người đối lập với Tào Tháo, cát cứ ö quận Hán 
Trung. 
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Tu Mã Ý( và Lưu Việp(2). Đó đều là lồi nói cao xa lúc 
bấy giò chứ chẳng có ý gì là xác đáng cả. Chẳng thế mới 
ở được bảy ngày, có người nước Thục ra hàng kể lại sự 
kinh hoảng trong đất Thục, Lưu Việp vội cho là người 
nước Thục đã tạm ổn định chưa thể đánh được. Có lề nào 
mói trong một tuần mà mưu thần đã đón liệu được sự thế 
đổi khác, mà đổi ý đã khuyên trước đó? Tào Tháo là người 
thận trọng, mưu trí mà người bàn lại tiếc là Tháo để lõ 
có hội. Thật chẳng thấy có cơ hội nào để Tháo có thể lợi 
dụng được cả. 


100. Nhà Hán chỉ có một phần ba thiên hạ là do trời 
không giúp 

Chiêu Liệt nhà Hán phải than thỏ: "Thịt đùi lại nở 
ra"®), Ngày còn náu mình ỏ đất Kinh Châu, Lưu Biểu 
chỉ tiếp ông bằng tình cảm nhạt nhẽo. Rành rành còn 9 
quận mà [Lưu Biểu] không hề cắt chia cho ông được lấy 


1. Tư Mã Ý: danh tướng nước Nguy, người làm thất bại chiến dịch Kỳ 
Son của Khổng Minh Gia Cát Lượng, sau làm phụ chính cho Ngụy Đế là 
Tè Vương Phương. 

2. Lưu Việp: mưu sĩ của Tào Tháo. 

3. Lưu Bị náu mình ö Kinh Châu nướng nhồò Lưu Biểu, lâu ngày 
không phải di đánh dẹp thấy thịt ở đùi lại nỗ ra liền than "mấy năm nay 
không cưồi ngựa, thịt bắp đùi lại nỗ ra, ngày tháng đi như nước chảy, cái 
già sắp đến mà chưa làm nên ông nghiệp gì". 

4. Lưu Biểu: tự Cảnh Thăng, người trong tôn thất nhà Hán hùng cứ ö 
Kinh Châu. 
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một hai, để đến nỗi sức quân suy yếu hết, đành phải khoanh 
tay ngồi nhìn bọn cường thần chuyên quyền, không sao đi 
dẹp dược. Vì từ năm Tân Ty đến năm Đinh Hội, trong 
sáu bảy năm ròng [Lưu Biểu] không hề động binh dánh 
lên phía bắc lần nào, bỏ lö cơ hội không biết đến mấy lần. 

[Tụ đặt mình[ ở chốn lầu cao trăm thước) chị hồ hải 
càng rộng lón mênh mông, lại thêm phong thư trong dải 
áo, sản nghĩa vua tôi sâu nặng?) làm gì mà [Chiêu Liệt] 
không đau đón bồi hồi, lòng dạ xót xa. Xem trong Ngô 
chí chép: "Lưu Tông8) ra hàng, Tào Tháo thu được đội 
chiến hạm của thủy quân hàng ngàn chiếc, quân bộ hàng 
mấy chục vạn tên" thì ai mà không buồn giận Cảnh Thăng? 
Nếu vua tôi Chiêu Liệt được cấp vài vạn quân thì đâu đến 


1. Tam quốc chí chép: Trần Đang tự Nguyên Long. Mội lần Hứa 
Phiếm cùng Lưu Bị bình phẩm về các nhân vật. Hứa Phiếm nói: Nguyên 
Lưng là kẻ sĩ hồ hải mà hào khí còn bốc trời". Lưu Bị nói: "ông nói về hào 
khí, chác có việc gì chăng?" Phiếm nói: "Ngày trước tôi chạy loạn xuống 
Hạ Bì thấy Nguyên Long cư xử thiếu lễ chủ khách, tự trèo lên giưồng cao 
ngồi, để khách ngồi dưới". Lưu Bị nói: "ông có tên tuổi là bậc quốc sĩ mà 
nay bốn bể loạn lạc, vua mất ngôi báu, mà ông vẫn không có ý giúp đồi, 
chỉ tìm kiếm ruộng nưöng xây cất nhà ô, lõi nói chẳng dung vào việc gì 
được, đấy là cái Nguyên Long rất ghét, vậy còn có gì để nói với ông nữa! 
Nếu là tôi thì tôi sẽ ngồi ö chốn lầu cao trăm thước, để ông ngồi ö đưới 
đất..." 

2. Tào Tháo lộng quyền, Hiến Đế nhà Hán muốn giết Tào Tháo, bèn 
cần ngón tay lấy máu viết tò chiếu, bí mật dấu trong dải áo rồi giao cho 
Đồng Thừa và Lưu Bị để giết Tào Tháo. 

3. Lưu Tông: con Lưu Biểu. 
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nối phải bôn ba hết chỗ này chỗ khác. Nhưng từ đó về 
sau, khi đã giảng hòa với nước Ngô rồi, ông thu dùng [binh 
dân] đất Kinh đất Tương, vố yên đất Ba Thục, chăm chú 
trong hơn mười năm, thu thập các tướng và lại viên sót 
lại ö hai xứ mưu đồ đất trú chân, sau mới cất quân đi 
đánh phương bắc thì khi ấy cơ đồ họ Tào đã thành, mà 
sự thế cũng hơi muộn rồi. Nói tóm lại, tröi không giúp nhà 
Hán cho nên đường đời gập ghềnh, chỉ chia được một phần 
ba thiên hạ. Người quân tử rất lấy làm tiếc. 


101. Việc nắm thời thế không phải là điều chỉ riêng 
người hiền tài có thể lo liệu được 

Lưu Biểu hận là đã không dùng kế của Chiêu Liệt, 
nhân lúc [quân địch] sơ hỏ đánh úp Hứa Đô(. Chiêu Liệt 
nói: "Nay Thiên hạ rối loạn, hàng ngày xảy việc can qua, 
cơ hội đâu đã hết, nếu biết dùng kế vào việc sau này thì 
điều đó chưa đáng ân hận". Đó thực là lồi bàn lý thú của 
bậc anh hùng. Thử xem như thời nhà Tần, chỗ đáng lo 
là ö r Hồ rọ Yết; thời nhà Tống chỗ đáng lo là ỏ 
người Kim. Trong thời Thành Đế [nhà Tần], Hiếu 
Tông [nhà Tống] thường khổ về nỗi không có cơ hội. 
Nhưng khi gặp loạn họ Thạch), trong khi các nước Tần, 


1. Hứa Đô: tức Hứa Xướng. Sau khi nắm quyền chính, Tào Tháo đưa 
Hiến Để về đóng đô ö Hứa Xướng, nên gọi là Hứa Đô. 

2. Loạn họ Thạch: tức lajnĐ nước Hậu Triệu. Bấy giò con nuôi của 
Thạch Hồ là Nhiễm Mẫn, giết vua Hậu Triệu là Thạch Giám rồi lên ngôi 
lập ra nước Nguy. 
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Yên€C) tranh nhau giành cơ hội họ Thạch suy đổ thì nhà 
Tần đốc sức nửa nước ỏ vùng Giang Nam cũng chỉ đánh 
được họ Diêu Tương), thu vùng đất phía nam sông Hoàng 
Hà, rồi chẳng bao lâu lại để mất luôn. [Còn nhà Tống], 
khi nhà Kim đòi sang phía nam, Mông Cổ đã hạ hết thành 
ấp của nước Kim, vậy mà nhà Tống gom sức từ bao nhiêu 
năm, chung quy không biết lo việc khôi phục, chỉ mượn 
tiếng hão là chiêu hàng Lý Toàn) để có đất Giang Đông, 
nhưng rồi cũng không được. 

Thái Mộ) nói: việc thuận theo lẽ trồi và nắm lấy thời 
thế có lẽ chẳng phải là điều mà riêng người hiền tài bấy 
giồ có thể lo liệu được". Đúc Tú) cũng cho là "Cái tệ 


1. Nước Tần, nước Yên tức hai nước Tiền Tần và Tiền Yên, trong số 
16 nước Ngũ Hồ thồi Tấn. 


2. Diêu Tướng: tướng nước Hậu Triệu. Hậu Triệu bị diệt, Diêu 
Tưởng đem quân hàng nhà Đông Tấn, do đó đất Hà Nam lại về Tấn. Ít lâu 
sau Diêu Tưởng lại phản Tấn, đánh Thứ sử Châu Dương là Ân Hạo phải 
thưa chạy về Kiến Khang, nước Tấn lại mất đất Hà Nam. 


3. Lý Toàn: xuất thân nông dân, giỏi cưôi ngựa bắn cung múa thưởng 
sất. Bấy giồ Cao Trung Hạo chiêu tập nghĩa binh, Lý Toàn mang quãn 
thco Cao Trung Hạo và lập được công to mấy lần đánh bại quân Kim. Sau 
khú chiêu hàng, Lý Toàn làm tói chức Thừa tuyên sứ thời Ninh Tông nhà 
Tống. 

4. Thái Mộ: tự Đạo Minh. Khi Nguyên Đế nhà Tần còn làm tướng, 
Thái Mộ làm chức Thư lại, rồi Thị trung. Sau có công đước phong là Tế 
Dương Nam, Thái thường, Chinh bắc tướng quân, Thứ sử châu Từ. . õng 
là người có đủ mưu lược được đồi rất trọng. Cuối đồi mắc tiếng kiêu ngạo 
bị cách làm thường dân, 

5. Đức Tú: ? 
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quyền thần chỉ biết nấn ná qua ngày, có muốn chấn chỉnh 
lại nếu không mất hàng chục năm thì không làm nổi”. {Löi 
bàn trên] đã hiểu rõ ý nghĩa câu [biết người] biết ta của 
nhà binh chăng? 


102. Nhà Hậu Hán sụp đổ là do vận trời 


Vũ Hầu cho rằng nhà Hậu Hán nghiêng đổ là do thân 
kẻ tiểu nhân, xa bề tôi hiền. Bài Tiền xuất sự biểu) có 
nói đến [điều ấy] ý rất sâu sắc. Chiêu Liệt, Vũ Hầu gặp 
nhau là do ý tröi chứ có phải may gặp thời làm nên chức 
vị mà vui đâu! Xem mỗi khi bàn đến việc này, bao giỏ 
[hai người] cũng than thỏ đau đón về Hoàn Đế và Linh 
Đế). Vì thấy lòng dân đã thay đổi, mầm loạn nảy ra từ 
đấy, mà tiếc cho cơ nghiệp truyền nối hàng 400 năm [của 
nhà Hán] đã bị các vua hèn làm hỏng, khiến cho người 
đời sau hết sức uốn nắn giữ gìn cũng không sao cứu vãn 
lại được. Những người ngay thẳng trung chính mà Chiêu 
Liệt xem xét cất nhác để lại cho Hậu chúa [Luu Thiện], 
khi Vũ Hầu xuất chính cũng ân cần thân thiết vói họ lắm. 
Nhưng chẳng bao lâu các người hiền nhu Du Chỉ, Phí Vị, 
Đồng Doán) cũng theo nhau qua đồi, mấy bậc quân tử 


1. Tiền xuất sư biểu: Vũ Hầu Gia Cát Lượng có hai bài biểu xin ra 
quân đánh Ngụy. Bài đầu là Tiền xuất sư biểu, bài sau là Hậu xuất sư biểu. 
2. Hoàn Đế, Linh Đề: Hồi vị vua ướn hèn cuối thời Đông Hán. 


3. Du Chỉ tức Quách Du Chỉ và Phi Vĩ là hai quan Thị trung, Đồng 
Doãn là quan Thị lang nước Thục. 
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như Mạnh Quang) Khích Chính?) thì không được tiến 
dùng. Còn bọn [hoạn quan] như Trần Chỉ, Hoàng Hạo lại 
xuất hiện. [Bọn chúng] trong ngoài lộng quyền, cuối cùng 
đến nỗi mất nước. Nếu như Tiên quân, Tiên chính) biết 
việc ấy thì cảm khái biết chừng nào? Than ôi! không có 
người [giỏi giúp] thì đất nước tan hoang(®, 

Một kẻ tiểu nhân không dế hại được nhiều người 
hiền tài. [Ngược lại] nhiều người hiền tài có thể ngăn 
chặn được kẻ tiểu nhân [làm xằng]. [Bài biểu của Vũ 
Hầu có nói]: "Những kẻ gian phạm xin giao cho Ngoại 
đinh) [xét xủ]; việc trong cung nên hỏi các bề tôi. [Cách 
làm đó] vói những bộ máy then chốt bấy giồ còn gì chặt 
chế bằng? Nhung lóp già chẳng sót lại một ai, còn bọn 
tân tiến khòng người nào nối nghiệp được. Ö dưới dù 
có người giỏi cũng không ai biết mà đề bạt lên. Thành 
ra bọn tiểu nhân bấy lâu vấn bó tay lặng tiếng, nay được 
dịp dựa vào bọn Ngoại đình để mưu gian, không biết 
sơ hãi gì nữa. Đó cũng là vận trồi, còn trách gì Hậu 
chúa nữa? 


1. Mạnh Quang: quan Tế tửu thồi Hậu Chúa Lưu Thiện. 

2. Khích Chính: giữ chức Bí thư các thồi Hậu chúa Lưu Thiên. 
3. Tiên Quan, Tiên Chính: Tức Lưu Bị và Gia Cát Lưng. 

4. Lồi thơ Chiêm ngưỡng, Đại nhã, Kinh Thị. 

3. Ngoại đình: phủ Thừa tướng. 
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103. Mối họa "Tam Mã thực tào" là do ý trời xui nên 


Giữa lúc Viên Thiệu và Lưu Biểu đang mạnh mà Tào 
Tháo nói với Chiêu Liệt rằng: "Anh hùng trong thiên hạ 
chỉ có Lưu sứ quân) và Tháo". Vậy là Tháo có con mắt 
tỉnh đồi lắm. Tháo còn thấy Tư Mã Ý có cái tướng quay 
ngoắt đầu lại như chó sói(?), mà đoán biết Ý không phải 
là bề tôi người. Thế chẳng phải là Tháo xem xét tỉnh tường 
lắm sao? Nhưng khi Chiêu Liệt ra ngoài khỏi nghĩa, Tháo 
không làm thế nào được, mà Tư Mã Ý thì ö liền ngay dưới 
trưóng lại siêng năng công việc thành ra Tháo thôi không 

-ngồ Ý nữa nên cuối cùng mắc họa "Tam Má thực tào"Ô), 
Đó là ý trồi xui nền như thế, người ta không thể phòng 
tránh trưóc được, 


104. Tài của Vũ Hầu hơn hẳn Tư Mã Ý ° 


Tư Mã Trọng Đạt (Tư Mã Ý) thống lĩnh toàn quân 
trong thiên hạ, hình thành chiến lũy đối chọi vói Vũ Hầu 


1. Lưu sứ quân: tức Chiêu Liệt Lưu Bị. 

2. Tư Mã Ý: tức Tư Mã Trọng Đạt, có dị tướng là có thể quay ngoắt 
đầu lại nhìn về phía sau như chó sói mà thân mình vẫn không động đậy gì 
cả. b 

3. Tam Mã thực tào: Vũ Đế nhà Ngụy nằm mê thấy ba con ngựa ăn 
chung một cái máng (tam mãWhực tào). Câu này còn có ý là: ba người họ 
Mã ăn thịt họ Tào. Ba người họ Mã ö đây chỉ Tư Mã Y, Tư Mã Sư, Tư Mã 
Chiêu. 
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mà cam chịu cái nhục khăn yếm, không dám đua tài 
được thua, chỉ chờ ngày Vũ hầu chết). Thế mà khi cầm 
một đạo quân nhỏ đi đánh Liêu Đông) thì ý chí ngang 
dọc, mưu lược đầy đủ, hẹn ngày đánh thắng là thắng như 
đã định sẵn trong lòng. Xem đó đủ biết tài của Vũ Hầu 
cao hơn Tư Mã Ý đến mấy lần. Thế còn bàn gì đến việc 
khác nữa. 


105. Người quân tử không thể không nêu cao danh tiết 


Vũ Hầu khi còn ở chốn lều tranh tuổi mới hai mươi 
bảy. [Thế mà] Từ Thư(®) đã nói với Chiêu Liệt là: [Phải 
thân đến mời] không thể ép ra được. [Xem đó] đủ biết tư 
cách cao thướng, phong thái đường hoàng của Vũ Hầu đã 
sáng chói trong bè bạn. Chiêu Liệt ba lần hạ mình đến 
mồi, Vũ Hầu mỏi nhận lời rong ruổi về theo. [Phong thái 


1. Nhục khăn yếm: Vũ Hầu cầm quân đánh Tư Mã Ý ö Kỳ Són tói lần 
thứ 6 mà Ý vẫn không đám ra đánh, chỉ đóng quân cố giữ. Vũ Hầu sai 
người mang khăn yến đến đưa cho Tư Mã Ý, tỏ ý khinh Tư Mã Ý hèn nhát 
như đàn bà. 

2. Chờ ngày Vũ Hầu chết: Tư Mã Ý cho ngưồi thăm dò, biết Vũ Hầu 
ăn rất ít liền nói: Vũ Hầu ăn ít mà công việc nhiều, sống lâu sao đước. 

3. Thái thú quân Liêu Đông là Công Tôn Uyển, tự xưng là Yên 
Vưỡng rồi đem 15 vạn quân xuống đánh Trung nguyên, Tư Mã Ý mang 4 
vạn quân đánh tan và giết Công Tôn Uyển ó Tướng Bình. 

4. Từ Thứ: hiền sĩ thöi Tam Quốc, người tiến cử Gia Cát Vũ Hầu lên 
Chiêu Liệt. 
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ấy] với dấu cũ thanh cao của đất Săn(Ð sông Vị?) cùng 
lưu tiếng ngàn đöi. Cho hay N quân tử không thể không 
nêu cao danh tiết. 


106. Không biết lường thời thế, không biết linh hoạt 
thì không tránh khói thất bại 


Vũ Hầu ra giúp nước, vội lấy ngay việc thanh trừ bọn 
thù địch nhà Hán và việc khôi phục nghiệp vương làm 
trách nhiệm của mình. Bài "Hậu xuất sư biểu” đá tỏ ra 
tiếc cho Lưu Do, Vương Lãng) cứ lần lữa năm này qua 
tháng khác không chịu đem quân đi đánh dẹp, để cho Tôn 
Sách) vẫn ngồi yên mãi mà lấy được đất Giang Đông. 
Ông còn than thỏ về nỗi người tài ngày một hao kiệt và 
lo rằng vài năm nữa ba phần sẽ hao tổn mất hai, lấy đâu 
ra người tài để lo việc sống còn). Ông lại tính rằng đóng 


1. Đất Sàn: Y Doãn, ngưồi cày ruộng ở đất Sằn, được mỗi ra giúp vua 
Thành Thang nhà Thướng, có công giúp nhà Thương diệt vua Kiệt nhà Hạ. 

2. Sông Vị: Lã Vọng ngồi câu cá bên bồ sông Vị. Văn Vương nhà 
Chu gặp mồi ra giúp nước, có công giúp Vũ Vương điệt nhà Ẩn. 


3. Lưu Do giữ đất Hà Khúc, Vương Lãng giữ đất Ngụy quân, cả hai 
đều không lo việc đánh dẹp, chỉ lo giữ phần đất cũ, cuối cùng vẫn không 
giữ đước. 

4. Tôn Sách, con trưởng Ngô Tôn Kiên nước Ngô. Khi Kiên chết, 
Sách theo Viên Thuật. Khi Thuật tiếm hiệu, Sách tuyệt giao với Thuật, 
được Tào Tháo gọi là Thảo nghịch tướng quân, phong làm Ngô Hầu. 

5. Lo việc sống còn: dịch theo nghĩa chữ "vô dĩ đồ hoạt” trong nguyên 
tác chữ Hán. Còn chữ trong Ồài "Hậu xuất sư biểu" là "Đường hà đĩ đồ 
địch" (lấy ai lo việc đối phó với địch). 
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quân một chỗ cũng vất vả tốn kém như đem quân đi đánh 
dẹp. Cho nên phải kịp thời mưu tính, không thể dựa vào 
đất một châu mà chống nhau vói giặc mãi được. Sao ông 
lo lắng khẩn thiết thế? Còn về việc dùng binh, ông nói: 
một là phải chăm lo làm ruộng, tích trũ thóc gạo, đóng 
cửa ải cho dân nghỉ; hai là phải khuyến khích nghề nông, 
tập dượt võ nghệ, cho dân nghỉ, quân nghỉ. Đầu thời Kiến 
HưngÓ), liền mấy năm im lặng không tăm hơi øÌ, sau trận 
Lỗ Thành) ba năm mới cất đại binh đi đánh đẹp. [Việc 
này] lại sao mà ung dung thế? Vì không lặng lế thì không 
thể hành động, không thận trong thì không thể kiên cố. 
Với số quân ít ỏi đất Thục, chống chọi với quân giặc mạnh 
mà mưu tính nông cạn, hồi hợt rồi ném toàn quân vào 
trận được chăng? Chỉ có thể náu mình tính toán kỹ lưỡng 
để ra quân vạn toàn mói xong. Khương Duy?) tài lược 
cũng cao, có thể nối chí phục thù, nhưng liền năm cất 
quân, bề tôi bấy giồ có người nói: [Như ngọn lửa] không 
đẹp đi là tự thiêu". Thế mà Khương Dung không chịu nghe, 
để đến nỗi trong thì mọi người oán, ngoài thì sinh lòng 
thù nên mới thất thủ. Khi Gia Cát Khác(® mới nhận sự 


1. Kiến Hưng: niên hiệu của Lưu Thiện nước Thục. 

Z. Trận Lỗ Thành: Sau trận thắng ö Lä Thành trong chiến dịch Kỳ 
Son thứ 5, Gia Cát Lướng lại cho quân về Thành Đô nghỉ ngói tập luyện 
trong 3 năm nữa, sau mói mö chiến dịch Kỳ Son lần thứ 6. 

3. Khưong Duy: danh tướng nước Thục, kế nghiệp Gia Cát Vũ Hầu 
cầm quân nước Thục Hán đánh quân Nguy. 

4. Gia Cát Khác: cháu Gia Cát Lưng. 
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ký thác, còn chưa hòa mục được bọn thân thích có công 
và vỗ yên trong cõi, cũng đã vôi vàng đánh nước Nguy. 
Hai lần ra quân làm dân chúng oán ghét mà vẫn không 
biết cho dân nghỉ ngơi và để tụ giữ mình. Xem bài dụ 
quần chúng của Khác, đã nói khá sâu sắc về thời thế lúc 
bấy giò, có câu rằng: "Xem bài biểu của thúc phụ€), chưa 
bao giồ khỏi ngậm ngùi". Nói như thế chẳng phải là nhận 
thức được ở lời nói mà không nhận thức được ở việc làm 
sao? Ngay từ xưa nếu cứ cố chấp vào một thuyết mà không 
biết lường thời thế không biết linh hoạt thì không tránh 
khỏi thất bại. 


107. Vũ Hầu người ngàn năm có một 


Từ ba đồi (Hạ, Thương, Chu) trỏ xuống, Gia Cát Vũ 
Hầu thực là người ngàn năm có một. Không nói đến những 
người đời sau, chỉ dựa vào văn tự trên giấy rồi hết lời khen 
ngọi, mà ngay trong thời Ngụy Tấn, Lưu Hoằng?) sai Lý 
Hung) làm bài văn tế. Trương Nghiễm() làm bài mặc 
ký; Trương Phụ) làm bài luận so sánh sự hơn kém giữa 


1. Thúc phụ: Gia Cát Khác là con Gia Cát Cẩn gọi Gia Cát Lượng 
bằng chú (thúc phụ). 


2. Lưu Hoằng: quan Thị trung, Đô đốc châu Kính, Xa ky tướng quân 
triều Tấn. 


3, Lý Hưng: người có tài Văn chưng, làm Tham quân của Lưu 
Hoằng. 


4. Trưng Nghiễm: Người Ngô quận, nổi tiếng học rộng biết nhiều. 
5, Trương Phụ: quan Thứ sử châu Tần, thồi Ngụy Tấn. 
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Nhạc Nghị) với Gia Cát vốn đã kính mến thán phục rồi. 
Họ ví ông với Cao Dao), Y Doán), Phó Duyệt), Lá 
Vọng). Song [người đòi] không ai đị nghị gì cả. Tuy Trọng 
Đạt(®) là đối địch của ông cũng khen ông là kỳ tài trong 
thiên hạ. Thế mà Thôi Hiệu) là hạng người nào mà dám 
chõ mép chê bai ông. Thực càng tỏ rõ Thôi Hiệu là người 
nói càn. 


108. Nói Trần Thọ chê Vũ Hầu là chưa xét hết thực 
tình 


Sủ chép: "Vũ Hầu có lần [phạt tội] gọt trọc đầu cha 
Trần Thọ). Thọ mang mối hận ấy đã chê Vũ Hầu là 
không có tài lược làm tướng", Nói như thế là chưa truy xét 


1. Nhạc Nghị: xem ct. 3, tr. 135. 

2. Cao Dao: quan coi việc hình ngục thồi Nghiêu Thuấn. 

3. Y Doãn: Tể tướng nhà Thương, giúp Thành Thang diệt vua Kiệt 
nhà Hạ. 

4. Phó Duyệt: Tể tướng thời Cao Tông nhà Ân. 

3. Lã Vọng: tức Lã Thượng, giúp vua Vũ nhà Chu điệt vua Trụ nhà 
An, thống nhất thiên hạ. Xem thêm ct. 2, tr. 249. 

6. Trọng Đạt: xem Tư Mã Ý ct. 2, tr. 247. 

7. Thôi Hiệu: người thồi Hậu Ngụy, tự Bá Uyên, học rộng biết 
nhiều, thông hiểu kinh sử, làm quan tối chức Bác sĩ tế tửu, Thái thường 
khanh.... 

8. Trần Thọ: tách giả của sách Tam Quốc chí. Cha Trần Thọ làm 
tham quân cho Mã Tốc, Mã tốc bị tội, cha Trần Thọ cũng bị liên lụy phải 
Øo1 trọc đầu. 


^Ó^ 


hết thực tình. [Thật ra] Trần Thọ, người viết ra sách Thực 
chí, đã thuật lại truyện Vũ Hầu rất xác thực, lại đem lời 
nói việc làm của Vũ Hầu soạn thành 24 thiên. Xem lòi 
tựa tập văn tiến vua, Thọ đã ví Vũ Hầu với Chu Công, 
khen Vũ Hầu có tài làm nên Vương đạo, thì biết Thọ tôn 
kính Vũ Hầu đến mức nào. Đành rằng sự nghiệp của Vũ 
Hầu được cả thiên hạ truyền tụng, dù không phải do ngồi 
bút của Trần Thọ song sự thể đầu đuôi sáng ngời trong 
chính sử, người đười sau xem câu văn để lại có thể tưởng 
tượng thấy phong độ của Vũ Hầu mà phấn chấn đến trãm 
đồi sau, thế thì Thọ không phải là không có công. Nhưng 
vì Thọ là bề tôi cũ của nhà Hán làm quan nhà Tấn nên 
trong lời nói với Vũ Đế [nhà Tấn] làm gì Thọ Chẳng 
kiêng nể: Trọng Đạt mà phải nâng cao người này, hạ thấp 
người kia? Nhưng xem lời nói của Trần Thọ cũng vẫn có 
sự châm chước, khác hẳn lồi so sánh của Lý Mật) trong 
bài biểu trần tình đã nói: "Lúc nhỏ thờ triều ngụy...". Người 
đọc sách cũng có thể xét cho cái tâm của Trần Thọ. 


109. Cha con Tào Tháo văn võ hơn đời 


Tào Tháo mưu trí hơn hẳn người, lại có tài dùng binh 


1. Vũ Đế: tức Tư Mã Viêm, cháu nội Tư Mã Trọng Đạt. 

2. Lý Mật tôn thö nhà Thục, sau nhà Thục mất, nhà Tấn gợi Lý Mật 
ra làm quan, Lý Mật từ chối, làm bài biểu trần tình bất đắc đi phải gọi 
nhà Thục là ngụy triều. 
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gần như Tôn Vũ, Ngô Khỏi(Ù, Vũ Hầu cũng rất khen ông. 
Mà hai con ông là Tào Phi, Tào Thực học vấn, từ chương 
cũng vượt hẳn người đồi bấy giồ. Nên văn chương cuối đồi 
Hán biến sang thể loại Kiến An(2, Hoàng Sơ), Văn võ 
tài lược tập trung cả vào cha con một nhà như thế, chẳng 
phải là thế gian chung đúc nên sao? 


119. Minh Đế nhà Ngụy chưa phải là bậc trí giả 


Minh Đết nhà Ngụy có tư chất sáng suốt, quả đoán, 
từng trải việc đồi, cảm nhận sâu sắc việc đời trước, biết 
suy tính cho con cháu đời sau cặn kế chu đáo. Xem câu 
ông nói với Tôn Tưổ?): "Ta tuổi đã hơi Cao, xem trong các 
truyện sách, ta đều lấy làm buồn, không lúc nào khỏi nghĩ, 
và thấy rằng tính kế cho muôn đời sau không gì bằng làm 
cho người thân nắm rộng rãi quyền thế và giữ các chức 
chủ yếu trong quân..." Đó chẳng phải là lồi nói chí lý lắm 
sao? Tôn Tư trả lồi lại đẫn việc Cao Tổ [nhà Hán] phó 
thác [việc nước] cho Trần Bình, Chu Bột; Vũ Đế phó thác 


I. Tôn Vũ và Ngô Khỏi là hai nhà quân sự có phép dùng binh nổi 
tiếng thồi Xuân Thu. 

2. Kiến An: niên hiệu của Hiến Dế nhà Hán. 

3. Hoàng Sö: niên hiệu của Văn Đế (Tào Phi) nước Ngụy, thời kỳ 
đầu. Cuối đồi Hán đầu đòi Nguy, văn học có nhiều thành tựu mói nhất là 
về giá trị hiện thực, mà ba cha con Tào Tháo là những tiêu biểu của nền 
vân học này, 

4. Minh Đế: tức Tào Duệ, con Tào Phi, ö ngô! l3 năm. 

5. Tôn Tư: quan Thị trung thỏi Minh Đế nhà Ngụy. 
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cho Kim Mật Đế), Hoác Quang). [Trả lời như thế] cũng 
không phải là không hay. Nhưng đến lúc Minh Đế hỏi ai 
có thể sánh với Bình, Bột, Hoắc, Kim và Lưu Chương) 
thì Tôn Tư lại tâu xin bãi truất Yên Vương Vũ, Tào Triệu, 
Hạ Hầu Hiền, mà tiến cử Tu Mã Ý để cùng Tào Sảng 
giúp nhau làm phụ tướng), Bởi thế mà tai họa nước Ngụy 
nảy sinh. Tôn Tư làm hỏng việc nước vốn không trốn tránh 
được trách nhiệm. Nhưng Minh Đế hỏi không đáng chố 
hỏi, giữa chừng ý lại không vũng vàng, sao có thể là bậc 
trí được. 


111. Nước Ngụy mất vì không có nước thù địch 


Vũ Hầu có ý đánh chiếm Tần Xuyên, nên trong 10 
năm trường triều ngụy vất vả lo lắng đêm ngày không lúc 
nào yên. Đến khí Vũ Hầu vừa mất, người Ngụy liền mùng, 
được cao gối nằm yên. Thế rồi Minh Đế ra sức xây cất 


1. Kim Mật Đế: giữ chức Xa kỳ tướng quân thời Vũ Đế nhà Hán. 

2. Hoắc Quang: giữ chức Đại tư mã Đại tướng quân thồi Vũ Đế nhà 
Hán. Hoác Quang cùng Kim Mật Đế nhận sự phó thác của Vũ Đế, phò tá 
Hoàng Thái tử Phất Lãng mới 8 tuổi. 

3. Lưu Chương: tức Chu Hư Hầu, người cùng Trần Bình, Chu Bột 
giúp nhà Tây Hán diệt họ LÃ. 

4. Minh Đế lúc bệnh nặng định phong cho Yên Vướng là Tào Vũ giữ 
chức Đại tưóng quân rồi ký thác chon nhỏ mói 8 tuổi là Tè Vướng Phướng 
cho Tào Vũ, Tào Triệu và Hạ Hầu Hiến. Nhưng Tôn Tư gièm, nói Tào 
Vũ không đảm đương được việc ấy, và đã tiến cử Tào Sảng, Tư Mã Ý làm 
phụ tướng cho Thái tử. Lúc đầu Minh Đế nghe theo Tôn Tư, giữa chừng 
lại có ý thay đổi. Sau Tôn Tư can lại nghe theo Tôn Tư. 
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cung điện, bỏ lõ việc mùa màng, lại xa hoa tàn ngược làm 
cho trời giận, dân oán. Cuối cùng gây mầm loạn cho họ 
Tư Mã cướp nưóc. Mạnh Tử nói: "Nếu không có nước thù 
địch, không có mối lo ngoài biên thì nước để mất", Câu 
nói ấy không đúng sao? 


112. Quyền hành không tập trung vào một mối thì sẽ 
sinh ra tranh giành lấn nhau, nước sẽ mất 


Một nước có ba tước "công" nên xảy ra loạn nước 
Tấn£!). Đồng triều có sáu bậc quyền quý nên nước Tè đổ(?). 
Tào Sảng, Tư Mã Ý thay nhau quyết đoán việc nước) 
nên nhà Ngụy mất. Tăng Biện, Bá Tiên cùng chấp chính 
nên nhà Lương bị diệt). Quyền hành không tập trung 


1. Hiến Công nước Tấn thời Xuân Thu say mê nàng Lệ Có, muốn lập 
con Lệ Co là Hè Tè làm Thế tử, bèn theo kế của Lệ Có phong cho ba 
công tử con vợ trước là Thân Sinh, Trùng Nhĩ và Di Ngô ra ba vùng đất xa 
xôi hẻo lánh, để ba công tử khỏi tranh ngôi Thế tử với Hè Tè. Quan đại 
phu Sĩ Vĩ biết việc phong ba công tử ra vùng đất xa, sau này nhất định sẽ 
có loạn, liền đặt ra bài ca, có câu rằng: "một nước có ba tước công, tôi 
theo công nào”. 

2. Xem ct. 4, tr. 255. 

3. Thời Nam Triều, lúc Đông Hôn Hầu trị vì, nưóc Tề có 6 bậc quyền 
quý như bọn Diêu Quang... thay nhau nấm quyền chính. Thứ sử châu Lng 
là Tiêu Diễn nói: "Sáu người quyền quý đồng triều, tất sẽ tìm cách diệt 
nhau, loạn sắp xảy ra rồi”. 

4. Vướng Tăng Biện, Trần Bá Tiên là hai quan đại thần đồng thời là 
hai tướng của nhà Lướng thồi Nam Triều. Sau Trần Bá Tiên giết Vương 
Tăng Biện, nắm giữ quyền chính nước Lương, rồi cướp nước Lương lập ra 
nước Trần. 
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vào một mối thì sẽ sinh ra tranh giành lẫn nhau; người tài 
Ö với người hèn thì sẽ sinh ra hiềm khích. Ấy là sự thế xui 
nên như thế. Tôn Quyền nói: "Xưa nay đâu có chuyện bốn 
năm người cùng giữ quyền chính mà không chia rẽ, đả kích 
nhau rồi quay ra cắn xé lắn nhau, kẻ mạnh thì lãng mạ 
bạo ngược, kẻ yếu thì xin cứu viện. Đó là đạo lý của sự 
loạn và sự mất". [Câu ấy] thực là lồi bàn của người thông 
hiểu. 

Hồ Trai thấy đoạn này bàn rất chí lý. Nhưng khi quyền 
hành muốn quy về một mối thì phải chọn người cho xứng 
đáng, không chọn được người có tài thì không xong. Tuy 
nhiên nếu có người tài mà không biết dùng thì lại càng 
không được. 


113. Lê trời ở trong lòng người 


Thời Lưu Uyên(Ù, Thạch Lặc(2) cách thồi Mạnh Đức 
(Tào Tháo) và Trọng Đạt không xa. Nhưng Lưu Uyên thì 
dựng ra ba tổ miếu thờ Cao Đế, Quang Vũ và Chiêu Liệt 
(nhà Hán), lại truy tôn thụy hiệu cho [Luu Thiện là] Hiếu 
Hoài và gọi đích danh họ Tào họ Tư Mã là hai họ cướp 
ngôi. Còn Thạch Lặc thì chê họ Tào họ Tu Mã là khinh 
hiếp người cô quả, và không thèm bắt chước hành vi của 


1. Lưu Uyên người Hung Nô, làm vua nước Tiền Triệu, vì tổ tiên kết 
nghĩa anh em vói vua nhà Hán nên đổi thành họ Lưu. Lưu Uyên tự xưng 
là Hán Vương, sau lại xứng Đế, lập thần chủ các vua Hán để thồ và truy 
tôn thụy hiệu cho Lưu Thiện là Hiếu Hoài hoàng đế. 

2. Thạch Lặc: vua nước Hậu Triệu. 


257 


họ Tào họ Tu Mã. Cho hay lẽ trồi ö trong lòng người vốn 
.không bao giồ mò tối. 


114. Làm điều bất nhân để giành thiên hạ thì lộc nước 
không dài 

Minh ĐếU) nhà Tấn hỏi Vương Đạo) về đồi trước 
làm thế nào lấy được thiên hạ. Vương Đạo kể lại rõ ràng 
việc Tuyên Đế (Tư Mã Ý) giết hại các họ, gây dựng người 
cùng chí hướng và việc Văn Đế (Tu Mã Chiêu) giết Cao 
Quý Huong Công), [Nghe xong] Minh Đế bung mặt, nằm 
úp xuống giường nói: "Nếu quả như lời ông nói thì lộc nhà 
Tấn lâu dài sao được?" Xét lời nói ấy có thể biết là lời 
đoán trước họa loạn của nhà Tấn. Còn những việc khác 
như chính giáo, phong tục không cần nói đến nữa. Rõ là, 
không thể có sự làm điều bất nhân giành thiên hạ mà 
hưởng lộc nưóc lâu dài được. 

Hỗ Trai cho rằng lời bàn trên rất đúng. 


115. Vũ Đế nhà Tấn bói thẻ được chứ "nhất" 


Vũ Đế lúc mới lên ngôi, rút thẻ bói xem nhà Tấn 
làm vua được bao nhiêu đồi. Bói được chữ "nhất" (một). 


1. Minh Đề: tức Tư Mã Thiệu, con Nguyên Đế, hoàng đế thồi Đông Tấn, 

2. Vương Đạo: quan đại thần phụ chính thời Nguyên Đế và Minh Đế 
nhà Tấn, người có công lón trong việc dựng vương triều Đông Tần. 

3. Cao Quý Hướng Công: tức Tào Mao. 

4. Vũ Đế: tức Tư Mã Viêm, người sáng lập vướng triều Tấn. 
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Các bề tôi mặt đều biến sắc. Bùi Khải) bèn dẫn lồi của 
Lão Tủ: "[Chư hầu đắc nhất di] vi thiên hạ trinh” (vua chư 
hầu được chữ nhất thì làm chủ thiên hạ). Thật là ứng đối 
rất nhanh. Nhưng rồi nhà Tây Tấn cũng chỉ truyền nối 
được một đời. Đó chẳng phải là quẻ bói nghiệm sao(2)? 


116. Vận mệnh di địch khó lâu bền 


Giả Sung, Quách Thành Tế ác lắmỔ), loạn tám vua 
cũng đến mức cùng). Sĩ đại phu thời bấy giồ chán ghét 
cảnh đời suy loạn đã lâu, những mong được yên sống cảnh 
đời có đạo. Cho nên khi Lưu Thông) lên làm vua, mượn 
tiếng nối nghiệp nhà Hán là các bậc túc nho, đức lón chen 
nhau về theo, như Trần Nguyên Đạt, Vương Diên, Tào 


1. Bùi Khải: quan Thị trung thư lệnh thöi Vũ Đế. 

2. Nhà Tây Tấn, sau Vũ Đế còn ba đồi vua nữa song trong nước 
không lúc nào được yên, phải chạy xuống Giang Nam và đóng đô ö đấy gọi 
là Đông Tấn. Nhà Tấn thịnh nhất chỉ có một đöi Vũ Đế. 

3. Giả Sung, Quách Thành Tế thông mưu với Tư Mã Chiêu giết vua 
nước Ngụy là Tào Mao. 

4. Loạn tám vua: Tám vua chư hầu người trong tôn thất nhà Tấn 
tranh nhau ngôi hoàng đế làm loạn nhà Tấn. Tám vua đó là: Nhữ Nam 
Vương Tư Mã Lượng, Sö Vướng Tư Mã Vỹ, Triệu Vướng Tư Mã Luân, 
Tè Vương Tư Mã Quýnh, Trường Sa Vương Tư Mã Nghệ, Thành Vương 
Tư Mã Dĩnh, Hà Gian Vương Tư Mã Ngụ, Đông Hải Vướng Tư Mã Việt. 

5. Lưu Thông: con Lưu Uyên, vua thứ hai nưóc Tiền Triệu. 
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Tuân, Vương Giám(, Người đám can thẳng đầy triều, chí 
khí tiết tháo của họ cổ nhân cũng không hơn được. Nhưng 
sang đòi họ Thạch, họ Bồ, họ Diêu, họ Mộ Dung) thì 
phong cách ấy mất đần. Người đọc sử đến đấy không thể 
không cảm khái về vận mệnh di địch?) khó được lâu bền 
và tiếc cho người hiền tài làm quan không gặp thời, đốc 
lòng trung không đúng chỗ. 


117. Bậc trọng thần có quan hệ đến vận mệnh nước 
như đội quân trăm vạn người 


Khi Lục Kháng còn sống, Dương Hưuf') vẫn sai sứ qua 
lại thông hiếu. Khi Lục Kháng mất, Dương Hụựu liền xin 
đánh nước Ngô ngay. 


1. Trần Nguyên Dạt: giữ chức Hoàng môn lang, can thẳng, trung 
thành. Vướng Diên giữ chức Kim tử quang lộc đại phu. Tào Tuân giữ chức 
Trung thư lệnh. Vương Giám giữ chức Thượng thư lệnh. Bốn người này 
đều là bề tôi tin cậy của Lưu Thông. 

2. Các họ Thạch, Bồ, Diêu, Mộ Dưng đều là người di địch vào xâm 
lấn trung nguyên “ 

3$. Lưu Thông là người đi địch. 

4. Lục Kháng: con Lục Tốn, đanh tướng nước Ngô thời Tam Quốc. 
Dương Hựu: danh tướng nước Tán thời Vũ Đế. Lục Kháng trần thẻ biên 
giói nưóc Ngô, Dương Hựu trấn thủ biên giói nước Tấn. Hai người hiểu 
tài nhau ẩên quý trọng nhau, nhồ đó biên giới hai nước Ngô, Tấn được 
yên ổn vô sự. 
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Khi Tổ ĐịchCŒ) còn sống, Thạch Lặc(?) vẫn xin hòa 
hiếu [{vói Đông Tấn]. Khi Tổ Địch mất, Thạch Lặc liền có 
ý nhòm ngó nhà Tấn. 

Một người tuy nhỏ bé nhưng có quan hệ to lón đến 
vận mệnh của nước, ngang với đội quân trãm vạn người. 
Như thế không đáng gọi là bậc trọng thần sao? 


118. Nhà Tây Tấn loạn không phải do phân phong quá lón 


Tiên nho cho rằng nhà Tây Tấn loạn, lỗi là do phân 
phong [cho chư hầu] quá lớn. Không phải như thế, mà do 
nhà Tấn lấy thiên hạ bằng điều bất nhân nên cơ nghiệp 
không đáng được lâu dài. Vả lại vừa truyền nối được một 
vài đồi, cối gốc còn nông cạn đã cho người ngu dốt nối 
nghiệp lón(), để người dàn bà hung hãn lấy vua, dự 
quyền chínhf), lại dựa vào kẻ tầm thường ký thác công 


1. Tổ Địch: danh tướng nhà Đông Tấn, người có chí khôi phục trung 
nguyên, đã mang quân Tấn vượt Trường Giang đánh nhau với Thạch Lặc. 
Các vùng đất phía nam sông Hoàng Hà đều thuộc về nước Tấn. 

2. Thạch Lặc: vua đầu tiên của nưóc Hậu Triệu. 

3. Huệ Đế nhà Tấn ưon hèn, ngu dốt, 17 năm làm vua là 17 năm đất 
nước có loạn, cuối cùng bị đầu độc chết, 

4. Giả Hậu, con gái Giả Sung, lấy Huệ Để nhà Tấn. Giả Hậu hung 
hãn, tàn ác, đâm loạn, đố kị tất cả hiền thần. Vũ Đế nghe lồi Tuân Húc, 
phe cánh của Giả Sung chọn Giả Hâu làm chánh hậu cho Huệ Đế, nên 
sau Giả Hậu đã tham dự quyền chính làm hỏng việc nước. 
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việc). Thành ra trong ngoài nghỉ kị nhau, hiềm khích nảy 
sinh. Như thế thì dù là thiên hạ của các đồi Đường Ngu, 
Thương, Chu cũng không thể một ngày ngồi yên được. Bọn 
ngoại thích chuyên quyền giết hại lẫn nhau, tai họa đã quá 
lắm rồi; các vua chư hầu mói khỏi quân tranh giành đánh 
chiếm tàn hại nhau, do đấy trung nguyên bị tan võ không 
thể chống đõ lại được. Vậy nên gây ra họa loạn ấy có phải 
tội ö chế độ phong kiến đâu! Nguyên Đế?) nhà Đông Tấn 
trung hưng ở đất Giang Đông, truyền nối lâu dài, đó là 
hiệu quả của chế độ phong kiến. Giá như hồi đầu nhà Tấn 
không phong cho tôn thất thì cuối cùng rồi cũng mất. Không 
có người xây thành bền chắc để giữ gìn®) [cø nghiệp] thì 
sao kéo dài được việc thồ cúng đến hơn trăm năm? 


119. Các dòng đối gia thế rất đáng được coi trọng. 

Đồ Kỳ, Đồ Thú, Đồ Dụ, Trần Quần, Trần Kiểu, Trần 
Khiên, Lư Dục, Lư Đĩnh, cha con ông cháu ba đời đều là 
danh thần. Tuân Úc, Tuân. Du, Tuân Hiệt, Vương Tưởng, 
Vương Lãm, Vương Đạo, Tạ Vạn, Tạ An, Tạ Huyền, anh 
em chú cháu một nhà đều là người giỏi nhà Ngụy nhà Tấn. 


1. Dướng Tuấn là cha Dương Thái Hậu (mẹ Huệ Đế). Khi Vũ Đế 
sắp chết, đã trao quyền phụ chính Huệ Đế cho Dương Tuấn. Nhưng 
Dưöng Tuấn là người xét nét vụn vặt không được lòng người. 

2. Nguyên Đế nhà Đông Tấn tức Tư Mã Due, lên ngôi ỏ Kiến Khang, 
sáng lập ra triều Đông Tấn. 

3. Lồi tha bài Sinh dân, Dại nhã, Kinh T hủ. 
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Các họ có danh vọng, có nhiều người tài còn khảo cứu 
được nhiều lắm. Sao lại không trọng dòng dõi thế gia được? 


120. Trương Hàn khuyên Cố Vinh lánh đối giú mình 

Người đòi chép và chú truyện văn sĩ) có nói rằng: 
"Trương Hàn?) học rộng, văn hay, làm Đông tào truyện 
cho Tè Vương Quýnh, {có lần] bảo vói người cùng quận 
là Cố Vinh) rằng: "Thiên hạ rối ren mãi không thôi. Người 
có tiếng trong bốn bể muốn lui về cũng rất khó. Ta vốn 
người nhàn tản chốn núi rừng, không trông ngóng gì ö đời 
đã lâu rồi, ông phải khéo léo lấy óc sáng suốt mà ngừa 
việc trước, lấy mưu trí mà lo việc sau mói được. Nói Tồi 
cáo bệnh lui về". Ý câu nói của ông cảm khái đến ngàn 
thu. Ôi! người quân tử chẳng thích gì danh nhưng tài hạnh 
có thì danh tiếng cũng có theo. Đá dấn thân vào đường 
hoạn lộ, khi được tiến củ là bị việc nước trói buộc, có 
quyền lón trong thiên hạ là mang trách nhiệm nặng nề vói 
bốn bể, không dễ gì cổi bỏ ra được. Nếu gặp thỏi thịnh 
thì lồi nói [của mình] được [vua] nghe, kế sách được [vua] 
dùng, xã tắc vững vàng, dân sinh yên ấm, đạo được hưng 


1. Truyện văn sĩ được chép trong 7 hế thu yết tân ngữ, do Vưỡng Hiến 
Chỉ thời Đông Hán soạn. 

2. Trưởng Hàn người đất Ngô thời Tấn, có tài đức thanh cao, gặp lúc 
nhà Tấn có loạn, nhân lúc ấy vào mùa thu, ông nhó hương vị quê hướng, 
liền cáo bệnh từ quan lui về. 


3, Cố Vinh: vị quan hiền tài thồi Đông Tấn. 
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thịnh, thân được tốt lành, để tiếng khen không cùng. Đó 
thực là phúc cho nước cho nhà. Nhưng nếu gặp thời buổi 
không ra gì, mà vội tự phô phang, tỏ ra cúng cỏi đường 
hoàng, song trước không cứu được nguy trừ được loạn [cho 
nước cho dân], sau không dấu được hình tích, bị quyền lợi 
ràng buộc, mối lo chồng chất. Khi ấy mói ngâm câu "quy 
lai" của Bành Trạch{Ủ): mới nhó chuyện "Đào Chu bỏ đi 
mãi") thì chẳng khó lắm sao? Phu Tù) trong ba phần 
trình bày về chín quẻ trong Hệ từ Kinh Dịch, ö quẻ Tiết 
có nói rằng: "[Người quân tử] phải thận trọng kín đáo không 
nói ra [những điều khinh đị]; ö quẻ Dự nói: "Thấy có mầm 
mống [xấu] thì lui ngay...", cùng những câu như: "Việc làm 
cao cả, lời nói khiêm nhường", "Thu lại, dấu mình đi". Cái 
ngu ấy không ai theo kịp được, cái lặng lẽ ấy đủ để dung 
thân. [Các lời nói ấy] đều là dạy người ta cách mai danh 
giữ mình cả. Các bậc hiền đạt ngẫm nghĩ điều đó cũng có 
thể biết cách ở đời cho vẹn tròn vậy. 


121. Người giỏi trị nước phải lo việc khó ngay từ 
lúc dễ 


Suốt thỏi nhà Triệu Tống luôn có mối lo di địch [xâm 


1. Bành Trạch: tức Đào Tiềm, Đào Uyên Minh, làm quan ở huyện 
Bành Trạch thỏi Tấn, sau bỏ quan về, có làm bài phú Qưy ii. 


2. Đào Chu tức Đào Chu Công. tên hiệu của Phạm Lãi. Sau khi giúp 
vưa nước Việt là Câu Tiễn điệt xong nước Ngô bèn bỏ đi chu đu khắp nói. 
3. Phu Từ: tức Khổng Từ. 
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lấn]. Sự việc đời Tĩnh Khang, Đức Hựu?) còn bưồn đến 
ngàn đồi. Chẳng ai không đổ lỗi cho [nhà Triệu Tống] lúc 
đầu dựng nước đã [bót đất] làm yếu phiên trấn. Nhưng 
thời Tây Tấn, Tiếu Lương) giao quyền hành cho ngoài 
biên đâu phải không long trọng. Như Vương Tuấn öỏ Ú 
Châu, Vương Đôn ö Kinh Châu, Lang Da Vương ö Dương 
Châu, Nam Dương Vương ở Tần Châu. [Các người này] 
có quân lính mạnh, có kẻ sĩ về theo. Nhưng người nào 
cũng chỉ thu vén cho cơ ngơi mủa mình, cuối cùng chẳng 
ai cứu được nạn cho Hoài Đế, Mẫn Đế(®). Tiêu Dịch ở 
Giang Lăng, Tiêu Ký ở Thành Đô, Tiêu Phạm ỏ Họp Phì, 
Tiêu Sái ỏ Ủng Châu chỉ đánh lẫn nhau không ai chịu 
giúp vua nên Đài Thành) không giữ được, trước sau lần 
lượt bị tan tành như ngói võ. Phiên trấn như thế còn có 
ích gì? 

Nói tóm lại khi kỷ cương còn giữ được, hiệu lệnh còn 
thi hành thì xuống một tờ chiếu, sai một đạo quân một 


1. Tĩnh Khang: niên hiệu của Khâm Tôn nhà Tống. Năm Tĩnh Khang 
thứ hai, nhà Kim đánh kinh đô Khai Phong, Khâm Tôn bị bắt về phương 
Bắc. 


2. Đức Hựu: niên hiệu của Cung Tôn nhà Tống. Năm Đức Hựu thứ 2 
nhà Kim đánh chiếm Lâm An, cướp phá Hoàng Thành, bất Cung Tôn đưa 
về phương Bác. 


3. Tiêu Lướng: nhà Lương thời Nam triều thuộc họ Tiêu. 


4. Hoài Đế, Mẫn Đế: Hai vua cuối cùng của Tây Tấn, cả hai đều bị 
Lưu Thông bắt giết. \ 


53. Đài Thành: Vũ Đế nhà Lương bị Hầu Cảnh vây hãm ö Đài Thành. 
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viên nhỏ cũng đủ lấy lại được tỉnh thần, chống đỡ được 
sự nghiêng đổ. Nhưng đến lúc bồ thủng đê võ, cây đổ lá 
rụng, [tất cả} đều tan hoang đổ gẫy không còn ra thể thống 
gì thì xu thế sẽ cuốn đi theo, không nói gì được nữa. Cho 
nên người giỏi trị nước, phải lo việc khó ngay lúc còn dế, 
làm việc lón từ lúc còn nhỏ. 


122. Làm Tể tướng chỉ cần nắm giứ nhứng việc lớn 


Tào Tham) đang làm Tế tướng nước Tề, được chuyển 
làm phụ chính [trong triều Hán] có đặn lại viên quan [thay 
mình] rằng: "Phải cẩn thận, chó làm rối loạn chốn nhà 
giam và nơi chọ búa”. Có người hỏi vì có gì? Ông đáp: 
“Nhà giam và chọ búa là chỗ bao dung mọi người, nếu 
làm rối loạn lên thì kẻ gian dung thân vào đâu?" 

[Thời Đông Tấn], khi Tạ An) giữ quyền chính trong 
nước, bọn binh dịch bỏ trốn, phần nhiều đều náu mình 
trên thuyền bè ỏ Nam Đường Hạ. Có người muốn bắt hết 
bọn này ngay một lúc. [Khi ấy] Tạ An đang lấy đức tốt 
cảm hóa mọi người, đã bỏ hết những điều vụn vặt, lại vì 
CÓ giặc vào xâm lấn bồ cõi, Tạ An thấy không nên làm 
xáo động lòng người, ông nói: "Nếu không dung bọn trốn 
tránh ấy thì sao gọi là kinh đô được?" 


1. Tào Tham người đất Bái thời Hán, có công giúp Cao Tổ dẹp yên 
trong nước, được phong làm Bình Dương hầu. Sau khí Tiêu Hà mất được 
thay làm 'Tể tướng. 

2. Tạ An: quan phụ chính triều Đông Tấn, có công đánh tan quản Bồ 
Kiên. 
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Người hiền tài đời trước [như Tào Tham và Tạ An] đã 
nói như thế là vì việc phát hiện kẻ gian, tìm kẻ ẩn trốn là 
trách nhiệm của nhà chức trách, còn chức Tể tướng là phải 
nắm giữ những việc lón, nên có lòng khoan dung, nên bình 
đị trong việc chính trị, không xoi mói để khoe mình giỏi, 
không hống hách để ra oai. Có như thế thì việc lón việc 
nhỏ mói êm thắm, lòng người mói gần gũi và đi theo. [Đã 
lâu] sa ngã, lần lữa, tạm bọ, buông lỏng vốn không phải 
là cách trị nước. Nhưng nếu chỉ chuyên về mặt xoi mói 
rạch ròi mà thiếu vẻ hồn hậu thì cũng không phải là đạo 
làm cho nước yên ấm, dân hòa mục. 

Hỗ Trai thấy rằng, đối với bọn gian dân cần phải tự 
lượng kỷ cương pháp độ mà ép cho chúng ở yên, lại phải 
có mối lợi để cho chúng sinh sống. Thế mới có thể nói 
mạnh như Tào Tham và Tạ An được. Nhưng cũng phải 
tìm cho bọn gian ấy một lối thoát. Nếu tội của chúng chưa 
đến mức phải chết mà cứ giết bừa thì sẻ chuốc lấy họa 
loạn. Còn nếu cứ u tối không biết gì về chúng và sao nhãng 
việc đề phòng thì cũng sinh ra biến loạn. 


123. Dung mạo là dấu hiệu của đức 


Dung mạo là dấu hiệu của đức. Xem người phải xem 
[dung mạo trước]. Cho nên mục "Ngũ sự" trong thiên Hồng 
phạm, Kinh Thị xếp "mạo" lên đầu(Ù, 


1. Ngũ sự gồm: Mạo (vẻ mặt), ngôn (lồi nói), thị (nhìn), thính 
(nghe), tư (suy nghĩ). 
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Bành Dạng) xuất thân người thường, làm đến chức 
Tòng sự, địa vị xếp trên người trong châu, liền lên mặt 
kiêu căng gặp thỏi, ngày mối quá đáng. Cuối cùng bị giáng 
chúc. 

Tưởng Uyển(? từ chức Trưởng sử, làm đến Thượng 
thu, xếp trên các quan mà không hề mừng ra mặt. Mọi 
ngưỡi thấy càng phục. 

Chung Hội) được vạch kế mật cho Văn Vương nhà 
Tấn(!), ra vẻ kiêu căng, cuối cùng bị giết. 

Lục Kháng) hạ xong thành Tây Lãng về, nét mặt 
không lộ vẻ kiêu căng, sau giữ được thân ở chốn triều đình 
tàn bạo đầy nghỉ ky. 

Người quân tử xem đó cũng có thể chọn được [nên thế 
nào]. 


1. Bành Dạng: người đất Quảng Hán thòi Thục Hán, tự Vĩnh Niên. 
Lúc đầu làm chức Thư tá ö trong châu, chuyên việc búi tóc cho quan châu 
là Lưu Chương sau Cao Tổ nhà Hán vào đất Thục, nhö Bàng Thống tiến 
cử được làm Thị trung tòng sự. 

+. Tưởng Uyển: quan đại phu hiền tài thồi Hậu chủ nhà Hán, đòi 
Tam quốc. 

3. Chung Hội: người nưóc Ngụy thời Tam quốc, tự Sĩ Quý, tính thông 
về danh iý, làm quan tỏi chức Tư đồ, được phong là Huyền Hầu. 

4. Văn Vương nhà Tần: tức Tư Mã Thiên. 

3. Lục Kháng: người nước Ngô thời Tam Quốc. Năm Kiến Hưng thứ 
nhất làm Phấn uy tướng quân. Sau có công đánh lui Dương Hồ nhà Tần 
bằng đạo quân nhỏ, Lục Kháng không hề lộ vẻ kiêu căng, được tướng sĩ 
rất yêu mến. 
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124. Kê Khang bị tai họa là vì tài nhiều mà hiểu 
biết ít 

Tôn Đăng( răn Kê Kháng(? rằng: "Lửa sinh ra ánh 
sáng mà [lửa| không dùng ánh sáng ấy. [Tuy nhiên lủa có 
ánh sáng] thực ra là do ánh sáng ấy được dùng. Người ta 
có tài mà không dùng đến tài [của mình], {song thực ra 
người ta sở di có tài là do tài ấy được dùng. Ảnh sáng 
đước dùng là do củi đốt để giữ nguồn sáng, tài được dùng 
cốt Ò sự hiểu biết sự vật để giữ vẹn tuổi [tròi cho] của 
mình. Nay ông có nhiều tài mà hiểu biết lại ít thì khó thoát 
khỏi họa ö đời. Thế mà Kê Khang chẳng biết nghe theo, 
rốt cuộc vì ngạo mạn với Chung Hội mà mắc họa) Tôn 
Đăng Thực là bậc quân tử sáng suốt. 

* 


** 


1. Tôn Đăng: ẩn sĩ nước Ngụy thời Tam Quốc, ở núi Bác Son huyện 
Cấp, lấy hang núi làm nhà, lấy việc đánh đàn một đây và đọc "Dịch" làm 
vui, Kê Khang thường đến chói với Tôn Đăng. 

2. Kê Khang: đanh sĩ nước Ngụy thồi Tam Quốc, học rộng thích tư 
tưởng Lão, Trang, là một người hiền tài trong nhóm Trúc lâm thất hiền 
(bẩy ngưỡi hiền tài nhóm Trúc lâm, gồm: Kê Khang, Nguyễn Tịch, Son 
Đào, Lưu Linh, Hướng Tú, Vương Nhung, Đỗ Hàm) làm quan Trung Đại 
phù. 

3. Chung Hội là quan Hiệu úy (đồng triều với Kê Khang, nghe tiếng 
Kê Khang có tài, đến thăm. Kê Khang tỏ ý kiêu ngạo. Chung Hội giận, 
bèn gièm với Tư Mã Chiêm (Văn Vương nhà Tấn) là Kê Khang không 
thần phục Thiên tử, ngạo đồi, Kê Khang do đấy bị giết. 
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12§. Để cho người sợ thì mình dễ bị hại 


Thế thuyết) chép: "Chung Hội vừa soạn xong" "Bản 
thủy luận", rất muốn Kê Khangt2) xem chơ một lướt, liền 
đất vào trong người [đến nhà Kê Khang]. [Nhưng tói nhà] 
ngồi yên chố rồi, [Chung Hội] lại sợ Kê Khang xem không 
vừa ý, nên cú để trong người không dám đưa ra. [Khi về] 
ra đến cửa [Chung Hội] bèn ném sách lại, rồi vội vàng bỏ 
chạy. Để cho người ta só mình như thế sao tránh khỏi bị 
hạiÖ). 


126. Kê Khang, Nguyễn Tịch... là nhũng người phóng 
khoáng cao khiết 


Thế thuyết chép: Kê Khang, Nguyễn Tịch, Sơn Đào, 
Lưu Linh)... uống ruọu ö Trúc Sơn, Vương Nhung) đến 
sau, Nguyễn Bộ Binh(® nói: "Khách tục lại đến, làm mất 


1. Thế thuyết: tức "Thế thuyết tân ngữ" do Lưu Nghĩa Khánh thời Lục 
triều soạn, thuộc loại bút kí. 
2. Ké Khang: xem ct. 2, tr. 269. 
3. Xem ct. 3, tr. 269. 
4. Xem cI. 2, tr. 269. ˆ 
5. Vương Nhung: thành viên của nhóm Trúc lâm thất hiền, sau vì bất 
tài lại tham lam bún xin nên bị nhóm này không tính vào số người của 
nhóm nữa. Nhà Vương Nhung có cây mận quý sọ mất giống, trước khi bán 
mận Vương Nhung đều đùi thủng hạt mận để hạt khỏi nảy mầm, mất mối 
lồi, lại vì nhà Vướng Nhung có nhiều ruộng vưồn nên suốt ngày chỉ cầm 
thẻ tính toán lồi lãi mà không có tài cán gì. 
6. Nguyễn Tịch nguyên giữ chức Bộ binh hiệu úy nên người đồi gọi là 
Nguyễn Bộ Binh. 
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cả hứng thú của người ta". Thế là mọi người [trong nhóm 
Trúc lâm thất hiền] đã không tính Vương Nhung trong số 
họ rồi. Mấy người này tuy phóng túng ngoài vòng lễ pháp 
nhưng họ đã coi mọi người ngang hàng vói mình, quên 
điều hơn thiệt, khinh điều danh lợi, có phong cách khoáng 
đạt cao khiết thực sự. Gọi họ là những người phóng khoáng 
cũng phải, còn như con người đùi hạt mận và suốt ngày 
rút thẻ thì đâu được liệt vào hàng thanh sĩ. 


127. Hoàn Ôn là người thận trọng trong việc bình 
phẩm người : 


Hoàn Ôn€Ù tuy là bậc anh hào nhưng cũng là người 
rất tỉnh tế. Có người hỏi Hoàn Ôn về Vương Đạo và Tạ 
An(2), ai hay ai đỏ. Hoàn Ôn định nói sự thực nhưng sau 
nghĩ lại đã trả lồi rằng: "Ông hay nói chuyện người khác 
nên không nói với ông được". Hoàn Ôn thận trọng trong 
việc bình phẩm người như thế đấy. 


128. Lời nói của Hà Sung và Hoàn Ôn bẻ gẫy nhứng 
lỏi bàn suông 


Chỗ đỏ của nhà Tấn là ö chỗ chỉ bàn suông) rồi bỏ 


1, Hoàn Ôn: danh tướng thöi Đông Tấn, nguyên là Thứ sử châu Kinh, 
sau làm đến thừa tướng, đại Tư mã. 


2. Vương Đạo và Tạ An là hai quan đại thần phụ chính có tài thời 
Đông Tấn. Tạ An là người kỀ sau chức của Vương Đạo. 


3. Thời nhà Tấn, Huyền học thịnh hành, các nhà Huyền học thường 
tụ tập thảo luận, bát bẻ nhau về những vấn đề triết học cao xa. 
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đấy. Bao quát [công việc] như Hà Sung(Ù, tài anh vũ như 
Hoàn Ôn, nếu được dùng, đáng làm trụ cột một thời. 

Một lần Vương Mông?), Lưu Đàm) đến chơi chỗ Hà 
Sung, Hà Sung vẫn [ngồi yên] xem xét giấy tò việc quan 
không để ý gì đến Mông và Đàm. Vương Mông nói: "xin 
ông tạm bót công việc hàng ngày, cùng chúng tôi bàn về 
huyền học, làm gì ông cú phải cảm cụi xem mãi những thứ 
ấy". Hà Sung đáp: "Tôi không xem những thứ này thì các 
ông làm sao mà tồn tại được?". 

Hoàn Ôn chuẩn bị đi săn, gặp lúc Vương Mông Lưu 
Đàm đến. Lưu Đàm thấy [Hoàn Ôn] sắp xếp hành trang 
chưa xong vội hỏi rằng: "Lão giặc già định mang nhũng 
thứ đó đi làm gì?" Hoàn Ôn nói: "Nếu ta không làm 
những việc này thì các ông làm sao ngồi yên mà bàn 
suông được?” 

Lồi nói của Hà Sung và Hoàn Ôn đều cùng một ý, có 
thể bẻ gấy được những lồi bàn suông của bọn thư sinh 
phong lưu ấy. 


1. Hà Sung: người nước Tấn, tự Thứ Đạo, có phong thái yêm nhã lại 
nổi đanh về vàn nghĩa, làm Lại bộ thượng thư thời Thánh Đế, làm Tế 
tướng năm Vinh Hòa nguyên niên. 

2. Vướng Mông: người nước Tấn, tự Trọng Tổ, làm quan Tư Đồ, sau 
là Tả sử triều Tấn. 

3. Lưu Đàm: ngưõi nước Tấn, tự Chân Trường, làm Tướng quốc thöi 
Giản Văn Đế, sau làm Đan Dương Doãn, cùng Vướng Mông là đôi bạn 
"bàn chuyện đöi”. 
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129. Nhà Tấn không biết dùng người 


Vương Hy Chỉ) cho rằng trong cung ngoài triều có 
hòa hiệp thì nước mói yên. Ông khuyên Ân Hạo (2) nên 
hòa thân với Hoàn Ôn), không nên gây hiềm khích. Khổng 
'Nghiêm(® cũng khuyên Ân Hạo phải hiểu rõ chức phận 
của người ở trong cung và người Ö ngoài triều. [Ý ông] 
muốn Hoàn Ôn chuyên việc đánh dẹp [ngoài biên] còn 
Ấn Hạo chuyên giữ việc then chốt [trong triều]. Vậy là 
[Vương Hy Chi và Khổng Nghiêm] đều nắm được đại thể, 
thông hiểu được việc đời. Thế mà người nghe cứ mơ hồ, 
lại cũng không giao việc nước cho [hai người]. Từ đấy có 
thể thấy nhà Đông Hán không biết dùng người. 


130. Giản Văn Đế nhà Tấn 


Thời Giản Văn Đế”) phụ chính, việc gì cũng để hàng 
tuần mới làm. Hoàn Ôn lo là chậm, thường hay khuyến 
khích động viên Giản Văn Đế [làm ngay]. Giản Văn Đế 


1. Vương Hy Chỉ: con Vướng Đạo người thồi Đông Tần. Thư pháp - 
của Vương Hy Chỉ rất nổi tiếng, còn truyền tụng mãi đến đồi nay. 


2. Án Hạo: nhà nho thanh đàm (bàn suông), được phong chức Thứ sử 
châu Dương, tham dự triều chính, kiềm chế Hoàn Ôn, sau Ân Hạo bị 
truất. 


3. Hoàn Ôn: xem c. 1, tr. 271 


4. Khổng Nghiêm: người nước Tần, tự Bành Tồ, làm quan Thái thú ð 
Ngô Hưng. 


5. Giản Văn Đế: tức Tư Mã Dục, vốn là quan Thượng thư sau được 
Hoàn Ôn lập làm vua. 
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nói: "Mỗi ngày muôn việc, làm sao nhanh được?" Than ôi! 
nhà Tấn sở di đổ nát là vì có ấy. 

Giản Văn Đế trị nuóc hơn 30 năm mà chỉ ngồi bàn 
giảng đạo Phật đạo Lão cao xa, không để ý đến việc đời. 
Hoàn Ôn [là người] có tư cách hào sảng, chịu trách nhiệm 
cả mảng lón, lại có chí khôi phục Trung nguyên [mà Giản 
Văn Đế| không biết sử dụng, sai khiến và tận dụng tài 
năng của Hoàn Ôn. Lúc có loạn họ Thạch (loạn nước Hậu 
Triệu) [Hoàn Ôn] nhiều lần dâng biểu xin triều đình bàn 
định việc dùng quân thủy bộ cho thích hợp. Song cuối cùng 
triều đình chẳng trả lời ra sao. Hơn sáu mươi năm mới có 
một lần cất quân đánh nước Tần) trong thời gian này 
Ân Hạo? [có lần] đem quân ra đánh đất Hứa đất Lạc, 
mà Giản Văn Đế cũng không sai Hoàn Ôn [cùng Ấn Hạo] 
hai mặt đông tây tiếp ứng lẫn nhau. Thế chẳng phải là bỏ 
lð cø hội nhiều lắm sao? Chính Giản Văn Đế đã dẫn Ấn 
Hạo đến chỗ đối kháng với Hoàn Ôn, như thế không đúng 


1. Nưóc Tần: tức nhà Hậu Tần. Vào năm thứ hai niên hiệu Vĩnh Hòa 
(vua Mục Đế nhà Tấn), Hoàn Ôn đánh bại quân Diêu Tướng của nước 
Tần. 

2. Ấn Hạo: tự Thâm Nguyên, là người thích đạo Lão và Kinh Dịch, 
được phái "Phong lưu đàm luận” đương thöi rất tôn kính. Năm Kiến 
Nguyên thứ nhất, làm Kiến Vũ tướng quân, thống lĩnh việc quân năm 
châu: Dưỡng, Dự, Từ, Duyên, Thành. Ông luôn lấy việc bình định Trung 
nguyên làm nhiệm vụ của mình nên đã dâng só xín đánh lên miền bắc, gặp 
lúc ấy Diêu Tướng làm phản, ông cầm quân đánh Diêu Tương, bị thua rồi 
bị phế truất làm dân thường. Sau Hoàn Ôn lên làm Tướng mồi ông làm 
Thướng thư lệnh, ông cáo từ. Xem thêm ct. 2, tr. 273. 


274 


vói nghĩa làm cho tướng văn tướng võ hòa hợp với nhau, 
lại còn muốn làm trì trế việc tấu báo để ngăn trỏ Hoàn 
Ôn, nhưng cũng không sao cấm nổi sự chuyên quyền của 
Hoàn Ôn. 


131. Hiệu nghiệm của sự phối họp quân các châu trong 
đánh dẹp 


Nhà Tần từ khi dồi sang phía nam, liền đặt ra phương 
trấn để thống đốc các quận. Hai châu Kinh và Giang gọi 
là Nam phủ, hai châu Từ và Duyên gọi là Bắc phủ, châu 
Dự gọi là Tây phủ, châu Dương gọi là Đông phủ. Ö bốn 
phủ, văn quan võ tướng rất đông, sự thế hùng thịnh, quyền 
hành ngang nhau, không ai trên ai dưới. Chỉ riêng châu 
Dương là nơi kinh kỳ, nên nếu không phải là Tể tướng thì 
không được bổ nhiệm ở đó. Mọi công việc xếp đặt điều 
hành, thưởng phạt, thay đổi, [quan các phủ] đêu được tham 
dự bàn bạc. Đến thời Mục Đế(Ủ, Hoàn Ôn làm [Đô đốc] 
ở châu Kinh, để chí vào việc kinh lước. Quan Thái sử châu 
Dương là Ấn Hạo luôn năm đi đánh phương Bắc nhưng 
chỉ điều quân hai phủ Tây và Bắc, mà không lấy đến quân 
châu Kinh là có ý kìm hãm Hoàn Ôn. Đến khi Ân Hạo bị 


1. Mục Đế: con Khang Đế, lên ngôi từ năm 2 tuổi. Bấy giò Hoàn Ôn 
điệt xong Thành Hán, thanh thế trong triều rất lón. Mục Đế lại thấy ö 
Trung nguyên có loạn lón liền sai Ân Hạo đem quân mấy châu đánh lên 
phương bắc (để kìm hãm thanh thế Hoàn Ôn) nhưng Hạo bị thua, phải 
truất làm thường dân. Quyền chính trong và ngoài triều lại tập trung vào 
tay Hoàn Ôn. 


275 


phế truất, Giản Văn Đế lại sai Hoàn Ôn lấy quân bản trấn 
đi đánh quân Diêu Tương; Tạ Vạn(2, Hy Đàm ) lấy 
quân châu Duyên, châu Dự đi đánh họ Mộ Dung). Ba 
phiên trấn đều riêng rẽ không thống nhất với nhau. Hoàn 
Ôn trấn giữ châu Kinh hơn 20 năm, tuy không bình được 
rộ Khương, rợ Hồ nhưng cũng không đến nối chuyên quyền 
trong nước. Tù khi Ai Đế) giao cho Hoàn Ôn làm chức 
mục" ở châu Dương, đốc quản cả trong lẫn ngoài thì Hy 
Am®® ở châu Duyến gửi thư cho Hoàn Ôn muốn cùng 
giúp nhà vua, nhưng con [của Hy Am] là Hy Siêu đã 
tráo thư của cha, khuyên Hoàn Ôn thống lĩnh cả quân của 
mình thống quản cũ. Ôn theo lời ấy, lấy em là Khoát cho 
trấn thủ châu Kinh. Ủy thế của Hoàn Ôn do đó hình thành 
không thể khống chế được nữa. Bấy giò [nhà vua] có tính 
kế cũng đã muộn mất rồi. 

Nói tóm lại, dựng nước ở đất Giang Nam mà muốn 
mỏ mang bình định đất Trung nguyên, nếu không liên lạc 


1. Diêu Tương: danh tướng nước Hậu Triệu. 

2. Tạ Vạn: quan Thứ sử châu Dự. 

3. Hy Đàm: quan Thứ sử hai châu Từ và Duyễn. 
4. Mộ Dung: tức nước Hậu Yên. 


5. Ai Đế: con trưởng của Thành Đế nhà Tấn, đước phong làm Lang 
Da Vương. Vì Mục Đế không có con trai, Ai Đế lên thay. 


6. Hy Am: quan Thứ sử hai châu Từ và Duyễn. 
7, Hy Siêu: Tham quân của Hoàn Ôn, thường cùng Hoàn Ôn bàn 
chuyện có mật. 


276 


với miền sông Hoài, sông Hán thì chưa đế thành công được. 
Hoàn Ôn bị thua ö Phương Đầu là vì chỉ chuyên dùng 
quân châu Từ châu Duyễn thôi. Khi Bồ Kiên vào đánh 
Tấn, Tạ An từ chối không dùng quân của Hoàn Sung) 
cho [Hoàn Sung giữ nguyên] số quân ấy phòng ngự Tây 
phiên mà chỉ sai Tạ Huyền(2, Hoàn Y) đem quân châu 
Từ châu Dụ phá quân Tần, là vì tuy quân giặc chỉ nom 
dòm đất Hoài Nam thôi, nhưng chỗ nào cũng nên phòng 
ngự, không nên điều quân đi xa, làm dao động lòng người. 
Sau đó Tạ An thừa thắng, sai Tạ Huyền đánh Tần, bình 
định được miền nam sông Hoàng Hà. Hoàn Sung, họ 
Thạch) cũng sai quân sang bác lấy được mấy quận Dung 
và Thiếm. Tuy nhiên [các cánh quân] khi tiến khi lùi mối 
đằng mỗi khác, không úng tiếp cho nhau. Nếu như Tạ An 
thực hiện được hết ý đồ như điều khiển quân các trấn, ba 
mặt đều cất quân một lúc để bình định đất Hà Nam, thôn 
tính đất Quan Trung thì còn khó gì. 


1. Hoàn Sung: em Hoàn Ôn, sau khi Hoàn Ôn chết, thay Hoàn Ôn 
làm Thứ sử châu Kinh. 

2. Tạ Huyền: cháu gọi Tạ An bằng chú, khi nước Tấn có giặc Bồ Kiên 
vào xâm lấn, Tạ Huyền được tiến cử làm Kiến Vũ tướng quân, Thứ sử 
châu Duyễn, sau làm Đô đốc tiên phong đánh tan Tần Bồ Kiên ð sông Phì 
Thủy, được giao thống lĩnh việc quân trong 7 châu. 

3$. Hoàn Y: nguyên là Thái thú ö Hoài Nam, Thứ sử châu Dự, có công 
cùng Tạ Huyền đánh tan quân Bồ Kiên, được thăng chức Tướng quân. 

4. Họ Thạch:? 
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Vũ Đế nhà Tống bát đầu khỏi binh ö châu Từ, bình 
xong Hoàn Huyền?) vào châu Kinh châu Duyên điều vận 
thiên hạ, bắt Lưu Kinh) và Gia Cát Trường Dân(®), khống 
chế hoàn toàn châu Kinh châu Dự rồi sau mói dẹp kẻ tiếm 
ngụy lập nên nghiệp vương. Xem đó mói thấy hiệu nghiệm 
của sự liên lạc [trong việc đánh đẹp]. 


132. Ra quân mà không định mưu tính kế trước nên 
nhà Triệu Tống thua trận 


Nhà Triệu Tống khi vượt sông sang phía nam, đặt 
ty Chế trí ỏ Kinh Hồ, là Nam phủ của nhà Tấn trước, 
lại đặt ty Chế trí ỏ Lưỡng Hoài, là Bắc phủ của nhà 
Tấn trước. 

_—— Khi Nhạc Phi sang đánh phương bắc chỉ dùng quân 
châu Kinh. Nhưng khi Trương Tuấn) điều quân vượt 


1. Vũ Đế nhà Tống: tức Lưu Dụ, vốn là danh tướng nhà Đông Tấn, 
sau lên ngôi Hoàng đế lập ra Nam Triều. 


2. Hoàn Huyền: con trai Hoàn Ôn, vốn là danh tưóng nhà Tấn, tự 
xưng là Hoàng để lập quốc triều là Đại SỐ sau bị Lưu Dụ (Vũ Đế nhà 
Tống) giết. 


3. Lưu Kính: quan đại thần của nhà Tấn, sau bị Vũ Đế giết. 
4. Gia Cát Trường Dân: quan đại thần nhà Tấn, sau bị Vũ Đế giết. 


5. Trưng Tuấn: danh tướng nhà Tống, được xếp ngang hàng với 
Hàn Thế Trung, Lưu Kỳ, Nhạc Phi thồi bấy giò, làm quan tói chức 
Thái phó. 
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sông Hoài [thì Cao Tông nhà Tống] xuống chiếu cho 
Uông Triệt ö châu Kinh, châu Tương đem quân tiếp 
ứng. Uông Triệt đến sau chưa kịp họp quân thì [Trương 
Tuấn] đã bị võ ỏ đất Phù Ly rồi. 

Mạnh Củng”? diệt nhà Kim cũng chỉ dùng quân châu 
Kinh. Nhưng khi Triệu Quỳ) từ sông Hoài [kéo quân] 
vào sông Hoàng Hà [thì Cao Tông nhà Tống] xuống chiếu 
cho Sử Tung Chi) ö Kinh Hồ là [hai bên] phải dựa vào 
nhau [mà đánh giặc]. Tung Chi vừa can là không nên thì 
{Triệu Quỳ]| đã thua ö Hạc Thành rồi. Đó vốn là vì triều 
đình không định mưu tính kế trước, không định ngày ra 
quân, lại khinh suất, vội vàng cho nên quân ỏ hai biên 


1. Uông Triệt: quan Điện trung thị ngự sử, sau làm đến Tham trí 
chính sự thồi Cao Tông nhà Tống. 

2. Mạnh Củng: đanh tướng Nam Tống, cầm quân Nam Tống phối 
họp với Mông Cổ đánh thành Bái Châu nhà Kim, Ai Tông nhà Kim phải 
tự sát, nước Kim mất. 

3. Triệu Quỳ: người nước Tống, tự Nam Trọng, hiệu Tín Am, có 
công lồn đánh bại quân Kim và Lý Toàn, được làm Hữu Thừa tướng kiêm 
Khu mậi xứ. Sau làm đến Tuyên phủ xứ Lưỡng Hoài, Thiếu phó, được 
phong là Ký quốc công. 

4. Sử Tung Chỉ: quan Hình bộ thị lang triều Tống. Năm Thụy Bình 
nguyên niên Sử Tung Chỉ được lệnh mang quân phói hợp với Triệu Quỳ. 
Sử Tung Chi can vua không nên. Trận này bị võ, vua hối hận là không 
nghe löi can của Sử Tung Chí. Sau Tung Chi làm quan tối chức Hữu Thừa 
tướng. 
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trấn không thống nhất [chì huy], chỉ có một đám nhỏ đánh 
Biặc rốt cuộc không thành công. 


133. Tướng văn tướng võ nhất trí thì đánh đẹp sẽ thắng lợi 


Mang quân đi đánh nước người là một việc lón. Tuy 
CƠ sự có mau chậm, hình thế có lợi hại khác nhau. Nhưng 
chủ yếu phải bàn xem mưu kế của mối người có hợp nhau 
không. Nguyên nhân của thành hay bại, sắc bén hay cùn 
nhụt quyết định ð đó. Chiêu Liệt đánh nước Ngô), Bồ 
Kiên vào cướp nước Tấn(?, Văn Đế nhà Tống đánh nước 
Ngụy?), Văn Đế nhà Tùy đánh Cao Ly(®, Thái Tông nhà 
Đường đánh Liêu Tả,Ở) Huy Tông nhà Tống đánh nước 


1, Quan Vân Trường một tướng giỏi đồng thời là anh em kết nghĩa 
của Chiêu Liệt (Lưu Bị) bị Lục Tốn nước Ngô đánh bại. Chiêu Liệt đánh 
Ngô để trả thù cho em. 

2. Bồ Kiên nước Tần vào cướp nước Tấn, bị quân Tấn đánh bại ö 
sông Phì Thủy. 

3. Văn Đế nhà Tống (Nam triều) sai Ngạn Dị, sau lại sai Dàm 
Đạo Tế đem quân đánh nước Nguy (Bác triều) bị quân Ngụy đánh 
bại. 

4. Văn Đế nhà Tùy là Dưỡng Kiên đem ba chục vạn quân thủy bộ 
đánh Cao Ly, quân thủy gặp bão lón, quân bộ bị dịch bệnh cuối cùng phải 
lui quân, mười phần chết mất đến 8, 9 phần. 

'5. Năm Trinh Quán nhà Đường, Thái Tông mang quân đi đánh Liêu 
Đông, gặp tröi rét, lướng hết phải rút quân về. 
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Kim(, Hải Lãng nhà Kim vào xâm phạm nhà Tống)... 
người thời bấy giö đều cho là không nên, còn tán thành 
chẳng qua chỉ một vài kẻ tiểu nhân thôi. [Thế mà] cứ 
làm liều cuối cùng không thành công. còn như Vũ Đế 
nhà Tấn đánh nước Ngô), Cao Tổ nhà Chu (Hậu Chu) 
đánh nước Tê), Văn Đế nhà Tùy đánh nước Trần®), 
Thái Tổ nhà Tống đánh Bác Hán(5), Thế Tổ nhà Nguyên 
xâm chiếm Nam Tống) thì tướng văn tướng võ đều 
chung lời bàn nhất trí. Tuy cũng có một vài người bàn 
khác nhưng không đáng kể. Cho nên mang quân đi đánh 


1. Theo sử chép thì Huy Tông nhà Tống chưa đánh nước Kim lần 
nào, chỉ sai tướng mang mấy chục vạn quân phối họp với người Kim đánh 
nước Liêu. Có thể đây là đánh Liêu Chứ không phải đánh Kim. 

2. Hải Lăng nhà Kim: Tức Phế Đế nhà Kim, rất bạo ngược, tàn sát 
tông tộc, giết mẹ, lấy thím, cữ binh đánh Tống bị thua, chạy về Qua Chảu 
rồi bị thuộc hạ giết và bị giáng làm "Hải Lăng Thứ nhân". 

3. Sau khi diệt nưỏc Thục, Vũ Dế nhà Tấn là Tư Mã Chiêm đem 
quân điệt nước Ngô, thống nhất Trung Quốc. 

4. Cao Tổ nhà Hậu Chu (Bắc triều) đem quân đánh và thôn tính nước 
Tè (một nước thuộc Bắc triều). 

5. Văn Dế nhà Tùy sau khi đẹp yên phương Bắc, mang quân xuống 
phướng Nam diệt nước Trần là Nam triều, thống nhất Trung Quốc. 

6. Bắc Hán là một nước thời Ngũ đại thập quốc. Thái Tổ và sau đó là 
Thái Tông nhà Tống lần lượt tiêu điệt hết các nước phưóng nam, Bác Hán 
là nước cuối cùng bị nhà Tống diệt. 

7. Thế Tổ nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt, sau khi lên ngói. ổn định nội 
bộ bèn nam tiến điệt Nam Tống thống nhất Trung Quốc. 
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liền giành thắng lợi lón. Qua Đấy thấy, như thiên Hồng 
phạm [kinh Thư] nói: "Bàn cùng khanh sĩ" [là điều] nhất 
thiết không thể thiếu được. Còn lồi nói của đồi xưa gọi 
là: "Ba người bói thì theo lỏi của hai người" với những 
câu: "Điều hay thì theo số đông"; "Ba quan khanh cùng 
một chủ trương goi được là đông", đều đáng làm khuôn 
mẫu cả, 


“Đông Giang thấy rằng Văn Hoàng nhà Đường (Thái 
Tông) lúc mới mỏ nước), theo gương Dạng Đế nhà 
Tùy) ba lần đi đánh nước Liêu. [Điều đó như 7âø 
truyện] gọi là: "chẳng thà ta bạc với người, côn hơn 
để người bạc với ta". [Văn Hoàng] là ông vua anh hùng 
cho nên mỏ được cơ nghiệp ba trăm năm. Không nên 
theo lời bàn "Phải vố yên đi địch") của Lưu Huyền nhà 
Tùy mà đả kích [Văn Hoàng]. Hãy xem nước Cao Ly 
lập bia nhất thống, đến nay còn gọi “Thái Tôn là Thiên 
tử" đấy. 


1. Văn Hoàng nhà Đường tức Lý Thế Dân. 

2. Dạng Đế là vua tàn bạo của nhà Tùy. 

3. Cuối thöi Khai Hoàng nhà Tùy (thòi Văn Để), đất nước Trwng 
Quốc thịnh vượng, quan lại trong triều nhiều người muốn xâm lước Cao 
Ly. Lưu Huyền cho là không nên, đã viết bài "Phủ di luận" (Vỗ yên di 
địch) để công kích triều đình. Ý bài này nói: đối với di địch chỉ nên vỗ yên 
mà thôi, không nên đánh. 
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134. Đất Giang Đông bị nhập vào nhà Tùy 


Đất Giang Đông [đứng vững] trong suốt 300 năm, đến 
mãi thời nhà Trần mới bị nhập vào nhà Tùy. [Điều bất 
hạnh đó] không chỉ do Thúc Bảo) vô đạo mà còn do sự 
thế tất nhiên dẫn đến như thế. Vì từ sau cuộc biến Hầu 
Cảnh, do Tiêu Sát nộp đất Tương Dương cho nước Ngụy 
mà châu Ung mất; vì nhà Ngụy lập con cháu nhà Lương 
ở Giang Lăng mà châu Kinh mất, rồi Tiêu Kỷ bị nước 
Lương bắt, người Ngụy nhân sơ hỏ ấy lấy đất Thục, do đó 
châu Ích mất(?). Người Tề nhân lúc nhà Lương loạn, lấy 
các đất Thọ Dương, Quảng Lăng, Họp Phì. [Các vùng đất] 
mà nhà Trần thu phục lại chưa được bao lâu nay lại làm 
phản nhập vào nhà Chu”). [Vì vậy] mà Hoài Nam, Hoài 


1. Thúc Bảo: vua cuối cùng của nhà Trần (Nam Triều). 

2. Hầu Cảnh: nguyên là tướng của Đông Nguy (Bắc triều) đầu hàng 
nước Lướng (Nam triều). Sau lại nổi loạn mưu cướp nước Lướng. Bấy giồ 
ngoài Hầu Cảnh ra, Thứ sử châu Kinh là Tiêu Dịch, Thứ sử châu Ung là 
Tiêu Sát, Thứ sử châu Ích là Tiêu Kỷ cùng TiêuChính Đức, Tiêu Luân đều 
muốn cướp ngôi, diệt nhà Lướng. : 

Sau khi giết Vũ Đế, Giản Văn đế nhà Lưỡng và Tiêu Chính Đức, 
Hầu Cảnh xưng là Hán Hoàng Để, cuối cùng lại bị Tiêu Dịch và Trần 
Bá Tiên đánh bại. Tiêu Dịch lên ngôi Hoàng Đế đóng đô ö Giang 
Lăng (Tức Nguyên Đế nhà Lương) Còn Tiêu Luân thì bị Tây Ngụy ... 
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Tây đều mất. Chống chọi lại phương Bắc tro trọi chỉ còn 
một vùng sông [Trường Giang] mà thôi. Mặt đông, mặt 
nam, nửa vách [giang sơn] đến lúc này chẳng còn là [những 
vùng đất cũ] như của các nước Tấn, Tống, Tè, Lương 
xưa nữa, đều nơm nóp trong tình trạng nguy vong rồi. 
Thế mà thêm vào đó lại còn hoang túng thì sao khỏi mất 
được. 


. giết chếL. Tiêu Kỷ kéo quân châu Ích về đánh Giang Lăng cũng bị 
thua và chết nốt. Nước Tây Ngụy (Bắc triều) nhân số hồ của việc 
Tiêu Kỷ mang quân đi đánh Giang Lãng bèn đánh lấy châu Ích. 

Từ biến loạn Hầu Cảnh, Tiêu Sát đã thần phục nhà Tây Ngụy, hộp 
binh với Tây Ngụy đánh Giang Lãng. Nguyên Đế nhà Lướng đầu hàng rồi 
chết. Nhân đó Tiêu Sát được Tây Nguy phong làm Lướng chúa, đóng đô ö 
Giang Lang. Song vẫn bị Tây Ngụy đóng quân ö phía tây thành Giang Lăng 
giám sát. Còn đất của Tiêu Sát là Tướng Dương và châu Ung thị Tiêu Sát 
đã hiến cho Tây Ngụy từ trước rồi. 

1. Bắc Tè và Hậu Chu là hai nước thuộc Bắc triều. Bắc triều trước 
vốn là nước Ngụy, sau chia thành Đông Ngụy và Tây Ngụy. Đông 
Nguy sau truyền xuống thành Bác Tè, Tây Ngụy thành Hậu Chu (còn 
gọi là Bắc Chu). Sau Hậu Chu lại thôn tính Bắc Tè rồi truyền sang nhà 
Tùy. Nhà Tùy diệt nước Trần (Nam triều) thống nhất toàn Trung Quốc. 

Các nước Bắc triều chỉ có Tùy là thuộc bộ tộc Hán, còn lại đều thuộc 
bộ tộc Tiên Ty và Thác Bại. 
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135. Từ mệnh có quan hệ lớn đến quốc thể 


Từ mệnh có quan hệ rất lớn đến quốc thể. Thời 
Xuân thu, việc can qua xảy ra liên tiếp, nhưng lõi lẽ qua 
lại [giữa các nước] vẫn có vẻ mềm mỏng, ôn hòa, đôn hậu. 
Các nước hầu sỏ đi [trong] hòa thân được với người có 
đức nhân, [ngoài] có quan hệ tốt vói nước láng giềng, lại 
giữ yên được xã tác) là do đường lối (đạo) ấy. Nước Trần 
với nước Tùy kết tình hòa hiếu, vốn không có gì hiềm khích 
nhau, bống nhiên [nước Tùy] giữ sứ giả nưóc Trần rồi đem ' 
quân đánh nưóc Trần). Xét kỹ nguyên do thi ra trong 
thư nước Trần trả lời [nưóc Tùy] có câu "... Tưởng rằng 
nước Tùy các ngài trị nước cũng nên như vậy, để cho vũ 
trụ được thái bình..." làm cho Văn Đế nhà Tùy không bằng 
lòng, cả triều đình nhà Tùy tức giận nên mói định kế đánh 
phía nam. Đó chẳng phải loạn sinh ra là ở lời nói sao? 
Nhà Trần dùng Giang Tổng làm tướng [ông ta chỉ là 


1. Từ mệnh: văn từ và lời lẽ ứng đối do sứ giả được lệnh trong nước 
trao đổi với nưóc ngoài. 

2. Xã tác: chỉ thần đất và thần lúa. Thời xưa mỗi triều đại mói lên 
thay triều đại cũ đều cho đắp lại nền xã tắc để tế thần đất và thần lúa. Vì 
vậy xã tắc còn tướng trưng cho đất nước. 

3. Trần và Tùy là hai nước cuối thời Nam Bắc triều. Trần ỏ phía 
Nam, Tùy ở phía Bắc. Nước Trần đến thöi Hậu chủ bị nước Tùy tiêu diệt 
rồi thống nhất thiên hạ. Thòi Nam Bắc triều chấm dứt từ đó. 

4. Giang Tổng: tự Tổng Trì, làm quan nước Lóng tói chức Thái tử Trung 
xá nhân. Năm loạn Hầu Cảnh chạy xuống phía nam Ngũ Lĩnh, rồi vào nước 
Trần làm Thái tử chiêm sự. Khi Hậu chủ lên ngôi, làm Bộc xạ Thượng thư lệnh, 
nhưng không lo việc chính sự, chỉ suốt ngày chơi bồi yến tiệc với Hậu chủ, 
cuối cùng để nước Trần bị nước Tùy diệt. 
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một người] phù hoa vô dụng, một lồi nói đã làm hỏng việc 
nước nên mói đến nỗi như thế. 


* 


136. Dùng dân binh hay lính mộ, cốt ở chỗ khéo xử 
trí thôi 

Chế độ "phủ binh") bát đầu có từ thồi Hậu Ngụy 
(Nam Bắc triều). Thòi nhà Chu nhà Tùy (Nam Bắc triều) 
vẫn theo chế độ đó. Nhưng đến thời Dạng Đế nhà Tùy 
không còn hiệu lực nữa. Khi quân mã dốc hết sang Liêu 
Tả(2, thì giặc cướp nổi lên như ong, không sao ngăn nổi, 
nên [nhà Tùy] phải dùng toàn lính mộ. Ngày Thần 
NghiêuỞ) trấn giữ Thái Nguyên, mộ năm ngàn binh phá 
Đột Quyết). Sau bọn Lịch Sơn Phi©) dựng cỏ nghĩa cũng 


1. Phủ binh: lính ö các phủ, ngày thường làm ruộng, khi nước có việc 
đánh dẹp thì các phủ tập trung binh lính lại. 

+. Liêu Tả: nước Cao Ly. Khi ấy Dạng Đế mang quân đánh Cao Ly 
(Triều Tiên). 

3. Thần Nghiêu: tức Lý Uyên, vua Cao Tổ nhà Đưỡng. 

4. Đột Quyết: một chúng tộc ö Bình Lương, giòng giống Hung Nô. 
Thời Tùy, Dường nước Đột Quyết hùng thịnh, có cả vùng sa mạc phía bắc, 
sau lập ra nước Thổ Nhi Kỳ. 

3. Lịch Són Phi: tức Ngụy Điêu Nhi, lãnh tụ nghĩa quân nông đân 
chống lại nhà Tùy. Sau bị Lý Uyên và Lý Thế Dân đánh tan ỏ Thái 
Nguyên. 
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dùng lính mộ, họ tập họp xa gần được vài vạn người đặt 
thành bộ ngũ chia nhau giữ phía tây và đều ban tên gọi 
là “Nguyên tòng định nạn công thần" (bề tôi có công theo 
dẹp loạn từ buổi đầu). Xem đó đủ thấy dân bính chưa hẳn 
đã hơn lính mộ, trái lại cốt ở chỗ xử lý khéo hay vụng thôi. 
Dạng Đế cũng mộ binh thành lập đội "kiêu quả"Œ) rồi 
chia ra giao cho các tướng, nhưng đi đánh dẹp phần nhiều 
đều bị thua. Còn các lính kén vào đội túc vệ(?, số không 
phải người bản xú, đa phần nhó nhà bỏ trốn. Sau chúng 
bị Sĩ Cập và Hóa Cập) phủ dự, hùa nhau làm loạn, 
dẫn đến biến loạn ö Bành Thành. 


1. Kiêu quả: đội quân tỉnh nhuệ dũng mãnh. 

2. Túc vệ: đội quân túc trực nöi cung cấm. 

3. Sĩ Câp: tức Vũ Văn Sĩ Cập, cm trai Vũ Văn Hóa Cập. Hóa Cập âm 
mưu giết Dạng Đế nhà Tùy, Sĩ Cập không cáo giác (Sĩ Cập lấy con gái 
Dạng Để) nên được phong là Thục Vướng. Sau Sĩ Cập theo Cao Tổ nhà 
Đường đánh Vương Thế Sung có công, được phong là Trình Quốc công, 
rồi Trung thư lệnh, Đô đốc châu Lưng. 

4. Hóa Cập: tức Vũ Văn Hóa Cập, người nước Tùy. Thồi Dạng Dế 
làm Hứa công. Khi theo xa giá xuống Giang Dô, gặp lúc có loạn phướng 
bác, Hóa Cập giết Dạng Dế, lập Tần Vướng Hạo và tự làm Đại Thừa 
tướng. Sau lại giết Vương Hạo, tự xưng là Hứa Đế. Năm Vũ Đức thứ hai, 
đánh nhau vói Đậu Kiến Đức bị thua rồi chết. 
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137. Người anh hùng khỏi sự cần phải biết dựa vào 
thời thế 


Thần Nghiêu mang quân vượt sông Hoàng Hà, dân ở 
Quan Trung về theo như đi chọ. Thế Dân) tới đâu là 
quan lại dân chúng và cả bọn trộm cướp ỏ đó kéo theo 
như nước chảy. Như vậy có khác gì [xưa kia diệt kẻ bạo 
ngược] nhà nhà mừng vui, trẻ già chào đón. [Và đó] chẳng 
phải là [sự nghiệp] của Thành Thang [nhà Thương đánh 
vua Kiệt nhà Hạ] và Vũ Vương [nhà Chu diệt vua Trụ 
nhà Ân] sao? 

Ôi! nếu không có sự bạo ngược của nhà Tùy, sao thấy 
được lòng nhân đức của nhà Đường? Nếu không có sự xua 
đuổi dân của nhà Tùy thì sao biết nhà Đường được lòng 
dân? [Thế mới biết] người anh hùng khỏi sự phải biết dựa 
vào thời thế, chứ không phải chỉ khôn ngoan khéo léo mà 
làm nên việc được. 


* 


** 


138. Chiến tranh là do vận sát phạt còn chưa hết 
Văn Hoàng?) nhà Đường vi tư cách là một anh hùng, 
công trùm thiên hạ, cả nước đều ngưỡng vọng, đâu có thể 


1. Thế Dân: tức Lý Thế Dân, con thứ của Thần Nghiêu (Cao Tổ nhà 
Đường). Sau lên ngôi, Thế Dân lấy tên hiệu là Thái Tông Văn Hoàng Dế. 


2. Văn Hoàng: tức Lý Thế Dân. 
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xếp sau Kiến Thành(!) được? Cao Tổ không biết liệu kế 
thay đổi Thái tử để cho anh em được song toàn, mà lại 
muốn [Thế Dân] về ö nơi hành đài Lạc Dương đựng cð Thiên 
từ. Như vậy là đã giành ra miếng đất [gieo mầm] chiến tranh 
sau này. Cũng may mà lòng trời đã chán việc binh đao, khiến 
cho Thế Dân cố từ chối, nên việc ấy (chiến tranh) mới dứt 
được. [Sau này] tuy có xảy ra anh em trong nhà đánh lẫn 
nhau nhưng cũng trấn yên được ngay. Nếu không thì tai họa 
cho sinh mạng con người nói sao cho hết. 

Cao Tổ nhà Đường đã lập Kiến Thành [làm Thái tử] 
nhưng vẫn để Tần Vương? ở trong cung, cho nên [anh 
em] cùng nhà có đánh nhau, cuộc biến loạn ấy cũng chỉ 
trong chốc lát ngăn chặn được ngay. 

Thái Tổ nhà Minh lập Kiến Văn [làm Thái tử] nhưng 
để Yên Vương) [làm vua chư hầu] ở ngoài nên sự thế 
bức bách đến nỗi phải giao chiến nhiều nơi, đân chúng 
lầm than ba bốn năm mói yên. Đó là do khi ấy vận sát 
phạt còn chưa hết. 


1. Kiến Thành: con trưởng Cao Tổ nhà Đường, anh ruột Lý Thế Dân. 
Nguyên trước Cao Tổ đã lập Kiến Thành làm Thái tử, song vì Kiến Thành 
không có tài, mà Thế Dân thì có công lón đánh đông đẹp bắc nên Cao Tổ 
có ý truyền ngôi cho Thế Dân. 

2. Tần Vương: Lý Thế Dân lúc đầu được Cao Tổ phong làm Tần 
Vướng. 

3. Yên Vương: tên là Lệ, con thứ của Thái Tố nhà Minh. Thái Tố truyền 
ngôi cho cháu đích tôn là Huệ Đế, phong vưỏng cho Lệ ö đất Yên (nên gọi 
là Yên Vương). Huệ Đế làm vua được 4 năm thì Lệ mang quân từ đất Yên 
về đánh đuổi Huệ Đế đi. Lệ lên ngôi vua tức Thành Tổ nhà Minh. 
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139. Văn Hoàng nhà Đường đích thân lo việc dụng võ 


Thần Nghiêut) phải xưng là bề tôi với nước Đột 
Quyết?) [là điều] Văn Hoàng) lấy làm đau lòng mãi. 
Trong chiến dịch sóng Vị, quân giặc tràn vào tận Quốc 
đô, phải hội thê ở ngay dưới thành lại càng là điều nhục 
lón cho Trung Hoa. Cho nên giặc vừa rút lui, Văn Hoàng 
liền thân hành tập bắn là muốn khích lệ tướng sĩ thôi. 
Xem löi huấn dụ [thấy ông] chăm chấm lấy việc phòng bị 
Nhung Địch làm điều cấp bách. [Nhu vậy] thực ông đã 
nghĩ nhiều đến việc giữ nước, chứ có lệch về việc dùng võ 
đâu. Thế mà Tiên nho chê ông. Tôi cho rằng không đúng. 
Đâu có lý, giặc đến tận cửa ngõ thỏa chí vợ vét rồi bỏ đi, 
để lại sự ngay ngáy lo lắng chúng sẽ kéo đến nữa mà lại 
ngồi yên bàn giáo hóa, lễ nhạc, coi việc dùng võ là thú 
yếu? Huống hồ Thái Tông?) đích thân chăm lo việc duyệt 
tập là để tỏ ra không quên việc võ bị mà thôi. [Cho nên 
sau này] nghe lồi Ngụy Trưng” khuyên phải tu sửa văn 
đức, ông đã hết sức làm điều nhân nghĩa trong suốt ba 


1. Thần Nghiều: xem ct. 3, tr. 286. 

3. Đột Quyết: xem ct. 4, tr, 286. 

3. Van Hoàng: xem ct, l, tr. 288. 

4. Thái Tông: xem c¡. 1, tr. 288. 

3. Ngụy Trưng: tự Huyền Vũ, người đất Khúc Thành thời Đường, ông 
là người ham dọc sách và thông hiểu việc đời. Thồi Thái Tông. ông làm 
Giám nghị đại phụ, Kiểm hiệu thị trung, chủ biên bộ sử thồi Chu và Tùy, 
hoàn thành được phong là Quang lộc đại phu, Trịnh quốc công. 
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năm ròng. Như vậy đâu phải ông sao nhãng việc giáo hóa 
lễ nhạc? Vả lại, [nói về] kết quả của sự luyện tập võ nghệ, 
thì việc đánh dẹp, đánh đâu được đấy, uy danh lừng lẫy 
nước ngoài. [Nhu thế] đức tốt của bậc đế vương còn gì 
hon? [Xưa kia] Chư Công bảo Thành Vương: "Phải sắm 
sửa đầy đủ quân phục, binh khí để nối gót vua Đại Vũ đi 
khắp thiên hạ và ra tận bồ biển [để thấy được đức độ sáng 
láng của Văn Vương và công liệt vĩ đại của Đại Vũ@)|. 
Thiệu Công bảo Khang Vương: "Phải làm cho sáu đạo 
quân [của nhà vua} lón mạnh lên, đừng làm hỏng mệnh 
lón không để có [của Cao Tổj"). [Những lồi ấy] chẳng 
phải là [lồi rãăn bảo] ngay từ lúc mới lên ngôi sao? 

Kimh Thư khen: "Vua nhà Chu biết vỗ yên muôn nước, 
đi tuần các nước hầu, đánh các nước không về chầu". Đó 
chẳng phải là những lồi bàn đẹp của đời xưa sao? Chưa 
ai đám cho [những lời ấy] là không đáng quý. Nếu bảo 
việc dạy bắn ö nơi điện đình là không đúng chổ, thì những 
điều nói trong truyện ký như: giảng võ ở Tuyên Tạ, chỉnh 
quân ỏ Lạc Thủy, chẳng phải là Thiên tủ đích thân làm 
hay sao? Huống chỉ điện Hiển đức vốn ö riêng biệt nơi 
Đông cung, cũng không phải là nơi chính ngự hay tiện 
điện. Như vậy còn điều gì trỏ ngại nữa? Than ôi! các nhà 
nho đời Tống bàn luận đại để như thế cho nên quân yếu, 
đất nước bị xâm lấn, không thể nào vươn lên được. 


\„ 
1. Lồi thiên Lập chính, Kinh Thư. 
2. Lời thiên Khang Vương chỉ cáo, Kinh Thu. 
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Đông Giang thấy rằng lòi bàn trên thật đã hiểu thấu 
tâm sự của Thái Tông nhà Đường. Người xưa có câu: "Người 
biết thời thế gọi là bậc tuấn kiệt". Nếu không phải là bậc 
quân tử sao xứng được với lời ấy. 

* 


+ * 


140. Thái Tông nhà Đường định thứ vị cho công thần 


Khi Thái Tông định thú vị cho công thần trước mặt 
mọi người, đã nêu cao công họ Phòng), họ Đô) mà 
giảm thấp lời biện bạch của Thần Thông), là nhằm tỏ 
ra không có ý riêng tư vói người thân. Nhưng ý thiên tư 
[của ông] lại lộ rõ ỏ việc này. Ngày Thần Nghiêu mói bắt 
đầu [khỏi nghĩa], phò giúp ö Mạc Phủ có Luu Chính Hội), 


1. Họ Phòng: tức Phòng Huyền Linh, người Lâm Truy thöi Đường, là 
người học rộng biết nhiều, có công theo Thái Tông đánh đẹp mọi nói. Khi 
Thái Tông lên ngôi, được làm Tả bộc xạ, tước Lướng quốc công... Công 
việc triều chính nhà Dường bấy giò đều đo Phòng Huyền Linh và Đỗ Như 
Hối lo liệu. 

2. Họ Đỗ: tức Đỗ Như Hối, ngưöi Đỗ Lãng thỏi Dưỡng. Khi Thái 
Tông lên ngôi, được giữ chức Thượng thư Hữu bộc xạ, tước Lai quốc 
công, cùng Phòng Huyền Linh lo liệu việc triều chính nhà Đường. 

3. Thần Thông: chú Thái Tông, theo Cao Tổ nhà Đường từ lúc khởi 
nghĩa. 

4. Lưu Chính Hội: người đất Tộ thði Đường, làm quan Tư mã ö phủ 
Thái Nguyên, Nhạn Dương, sau đem quân theo Cao Tổ nhà Đường. Năm 
Vũ Đức thứ nhất làm Vệ úy thiếu khanh. 
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“Ân Khai Son); đầu tiên hưởng ứng cồ nghia có Thần 
Thông, Sài Thiệu(?. Những người như thế không ít. Khi 
Thái Tông cầm phủ việt đi đánh dẹp, có Võ Ky), Phòng 
Huyền Linh, Đỗ Như Hối bày mưu tính kế. Họ đều là bề 
tôi riêng của Phiên vương ö hành đài Mạc Phủ, chứ không 
phải là công thần của triều đình nhà Đưỡng. Vì vậy khi 
định công nên chia những người theo giúp từ lúc mới khởi 
nghia làm một hạng, những người liêu thuộc öỏ Mạc Phủ 
cũ làm một hạng. Như thế danh và thực sẽ đều chính đáng 
không lấn đoạt lẫn nhau. Nếu không muốn phân biệt bằng 
hình tích mà phong theo thứ tự thì nên như đầu thời Hán: 
Luận công chia ra ba hạng: hạng đi theo khỏi nghĩa từ 
đất Phong, đất Bái; hạng theo vào Quan Trung; hạng đi 
theo để định Tam Tần, đánh Hạng Vũ. Như vậy thú tụ sẽ 
không sai, phận vị đều thỏa đáng. Nay Cao Tổ còn ở ngôi 


1. Ấn Khai Són: người đất Hu thồi Đường, là Đại cốc trưởng thời 
Tùy, sáu theo Cao Tổ nhà Đường khỏi nghĩa; đến thồi Thái Tông có công 
đẹp Tích Nhân Cao, đánh Vương Thế Sung được phong Lại bộ thượng 
thư, tước Vẫn quốc công. 

2. Sài Thiệu: người đất Lam Phần thời Đường, con rể Cao Tố nhà 
Đường, có công thcơ-Cao Tổ đánh dẹp, đưc phong Hoắc quốc công, Đại 
tướng quân. Năm Trinh Quán làm Thứ sử châu Hoa. 

3, Võ Ky: tức Trưởng Tôn Vô Ky, bạn cũ của Thái Tông nhà Đường. 
Ông học rộng hiểu nhiều sách sử, tác giả sách Tùy £⁄ chí. Theo giúp Thái 
Tông định thiên hạ được xếp công bậc nhất, giữ chức Lại bộ thượng thư, 
tước Triệu quốc công, sau đễi làm Thái tử Thái sư. 
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trên, Thái Tông vừa lên ngôi đã bỏ Tiêu Vũ(, Trần Thúc 
Đạt(?, cất nhắc Phòng Huyền Linh, Đồ Như Hối làm Tẻ 
tướng không chậm chế ngày nào. Dù rằng việc tiến củ người 
hiền là cấp thiết, nhưng với nghĩa câu: "Không thay đổi bề 
tôi của cha"Ở) thì hơi không hợp. Đến khi phong tước ấp 
cho công thần lại đưa bề tôi riêng ở phủ lên hàng đầu, còn 
bề tôi cũ ö Phần Dương trước kia theo Cao Tổ từ ngày đầu 
thì đều đưa xuống dưới. Như thế là chỉ nghĩ rằng những người 
theo mình đánh dẹp và trừ bỏ bọn đố kị với mình là có công. 
Còn những người khác thì không đếm xỉa đến. Nếu Cao Tổ 
biết điều đó, trong lòng có thể ở yên được chăng? Ôi! Trương 
Nghỉ nói: "Khi Tô Tần còn thì Nghỉ này đâu dám nói gì"). 
{Về việc này] Thần Thông và các tướng khác chịu lép vế 
không dám tranh giành, có phải họ thật bụng chăng? 


1. Tiêu Vũ: tự Thöi Văn, là người ham kinh thuật và giởi văn chướng, 
làm quận thú ở Hà Trì, triều nhà Tùy. Sau theo Cao Tổ nhà Đường được 
phong Tống quốc công, Tả Bộc xạ. 

2. Trần Thúc Đạt: con thứ 17 của Tuyên Đế nước Trần, từ nhỏ được 
phong vướng ö Nghĩa Dưỡng, sau làm chủ bạ trong phủ Thừa tướng thời 
Cao Tổ nhà Đường, coi piữ việc có mật. 

3. Không thay đổi bề tôi của cha: ý nói người con có hiếu không thay 
đổi bề tôi và chính sự của cha. Lời Trang Từ nói về Mạnh Trọng Tủ trong 
thiên Tử Trương sách Luận ngữ. 

4. Trưởng Nghĩ và Tô Tần cùng theo học Qủy Cốc. Học thành tài, hai 
người dùng học thuyết "Tung hoành gia đi du thuyết các nước. Khi Tô Tần 
làm tướng ö 6 nước Yên, Hán, Tè, Sö, Nguy, Triệu đã dùng kế hóp tung 
để chống lại Tần, có ngầm giúp Trương Nghỉ sang làm Tế tướng cho Tần. 
Vĩ ön ấy Trướng Nghỉ không phá kể hợp tung của Tô Tần. 
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141. Ngụy Trưng can Thái Tông nhà Đường về việc 
điểm binh . 


Nguy Trưng can về việc điểm,binh(). [Lúc đầu] bị Thái 
Tông giận, cuối cùng lại được Thái Tông theo. Mấu chốt 
[thành công] của löi can là ở câu nói mỏi đầu. Như nói: 
“Tát cạn sông bắt cá, tuy bất được cá nhưng nãm sau hết 
cá: đốt rừng săn thú, tuy được thú nhưng năm sau hết thú. 
Nay hạng trung nam(?) chưa đến 18 tuổi mà cũng tính cả 
vào hàng quân thì thuế dung) thuế điệu) năm sau thu 
vào đâu?" Xét ý chính thì Ngụy Trưng chỉ cốt tính kế cho 
nước mà không hề bàn đến việc gian dân giối trá. [Như 
vậy] trước hết nhằm rung động lòng Thái Tông, sau bàn 
về điều thất tín, để mở các đầu mối rồi mói lần lượt kể 
rõ tình thực), Lồi nói [của ông] ôn hòa, lý lẽ rõ ràng 
rành mạch, không ngại vua không nghe. 


1, Theo lệ cũ, dân đỉnh từ 18 tuổi trỏ lên mói tuyển vào ngạch binh. 
Nhưng Thái Tông nghe lồi Phong Đức Di lấy dân định lựa tuổi †6 trỏ lên 
vào ngạch bình. Ngụy Trưng dùng mọi lý lẽ can và không chịu thảo tÐÒ sắc 
cho vua về việc này. 

2. Trung nam: con trai từ 18 tuổi trò lên là trung nam. 

3. Thuế dung: một loại thuế thân. 

4. Thuế điệu: thuế hộ nghề nghiệp 

3. Nguy Trưng kể các điều "thất tín" của Thái Tông như: đã xuống 
chiếu miễn thuế cho người thiếu thuế, sau lại thu; đã thu thuế đân đỉnh 
sau lại điểm vào ngạch binh, như thế là đã không giữ lòi "lấy lòng thành 
tín trị thiên hạ". 
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142. Ngụy Trưng bàn về giáo hóa 


[Khi bàn về giáo hóa], Ngụy Trưng nói: "Nếu như [cho 
là con người ngày càng] điêu bạc khó giáo hóa, thì nay họ 
đều đã hóa ra ma quỷ cả rồi". Có lẽ [câu ấy] là nhân lúc 
Phong Luân chị chú trọng pháp luật, mạt sát đức giáo, 
nên Ngụy Trưng mói bác lại như thế. [Ý ông] cho là không 
lề nào từ ba đời Hạ, Thương, Chư trỏ lại đây nhân dân 
đều điêu bạc cả, chứ không phải cho là lòng dân lúc nào 
cũng thuần phác, không điêu bạc. Ông từng nói: "Dân đã 
hưởng bình an lâu thì sinh trễ mảng khó giáo hóa; dân đã 
trải quan loạn lạc, phải sống đau khổ rồi thì đế giáo hóa". 
[Như thế] thì vận số của đời trị với đời loạn và sự biến 
đổi lúc hậu lúc bạc không phải ông không biết. Cú xem 
những lời bàn của tiên nho?) cũng nào có thoát ra khỏi 
ý ấy đâu. Hơn nữa câu trả lồi về làm theo đạo đế và làm 
theo đạo vương [của ông] thì không phải là ông không 
muốn thuận theo lý của thiên hạ mà cai trị. Nhân nghĩa 
là đạo lý chính đáng của thiên hạ, ngưỡi ta ai cũng thích. 
Ông có nói: "[Người đói thì] đễ ăn để uống". Đó trước hết 
là theo thời thế để đưa ra đầu mối cho vưa tin và làm 
theo cho có kết quả thôi, chứ ai mà không biết lòng người 


1, Phong Luân: tức Phong Đức Di, người Bột Hải thời Đường, lúc 
đầu theo nhà Tùy, sau hàng Cao Tổ nhà Đường, làm Nội xá nhân. Thời 
Thái Tông làm Thượng thư Hữu bộc xạ. Phong Luân nói: "Từ xưa đến nay 
lòng người đều điêu bạc, cho nên nhà Tần dùng pháp luật, nhà Hán dùng 
bá đạo”. 


2. Tiên nho: trong bài chỉ Hồ Dần, tức Hồ Trí Đường. 
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chưa đến nổi nào. Làm vua như Thái Tông có thể Ti®r là 
ông vua hiền, chính trị như đời Trinh Quán) cũng là đã 
khá. [Còn như nói]: "người nào cũng là hiền nhân quân 
tủ, nhà nào cũng đáng được phong") thì chỉ có đời Nghiêu 
Thuấn mói được như vậy. 

Tiên nho ngày trước bàn về khí vận có nói: “Thời ba 
đồi Hạ Thương Chu, không bằng đồi Đường Ngu) mà 
sao không suy nghĩa sâu thêm về câu ấy, lại cú trách đồi 
Lý Đường? [Bàn như thế] chẳng lạ lắm sao? 


* 


143. Thái Tông nhà Đưỡng cho các bề tôi trong tôn 
thất được nối đời phong chức Thứ sử 


Thái Tông xuống chiếu cho các bề tôi trong tôn thất 
được phong chức Thú sử. Mỗi Thứ sử giữ một châu cho 
dễ chế ngự. Lại phongcho các bề tôi có công lao và kỳ cựu 
được làm tướng văn tướng võ, cho dễ sai khiến. Chế độ 


1. Trinh Quán: niên hiệu của Thái Tông nhà Đường. Thöi Trinh 
Quán thiên hạ thái bình thịnh trị, nhân dân yên vui, bốn rọ thần phục. 


2. Lời trong truyện Vương Mãng, Hán thứ (Nghiêu Thuấn chỉ dân tỉ 
ốc khả phong, Kiệt Trụ chỉ dân tì ốc khả lục). 


3. Đường Ngu: tên hai triều đại thồi thướng cổ: Dường Nghiêu, Ngu 
Thuấn. ` 


4. Lý Dường: Nhà Đường (kế sau nhà Tùy) nguyên họ Lý: Lý Uyên, 
Lý Thế Dân. 
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phong kiến các đồi sau đều có nhiều cách riêng, nhưng 
chủ yếu không có cách nào hay bằng cách này. [Vậy mà] 
dư luận mọi người đều [có ý] ngăn trỏ. Thật đáng tiếc. 
Liễu Tông Nguyên() cho rằng [phép phong kiến] là đầu 
mối của sự tranh cướp lẫn nhau. Họ Hồ? đã bàn về việc 
này rõ hơn: Liễu Tông Nguyên nói rằng nhà Đường có 
tướng làm phản mà không có châu làm phản. [Nói như 
thế] thật là gượng gạo. Vì từ đời Thiên Bảo) trỏ về Sau, 
đặt ra chúc Tiết độ sứ ö các đạo, tức là chức Phương bá 
đồi xưa vậy. Giao cho việc đỉnh điền thì họ chuyên quyền 
về tiền của và thuế khóa; giao cho việc xem xét xủ trí thì 
họ chuyên quyền về thăng thưởng và giáng truất [quan lại]. 
Đất đai của họ rất rộng, uy quyền của họ rất lớn, nên mối 
khi trong số họ có người không theo mệnh [triều đình] là 
rất khó trị. Như vậy tuy không có tiếng là phong kiến mà 
sự thực lại là phong kiến; không có cái lợi của phong kiến 
mà lại có cái hại của phong kiến. Nếu pháp độ của nhà 
nước lúc đầu được thi hành, sụ thống thuộc của một trấn 
tách thành sáu, bảy nước, ghép lá nối gốc lại để tôn thö 
triêu đình, chóm có kẻ muốn làm phản là điệt ngay thì 
sao đến nổi thế lực [của họ] ngày càng lón mạnh để họ 
cậy có binh quyền chống lại triều đình kéo dài hàng trăm 


{. Liễu Tông Nguyên: nhà van lớn thỏi Đường. 

‡. Họ Hồ: tức Hồ Song Hồ người thòi Tống. Ông có bàn về việc Thái 
Tông muốn cho các bề tôi trong tôn thất nối đồi giữ chức Thứ sử các châu. 

3. Thiên Bảo: niên hiệu Huyền Tông nhà Đường (742 - 756). 
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năm. [Như vậy thì] dù "không có châu làm phản" nhưng 
thấy cách nối đời làm chức Thú sử vẫn là hay hơn. 
* 


*x* 


144. Lã Đông Lai bàn về chế độ việc quân nhà Đường 


Lã Đông Lai nói rằng: "Nhà Đường sắp đặt quân 
và xử trí ngoài biên có sơ hỏ thiếu sót. Vì các nơi trọng 
trấn ỏ ngoài biên xa xôi đều đồn quyền cho Đô đốc. [Nh¿ 
thế] là mầm mống phương trấn đã được hình thành rồi". 
Nói như vậy là chưa xét rõ đầu đuôi ngọn nguồn. Nhà 
Đường bỏ quận, đặt ra châu, lấy quan Thái thú làm Thứ 
sử, ai có đanh vọng và phẩm trật cao hơn thì làm Đô đốc. 
Chức danh tuy có khác nhau, nhưng sự thế vẫn giống nhau, 
chưa có người nào kiêm việc thống lĩnh liền mấy thành và 
chuyên chế cả một phương như chức Thứ sử thời Tấn thời 
Ngụy. Chỉ có 5 Đại đô đốc của châu Ích, châu Dương, 
châu Kinh, châu Tỉnh, châu Lộ là lấy thân vương làm. 
Nhưng cũng ít khí bổ thụ mà chỉ lấy các chức Trưởng sử, 
Tư mã làm thay. Ngoài ra, ở 350 châu khác, Đô đốc rất 
nhiều. Đại loại như Lý Thế Trich ở châu Điệp, Lý Đại 
Lượng ở châu Lương. Song chức quyền chưa khi nào to 
quá. Thái Tông chia thiên hạ ra làm i0 đạo, có khi củ 
chức Tuần sát xứ, Truất trắc xú chia nhau coi giữ. Đó có 
lẽ là đã theo cách của Vũ Đế nhà Hán đặt ra Thứ sử 30 


1. Lã Đông Lai: xem ct. 1, tr, 126. 


299 


bộ để giám sát các quận. Thời Duệ Tông đổi chức Tuần 
sát làm Án sát, cũng chỉ là để kiểm tra xem xét mà không 
có binh quyền. Sang thời Túc Tông mới đổi làm chức Quán 
sát, kiêm việc quân và dân sự. Nhưng một đạo chỉ thống 
linh năm, sáu châu, giống như chức Tiết độ, chứ không 
như hồi đầu nhà Đường. {Lã Đông Lai] còn nói: "Lấy quân 
trấn thành, thủ thú chia cho 12 đạo để xử trí [công việc] 
ö đó. Nhưng thâu tóm công việc vẫn đều do Đô đốc". Không 
biết căn cứ vào đâu [mà Lã Đông Lai nói như thế?]. Bài 
"Nguyên lưu chí luận" của Lâm Đức Tụng() cũng theo 
thuyết ấy. Trong lời chú có nói rằng: "Đầu thời Vũ Đức) 
mới bắt đầu đặt quân phủ và lấy hai tướng quân phiêu kị 
thống lĩnh ỏ đó, đồng thời chia đất Quan Trung ra làm 
12 đạo". [Nói như thế] lại càng sai. Xét ra, Cao Tổ nhà 
Đường đặt ra 12 đạo trước, rồi sau mới đổi làm 12 quân 
và đều lấy tên các vì sao trên trồi đặt cho các quân. Mỗi 
quân đặt một Đại tướng để đốc thúc việc chiến. Chế độ 
này chỉ thi hành ở các châu gần quanh kinh kỳ nhu châu 
Kinh, châu Nguyên, châu Hoa, châu Kỳ mà chưa bao giò 
[áp dụng] ỏ ngoài biên xa, đồng thồi vẫn đặt dưới quyền 
thống linh của Đô đốc. Nhưng sau đó lại bãi bỏ. Còn việc 
đặt ra phủ, vệ, đều giành cho trong cửa quan, và tất cả 
gồm hơn 600 nơi. [Điều đó] cũng là dựa vào số bính số 
dân hiện có, chú sao bảo được là: "mầm mống phương 


1. Lâm Đức Tụng:? 
2. Vũ Đức: Niên hiệu của Cao Tổ nhà Đường (618 - 627). 
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trấn đã hình thành?" 

Bài Nguyên lưu còn nói: "Tập trung quân rồi đặt ra 
quan sứ. Hà Bắc một đạo gọi là Bình Lư; Phạm Dương, 
Lũng Hữu một đạo gọi là An Tây. Các quân của Lũng 
Hữu, Bác Đình, Hà Tây gọi là Thủ tróc, là thành, là trấn 
và đều lấy Đô đốc coi giữ". Đó là chế độ thời Khai 
Nguyên€), thời Thiên Bảo, sao lại kéo nhằng vào hồi đầu 
nhà Đường? Lại nói: "Phương trấn là mối lo cho nhà Đường 
mà mầm mống gốc gác do việc chia ra 10 đạo và việc đặt 
quân sứ ở thời Vũ Đức". Bàn thế thật rất vu vơ. Thời 
Vũ Đức làm gì có chúc Đô đốc? Vả lại [chức vị] trên 
sáu bộ Thượng thư, ngang hàng vói chức Bộc xạ, thực ra 
có to thật, nhưng vì việc sai tướng soái khống chế bờ cõi 
có quan hệ đến sự yên nguy của cả một phương. Nếu uy 
quyền không lón thì không đàn áp nổi quân dân, không 
trấn phục nổi các rợ. Nếu như [cho rằng như vậy] là tôn 
sùng quá mức thì cũng không phải như ý câu: "Năm chức 
quan to không để ngoài biên"Œ), Nhưng đã đặt phủ binh, 
vệ binh rồi, thì ö các châu sẻ không có số binh thường 
đóng, chỉ lúc có việc mói đưa hổ phù [ra lệnh] cho các 
quân được dự bàn việc điều và ra quân. Lúc việc xong 


1. Khai Nguyên: niên hiệu của Huyền Tông nhà Đường (713 - 742) 
sau đổi thành Thiên Bảo (743-756). 

2. Lời của Thân Vô Vũ, quan đại phu nước Sỏ, trả lồi Sð Từ về việc 
cử Khứ Tật làm Sái công ở đất Sái ý nói 5 chức quan to để ö ngoài biên, 
họ sẽ chiếm thành ấp làm phản. 
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xuôi, chức ấy lại bãi miễn. Như vậy làm gì còn mối lo "đuôi 
lón"Œ) nữa? 

Nói tóm lại phép phủ, vệ với phép phương trấn khác 
hẳn nhau. Khi phép phủ vệ đã được thi hành thì tự khắc 
hết mối lo phương trấn. Xem câu trả lời của Lý Bí) thì 
tự thấy rõ ngay. Thêm nữa [nhà Đường] lúc mới mở nước, 
tướng ngoài biên đều dùng các danh thần trung hậu, nhưng 
không dùng lâu, không [ngồi trong triều] lãnh đạo "Với ra" 
ngoài xa, không cho kiêm giữ việc thống lĩnh, người nào 
có công danh nổi bật thì được vời vào triều làm Tể tướng. 
Các tướng vốn là người bốn rọ thì không được chuyên giữ 
binh quyền và thưởng lấy quan đại thần khống chế họ. 

[Như thế] còn lo gì họ lộng quyền nữa? Còn cái tên 
Tiết độ thi được đặt từ thời Duệ Tông, đến năm Khai 
Nguyên mới đặt ra 10 trấn và định số quân thường xuyên 
đóng đồn là 49 vạn người. Từ đấy [chế độ này] mới dùng 
lâu dài, mi lãnh đạo "với ra” ngoài xa, mói cho kiêm giữ 
việc thống lĩnh [hai ba trấn], mói dùng người Di, Địch làm 
Chế tướng và đổi hết pháp độ của tổ tông xưa. [Vì vậy] 


1. "Ngọn to dễ gẫy, đuôi lón khó quấy...". Lồi Thân Vô Vũ nước Sở trả 
lồi Sỏ Tử về việc xây dựng thành trì lồn. Ý nói thành trì lón sẽ hại cho nước. 

2. Lý Bí: quan Thứ sử châu Sử, châu Hàng. Thöi Đức Tông nhà 
Đường làm Trung thư Thị trung bình chướng sự. Ông là người giỏi văn 
chưng, nổi tiếng là thần đồng từ nhỏ. Ông nói với Đức Tông rằng: "Phép 
phủ biính, ngày thường quân vẫn ö nói đồng ruộng, khi nhà nước có việc 
đánh giặc thì ra lệnh cho các châu các phủ phải dẫn số quân ấy đến chỗ 
tập trung đi đánh giặc. 
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mà Lộc Sơn mới đem quân ở Phạm Dương về làm phản. 
Đó là do cách xử trí không khéo léo chứ sao lại bảo được chức 
Đô đốc là dần dẫn đến chế độ phương trấn, và đổ tội cho VIỆC 
xử sự với ngoài biên có chỗ sơ hỏ thiếu sót? 

Ngô Dương Đình cũng trộm thấy lời bàn của Lã Đông 
Lai không đúng. 


145. Người ta xử sự việc đời đều do thần khí sai khiến 


Người ta xử sụ [việc đồi] đều do thần khí sai khiến. 
Thái Tông nhà Đường nói với quần thần rằng: "Trâm đang 
muốn quét sạch sa mạc, vậy làm thế nào để có những 
nguöi dân dám chịu khó nhọc di sửa sang nơi biên ải xa 
xôi?" [Câu nói] thật có thần khí to lớn của bậc anh hùng. 
Trương Nhân Phạm) khi đắp thành thụ hàng), nói với 
các tướng: "Giặc đến phải dốc súc ra mà đánh, [kẻ nào] 
ngóng ra bốn phía thành thì chém ngay, cần gì phải để 
cửa sổ miệng chumf) cho khiếp só mà sinh thoái chí?" 


1. Trưởng Nhân Phạm: ngõ là Trướng Nhân Nguyên, ngưồi kiêm tài 
văn vũ, làm Trưởng sử ð châu Lạc, lại làm Tổng quản ò phướng bắc, có 
đấp thành thụ hàng, chặn đường sang quấy rối của giặc Đột Quyết. Sau 
làm tói Trung thư môn hạ tam phẩm, tước Hàn Quốc công. 

2. Thành thụ hàng: thành tiếp nhận sự đầu hàng của giặc. 

3. Cửa số miệng chum: cửa sổ trên chòi thành, dùng để nhìn xem bên 
phía quân giặc. 
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[Như vậy] cũng thật là bậc đao to búa lón. Vua tôi nhà 
Đường đại để đều anh minh bột phát như thế, cho nên 
chiến thắng 4 rọ, uy danh lẫy lừng muôn đặm. [Trái lại] 
triều Tống chỉ phí lồi bàn bạc như: Nên bỏ hay nên giữ 
châu Linh; nên cho hay không cho ba trấn; hòa với nước 
Kim thì hơn hay thiệt? [Thục là]. "làm nhà bên đường), 
mỗi người bàn mỗi phách không sao quyết đoán nổi. Đến 
khi ngoài biên chợt có tin báo về hơi gấp là thần khí để 
hết nơi miếu đường, ít ai đám quả cảm tiến bước. Tướng 
coi biên trấn khốn cùng, phòng bị phân tán. [Như thế] làm 
sao khỏi rơi vào cảnh suy yếu? Trong suốt thời gian 300 
năm, người can đảm chỉ có Nhạc Phí. [Nhưng Nhạc Phi] 
cũng không để ý tu sửa thành Sở Châu, chỉ một mực cho 
rằng phải đồn hết sức lo việc khôi phục [Trung nguyên]. 
Đó đâu phải kế "lui để giữ"? Thần khí hùng tráng của ông 
thục đủ để nuốt trửng giặc Kim mà cuối cùng bị nói là 
bỏ đất Dương Sơn rồi mắc tội. Than ôi! 
* 


** 


146. Người xưa muốn làm nên nghiệp vương bá 


Từ xưa muốn làm nên nghiệp vương nghiệp bá, thường 
[người ta] không nêu tên tuổi của mình ra mà dựa vào 


I. Làm nhà bên đường lấy câu ngạn ngữ: "Làm nhà bên đường ba 
năm không xong..." ý nói làm nhà ở chỗ có nhiều người qua lại sẽ có nhiều 
người bàn góp, mỗi ngưỡi mỗi ý không thể làm xong nhà được. 
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triều đình trước để sai khiến thiên hạ, nhằm nắm lấy độc 
quyền đánh dẹp. Khi công danh ngày một to, uy thế ngày 
một lón, trong nước không còn ai mưu đồ riêng, người 
người hướng về một mối thì thần khí (ngôi vua) tự nhiên 
thuộc về mình. Về thế [như thế] là thuận; về thời [như 
thế] là đễ dàng. Cao tổ nhà Hán lúc mói khỏi binh, cũng 
như Hạng Vũ đều tôn thờ Hoài Vương nưóc Sỏ, chỉ tự 
xưng là Bái Công(Ù. Hoài Vương tuy được tiếng là hiền 
minh, nhưng cũng chỉ do lúc mới khởi sự được tạm suy 
tôn lên thôi, chú mệnh trỏi, lòng người từ lâu đã bỏ nước 
Sở rồi. Thiên hạ cuối cùng sẽ về với nhà Hán. Cho nên 
cuộc biến loạn ö Giang Trung") là do lòng trồi muốn tác 
thành nhà Hán mà đổ tiếng ác cho người khác thôi. Bái 
Công và Luu Hầu) nhường đất Quan Trung cho Hạng 
Vũ, khiến Hạng Vũ đắc chí làm bừa, chuyên quyền phong 
vương cho các tướng. Đến khi lòng người oán ghét [Hạng 
Vũ] đã nhiều, bấy giò [Bái Công] mói từ từ nổi dậy nhằm 
đánh vào chỗ tệ hại Hạng Vũ. Như thế thật là khôn khéo. 
Còn những người vừa khỏi binh đã xưng hiệu, đều ít được 


1. Bái Công: Cao Tổ nhà Hán quê đất Bái, lúc mới khỏi sự không 
dám xưng vướng, chí dám xưng là Bái Công (tước Công đất Bái). 

2. Cuộc biến loạn ỏ Giang Trung: Hạng Vũ bí mật sai vua Cửu 
Giang tên là Bố đánh giết Nghĩa Đế (tức Hoài Vướng nước Sở) ở đất 
Giang Trung. 

3. Lưu Hầu: tức Trương Lưng, tự Tử Phòng, nhà có Š đồi làm tướng chơ 
nưóc Hàn. Tần đánh Hàn, Lưu Hầu muốn báo thù cho Hàn đã đánh Thủy 
Hoàng ö Bác Lãng Sa. Khi Cao Tổ khỏi binh, Lưu Hầu thường bày giúp 
mưu kế, sau có công được phong là Lưu Hầu. Xem thêm ct. 1, tr. 122. 
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toại nguyện. Xem việc của Trần Thắng, Hạng Vũ thấy ngay 
điều đó. Cao Tổ nhà Đường khỏi binh cũng tôn Giang Đô 
Vương(}), thay lập vua mói, tạm mạo đanh hiệu nhà Tùy 
để trước tiên lấy đất Quan Trung, ổn định cội gốc, sau lần 
lượt ra quân nhòm ngó bốn phương. [Vì vậy] đại thế trong 
thiên hạ nắm cả trong tay. Còn Lý Mật), Thế Sungf3) 
không làm như thế: vừa chiếm được một khóe đất đã 
nghênh ngang muốn tự tôn mình lên, làm cho bốn phía 
đồn mắt vào và đều nổi giận muốn đánh cho. Như vậy đã 
làm cái đích cho sự tranh giành đánh lại lẫn nhau, sao có 
thể thành công được? Tiên nho lấy năm điều "không nhất 
thiết) để chê Cao Tổ nhà Đường rồi đưa ra những hiểu 


I. Giang Đô Vương: dòng đôi Văn Đế nhà Tùy, được Cao Tổ nhà 
Đường mướn danh để chiêu mộ tướng sĩ. 

2. Lý MẠI: người Tương Bình thời Đường, có nhiều mưu kế sách 
lược, ban đầu làm Túc vệ cho Dạng Đế nhà Tùy, sau khỏi binh chiếm 
đóng Lạc Khẩu tự xưng là Ngụy Công. 

3. Thế Sung: tức Vương Thế Sung, người Tây Vực thöi Tùy, làm chức 
Quận thừa thời Dạng Đế. Vũ Văn Hóa Cập nồi dậy giết Dạng Đế, Thế 
Sung lập Việt Vương tên là Đồng lên thay chống nhau với Lý Mật, đại 
phá Lý Mật rồi tự xưng là Trịnh Vương, sau lại phế Đồng, cưóp ngôi nhà 
Tùy, cuối cùng bị nhà Đường đánh bại phải đầu hàng. 

7. Năm diều "không nhất thiết". Hồ Trí Đường nói: Cao Tổ nhà 
Dưỡng đánh Tùy cứ đàng hoàng kể tội Dạng Đế là được rồi. Văn Hoàng 
"không nhất thiết” phải dùng mẹo đem cung phi của vua Tùy cho cha (Cao 
Tổ) để buộc cha phải khỏi binh; "không nhất thiết" phải đối trá làm sắc thư 
của Dạng Dế bắt dân đi đánh Cao Li để khơi lòng dân oán; "không nhát thiết" 
phải xưng rọ Đột Quyết cho rảnh tay; "không nhất thiết" phải tôn Giang Đô 
Vương lập vua mới lên thay để mua lòng dân thiên hạ; "không nhất thiết" phải 
suy tôn Lý Màt làm Lý Mật kiêu ngạo để đễ đưa Mậi vào tròng. 
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biết của mình để bàn về mưu lược lấy thiên hạ, đồng thời 
tiếc cho nhà Đường không nghĩ ra được kế sách ấy. Lấy 
nay mà xem xét xưa thì [thấy rằng] sự quy hoạch của bậc 
anh hùng với sự hiểu biết của thư sinh khác hẳn nhau. Kế 
sách của họ Hồ( chính là điều mà Văn Hoàng nhà Đường 
không thèm bàn đến. Vì rằng: "giữ vững Tấn Dương" chính 
là cái thuyết đem quân về cứu nơi căn bản của Bùi Tịch(2) 
mà Văn Hoàng đã hết sức bác bỏ. Còn "chia quân ra đánh 
hai kinh" thì lại càng [tỏ ra] không biết gì về việc bỉnh. 
Thế [mạnh] của quân cốt yếu là hợp lại, kị nhất là chia lẻ 
ra. Vi đánh một thành dâu phải việc đế? Tòa thành sừng 
sững muôn đọt nào phải một sóm một chiều có thể hạ 
được. Huống hồ đô thành và binh lực của nhà Tùy không 
phải hèn yếu. [Sỏ dĩ] Văn Hoàng quyết chí đem quân sang 
phía tây là nhân lúc Dạng Đế bấy giò đang tuần du Ở 
ngoài, uy lệnh không truyền về [trong nước] được, bọn lưu 
thủ thì tình ý kế sách không hợp nhau, không ai đứng ra 
chủ tri, cho nên [Văn Hoàng] vào giữa hai kinh, chia ra 
đánh hai mặt đông tây thì cả đầu lẫn đuôi đều bị áp chế, 
cả lưng lắn bụng đều bị đánh. Đó chính là chỗ mà TônTủ 
gọi là nơi giao nhau, nơi xung yếu, và tất sẽ bị bại, [Bấy 


[, Họ Hồ: Hồ Trí Đường. 

2. Bùi Tịch: người đất Tang Tuyền thời Dường, tự Huyền Chân, vốn 
là Thị ngự sử và Phó giám cung Tấn Dương dưới triều Tùy. Sau theo Cao 
Tổ nhà Đường làm đến Thượng thư Tả bộc xạ. Bùi Tịch không có lài, cầm 
quân đánh trận cứ bị thua liên tiếp nhưng vẫn được Cao Tổ cho làm đến 
chức Tư không. 
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giỏ] thanh thế của Lý Mật cũng đã lón lắm, chỉ vì không 
đến kinh đô Lạc Dưỡng, để quân đóng lâu nơi đất lạ, không 
có nơi căn bản đáng tin cậy, [cho nên] cuối cùng chuốc 
lấy sự thất bại. Có thể nào nói Văn Hoàng đã đưa ra kế 
sách dỏ như vậy được chăng? Còn thuyết "di thẳng xuống 
phía nam, đến đất Duong Châu" lại càng không thể thực 
hành được. Dạng Đế dù có tàn ác cùng cực, tội lỗi tầy 
tröi, nhưng đã nắm giữ được thiên hạ mười ba năm thi 
không phải là yếu hèn để đánh đổ. Nếu nghe tin nhà Đường 
kéo quân xuống phía nam tưởng rằng [Dạng Đế] chẳng 
chịu bó tay [chò chết]. Vả lại những trận đánh ở đất Minh 
Điều(, Mục Dã?) đồi xưa là do [vua Thang vua Vũ] 
thường ngày tích đúc đã nhiều, đến khi làm một việc to 
lớn phi thường, đương thöi cũng cảm thông tấm lòng không 
tư lới của hai ông. Các đồi sau đức không bằng vua Thang 
vua Vũ, không thể nào đến từng nhà, nói với từng người 
để bày tỏ điều phải lẽ trái được, mà khi đã mang cái tiếng 
"đánh vua” thì thiên hạ còn ai dung tha nữa. Cuộc biến 
loạn do Hóa Cậpf?) [cầm đầu] nghĩ rằng cũng là do ý trồi 
muốn trừ bỏ [kẻ ác] cho vị chúa chính đáng, để tránh lời 
bình luận ngàn đời sau. Đó là cái cơ vun trồng [của tröi] 
chứ không phải mưu mô của con người có thể làm nên 
được. Câu nói: "tiếng tăm việc nghĩa đã vang dội thì bọn 


1. Minh Điều: nói vua Thang nhà Thưởng đánh vua Kiệt nhà Hạ. 
2. Mục Dã: noi Vũ Vương nhà Chu đánh giết vua Trụ nhà Thưong. 
3. Hóa Cập: tức Vũ Văn Hóa Cập. Xem ct. 4, tr. 287. 
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giặc tự nhiên phải hàng phục" thì lại càng vu khoát hủ lậu. 
Vì việc đem quân đi đánh đẹp tuy gốc là ỏ lòng nhân 
nghĩa, nhưng xử sự [công việc], đón trước thöi có cũng 
phải nhằm trúng lúc [kẻ thù] sơ hỏ; đánh kể yếu đuối ngu 
hèn cũng phải cần có uy vũ. Lẽ nào có thể nói chỉ cần 
nêu cái danh: "đánh kẻ có tội cứu dân” rồi cứ việc ung 
dung chỉ trỏ mà hàng phục được quân giặc sao? 

Hồ Trai thấy rằng lòi bàn về Cao Tổ nhà Đường thật 
đã châm chước đến tình thế nhiều lắm. Nhưng tôi vẫn cho 
rằng việc khởi binh vốn không thể xưng vương xưng đế và 
lấy danh hiệu trước, song cũng không nhất thiết phải lập 
vua mới lên thay, chỉ có cái tiếng là truyền ngôi, nối ngôi 
mà thực chất là cướp nước theo lối trí trá cũ của Tào 
Tháo, Vương Măng. Cao Tổ nhà Đường ngày khỏi đầu cứ 
dùng danh hiệu Đường Công mà khỏi nghĩa thì sao không 
được? Đậu Kiến Đức) có tôn [con cháu] nhà Tùy lên 
đâu, nhưng nếu không phải tay Văn Hoàng nhà Đường thì 
e rằng chưa dễ gì đánh nổi. 

Tiên nho còn nói: "Tiếng tăm việc nghĩa đã vang đội 
thì bọn giặc tự nhiên phải hàng phục". Thật đáng cười. 
Bấy giò Vương Thế Sung, Lý Mật, Đậu Kiến Đúc đều là 
giặc mạnh, đã trải trăm trận, đâu phải như đàn bà con gái 
mà mong dùng lồi nói suông làm rung động lòng họ được? 
Lại nói: "Đậu Kiên Đức là người có nghĩa khí, cái chết 


1. Dậu Kiến Đức: ngưồi có tài lực hón đồi, cuối thời Tùy mộ bình đánh 
Liêu Đông rồi tự xưng hiệu là Trường Lạc Vương, đóng đô ö Lạc Thọ, sau 
lại tự xưng là Hạ Vướng. Cuối cùng bị Văn Hoàng nhà Dường giết chết. 
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của ông ta làm mọi ngừoi thương tiếc. Còn Vương Thế 
Sung dẫu đem chém cũng chưa đủ để chuộc tội, thế mà 
ngược lại, lại được sống". Đó là Cao Tổ nhà Đường dùng 
hình phạt chưa đúng. 


147. Nhà Đường hưng thịnh là do nhiều nhân tài 


Khi Quản Trọng(Ủ trả lồi Hoàn Công [nước Tề về việc 
chọn người tài] đã kể hết tài năng của Thấp Bàng(2), Thành 
Phút), Tân Tư Vô(, Ninh Thích). Ông tự cho mình là 
không bằng họ, nhưng lại hứa hẹn về việc phụ giúp nghiệp 
bá nghiệp vương. Người quân từ thấy nước Tè sỏ đi làm 
nên nghiệp bá là nhờ tài năng của các người tài giỏi giúp 
đó. Ngẫm nghĩ lồi phẩm bình của Vương Khuê(®) [Về các 


1. Quản Trọng: Tể tướng nước Tề, giúp Hoàn Công làm nên nghiệp 
bá chủ thiên hạ. Xem thêm ct. Ì, tr. 94. 

2, 3, 4, 5. Thấp Bằng, Thành Phủ, Tân Tư Võ, Ninh Thích là bốn 
quan đại phu có tài, cùng thời và cùng triều với Quản Trọng. 

6. Vương Khu: quan đại phu thồi Thái Tông nhà Đường. Thái Tông 
cho phép Vương Khuê phẩm bình các vị hiền thần đưóng thời và so sánh 
họ với bản thân mình. Vương Khuê thưa: "hết lòng vi nước tôi không bằng 
Phòng Huyền Linh; tài kiêm văn võ, tôi không bằng Lý Tĩnh; tâu bày rõ 
ràng, hết lòng thành tín, tôi không bằng Ôn Ngạn Bác; xấu hồ vì vua của 
mình không bằng Nghiêu Thuấn, lấy sự can gián làm trách nhiệm của 
mình, tôi không bằng Ngụy Trưng, mọi việc dù khó khăn đều xếp đặt đâu 
ra đấy, tôi không bằng Đói Trụ. Còn phần tôi, ghét kẻ ác, ưa người thiện... 
SỐ VỚI các vị kia tôi cũng có chút tài nhỏ. 
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quan trong triều] thì có thể thấy được nhân tài thời Trinh 
Quán(} rất nhiều. Nhà Đường hưng thịnh lên được chẳng 
đáng lắm sao? 


148. Nhà Đường nắm giứ bốn rự 


Chu thư(®) nói: "[Nếu là]" nước lón đừng để mất uy 
thế của mình; [Nếu là] nưóc nhỏ cũng đừng để mất địa vị 
thấp bé của mình; [đối với] nước đối dịch đừng để mất 
quyền hành của mình. Đó chính là đạo dụng võ". Nay xem 
nhà Đường nắm giữ bốn rọ ra sao. Lúc thịnh trị thì kiềm 
chế nước mạnh, giúp đỡ nưóc yếu, thưởng kẻ về theo, đánh 
kẻ phản nghịch. Chiếu lệnh ban đến đâu, binh lực tói noi 
nào là [ö đó] như gió qua cỏ lướt, lúc nào cũng tỏ rô uy 
thế đáng kính sọ. Nhưng lúc suy thì các nước Thổ PhồnÖ), 
Hồi Họt) cưỡng thịnh, có thể coi như nước đối địch. Vậy 
mà các việc như chiếu mệnh qua lại và hội thề giao ước 


I. Trinh Quán: niên hiệu của Thái Tông nhà Đường (627 - 650). 

2. Chủ tỉ; bộ sử thời Bắc Chu, do Hồ Đức Phần thời Đường biên 
soạn, gồm $0 quyển. 

3. Thổ Phồn: đất Thổ Phôn nay là tỉnh Tây Tạng Trung Quốc. Thời 
Đường đất này do một tộc người từ phương Tây đến, lập ra một nước đối 
địch với nhà Dưỡng. 

4. Hồi Hột: một tộc dân thuộc dòng giống Hung Nõ, sau nhập vào 
nước Đột Quyết. Đến thời Dưỡng tộc dân này lại tự tách ra, lấy hiệu là 
Hồi Hội. đất của họ gồm đất Nội Mông và Ngoại Mông. 
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vẫn giữ được hệ thống tôn nghiêm, khí thế rộng lón như 
nghiềễm nhiên vẫn dư đủ quyền hàih chế ngự. Đó là đã 
nối được khung cảnh thịnh trị thồi Chu thời Hán xưa. Và 
đó cũng chẳng phải là điều mà thời Tống thời Nguyên sau 
này có thể theo kịp sao? 


149. Chúc vị Thừa tướng 


Giữ chức vị Thùa tướng, [mọi việc] nên xủ sự công 
bằng đến nơi đến chốn và phải coi nước như nhà, coi người 
như chính mình. Mọi kế sách nếu có ích cho nước, không 
nhất thiết phải do mình vạch ra, mọi lồi bàn, nếu có lợi 
cho nước không nhất thiết phải họp ý mình. Dù việc úng 
xử có vất vả, tỉnh thần, tình cảm vẫn nên bình thản ung 
dung. Dù những xử lý có kỹ càng tỉ mỉ nhưng lượng vẫn 
nên rộng rãi cỏi mở. Có như thế vua mới tin là trung, thiên 
hạ mỏi phục là công bằng, bè bạn mói cảm thông là thành 
thực, kẻ tiểu nhân mói cảm thụ về đức hóa. [Xem ra chỉ 
có] Vũ Hầu(!) thời Hán, Huyền Linh?) thời Đường mới 
là người làm được trọn vẹn đạo ấy chăng? 


* 


1. Vũ Hầu: tức Khổng Minh Gia Cát Lướng. Xem ct. 6, tr. 110. 


2. Huyền Linh: tức Phòng Huyền Linh, quan Thừa tướng thời Huyền 
Tông nhà đường. Xem thêm ct. 1, tr. 292. 
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150. Lời đáp về bậc trung lương của Ngụy Trưng 


Lòi đáp về bậc trung lương( của Ngụy Trưng nhã 
nhặn, dễ nghe.và thật là mềm mỏng. [Thế mà] Hồ Trí 
Đưöng nói rằng: Nói thế chẳng bằng nói: "Tôi muốn được 
như Tác, Tiết, Cao Dao(2, can được [vua] nghe, nói được 
[vua] theo; không muốn như Long Bàng), Tỷ Can [cuối 
cùng] thân bị giết, nước bị mất", cũng đủ để thúc tỉnh lòng 
vua rồi. Thiết nghĩ, trong cách dâng lời nói [lên vua], không 
nên nịnh nọt, cũng không nên sống sướng: không nên nhún 
mình quá, cũng không nên khiêu khích quá. Vắn tắt quá 
[người nghe] khó hiểu, đài dòng quá [người nghe] sinh chán, 
nói bừa sẽ để lö lồi, nói ấp úng nhiều điều sẽ không nói 
ra được. Cho nên Kinh Dịch nói: "Bót cái miệng lại, nói 
phải có thứ tự"Š), Truyện) nói: "Đáng nói hãy nói thì 
người nghe sẽ không chán lời nói của mình". Nếu như nói 
mà không có đầu có cuối, chỉ toàn lời thô bạo, xúc phạm 
thì sao cảm hóa được lòng vual 


1. Lồi đáp về bậc trung lưỡng: Ngụy Trưng trả lồi Thái Tông nhà 
đường rằng: "Tôi muốn làm trung thần như Long Bàng, Tỉ Can vì can 
thẳng mà thân bị giết, nước bị mất". 


2. Tác, Tiết, Cao Dao: ba bề tôi của vua Thuấn. 


3. Long Bàng: tức Quan Long Bàng, bề tôi của vua Kiệt nhà Hạ, vì 
can thẳng mà bị bỏ tù chết. 


4. Tỉ Can: chú vua Trụ nhà Ân vì can thẳng mà bị mổ bụng moi gan. 
5. Lồi quẻ Cấn, Kinh Dgh. 
6. Truyện: câu trong bài thuộc thiên Hiến vấn, Luận ngũ. 
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151. Tiêu Vọng Chỉ và Lý Đúc Dụ 


Học thuật và nghị luận của Tiêu Vọng Chi), đứng 
vào hàng bề tôi giỏi thời trung hưng, mà cuối cùng bị bọn 
Hoằng Cung(2, Thạch Hiển) hãm hại. Đó là quả báo 
[đo Tiêu Vọng Chi] đã hại Hàn Diên Thọ(®, Lý Đức Dụ) 
tài khi phong nhã thuộc hàng danh tướng của triều đình 
Lý Thế(®), mà cuối cùng bị truất vì họ Bạch. Đó là [quả 
báo] [do Lý Đức Dụ] đã kìm hám Bạch Cư Dị). Hai 
người {nói trên] đều là bậc quân tử [chi vì] sinh lòng ghen 
ghét người tài cho nên phúc đức giảm theo, cảnh khổ vây 
quấn. Như vậy, giữ lòng công bằng để mưu cầu sự tốt lành 
về sau chẳng cần lắm sao? 

Ngô Dương Đình bàn rằng: Tiêu Vọng Chi không phải 
là nhà nho, Ngô tôi đã tùng có lồi bàn như thế. Ông ta 
cũng như Lý Tán Hoàng), tài khí vốn ưu tú song chẳng 


1L. Tiêu Vọng Chi: xem cl. 6, tr. 212. 

2. Hoằng Cung: xem ct. 7, tr. 212. 

3. Thạch Hiển: xem ct. 7, tr. 212. 

4. Hàn Diên Thọ: xem ct. 3, tr. 211. 

5. Lý Đức Dụ: người đất Tán Hoàng thỏi Đường, học giỏi, có tiết độ. 
Thời Kính Tông làm Quán sát sử ð Chiết Tây. Thời Vũ Tông làm Tiết độ 
sứ ö Hoài Nam. Sau có công thăng chức Thái Uy, tước Vệ quốc công. 
Thời Tuyên Tông bị biếm ra châu Nhai và chết ö đó. 

7. Khi Lý Đức Dụ làm tưởng, vì phét Bạch Cư Dị, cho Bạch Cư DỊ cây 
tài kiêu căng nên không dùng Bạch Cư Dị mà dùng Bạch Mẫn Trung cm họ 
Bạch Cư DỊ. Sau Lý Đức Dụ lại bị Bạch Mẫn Trung đèm phải bãi chức. 

§. Lý Tán Hoàng: Lý Đức Dụ người đất Tán Hoàng nên gọi là Lý 
Tân Hoàng. Xem 5. 
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có chí tiến thoái tồn vong nên mói đến nối như thế. 


* 


152. Chiêu Liệt gặp Vú Hầu, Túc Tông gặp 
Nghiệp Hầu 


Một người tài giỏi [đối với thiên hạ] chẳng hệ trọng 
tám sao? Khi Chiêu Liệt nhà Hán sống gửi ð châu Kinh), 
sự thế cùng quấn, nhồ gặp được Vũ Hầu?) mà làm nên 
sự nghiệp chia ba [thiên hạ]. Khi Túc Tông nhà Đường 
long đong ngoài biên ải), việc nước đã nguy khốn lắm, 
nhö gặp được Nghiệp Hầu) mà gây dựng lại được cơ đồ. 
Đọc sách Cương mạc(8) [đến chỗ] Lưu Bị chạy đến với 
Lưu Biểu) và Thái tử chạy đến đất Bình Lưongf), người 


1. Chiêu Liệt bị Tào Tháo đánh phải chạy đến châu Kinh là vùng đất 
của Lưu Biểu để sống nhò. 


2. Vũ Hầu, tức Gia Cát Lượng. Xem ct. 6, tr. 110. 


3. Chia ba thiên hạ: Ba nước Ngô, Thục, Ngụy đánh lẫn nhau, chia 
thiên hạ thành ba phần. Đất Ngụy do Tào Tháo chiếm đóng, đất Thục do 
Chêu Liệt chiếm đóng, đất Ngô do Ngô Tôn Quyền chiếm đóng. 

4. Khí Túc Tông còn là Thái tử bị An Lộc Són làm phản, phải chạy 
lánh nạn ở Bình Lưóng. 

5, Nghiệp Hầu: tức Lý Bí, xem ct. 2, tr. 302. 

6. Sách Cướng mục đo Ôn Công đồi Tống soạn. 

7. Lưu Biểu: xem ct. 4, tr. 3Ị. 

8. Thái tử chạy đến đất Bình Lưong. Xem 4 trên. 
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ta thấy bối rối trong lòng. Nhưng xem đến hai đoạn: [Lưu 
Bị] vào gặp Gia Cát ỏ Long Trung( và Lý Bí đến Linh 
Châu?) bất giác thấy đầu óc khoan khoái như đang nóng 
gặp con gió mát, đang khát được uống nước lạnh vậy. 

Ngô Dương Đình thấy sự việc Thân Bao Tư cầu viện 
quân [Tần] để giữ nước Sỏ vốn bắt nguồn từ câu nói cùng 
Ngũ Viên) lúc còn ở trên núi. 

Trương Giản Chi) định kế khôi phục nhà Đường cũng 


1. Lưu Bị vào Long Trung: Long Trung là nói ẩn của Vũ Hầu Gia 
Cát Lưng. Lưu Bị phải thân chính vào mồi ba lần, Vũ Hầu mói chịu ra 
giúp. 

2. Lý Bí ö Linh Châu: Linh Cháu tức Linh Vũ, nói đóng quân của 
Túc Tông nhà Đường. Lý Bí đến đó yết kiến Túc Tông và bày mưu đùng 
tướng, giúp nhà Đường làm nên nghiệp trung hưng. Xem mục 153, tr. 317. 

3. Thân Bao Tư và Ngũ Viên (Ngũ Tử Tư) là hai người bạn thân, 
cùng học pháp thuật thày Quỷ Cốc. Khi còn ö trên núi, Ngũ Viên có nói 
với Thân Bao Tư rằng: Sau đây ba năm, nếu nước Sö không bị diệt, tôi sẽ 
không gặp lại anh nữa. Thân Bao Tư nói: Anh hãy cố gắng, nhưng tôi 
không thể giúp gì cho anh được. Nếu giúp anh là đã tự đánh vào tôn miếu 
của tôi, nếu ngăn cản anh thì không phải là tình bạn bè. Tuy nhiên nếu 
anh điệt nước Sỏ thi tôi sẽ giữ nước Sö. Quả nhiên ba năm sau Ngũ Viên 
làm tướng cho nước Ngô, đem quân đánh nước Sỏ, vua Sö phải bỏ chạy. 
Thân Bao Tư bấy giồ là quan đại phu của nước Sỏ, liền sang Tần cầu cứu 
vua Tần mang quân giúp Sỏ. Ông đã đứng khóc liền bảy ngày đêm trước 
sân đình, vua Tần phải động lòng cử quân cứu nguy cho nước Sỏ. Nhò đó 
Số thoát nạn dày xéo của nước Ngô. 

4. Trưng Giản Chí: người Tướng Dưóớng thồi Đường, tự Mạnh 
Tưởng, được Dịch Nhân Kiệt tiến cử lên Vũ Hậu, làm Tư mã ö Lạc Châu, 
sau làm tới chức Đồng Bình chưng sự. Cùng Địch Nhân Kiệt, ông là 
người có công lớn khôi phục lại xã tắc nhà Đường. 
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vốn bắt nguồn từ lồi nói cùng Dương Huyền Viêm() lúc 
đang giữa dòng sông. Ngày xưa người giỏi lập chí như vậy 
đó. 


* 


*x 


153. Lời bàn về việc Túc Tông nhà Đường lên ngôi ở 
Linh Vũ - : 


Túc Tông lên ngôi ỏ Linh Vũ(?, tiên nho chê mái là 
không có chiếu mệnh của Minh Hoàng. [Thiết nghĩ] điều 
quan trọng là có kinh có quyền thì phải biết tùy cơ ứng 
biến. Làm vua lấy việc định yên xã tắc làm đạo hiếu, không 
nên câu nệ vào đạo lế thông thường. Thêm nữa trước khi 
Minh Hoàng chạy ra đất Thục, đã có lòi dụ cùng Tể tướng 
là muốn truyền ngôi cho Thái tử để được cao gối an nhàn. 
{Sau này] khi để Thái tử ở lại Mã Ngôi, lại có chiếu chỉ 
truyền ngôi nhưng [ Thái tử] không nhận. Vậy là việc truyền 
ngôi vốn đã có chiếu mệnh rồi. [Cho nên lên ngôi] trong 
lúc sự thế búc bách) ông chưa kịp phúc trình lại đấy thôi. 


1. Chưa rõ Trương Giản Chỉ nói gì với Trưng Huyền Viêm. 

2. Khi An Lộc Són làm phản, Huyền Tông nhà Đường phải bỏ kinh 
đô chạy, Thái tử Túc Tông kéo quân đến đóng ö đất Linh Vũ, các tướng sĩ 
đều một lòng tôn Túc Tông lên ngôi Hoàng Đế ö Linh Vũ và tôn Huyền 
Tông lên làm Thái thướng hoàng. 

3. Túc Tông lên ngôi Hoàng Đế là do tướng sĩ cố ép nài để cho việc 
dẹp giặc được chính danh và ñhấn khỏi lòng ñgườồi. 
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Lòng đạ của ông cũng có thể lướng xét được. Xem bài tựa 
bia "Phóng sinh trì" của Nhan Chân Khanh) có nói: "Cúu 
ngôi vua đã sụp đổ, giữ tông xã trỏ lại yên lành, đón đức 
Thượng Hoàng ở Tây Thục về, bày tỏ đạo làm con ö Trung 
Nguyên, một ngày ba lần vào chầu làm sáng tỏ đạo hiếu 
của Thiên tử. Thăm sức khỏe, lo bữa ản, không thay đổi 
đạo lế [của phận làm con] trong nhà, đường hoàng thay, 
- cung kính thay. Thật đúng là uy nghỉ tột đỉnh của bậc đế 
vương, không chiếu cáo nào có thể sánh được". Như thế 
thì đạo hiếu của Túc Tông chính là ở chỗ ấy, có thể bỏ 
qua những điều chê trách về ông được. Xưa nay không 
biết đã xảy ra bao nhiêu họa loạn, như Hậu Chủ Bắc Tè, 
Khâm Tông nhà Tống đều không giữ được nước. Thế thì 
dù có truyền ngôi hợp với đạo lễ cũng không đáng bàn 
làm gì. Túc Tông phá giặc lón, thu phục hai kinh, không 
để mất nghiệp cũ, hết lòng tôn kính và phụng dưỡng cha 
bằng cả thiên hạ. Thật là không phụ câu: "Đắp nền làm 
nhà, gieo hạt gặt lúa(2), Thế mà người bàn lại chê Túc 
Tông là phản cha), liệu có nên chăng. 


1. Nhan Chân Khanh: xem ct. 10, tr. 67. 

2. Đấp nền làm nhà, gieo hạt gặt lúa: Hai câu ý nói con cháu phải 
biết kế nghiệp cha ông. Cha ông đắp nền thì con cháu phải tiếp tục đáp 
tường dựng nhà, cha ông võ đất thì con cháu phải tiếp tục gieo trồng và 
thu hoạch. Ý trong Đại cáo, Kinh Thư. 

3. Phạm Hóa Dương trong kỷ Tác Tông nhà Đường có lồi bàn rằng: 
Túc Tông là Thái tử đi đánh giặc mà tự xưng đế, thế là con phản cha. 
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154. Lộc nước còn hay mất là do sự thế xui nên 


Cuối đồi Thiên Bảo(Ì) giặc giã nổi dậy ö U Lãng, các 
trung thần nghĩa sĩ lần lướt hết lòng giúp vua: Trương 
Tuần) giữ Ung Khâu; Quắc Vương Cụ) giữ Giang Nam; 
Nhan Lỗ Công(® giữ Bình Nguyên; Quách Tử NghiỔ), Lý 
Quang Bật(5) kinh lược xứ Hà Bắc. Các tướng liên tiếp 
đánh thắng, thế giặc ngày càng suy yếu, [xem ra] dần: đần 
đã có thể binh yên được. Thế mà [Dương Quốc Trung] lại 
thúc Kha Thu Hàn tiến quân?) ra Thiểm Lộ thành thử bị 
thua to, hai kinh do đó không giữ được. Ai mà chẳng cho 
trận ấy là lỗi tại ra quân khinh xuất. Thiết nghĩ, Minh - 
Hoàng say đắm Quý Phi) đã hơn mười năm, Dương Quốc 


1. Thiên Bảo: niên hiệu của Huyền Tông nhà Đường (742-756). 

2. Trưng Tuần: xem ct. 9, tr. 67. 

3. Quắc Vương Cự: tức Lý Cự, tính cứng rắn, quả quyết, thông hiểu 
sử sách, được Huyền “Tông nhà Đường tín nhiệm, cho làm Tiết độ sứ 3 
vùng Lĩnh Nam, Kiềm Trung, Nam Dương, rồi đước phong làm Thái tử 
Thái sư, kiêm Hà Nam doãn. Sau bị Đoàn Tử Chưóng giết. 


4. Nhan Lỗ Công: tức Nhân Chân Khanh. Xem ct. 10, tr. 67. 
5. Quách Tử Nghi: xem ct. 4, tr. 187. 
6. Lý Quang Bật: xem ct. 3, tr. 187. 


7. Bấy giò Dương Quốc Trung làm Hữu tướng, ngò Kha Thư Hàn (xem 
Kha Thư Hàn ct.2, tr. 187) hại mình, đã thúc Hàn phải tiến quân thành ra bị thua 
to ö Linh Bảo, phải đầu hàng giặc. Xem thêm Dương Quốc Trung c.5, tr. 187. 

8. Quý Phi: tức Dương Quý Phi, em họ Dướng Quốc Trung, có nhan 
sắc, kiêu dâm, đước vua yêu chiền đã để Dương Quốc Trung lộng quyền 
lại vòi An Lộc Sớn (con nuôi Quý Phi) quan coi ngoài biên trấn về triều 
thông dâm, gây mối loạn An Lộc Són, Minh Hoàng phải chạy trốn. 
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Trung chuyên quyền, Hàn phu nhân(Ù, Quắc phu nhân?) 
kiêu dâm, bán quan, bán hình ngục, tô thuế nặng nề, 
làm hại bốn bể nên mới sinh ra họa loạn. Nếu như Lộc 
Sơn bị giết ngay, Trường An không có biến loạn, nhà 
cửa họ Dương vẫn nguyên vẹn, núi băng Hữu tướng) 
vẫn còn mãi mãi thì làm gì còn đạo trời nữa! Cho nên 
thời ấy người người đều biết đại quân Đồng Quan chỉ 
nên đóng chặt cố thủ. Chính Kha Thu Hàn cũng dâng 
biểu nói như thế. Nhưng trời đã cướp mất trí sáng suốt 
[của Minh Hoàng] khiến [Minh Hoàng] nghe theo kế 
sách sai lầm của Dương Quốc Trung, coi thường việc 
quân, để rồi chuốc lấy thất bại. Nhưng đến chiến dịch 
Mã Ngôi, loài nhø bẩn bị trừ bỏ(), lòng người thỏa thích, 
đông cung [lên ngôi] đổi hiệu, [mọi việc] mắt thấy tai 
nghe đều mói. Cho nên sau đó giặc Hồ lần lượt bị tiêu 


1; 2. Hàn Phu nhân và Quắc phu nhân là hai em gái Quý Phi, được 
phong ở đất Hàn và đất Quắc vào năm Thiên Bảo thứ 7 (năm 749 CN). 

3. Núi băng Hữu tướng: Dương Quốc Trung làm Hữu tướng, rắp tâm 
trừ bỏ người tài không chịu đưới quyền mình. Có người bảo Trưởng 
Thoán, tiến sĩ ỏ quận Thiểm đến yết kiến Quốc Trung để được bổ dụng. 
Trương Thoán nói: Các ông cho rằng dựa vào Hữu tướng họ Dương như 
dựa vào núi Thái. Tôi cho rằng đó chỉ là núi băng. Nếu mặt trồi mọc thì 
băng sẽ tan, các ông chẳng bị mất chỗ dựa sao. Thế rồi Trướng Thoán lên 
núi Trung Son ö ẩn. 

4. Khi Minh Hoàng chạy đến Mã Ngôi, vì các tướng đều hết sức căm 


tức Dướng Quốc Trung và Dướng Quý Phi đã gây ra họa An Lộc Són, nên 
buộc lòng MiftR Hoàng phải giết Quốc Trung và Quý Phi. 
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diệt, lộc nước nhà Đường lại hưng thịnh. Đó chẳng những 
là đo sụ thế xui nên như thế mà còn là lế đời tất nhiên 
phải như thế. 


_ 155, Ngưu Tiên Khách có nhiều của cải là do biết 
tiết kiệm 
Ngưu Tiên Khách làm Tiết độ sứ ỏ trấn [Sóc Phương] 
.tích được nhiều của cải là do biết tiết kiệm chứ không phải 
dùng thuế má nặng nề vơ vét của cải [của đân]. Khi Huyền 
Tông [nhà Đường] vời Khách về triều làm Tể tướng, bèn 
làm cho các tướng ngoài biên đem lòng ngưỡng mộ. 
Nhưng họ không biết cách nào [để có nhiều của cải] 
nên đã làm những việc như: bất người thú dịch phải lưu 
lại lâu ngày cho họ khổ sở đến chết rồi lấy của cải của 
họ, mong [chóng có rihiêu của cải như Ngưu Tiên Khách] 
để được thăng thưởng. [Quan ngoài biên trấn chỉ vì muốn 
có nhiều tiền của mà làm những điều tai hại như thế]. 
Huống hồ người bề tôi nắm giữ kế sách nhà nước mà 
lấy việc tích tiền của làm đường tiến thân thì tai hại kể 
sao cho xiết. 
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156. Chí hướng và hành động của vua thế nào là bề 
tôi nhìn thấy ngay 


Vũ Văn Dungf}) bị bãi thì những kẻ hay nói về đường 
tài lợi bót đần đi. Vương Hồng? được dùng thì bọn Ví 
Kiên), Thận Căng) lạt nổi lên nhan nhản, tha hồ chiếm 
đoạt bóc lột. [Chúng cứ theo số lính thú có tên trong sổ 
mà thu thuế tô, thuế dung. Thu ngược lên đến ba chục 
năm về trước thật là khốc hại quá chừng. [Xem đó thấy 
rằng]. Chí hướng và hành động của vua [thế nào] là bề tôi 
nhìn thấy ngay. Cho nên người xưa coi trọng từ lồi nói đến 
tiếng cười là để phòng tiếng khen chê về sau. Huống chỉ 
[vua] đã tỏ rõ ý mình là tham tài vụ lợi rồi thì tệ hại sinh 
1a sau đó biết thế nào cho cùng. 


* 


1. Vũ Văn Dung: quan Giám sát ngự sử thồi Khai Nguyên nhà 
Đường. 

2. Vưỡng Hồng: quan Huyện úy huyện Ngạc, sau (hãng tói chức Hộ 
bộ lang trung. Cuối cùng qua mấy lần xét xử hình ngục sâu sắc kỹ lưỡng 
được Huyền Tông nhà Đường cho là có tài, cho làm Ngự sử trung thừa, 
Ngư sử đại phu. 

3. Vi Kiên; quan lệnh ỏ Trường An, sau giữ chức chuyền vân tô thuế 
ö miền Giang Hoài, được Huyền Tông nhà Đường cho là có tài, thăng 
làm Thái thú quận Thiểm.. 

4. Thận Căng: ? 
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157. Huyền Tông nhà Đường và Vú Đế nhà Lương 


Huyền Tông? nhà Đường ð ngôi gân năm chục năm. 
[Suốt thời gian này] giặc giã nổi lên khấp nơi, chẳng khác 
gì thồi Vũ Đế) nhà Lương. Thế nhưng nhà Lương thì 
mất nước, mà nhà Đường thì cuối cùng đựng lại được nghiệp 
trung hưng. Vì bốn lẽ sau: Một là, Cao Tổ và Thái Tông 
nhà Đường giành đất nước bằng điều nhân đức nên phúc 
trạch lâu dài, không như Vũ Đế nhà Lương đã giết hại 
vua và sáu người quyền quý, tích chứa bao điều bất thiện. 
Hai là, Huyền Tông chăm lo việc vũ công ngoài biên: đất 
Hà đất Lũng đều đóng quân trọng yếu, có thể lo liệu chống 
đõ ngay lúc xảy ra việc cấp bách, không như nhà Lương, 
từ tướng đến soái đều không lo việc quân, lại coi việc can 
qua chỉ là trò trẻ. Ba là, Huyền Tông khi nghe tin Đồng. 
Quan bị mất liền lánh ngay về đất Thục, nên Túc Tông 
được toàn quyền chiêu tập binh mã, lo dần mưu kế khôi 
phục, không như Vũ Đế nhà Lương khoanh tay ngồi yên 
để giặc vây đánh. Bốn là, Huyền Tông tuy bổ nhiệm con . 
em nhưng quyền hành đều do vua nắm. Nên người có tài 
như Quác Vương), Ngô Vương®) cũng đủ để làm bức 


1. Huyền Tông nhà Đường: tức Lý Long Có, con thứ ba của Duệ 
Tông, có công đẹp loạn họ Vị (Vi Hậu xem cl. 1, tr. 235) lên nối ngôi vua, 
ö ngôi 44 năm, thọ 78 tuổi. ' 

2. Vũ Để nhà Lướng: tức Tiêu Diễn, trước là bề tôi nước Tè, sau giết 
hai vua Tề và sáu ngưồi quyện quý, cướp ngôi vua TÈ, lập ra nhà Lương, 

3. Quắc Vương? 

4. Ngô Vương? 
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thành vững vàng, kẻ bất tài như Vĩnh Vương Lân!) vừa 
nổi dậy làm phản đã bị diệt ngay, không như thời Vũ Đế 
nhà Lương, các tôn thất đều nắm số quân đông mạnh, 
đóng nơi trọng trấn, chỉ nhân lúc triều đình nguy cấp cầu 
lội, chẳng chịu giúp vua, thế mà triều đình lại không khống 
chế nổi họ. Túc Tông(2, Đại Tông) nhà Đường đánh tan 
giặc Hồ Yết), Nguyên Đế nhà Lương đẹp yên loạn Hầu 
Cảnh Ổ) trung hưng nghiệp vua. Hai sự việc giống nhau. 
Nhưng Túc Tông lên ngôi là do sự thế bắt buộc(Š), lúc 
được truyền ngôi cũng rõ ràng minh bạch; Đại Tông là 
người nhân hiếu, khoan hậu, hữu ái, chí công. Còn Nguyên 
Đế nhà Lương thì tính tình tàn nhẫn, không tin thân ai, 
không chịu cứu vua cha, đợi đến lúc Đài Thành nguy đổ 
rồi mói tiến quân vào giết hại anh em, tàn sát con cháu 
thật bất nhân. Cho nên nhà Đường dù sau có giặc Thổ 
Phồn(” vào xâm lấn, phải chạy ra Thiểm Châu, nhưng chỉ 
ít lâu sau lại trỏ về kinh đô ngay. Còn nhà Lương bị Nguyên 
Ngụy®) tiến đánh, nhưng do dự không chịu đời đô, để đến 


- Vĩnh Vương Lân? 

- Túc Tông: tên là Hanh, Thái tử của Huyền Tông. 

- Đại Tông: tên là Thúc, sau đổi là Dự, Thái tử của Túc Tông. 

. Hồ Yết: tức giặc An Lộc Son. 

- Loạn Hầu Cảnh: xem ct. 1, tr. 283. 

. Túc Tông lên ngôi: xem cl. 3, tr. 317. 

- Thổ Phồn: một bộ tộc nay thuộc Tây Tạng Trung Quốc. 

8% Nguyên Ngụy: Tên gọi khác của Hậu Ngụy, tức Tào Ngụy. Nhà 
Nguy vốn họ Thác Bạt, sau Hiếu Văn Đế đổi thành họ Nguyên, nên gọi là 
Nguyên Ngụy. 
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¬,M AI ® 2 bì 


Ki 


nổi sụp đổ cả cơ đồ. Sự biến loạn của nhà Đường và nhà 
Lương giống nhau mà kết cục thì khác nhau. Xem đó đủ 
rõ lộc nước dài hay ngắn, hoàn toàn có quan hệ đến đức 
độ của vua có hiền hay không. 

ko 


* * 


158. Huyền Tông nhà Đường làm điều bất thiện nên 
bị quả báo 


Huyền Tông dùng vệ binh đẹp yên loạn trong cung 
cấm), lại đùng vệ binh giết họ Tiêu(2, họ Sam). Sau 
này tướng sĩ đạo quân Long vũ(® giết Dương Quốc 
Trung), quân Vũ lâm®) ép [vua] dồi vào cung Tây NộọiU?). 
Sách Tả uyện có câu: "Vua bắt đầu bằng cái gì thì kết 


1. Loạn trong cung cấm: Bà Hậu họ Ví thông dâm với Vũ Tam Tư, 
bỏ thuốc độc giết chết vua Trung Tông. Huyền Tông khi ấy còn là Thái tử, 
mang vệ binh giết chết bà Hậu họ Ví. 

2.3. Tiêu Chí Trung và Sầm Hy, cùng công chúa Thái Bình (con gái 
Duệ Tông) mưu làm phản, Huyền Tông dùng vệ binh giết chết Tiêu, Sầm 
và công chúa Thái Bình. 


4. Long Vũ: tên đạo vệ binh thời Dưỡng. 
5. Dương Quốc Trung: xem ct. 5, tr. L8?. 
6. Vũ Lâm: tên đạo vệ binh thời Đường. 


7. Khi Túc Tông lén ngôi đã tôn Huyền Tông lên làm Thái 1hượng 
hoàng. Lý Phụ Quốc chuyên quyền đã tự ép Thướng hoàng phải dồi vào 
cũng Tây Nội. 
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thúc bằng cái ấy". Đúng như vậy. Huyền Tông giết công 
chúa Thái Bình không tâu trình trước đến nỗi Duệ Tông 
(cha Huyền Tông) sợ hãi suýt nhảy xuống lầu, nhồò Quách 
Nguyên Chấn bảo hộ mói thoát chết. Sau này Lý Phụ Quốc 
mang gươm ép [Huyền Tông] phải đòi vào cung Tây Nội. 
Huyền Tông cũng sọ hãi suýt ngã ngựa, may nhờ có Cao 
Lực Sĩ đõ dậy. Hai việc xảy ra đều giống nhau. Đó chẳng 
phải là quả báo về việc làm điều bất thiện sao? 
* 


* # 


159. Thiên hạ yên hay nguy có quan hệ đến người 
Tể tướng 


Tể tướng tài giỏi hay hèn kém có quan hệ ngay đến 
sự yên nguy của đất nước. Cho nên các vua đồi xưa không 
ai là không xem xét cẩn thận điều ấy. Nhung chọn được 
ngưỏi tài giỏi là việc khó. Những ngày đầu, khi Đúc Tông 
nhà Đường) còn đang để tâm nhiều vào việc nước, luôn 
chú ý tìm người tài giỏi. Ông dùng người không câu nệ thứ 
bậc [cao thấp, sang hèn]. Sau Thôi Hựu Phủ@) ông còn 


1. Đức Tông nhà Đường: tên là Quát, con trưởng của Đại Tông, ỏ 
ngôi 26 năm. 

2. Thôi Hựu Phủ: quan Trung thư thị lang thời Đức Tông nhà Dường, 
tính cưỡng trực, không a dua. Nhồ Thôi Hựu Phủ chính sự thồi Đức Tông 
đước khoan hòa. 
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dùng mấy người nữa. Nhưng Dương Viêm!) thì cậy mình, 
Lu Kỷ thì gian nịnh. còn lũ Kiều Lân), Quan Bá), 
Trương Dật) là lũ tầm thường, bàn mưu tính kế đều sai 
hỏng, gây ra loạn lón. Sau nữa có cất nhác Khương Công 
Phụ, Lưu Tòng Nhất!) ỏ hàng quan nhỏ lên. Tuy nói có 
khá hơn, nhưng cũng chưa phải là người tài giỏi, có danh 
vọng. Mãi đến khi vỏi Lý Bí“) ö Hàng Châu về, mọi việc 
xếp đặt mói đâu ra đấy, trong cõi lại được yên bình. Từ 
năm đầu Kiến Trung (niên hiệu Đúc Tông) đến lúc ấy mói 


1. Dưỡng Viêm: tự Công Nam, thöi Dức Tông nhà Đường làm môn 
hạ Thị lang, Đồng Trung thư môn hạ bình chướng sự, có đất ra hai phép 
thuế mới, thay đổi chế độ tô, dung, điệu, cũ. Lúc đầu Dương Viêm chú 
trọng khí tiết sau cậy công kết đảng với Nguyên Tái làm nhiều điều xằng 
bậy. 

2. Lư Kỷ: tự Từ Lương, có tài ăn nói. Đức Tông phục tài Lư Kỷ cho 
làm môn hạ Thị lang, Đồng Trung thư.môn hạ bình chương sự. Tĩnh Lư 
Kỷ hiểm độc gian nịnh. 

3. Kiều Lâm? 

4. Quan Bá: tự Vụ Tiên, đỗ tiến sĩ, làm quan Lại bộ thị lang, tính như 
nhược nên khi Đức Tông tìm người làm Tể tướng, Lư Kỷ tiến cử Quan Bá, 
sau quyền chính đều do Lư Kỷ quyết đoán. 

5. Trướng Dật: tự Quý Quyền, Công Độ, làm quan Điện trung Thị 
ngự sử. 

6. Khương Công Phụ: người châu Ái (Thanh Hóa Việt Nam) thì đỗ 
tiến sĩ, làm quan Hàn lâm học sĩ, sau thăng Gián nghị đại phu, Dồng 
Trung thư môn hạ bình chương sự, dưới thời Đức Tông nhà Đường. 

7. Lưu Tòng Nhất: thì đỗ tiến sĩ, làm quan úy ð Vị Nam, sau được Lư 
Kỷ cho làm Giám sát ngự sử. 
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- có bốn năm thôi. Nếu như Đức Tông sóm nghĩ đến Lý 
Bí() mà dùng ngay từ trước thì làm gì phải chạy ra Phụng 
Thiên. [Lý Bí là bậc] cố lão trải ba triều, công đức rõ 
rành rành, ai cũng biết, thế mà khi chọn người làm tướng 
không nhó đến, lại đi dùng những kẻ tầm thường ngu dại. 
Đó chẳng phải là khí vận giết chóc lẫn nhau còn chưa dút 
mà ý tröòi xui nên như thế sao? 

Đông Giang thấy Lục Tuyên Công) người có tài giúp 
vưa mà Đúc Tông không dùng làm tướng, sao mà tối tăm 
thế? 


160. Dùng người đo mình tự chọn với dùng người do 
người khác chọn, hay dỏ khác nhau lắm 


Đức Tông nhà Đường) lấy người làm quan, không kể 
chúc to hay nhỏ đều tự chọn. Tể tướng có tâu trình cũng 
ít khi được đồng ý. Vậy mà thời Đức Tông không được coi 
là thời thịnh trị. Còn Hiến Tông) thì giao quyền [chọn 


L. Lý Bí: xem ct. 2, tr. 302. 

2. Chu Tỉ làm phản, Đức Tông phải chạy ra Phụng Thiên. 

3. Lục Tuyên Công: tức Lục Chí, tự Kính Hưng, thồi Đức Tông làm 
Hàn lâm học sĩ, rất được tín nhiệm mọi chiếu thư đều do Lực Chí thảo, 
sau được thăng Trung thư thị lang Đồng bình chưng sự. 


4. Đức Tông: xem ct. 1, tr, 326. 
3. Hiến Tông: tức Lý Thuần, con trưởng Thuận Tông. 
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người] cho Tể tướng Lý Cát Phủ. Lý Cát Phủ được 
Trương Ky(? dâng só tiến củ hơn ba chục người, mà tuyển 
dùng gần hết không cần hỏi han gì thêm. Thế mà công 
việc trong ngoài đều đâu ra đấy, được gọi là thời trung 
hưng. Xem đó đủ rõ việc dùng người do mình tự chọn với 
việc dùng người do người khác chọn, hay đỏ chẳng khác 
nhau xa lắm sao? 


161. Đồng Tấn người thời Trinh Nguyên là tướng tài 


Đồng Tấn), người thời Trinh Nguyên) có thể coi là 
một tướng tài. Vì thời bấy giò, được ð gần vua [là nhiều 
người] quen thói chuyên quyền, mà ông vẫn không bị ảnh 
hưởng theo họ. Thật không hổ thẹn với tiếng khen là người 
ngay thẳng. Lúc một mình một xe vào đất Biện, ông đã 
dùng lời nói, tiếng cười chế phục được bọn tướng kiêu căng 
và lũ lính hung hãn. Thật là người can đảm. Lục Trường 


1. Lý Cát Phủ: tự Hoằng Hiến, có khí độ, thồi Hiến Tông giữ chức 
Đồng bình chưng sự, có công chọn dùng người tài giúp triều chính thịnh 
trị, sau được phong chức Huyện hầu öỏ đất Tán Hoàng quê ông. 

2. Trưng Ky? 

3. Đồng Tấn: tự Hỗn Thành, người Ngu Hướng thồi Đường. Năm 
Trinh Nguyên làm Đồng Trung thư môn hạ bình chưöng sự. Sau lần vào 
đất Biện có công được phong Thứ sử châu Nhữ. 


4. Trinh Nguyên: (785 - 805), niên hiệu Đức Tông nhà Dường. 
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Nguyên, viên quan Mạc khách(D của ông, tính nóng nảy, 
thích thay đối công việc luôn, nhưng ông không cự lại ngay 
những lời thỉnh cầu [của Lục Trường Nguyên] mà chỉ sau 
khi việc đã xong, ông mới bảo tạm bãi đi, đo đó trong 
quân thường được yên. Thật có tư chất của vị đại thần. 
Ông thường nói với con cháu rằng: "Những điều mà ta bàn 
bạc, mưu tính trước vua chẳng có gì đáng kể cả". Có lẻ 
ông cho rằng chức vị Ö gần vua và lo việc cơ mật, không 
nên tiết lộ điều gì ra ngoài, cho nên ông mới nói thác đi 
như thế để đối phó lại những câu hỏi [của con em] thôi, 
chứ không phải sự thực như thế. Tiên nho cho là: "Nói đại 
như thế để che cái lỗi ngồi làm bù nhìn". Chê như thế có 
lế nghiêm khắc quá. Đúc Tông(?) là người hay nghỉ kị, lời 
nói thẳng đều ít được tiếp nhận. Tiêu Phục), Khương 
Công Phụ, Lục ChiỔ) [vì nói thẳng] mà thay nhau bị 
ruồng bỏ, chỉ riêng Tấn làm tưởng có đức độ đôn hậu, 
điềm tĩnh, khôn khéo mà được trọn vẹn trước sau. Tuy 
Tấn kñông được bằng các bậc quân tử khác nhưng lại chẳng 
hơn kẻ chuyên quyền như Đậu Thamf®), kẻ phản phúc như 


1. Mạc khách: chức quan giúp việc cho chức quan to... 
2. Đức Tông: xem ct. 1, tr. 326. 


3. Tiêu Phục: tự Lý Sở, quan Thứ sử hai châu Hấp và Trì, tính thẳng 
thần, liêm khiết, thưởng dân, được lập bia ghi công đức. Năm Hưng 
Nguyên thăng chức Môn hạ thị lang. 


4. Khưởng Công Phụ: xem ct. 6, tr. 327. 
5. Lục Chí: xerh Lục Tuyên Công ct. 3, tr. 328. 


6. Đậu Tham: tự Thời Trung, nhồ dòng đối được phong chức Ngự sử 
trung thừa. Tham bất tài chuyên quyền, kết đảng, bị nhiều ngưồi ghét. 
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Triệu Cảnh) sao? Người bàn sử lấy việc "[ông làm tướng 
mà] đúc độ của vua, công việc của nước không có gì thay 
đổi hơn trước" để trách ông, thì chính các vị tài giỏi như 
Lục Chí, Tiêu Phụ đã vất vả uốn nắn mãi mà cũng chẳng 
làm nổi, còn trách gì Tấn được. 


162. Nhà Đường chọn người làm TẾ tướng 


Người làm vua bàn việc trị nước, có ai bàn trước đến 
việc chọn người làm tướng đâu. [Nhưng nếu chọn] được 
người tài giỏi thì muôn việc sẽ đâu vào đấy, nếu chọn phải 
kẻ bất tài thì muôn việc sẽ đổ vô. Việc chọn lựa ấy thật 
là khó, trách nhiệm ấy thật là nặng về. Cho nên phải chọn 
trong số những người được dân ngưỡng vọng, và nên chất 
chính ngay trong cuộc họp bàn ở triều đình cho cẩn thận 
kỹ càng. Còn những việc như binh lính, dân tình, của cải, 
thuế khóa, lễ nhạc, hình pháp đều không nhất thiết phải 
bàn bạc trước. Hãy đem việc [chọn người làm tướng| của 
nhà Đường ra bàn [xem sao]. Ngày mới mở nước {Cao Tổ 
và Thái Tông] do dùng được Phòng Huyền Linh?2), Đồ 


1. Triệu Cảnh:? 
2. Phòng Huyền iLính: xem ct. I, tr. 292. 
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Như HồốiCŒ), Vương Khuê(?), Ngụy Trưng) nên đã dựng 
được nền thịnh trị thồi Trinh Quán). Đến đồi Cao 
TôngỔ), ngày mới được lập, có Trưởng Tôn Vô Ky(6), Chử 
Toại Lương), hai người hết lòng phụ giúp nên vẫn giữ 
được phong thái của đời trước. Nhung khi Húa Kính 
Tông), Lý Nghĩa Phủ? được tiến dùng thì chính sự liền 


1. Đỗ Như Hối: xem ct. 2, 292. 

2. Vưỡng Khuê: quan Gián nghị đại phu thời Thái Tông nhà Đường, 
sau đổi làm Thị trung, cùng Phòng Huyền Linh, Lý Tĩnh, Ôn Ngạn Bác, 
Đái Trụ, Ngụy Trưng phụ chính, cuối cùng làm tói chức Lễ bộ Thượng 
thư. Xem thêm ct. 6, tr. 310. 

3. Ngụy Trưng: xem ct. 5, tr. 290. 

4. Trinh Quán: xem ct. 1, tr. 291. 

5. Cao Tông: tức Lý Trị, nối ngôi Đường Thái Tông. 

6. Trưởng Tôn Vô Kị: xem ct. 3, tr. 293. 

7. Chữ Toại Lướng: tự Đăng Thiện, năm Trinh Quán làm Gián nghị 
đại phu khởi cư trú, sau đổi làm Hoàng môn thị lang, cùng Trưởng Tôn 
Vô Ky nhận di chiếu của Thái Tông phụ giúp Thái tử Lý Trị. Khi Cao 
Tông (Lý Trị) lên ngôi, ông đổi làm Thượng thư Hữu bộc xạ, tước Hà 
Nam quận công. 

8. Hứa Kính Tông: là người tính tình khinh mạn, ngạo ngE thi đỗ tú 
tài. Nam Trinh Quán làm Trước tác lang, kiêm Tu quốc sử. Khi Cao Tông 
lên ngôi, làm Lễ Bộ Thượng thư. Cao Tông có ý lập Vũ Chiêu Nghí, các 
quan can ngăn. Kính Tông bèn ngầm giúp Vũ Hậu trục xuất Chử Toại 
Lướng, giết Trưởng Tôn Vô Ky vì vậy nhà Đường đổ nát. 

9, Lý Nghĩa Phủ: người nhồ có tài văn chướng mà được vinh hiển. 
Thời Thái Tông làm Thái tử xá nhân, Sùng hiền quán Trực học sĩ, thöi Cao 
Tông làm Lại bộ Thượng thư. Bề ngoài Lý Nghĩa Phủ luôn tỏ ra mềm dẻo, 
cung kính nhưng bên trong nham hiểm, người đồi nói: "Nghĩa Phủ cười có 
đao". Lại vì lấy sự mềm dẻo hại người nên còn gọi là "Mèo họ Lý”. 
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-_ bị đổ nát, chỉ vì một lồi nói của Bùi Viêm() mà suýt xảy 
việc bỏ người này lập người kia. Sau nhờ có Địch Nhân 
Kiệt, Trương Giản Chi) mới khôi phục lại được ngôi 
vua nhà Đường. Đầu thời Huyền Tông) có các người giỏi 
như Diêu SùngÕ), Tống Cảnh(5), Tô Dinh(?), Trương Cửu 


1. Bùi Viêm: là người khoan hậu, có tiết tháo, thi đỗ minh kinh, làm 
Trung thư lệnh thời Cao Tông. Vĩ can vua lập Vi Huyền Trinh làm Thị 
trung, bị vua ghét, bèn cùng Vũ Hậu mưu phế bỏ Lư Lãng Vương, lập Dự 
Vương làm Hoàng Đế. 

2. Dịch Nhân Kiệt: tự Hoài Anh, thi đỗ mỉnh kinh, thồi Cao Tông 
làm Đại lý thừa, Giang Nam tuần phủ sứ, Dự châu thứ sử, được dân yêu 
quý. Ông tiến cử được nhiều người tài cho triều đình như Hoàn Phạm, 
Diêu Sùng... đều là bậc đanh thần thồi trung hưng. Khi Vũ Hậu nhận ra, 
đã đón Lư Lăng Vướng ở Phòng Châu về, vì vậy lộc nhà Dường được dài 
thêm, ông được Duệ Tông truy phong là Lướng quốc công. 

3. Trưởng Giản Chỉ: xem ct. 4, tr. 316. 

4, Huyền Tông: xem ct. 1, tr. 323. 

5. Diêu Sùng: tự Nguyên Chi, thöi Huyền Tông ông làm Tử vi lệnh, 
được phong là Lướng công. Nhà Dưỡng suy, kỷ cướng đổ nát, ông là người 
có công chấn chỉnh lại chế độ, sắp xếp lại các quan người nào vào việc Ấy 
thích đáng, bãi bỏ chức quan không cần thiết. Năm Khai Nguyên ông tự 
tiến dẫn Tống Cảnh thay mình làm Tế tướng. 

6. Tống Cảnh: thí để tiến sĩ, giữ chức Phượng các trung thừa, sau 
chuyển lên chức Ngự sử trung thừa. Thòi Duê Tông làm Lại bộ thướng 
thư, Đồng trung thư môn hạ tam phẩm. Năm Khai Nguyên từ chức Quảng 
Châu đô đốc thăng Hình bộ Thượng thư, tước Quảng Binh quận công, 
Thượng thư Hữu thừa tướng. Ông là người có khí tiết, kế sau Diêu Sùng 
làm Thừa tướng. Ngưỡi đồi ca ngọi, ví Diều Sùng, Tống Cảnh với Phòng 
Huyền Linh, Đỗ Như Hối. 

7. Tô Dĩnh? 
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Linh{Ủ kế nhau [làm tướng] nên thiên hạ được yên bình. 
Nhưng từ khi Lý Lâm Phủ) một mình làm tướng mười 
chín năm liền thì thời cuộc bị đổi thay. Cuộc biến loạn 
năm Thiên Bảo) là do Dương Quốc Trung nóng nẩy(®) 
khinh suất gây ra, làm hỏng việc nước, đến nối vua phải 
chạy ra ngoài. Túc Tông), Đại Tông(Ế) dựng được nghiệp 
trung hưng, nhưng bọn Bùi Miện), Tiêu Hoaf) đều không 


1. Trưng Cửu Linh: Người Khúc Giang, tự Tử Thọ, thi đỗ tiến sĩ. 
Năm Khai Nguyên làm Đồng bình chướng sự Trung thư lệnh. Ông là 
người có khí tiết, người đồi quen gọi là Khúc Giang Công. 

2. Lý Lâm Phủ: là người giảo quyệt, xu nịnh, có quyền thuật. Thồi 
Huyền Tông làm Binh bộ Thướng thư, Đồng trung thư môn hạ tam phẩm, 
kiêm Trung thư lệnh. Lý Lam Phủ cấu kết với hoạn quan và phí tần dò xét 
mọi động tĩnh của vua, nên mọi tấu trình đều được vua hài lòng vì vậy đã 
8ây ra loạn An Lộc Son và Sử Tư Minh. 

3. Thiên Bảo: niên hiệu lần thứ hai của Huyền Tông nhà Đường. 

4. Dướng Quốc Trung: Tể tướng thồi Huyền Tông. Vì xích mích vi 
Quốc Trung nên An Lộc Són đã đem quân ngoài biên về đánh thành Trường 
An, Huyền Tông phải bỏ chạy. Xem thêm ct. 2, tr. 186 và ct. Š, tr, 187. 

5. Túc Tông: tên là Hanh, Thái tử con Huyền Tông. 

6. Đại Tông: tên là Thúc, sau đổi là Dự, Thái tử, con Túc Tông. 

7. Bùi Miện: người Hà Đông, tự Chướng Phủ, nhồ dòng đõi được làm 
VỊ nam úy. Thời Huyền Tông làm tói Ngự sử trung thừa. Thồi Túc Tông 
làm Thượng thư Hữu bộc xạ. Thòi Đại Tông làm Tả bộc xạ, Đồng Trung 
thư môn hạ bình chưng sự. 

§, Tiêu Hoa: cuối năm Thiền Bảo (thời Huyền Tông) làm Binh bộ 
thị lang, đầu năm Thượng Nguyên (thồi Túc Tông) làm Đồng Trung thư 
môn hạ bình chưởng sự. 
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có tài giúp nước. Còn Lý Quý), Lý Nghiến? thì vì cương 
trực mà bị bãi chức, chỉ còn một mình Nguyên Tái) được 
dùng đến hơn mười năm và đã gây ra bao điều tệ hại. Sau 
nhờ có Dương Quán), Thôi Hựu Phủ) thay Nguyên Tái, 
pháp độ mới bước đầu được lập lại. Nhưng [Thôi Hựu 
Phủ] cũng chẳng được dùng lâu. Đức Tông lên [nắm quyền] 
thống trị chưa được bao lâu lại bị Lư Kỷ() phá hoại, giặc 
cướp nổi lên khắp nơi, may nhồ có Lý Bí), Lục Chí) 
chống đỗ sắp xếp lại mói được tạm yên. Thời Thuận 
Tông, bọn gian tà kéo bè làm bậy, gây mầm biến loạn. 


1. Lý Quỹ: người Lũng Tây, tự Thụy Khanh, đỗ tiến sĩ năm Khai 
Nguyền (thời Huyền Tông), năm Càn Nguyên (thöồi Túc Tông) làm 
Trung thư thị lang Đồng bình chưỡng sự, có tài vấn chướng, giỏi tấu 
đối. 

2. Lý Nghiễn: piữ chức Binh bộ Thướng thư triều Đại Tông. 

3. Nguyên Tái: người Kỳ Són, tự Công Phụ. Thời Dại Tông làm 
Trung thư thị lang. Thời Túc Tông có công giết kẻ lộng quyền là Trần Án, 
được làm Tế tưóng. Sau cậy công làm nhiều điều càn bậy, được ban tội tự 
chết. . 

4. Dưỡng Quán: người Hoa Âm, tự Công Quyền, thi đỗ tiến sĩ. Năm 
Đại Lịch (thời Đại Tông) làm Trung thư thị lang, Đồng Trung thư môn 
hạ bình chương sự. Khi phụ chính có công khôi phục chế độ nhà Đường. 

5. Thôi Hưựu Phủ: xem ct. 2, tr. 326. 

6. Lư Kỷ: xem ct. 2, tr. 327. 

7. Lý Bi: xem Lục Tuyên Công ct. 2, tr. 302. 

§. Lục Chí: xem ct. 3, tr. 328. 

9, Thuận Tông: tức Lý Tụng, con Đức Tông, ỏ ngôi một năm. 
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Thời Hiến Tông có các bậc quân tử như Đỗ Hoàng 
Thường(2, Lý Cát Phủ), Bùi Độ(#), Vi Quán Chi) xếp 
đặt mọi việc đâu ra đấy, uy lệnh mói được chấn chỉnh lại. 
Cuối đồi [Thuận Tông] chỉ vì dùng phải Hoàng Phủ Bác(8) 
mà không được trót đöi. Thời Mục Tông(?), những năm 
đầu do Tiêu Miến!8), Đoạn Văn Xương?) kiến nghị bỏ 
binh khí mà lại mất đất Hà Sóc. Khoảng giữa thời Văn 
Tông), do Lý Huấn!) nắm quyền mà xảy cuộc biến 


1. Hiến Tông: tức Lý Thuần, con trưởng Thuận Tông. 

2. Đỗ Hoàng Thường: người Vạn Niên, tự Tuân Tố, thi đỗ tiến sĩ, có 
công lón dựng nghiệp trung hưng nhà Đường, làm quan Thị ngự sử. Năm 
Trinh Nguyên làm Thái thường khanh. Khi Hoàng Thái tử lên nắm giữ 
việc quân ông làm môn hạ thị lang, Đồng Trung thư môn hạ bình chưóng 
sự, tước Bân Quốc công. 

3. Lý Cát Phủ: tức Lý Tán Hoàng. Xem ct. l, tr. 329. 

4. Bùi Độ: người Văn Hi, tự Trung Lập, thi đỗ tiến sĩ, thời Hiến Tông làm 
môn hạ Thị lang bình chương sự, tước Tấn quốc công. Ông là bậc trung thần 
tính thẳng thắn, rộng rãi, có công lồn, danh tiếng vang khắp tứ di. 

$. Vi Quán Chỉ: tên là Thuần, tự là Hành, thi đỗ tiến sĩ, piữ chức 
quan Hữu bổ khuyết sau là Lễ bộ thị lang, Trung thư thị lang. 

6, Hoàng Bác Phủ: người Lam Kinh. Thị đỗ tiến sĩ, làm Hộ bộ thị 
lang. Thòi Hiến Tông làm Đồng môn hạ bình chướng sự. 

7. Mục Tông: tức Lý Hằng. 

8. Tiêu Miễn: tự Tư Khiêm, thi đỗ tiến sĩ. Thồi Mục Tông làm Đồng 
trung thư môn hạ bình chưóng sự. 

9. Đoạn Văn Xương: tự Mặc Khanh, Cảnh Só. Thời Mục Tông làm 
Kiến Nam, Tây Xuyên tiết độ. 

10. Vân Tông: tức Lý Ngang, kế vị Mục Tông. 

11. Lý Huấn: tức Trọng Ngôn, tự Tử Huấn, sau đối làm Hà Dướng 
tiết độ phú. 
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Cam LộC!, Sau nhờ Trịnh Đàm), Lý Thạch) thay Lý 
Huấn mói tạm yên tỉnh. Bắt đầu từ đồi Vũ Tông®) trẻ 
đi, nhồò dùng Lý Đúc Dụf) công nghiệp mói được hiển 
hách. Từ đồi Tuyên Tông(®), Ý Tông) trở về sau không 
có gì đáng kể cả. [Cuối cùng] đến đồi Chiêu Tông), 
lức đầu dùng lầm Trương Tuấn) nên bị thua ở trận 
Bình Dương, sau lại lâm nghe Thôi Chiêu Vĩ?) mà không 
khống chế nổi trấn Phung Tường. Nhà Đường từ đó ngày 


1. Cuộc biến cam lộ: Hoạn quan lộng quyền. Văn Tông cùng bọn Lý. 
Huấn lập mưu giết hoạn quan, đã đặt ra chuyện Ö máng dá ngoài cung có 
Sưỡng móc ngọt (cam lộ) để nhử hoạn quán ra xem rồi phục binh giết đi. 
Việc bại lộ, Lý Huấn bị giết, hoạn quan càng thêm lộng hành. 

2. Trịnh Đàm: quan Hàn lâm thị giảng học sĩ thồi Văn Tông, từ Hộ 
bộ thị lang, Đồng trung thư môn hạ bình chướng sự thăng Trung thư thị 
lang, Ông là người quên mình vì việc nước. 

3. Lý Thạch: tự Trọng Ngọc, đỗ tiến sĩ thồi Văn Tông, từ Hộ bộ thị 
lang, Đồng trung thư môn hạ bình chướng sự thăng Trung thư thị lang. 
Ông là người quên mình vì việc nước . 

4. Vũ Tông: tức Lý Viêm. 

Š. Lý Đức Dụ: xem ct. 5, tr. 314. 

6. Tuyên Tông: tức Lý Thầm. 

7. Y Tông: tức Lý Thôi. 

8. Chiêu Tông: tức Lý Diệp. 

9. Trương Tuấn: người Hà Gian, tự Vũ Xuyên giữ chức Thái thường 
bác sĩ. Năm loạn Hoàng Sào, Hy Tông vồi làm Gián nghị đại phu, 
Thượng thư hữu bộc xạ. Sau bị Chu Ôn mưu giết. 

10. Thôi Chiêu Vĩ: người Thanh Hà, tự Uẩn Diệu, đỗ tiến sĩ. Thời 
Chiêu Tông làm Hộ bộ thị lang, Đồng Trung thư môn hạ bình chưöng sự, 
sau thăng Thượng thư Hữu bộc xạ. 
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một suy yếu. Sau chót lại lầm nghe Thôi DậnÉ vời Chu 
Ôn(? vào của quan, thành ra sự thế tan võ không cứu vẫn 
được nữa. Nay rộng xem các dấu tích về trị, loạn, thịnh, suy 
rong các sử sách còn thấy mọi việc vẫn rõ ràng trước mất. 
Nhưng xét đến cội gốc ngọn nguồn thì thấy mọi việc hay đỏ 
lướng thời đều quyết định ỏ Tể tướng cả. Vậy có thể nào 
2hông cẩn thận trong việc chọn người làm tướng được chăng? 
* 


* * 


163. Cuối thời nhà Hán thịnh trị là do liên kết cung 
vúi phủ thành một khối thống nhất 


Do liên kết giữa cung vói phủ thành một khối thống 
nhất) mà chính sự cuối thời Hán tỏa sáng rực rõ, và vốn 


1. Thôi Dân: tự Thùy Hưu, đỗ tiến sĩ. Thời Chiêu Tông làm Ngự sử 
trung thừa, sáu có công giết hết bọn hoạn quan làm loạn, được thăng Thị 
trung Ngụy quốc công. 

2. Chu Ôn: tức sau này là Thái Tổ nhà Lướng (thời Hậu Ngụy). Lúc 
đầu Chu Ôn theo Hoàng Sào làm giặc, sau hàng phục nhà Đường được Hy 
Tông ban tên là Chu Toàn Trung. Do có công được làm Tứ trấn Tiết độ 
sứ, tước Lưởng Vưỡng. Vào cuối năm Thiên Hựu, ngoài thì giặc cướp nổi 
lên, trong thì hoạn quan lộng hành. Chiêu Tông cho vời Chu Ön về triều 
giúp vua. Chu Ôn thừa dịp đó giết Chiêu Tông và Ai Đế, cướp ngôi nhà 
Đưồng, lấy tên nước là Lướng, đóng đô ỏ Biện Châu. 

3. Cuối thời Hán, Gia Cát Lướng trong bài biểu "xuất sư" đã khuyên 
Hậu Chủ phải thống nhất ý kiến trong cung cấm với ngoài phủ thành, 
thành một mối. Do vậy nhà Hán được thịnh trị một thòi. 
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chỉ có một góc đất Ba Thục mà chống đỗ nổi cả Trung 
nguyên. Còn chia rẽ Nam ty với Bắc ty ra làm hai) mà 
cuối thời Đường đã mau chóng phong hóa, đổ nát, phải 
dùng sức cả thiên hạ mà không khống chế nổi đất Hà Sóc. 


* 


164. Giúp thiên hạ làm nên sự nghiệp, cần phải nắm 
được điều then chốt 


Giúp thiên hạ làm nên sự nghiệp, tuy quý ỏ chỗ phải chính 
đại, mỉnh bạch nhưng cũng cần nắm vững điều then chốt. Xem 
sử nhà Đường đến chỗ Hiến Tông triệu các Tể thần vào bàn 
việc đất Hoài, đất Thái(?). Bọn Lý Phùng Cát) đều nói 


1. Thời Mục Tông và Văn Tông cuối nhà Đường, bề tôi kết đảng với 
nhau, chía rẽ Bắc ty (bên hoạn quan) với Nam ty (phủ Thừa tướng), hai 
bên đối lập nhau. Hoạn quan chuyên quyền, còn Tể tướng chỉ ngồi làm vị, 
đo vậy nhà Dường mau chóng để nát. 

2. Thời Hiến Tông nhà Đường, quan gi đất Hoài, đất Thái là Ngô 
Quyền Tế làm phản. Triều đình mang quân đánh 4 năm liền không được. 
Hiến Tông bèn triệu các Tể thần bàn việc nên tiếp tục đánh hay nên bãi b.nh. 

3. Lý Phùng Cát: tự Hư Chu, người Lũng Tây, thí đỗ tiến sĩ. Thời 
Hiến Tông làm Đồng Trung thư môn hạ bình chưong sự, tính đố kị, hiểm 
độc. Khi Bùi Độ đánh Hoài Tây, Cát lo Bùi Độ thành công, đã bí mật tìm 
cách ngán trõ, chủ trưởng định kế hòa nghị, xin bãi binh ở các đạo. Hiến 
Tông biết ý, rất giét Cát, cho ra làm tiết độ ỏ Kiến Nam, Đông Xuyên. 
Thöi Mục Vưong,Cát lại được làm Binh bộ Thượng thư. Thời Mục Kính 
Tông, Cát kéo bè kết đảng, tham lam ăn hối lộ, ai cầu việc gì đều phải hối 
lộ cho Cát. 
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nên bãi binh, chỉ một mình Bùi Đột!) không nói gì. Thiết 
nghĩ thành công ở việc làm của ông tất cả ö đó. Vì rằng: 
[trong khí mọi người bàn bạc] ý kiến bất đồng, điều phải 
lẽ trái không phân định, trước mặt vua mối người bàn mỗi 
ý, điều hại điều lợi rối tung, điều hay lẽ đỏ lẫn lộn. Nếu 
xhông phải là người thông minh tột bậc, chưa dể đã quyết 
¡oán chọn lựa được [điều phải]. Quy cho cùng, lồi nói 
khinh xuất, nóng nảy phần nhiều không được đùng, lời nói 
dè đặt thận trọng dễ được nghe theo. Chính Bùi Độ ngay 
từ đầu đã chủ trương dùng binh, nếu lại nói trước thì Lý 
Phùng Cát sẽ bám vào lồi ông mà bài bác rạch ròi từng li 
từng tí được. Hoơn nữa sẽ lấy sự kiện năm Kiến Trung(2) 
ra kích động thì ý vua tất thay đổi, và lời của ông sẽ bị 
đồn đến chố bí. Chỉ còn cách nhường Lý Phùng Cát tha 
hồ bàn nói không khách khí gì nữa, riêng mình cú yên 
lặng, sau tất vua sẽ phải hỏi đến. Lúc ấy sẽ chậm rãi bằng 
một đôi lời ngắn gọn thiết thực để mổ xẻ hoặc thắt buộc 
lại. Khi ấy mỏ hay đóng là do ý mình còn ai ngăn cản được 
nữa. Một khi vua đã lắng nghe, trong chốc lát tâm chí 
bừng sáng thì tự nhiên sẽ hiểu ra và vui mừng nghe theo 
lồi nói của mình. Như thế cần gì phải phí nhiều lồi. Xưa 
nay những việc bàn cãi trưóc mặt vua, can ngăn giữa chốn 


1. Bùi Đo: xem ct. 4, tr. 336. : 

2. Sự kiện năm Kiến Trung: Năm Kiến Trung (niên hiệu Đức Tếng) 
Lý Hy Liệt và Chu Tỷ làm phản đánh phá kinh thành. Đức Tông phải chạy 
ra Phụng Thiên. Sau nhò Lý Thạnh đẹp yên quân phản nghịch, khôi phục 
lại kinh thành. 
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triều đình là chức phận của gián quan, còn với TỂ tướng 
thì khác, cốt ỏ chế quyền biến để làm tốt công việc, không 
cần quá khích để hỏng việc; cốt mềm dẻo khéo léo để 
được việc, không cần sống sượng làm lõ việc. Khi mở ra, 
khi thu lại, vận dụng phải có phương pháp. Như thế mới 
làm nên việc. Kữui Dịch nói: "Người tốt nói ít lồi, người 
nóng nảy nói nhiều lò"), Ông Tây Son(?) đã suy rộng ý 
câu ấy như sau: "Nói người tốt nói ít lời mà đúng lẽ không 
có nghĩa là họ im lặng không nói gì. Nói người nóng nảy 
nói đài đòng mà trái lẻ, không có nghĩa là họ phô bày “ra 
hết, không dấu diếm điều gì". Có thể nói lồi giải thích ấy 
thật đầy đủ. Nếu không suy từ lẽ ấy ra mà nhìn nhận người 
ta ỏ những điểm tưởng như giống nhau mà xét cho cùng 
lại khác nhau thì như Công Tôn Hoàng), Hồ Quảng), 
ít ai không khen là người tốt. Còn như Ngụy Trung©), Lý 
Phùng Cát cũng khó tránh khỏi bị đời coi là nóng nảy. 


1. Lði trong #ệ tt hạ truyện: "Cát nhân chỉ từ quả, táo nhân chi từ 

đạ", 
2. Tây Són: tức Chân Đức Tú, người Phổ Thành thòi Tống, tự Cảnh 
Nguyên, Cảnh Hy, thi đỗ tiến sĩ, làm tri châu ở Tuyên Châu và Phúc 
Châu. Sau về kinh làm Hàn lâm học sĩ, Tham tri chính sự, có tiếng là 
ngườồi trung trực. 

3. Công Tôn Hoàng: xem Bình Tân Hầu ct.5, tr. 189. 

4. Hồ Quảng: người thời Hậu Hán, tự Bá Thủy, thì đỗ hiếu liêm thời 
An Đế, làm Thượng thư lang, sau là Tư đồ, Thái phó. Trước mọi việc, Hồ 
Quảng hay a dua với ngưõi. 

5. Ngụy Trưng: xem ct. 5, tr. 290. 
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Than ôi! xưa nay các bề tôi tài giỏi, kẻ sĩ trung thành từng 
phơi gan giải mật bàn việc to, dâng kế lớn nhưng không 
được dùng ngay lúc ấy, cuối cùng lại có tác dụng về sau 
(Hạng người ấy có phải là ít đâu]. 


* 


* 


16S. Bất hạnh của Lưu Phần cũng là bất hạnh của 
nhà Đường 


Giả Nghị), Lưu Hướng), Lý Cố), Thái Ung(®) bàn 
về cø sự thành bại của nhà Hán rõ ràng như trỏ bàn tay. 
Nhung thời bấy giồ không biết tận dụng [tài nãng của họ] 
để ngàn đời sau còn ân hận mãi. Đáng cảm khái nhất là 


1 Giả Nghị: xem ct. 5, tr. 189, 

2. Lưu Hướng: tự Tử Chính, người thồi Hán Tuyên Đế và Ngụy Đế, 
có tài văn chương, làm quan không được trọng dụng, tác giả của các sách 
Hồng phạm ngũ hành truyện, Liệt nữ truyện, Liệt tiên truyện, Tân tụ, 
Thuyết uyển. Trong khi bàn về có sự nhà Hán ông đã nói trược việc 
Vướng Măng sẽ cướp ngôi nhà Hán. 

3. Lý Cố: người Hậu Hán, tự Tử Kiên, học rộng biết nhiều, nhưng vì 
cướng trực nên mắc tội, mãi sau mói được giữ chức Nghị lang. Thòi Sung 
Đế làm Thái úy. Khi Sung Đế chết, Chất Đế bị giết, Lý Cố cùng Đỗ Kiều 
định lập Thanh Hà Vướng tên là Toan lên thay. Nhưng Lương Ký có ý lập 
Hoàn Để nên vu tội rồi tống ngục Lý Cố cùng 2 con, cuối cùng 3 cha con 
đều chết trong ngục. 

4. Thái Ủng: người Hậu Hán, tự Bá Giai, từ nhỏ đã học rộng biết 
nhiều, giỏi văn chương, thuật số, thiên văn, âm nhạc, đánh đàn. 
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bài văn sách "Chế khoa" của Lưu PhầnÉ thời Đưồng, viện 
dẫn tỉnh xác, kiến thức cao xa, bày tỏ thống thết. Như câu 
ông nói: "Định ra hình phạt đã không do Thiên tử thì việc 
chỉnh phạt tất nhiên sẽ do chư hầu”. Lại như câu: "Irần 
Tháng), Ngô Quảng?) không phải chỉ sinh ra ỏ thồi Tân; 
xích Mi), Hoàng Cân”) không phải chỉ sinh ra ở thời Hán. 
Có lẽ ông đã thấy trước sự suy loạn của thời Hy Tông, Chiêu 
Tông rồi. Dù bới cỏ thi, bói rùa, lồi sấm vĩ cũng không hơn 
được [lồi nói ấy của Lưu Phần]. Thế mà cuối cùng ông bị 
chèn ép không được tiến cử lên Văn Tông. Đó chẳng phải 
là sự bất hạnh của riêng Lưu Phần mà còn là điều bất hạnh 
cho cả triều đình nhà Đường nữa. 


1. Lưu Phần: người Bình Xương đồi Đường, tự Khứ Hoa, thi đỗ tiến 
sĩ, có mưu trí và có ý cứu đồi giúp nước. Bấy giồ hoạn quan hoành hành 
ngang ngược, ông rất ghét. Thới Văn Tông, dự thi chế khoa,trong bài văn 
sách ông đã đám nói thẳng và chỉ trích bọn hoạn quan, đồng thời hiến kế 
ngăn ngừa họa loạn. Vì triều thần sở hoạn quan nên đánh hỏng bài thi rồi 
đày ông ra làm Tư hộ Tham quân ö Liêu Châu. 

2. Trần Thắng: xem ct. 2, tr. 122 và ct. 6, tr. 162. 

3. Ngô Quảng: người Dương Hạ thời Tần, tự Thúc. Thời Nhị Thế, Ngô 
Quảng cùng Trần Thắng được sai đến đóng đồn thú ö Ngự Dương. Hai người 
đều là đồn trưởng, đến không đúng hạn, phạm tội chém. Thắng, Quảng liền hô 
hào lính thú nổi dậy chống Tần, Thắng làm Vưóng, Quảng làm Giả Vương. 

4. Xích Mi: Khỏi nghĩa nông dân cuối thời Tây Hán, đo Lang Da và 
Phàn Sùng khỏi binh ò đất Cử. Vì sở lầm với quân của Vương Măng nên 
nghĩa quân đã bôi đỏ nào mi mắt (xích mì). 

5. Hoàng Cân: Thồi Linh Đế nhà Hán, khỏi nghĩa nông đân dơ 
Trướng Giác lãnh đạo, dùng khăng vàng (hoàng cân) làm đấu hiệu riêng. 
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166. Nhà Chu suy yếu không phải vì chư hầu 


Đồi cho rằng nhà Chu suy yếu là vì chư hầu, nhà Đường 
mất nước là do phiên trấn, mà không biết rằng nhà Chu 
được lâu dài chính là nhò chư hầu giúp đõ, nhà Đường 
trung hưng là có phiên trấn giữ gìn. Nếu như không có 
chư hầu thì cuộc biến ở ấp TrệU), núi Ly? và họa loạn 
do Thúc ĐáiỞ), Từ Triều(®) gây ra, nhà Chu đã không thể 
giữ được nước rồi. Nếu không có phiên trấn thì mối họa 
An Lộc SonÕ), Sử Tư Minh(®), Chu TiC), và giặc cướp 


1. Cuộc biến ỏ Ấp Trệ (Trệ Ấp): Lệ Vương nhà Chu đùng bọn tiểu 
nhân và thi hành chính sách bạo ngược vói dân, bị đân đánh đuổi ra ngoài 
ấp Trệ. 

2. Cuộc biến ở núi Ly (Ly Són): U Vương nhà Chu Say mê người 
thiếp là Bao Tự, phế bỏ Thân Hậu và Thái tử Nghi Cữu, lập Bao Tự làm 
Hoàng hậu, và Bá Phục (con Bao 'Tự) làm Thái tử, bị Thân Hậu và giặc 
Khuyến Nhưng giết chết ð núi Ly. 

3. Bề tôi nhà Chu, thấy U Vương tàn bạo đã bỏ sang nước Tè. 

4. Tủ Triều: ? 

3. An Lộc Són: xem ct. 2, tr. 186. 

6. Sử Tư Minh: người đồng hương với An Lộc Són, thuộc đồng giống 
Đột Quyết, tên cũ là Sử Tốt Can, sau Huyền Tông ban tên là Tư Minh, 
giữ chức Đại tướng quân. Khi Lộc Són làm phản, Tư Minh hùa theo. Lọc 
Sơn bị con là Khánh Tự giết, Tư Minh nhân đó giết Khánh Tự rồi tự lên 
làm vua, xưng là Yên Đế. Sau Tư Minh lại bị con giết chết. 

7. Chu Tỷ: quan Thái úy thời Dức Tông. Bấy giồ kinh sư có nội loạn, 
vua chạy ra Phụng Thiên, Chu Tỷ nhân đó làm phản, tự xưng là Hoàng đế, 
lấy hiệu là Đại Tần rồi đưa quân vây đánh Phụng Thiên. Sau Lý Thạch - 
đánh bại, khôi phục lại kinh sư. 
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Thổ Phồn(!), Hoàng Sào(?), nhà Đường đã không còn thiên 
hạ nữa. [Than ôi!]} "Thái sư họ Doãn không công bằng") 
"bậc khanh sĩ tự cho mình là thánh, vọ đẹp lộng hành"€), 
Nên người hiền tài mất dần, giặc giã nổi lên khắp nơi, 
đồng ruộng bỏ hoang, mầm loạn trối dậy. Như thế thì dù 
có các nước lón nước nhỏ tranh nhau đến triều hội cũng - 
'Sáo cúu nổi nguy vong? [Vua] ngày mỗi thêm xa xi quá 
đáng, việc binh đao xảy ra liên tiếp, bên Nam nha) kết 
đảng, phía Bác Ty(®) chuyên quyền, trên dưới đều bị bưng 
bít, dân chúng chết đói khắp nơi, triệu chúng đổ nát rành 
rành như thế thì dù có các phiên trấn mạnh lón, hết lòng 
phụng theo ưóc thúc [từ trưóc] cũng sao có thể cứu 
được nguy vong sụp đổ ? 


1. Thổ Phồn: xem ct. 3, tr. 311. 

2. Hoàng Sào: người Tào Châu đồi Đường thời Hy Tông, Vương 
Tiên Chi nổi loạn, Hoàng Sào cũng khỏi bính hưởng ứng. Khi Chỉ bại trận 
chết, Hoàng Sào mang quân đánh Hà Nam, Giang Tây, Phúc Kiến... rồi 
thừa thế lấy Lạc Dưỡng, phá Đông Quan, vây hãm Trường An, vua phải 
chạy sang đất Thục, Hoàng Sào tự xưng là Tè Đế, sau bị Ni) Khác Dụng 
khỏi binh đánh bại. 

3. Lời thỏ bài Tiết Nam Sơn, Kinh Thí, nói về việc U Vương dùng 
Thái sư họ Doãn nên đã gây ra mầm loạn trong nước. 

4. Lồi tho bài Thập nguyệt chỉ giao, Kinh Thí, nói về U Vướng dùng 
Hoàng Phủ và tin mê vớ đẹp là Bao Tự. Hai người này đã cậy thế lộng 
hành, làm nhiều điều ngang ngước (rong cung và ngoài triều. 

š. Nam nha: bên phủ Tể tướng, các văn thần. 

6. Bắc ty: bên hoạn quan. 
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167. Dân là gốc của nước, là mệnh của vua 


Gốc của nước là dân, mệnh của vua cũng là dân. Bọn 
cường thần gây loạn bên trong, nước thù địch quấy rối bên 
ngoài đều chưa đáng lo lắm. Chỉ khi lòng dân đao động 
mới là điều rất đáng sợ. Xích Mi cuối thời Vương Mãng: 
Hoàng Cân) cuối thời Đông Hán; nạn cướp thời Tây 
Tấn”; [loạn] sáu trấn) thời Hậu Ngụy; Địch Nhượng®) 
cuối thời Tùy; Hoàng Sào(®) cuối thời Đường: Hồng Cân?) 
thời Thuận Đế nhà Nguyên; Sấmf®), Hiến”) thời Sùng 
Trinh nhà Minh... [nếu cứ| đần lan rộng ra mãi, cuối cùng 
có thể làm người ta mất nước. [Xem ra] những biến loạn 
trên lúc đầu đều do chính sự hà khác, thuế khóa nặng nề, 
dùng binh quá nhiều, hình phạt quá nặng, quan lại tham 


1. Xích Mi: xem ct. 4, tr. 343, xem thêm Vương Mãng ct. 6, tr. 95, 
2. Hoàng Cân: xem ct. 5, tr. 343. 

3. Nạn cướp thời Tây Tấn? 

4. Loạn sáu trấn thồi Hậu Ngụy? 

5$. Địch Nhưỡng:? 

6. Hoàng Sào: xem ct. 2, tr. 345. 


7. Hồng Cân: khỏi nghĩa nông dân đo Lưu Phúc Thông cầm đầu, 
dùng khăn đỏ làm hiệu. 


8. Sấm cuối thời Minh, Lý Tự Thành tự xưng là Sấm Vương, chống 
lại triều đình. : 


9. Hiến? 
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tàn, trăm họ trôi đạt, lại thêm lụt lội, hạn hán, nhất là đói 
kém dân hết cách sinh sống phải nổi lên làm giặc. [Cho 
nên] một người vung tay [nổi đậy] là trăm ngàn người hùa 
theo, làm rung động khắp nơi không gì ngăn cản nổi. Thế 
là "cái thế đất lỏ" đã dần hình thành, thế mà vua vẫn không 
hay. Một vài người có trỉ thức thời đó biết lo xa tính trước, 
thì lại bị mọi người cười chê, không thèm để ý đến. Khi 
cơ sự đã xảy ra, họa loạn đả ập đến thì dù có muốn cứu 
vãn cũng không sao kịp dùng kế sách gì nữa. Hay thay lời 
nói của Tù Lạc(: "Thiên hạ quả thực đã rơi vào thế "đất 
lỏ" thì một kẻ sĩ áo vải cùng quân cũng có thể cầm đầu 
làm nguy cho nước như Trần Thiệp“). Huống chỉ vua ba 
nưóc Tấn (Hàn, Triệu, Ngụy thời Tam Quốc) đang còn. 
Còn nếu thiên hạ dù chưa thật thịnh trị nhưng chưa rơi 
vào thế "đất lö" thì có bị đội quân của một nước mạnh 
[đến xâm phạm] chúng cũng sẽ không kịp quay gót chạy, 
.mà sẽ bị bắt cầm tù ngay như loạn bẩy nước [thồi Hán], 
huống hồ lũ bề tôi và trăm họ muốn nổi loạn [tránh sao 


khỏi bị diệt?] Hai điều ấy là then chốt sáng rõ của sự yên 


1. Từ Lạc: người đất Vô Chung thồi Hán. Ông cùng Chu Phụ Yển, 
Nghiêm An dâng thư lên Vũ Đế nói về thế đất lồ trong thiên hạ, được 
phong chức Lang trung cấp sự tả hữu, 


2. Trần Thiệp: tức Trần Thắng, xem ct. 6, tr. 162. 
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hay nguy. Nếu dân không được ỏ yên thì dễ sinh biến động, 
dân dễ sinh biến động chính là thế "đất lö". Cho nên vị 
vua hiền tài phải lo tu tỉnh ỏ nơi miếu đường, nghĩ cách 
làm tiêu tan mối lo từ lúc chưa thành hình. Đó là điều cốt 
yếu làm cho thiên hạ khỏi bị rơi vào thế "đất lỏ" mà thôi". 
Lời bàn trên chẳng phải là lòi bàn thông hiểu của ngàn 
đời sao? 
¬ 


168. Nhà Đường hội lón vào tháng giêng 


Theo chế độ nhà Đường, vào tháng giêng hàng năm, 
bộ Hộ tâu vua đại duyệt các phẩm vật do thiên hạ tiến 
. cống đô đường. Những ngày ấy sau khi bãi triều, tể tướng 
và các quan đều đến dự hội yến öỏ bộ Hộ. [Thành ra 
đây] là ngày hội lón thời bấy giờòi. Người xưa coi cống 
phú là việc rất quan trọng, cho nên mọi người cùng xem 
xét trông nom cẩn thận như thế. [Trái lại] đời sau, khi 
các địa phương tiến cống, chỉ giao cho lại thuộc [kiểm 
nhận], còn đại thần và các quan chức khác đều không 
được biết. Sổ sách và các mục thu phát chỉ có hư văn 
để ứng phó [vói trên. Do đó] nạn tham ô trộm cắp và 
hàng trăm tệ nạn xấu xa khác nảy sinh không thể nào kể 


xiết. 
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169. Họa loạn thường xảy ra lúc không lo trước 


Ba trấn( không giữ đạo làm tôi; đất Hàt?, đất 
Hoàng?) bị hãm. Đó là mối họa lâu ngày của thời trung 
Đường. Các đồi Túc Tống, Đại Tông đến Văn Tông đều 
phải khuya sóm toan tính về mối họa ấy. Nhưng từ năm 
Đại Trung), ba trấn lại thuận theo mệnh vua, đất Hà 
đất Hoàng lại được khôi phục, các nước Thổ Phồn), Hồi 
Hột(6) theo nhau yếu dần, thiên hạ hết biến cố, thì lại xuất 
hiện nước Nam Chiếu?) vào xâm phạm Tây Thục, cướp 
Nam Giao. Việc binh đao lại kéo dài hơn chục năm không 
dứt, Trung Quốc suy tàn, đồi tệ. Tiếp đến là loạn Bàng 
Viên(8), Hoàng Sào). Đó chẳng phải họa loạn đã xảy ra 
lúc không lo trước, tai biến nảy sinh lúc không phòng bị 
sao? Nhà Đường thông hiếu với Nam Chiếu [vốn có ý] chế 
ngụ Thổ Phồn [Ngò đâu] lại tự làm khốn đốn cho mình? 


1. Ba trấn: gồm các trần Lư Long, Thành Đức và Ngụy Bác ö ngoài 
biến. 


2.3. Đất Hà, đất Hoàng: hai miền đất ð phía bắc sông Hoàng Hà. 
4. Dại Trung: niên hiệu của Tuyên Tông nhà Đường. 

5, Thổ Phồn: xem ct. 3, tr. 311. 

6. Hồi Hột: xem ct. 4, tr. 311. 


1. Nam Chiếu: một nước ö miền đất nay thuộc tỉnh Vân Nam Trung 
Quốc, Nam Chiếu xuất hiện và có quốc hiệu vào năm Trinh Nguyên thứ 
10 nhà Đường. 

§. Bàng Viên: nguyên là một lính thú ö châu Từ, khỏi bính chống lại 
nhà Đường vào thồi Ý Tông. 

9. Hoàng Sào: xem ct. 2, tr. 345. 
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Tiên vương xưa không làm khó nhọc trong nước để chiều 
theo ý di địch bên ngoài, chính là đã biết lo xa vậy. 

Đông Giang xem những việc nói trên, mói biết Quang 
Vũ nhà Hán đóng của Ngọc Môn [không giao tiếp với Tây 
Vực]; Thái Tông nhà Đường khước từ nước Khang Du [ỏ 
phía Bắc Tân Cương] thực là họ đã biết lưỡng trước sức 
mình. 


*+ 


** 


179. Họa loạn của nhà Đường nảy sinh từ An Nam 


Sử chép: Họa loạn của nhà Đường mầm mống bắt 
đầu từ An Nam: Chu Toàn Trung cướp ngôi nhà 
Đường vì y vốn là viên tướng đầu hàng Hoàng Sào(), 
Hoàng Sào làm giặc vì sau vụ loạn đất Từ, dân Quan 
Đông bị đói kém; binh lính đất Từ làm loạn vì phải đi thú 
lâu ngày ở Quế Lâm, quá hạn mà không được thay; lính 
thú phải đi lâu ngày là vì quân Nam Chiếu xâm phạm 
Giao Châu, [nhà Đường] phải mộ linh đến tiếp viện. Nam 
Chiếu trở thành mối lo gần mười năm, [nhà Đưỡng] phải 
mộ quân đánh đẹp nên bốn bể xáo động, quân giặc nhân 
đấy nổi lên, gây ra thế "đất lỏ". Nếu không, cø nghiệp 
ba trăm năm {của nhà Đường] dễ gì đã nghiêng đổ được. 


1. Chu Toàn Trung: tức Chu Ôn, xem ct. 2, tr. 338. 
2, Hoàng Sào: xem ct. 2, tr. 345, 
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Nghệ Tổ(! nhà Tống đóng của đường Tây Xuyên, không 
giao tiếp với Nam Chiếu, còn lấy búa ngọc vạch xuống sông 
Đại Độ mà nói rằng: "Ngoài địa phận con sông này, không 
thuộc sở hữu của ta.". Lại lấy cò tiết và phủ việt trao cho 
Đinh bộ Lĩnh(2), cho Giao Châu tự thành một nước riêng. 
Có lẽ [Nghệ Tổ] đã soi tấm gương những việc kể trên. 
Đông Giang thấy Đỗ Thiếu Lãng) có câu thơ rằng: 
Viêm phong sóc tuyết thiên vướng địa. 
Chỉ tại trung lương dục thánh triều. 
(Nơi gió nóng, tuyết lạnh đều là đất vua, vì có bậc 
trung lương giúp đỡ thánh triều). 
Nếu bấy giö không có Trương Kiều(®, Chúc Lương) 


1. Nghệ Tố: tức Triệu Khuông Dận, Thái Tổ nhà Tống. 

2. Dinh Bộ Linh: Tức Dinh Tiên Hoàng, người sáng lập ra nhà Đinh 
(968 -980), đóng đô ö Hoa Lư (nay là Gia Viễn, Nính Bình Việt Nam), 
quốc hiệu Đại Cồ Việt, 

3. Dð Thiếu Lăng: tức Đỗ Phủ, nhà thơ lớn thồi Đường Huyền Tông. 

4. Trưởng Kiều: thời Thuận Đế nhà Hán, các quan được cử đến làm 
Thứ sử Giao Châu phần lồn đều tham tàn, dân chúng không sao chịu nổi, 
đã nổi đậy chống lại và giết bọn tham quan. Nghe lồi Lý Cố, Thuận Đế cử 
Trưng Kiều đến Giao Châu. Một mình một xe đến Giao Châu, Trưởng 
Kiều đã dùng lòng từ huệ và đức độ hiểu dụ và vỗ yên được dân chúng. 

5. Chúc Lướng: Một tướng tài có lòng nhân từ. Thồi Thuận Để nhà 
Hán, ö đất Cửu Chân có giác làm phản. Do Lý Cố tiến cử, Chúc Lưởng 
được phong là Cửu Chân Thái thú. Ông đến Cửu Chân dùng uy tín và lòng 
nhân từ hiểu dụ bọn giặc. Bọn này liền kéo theo ông đến mấy vạn người. 
Cửu Chân lại được yên ổn. 
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mà chính sự thì độc ác hơn cả hùm beo, quan lại tham 
tàn mặc sức vợ vét như thế, thì ngay trong nội địa cũng 
còn không yên được, nói chi đến đất mãi ngoài phương 
nam hẻo lánh. Xem lồi tâu của Lý Cố) thấy tù xưa 
đến nay vẫn cùng một vết xe: Tai họa đời Tần nẩy sinh 
từ Hung Nô, tai họa triều Ngụy nảy sinh từ Cao Lị; tai 
họa nhà Đường nảy sinh từ Nam Chiếu; tai họa nhà 
Tống nảy sinh từ Yên, Vân), Từ xưa [kẻ hiếu chiến] 
dùng binh đi đánh nước xa, bỏ trống trong nước sinh sự 
với nước ngoài không khỏi bị mất nước bao giỏ. Nếu 
như mấy ông vua kia không gây ra hấn khích ngoài biên, 
không làm kiệt quệ sức đân mà cứ đóng chặt cửa quan, 
giữ yên bờ côi, một lòng gin giữ sự yên tĩnh thì loạn sinh 
ra từ đâu được? 


1. Lý Cố: xem ct. 3, tr. 342. 


2. Tần Thủy Hoàng đánh Hung Nô nhiều năm, làm cho nước Tần 
nghèo, dân chúng oán giận nên nhà Tần mất ngôi; nhà Tùy đánh nhau 
với Cao Li cũng bị dân oán nên nhà Đường có có hội nổi lên diệt nhà 
Tùy; sau nhà Đường cũng đánh Nam Chiếu mãi mà suy yếu, bị nhà 
Hậu Lướng cướp ngôi. Nhà Tống, từ thöi Thái Tông và Thần Tông đã 
đem quân đánh Khiết Đan để lấy lại đất Yên, Vân không được, đến 
thöi Huy Tông và Khâm Tông lại tiếp tục đánh nhưng cả hai vua đều bị 
Khiết Đan bát. Nhà Tống phải rút xuống phía nam, từ đó bị suy yếu 
đần. 
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171. Nhà Đường trong gần ba trăm năm, hai lần thay 
đổi thể chế 


Nhà Đường cai trị thiên hạ gần ba trăm năm, thay đổi 
thể chế hai lần. Một là, từ thòi mới mỏ nước, đến thời 
Khai Nguyên, việc tuyển người đều qua các khoa thi tú 
tài, minh kinh, chế cử (Ngô Dương Đình cho đó tức khoa 
tiến sĩ). Từ năm Thiên Bảo (niên hiệu Huyền Tông) về 
sau chỉ chú trọng khoa thi tiến sĩ. Hai là, thồi mỏ nước 
người đước chọn làm Tể tướng, không câu nệ là quan văn, 
quan võ hay nha lại, ấm tử. Từ năm Thiên Bảo về sau chỉ 
lấy quan văn làm chức này, còn các ngạch khác đều trao 
trả hàm cũ. Ba là, hồi mói mỏ nước, năm họ quý tộc Ở 
Sơn Đông, đồi đồi lấy danh vọng của đòng họ để làm chúc 
cao. Từ năm Thiên Bảo về sau không thấy nhắc đến [năm 
họ này] nữa. Bốn là, thời mỏi nỗ nước, lấy quan Trung thư 
lo việc chiếu sắc. Tù năm Thiên Bảo về sau lại coi trọng 
sự chọn lựa của viện Hàn lâm, tất cả các mệnh lệnh trước 
hết giao cho Viện học sĩ soạn lời, sau giao cho quan Trung 
thư thi hành. Năm là, thồi mói mỏ nước, có phủ binh, vệ 
binh gửi ở đồng ruộng. Từ năm Thiên Bảo về sau đặt ra 
phương trấn, chuyên dùng lính mộ làm linh đánh xa. Sáu 
là, thöi mói mở nước có hơn ba trăm châu và đều đật Đô 
đốc, Thú sử giữ trách nhiệm trông coi một vùng. Từ năm 
Thiên Bảo về sau, các trấn đều đặt chức Tiết độ, quáñ sát 
và mang hàm phong hiếnC, kiêm trông coi cả việc văn 


1. Phong hiến: phong hóa và pháp độ. 
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việc võ, quan Thứ sử ngược lại bị phụ thuộc vào đó, còn 
chức Đô đốc không được đặt ra nữa. Bảy là, thời mới mở 
nước, các tước vương còn được bổ ra ngoài làm Thú sử, 
trông coi cả việc quân lẫn việc dân. Tù năm Thiên Bảo về 
sau không điều họ ra khỏi điện các. Tám là, thời mói mở 
nước, cấm binh có 16 vệ, đi vòng quanh [cung điện] túc 
trực canh giữ. Từ năm Thiên Bảo chỉ còn hư danh, và đặt 
riêng đội quân Tả hữu thần sách, do chức Trung úy cai 
quản. Chín là, thời mói mở nước, Hoàng hậu chính ngôi 
. Ö cung Trường thu, Từ thời Túc Tông, Đại Tông về sau 
không còn lễ sách phong Hoàng hậu, đến thời Chiêu Tông 
mới có lại lễ này. Mười là, thòi mới mở nước, các người 
được phong không có quốc ấp, phần nhiều chỉ mang hư 
danh nhưng vẫn được hưởng tô thuế, con cháu đồi sau 
cũng vẫn được nối đõi [hưởng lộc]. Từ năm Thiên Bảo về 
sau, tước ấp chỉ còn hư danh, và con cháu cũng không 
được nối dõi [hưởng lộc] nữa. Mười một là, thời mói mỏ 
nước, chỉ [người trong] tôn thất mới được phong Quận 
vương, còn tướng văn tướng võ và các công thần chỉ được 
phong Quốc công. Tù năm Thiên Bảo về sau, các hạng 
tiểu tướng, hiệu úy đều được phong vương. Mười hai là, 
thời mỏ nước, các chúc Thượng tá, Trưởng sử, Tư mã ở 
châu, quận đều có công việc chuyên trách. Tù năm Thiên, 
Bảo về sau, các chức ấy chỉ là chúc thừa. Mười ba là, tHồi 
mói mỏ nước, thu thuế của đân chỉ có ba thứ: tô, dung, 


1. Trường thu: cung Hoàng hậu, đặt ra từ đầu thời Hán. 
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điệut, ngoài ra không còn thú thuế nào khác. Từ năm 
Thiên Bảo về sau, thu cả thuế chè, thuế muối và nhiều 
nguồn lợi khác. Mười bến là, thời mới mỏ nước, các sĩ đại 
phu xem thường sự bổ dụng ra ngoài, coi được chuyển vào 
triều như được lên tiên. Tù năm Thiên Bảo về sau lại có 
nhiều người muốn được bổ ra làm quan ở ngoài. [Nói tóm 
lại] quy mô, thể thống, kỷ cương, văn chương, nhân tài, 
phong tục, tất cả đều được đổi mới hoàn toàn. Có lễ từ 
nửa đời Huyền Tông trở về trước vẫn theo phong thái thời 
Lục triều), nhưng từ nửa đồi Huyền Tông trỏ về sau đã 
bắt đầu mỏ ra quang cảnh thời Ngũ đại). Phải chăng đây 
là lúc đổi thay của thời vận? 

Đông Giang thấy bản thân Huyền Tông nhà Đường 
là nguồn gốc của việc trị và loạn [của một đời vua] mà 
cũng là nguồn gốc của việc trị và loạn của cả một triều 
đại. 


1. Tô, dung, điệu: thuế ruộng đất, thuế thân, thuế nhà. 


2. Lục triều: Sáu vướng triều: Ngô, Đông Tấn, Tống, Tè, Lướng, 
Trần đều đóng đô ð Kiến Khang (Nam Kinh). 


3. Ngũ đại: Năm triều đại: Hậu Lưng, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu 
Hán, Hậu Chu. 
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172. Tình thế chưa cho chép mà làm việc to lớn quá 
thì dù chính nghĩa cúng chẳng lành 


Kinh Dịch nói: "Cát", "hung", "hối", "lạn"Ở) sinh ra từ 
biến hóa [của quẻ Hào]. Mối lần biến hóa, "cát" chỉ một 
phần còn "hung", "hối", "lận" chiếm ba phần. Khí vận nưóc 
đang thịnh [là lúc] sức lục đồi dào, khí thế bốc cao, mọi 
người một lòng, kẻ gian lẩn tránh, bên trong kỉ cương chỉnh 
đốn, bên ngoài uy vũ lẫy lừng. [Nếu muốn] tính kế lâu dài 
thì đó chính là lúc nên kịp thời biến hóa sẽ không hại gì. 
Còn như sẵn nối ngiệp cũ, làm theo nếp xưa, hoặc nước 
đang cön suy yếu đổ nát thì điều cần nhất, không gì bằng 
bình tĩnh mà lo liệu, ung dung mà vố yên và điều đình 
cho ổn thỏa thì tự nhiên sẽ vô sự. Làm một ngày tính ra 
chưa đủ, nhưng cả tháng lại có dư. Còn nếu bảo rằng tệ 
hại tích chúa đã lâu không thể ngồi nhìn; điều trái ngược 
không thể dung thú; cơ hội không thể bỏ qua; mầm loạn 
không thể nuôi lón rồi cứ làm bừa thì sai lầm to. Xem ra 
nói lời không khó, làm nên việc mới khó; làm một mình 
không khó, tập hợp mọi người cùng làm mói khó. Thiên 
hạ biến đổi bất thường, ý hướng mối người mỗi khác, rót 
bên đông tràn sang bên tây, lấp chỗ này vọt ra chố khác, 
làm thế nào bắt mọi việc đều theo ý mình được! Đổi một 
pháp lệnh,- thay một tướng văn tướng võ, chấn chỉnh lại 


1. Cát, hung, hối, lận: cát: lành, hung: đữ, hối: hối lỗi, lận: phàn nàn, 
luyến tiếc. 
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một chức trọng yếu tưởng như không có chuyện gì, thế mà 
lại rất hệ trọng. Nếu làm một cách thiếu thận trọng để có 
thể hỏng việc, chẳng bằng cứ bình tĩnh còn hơn. Nay thủ 
đem việc đời trước ra bàn: Vua nước Ngô tên là Tì, không 
vào chầu vì tuổi đã cao, nếu hoãn cho vài năm thì cũng 
chưa chắc đã xảy ra biến loạn. Nhưng Triều ThốC) đã vội 
kể tội của Tỉ ở nước Ngô rồi kiến nghị cắt đất của Tị, 
nước Ngô liền cấu kết với bẩy nước, cùng nhau làm phản. 
Hàm cho] nhà Hán suýt nguy. Tô Tuấn(? chuyên quyền, 
nắm giữ việc quân, song chưa thấy lộ vẻ làm phản, nhưng 
Dữu Lượng” đã làm trái lồi bàn của mọi người, ra töÒ 


1. Triều Thố: người Dĩnh Xuyên thời Hán, từng giữ các chức Thái tử 
Bia lệnh, Trung đại phu. Thời Cảnh Đế làm Ngự sử đại phu. Có lần Triều 
Thố dâng thư lên triều đình bàn việc ngoài biên, lại xin cất bỏ các quận 
nhánh của chư hầu. Nên khi nước Ngô nước Sỏ làm phản đều mượn tiếng 
giết Triều Thố. Vì vậy Triều Thố bị tội chém đầu, 

2. Tô Tuấn: tự Từ Cao, người đất Dịch, thồi Tấn Nguyên Đế làm 
Lâm hoài nội sử, sau có công phá quân phản nghịch Vương Đôn ö kinh 
sư, được thăng chức Sử trì tiết quán quân tưởng quân. Đến thồi Thành Đế 
uy danh Tô Tuấn càng nồi bật, có hàng vạn lính tinh nhuệ và khí giói tỉnh 
xảo trong tay. Khi Dữu Lưng trưng tập Tô Tuấn làm Đại tư nông, Tuấn 
nghỉ Lượng có ý hại liền cất quân làm phản, mướn tiếng đánh Dữu Lượng. 
đã tháng quân nhà vua nhiều lần rồi vây hãm cung thành, tự phong là 
Phiêu kị tướng quân. Đất Giang Tả từ đấy loạn lón. 

3. Dữu Lượng: tự Nguyên Quy, người đồi Tấn, là anh trai Hoàng hậu 
Minh Mục. Đầu thời trung hưng Lượng làm Trung thư thị lang, Thị giảng 
đông cung. Thồi Minh Để đổi làm Trung thư giám, thăng Tả vệ tướng 
quân, tước Vĩnh Xuyên huyện công. Đầu thời Thành Đế đổi làm Trung 
thư lệnh. Khí Tô Tuấn làm phản, Lượng đem quân đánh bại Tô Tuấn. 
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chiếu gọi Tuấn vào triều, Tuấn liền đem quân xâm phạm 
của Khuyết, đất Giang Tả liền bị loạn lón. Hoàn Huyền 
chiếm được châu Kinh, châu Giang đang muốn nghỉ ngơi 
để chờ thời cơ. Nguyên Hiển(Ù đã phụng chiếu đem quân 
đi đánh, Huyền liền nhân đó đưa quân chống lại, vì vậy 
mà có chuyện cướp ngôi. Cao Hoan?) có công đẹp giặc 
Nhĩ Chu), chưa hề có ý hai lòng, thế mà Hiếu Vũ Đế 
nưóc Ngụy gọi quân các nơi đánh Hoan, Hoan liền cất 
quân làm phản, cuối cùng chía nước Nguy làm hai(Đông 
Ngụy, Tây Nguy). Thöi Bắc Tè, vua Tế Nam mới lên ngôi, 
hai vương là Thường Son(®) và Trường Quảng), vói danh 


1. Hoàn Huyền tự Kính Đạo, ngưồi nước Tấn, làm Thái thú ö Nghĩa 
Hưng. Năm Long An có công bình định các châu Kinh, Ưng ở phía tây, 
được nấm giữ việc quân Ò 8 châu Kinh, Giang... lại làm Thứ sử hai châu 
Kính, Giang, binh mã ngày một lón mạnh. Khi Nguyên Hiển phụng chiếu 
đi đánh Hoàn Huyền, Huyền liền làm phản, đánh vào Kiến Khang, thâu tóm 
công việc các quan trong tay, giết chết Nguyên Hiển, cướp ngôi vua, xưng 
Đế, đổi niên hiệu. Sau Hoàn Huyền lại bị Lưu Dụ, Lưu Nghị đánh bại. 

2. Cao Hoan: tự Hạ Lục Hồn, người Bắc Tề, thco Cát Vinh làm Thân 
tín độ đốc. Khi Nhĩ Chu Triệu giết Hiếu Trang Đế nước Ngụy, Cao Hoan 
liền khỏi bính điệt Nhĩ Chu Triệu, được phong làm Bột Hải Vương. Khi 
Hiếu Vũ Đế lên ngôi, Cao Hoan được làm Tể tướng, có ý chuyên quyền, 
vua bèn chạy sang phía tây dựa vào Vũ Văn Thái. Cao Hoan liền lập Hiếu 
Tĩnh Đế làm vua. Nước Ngụy chia làm Đông Ngụy và Tây Ngụy. 

3. Nhĩ Chu: tức Nhĩ Chu Triệu, tự Vạn Nhân, người thöi Hậu Ngụy, 
có công trong hàng quân, được phong là Bình viễn tướng quân. Sau lại 
được Nguyên Việp (sau khi lên làm vua) phong cho tưóc vướng. Nhĩ Chu 
đã cùng Thế Long mưu đánh đất Lạc và giết Hiếu Trang ö Tấn Dưỡng. 

4. Thường Són Vướng? 

5. Trường Quảng Vương? 


358 


nghĩa là chú ruột giúp việc quyền chính, đã dần thu được 
lòng người thế mà Dương Amf!) cho hai người ö địa vị 
thân cận, dễ bức bách vua, đã bàn cách cho hai TgƯưÖi ra 
làm Thứ sử. [Do đó] nội loạn theo sau. Phế Để nhà Trần 
còn nhỏ, Án Thành Vương tên là Húc là chỗ chí thân 
nhận ủy thác [dạy dỗ] vốn không có ý gì khác, Nhưng 
Lưu Sư Trí) lo quyền hành to khó trị, định bổ Húc 
ra làm quan ở ngoài, do đó sinh biến loạn nhanh. 
Nhà Đường từ niên hiệu Đại Trung [Tuyên Tông] trỏ 
về trước không có gì đáng bàn. Nhưng từ khi Hy Tông 
khôi phục lại kinh thành, Vương Trọng Vinh) tự tiện thu 
nguồn lới muối ö bãi muối, Điền Lệnh Tuf) liền sai 


1. Dương Am: tự Tuân Nhan, người Bác Tè. Thời Thần Vũ làm Hữu thừa 
sau đổi làm Thượng thư lệnh, Phiêu kị tướng quân, tước Khai Phong Vương. 


2. Lưu Sư Trí: ngưồi nước Trần. Dầu năm Thiệu Thái, Vũ Đế lấy Sư 
Trí làm Trung thư xá nhân. Sau khi lên ngôi Vũ Đế vẫn để Sư Trí làm 
chức cũ nhưng ủy nhiệm những việc rất nặng nề. 

3. Vương Trọng Vinh: người đất Kỳ thời Dường, làm Hà Trung Tiết 
độ sứ, cùng Dương Phục Quang, Lý Khác Dụng có công đẹp yên loạn 
Hoàng Sào, được phong Kiểm hiệu Thái úy, đồng Trung thư môn hạ bình 
chương sự, tước Lang Da Vưóng. 

4. Điền Lệnh Tư: tự Trọng Tác, người đất Thục thời Đường. Năm Hy 
Tông lên ngôi làm Thần sách quân Trung úy, được giao mọi việc chính sự. 
Khi Hoàng Sào vây hãm kinh đô, Lệnh Tư đưa vua chạy đến Thành Đô. 
Giặc yên Lệnh Tư bị Vướng Trọng Vinh dâng biểu kế 10 tội, Lý Khắc 
Dụng cũng đâng thư xin giết Điền Lệnh Tư. Sau quân nhà vua lại bị bại 
trận ö Sa Uyển, cùng kế Lệnh Tư ép vua chạy đến Hưng Nguyên. Lần này 
Chu Mai và Trọng Vinh đều dâng biểu xin giết, Lệnh Tư phải ra làm 
Giám quân ở Kiến Nam. 
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Chu Mai€! [đem quân] đánh, Trọng Vinh chống lại, Chu 
Mai cũng quay giáo làm phản [thành ra Hy Tông] lại phải 
chạy lần nữa. Chiêu Tông vừa lên ngôi, Lý Khắc Dụng) 
có công, không có tội, thế mà Trương Tuấn) đã vội cố 
xin đem quân đi đánh. [Đường đường] là một Tể tướng ra 
quân mà bị thua to, do đấy uy lệnh ngày càng giảm sút. 
Cuộc biến loạn Dương Phục Cung) vừa đẹp yện. Nhưng 
vì lồi lẽ tờ biểu của Lý Mậu Trinh) có vẻ ngạo mạn, vua 
thiếu nhẫn nhịn, quyết đem quân đi đánh [Trịnh], Đề 
Nhượng Năng(®) cản chưa nên gây hiềm khích, vua không 


1. Chu Mai: người châu Bân thời Đường có công đánh Hoàng Sào, 
được làm Thứ sử châu Tấn, sau thăng Tiết độ sứ Bân Ninh, tước Ngô 
Hưng hầu. 

2. Lý Khác Dụng: người Hậu Đường, thuộc đồng giống Đột Quyết ở 
Tây Vực, sống ö đất Sa Đà nên lấy Sa Đà làm tên nước. Năm Trinh 
Nguyên cha Lý Khác Dụng về theo nhà Dường, được ban họ Lý. Nam 
Hoàng Sào vây hãm kinh sư, Dụng mang quân Sa Đà phá tan quân Hoàng 
Sào, được xếp hạng nhất, tước Tấn Vưóng. 

3. Trưng Tuấn: xem ct. 9, tr. 337, 

4. Dưỡng Phục Cung: tự Tử Khác, người thời Đường Hy Tông, làm 
Tả Thần sách Trung úy, do chuyên quyền bị bãi chức, làm Phương Tường 
tướng quân, nhân đó xin hưu trí. Sau mưu phản bị giết chết. 

5. Lý Mậu Trinh: người Bác Dã thời Hậu Đường, vốn họ Tống được 
ban họ Lý. Thöi Chiêu Tông làm Lũng Tây quận vướng, sau có ý kiêu 
cảng, lộng hành. 

6. Đỗ Nhưng Năng: đỗ tiến sĩ, thồi Hy Tông nhà Đường làm binh 
bộ Thị lang, đồng Bình chương sự. Khi Chiêu Tông lên ngôi phong tước 
là Tấn quốc công, thăng làm Thái úy. Dầu năm Cảnh Đức, Năng can vua 
đánh Lý Mậu Trinh, vua không nghe lại giao cho Năng việc ấy, Năng xin 
chết để cứu nạn cho nước, được truy tặng là Thái sư. 
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nghe, liền bị thua, Lý Mậu Trinh được thể càng hoành 
hành ngang ngược. Lưu Quý Thuật( mới bị giết, Hàn 
Toàn Hối) chuyên quyền tự ý làm bừa, Thôi Dận) bàn 
với vua trừ bỏ Hàn Toàn Hối, Hàn Ê ) can vua hãy tạm 
bình tĩnh, vua không nghe. Vì sọ hãi, Hàn Toàn Hối đã 
ép xa giá chạy ra đất Kỳ, Thôi Dận lại vời Chu Ôn) về, 
do đó nhà Đường mất nước. [Tóm lại], tất cả các việc kể 
trên đều là những việc không nên làm mà cứ gượng làm. 
Nếu biết nấn ná nhẫn nại lo liệu đần đần, không gây ra 
mầm loạn, không mỏ đường binh đao thì nếu chưa được 
yên hẳn nhưng cũng không đến nỗi xảy ra biến loạn nhanh 
đến như thế. Song vì nóng nảy; xem thường, chỉ biết cứng, 
không biết mềm; chỉ biết bung ra không biết thu lại, nên 


1. Lưu Quý Thuật: hoạn quan. Bấy giờ Chiêu Tông nhà đường say 
rướu trách mắng các quan, Thuật thấy nguy đến mình, cùng Trọng Tiên 
giả mệnh Hoàng hậu, lập Hoàng Thái tử, cầm tù vu ö viện Thiếu Dương, 
định giết hết các quan sau giết vua. Cuối cùng bị Đô tướng Tôn Đức 
Chiêu bắt đánh đòn chết. Vua lại trỗ về cung. 

2. Hàn Toàn Hối: Hoạn quan, thòi Chiêu Tông nhà Dường làm Nội 
khu mật sứ, khi Chiêu Tông nhồ Tôn Đức Chiêu giết xong lưu Quý 
Thuật, lấy Hối làm Tả Thần sách Trung úy, chức Đại Tướng quân. Hối ÿ 
thế làm bừa. Bấy giò Thôi Dân có ý giết hoạn quan, đã triệu quân của 
Chu Ôn về đánh Hối. Hối sọ, ép vua chạy sang phía tây, đến Phượng 
Tường. Chu Ôn đánh Phượng Tường giết Hối, ép vua về đông. Sau Chu 
Ôn giết Chiêu Tông, Ai Đế, Cưóp ngôi nhà Đường, lập ra nhà Lướng. 

3. Thôi Dận: xem ci. I, tr. 338. 

4. Hàn Ê:? 


5. Chu Ôn: xem ct. 2, tr. 338. 


361" 


hối không sao kịp nữa. Than ôi! Quản Tủ nói: "Phải nắm 
cho được cơ trời lúc mất lúc còn, lúc đầy lúc vơi rồi cùng 
dân trăm họ bung ra hay thu lại thì nước mới yên". Cho 
nên Thúc Nha), Tân Vô Tu(? không biết thu lại; Ninh 
Thích) không biết bung ra; Tôn Tại) không biết im lặng, 
[họ tuy đều là người hiền tài cả mà Quản Trọng )] đều 
chưa vừa ý về họ. Tề là một nước cường thịnh mà Quản 
Trọng còn luôn than thở là không có nhân tài [để lo việc 
nước] huống hồ các bề tôi đời sau, tài năng, kiến thức đâu 
sánh kịp người xưa, thế mà gặp lúc tệ hại chất chúa đã 
nhiều, suy vi đã đến tột độ vẫn cứ cố chỉnh đốn, chấn hưng 
lại thì sao nổi? Thời Ngũ Đại, họa loạn xảy ra rất nhanh 
cũng vì lế coi thường làm bừa mà không bình tĩnh nén 
nhịn được thôi. Như nhà Đường vời Tòng Kha(®9) về, dỡi 
Kính Đường? đi; nhà Tấn đã tuyệt giao lại còn đem quân 
đánh Khiết Đan; nhà Hán giết Dương Mânfổ), bức bách 


1,2, 3, 4: Thúc Nha tức Bão Thúc Nha; Tân Tư Vô; Ninh Thích; Tôn 
Tại: các quan đại thần nước Tề, đòi Hoàn Công, thời Xuân Thu Chiến 
Quốc. 


3. Quản Trọng: Tế tướng thời Hoàn Công nước Tè, giúp Hoàn Công 
xây dựng thành công nghiệp bá chủ thiên hạ. 


6. Tòng Kha:? 
7. Kính Đường:? 


8. Dưỡng Mân: người đồi Hán thồi Ngũ đại, làm Trung thư Thị lang, 
kiêm Lại bộ Thượng thư đồng Bình chương sự. 
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Quách Uy( đều vì lẽ ấy cả. [Ö vào tình thế chưa cho phép, 
nhưng nếu] làm việc nhỏ mà chính nghĩa thì lành, còn làm 
việc to lớn quá thì dù chính nghĩa cũng chẳng lành. [Có lẽ 
người thời] bấy giò chưa xét đến ý nghĩa câu đó chăng? 

Ngô Dương Đình thấy: Quẻ Thái có nêu chữ "bảng 
hà"), quẻ Tốn có nêu chữ "cán cồn"), Sự bình tĩnh trong 
mọi việc làm cốt theo đúng đạo. 

k4 


*& 


173. Lấy được thiên hạ khó, để mất thì dễ 


Trang Tông nhà Đường vất vả xông pha chiến trận 
hai chục năm ròng mói lấy được thiên hạ. Sau chỉ hơi có 
ý kiêu căng trễ biếng trong vòng có ba năm mà nước bị 
mất. Lấy được thiên hạ rất khó mà để mất di thì thật dễ. 
Thế mới biết người xưa đêm ngày nơm nóp sợ hãi không 
lúc nào nguôi không phải là quá lo vậy. 

* 


*£ % 


1. Quách Uy: tức Thái Tổ nhà Hậu Chu sau này, người Nghiêu Són, 
họ Thường sau đổi lấy họ mẹ là Quách, làm quan nhà Hán tói chức Lưu 
thủ ö quận Nghiệp sau cướp ngôi nhà Hán, lập ra nhà Hậu Chu. 

2. Bàng hà: vượt sông không có thuyền. Ý nói mạo hiểm. 

3. Cán cổn: đắp đậy sự ác độc, sai làm của cha. Ý nói tài năng của bề dưới. 


4. Trang Tông: vua Hậu Đưồng, con Lý Khắc Dụng, đã điệt nước 
Lưng rồi tự xưng Đế. 
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174. Thiên hạ thịnh trị hay loạn lạc có liên quan đến 
tài đức của người nối nghiệp 


Ngôi Thái tử là gốc của thiên hạ. {Đất nước] bình yên 
hay nguy nan, thịnh trị hay loạn lạc, có liên quan đến tài 
đúc của người nối nghiệp. Nhà Hán không lập Thanh Hà 
Vương mà lập Hy Tông để cuối cùng đắm chìm vận nước. 
Người bàn sử đến nay còn lấy làm tiếc mãi. Lại ví dụ khác 
như Hồ Hợi nhà Tần, Huệ Đế nhà Tấn, Dương Quảng 
nhà Tùy càng là tấm gương sáng cho xưa và nay. Họa loạn 
thời Ngũ đại còn trầm trọng hơn. Vua mỏ nghiệp các triều 
Đường, Tấn, Hán, Chu đâu phải không anh hùng, song vì 
thời gian hưởng lộc nước của họ ngắn ngủi, còn các vua 
nối nghiệp thì trẻ thơ ngu dại không chế phục nổi bốn bể, 
cho nên đều mất hết. Thời nhà Triệu Tống [mỏ nước] vua 
Thái Tổ toan tính mỏ mang trong 17 năm ròng, bề tôi và 
dân chứng đều đã định yên chí hướng. Đến khi Thái Tông 
lên ngôi cách duy trì và chuyển vận có quy mô, cách giữ 
nước trị dân có sức mạnh lại mỏ mang rộng lón thêm trong 
gần ba chục năm nữa nên có nền trị bình lâu dài là phải. 
Nếu cho Đức Chiêu(!) đảm đương công việc ấy thì không 
biết sẽ ra sao. Đố Thái hậu? nói: "Nước có vị vua trưởng 


< 


thành là phúc cho xã tắc". Câu nói thật sáng suốt hơn đồi. 


1. Đức Chiêu: con Thái Tông nhà Tống, nhưng vì còn nhỏ chưa từng 
trải và không có tài, nên Thái Tông (em Thái Tố) được nối ngôi trị vì ' 
thiên hạ. 


2. Đỗ Thái hậu: mẹ đẻ của Thái Tổ nhà Tống. 
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Đố Thái hậu muốn Thái Tổ nhà Tống truyền ngôi cho 
Thái Tông, được Triệu Phổt tán đồng, thế là "một lời 
nói làm cho nước hưng thịnh". Bà Hướng Hậu) muốn 
lập Huy Tông), [cũng được] Tăng Bố) tán thành. Nhưng 
là "một lời nói làm cho mất nước". 


* 


175. Sử truyện khen Tào Bân lấy Giang Nam 


Sử truyện đều khen "Tào BânÍ®) khéo lấy Giang Nam, 
ngày đánh thành không giết một người nào". Nhưng'xem 


1. Triệu Phố: tự Tác Binh, lúc đầu theo Thái Tổ nhà Tống, giữ chức 
Thư ký. Thời Thái Tông làm Thái sư, tước Ngụy Quốc công. 

2. Hai câu trong bài, trích lồi Dịnh Công hỏi Khổng Tủ, thiên Tử Lộ, 
Luận Ngữ: "Nhất ngôn hưng bang, nhất ngôn táng bang". Y nói nhồ lồi 
nói của Triệu Phổ, Thái Tông được lên ngôi, làm cho nước hưng thịnh, do 
lồi nói của Tăng Bố, lập Huy Tòng đã làm cho nước suy vi. 

3. Hướng Hậu: mẹ đẻ của Huy Tông. 

4. Huy Tông: em Triết Tông, không chăm lo việc nước chỉ tin sùng 
đạo giáo, sau bị nhà Kim bắt mang về nước. 

3. Tăng Bố: tự Từ Tuyên, người Tống, đầu năm Hy Ninh làm Tập 
hiền hiệu lý, sau thăng Hàn lâm học sĩ, kiêm Tam ty sứ. Thời Triết Tông, 
làm Khu mật viện, thời Huy Tông làm Hữu bộc xạ. 

6. Tào Bản: tự Quốc Hoa, người Linh Thọ, danh tướng thòi Thái Tổ 
nhà Tống, tính khiêm tốn, kính cẩn. Khi đánh Giang Nam không giết bữa 
bãi, quân tướng ai cũng kính nể. Sau thăng chức Kiểm hiệu Thái sư, kiêm 
Thị trung, tước Lễ Quốc công. 
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sách Thuyết phúCỦ, thấy Thiệu Tư trong Nhạn môn dã 
thuyết nói là: "xưa. lúc còn nhỏ. bản thân ö trong vòng 
vây, phải trốn tránh mãi trong các kho chứa mới thoát 
nạn. còn người trong thành bị chết và bị thương nhiều, lửa 
sáng rưc trời”, Ông lại nói: "quán ngói. gác chùa dựng từ 
nhồi Tân "+ trên năm trăm tám mươi năm, đến bây tiÒ 
củng bị hình lửa đốt trụí”. [Như vậy] thì khi quân Tống 
kéo vào thành [Giang Nam] chẳng phải là không quấy rồi 
giết chóc. Song nhö tưởng quân họ Tào ngăn cấm ít nhiều 
từ trước nên không đến nồi thảm hại như khi đánh nước 
Thục thôi. Lồi chép trong chính sử có phần quá khen, 
không thể tin cả được. 


176. Thái Tông nhà Tống khen Lã Đoan 


Thái Tông nhà Tống khen Lã Đoan(2) là: "Hồ đồ việc 
nhỏ, không hồ đồ việc lón” rồi quyết định dùng [Lã Đoan 
làm tướng}. Tôi cho rằng: "Chỉ hồ đồ việc nhỏ, nên mới 
không hồ đồ việc lón". Có lẽ người nào nhẫn nại được với 
việc nhỏ thì sẽ làm nổi việc lón. [Còn như] việc gì cũng 
cú cứng nhắc, cố chấp thì không bao giỏ ra đồi mà không 
vấp váp với đồi, vì đã tự làm rối loạn mình trước rồi. làm 


\. Thu yết phúc Bộ sách gồm 100 quyền, do Dào Tông Nghỉ thôi Minh 
hiện soạn. 


2. Lã Đoan: Tể tướng thôi Thái Tông nhà Tống. 


4o 


sao thực hiện được ý hưởng của mình nữa? 


+ 


177. Tập B¿ luc của Vương Tăng chép về việc Tế tướng 
vào chầu buổi sớm mai 


Tập Bứi lực của Vương TăngÈ) chép: "Theo chế độ 
cũ. buổi sóm khi Tể tướng vào châu thì [trước hết} lên 
điện, rồi vua ban lệnh ngôi. [Sau đó] có việc quần việc 
nước hệ trọng sẽ đưa ra bàn. Cuối cùng thung dung trí 
nưóc rồi ra về. Còn các việc khác như hiệu lệnh. thăng 
quan. hình phạt. khen thưởng, phế bỏ, cất đặt. bất kể lón 
hay nhỏ đều phải làm tö tâu nói rõ ý định rôi dâng lén vua, 
Vua đích thân xét duyệt trong cung cấm và phê chuẩn vào 
cuối tÖ tâu ấy bằng ấn Ngự bảo, gọi là "ấn hoạch”. Sau đó cứ 
thế ban xuống cho dưới thừa hành. Từ thời Đường đến thỏi 
Ngũ đại không thay đổi chế độ này. [tức chế độ mài] xưa 
gọi là "ngồi bàn". Thời mói dựng nước, Phạm Chât(“), Vương 


1. Vưỡng Tăng: tự Hiếu Tiên, thụy Văn Chính, người đỏi Tống. Năm 
Hàm Bình thi Hương và thí Dình đều đỗ đầu, làm Trung thư Thị lang, 
đồng Trung thư Môn hạ bình chưong sự, tập sách do ông soạn mang tén 
Văn Chính bút lục. 

2. Phạm Chất: tự Văn Tố, người đồi Tống, thi đỗ tiến sĩ thồi Hậu 
Đường, làm quan Tri chế cáo. Thời Hậu Chu làm Khu mật viện. Thời 
Thái Tổ nhà Tống lam Thị trung, tước Lỗ Quốc công, nên còn gọi là 
Phạm Lỗ Công, tính nóng nảy, liêm khiết. 
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PhổC!, Ngụy Nhân Phổ?) đều tự nghĩ mình là tướng của 
triều trước (triều Chu thời Ngũ đại), hơn nữa cũng sọ Thái 
Tổ là người thông minh [nên ò triều có việc gì] đều ghi 
cả vào "tháp tử", tan triều về mới làm só tâu từng việc. 
Khi đã được vua phê chuẩn rồi, các quan cùng ký tên và 
ghi lại các việc cho nhó để làm. Làm như thế, mọi lẽ đêu 
được rõ ràng và tránh được lầm lẫn. Vì Thái Tổ theo cách 
ấy nên từ đấy só tâu càng nhiều, có khi phải xét duyệt mãi 
đến lúc mặt trồi xế bóng, phải bỏ cả lệ uống trà, cho nên 
không còn thì giồ "ngồi bàn" nữa. Vương Tăng ghi chép 
đầu đuôi rõ ràng như thế là có ý nói Tể tướng thời ấy ngại 
tiếng chuyên quyền quyết đoán, không dám tự quyết định 
mà điều gì cũng tâu xin ý chỉ của vua, nên không còn ung 
dung rỗi rãi nữa, chứ không có ý nói là lễ “ngồi bàn". Nay 
sử chép đổi bót đi, lại không được kỹ như trước. Sách 7boái 
triều lục của Tống Mẫn Cau®) cũng chép: “Thời Đường, 
khi Tể tướng vào chầu xong, liền lui ra điện Diêm Anh và 
chỉ bàn các chính sự lón, còn các việc như kén chọn người, 
bổ quan chức, bổ tiến người nào thì kê lý lịch hạnh kiểm 


1. Vưỡng Phổ: tự Tề Vật, người đồi Tống, thì đỗ tiến sĩ thời nhà Hán, 
làm quan nhà Chu tối chức Trung thư Thị lang bình chương sự. Thời Thái 
Tổ nhà Tống giữ chức Tư không, tính khoan hậu, có phong độ. 

2. Ngụy Nhân Phổ: tự Đạo Tế, làm quan nhà Chu tói chức Khu mật 
thừa chỉ, sau làm Tể tướng. 

3. Tống Mãn Cầu: tự Thứ Đạo, người đòi Tống, đỗ tiến sĩ cập đệ, làm 
Long đồ các Trực học sĩ, tham gia biên tu và soạn ra nhiều sách, trong đó 
có Xuân mình thoái triều lục. 
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ngưöi ấy và chính tay Tề tướng viết rồi giao cho quan Trung 
thư trình vua. Khi đã có thánh chỉ rồi thì {các quan] cùng 
ký tên. Việc này bắt đầu được làm từ đồi Phạm Lỗ Công(). 


* 


*x % 


178. Vương Đán ném tờ trình của Trần Bành Niên 
xuống đất 


Trần Bành Niên? đệ trình các điều mục về khoa 
trường. Vương Đán?) ném xuống đất nói: "Nội hàn) mới 
làm quan được mấy ngày mà đã muốn gây trắc trỏ cho 
tiến sĩ trong thiên hạ". Thực là lồi nói của bậc Tể tướng. 
Xem việc này thấy Vương Đán có phải người nhu nhược 
thiếu cương quyết đâu. Việc dán kín niêm phong tên tuổi, 
đánh số bài, chép lại ra bản khác đều là lệ cũ từ thời Cảnh 
Đức), Tường Phù(®). Cách đề phòng cứng nhắc này rất 


1. Phạm Lỗ Công: tức Phạm Chất. Xem ct. 2, tr. 367. 


2. Trần Bành Niên: người Nam Thành thời Tống, tự Vĩnh Niên, đỗ 
tiến sĩ, làm Binh bộ Thị lang, ông hiểu rộng biết nhiều, có trí nhó tốt, 
được tham dự mọi điển lệ của triều đình. 


3. Vướng Đán: người thời Tống, tự Từ Minh, đỗ tiến sĩ, làm Tri khu 
mật viện, sau thăng Thái Bảo. Ông là Tế tướng có tài đức, biết bao dung 
người tài, được giữ việc nước rất lâu. 

4. Nội hàn: chức quan của Trần Bành Niên. 

5. Cảnh Đức: niên hiệu Chân Tông nhà Tống (1008-1017). 

6. Tường Phù: niên hiệu Chân Tông nhà Tống (1008-1017). 
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không đúng vói ý của các thỏi Hán Đường. Nhưng Vương 
Đán cũng không thể làm thế nào khác được. 

Khấu Chuẩn) thấy viên lại trong phủ đệ trình sổ lệ, 
máng rằng: “Tể tướng dùng người đâu cần theo lệ, nếu cứ 
câu nệ vào lệ thì chỉ là một chức lại thối”. [Rỏ ràng] ý muốn 
-1im người tài của Khấu Chuẩn rất họp với ý của Vương Đán, 
thẻ mà bị mang tiếng là cúng nhắc hẹp hỏi, lại bị bạn quan 
giềm pha, Ngay vua cũng chê là: "Cho nhiêu người làm quan 
để lấy öøn riêng cho mình". Cách câu nệ vào thể lệ làm ngưöi 
ta không đám ra tay làm việc như vậy thì người mang trách 
nhiệm muốn tìm người tài chẳng khó lắm sao? 


* 


179. Vương Đán chê Khâm Nhược không phải người 
hiền tài 


Vương Khâm Nhượcf? tâu bày về đạo giáo và xin mỏ 


1. Khấu Chuẩn: người Hạ Khu€ thỏi Tổng. tự Bình Trọng, đỗ tiến sĩ. 
Thöi Thái Tông làm Khu mậi viện Trực học sĩ, Phán lại bộ thuyên. Thöi 
Cảnh Đức làm Đồng Trung thư môn hạ bình chương sự. Ông là vị Tế 
tướng có tài đức, Thái Tông ví ông ngang với Ngụy Trưng. Cuối đồi bị 
Vương Khâm Nhược và Dinh Vị giềm phải đi đày ö Lôi Châu và chết ö đó, 
đường thồi được phong tước là Lại Quốc công. 

3. Vương Khâm Nhược: người đồi Tống, tự Định Quốc, thi đỗ tiến 
sĩ. làm quan Tư không môn hạ thị lang, đồng bình chương sự. tính ghen 
ghét mọi người nhưng do khéo chiều Chân Tông nên được làm tối tể. 
tướng, Bấy giò trong thiên hạ đua nhau nói về những điềm lành, đều do 
Khâm Nhược và Định Vị đề xướng. 
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lễ câu cúng. Người thời bấy giồ coi đó là gian tả. Nhung 


ì Vương Đán đã trót tỏ ý đồng tình(Ủ, nên mọi việc đều 
dùng đằng không dám bàn cái. Nhưng những điều bị tích 
chứa [trong lòng] thường dễ phát ra thành lòi nói. [Xem 
lồi] ông can vua Chân Tông định dùng [Khâm Nhược] làm 
tướng có câu: "Tuy đời xưa nói: tiến dùng người tài, không 
câu nệ vào lệ thường(?, nhưng cũng phải đúng là người 
tài mới được". Như thế là ông đã có ý chê Khâm Nhược 
không phải là người tài rồi. Có thể nói, tuy ông không nói 
đến nơi nhưng ý thì đã rõ ràng. Vương Đán chỉ lấy lới nói 
thật thắng sự biện bác. lấy mềm mỏng thắng cứng rắn, lấy 
trầm tĩnh thắng phù phiếm, lấy thực thắng hư. Còn việc 
Vương Đán không tâu trình chữ sai trong bài thỏ của vua 
mà bị trách thì Vương Đán đã tự nhận lỗi rôi và không 
biện bác gì thêm. Thế mà lòng phản phúc của Khâm Nhược 
tự nhiên phơi bày ra. Đến khi thấy Khâm XNhuước tự tranh 
cãi, bị vua giận, Vưỡng Đán lại xin vua hãy răn bảo và bỏ 
qua cho {Khâm Nhược] để giữ trọn đại thể rồi sau hãy từ 
từ bãi bỏ. Bên ngoài tỏ ra có ơn cứu giải. nhưng thực ra 


V 


là để cho kẻ kia không thể dùng mưu mẹo xảo trá mà 
thoát tội được. Cho nên trong lúc kẻ tiểu nhân đang sắp 


1. Khi Vưong Khâm Nhược xin Chân Tông nhà Tống làm lễ tế trồi ö 
núi Thái Són (Khâm Nhược nói là có sách trồi xuất hiện). Chân Tông sỐ 
Vướng Đán can, liền mồi Đán vào triều ăn tiệc rồi ban cho lọ rướu bổ. 
Đán về nhà mð xem thấy đều là ngọc qúy, vì vậy Dán không đám van VIỆC 
tế trồi Ö núi Thái nữa. 


2. Lồi trong thiên Ù ¡ lâu chương cú hạ, sách Äfqrt: Tử: "Lập hiền võ phường”. 
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sửa được nắm quyền mà lại dám làm cho y phải chậm lại 
đến mười năm sau), Còn như câu Vương Đán nói [vói 
Chiêu Tông] rằng: "Các đồi tổ tông xưa chưa bao giồ dùng 
người Nam (Giang Nam) giữ việc nước" thì cũng chỉ là lời 
nói thác đi mong làm thay đổi ý vua thôi. 

Thế mà tiên nho cho câu ấy là thật rồi đưa ra bàn 
luận về [cái gọi là] khí mạch nam bắc), Thế chẳng vu 
khoát sao? 


180. Triệu Phổ chưa phải là vị đại thần có lượng 
bao dung 


Ngụy Tướng) khi còn làm chức quan nhỏ, có tâu xin 
bỏ "phong thư phụ") để phòng mọi sự bưng bít. Khi ấy 


1. Chậm lại đến 10 năm: Chân Tông có ý dùng Vương Khâm Nhược 

-làm 'Tế tướng, nhưng vì Vướng Đán can nên thôi. Khi Vương Đán cáo lão 

về hưu, Khâm Nhược lên thay đã nói rằng: "Chỉ vì Vương Đán mà ta bị 
chậm làm Tể tướng mất 10 năm". 

2. Vương Thủ Khuê và Trâu Tư Són có lồi bàn rằng: "Nhân tài đâu 
cũng có, không thể chia nam bắc”. 

3; 4. Ngụy Tướng người đất Dịnh Dao thời Hán, tự Nhược Ông, thồi 
Tuyên Đế làm Ngự sử đại phu. Bấy giồ theo lệ cũ, mọi người dâng thư lên 
vua đều phải làm hai phong: phong thư chính và phong thư phụ, phong 
phụ có chữ ký của người viết ö ngoài. Quan Thượng thư xem phong thư. 
phụ trước, vừa ý thì gửi phong thư chính lên vua. N guy Tướng dâng thư xin l 
bỏ lệ làm thêm phong thư phụ. 
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Triệu Phổ(Ù làm Tể tướng, các tấu só bốn phương [gửi 
đến], cái nào xem ra không vừa ý, liền ném cả vào hai 
chiếc chum, chum đầy thì lấy ra đốt đi, chứ không bao giỏ 
xem xét lại xem hay dỗ thế nào. Như thế thì [Triệu Phổ 
là người] có tội với Ngụy Tướng. Tự cho mình giỏi là nhỏ 
nhen, bưng bít người tài là không tốt. [Hai điều ấy] Triệu 
Phổ đều có cả. Tuy rằng Triệu Phổ biết tiến cử Mông 
Chính®), khen Lã Đoan), nhưng cũng chưa được coi là 
có lưng bao dung. 
_ 


*» # 


181. Lời bàn về Lý Hãng, Tể tướng nhà Tống 


Lý Hãng) khi làm Tế tướng, bốn phương có ai trình 
bày điều gì hay đỏ đều bỏ đi hết, còn nói: Triều đình đã 
lo liệu đầy đủ tướm tất cả rồi mà lại [thay đổi] làm theo 
ý mọi người xin xỏ thì sẽ tai hại ghê lắm, bọn tiểu nhân 
chỉ cốt tiến nhất thồi nào có nghĩ gì đến điều tai hại cho 
dân đâu! Lòi nói ấy [của Lý Hãng] tưởng hay mà thật là 
dở. Vì rằng hiểu biết của một người có hạn mà tài trí của 


1. Triệu Phổ: xem ct. 1, tr. 365. 
2. Mông Chính: quan Tể tướng có đức độ thời Thái Tông nhà Tống. 
3. Lã Đoan: quan Tế tướng có đức độ thồi Thái Tông nhà Tống. 


4. Lý Hãng: tự Thái Sò, thi đỗ tiến sĩ năm Thái Bình Hưng Quốc, là vị 
Tể tướng nổi tiếng tài đức thời Chân Tông nhà Tống, tính thẳng thắn, cần 
thận, ăn nói không rườm rà, hiểu biết việc lồn, không tham danh tiếng. 
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thiền hạ thì vô cùng. Ngay thánh như Chu Công, người 
hiểu rất đầy đủ phép tắc và đức độ mà vẫn nhả cóm, vắt 
tóc tiếp người hiền(Ủ; có tài giúp vua như Vũ Hầu !?), việc 
gì làm cũng chu đáo hết nhẽ mà vẫn lắng nghe ý kiến mọi 
ngưỡi, rộng mỏ lòng trung, thường bảo các quan phải vạch 
chỗ sai sót của mình. huống hồ phép tắc chế độ thời Tống 
chưa phải đều hay cả: tài lược Lý Hãng chưa phải hơn 
hẳn đòi. Thế mà lại khư khư giữ phép cũ. cho mình là 
ĐIÒI, coi người không ra gì, bn miệng người lấp tai vưa, 
hay dỏ đều bỏ. ngưới hiền tài. kẻ ngu hèn đều bị kìm hãm. 
Đúng như lời Mạnh Tủt) nói: "...Chặn người ta từ ngoài 
ngàn dậm..." Như thế đâu phải đạo giúp vua, mà chỉ là 
mượn tiếng "làm cho dân yên bình" để tự làm đẹp mình 
thôi. Cho nên trải qua mấy đồi không ai dám chê trách gì 
cả. Lý Hãng trả li vua Chân Tông có câu: "Xin đừng dùng 
hạng người tân tiến nông nổi quá say sưa công việc". Vua 
hỏi vê hạng người ấy. Lý Hang dáp: "Mai Tuân), Tăng 


I. Khi Chu Công phò giúp Thành Vưỡng nhà Chu lo việc nước, 
trong một bữa ăn phải ba lần nhả miếng cóm đang ăn, ra tiếp khách, 
trong một lần gội đầu phải ba lần vắt tóc ra tiếp người hiền. Xem thêm 
ct. 4, tr. 199. 

2. Vũ Hầu: tức Khổng Minh Gia Cát Lượng, Xem ct. 6, tr. I10. 

3. Mạnh Tử: xem ct. l, tr. 196. 

4: Mai Tuân: tự Xưởng Ngôn, thi đỗ Tiến sĩ cập đệ. Thồi Chân Tông 
nhà Tống làm Tam ty Hộ bộ phán quan, sau làm Thị độc học sĩ, tính nóng 
nảy, hiếu tiến. 
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Trí Nghiêu(l) chính là hạng người ấy". Than ôi, đó khác 
gì lồi nói của Trương Tưởng Như ngăn trỏ Giả Nghị); 
Trương Vũ làm Thành Để mắc sai lamt3), Tìm người tài 
không nên chặt chế quá. chọn người không nên khất khe 
quá. Kẻ nông nổi quả thật không nền dùng. nhưng người 
tân tiến say sưa công việc thì thật không thể bỏ. Chọn 
người làm quan cần gì phải câu nệ giả hay trẻ?” Trong 
thiên hạ, người anh tài xuất chúng thì ít, mà người hèn 
kém thì nhiều; người hào hùng kiên cường chẳng có mấy 
mà chỉ toàn lũ ủy mị tầm thường. Nay muốn có người gánh 
vác nổi công việc cho ta thì nên lấy hạng người nào” [ngưởi] 
như chiếc mũi nhọn thò ra ngoài). chưa chắc họ đã hiếu 


1. Tăng Trí Nghiêu: tự Chính Thần, thì đỗ tiến sĩ nám Thái Binh 
Hưng Quốc (niên hiệu Thái Tông nhà Tống), làm Bi thư thưa. tính cưỡng 
trực hay bàn việc. " 

2, Vũ Dế nhà Hán muốn dùng Giả Nghị làm tướng. bị Trưởng Tướng 
Như, Giáng Hầu, Dạng Thông... cièm pha, cho Giả Nghị là loại trẻ, cấp 
tiến hay sinh sự. Xem thêm cl. 5, tr. 189. 

3. Trướng Vũ là quan Thái sư thi Thành Đế nhà Hán. Bấy giỏ có 
nhiều người dâng thư nói Vưỡng Măng chuyên quyền. Thành Để hỏi 
Trướng Vũ nói: "bọn trẻ tuổi hãng hái hay gây SƯ, không nên tín lõi họ". 
Thành Đế nghe lồi Trưởng Vũ không tước bót quyền Vướng Mãng. nên 
sau đó xảy ra loạn Vưỡng Măng cướp ngôi nhà Hán. 

4. Mao Toại (xem ct, 2, tr. 146) tự tiến mình lên Bình Nguyên Quân 
(xem mục 42, tr. L‡‡). Bình Nguyên Quân không muốn dùng nói: “Người 
có tài, sẽ như cái mũi nhọn để trong hao, mũi nhọn tự thò ra ngay”. Toại 
nói: "Nếu tôi được ð trong bao thì sẽ lòi hẳn ra ngoài, chứ không phải chỉ 
thò mũi nhọn mà thôi". Sau Toại giúp Bình Nguyên Quần thuyết phục 
được vua SỐ mang quân cứu nước Triệu. 


danh; [người như] người gõ sừng trâuCÙ, chưa chắc họ đã 
ham tiến. Nói tóm lại người có tài năng khí phách thì tự 
nhiên [tài năng khí phách ấy] sẽ biểu lộ ra ngoài. [Cho 
nên] khéo dùng người là phải nuôi dưỡng, rèn luyện, đào 
tạo bồi dưỡng cho người ta trỏ thành công cụ to lón lâu 
dài đáp ứng với công việc. Như thế mói là biết yêu mến 
quý trọng người tài. Còn như bài bác, xa lánh người ta, 
gần cho người ta tiếng xấu rồi cho bọn người lúc nào cũng 
chỉ tỏ ra sợ sệt, khúm núm, mềm yếu là hiền tài; cho bọn 
nhu nhược quá thật thà là có đức rồi thăng thưởng tiến củ 
lên vua thì người có tài sẽ không bao giờ bộc lộ cho thấy 
tài năng của họ, mà kẻ bất tài thì lại càng đáng bỏ đi 
không dùng được. [Như thế] còn lấy ai lo việc nước nữa? 
Ôi! người đi mua ngựa hãy nên tìm ngựa tốt, nếu bỏ ngựa 
tốt không mua thì ngựa xấu sẽ kéo đến. Dùng người, cần 
người có tài, nếu bỏ người tài không dùng thi loại tầm 
thưởng sẽ đến. Cho ngựa xấu là ngựa tốt; cho kẻ hèn kém 
là tài giỏi chẳng phải là càn bậy lắm sao? Muốn có người 
tài là phải bồi đưỡng khó khăn lắm mói thành, mà hủy 
hoại đi thì lại thật để; phát huy được chí khí kẻ sĩ rất khó, 
mà ngăn trỏ thì lại rất dễ. Lý Hãng chỉ ưa sự kính cẩn, 


1. Ninh Thích ngưồi nước Vệ thời Chiến Quốc, có tài, muốn ra giúp 
đòi, bèn giả làm người chăn trâu để gặp Quản Trọng và Tè Hoàn Công, 
đã gõ sừng trâu hát rằng: "Sinh bất phùng Nghiêu dữ Thuần thiện" ([Tiếc 
rằng] ta sinh ra không được gặp các bậc tài giỏi như Nghiêu Thuấn...) Sau 
được Quản Trọng tiến cử lên Hoàn Công, giữ chức Đại phu. 
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tỉnh lặng, đón giản, trầm mặc và muốn cho mọi người phải 
theo ý mình. Với người có lòng khẳng khái bàn việc thì 
cho là cầu cạnh để tiến thân nên đã kìm chế tất cả. Trong 
các quan, người nào không nói thì thôi, hế nói liền bị mang 
tiếng là nông nổi; người nào không làm thì thôi, hế làm 
liền bị coi là bói việc. Cách lập ngôn như thế đã làm cho 
trong mấy chục năm liền, người cả thời ấy đều bị đồn vào 
chỗ nhút nhát, gò bó, mất hết khí phách cương cường lối 
lạc và chịu bó tay lặng tiếng, lần lũa cho xong việc. [Ai 
đó] dù thời gian làm việc quan có lâu, hiểu biết có nhiều 
cũng chỉ làm tói những chúc thanh bạch bình thưởng, còn 
tài anh hào, trí hùng tráng đều tiêu tan hết. Nên khi có 
việc cấp bách không còn trông cậy vào đâu được nữa. Thế 
nước suy yếu là vì có ấy. Xem ra, người mà cả làng gọi là 
"Hương nguyện"), họ tự nói rằng: "Sinh ra ở đời này cứ 
hiền lành là được rồi”. [Lồi nói ấy] tưởng như hợp với đạo 
trung dung, nhưng thực ra lại không phải. Cho nên Khổng 
TủC) rất ghét hạng người này. Ông thường nói "Không 
được hạng người trung dung để cùng làm vói họ thì ta phải 
cùng làm với hạng "cuồng" hạng "quyến" chẳng? hạng 
"cuồng" thì có chí tiến thủ, hạng "quyến" thì sẽ có việc họ 
không thiết làm". Nay Lý Hãng coi khinh hạng tân tiến 
say sưa công việc, cho họ là không đáng dùng. Thế là đã 


1. Hướng nguyện: bọn đạo đức giả ỏ hương thôn. 
2. Khổng Tử: người nước Lỗ thồi Xuân Thu, ông tố của nhà Nho. 


KẾ 


không ưa hạng "cuồng" hạng "quyến" mà là ưa hạng 
“hương nguyện”. khác hẳn với sự dùng người của thánh 
nhân. Cho nên các quan công khanh theo nhau thành 
thói quen. [Do vậy] mà nhân tài sĩ khi đồi bại đến 
mức ấy. Than ôi! đồi Tống trong khoảng thời gian hơn 
trầm năm không được một ai đám ném bút lập công 
danh như Ban Siêu (?): sò rận bàn việc đòi như Vương 
Mãnh!?); lòng dạ hào hiệp như Lý Ung), Trần Phồn(?, 
Quách Nguyên Chấn). Quả thực thời hấy giồ không có 
những người như thể chăng. hay vì bó buộc [người ta] 
quá lãm thành thử không ai dám tự tỏ tài mà thôi? [Nay 


1. Bán Siêu: Tự Trọng Thăng, người thời Hán, nhà nghèo, làm nghề 
viết thuê nuôi mẹ. sau vứt bút, theo đòi việc quản, lập được công lón được 
phong tước Định Viễn hầu. 

+. Vưỡng Mănh: ngưồi thòi Tiền Tần, tự Cảnh Lược. học rộng. giỏi 
binh pháp ö ẩn ö Họa Son. Khi Hoàn Ôn vào đất Quan. ông mặc áo vải 
đến gặp, lúc bàn việc ông vừa sÒ bắt rận vừa bàn coi như không có ai bên 
cạnh. sau làm Tể tưởng cho Bồ Kiên.piúp nước Tần cưỡng thịnh, được 
phong tước Thanh Hà quận hầu. 

3. Lý Lng: người Tưởng Thành, Hậu Hán, tự Nguyên Lễ. Thời Hoàn 
Đế, làm Tư lệ hiệu úy. Bấy giò triều đình rối loạn, kỷ cướng đố nát, Lý 
Ủng vẫn giữ được phong độ chính trực. 

3$. Trần Phồn: người Bình Dư, Hạu Hán, tự Trọng Cử. Thöi Hoàn Đế 
làm Thái phó. Hoàn Đế chết, Bảo Thái hậu lên thay lo việc triều chính, 
vẫn để Phòn giữ chức Thái phó, tước Cao Dương hầu. Tỉnh Trần Phồn 
thanh cao. trong sạch, chính trực, các sĩ đại phụ đều kính phục. 

3. Quách Nguyên Chấn; vị tướng có tài lại có lòng hào hiệp, có công 
lún dựp giặc dưới thồi Vũ Hậu. Duệ Tông, Huyền Tông nhà Đường. 
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xem] Trần Đồng Văn) đâng thu lên Hiếu Tông {nhà Tống] 
có nói: "Việc lón cần phải họp bàn: thăng thưởng bố thụ 
người làm quan phải xem tư cách: [còn như] người có tài 
chỉ vì không chịu gỏ bó mà bị bỏ roi; kẻ bất tài do cứ bình 
thản mà được dùng; lồi ngay thì cho là viển vông mà bị 
bỏ: lời nói ngọt ngào thì cho là mềm mỏng mà nghe theo; 
löi bàn khác lạ thì cho là nói ngang: lời bàn tâm thường 
thì cho là có khuôn phép làm cho thiên hạ chỉ quanh quần 
trong khuôn khổ lễ phép mà không một người nào dám 
vượt ra ngoài. Đó dù chỉ là {cách dùng người] của triều Càn 
Thuần(?), nhưng đường lối cai trị của cả thỏi nhà Tổng thực 
cũng không ngoài khuôn khổ ấy. [Lôi ấy] chẳng phải của các 
vị làm tướng đòi trước đã khỏi xướng ra u? Xem Âu Côngt?) 
làm bài chí về Mai Tuân: Kinh Côngf?) làm bài minh về Nghiều 
Thần) lời lẽ cảm khái và tỏ ý thán tiếc mãi. Vì rằng: "tú 


1. Trần Đồng Văn:? 

2. Càn Thuần (Kiền Thuần): tức Càn Đạo và Thuần Hy. niên hiệu 
Hiếu Tông nhà Tổng. 

3. Âu Công: tức Âu Dương Tu, người thồi Tống. tự Vĩnh Thúc. thi đỗ 
tiến sĩ. Thồi Nhân Tông làm Tham trị chính sự. ông là người học rộng, có 
tài văn chướng nổi tiếng thời bấy giỏ. 

4. Kinh Công; tức Vướng An Thạch, người thöi Tống. tự Giỏi Phủ, 
hiệu Bán Són, thi đỗ tiến sĩ. là người có tài văn chướng. Thöi Thần Tông. 
làm Tế tướng, chủ trưởng cải cách chính trị trong nước, bị các danh thần 
bài xích, phải bãi chức, tước phong là Kinh Quốc công. 

5. Nghiệu Thần: tức Mai Nghiễu Thần. người thời Tống. tự Thánh 
Du, thị đỗ tiến sĩ thối Nhân Tông. làm quan tối chức Đô quan viên ngoại 
lang. Ông là người giỏi thở văn, bạn thở của Âu Dưỡng Tu. 
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ba và khí tiết hào hùng, bị Tể tướng thời ấy ghét bỏ, hoài 
bão không được thi thố". Thế là không ai không than 
thỏ hối tiếc về sự ngăn trỏ của Văn Tĩnh). Hai ông, 
[Âu Công và Kinh Công] vốn không phải là người nói 
bừa, cũng không khen ai quá lời. Chu Văn Công?) lại 
nói: "Các Tể tướng thời mói mỏ nước như Lý Văn Tĩnh), 
Vương Văn Chính) dẫu là người tốt cũng không sao 
bằng Phạm Văn Chính). Ông ra làm quan, liền khuyến 
khích danh tiết, đề cao sĩ khí. Đông Pha(®) nói: "Đập tan 
luận điệu của kẻ tầm thường, để mỏ rộng đường công 
danh”. Qua đấy thấy những lời bàn chê về Lý Hãng sâu 
sắc lắm. Người đời xét không kĩ, lại cho [Lý Hãng] là một 
[Tể tướng] không thể chê tí gì được. Trần Kính), Đinh 
Nam Hồ) còn phụ họa thêm [ý ấy]. Vì vậy không thể 
không bàn thêm cho rõ. 

Đông Giang thấy nhà Tống suy yếu đã lâu là do trận 


1. Văn Tĩnh: tức Lý Hãng, thụy Văn Tĩnh, xem ct. 4, tr. 373. 

2. Chu Hy: tức Chu Tử. Xem ct. 1, tr. 194. 

3. Lý Văn Tĩnh: tức Lý Hãng. Xem ct. 4, tr. 373. 

4. Vương Văn Chính: tức Vướng Đán, thụy Văn Chính, xem ct. 3, tr. 369. 

3. Phạm Văn Chính: túc Phạm Trọng Yêm, tự Hy Văn, thụy Văn 
Chính, người thồi Tống, thi đỗ tiến sĩ năm Tường Phù, làm Lại bộ Viên 
ngoại lang, là danh thần có khí tiết thồi Nhân Tông. 

6. Đông Pha: tức Tô Đông Pha, Tô Thức, nhà văn lồn thời Bắc Tống. 


7, 8. Trần Kính, Đỉnh Nam Hồ là hai học giả thồi Minh, có nhiều lồi 
bàn về các nhân vật lịch sử. 
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thua của Thái Tông ö cửa ải Kỳ Cấu). [Tù đó] không 
vươn lên được. Khí tượng ủy mị kém xa thời Hán, Đường 
mà các vị Tể tướng, Tham tướng lại không biết mỏ rộng 
lòng thành, tỏ rõ đạo công, tập hợp ý kiến mọi người để 
khuyên bảo lẫn nhau, lại đồ tội cho Lý Hãng, Vương Đán, 
thật không còn gì để nói nữa. 

* 


* * 


182. Lời bàn về ba chức quan của Trịnh Hy Trọng 


Trịnh Hy Trọng?) trong tập Huy (ê lục) nói: "Làm 
quan có ba chức khó: Một là làm tướng thống lĩnh đội 
quân hàng chục vạn người; hai là làm quan Hàn lâm học 
sĩ; ba là [làm quan cai quản] một ấp có nhiều chuyện phúc 
tạp. Ba chức ấy, nếu không phải người tài nhất định sẽ 
làm hỏng việc. Ngoài ba chức quan ấy ra, đến như chúc 
Tể tướng cũng có thể để người tài năng bình thưởng làm 
được. Đó là câu nói quá khích, không phải là lồi bàn xác 
đáng. Vì tướng văn, tướng võ chẳng qua chỉ là một thôi, 
còn các chức Hàn lâm, Thái thú và Huyện lệnh lại càng 
thấp hơn. Người đảm nhiệm công việc Tế tướng thì các 


1. Thái Tông nhà Tống muốn lấy lại châu U và châu Kế, sai Tào Bân 
và Pham Mỹ ra đánh Khiết Đan nhưng bị thua to ð cửa ải Kỳ Cấu, do đấy 
quân Tống ngày càng suy yếu. 

2. Trịnh Hy Trọng:? 

3. Huy tê lục:? 
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việc ứng phó, cư xử, trấn an, quyết đoán, nhẫn nhịn, bao 
dung đều khó. Nếu không có tài trí hơn người và mang 
hết tâm sức lo toan thì sẽ để hỏng việc, làm "đổ đồ ăn") 
và tai họa sẽ ập đến ngay. [Đành rằng] nhà mình không 
là gì nhưng việc nước việc thiên hạ thì sao? Phạm Chất(2) 
nói: “Người nào hút bằng mũi hết ba đấu dấm chua thì 
làm được Tể tướng". Vương Đán Ở) nói: "Người nào đã 
ăn được gốc rau thì việc gì làm chả nổi". Lời giả dụ ấy tuy 
thô lỗ, nhưng rất đáng để suy nghi. Hồi đầu nhà Tống, 
các đại thần, khi bàn việc, thường nói các câu; "bình tĩnh", 
"thận trọng”, "chú ý giữ pháp độ”. Ôi! vì cứ theo lề lối xưa 
ấy nên chính sự đổ nát, thế nước suy yếu, cuối cùng không 
sao vươn lên được nữa. Quân tử ở đời có người nói: "Tin 
là thực mà không biết tại sao sai; khen là hay mà không 
nghĩ đến tệ hại về sau". Cung cách ấy khi đã nảy sinh là 
có quan hệ ngay đến sự thế yên hay nguy, thịnh hay suy, 
còn hay mất của đất nước. Triều Thái Tông, nhà Tống có 
cơ may mà không chịu làm. Thái Tông chỉ đọc sách, tập 
viết chũ; Chân Tông chỉ tế trồi, cầu thần, không hề làm 
việc gì. Đó chẳng phải là lối của Tể tướng thời bấy giồ 
sao? Xem như Tiêu Hà(® nổi tiếng cung kính, cẩn thận 


1. Đồ đồ ăn: tức: "Đĩnh chiết túc, phúc công tốc” (vạc gãy chân, đồ đồ 
ăn của ông) lời hào tứ, quẻ Đỉnh, Kinh Địch. Ý nói người Tế tướng phải 
gánh vác công việc rất nặng nề, mà không tài giỏi thì sẽ làm hỏng việc lón. 

2. Phạm Chất: xem ct. 2, tr. 367. 

3. Vương Đán: xem ct. 3, tr. 369. 

4. Tiêu Hà: xem ct, 5, tr. 171. 
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mà bao giờ cũng có kế hoạch này, quy ưóc kia; Vũ Hầu) 
cẩn thận, chu đáo là thế mà vẫn chỉnh trang pháp lệnh, 
rèn tập đủ mọi việc; họ Phòng?) họ ĐốỔ) khoan dung, 
khiêm nhường, không khoe khoang việc làm nhưng vẫn 
hết lòng giúp vua, gây dụng lại những gì đã nghiêng đổ. 
Nghiệp làm tướng của người xưa to lón kì vĩ như thế, nhưng 
xem ra đâu phải họ chỉ toàn dựa vào đức vọng rồi ngồi 
đó mà dẹp được mọi phong nhã lưu tục, mà phải có tài 
xử sự, xếp đặt và thêm vào đó là lòng hãng hái phấn đấu 
không ngừng nữa. Do đó mà công việc chính sự trong thiên 
hạ luôn được đổi mói. [Trái lại] các danh thần thời Tống 
như Lý Hãng), Vương Đán cứ khư khư một mực điềm 
đạm, khoan hòa, thận trọng, tập rèn phong thái làm tướng, 
đùng người theo tư cách, quyết đoán việc theo lệ thường. 
Họ tuy không nói lỗi lầm của người, nhưng cũng không 
khen điều hay của người; tuy không bày vẽ việc làm phiền 
nhiễu dân, nhưng cũng không trừ bỏ tệ nạn nhằm mưu lợi 
cho dân, mà cứ vụn vặt, tỉ mỉ theo lề thói cũ. Bốn phương 
có ai bày tỏ điều gì, không hỏi xem hay đỏ ra sao, đều bỏ 
đi không xét; các quan có bàn định việc gì, không hỏi đến 
trái phải thế nào, đều ngăn cản không làm; có ai đề xuất 
điều gì thì cho là nông nổi nóng vội; ai giữũ đúc hạnh thì 


1. Vũ Hầu: xem ct. 6, tr. 110. 

2. Họ Phòng: tức Phòng Huyền Linh, xem ct. 1, tr. 292. 
3. Họ Đỗ: tức Dỗ Như Hối, xem ct. 2, tr. 292. 

4. Lý Hãng: xem ct. 4, tr. 373. 
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cho là kiểu cách điệu bộ: ai làm việc có công thì cho là 
bói việc. Do đó mà sĩ khí tiêu tan, nhân tình hồ hững. Họ 
đã bỏ đất cầu hòa, chịu lép vế với Nhung Địch; đã xếp bỏ 
việc quân,. lỏng lẻo bố phòng để nuôi mầm họa. Người 
giỏi mưu lược và hiểu biết việc làm lại như thế được sao? 
Chỉ có người bề tôi biết làm việc lớn mói giúp được vua 
làm nên nghiệp lón; có tài khác người mói lập được công 
trạng khác thường. Còn hạng tầm thường như trên mới 
nêu mà muốn chuyển xoay thiên hạ, làm mạnh thế nước 
thật khó lấm thay. [Tôi] đã từng xem tập Danh thần tấu 
nghị) thấy vào thời Thái Tông, Vương Bính?) xin ra lệnh 
cho 24 ty phải làm đầy đủ sổ sách về danh số mọi việc; 
Bãi Xử Uócf) xin bót Tam tỉ sứ, phục hồi Thượng thư 
sảnh. Thời Chân Tông, Tôn Hà? xịn bãi chức Tam tỉ phán 
quan; Dương Ứcf) xin phục hồi Thượng thư sảnh và xin 
ban lệnh cho các đài, sảnh, tự, giám đều được cử người 
vào chức này, lại xin định rõ số ngưöi, xin đặt lại các quận 
nhánh. Tất cả các điều ấy đều đáng được thi hành, thế mà 
đều bỏ hết không xét. Thật chẳng đáng tiếc sao? Thật chỉ 


1. Danh thần tấn nghị:? 

2. Vương Bính: người Nam Tống, tự Cảnh Văn, thi đỗ tiến sĩ năm 
Thiệu Thánh, làm quan lệnh ð Thuật Dưỡng. 

3. Bãi Xử Uóc;? 

4. Tôn Hà: người thời Tống, tự Hán Công, thi đố tiến sĩ năm Thuần 
Hóa, làm quan Hữu ty gián, có đâng lên triều đình Chân Tông 5 lồi bàn, 

5. Dưỡng Ức: người Bồ Thành thời Tống, tự Đại Niên, thi đỗ tiến sĩ 
thồi Thái Tông làm quan tối chức Hàn lâm học sĩ (thồi Chân Tông) 
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do Vương Đán. Lý Hãng với cách làm. lần lữa, thầm lặng 
đã hãm vua không thiết chỉnh đến pháp độ. đổi mới chính 
sự, Cho nên dù tạm thời có lợi một thöi gian, nhưng cuối 
cùng lại để tỷ hại cho đối sau. Vì cách làm ấy đã thành, 
thói ấy đã quen thì người đồi sau sẽ lấy làm khuôn mẫu 
cho việc nước. 

Vào thời Khánh Lịch(, Tây Hạt?) nổi biến. trên dưỏi 
đều quẫn bách. tính chuyện hòa óc, gác bỏ việc quân 
không chống đỏ gì nữa. Nhưng như thế vẫn côn là khá 
Đến thời Tĩnh Khang), uiặc mạnh vào cối. họa loạn lan 
tràn mà lại xếp việc quân, cho dân nghỉ ngói, giải tán quân 
cứu viện các lộ, bỏ mặc không hỏi đến việc phòng bị ngoài 
biên. Đâu thời Kiến Viêm(€), Huyện Vũ đã tan võ mà vẫn 
còn lần lữa chơi bởi, quen dùng chế độ thời bình. Mọi 
người bàn nhiều về việc mua ngựa, chiêu mộ quân lính, 
chỉnh đốn tài chính, dựng các phiên trấn... Nhưng ai động 
nói đến điều gì cũng cho là phiền nhiễu rồi gác bỏ đấy. 
Thời Thiệu Hưng), các tướng và các phiên trấn cùng nhau 
tính việc khôi phục. Nhưng công việc vừa mới bắt đầu thì 
lại mượn tiếng theo chế độ cũ của tổ tông xưa, thu hết 


1. Khánh Lịch: niên hiệu Nhân Tông nhà Tống (1041-1049). 

2. Cuộc biến Tây Hạ: Triệu Nguyên Hiệu nội đậy xưng đế, lấy tên 
nước là Tây Hạ. 

3. Tỉnh Khang: niên hiệu Khâm Tông nhà Tống (1126-1127). 

4. Kiến Viêm: Niên hiệu Cao Tông nhà Tống (1127-1131). 

». Thiệu Hưng: niên hiệu Hiếu Tông nhà Tống (1131-1163). 
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quân rồi lập ra tổng lãnh sò, để thu thuế của các châu 
quận. Tất cả các việc trong thiên hạ đều muốn bó buộc, 
ngăn cản, làm cho ngày một dồn đến chế đồi bại mới thôi. 
Thương thay. 

Hỗ Trai thấy đoạn bàn về sử này có nhiều lồi hàn rất 
hay. Nhưng trong đó có hai chỏ, thiển nghĩ chưa hết nhẽ. 
Một là. nói nhiều về sự lần lữa của triều Tống và đổ cả 
lỗi cho Lý Hàng, Tể tướng thời Chân Tông đã bỏ không 
xét mọi diều tỏ bày về lợi hại, làm cho [triều Tống] ngày 
thêm suy yếu là từ đó. Xét ra, thấy bề tôi hiến lời có ba 
loại: một là nói thẳng vào bản thân vua; hai là nói thẳng 
vào chỗ dây dưa của triều chính; ba là, nếu có kẻ quyền 
gian lón thì bằng mọi cách hạch tội chúng để trù hại cho 
nước. Với ba loại lời hiến này phải xét duyệt nhanh như 
lửa cháy. Nếu lõi nói ấy đáng dùng thì dùng ngay như chữa 
đám cháy. đuổi kẻ gian. vì đó là việc cấp thiết. Còn các 
löi bàn về điều lợi hại. cần phải xét cho cẩn thận. Vì kế 
hoạch mở nước thì thường rộng lón, mà người đời sau chỉ 
trích điều lợi hại thì thường nghiêm ngặt bó hẹp: suy nghĩ 
và nhìn nhận của người mỏ nước thì thường cẩn thận chu 
đáo, biết đề phòng họa loạn khi chưa xảy ra. nhưng ngưÖi 
đổi sau moi móc lặt vặt lại tìm ra nhiều thiếu sót. Cho 
nên cổ ngữ có câu: "Điều gì không hại lắm thì không bỏ, 
điều gì không lợi nhiều thì không đổi". Còn ö mặt nào đó 
có chỗ lệch lạc mà muốn cứu văn thì cả vua lẫn tuổng 
phải một lòng hết sức suy cúu. rồi sau lại phải giao cho 
các quan có tài, có kiến thức thí hành, làm cho người ta 
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hiến đổi mà không tự thấy. như thế mới được. Nếu không 
thế thi thể nào cũng phải nhận lấy sự thất bại. Nói ngay 
như nạn hoạn quan thời Hán: nạn phiên trấn thời 
Đường(”); sự suy yếu của nhà Tống. từ vua Thiên tử đến 
bề tôi ai mà không muốn chỉnh đốn lại? nhưng khi bắt tay 
vào việc là hỏng ngay. Chỉ vì không làm từ từ và sửa đổi 
thiếu đường lối. Nhà Tống ngày thêm suy yếu là vì pháp 
lệnh không xuống đến tướng sĩ. Ngoài thì khốn khó vì hàng 
năm phải nộp tiền cho phương Bácf); trong thì khổ sở vì 
ban thưởng cho tế tụt). Như thế là không sửa sang mà lại 
muốn thay đổi những tệ hại ấy thì sao khỏi sinh loạn? Còn 
việc thiếu kiên quyết với quân tướng là vì Thái Tổ nhà 
Tống lấy được nước, vốn nhồ bọn loạn binh suy tôn lên), 
cho nên trong lòng có nhiều sướng sùng mà đành phải 
theo lề lối thòi Ngũ đại), không dám thẳng tay đối vói 


1. Nạn hoạn quan thời Hán:? 

+. Nạn phiên trấn thồi Đường: tức loạn An Lộc Són, xảy ra vòa thời 
Huyền Tông. Xem cl. 2, tr, 186. 

3. Nộp tiền cho phương Bắc: Hàng năm nhà Tống phải nộp cho Khiết 
Đan LÔ vạn lạng bạc và 20 vạn tấm lụa. 

4. Vua Chân tông nhà Tống tin rằng có sách trồi (thiên thư) xuất 
hiện ö núi Thái Son. phải chỉ phí và ban thường trong lúc tế lễ mất rất 
nhiều tiền của. Xem thêm ct. 2, tr. 370 và c1. 1, tr. 371, 

3. Thái Tổ nhà Tống, tức Triệu Khuông Dân, tướng nhà Hậu Chu 
được sai đi đánh Bắc Hán. Sau Triệu Khuông Dận được tướng sĩ suy tôn : 
làm vua Thiên tử, lập ra nhà Triệu Tống. 

6. Ngũ đại: gồm Hậu Lưỡng. Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu, Hậu 
Đường. Vua các triều này đều do quân sĩ lập nên. 
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tướng soái. Tuy nhiên xem lá thư của Tô Lão Toàn!) dâng 
Lian Công”), có câu rằng: "dù có phải chém giết cũng phái 
lun" chẳng phải là lồi nói nguy hiểm sao? Tô Lão Toàn 
lä người có tài kinh bang tế thế mà còn bàn nói như thế 
thì những lõi bàn về lới hại còn có thể nghe theo một cách 
xem nhẹ dược chăng? [Hai là] ông Quế Đường nói: "Loạn 
thời Ngũ đại đã đến múc tột cùng rồi. Thời vua tôi Chân 
Tông nhà Tống được kế thừa cơ ngơi đã thành, nếu cứ 
thuận theo lòng người muốn yên nghỉ thì tình thế không 
thể không yên bình”. [Kể ra] Lý Hãng chỉ là một vị tướng, 
không có gì để bàn, nhưng tôi chỉ e đời sau, vua chỉ ham 
ö yên. không có chí tự lập; bề tôi thì tự cho,mình là giỏi, 
chống lại dư luận, có chuyện gì là mướn có theo [tấm gương] 
nhà Tống, cho nên tôi có doạn li bàn này thôi. 

[Ông Quế Đường] lại cho hay: "Nghe người nói việc 
lới việc hại không nên nhẹ tín ngay" lời nói ấy rất có sự 
châm chước, hơn nữa những nhận xét về nguyên do suy 
yếu của nhà Triệu Tống thực đã thấu hiểu hết sự tình. Chỉ 
có điều là người làm vua làm tướng không nên sẵn có định 
kiến từ trước rồi gạt bỏ hết lồi tỏ bày của mọi người. Điều 
mà tôi lấy làm tiếc là, như tờ sở của Dưỡng Ức dâng vua 
thời Hàm Bình, xin đặt lại các quận nhánh và các việc ban 


1. Tô Lão Toàn: tức Tô Tuân, người đất Mi Són thöi Tống, tự Minh 
Doãn, là người thông hiểu kinh điển và bách gia chư tử, làm quan Hiệu 
thư lang trong Bí thư sảnh. 

2. Hàn Công: tức Hàn Kỳ, tể tướng thời Chân Tông nhà Tống. 
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thưởng. thi củ, việc đối với bề tôi cũ có công, đối với tập 
ấm... đều là những việc đáng làm cả mà Chân Tông đêu 
bỏ không xét đến. Ngay như ba loại lới dâng vua và lồi 
trình bày của bốn phương thời bấy giờ, biết đâu là thỏi ấy 
không làm như thế? 

Hồ Trai cho rằng đường lối kinh bang tế thế rất khó 
nói, người nào làm nổi là nhờ mệnh trồi, cũng như nguöi 
biết việc quân không phải đã để đàng làm được [việc quân]. 
Lồi trình bày của Dương Ức, Phạm Công Trứt) đã thù 
thi hành nhưng cũng đã bị mọi kẻ tiểu nhân chống lại, kết 
cục không đạt được mục đích rồi phải bỏ, tưởng cũng do 
không biết thay đổi từ từ chăng? 

Ông Quế Đường có nói: "nước chảy không thối, then 
cửa không mọt, vì nó luôn luôn vận động, huống chỉ trị 
thiên hạ mà lại không vận động liệu được sao? Vận động 
giỏi thì làm được bá chủ như Hoàn Công nước Tê. xây 
đụng được đội quân mạnh như Vũ Đế nhà Hán. Vận động 
kém thì sẽ xảy ra như biến loạn "Cam Iộf?" thời Văn Tông 
nhà Đường; cuộc biến "Tân pháp") thời Thần Tông nhà 
Tống. 


Hỏ Trai cho rằng, các vị đế vương xưa suốt ngày hăng 


l. Phạm Công Trứ:? 
2. Cuộc biến Cam lộ: xem ct. l, tr. 337. ' 


3. Cuộc biến Tân pháp: vua Thần Tông nhà Tống, nghe lòi Vướng 
An Thạch thi hành “tân pháp" nhầm cải cách chính trị trong nước nhưng 
vì người thừa hành làm sai nên "tân pháp" bị thất bại. 
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hái tự cường không nghỉ, đám đâu có một ngày lười biếng. 
Họ phải có tỉnh thần cố gắng lo việc trị nước và "ndm nớp 
lo só” như vậy vì: trên so trái ý trỏi, dưới só không vừa 
lòng người. Như vậy thì mọi sự suy cứu uốn nắn lệch lạc 
đều ở trong đó cả. Xem sự nghiệp của Hoàn Công nước 
Tê, Vũ Đế nhà Hán vốn có chỗ không được giống nhau 
lãm. Nhưng cũng như người uống viên hoàn đại lực vói 
uống thuốc nhiệt, sau đều tống độc ra cả. Việc ấy không 
cần phải bàn nữa. 


183. Tư Mã Quang làm Tể tướng 


Làm Tể tướng phải rộng mỏ lòng thành, ban bố đạo 
công, tập hợp suy nghĩ của mọi người, phát triển lòng trung 
[với vưa, giúp ích cho nước]. Sự nghiệp của Vũ Hàầu( 
sáng ngồi nghìn đồi là ö chỗ ấy. Còn Tư Mã Quang) làm 
tướng, khi muốn biết việc chọn dùng ngưồi đã hỏi bộ Lại: 
muốn biết tiền của trong nước đã hỏi bộ Hộ. Tất cả mọi 
việc ông đều bàn bạc cùng mọi người. Điều nào thuận lợi 
thì giữ lại làm; điều nào không thuận lợi thì bỏ đi. [Nhu 
thế] vừa hiểu được hết tâm tư kẻ dưới, lại có thêm ý kiến 
bổ ích cho mình. Vì vậy ông đã giúp cho chính sự thời 


1. Vũ Hầu: tức Khổng Minh Gia Cát Lượng. Xem ct. 6, tr, 110. 
2. Tư Mã Quang: tự Quản Thực, Tể tướng thöi Thần Tông nhà Tống. 
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Nguyên Hưựu(È) được trong sáng. Sánh với Vũ Hầu, thật 
cũng không hổ then. 


184. Làm đại thần, trong bụng không nên có sẵn 
định kiến 


Làm đại thần. trong bụng không nên có sản định kiên. 
Vì nếu sẵn định kiến "tĩnh" thì nghe lồi bàn sẽ chè là khinh 
suất, cuồng phóng. Nếu sẵn định kiến "động" thì thấy người 
thận trọng đều cho là chậm chạp, nhủ nhược; nếu củi ai 
cũng hiếu danh. hay bói việc thì trước mất mình đều là 
người nóng vội càn bậy; coi ai cũng tài hèn biết hẹp thì 
thấy quanh mình đều là người tầm thường. Vì sẵn định 
kiến hẹp hỏi như thế nên thấy cả thiên hạ không ai là 
hoàn hảo cả. [Vì vậy] cần phóng xa tầm nhìn, mỏ rộng 
tấm lòng, tự coi mình còn có nhiều thiếu sót và luôn mong 
muốn điều bổ ích. Còn với các sĩ đại phu có tài đức trong 
thiên hạ, người trên thì coi như thày, kẻ dưới coi như bạn; 
với bạn quan thì hòa hảo. nâng đõ; với lớp người sinh sau 
tuổi ít thì yêu thương bồi dưỡng. Tuy nhiên theo tài sức 
từng người, hoặc cao thấp, hoặc hoàn hảo, hoặc nhạy bén 
hoặc chậm chạp, hạng nào cũng phải đối xử [với họ] cho 
chu đáo, cất nhắc thăng thưởng cho thích hợp với công 


3. Nguyên Hựu: niên hiệu Triết Tông nhà Tống. 
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việc, đồng thời tuyệt nhiên không được tỏ ra chút nào phen 
ghét lấn át ngưồi ta, thế mới là có lòng dộ lướng rộng rải. 
Chu Công() làm tướng, trong lúc gội đầu ba lần vắt tóc, 
trong một bữa ăn ba lần nhả cơm đúng dậy tiếp đón kẻ 
sĩ mà vẫn còn lo bỏ sót hiền tài trong thiên hạ; sáng đọc 
trăm thiên sách, chiều tiếp kiến 72 người vẫn không lộ vẻ 
mỏi mệt. Bậc đại thánh còn như thế huống chỉ những người 
còn kém xa ông đến vạn lần. Ninh Tử Tiện?) làm quan 
tể đất Thiện Phủ, đã coi hai người như cha, coi năm người 
như anh. coi mười người như bạn. Mạnh Hiến Tử) lạm 
tướng nước Lỗ cũng có năm người được coi như bạn. Ngụy 
Thành!) làm tướng nước Ngụy. ăn lộc nghìn chung©) đã 
giành chín phần cho việc bên ngoài, còn một phần cho 
việc bên trong. Do đấy đã chọn được Bốc tủ Hạ(®), Điền 
Từ Phương(”, Đoạn Can Mộc!) tiến lên vua. Công tử Vô 
Ky để trống chỗ ngồi bên trái xe) rồi tự mỗi người coi 
1. Chư Công: tức Chu Công Dán, em ruột vua Vũ, sau giúp Thành 
Vưong nhà Chu lo việc trỊ nước, 

2. Ninh Từ Tiện:? 

3. Mạnh Hiến Tử:? 

4. Ngụy Thành:? 

Š. Chung: đón vị đo lưng thồi xưa, 6 hộc 4 đấu là một chung. 

6. Bóc Từ Hạ: tức Bốc Thưởng, người nước Vệ, học trò Khổng Tử. 

7. Điền Tử Phương: ngưỡi nước Ngụy thồi Chiến quốc. 

8. Đoàn Can Mộc: người nước Ngụy thời Chiến quốc. 

9. Người xưa cho chỗ ngồi bên trái là tôn quý nên công tử Vô Kị (xem 
Tín Lãng quân ct. 2, tr. 144) đã giành chỗ hên trái xe để mời người hiền 
tài ngồi. 
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cửa lên ngồi. Tào Thamt làm tướng nước Tê mồi Cáp 
Công tới [hỏi đạo trị nước] đã nhường Cáp Công) ở nói 
chính đường. Bạo Thắng) làm sứ giả đã cho mồi Tuấn 
Bất NghiCĐ, người trong quân đến rồi bỏ giày đúng dậy 
tiếp. Hoàng Phủ Quy£) làm tướng quân, nghe tin có đanh 
sĩ Vương Phùt®) vào thăm, vội vàng không kịp xỏ giày, đi 
chân đất ra đón. Từ đồi Xuân Thu Chiến Quốc đến hai 
đỏi Hán (Đông Hán và Tây Hán), các chức quan thú và quan 
lệnh tốt, các tướng văn tưởng võ giỏi biết tôn kính người tài 
và kẻ sĩ rất nhiều. Nhưng từ đòi Đường đòi Tống trỏ về sau 
phong cách tốt đẹp ấy không còn nữa. Nếu vị nào có tiếng 
là Tể tướng hiền tài thì cũng chỉ biết cất nhắc tiến dùng người 
hiền tài mà thôi. Còn tìm một người biết tôn kinh kẻ sĩ hàn 
vi và chức quan nhỏ mọn, biết đối xử lễ độ, biết ân cần 
tiếp đón, biết quên thế lực của mình để kết thân. biết thực 
lòng nghe lời khuyên bảo thì thực chưa có al. 


1. Tào Tham: xem ct. Ì, tr. 266. 

2. Cáp Công: người Giao Tây thời Hán. Nhò Cáp Công chỉ bảo đạo 
trị nưóc, Tào Tham đã giúp Tề xây dựng được nước thịnh trị. 

3. Bạo Tháng: tức Bạo Thắng Chi, người đất Hà thöi Dông Hán, có 
công đẹp loạn được làm Ngự sử đại phu. Sau tiến cử Tuấn Bất Nghi lên 
triều đinh nhà Hán. 

4. Tuấn Bất Nghỉ: người Bột Hài thi Hán, làm Thứ sử Thanh châu 
thời Vũ Đế nhà Hán. 

5. Hoàng Phủ Quy: người thồi Hậu Hán, tự Ủy Minh, có tài dùng 
binh, đước phong chức Độ liêu tướng quân. 

6. Vương Phù: tự Tiết Tín, danh sĩ ö ẩn thời Hậu Hán. 
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185. Trân Lượng nói về Thái Tổ nhà Tống 


Trần Lượngt!) nói: Thái Tổ nhà Tổng. ngoài cách luật 
tỏ ra là bậc anh kiệt kỳ vị, có lướng bao dụng và biết khích 
lẻ thiên hạ: trong văn pháp, chưa bào giồ làm khó để cho 
các nhà buôn và nhà thần thế. [Các điểm ấy] đều có ích 
-ho việc dựng nước và phòng ngừa những việc bất thường 
xảy ra. Có thể nói, như thế là biết cách t7 nước. 


Thái Tông (”) nói: "nhân, nghĩa, trí, tín, dùng. mưu là 
"tục thủ” (sáu điều giữ); đại nông. đại công, đại thương là 
“tam bảo” (ba của báu). Lục thủ lớn mạnh thi nước thịnh 
vướng, tam bảo vẹn toàn thì vua được yên". Chính là ý ấy. 
Đối sau thường án chế những kẻ sĩ phong đăng, lỗi lạc, 
chỉ muốn tài chí. việc làm của kẻ sĩ phải thận trọng chỉ Hi: 
họ ghét sự thôn tính, xâm chiếm chỉ muốn mọi tài sản vật 
lực phải được đem ra chia đều [cho mọi người]. Làm gì 
có lẻ ấy! Vì người tầm thường, người đị tài đều có sự phú 
bẩm khác nhau; kẻ nghèo người giầu cũng có số mệnh 
riêng, chẳng thể như nhau và không ai có thể cưỡng được. 
Vua vâng mệnh trời trị thiên hạ, chỉ nên dùng người theo 


|. Trần Lướng: ngưỡi thồi Nam Tống, tự Đồng Phủ. thi đỗ tiến sĩ 
thôi Quang Tông, là người biết việc dùng binh lại luôn chú ý đến việc trị 
nước, tác giả của sách Lông Xuyên văn tập, bàn về việc chính sự.. 

+. Thái Công: tức Thái Công Vọng hay Lã Vọng, hiền thần thời đầu 
nhà Chu, có công giúp Vũ Vưỡng lo việc chính sự, tác giả của sách Lực 
thao, Tam lược bàn về việc dùng bình. 
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tài năng và để mọi người được yên bình vói cuộc sống 
riêng của mình, phải bao dung có dưỡng lối. dưỡng dục 
có tiết đó, [Vì răng] ngày thường tưởng như vô ích, nhưng 
đến khi có việc cấp bách sẻ có chỗ cậy nhỏ. 


* 


186. Người hiền tài xưa biết đề phòng tử lúc tai họa 
chưa xây ra 


Thời Nhân Tông [nhà Tống]. tướng coi đạo quân ö dất 
Cao Bưu là Triệu Trọng óc, tự ý dụ đón bọn cướp Trương 
Hải. Phú Bật( bàn đem giết đi. Phạm Công”) nói: "Việc 
nên tha mà đem giết là không đúng với nháp luật”. Phú 
Công phẫn nộ tỏ ý không bằng lòng. Phạm Công lại nói: 
"Nói với vua mà xem nhẹ việc giết chóc. sau này trắng tay, 
thì ngay lũ ta cũng chưa chắc đã bảo toàn nổi”. Đó thực 
là lồi nói của bậc nhân giả và người quân tử. (Qua đấy] 
cũng thấy người hiền tài xưa biết phòng từ khi tai họa chưa 
xảy ra. Sự lo xa ấy có quan hệ đến quốc thể, chứ không 


1. Phú Bật: người Hà Nam thöi Tổng, tự Nhan Quốc. Thời Nhân 
Tông làm Trí chế cáo, sau làm Khu mật phó sứ, năm Chỉ Hòa làm Đồng 
Trung thư môn hạ bình chưong sự. Thời Anh Tông làm Khu mật sứ, tước 
Trịnh quốc công, nãm Hy Ninh làm Thừa tướng. Ông là bậc đại thần 
trùng jx-Em hết lòng vì nước. 

2. Phạm Công: tức Phạm Trọng Yêm, Phạm Văn Chính, Xem ct, Š, 
{. 380, 
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phải tính kế trước cho riêng bản thân mình. 


* 


187. Sách Thanh tỏa cao đàm nói về Khấu Chuẩn 


Sách Thanh tỏa cao đàm) nói: "Lai Công”) trên 
dường đi Lôi Châu, qua đất Công An đã chật cành trúc 
cắm vào trước đền thờ thần khấn rằng: "Nếu Khấu) tôi 
không phụ triều đình thì xín cho cành trúc này sống lại?" 
Quả nhiên cành trúc ấy sống lại thật. Sau Ông mất ở nơi 
bị biếm. Khí đưa di hài ông về táng, lại qua đất Công An, 
dân vùng này làm lễ đón, bẻ trúc cắm bên đưởng treo tiền 
giấy để đốt. Ít lâu sau những cành trúc ấy sống lại đâm 
mảng mọc thành rùng. Người trong vùng gọi là "trúc tướng 
quân”. Tôi cho rằng: ông là bậc anh tài có khí tiết bị bọn 
tiểu nhân hảm hại, tấm lòng trung nghĩa của ông còn phảng 
phẩt tiếng thơm đến ngàn đồi, cảm hóa cả cây cỏ, chứ 
không phải ngẫu nhiên. Nhưng chỉ khi ông qua đoạn đường 
này, trong giây lát, ý chí đã mướn cành trúc ấy để bộc 


1. Thanh tỏa cao đàm: Có lẽ là "Thanh tỏa cao nghị” của Lưu Phủ 
thỏi Tống, thuộc loại bút ký truyền kỳ. 

3. Lai Công: tức Khấu Chuẩn. 

+. Khấu Chuẩn: người thòi Tống, tự Bình Trọng, thi đỗ tiến sĩ thời 
Thái Tông, làm Khu mật trực học sĩ, Phán lại bộ thuyên. Năm Cảnh Đức 
(niên hiệu Chân Tông) làm Đồng Trung thư môa hạ bình chướng sự. Ông 
lá vị Tể tướng có tài, được phong tước là Lai Công. Sau bị bọn Dinh Vị 
giêm. phải đi đày ö Lôi Châu và bí chết ö đó. 
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bạch tâm sự. đối chất với quỷ thân. Cho nên vẽ sau vị thần 
địa phương lại mướn cành trúc để biểu hiện sự linh thiêng. 
tỏ bày nỗi oan khuất của ông. [Như thế sự việc] mới có 
đầu có đuôi. Nếu không. đón tế ông öỏ dọc đường, không 
phải chỉ có dân ỏ đất Công An, nhưng sao trúc của các 
quận khác không sống mà trúc của đất Công An lại sống? 
Sự cảm xúc mà không có nguyên do thật không có lý. Chính 
sử cất bỏ mất đoạn trên nên ý thành ra không sáng. 


* 


188. Vương Tố và Lý khắc trả lời vua về việc chọn 
người làm tướng 


Nhân Tông hỏi Vương Tốt Ì) ai xứng đáng làm Tể tướng. 
[Vương Tối] thưa: "Hạ thần không dám nói rõ họ tên 
người ấy, chỉ biết rằng [người nào mà] quan nội thần 
không nói thì cung nữ không biết tẻn. người ấy chính 
là vị Tể tướng tốt". Vua nói: "[Nếu thế thi] ngoài Phú 
Bật) ra không thể là ai khác được". Lồi nói của Vương 
Tố có chép trong "Cận tư lục". Ôi! [xưa] Lý khắc) lấy 


1. Vương Tố: con trai Vưỡng Đán. người thòi Tống, tự Trọng Nghĩa, 
đỗ tiến sĩ xuất thân. Thời Nhân Tông giữ chức Công bộ thương thư. Ông 
là vị quan có sĩ khí, mọi việc làm đều rất họp tình ngưõi. 

2. Phú Bật: xem ct, Ì, tr. 395, 

3. Lý Khác: người nước Ngụy thời Chiến Quốc, được Ngụy Văn Hầu 
luôn mồi đến để hỏi việc nước, sau làm Tưởng quốc nước Nguy. 
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"ngũ thƒ) trả lồi [vẽ việc chọn người làm tướng]. Văn 

Hâu!?) liền chọn Nguy Thành ?), Nay Vướỡng Tố chỉ hơi 
nói một chút về con ngưöi điềm tĩnh ấy mà Nhân Tông 
đã biết ngay là Phú Bật. Thế chẳng phải là phẩm hạnh 
thưởng ngày của hai ông [Phú Bật và Ngụy Thành] đã đến 
tai vua từ lâu rồi saol 


182. Nhà Tống chỉ ham sự tạm yên trước mắt 


Đọc sử đến đoạn Phú Trịnh Công vâng mệnh di sứt?), 
không ai khỏi than tiếc cho người Tống [chỉ ham sự] tạm 
yên trước mắt mà để mối lo cho đồi sau. Vì với giặc, không 
thể tin, nếu tín giặc sẽ mất nước; vói việc quân, không thể 


1. Ngũ thị: Khí Ngụy Văn Hầu hỏi về việc chọn người làm tướng, Lý 
Khắc lấy "ngũ thị" (5 xem) trả lõi như sau: 1- Lúc bình thường xcm người 
ấy thân với aí; 2- Lúc giàu sang xem người ấy giao du với ai; 3- Lúc hiển 
đạt xem người ấy tiến cử ai: 4- Lúc cùng khốn xem người ấy tránh làm 
điều gì; 5- Lúc nghèo túng xem người ấy không lấy thứ gì. 

+. Văn Hầu: tức Ngụy Văn Hầu, Hầu vướng nước Ngụy thỏi Chiến 
Quốc. 

3. Ngụy Thành: Tướng quốc nước Ngụy, thồi Ngụy Văn Hầu. 

+. Phú Bật được phong tước Trịnh Quốc công nên gọi là Phú Trịnh 
Công (xem Phú Bật ct. 1, tr. 395). Nước Khiết Đan vẫn hoà hiếu với nước 
Tống, bỗng nhiên Khiết Đan mang quân vào xâm chiếm nước Tống. 
Nhân Tông phải sai Phú Bật đi sử giảng hòa với Khiết Dan và hàng năm 
phải tang thêm các khoản cống tiến cho Khiết Dan, 
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chán. nếu chán việc quân sẻ thua trận. Nhà Tống giảng 
hòa với Khiết Đan. gần bốn chục năm. trên dưới ham chơi. 
lợi là phòng thủ ở Lưỡng Hà. [Nhu vậy là đã] nuôi hùm 
sói ngoài nhà, nằm ngủ say trong nhà lâu lắm rôi. Đến 
một ngày kia, khi tình hòa hiểu sút mẻ, hai bén cùng 
phải tìm đến giáo gướm, biết đâu đó chẳng phải ý trời 
nhắc nhỏ ta phải cần mắn, thúc giục ta phải lo toan 
nhằm giành lại sự yên bình mãi mãi cho con cháu đối 
sau? Trong lúc đất nước đang hòa bình thịnh trị mà 
giao tranh với ngoại di thì chưa để gì chúng đã thắng 
được ta mau chóng, huống chỉ việc trái löi mình ưóc là 
lỗi ỏ chúng. không phải do ta. Đạo trỏi luôn giúp kẻ 
thuận theo. đạo người giúp kẻ tín nghĩa. Từ đấy cho 
thấy việc dùng bính là nhất dịnh có lợi. Nhưng từ khi 
Phú Trịnh Công đi sứ, việc giảng hòa [với Khiết Đan] 
lại thiết lận, trên dưới lại yên vui mặc nhiên không phòng 
bị ưì nữa. Nhưng ỏ Thiểm Tây đang còn mối Ìo ngoài 
biên nên dù giảng hòa vỏi Tây Hạ, trong nước vẫn chưa 
hề được cỏi bỏ giáp binh. Thể mà riêng mạn Hà Bắc lại 
buông lỏng việc võ bị. Nước Liêu vừa diệt xong thì nước 
Kim mạnh lại nổi lên, bổng dưng kéo quân xâm lấn phía 
nam như vào chỗ không người. Nước Kim cất quân từ An 
Sơn, vượt qua sông Hoàng Hà, thẳng đến kinh đô Biện. 
Đó chẳng phải là tình hòa hiếu kết thân từ thời Khánh 


Lịch đã gây ra tại họa ấy sao? 
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190. Biến thông và cổ vúũt!) 


Biến thông đề tận dụng mọi thuận lợi, đó là quyền lón 
của thánh nhân trong việc trị nước: cổ vũ để thấy hết mọi 
điều thân điệu, đó là tác dụng lón lao của thánh nhân về 
mặt làm cho dân ngày thêm đổi mói. Tân pháp của Kinh 
Công) chưa phải đã biết hết biến thông; ngũ giáo của 
Tô Uy£) chưa phải giỏi cổ vũ. 


* 


191. Nhà Tống mất nước cũng giống như nhà Tây Tấn 


Kinh su ví như trong nhà, quận huyện ví như phên 
giậu. Phên giậu có vũng trong nhà mói yên. Nhà Tấn bãi 
bỏ quân ð châu quận. quận lón chỉ đặt một trăm quan võ, 
quận nhỏ đặt năm chục người. Sau cướp nổi lên, năm nước 
Hồ quấy rối. các châu quận không [có quân] phòng bị, 


1. Lõi của Mềệ từ thượng truyện, Kiui Dịch. 

2. Xem ct. 5, tr. 379 và ct. 3. tr. 389, 

$. Tô Ủy người nước Tùy, thöi Văn Đế, làm quan Thái tử thiếu bảo. 
Hậu Chủ nước Trần ö Giang Nam hoang dâm xa xi, dân cũng bị nhiễm 
thói xấu lây. Khi nước Trần đã bị diệt, Văn Đế sai Tô Uy đật ra ngũ giáo 
(5 điều dạy) nhằm dạy dân Giang Nam trỏ lại tốt lành, pồm: I- làm cha 
phải có nghĩa, 2-làm mẹ phải hiền từ, 3- làm anh phải thướng yêu em, 4- 
làm em phải kính trọng anh, 5. làm con phải có hiếu. Nhưng dân Giang 
Nam đã quen thói xấu, nổi đậy làm loạn, cuối cùng phải đùng vũ lực mói 
trị yên. 
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không giữ nổi nên loạn to. Nhà Tống thu hết quân của 
các phương trấn, đùng quan văn trông coi các châu. Quận 
lón dùng hai chục người, quận nhỏ bót đi năm người để 
làm các việc thông thường. Sau bị địch hoành hành, các 
thành tan võ, kinh đô Biện cuối cùng không giữ được. Thế 
là nhà Tống mất nước cũng giống như nhà Tây Tấn. 


* 


192. Nhà Tống hủy bỏ việc binh là sai lầm 


[Đất nưuóc] thái bình hàng trăm năm, bốn bể vô sự 
phải là do gia pháp tốt, đức trạch dày mới được như thế. 
Vậy mà người bàn bấy giỏ lại cho rằng đó là do thu hết 
quân ỏ bên ngoài. [Nói thế] chẳng sai lầm lắm sao? Xem 
sự việc năm Hàm Bình thứ ba (1001) thồi Chân Tông. ở 
Bộc châu, đêm có giặc vào thành cướp nhà Trị châu. nhà 
Giám quân. Vương Vũ Xung) bấy giò đang làm Trí châu 
ỏ Hoàng châu có dâng só tâu rằng: "Dựng đó lập ấp là 
thuật giữ nước của bậc vương giả”. Kinh Dịch nói: các vướng 
công xây dựng nơi hiểm để giữ nước(”), Thời Ngũ QuýC) 
loạn lí, đất đai chia cắt trong hón bảy chục năm, [mãi đến 


1. Vương Vũ Xưng: người thỏi Tống, tự Nguyên Chí. thí đỗ Tiến sĩ 
năm Thái bình hưng quốc, làm quan đến chức Hàn lâm học sĩ. Ông là vị 
qưan đám bàn nói mọi công việc của triều đình. 

2. Lời Soán từ, quẻ Khảm, Krmt Dịch: Vương công thiết hiểm di thủ kì quốc”. 

3. Ngũ quý: tức Ngũ đại. 
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khi] Thái Tổ, Thái Tông [nhà Tống] dẹp xong bọn tiếm 
ngụy. thiên hạ mới thành một nhà. Thế mà người bàn khi 
ấy lại bắt các quân Giang, Hoài phá thanh lũy. thu giáp 
bình, bỏ vũ bị, dùng kẻ thư sinh coi giữ các châu hơn hai 
chục năm. Tiếng là Trưởng sử mà thực như người đi đường, 
mang tên là quận thành mà tro trụi như đất bằng. Tuy nói 
tôn kinh sư áp chế quận huyện là thuật làm cho "mạnh 
thân yếu cành"( [nhưng làm như thế] cũng không hợp 
với đạo trung. Khi thần ở châu Từ. cho quân kéo thẳng 
thuyền về kinh nhưng thấy ngoài ải trong thành chẳng ai 
coi giữ, đành tự đóng mỏ lấy cửa thành. Đến khi [thần] 
chuyển đến các châu Hoài, châu Dương, tiếng là các trấn 
quan trọng, được nhận ba chục bộ áo giáp cho tuân cảnh, 
nhưng nếu thần có giương cung căng nỏ thì mưởi phần đã 
hỏng đến bốn, năm mà cũng không dám tụ ý sửa chữa. Vì 
người trên kẻ dưới cứ lần lữa như thế cho nên mới đến 
nông nỗi ấy. Nay Hoàng châu, thành trì binh khí, áo giáp 
không bằng một phần vạn của châu Từ châu Đương, [lại 
thêm] lũ lụt, hạn hán, giặc giả, trộm cướp nổi lên [khắp 
nơi], đù có muốn dẹp đi nhưng lấy gì mà chống chọi. Có 
lẽ vì vua Thái Tổ muốn ngăn mối hi vọng của bọn tiếm 
ngụy nên không thể không làm thế. [Nhưng ngờ đâu] điều 
đó giống như đặt ra pháp độ để cứu vãn tệ nạn thì lâu 
ngày tệ nạn lại nảy sinh ra từ đó. Nay các châu ỏ Giang 
Nam có ba nỗi lo lón: một là thành lũy sụt lỏ, hai ià binh 


ì, Ý câu này nói làm cho thế lực nhà vua mạnh, làm cho các địa 
phương yếu đi để khỏi vượt quyền vua. 
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khí không hoàn bị, ba là lĩnh trắng không luyện tập. Giặc 
ở Bộc châu nổi lên chính là do sự coi thường đề phòng 
ấy. [Nay xin vua cho các châu] chiểu theo số hộ khẩu nhiều 
hay ít, thành lũy lón hay nhỏ mà đặt đội quân thủ tróc(, 
số quân nhiều không để quá năm trăm, và phải duyệt tập 
cung kiếm. sửa $ang thành lũy, chỉnh bị áo giáp mũ trụ. 
Như vậy thì các châu quận mới có đủ sức phòng bị, và 
quan Trưởng sử cũng tránh khỏi mối lo bị cướp bóc. 

{[Tò só dâng lên] vua Chân Tông khen ngợi, nhưng 
không được đưa ra thi hành. Ôi! hồi đầu mỏ nước đã như 
thế, còn trách gì các thời Tuyên Hóa(2), Tính Khangf) đã 
quen nhàn rỗi chơi bồi? Bài sở này không thấy trong "Sử 
thông giám", chỉ thấy chép trong "Danh thần tấu nghị. 
Nay ghi lại ra đây để thấy sự lầm lỗi của việc hủy bỏ việc 
bính của triều Tống để làm răn cho đòi sau. 


* 


193. Tác hại của việc dùng binh lâu ngày 


Sách Tôn TửC) nói: "Dấy bình mười vạn, ngày tốn nghìn 
vàng. Dùng lâu quân sẻ mất hết nhuệ khí, sẻ tốn của hao 


1. Thú tróc: đội quân làm nhiệm vụ giữ và bắt. 

2.3. Tuyên Hóa là niên hiệu của Huy Tông, Tĩnh Khang là niên hiệu 
của Khâm Tông, hai vị vua cuối cùng của nhà Bắc Tống, hèn kém không 
giữ được nước. 

4. Sách Tôn Tử: sách nói về phép dùng bính. tướng truyền do Tôn Vũ 
người nước Tề thồi Xuân thu soạn. 
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súc. Nếu chư hâu nhân co hội ấy nổi lên thì dù ngưỡi có 
tài trí cũng khó giữ vẹn trước sau". Cho nên việc binh dẫu 
kém mà nhanh vẫn hơn, chứ chưa thấy ai giỏi mà để lâu 
bao giỏ. "Việc bính đùng lâu mà có lới cho nước là điều 
không thể có”. Lời nói ấy thật chí lý, thực đáng làm khuôn 
mắu cho muôn đồi. Sách này làm vào cuối thời Xuân thu, 
giữa lúc các nước đang tranh hùng [cho nên] ý nhắc nhỏ 
phải luôn thận trọng thật là thiết thực. 

Khi Hạp Lu(È) đánh nước Sỏ, Tôn Tủ đã áp dụng cách 
này, sau do [Hạp Lu] để quân mệt mội lâu ngày, kết cục 
bị quân Tân đánh thua. Chẳng phải Tôn Từ đả từng can 
mà vua Ngô không nghe sao? Đến thồi Phù Sai, cũng 
vì thích dùng binh và dùng mãi không nghỉ, tài lực trong 
nước khánh kiệt, sau bị Câu Tiến?) đánh cho đại bại. Phải 
chăng không ai đem sách này ra can? Xem sách Ngô Việt 
xuân thứCĐ, Ngũ Tủ Tuổ) can việc đánh nước Tề nước Lỗ 
đã dưa câu "Dấy binh mười vạn, ngày tốn nghìn vàng" ra 
can thì cùng là lõi ả thiên sách này. Sao Phù Sai đã biết 
mà lại không nghe theo. Sau nước Ngô. [các nước] mắc 
lỗi ấy để đến nỗi nghiêng đổ [cơ đồ] không sao kể siết. 


1. Hạp Lư: vua nước Ngô thời Xuân Thu. 

+. Phù Sai: con Hạp Lự, nối ngôi làm vua nước Ngô thời Xuân Thu. 
3. Câu Tiễn: vua nước Việt thời Xuân Thu. 

+. Ngô Việt xuân thụ: bộ sách do Triệu Dục thời Hán soạn. 


- Ngũ Từ Tư: tức Ngũ Viên, người nước Ngô thồi Xuân Thu. Xem 
thêm ct. 3. tr. 316. 


tị 
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Như nhà Tân đánh Hung Nó, đánh Bách Việt: Vưỡng Măng 
đánh Hung Nô. khiêu khích người Mạch; Đông Hán đánh 
ró Khương: Bồ Kiên nước Tân đánh nước Tấn; Dướng 
(Dạng) Đế nhà Tùy đánh Cao Ly; Ý Tôn nhà Đường đánh 
Nam Chiếu. Huy Tôn nhà Tổng đánh Tây Hạ. lấy đất Yên 
Vân: Minh Tông [nhà Nguyên] giúp Triều Tiên đánh Nhật 
Bản, đều hịch truyền khắp nơi. trưng bình điều tướng dồn 
dập, vét hết quân trong cối, dùng hết súc thiên hạ để đồn 
cho một nơi, việc quân kéo dài, tai họa tích kết. đân khốn 
cùng, của cải hết. Bấy giồ các nước cừu địch, các phiên 
trấn thừa có nổi đậy mà gốc ngọn thì trống rỗng, yếu ỏt 
không thể chống đỡ được nữa. Đó chẳng phải là tai hại 
do dùng binh lâu ngày sao? 


* * 


194. Lời bàn về việc trị nước của Vũ Đế nhà Hán và 
Nhân Tông nhà Tổng 

Vũ Đế nhà Hán luôn phải sẵn sàng chống lại quân 
Hung Nô nên đã giao hẳn trách nhiệm này cho các quận 
ngoài biên. Còn các tướng khi nào được sai [đem quân] 
ra ngoài ải là phải hành quân gấp, đánh nhanh. thắng mau 
rồi rút về. Những chỗ đất mới mỏ mang thêm thì đặt đồn 
canh phòng và tuyển những kẻ có tội, kẻ trốn tránh ra 
đóng ö đó. Việc chỉnh dịch không kéo đài hàng năm, quân 
linh không phải đồn thú lâu ngày cho nên hành quân {chỉnh 
chiến] đến hơn ba chục năm mã gốc nước không bị thưởng 


45 


tổn. Nhưng của cải vật dụng thiếu thốn, giặc cướp nổi đậy, 
tệ hại dẫu không quá đáng song vẫn nảy sinh, nén đến 
cuối đời [Vũ Đế] bèn bỏ đất Luân ĐàitD, ra tờ chiếu hối 
lỗi. [Từ đó] đân mới được nghỉ ngơi. 

Thời Nhân Tông nhà Tống, từ khi xảy chuyện với Tây 
Hạ, chỉ lo tụ tập [quân lính] để phòng thủ, không hề mang 
quân ra ngoài cửa ải lần nào. [Như thế] kế sách trong nước 
tuy không bị tổn hại gì, nhưng mới được có 5 năm, tiền 
của và sức lực của nhà nước và của dân đều thiếu thốn. 
Người nước Liêu nhân đó vào xâm lấn. [Vi vậy] bất đắc 
di phải nhẫn nhục giảng hòa, bót số lính thú, giảm chính 
dịch, bấy giờ thiên hạ mới được yên. Ôi! người biết lo xa 
việc nước lại không biết soi vào tấm gương này sao. 

Đông Giang thấy rằng lồi bàn về việc trị nước [của ông 
Quế Đường] thật là sáng suốt. 


* 


195. Chế độ phong kiến làm thành cao hào sâu 


Thời thượng cổ, khi chế độ phong kiến ra đời là thành 
cao hào sâu khắp thiên hạ, dù giặc cướp cũng chưa dế làm 
gì nổi. Thời Chiến Quốc nước Tân mạnh đã dùng hết trí 
lực để đánh sáu nước [Tê, Sỏ, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy] 


t. Luân Đài: vùng đất của nước Tây Vực, Trước đây Vũ Để nhà Hán 
đã cho đóhg đồn thú và lập đồn điền ö đây. 
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nhưng cũng phải qua bẩy đồi vuat!) và hón một trãm năm 
mới thắng nổi. [Đánh các nước có thành cao hào sâu] khó 
khăn là như thế đó. Nựu Khanh?” nói với vua Triệu rằng: 
"Nước Tần dẫu đánh giỏi cũng không lấy nổi sáu thành; 
nước Triệu dẫu yếu cũng không bị mất sáu thành”. Triệu 
Xa) cũng nói với Điền Đan: "Nay thành ngàn trướng, 
ấp muôn nhà lại sát liền nhau, [dù giặc] có đem ba vạn 
quân vây kín mọi góc thành, nhưng đem quân đi đánh xa 
thì [giặc] cũng chẳng làm nổi chuyện gì". Người đời xưa 
phòng thủ nghiêm ngặt kin đáo, hình thế lại sát liên nhau, 
xem đó là thấy được ngay. 

Từ thời Hán Đường trỏ về sau, đổi [chế độ phong kiến] 
lập ra các quận huyện. chọn dùng quan mục. quan thú. 
Tuy đó không phải là kế làm cho sâu gốc bền rẻ. nhưng 
cũng có lúc chỉ cần một số quân nhỏ cũng cứu nổi một 
thành đang nguy khốn. và có khi nhỏ giao ưóc trước mà 
các quận đem quân cứu viện được lẫn cho nhau. [Cách 
đó] đều có thể che chỏ được cho các đõ ấp, phá dược 


1. Bảy đồi vua: gôm Văn Công, Mục Công, Hiểu Công. Huẻ Văn 
Vướng, Chiêu Tưởng Vướng, Hiểu Văn Vưỡng, Trang Tưởng Vưỡng nhà 
Tần. 

2, Ngu Khanh: nhà du thuyết thôi Chiến Quốc, sang nước Triệu 
thuyết Hiếu Thành Vướng đánh nước Tần, sáu làm quan tối chức Thường 
khanh. 

3. Triệu Xa: Đại tướng quân nước Triệu thồi Chiến Quốc. Xem Inêm 
ct. 2, tr, 144. 

4. Điền Dan: xem ct, [, tr. + và ct, 3, tr, 467, 
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quân mạnh. Nhưng từ khi nhà Tống [rút bót đất phong] 
làm yếu các phương trấn, làm tiêu tán số quân ngoài” 
biên thị bốn bể chín châu mặc nhiên không có gì phòng 
vệ, giặc tha hồ tung hoành dày xéo như vào chỗ không 
người. Như khi người Kim nổi lên ngoài cửa ải, vây 
hãm Yên Són, tràn vào phía đông bắc sông Đại Hà, 
kéo thẳng đến kinh đô Biện, chia quân đánh đất Quan 
đất Thiểm, rồi ào ạt đến Sơn Đông. hạ Lưỡng Hoài, 
VưƯỢt sang Giang Nam, phá sạch Kim Lăng, Lâm An, 
đuổi Cao Tôn ra mạn bể rồi sau mới kéo quân về. 
(Quân giặc] đã dùng đến cao độ súc lực của quân lính, 
nên các thành trì của Trung Quốc đổ vỡ không sao 
giủ được. [Thực là] từ xưa chưa bao giỏ thế nước suy 
yếu đến như thế. Vậy thi các bề tôi khi ấy còn có thể 
bàn là "theo chế độ của tổ tiên, thu bỉnh quyền của các 
tướng” được chăng? 


196. Muốn cho nước mạnh thì phải nắm quyền 
thao túng 


Đọc sách Quốc ñgữ(1) đến đoạn vua Phù Sai nước Ngô 


\. Quốc ngữ: bộ sách do Tả Khâu Minh thồi Xuân thu soạn, 
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từ Hoàng Trì vềt”) vẫn cho dân nghỉ ngói không có ý phòng 
bị [nưỏc Việt]. Phạm Lãi”) nói: Ta tưởng rằng vua Ngô 
sấp kéo quân sang đất nước ta, nhưng nay lại bãi bình 
không đề phòng, thế là đã quên ta rồi, [Tuy nhiên phần 
ta] ta vẫn không nên lở là [việc quân]. Thế rồi Phạm Lãi 
khuyên vua Việt đem quân đánh và diệt nước Ngô... chưa 
bao giỏ khỏi than thỏ mãi. 

Muốn cho nước mạnh thì phải nắm độc quyền thao 
túng để ta luôn ở thế hón người. còn kẻ thù thì luôn phai 
đối phó với tả. Có thế nước mới đúng vững dược. Ngưõi 
xưa nói: “Phà ta bạc với người. chứ không để người bạc 
với ta" và "hành động trước thi khống chế người: hành 
động sau thì bị người khống chế". Tô Từ) cũng nói: "Phải 
tỏ ra không biết sợ: phải lộ rõ lòng ham chiến. thì quyền 
hành mới vào tay ta", Cho nên trước ngày quân Việt vào, 
Phù Sai có thể nói đến việc cho dân nghỉ, nhưng khi quân 
Việt đã vào đã đất Ngô rồi thì không thể nói đến việc cho 
đân nghỉ nữa. Khi đã nói đến việc cho dân nghỉ là tình 
trạng yếu duối sẽ bộc lộ ra, kẻ thù sẽ lới dụng có hội ấy 


L. Phù Sai tối Hoàng Trì để họp các chư hầu ö phía bác. nhân có hôi 
này vua Việt đem quân đánh, giết chết Thái từ nước Ngô. Khi Phù Sai về 
đưư hậu lễ giảng hòa với Việt, liền sau đó bốn năm nước Ngô vẫn cho dân 
nghi, không chuẩn bị gì để trả thù nước Việt. 

~. Phạm Lãi: người nước Sở thời Xuân Thu, giúp Câu Tiễn diệt nước 
Ngô. 

3. Tô Từ: 
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ngay. Vua Khâm Tông nhà Tổng. khi chưa có quân Kim 
vào đánh thì có thể răn dẻ việc dùng binh, nhưng khi quân 
Kim đã vây đất Biện rồi thì không thể răn dè việc dùng 
binh. Khi đã răn đè việc dùng bỉnh thì tình thế yếu đuối 
khiếp số sẽ hiện rõ, ngoại di sẽ nhân đó vào xâm lấn ngay. 


s 


197. Mọi việc làm thường có thời vận và biến hóa 
linh hoạt 


Mọi việc làm thưởng có thời vận và biến hóa linh hoạt. 
Chú đâu cú phải cầu nệ vào một điều gì đó. Người nước 
Ngô lấy có [cho rằng hai đất] Ngải Lãng và Hoàng Trì 
phải chính chiến lâu ngày [nay] đáng được tạm nghỉ ngói, 
[Nhung họ] không biết rằng kẻ địch vừa đắc chí rút đi mà 
không ai dám làm gì chúng thì tất chúng càng có ý khinh 
thường. Các đại thần thời Tĩnh Khang(Ủ soi tấm gương 
thất bại trong việc khôi phục đất Yên dất Vân [cho nên] 
không dám nói đến việc binh, lại bãi quân cứu viện, giải 
tán [đội quân] đoàn kết để đến nổi khi giặc Hồ mạnh lại 
kéo vào, không sao chống đ được nữa. Biểu hiện ấy nào 
có khác gì vua Ngô cứ khu khư {giữ có cho quân nghỉ]. 


* 


1. Tĩnh Khang: niên hiệu của Khảm Tông nhà Tống. 
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298. Không nên thay đổi một cách khinh thưởng các 
chế tác của các triều trước 


Sách 7hế tuyết) chép: Khi Hoàn Ôn”) trấn giữ Nam 
Châu. các đường phố đã được sửa sang phẳng phiu thẳng 
tắp. Có người nói lại với Vương TuânÈ) rằng: Khi Thừa 
tướng mò màng Kiến Khang đã xây đắp đường phố quanh 
co không giống như ö đây. Vương Tuân trả lôi: Đó chính 
là chỗ khôn khéo của Thừa tướng, vì đất Giang Tả hẹp 
không được như đất Trung nguyên, nếu làm đường ngang 
lối dọc đều thẳng tắp rộng tãi thì chỉ thoáng nhìn là thấy 
hết [dịa thế]. Cho nên phải làm quanh uốn khúc để không 
ai lường biết được". Ý của người hiền tài xưa sâu sắc là 
như vậy. 

Sách Thuyết phut9 chép: Khi Thái Tổ nhà Tống mô 
mang Đông Kinh. các quan dâng sơ đồ. đều vẽ theo hình 
thế vuông vắn bằng phẳng. Thái Tổ bỏ hết không dùng, 
rồi lấy bút vẻ một hình tròn lón, ngang dọc xiên xẹo và 
nói: "Cú theo đúng như thế mà sang sửa xây đắp”. Đến 


1. Thế thuyết: xem ct, 1, tr. 279. 

2. Hoàn Ôn: quan Thứ sử châu Kinh thời Đông Tấn, sau làm tồi 
Thừa tướng. Đại tư mã. 

3. Vưỡng Tuân: nguyên là lại viên của Hoàn Ôn, được Hoàn Ôn rất 
kinh trọng, sau làm tới Thượng thư hữu bộc xạ. lại nhồ có tài vân chướng, 
được Vũ Đế thân cận phong tước là Đông Đình hầu, cuối cùng làm tỏi 
chức Tán kị thường thị. 

4. Thuyết phụ: sách do Đào Tông Nghi thồi Minh soạn, gồm 100 
quyển. 
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thời [Thân Tông]. Thái Kinh? làm tướng. khi mỏ mang 
cung quần đã phá bỏ hết lối xây đắp kiên cố xưa, làm lại 
theo kiểu cách vuông vấn. Khí giặc Kim vào xâm lấn, cho 
là dẻ đánh. đã lấy súng lón đặt ö bốn góc thành bắn vào. 
Vì thành vuông, lại thắng. súng bắn vào đâu là tưởng vách 
khỏng sao đứng vững được nữa. cuổi cùng không giữ được 
thanh, Quá đó có thể nói rằng: cúc chế tác của các triều 
khúc. liệu có thể thay đổi một cách xem thường được chăng? 


* 


199. Nhà Tấn từ sau ngày rút sang phía nam 


Nhà Tấn rút sang phía nam), tuy nói là suy yếu, nhưng 
đã trừ được tệ nạn Thạch Lặct) và bỏ được lệ phong cho 
Mộ Dungf?), 


(Hai việc ấy] xem ra còn được lòng người. [Thêm nữa] 


1. Thái Kinh: tự Nguyễn Trường, thi đỗ tiến sĩ nam Hy Ninh triều 
Tổng, cuối năm Nguyên Phong (niên hiệu Thần Tông) làm Tri phủ Khai 
Phong, năm Thiệu Thánh làm quyền Hộ bộ Thượng thư, thời Huy Tông 
làm Tả bộc xa kiêm Trung thư thị lang. 

-. Nhà Tân, sau khí Vũ Dế chết, miền Trung nguyên bị 5 ró Hồ là 
Hung Nó, Yết, Tiên Tí, Đề, Khương chiểm cứ, phải chạy sang Giang 
Nam (phía nam Trung nguyên) đóng đô ð Kiến Khang. Từ đấy gọi là 
Đông Tấn. 

3. Thạch Lãc: vua nước Hậu Triệu, thường đưa quân vào quấy rối 
Trung nguyên, 


4. Mộ Dung: vua nước Tiền Yên và Hậu Yên. 
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từ sau khi Hoàn Ôn) điệt nước Thục. đất Giang Tả dã 
dần mạnh thêm lên, Rồi việc phá quản Diệu TươngÈ), lấy 
lại đất Hà Nam: việc đánh nước Tân, đánh nước Yên đều 
ra quân trước mặc nhiên lộ rõ khí thế nuốt trửng Trung 
nguyên của nhà Tấn. Ngay khi Bö Kiên!) đang mạnh. Tạ 
Huyềnf®) vẫn liên tiếp đem quân đánh phá miền đông sông 
Phi. sông Hoài: giải vây Quảng Lăng: Hoàn Sung) vẫn 
đem mưởi vạn quân đánh đất Tưởng đất Miện. hạ liền 
mấy thành. Do uy thế quân Tấn làm chắn động phương 
bắc đã lâu, cho nên chọt có tin giặc lón đến ý chí quân 
dân Giang Tả không chút sọ sệt. họ chung sức chung lòng 
bàn nhau nhất trí chỉ đánh chứ không thủ, chỉ tiến chú 
không lùi. Quang cảnh bấy giỏ không chỉ do Tể tướng Tạ 
Anf®? bình tĩnh trấn yên họ. mà khấp nơi đều vẫn thư 
nhàn như vậy. Còn quân Tân, liên tiếp mấy năm liền gánh 
chịu việc đao bỉnh thành ra có ý số quân Tấn. [Bỏi thế] 


1. Hoàn Ôn: xem ct. 2, tr, 411. 


+ 


. Diệu Tưởng: danh tướng nước Hậu Triệu. 

3. Bồ Kiên: xem cl. 1, tr. 71, 

4. Tạ Huyền: xem ct. 2, tr. 277, 

3. Hoàn Sung: em trai Hoàn Ôn, theo Hoàn Ôn đi đánh đẹp các nói, 
có công được phong Trấn uy tướng quân, làm Thứ sử Giang Châu. Khi 
Hoàn Ôn mất, Hoàn Sung lên thay, làm Trung quân tướng quân, chỉ huy 
quân các châu Giang, Dự và Dưỡng, hết lòng trung thành với triều đỉnh. 

6. Tạ An: Tể tướng có tài đức của Dông Tấn, đã dùng cháu là Tạ 
Thạch và Tạ Huyền đem Š vạn quân phá tan 18 vạn quân của Bồ Kiên 
nước Tần ö sông Phì Thủy. 


413 


khi thấy bóng cây ngọn cỏ, khi nghe gió thổi hạc keu(Ù 
đều số hãi, tường như [quân Tấn đuổi đến nơi] không dám 
chống cự lại. Đó là vì khí thế {quân Bồ Kiên] đã bị nhụt 
từ trưóc Tồi. 


200. Nhà Triệu suy yếu từ sau niên hiệu Hàm Bình 


Nhà Triệu Tống từ niên hiệu Hàm Bình trỏ về sau, có 
tập trung quân phòng bị ở ngoài biên, nhưng chưa từng 
Sai vị tưóng nào đem quân ra khỏi cửa ải, mà chỉ khi quân 
giặc kéo đến nơi mới đối phó lại. Quyền chủ động luôn ö 
phía địch chứ không ở phía mình. {Cho nên] khi có tin 
cáo cấp là sợ hãi không biết làm thế nào, chỉ đổ lỗi lẫn 
cho nhau. Nếu may được thoát nạn thì lại hón hỏ chúc 
mùng nhau, chứ không bàn nghĩ đến kế lón. [Thế là] chí 
khí đã nhụt mất từ trước rồi, còn chống chọi sao được [vói 
quân giặc}. Trong lúc [đất nước] toàn thịnh mà đã có người 
bản chuyện dõi đô [để tránh giặc] huống chỉ lúc đã suy 
yếu? Đông Pha?) nói: "nhân dân ð ven biên giới, cứ ngoảnh 
sang phía tây là run sợ, quân lính chăn ngựa thì không 


{. Gió thối hạc kêu: quân của Bồ Kiên bị quân Tấn đánh thua, khi 
chạy thấy bóng cây ngọn cỏ đều tưởng là quân Tấn mai phục, nghe tiếng 
gió thổi hạc kêu đều tưởng là quân Tấn duổi đến noi. 

7. Đông Pha: tức Tô Dông Pha. đại văn hào thồi Bắc Tống, làm quan 
Hàn lâm học sĩ, Bính bộ Thượng thư. 
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đám giưong cung hướng sang phía bắc, còn các quan tướng 
thì chưa vào trận đã thua", Ôi! nhà Tống đã suy yếu quá 
lắm rôi. 


* * 


201. Huy Tông nhà Tống làm điều bất nghĩa nên 
nước mất 


Truyện nói: "Thân thiện với mọi người, ân Ỏ tốt với 
láng giềng là điều quý báu cho nước” và "cứu người gặp 
tai họa, thưỡng người láng giêềng là đạo làm người". Nhà 
Tống với Khiết Đan [kết tỉnh] anh em, việc mừng việc tang 
vẫn cùng nhau thăm hỏi; việc yêu thương, việc vui thú vẫn 
cùng nhau chung hưỏng; có ngọc báu lụa quý vẫn cho nhau. 
Hón một trăm năm [như thế] thật là việc từ xưa hiếm có. 
[Nay bồng dưng] thấy Khiết Đan gặp nạn. nhà Tống đã 
không cứu thì thôi, lại cấu kết với lũ bẻ tôi phản quốc, 
xâm lấn đất đai Khiết Đan. Như vậy là thế nào? Với quỷ 
thân, thế là việc không lành: vói đạo đức thế là trái nghĩa; 
vỏi người thế là thất lễ. [Ba điều xấu ấy] đều có cả thì còn 
mong sao được phúc lành? Trung quốc(Ì) nà được quý 
trọng là ỏ chỗ có tín nghĩa thôi. Nay lợi dụng lúc người ta 


1. Trung quốc: còn gọi là Hoa hạ, chỉ khu vực trung tâm văn minh 
của nước Trung Quốc thồi cổ xưa, để phân biệt với vùng man dị lạc hậu ð 
phía ngoài trung tâm. 
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nguy khốn. mừng khi nguöi ta gặp nạn, làm trái điều minh 
óc. dứt tỉnh hòa hiểu. thể là bất tín, bất nghĩa, còn sao 
gọi là Trung quốc được nữa? Mười sáu châu ö đất Yên, 
đất Vân vẫn do Khiết Đan lấy từ dồi Thạch Tấn, có 
phải là đât cũ của nhà Tổng đâu mà phải đòi lại? Mấy 
;ðI trước, tuy hai nước có điều xích mích với nhau. nhưng 
đã dược giải hòa. [Như vậy thì] cũng chẳng còn oán thù 
cũ cân phải trà. Thế mà thời Tuyên Hòa lại đem quân 
đánh [Khiết Đan]. Thật chẳng dành giá gì. Nước Yên nước 
Triệu vồn có nhiều kẻ sĩ khẳng khái hào hiệp giống như 
Tả Xi Cung”), Lưu Ngạn Tôn?) đều cho việc ấy là bất 
nghĩa, nên họ không oán nước Kim mà lại oán nước Tổng. 
đá Khuyến người Kim mang quân sang phía nam [đánh 
nước Tống] để rửa hồn, Do đó xảy ra ti họa ở kinh đô 
Biển, Lối dạy "hiểu hoàn”C) của Lão Từ thật đáng tin lắm 


thity, 


Ì. Thạch Tần: tức Thạch Kinh Đường, vua Cao Tổ nhà Tấn vốn dòng 
dời piồng man di ở phía tây. 

—: 3. Tả Xi Cung và Lưu Ngạn Tôn vốn đều là quan nước Liêu sau vì 
vua Liêu không tin nghe lõi can gián của họ. nên cả hai đầu hàng nhà 
Kim. 

+. Hiểu hoàn: nguyên văn: Thiên hạ hiểu hoàn (Đạo trôi thưởng trỏ 
lại với cái bạn đầu), 
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2023. Rinh Công giúp Thân Tông đánh nước Liêu là 
không biết thỏi vận 


Kinh Công”? múu giúp Thân Tông [nhà Tông] đánh 
nước Liêu. khôi phục hai miền đất cũ là Yến và Văn. Chưa 
kể những thiếu sót trong thục hành thì ngay chủ trưởng 
äy cũng đã là không biết thöi vận rồi, Mật trỏi đứng bóng. 
rồi mặt trồi sẽ lăn: mật trăng tròn rôi mật trăng sẻ khuVết. 
Đó là dạo của trời. Cho nên hào Cứu tam quê Phái có 
tướng "bằng phẳng" [rồi lại ngiềng]: hao Cửu tam quẻ Ly 
có tưởng "than phiên” [vì già lần]. Nha Tổng từ khi Phái 
Tổ thống nhất thiên hạ, tiếp đến bốn vua [Thái ông, Chân 
Tông, Nhân Tông và Anh Tỏng| nối nghiệp giữ gìn có đồ, 
cảnh thái bình kéo đài đã hón trầm năm. thể chẳng phải 
là cực thịnh sao? Thịnh rồi lại suy. đó là sự thế [tất nhiên] 
như thế, chứ đâu có lý tại có thể một lần nữa trỏ lại thôn 
tính được bốn rộ và khỏi phục được biên cướng cũ! Pừ 
xưa các vua giữa các triều đại mà thắng được di dịch chỉ 
có Tuyền Để nhà Hán. Tuyên Tông nhà Đường thôi, Còn 
Vũ Để nhà Hán cất quân [đánh Hung Nó] hón ba chục 
năm [trong nước khốn khổ đã nhiều: nhà Đường từ niên 
hiệu Thiên Bảo [Huyền Tông] trỏ vẻ sau, việc đạo bình 
chỉnh chiến đã đến mức cùng cực. lung Nó. Thổ Phồn 
vào xâm lấn, Trung quốc không ngày nào được yên. Lúc 


1. Kinh Công: tức Vưỡng An Thạch. Xem c1. 4, tr. 379, 
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thịnh lúc suy, khi mạnh khi yêu. đó là lẽ thường của vận 
trÖI, 

Nhà Tống từ khi nam bắc giao hỏa. dân ngoài biên đã 
hàng trầm năm không biết việc bình đao. Như lời Thiệu 
Tủt nói; '[ngưỏi mà từ khi] sinh ra luôn được ấm no. đến 
già vẫn không biết sự loạn ly, thật xưa nay chưa từng có. 
[Thế thì] còn gì hón thế nữa?" Huống chỉ các đời Hán, 
Dưỡng đều nhân lúc người ta suy yếu, đến vỗ về chăm sóc. 
việc làm đó vốn xuất phát vô tư. Còn Vương Án Thạch 
thì muốn gây chuyện binh đao để lấy đất nước người ta, 
thế chẳng lạ lắm sao? Nước đang yên tĩnh đem khuấy động 
lén, đần đang vên nhàn bắt phải khó nhọc. Bói việc, ham 
danh là điều trồi rất ghét. Cho nên từ sau khi [Vương An 
Thạch] bày ra mưu kế, dân bốn bể lung lay đần, đến đời 
Tuyển Hòa, Tĩnh Khang đành chịu ngồi mà mất Trung 
thời tạo ra sự thể [phải chạy sang] Giang Tả. Đó tuy 

"lý" và 'số” chuyển vần, đổi đời dẫn đến như thế. Nhưng 
n. An Thạch cũng không thể chối từ trách nhiệm đã 
gây ra tai họa ấy. 


P HE Giang chơ rằng lồi bàn này thông hiểu cả "lý" 


lần "số! - Thực là điều mà người đòi trước chưa ai nhận 
ra. 


1. Thiệu Tử: tức Thiệu Ủng người thöi Tống. 
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203. Dựng đô lập ấp là việc lún 


Dựng đô lập ấp là việc lón. Mưu sách của người xưa 
thật là sâu xa. Tuân và HàtỦ là hai vùng đất màu mõ. lại 
gần ruộng muối thế mà Hàn Hiến Từ(”) khăng khăng không 
lấy. Ông nói: "Nước giàu thì đân sẻ xa xi, thích an nhàn; 
Ỏ gân của háu thì vua sẽ tham. Thật là [lồi của} bậc lão 
thành biết lo xa. Vì vậy thế nước nhà Tấn mạnh. Còn nhà 
Nam Tống đóng đô ở đất Lâm An), là nơi phồn hoa giàu 
có, vua tôi sĩ phu một thời chìm đắm say sưa vỏi thú vui 
cảnh vật, hồ nước núi non, không còn chí khí cao xa nữa. 
Người xưa cho là: Tây HồÉJ có thể làm nghiêng đổ đất 
nước như nàng Tây Thi), Thật là đáng than thỏ. 


I. Đất Tuân đất Hà: hai miền đất thuộc nước Tấn thöi Xuân Thu. 
Nay thuộc tỉnh Són Tây Trung Quốc. 


2. Hàn Hiến Tử: quan Đại phu nưóc Tần thòi Xuân Thu. 

3. Lâm An: kinh đô nhà Nam Tống, từ đời Cao Tông trò về sau. 

3. Tây Hồ: nói có thắng cảnh nổi tiếng, nay thuộc Hàng Châu Trung 
Quốc. 

3. Tây Thị: còn gọi là Tây Từ, người nước Việt thi Xuân Thu, có 
nhan sác tuyệt mĩ, Vua Câu Tiển nước Việt đã dùng nàng làm kế mĩ nhân, 
dâng cho vua Ngô Phù Sai. Phù Sai say đấm sắc đẹp của Tây Thi, lói là 
việc quân cuối cùng bị nước Việt tiêu diệt. 
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204. Nhà Tông mất nước là do hay bản suống 


Nhi Dịch nói: ` Lời dụng ngự khẩu”?! Nghĩ bu náo 
s# đản nhau thí thuận đạo, Chú Tủt?! nói. phái hhu EU 
Trém đưit đông tàm hiệp lực quận Tự lại VỚI nhấu pôði 


trang đuậc giặc”, [Fhể mã] ngưi Tổng chỉ bái bản Xi ững 


tac THANH chỉ Văo tận cối rồi núi vẫn tụ họi nhau Đán cải 


hoi, “giữ” hay “đánh”, [Họ] Eấyv bút làm gướm, lây 
cêt lim Kiểm, tranh luận với nhau mãi Không thất Đi 
Xu Át đại thần còn đo ở Kiên bất động nhu mã đàng xÓ 
*¡n rút Tú Vũa bấy giổ thị ngặp nưững Không quyết đoán, 
H0, Rẻ rồi bói, tâm đức mới người môi khắc, Như thẻ còn 
-130 khống nổi giặc ngoại nữa? Sau sự việc thỏi Tĩnh 
ximmgft, viếp đến các thời Riến Viêm, Long lưng, Gia 
Định, Đức HưuP” [nh hình nhà Tông] đã ngúy ngập lâm 
rủi, Thẻ mã thôi [bàn xuống] ấy vẫn không thay đối. Tiếc 
thuê, 


E- Nguyễn văn tướng hao hướng cứu, quê Aióng, kính Địch: "Loi 
-m1# ngự khảu. thưởng hà thuận dã”. (hào Thường cứu| có lội cho xự 
chủng giặc, x1 trên dưới đều thuận một lòng). 

3. Chủ Tờ: tức, Chu LÍv, nhà lý học, nhà triểt học duy tâm của Trung 
Quốc vo thôi Tổng. 

3. Sự việc thời Tĩnh Khang: vào văn Tĩnh Khang (niên hiậu Khâm 
Tông nhà Tống) nhà Kim đẳnh Tổng. bät Khảm Tông máng về nước, 

4. Kiến Viêm: niên hiệu Cao Tông; Long Hưng: niên hiệu Hiểu 
Tông: Giá Dịnh: niên hiệu Ninh Tông; Đức Hưu: niên hiệu Độ Tộng. 
Vào các đối vua này nhà Tống đã suy yếu, các vua đều yếu hèn. 
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305. Trần Thiệp và Canh Thủy làm nhà Vân và Vương 


Miãng bị dit là đo họ cũng các tướng HỘI lòng một dạ 


Trần Thiếpt?! và Canh N6 đều tắi tí tầm thường. 
Cúc vướng Hầu Và tUông VAN TIäNE vỏ do hai người dùng. 
xố có tại, số hến Kẻa ngàng nhàu thể mi [đa KỦP phán] 
lim nhà Tân mắt, Eun Vuong MỸ: angt f bị điệt dẻ nhú trỏ 
bản túy, TẠI sao Vậy: P Vị họ cũng nhàu BIÓt IönE nuột địa, 
Mút lòng một dạ nến quyc! đoàn được vòng việc: quyết 
đoán dược vống việv nén vựng máành: dùng mãnh nén thinh 
công, Còn Nguyễn ĐC 1 nhà Tân, Cuủo Tông nha 6n dếu 
có tiếng Tà tải giỏi sàng suốt, Cúc tưởng Vấn LƯỒHg X2 vừa 
hai người cùng phần lỏn là danh thân, [Vậy mã]{ cuối cũng 
Không khối phúc được [Trung nguy¿n|, Ti &iM5 NHA? ki 


lòng dạ họ shức tập: lòng dạ shức tạp nên hận nghỉ Hư: 
Ỉ 1 


nghị ngõ nén nhút nhất: nhút nhất nén hỏng š Tới 


306. Đông Pha và Trương Tuấn đều mắc căn bệnh của 


người tầm thưởng 


Từ xưa chỉ có kẻ tiểu nhân ghét người quân t, nưưc 
lại không có người quân tử ghét người quân từ. [Thế mà] 


1. Trần Thiệp: tức Trần Thắng. Xem ct. 6, tr. 162. 
2. Canh Thủy: Xem cụ, 3, tr. 219. 
3. Vương Mãng: Xem cL, 6. 9, 
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Đông Phát!) ghét Trình Y Xuyên”); Ngụy Công!) hạch 
tội Lý Bá KỷÉĐ, Hai vị này ngày thưởng tự coi mình thuộc 
hạng người nào? Với đồng loại {hai vị] đã không bảo vệ 
được thì chó, lại nhân lúc người tt nguy khốn đẩy nguöi 
ta [đến chỗ nguy khốn] hơn. Đó đâu phải là đạo cử người 
hiền, dùng người tài? Vì tỉnh khí cao kỳ nên không thể hạ 
mình trước kẻ sĩ: lưọng hẹp nên không biết bao duïg người, 
chỉ thích kẻ đồng tình. ghét người trái ý: quý kẻ bình thường, 
ghét người liêm giới. Đó là căn bện chung của người tầm 
thưởng. Hai vị [Đông Pha và Trương Tuấn] đều không 
tránh khỏi bệnh đó. Người bàn không ai khỏi than thỏ về 
điều ấy. 

Đông Giang thấy Ngụy Công đâu chỉ có việc hạch tội 
Lý Cương [là không ra gi] mà bình sinh cũng chẳng có gì 
đáng khen. Còn Đông Pha là người có tài vướng tá, so với 


1. Đông Pha: tức Tô Đông Pha. Xemet. 2. tr, 414, 

2. Trinh Y Xuyên: tức Trình Di. người Lạc Dướng đồi Tống, thi đỗ 
Sùng chính điện thuyết thư. vì ò kinh có nhiều điều mâu thuẫn, không hợp 
với Đông Pha nên phải đổi ra quản Quốc tử giám ð Tây Kinh. 

3. Nguy Công: tức Trưởng Tuấn, tự Dức Viễn, người đồi Tống, thi đỗ 
tiến sĩ, làm quan Khu mật sứ coi Iữ việc quân ö Giang Hoài, tước Ngụy 
Quốc Công, ông là vị trung thần hết lòng vì việc nước, và luôn có chủ 
trưởng khôi phục lại nhà Tống. 

3. Lý Bá Kỷ: tức Lý Cương, tự Bá Kỷ, người thồi Tống, thi đỗ tiến sĩ, 
làm Binh bộ Thị lang, do chủ trướng chống sự xâm lấn của nhà Kim nên 
hị biếm trích. Sau lại đước Cao Tông triệu về làm tướng sửa Sang việc nội 


trị và chính đón việc ngoài biên, ông được nhiều người kính nể và khâm phục. 
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y Xuyên mỗi người đều có chỗ hay chỗ dò khác nhau, 
khổng thể hênh riêng một người nào được. 

Ngô Dưỡng Đình cho rằng lời bàn của Đông Giang 
rất không đúng. Sao lại bảo Ngụy Công là chẳng có gì 
đáng khen. [Thiết nghĩ] Đông Pha cũng chưa chắc có 
tài vương tá. [Chẳng hiểu] ông ta đã nhìn nhận Y Xuyên 
thế nào? 


207. Vương Đán bị vua trách vì không sửa chứ viết 
nhầm trong bài thơ của vua 


Vương Đán!) thấy bài thỏ Z7 vũ (mừng trời mưa) vua 
ban cho hai phủ có chữ viết nhầm định viết lại trình vua 
sửa đi. Vương Khâm Nhược?) nói "Chữ sai ấy cũng chẳng 
hại gì". rồi bí mật đem điều ấy tâu vua. Vương Đán bị vua 
trách song chẳng biện bạch gì. Sự thực này đã được Mã 
Tri Tiết(Š) nói hết với vua, vua chỉ nhìn Đán cười, Đây chỉ 
là việc nhỏ mà kẻ tiểu nhân cũng có dụng ý như vậy. [Song] 
chi trong nháy mất thực trạng đã được phơi bày hết như 
thế, thử hỏi hành vị của Khâm Nhuợọc còn có ích gì nữa. 


1. Vương Đán: xemct, 3, tr. 369. 


‡‹4 


. Vưỡng Khâm Nhược: xem cụ. 3, tr. 370. 


3. Mã Trí Tiết: tự Tử Nguyên, người đôi Tống. Thời Chân Tông làm 
Khu mật phó sứ. Ông là người dám nói thẳng nói thật. 
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Huy thay câu nói của Lã Đoan): “Ta cũ thẳng theo đạo 
mà lầm sẽ chẳng có gì đẳng số hải và hồ thẹn cả. còn 


những lồi bóng gió. chỏ bận tâm đến lầm gì” Sau này 


Vương Khâm Nhược bị Định Vịt”! lừa, đi xe vào kinh lúc 
đang có bệnh. bị hạch tôi phải giảng chức, Đó là sự quả 
báo tất nhiên. Cho nên Cát Văn Khang? có câu tho rằng: 
Thân thưởng tỉnh thoái. duyên trí chỉ 
Tâm bất khuynh tà. úy hiểu hoàn 


nghĩa là: 


Lũặng lẻ rút lui bồi ta biết dùngCÐ 


[.òng da không tà vì lo trôi trỏ kiẾ?, 


1. Lã Đoàn: tự Dị Đức, người đôi Tổng, Thôi Thái Tổ làm Thái 
Thường thừa: thôi Thái Tông làm Hộ bố thị làng bình chường sự. sau làm 
Tể tưởng. Thôi Chân Tóne làm Thái từ Thái bảo, Ông là người thẳng 
thần. luôn giữ đúng lễ tiết và đạo lý trước mọi việc, 

3. Dinh Vỹ: tự Vị Chí, thí đồ tiến sĩ năm Thuần Hóa triều Tổng, làm quan 
Đồng Trung thư món hạ bình chương sự, Chiều Văn quản đại học sĩ, tước Tần 
quốc công, Thôi Chân Tông, mọi việc xây dựng đền quán và tâu trình điềm lành 
điểm đỏ lên vua đều do Đính V[va Vướng Khâm Nhước thủ xướng. Định Vị 
nhạy bén. có mưu, giáo hoạt, đã lựa Vướng Khâm Nhược mắc tội. 

3, Cát Văn khang: 

4. Biết dừng: Lồi trong sách ao Từ: “Trí túc bất nhục, Trị chỉ bất 
đải, khả di trưởng cửu” (biết thế nào là đã đủ thì không bị nhục, biết dừng 
lại đúng lúc thì không bị nguy hiểm. như vậy có thể được bền lâu). 


5. Lo trồi trô lại: xem “hiểu hoàn” ct. 4, tr. 416, 
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208. Thái Tố nhà Tống dùng người tài 


Thái Tổ nhà Tống không cất nhắc Tê HiềntỦ) làm quan. 
có người cho ông có ý dành [Tê Hiền] cho Thái Tông: có 
người cho ông giận vì Tê Hiền cố chấp. Có lẻ không đúng. 
Vì những vị vua thông mình dù coi việc đùng nguồi hiền 
tài là cần kíp nhưng vẫn muốn nuôi dưỡng thêm tài đức 
để ý chí vì nghiệp lón [của họ] được thành đạt hón. 

Tê Hiền. một chàng trai trẻ nơi thôn dã. đã đám mạnh 
đạn bàn công việc sát thực với đương thỏi đang cần. Đó 
chẳng phải là kẻ sĩ kỳ tài sao? {Cho nèn] dù mới gặp cũng 
cứ cho làm ngày chức cao, ai bảo không dược? Nhưng vì 
việc lấy khoa cử để chọn người tài đã thành nên nếp. Nêu 
không theo nên nếp ấy sao thỏa mắn được nguyện vụng 
của thiên hạ? Và lại, nến chỉ căn cũ vào một lời bàn mà 
vội cho làm quan ngày. [SỐ người đó] sau này có thể sẻ 
đắc chí. tự mãn. cho mình là giỏi rồi cậy tài làm bữa. Chỉ 
bằng hãy tạm nén bóút chí hãng hái [của họ] để họ dọc 
sách học thẻm. rồi tự họ tiến thân bằng đường khoa cử, 
sau đó thử họ dần [bằng công việc] rồi mới giao việc quan 
trọng chẳng hón sao? Sự yêu mến quý trọng nhân tài của 


1. Tè Hiền tức Trưởng Tè Hiền. tự Sư Lượng. Khi Thái Tổ nhà Tống 
dị kinh tý ö đất Lạc, Tề Hiền mặc áo vải đến dâng 10 kế sách. Trong đó 
có bốn điều hóp ý Thái Tổ, nhưng Tè Hiên cố chấp cho cả 1U điều đều sát 
thực. Thái Tổ giàn đuổi, không dùng Tê Hiền. Nhưng khi về kinh Thái Tổ 
bảo Tấn Vưỡng (sau là Thái Tông) rằng: Tê Hiền là ngưõi tài, sau này có 
thể giúp ngươi làm Thừa tướng”. Sau đến thöi Chân Tông, Tê Hiên làm 
tÓi các chức Binh bộ Thượng thư. Đồng trung thứ môn hạ bình chưởng sự. 
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Thái Tổ nhà Tống phải nhìn nhận như thế mới thấy được. 
Ngô Dương Đình thấy rằng nén bót tài trí sắc sảo của 

người rôi nuôi đưỡng cho họ có đầy đủ đức độ hơn. Đó 

chính là điều mà người xưa đã truyền lại cho Thái Tổ. 


* 


209. Để kẻ sĩ oán hận thì họa lớn cho nước 


Ôi! với những kẻ sĩ tài ba phong độ, người làm vua 
làm tướng nên quý trọng họ, cất nhắc họ đồng thời nên 
xóa bỏ giai cấp để giúp họ thành đạt; nên gõ bỏ mọi ngăn 
cách để tỏ ra mình thoáng rộng. Với người hiểu rộng biết 
nhiều cũng nên yêu kính bảo vệ họ, không nên coi rẻ rồi 
không thèm để ý đến họ. 

Xưa, nhân tài nước Sở mà dùng cho nước Tấn như 
Thác Công), Ứng Tử(), Miêu Bí Hoàng?) đều mang hết 
sức giúp nước địch chống lại đất nước tổ tiên mình; 
như Ngũ Cửt” vì sợ vạ lây, định chạy sang nước Tấn, 


I.3. Thác Công, Ứng Tử: hai người nước Sở thồi Xuân thu không 
được vua Số dùng, đã chạy sang nước Tấn, làm mưu chủ giúp vua Tấn diệt 
nước Sỏ. 

3. Miêu Bí Hoàng: người nước Sỏ thồi Xuân Thu, mắc tội phải giết, 
đã chạy sang nước Tấn, làm mưu chủ giúp vua Tấn điệt nước Sỏ. 

+. Ngũ Cử: quan đại phu nước Sở thồi Xuân thu, vì bạn là Vương Tử 
Mâu bị tội chết, Ngũ Cử sọ liên lụy định chạy sang nước Tấn, gặp Quy 
Sinh ö biên giói nước Trịnh, Ngũ Cử nói hết ý định với Quy Sinh. Quy 
Sinh về nói với Từ Mộc. Nhồ đó Ngũ Cữ mói quay trỏ lại nước Sỏ. 
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Quy Sinh) biết chuyện về nói với Tử Mộct”). "Vì không 
biết bao dung người hiền tài nên quân bị thua, nước bị 
lấn, thật đáng than phiền". Do đấy Ngũ Cử mới lại quay 
về [với Sỏ]. Sau này Bình Vương [nước Sỏ] vẫn không biết 
soi gương đó, để đến nối Ngũ Viên phải chạy sang giúp 
nước Ngô mưu đánh lại nước Sở hết năm này đến năm 
khác. Kết cục Ngũ Viên được thỏa chí mặc sức bảo thù. 

Tướng nước Ngụy là Công Thúc) có một xá nhân tên 
Vệ Ưởng). Công Thúc tiến Vệ Ưỏng lên Huệ Vương nói: 
"ngưỡi này trẻ nhưng có tài, đáng dùng vào việc nước. nếu 
không dùng thì giết đi, đừng để chạy sang nước khác". Huệ 
Vương không nghe, quả nhiên Vệ Ưởỏng sang nước Tần, 
được Hiếu Công trọng dụng, sau đem quân đánh nước 
Ngụy, phá tan quân, bất sống tướng, Huệ Vương phải cắt 
đất xin hòa. Khi Vệ Ưông còn là xá nhân của Công Túc. 
tưởng như chẳng liên quan gì đến sự coi khinh hay trọng 
dụng, cú mặc Vệ Ưỏng đấy không hại gì mà giết đi cũng 
chẳng ích gì hơn. Nhung khi Vệ Uỏng đã vào nước Tần 
thì nước Ngụy mất hay còn là tùy thuộc ở sự tiến hay lùi 


1. Quy Sinh: tức Thái Thanh Từ, người nước Sö thồi Xuân thu. 

2. Tủ Mộc: tức Khuất Kiến, quan Lệnh doãn nước Sở thời Xuân thu. 

3. Ngũ Viên: tức Ngũ Tử Tư. Xem thêm ct. 3, tr. 316. 

4. Công Thúc: tức Công Thúc Troa người nước Ngụy thòi Chiến 
Quốc. 

5. Vệ ông: tức Công Tôn ông, ngưõi nước Vệ thöi Chiến Quốc, 
không được vua Ngụy dùng, chạy sang giúp nước Tần trỏ thành giàu 
mạnh, được phong ö đất Thường nên gọi là Thưởng ông, 
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của ông ta. [Xem đói liệu có thể xem thường kẻ sĩ trong 
thiên hạ được chăng? 

Thủy Hoàng nhà Tần ra lệnh đuổi khách [nước ngoài 
vào nước Tân]. người nước Sở là Lý TuŒ) dâng thư can 
rằng: ”...[như thể là] bỏ kẻ sĩ có tài để giúp cho nước địch: 
đuổi tân khách để xây dựng có nghiệp cho chư hầu". Thủy 
Hoàng nghe löi can ấy, giữ tân khách lại dùng, cuối cùng 
thôn tính được thiên hạ. 

Các tướng văn và tướng võ mà Cao Tố nhà Hán dùng 
như Hàn Tín, Trần Bình), Bành Việt, Anh Bố) 
đều là bề tôi của Hạng Vũ®®), [Lúc đầu] Hạng Vũ không 
biết dùng Hàn Tin. sau mới sai Võ Thiệp) đến thuyết 
phục [để dùng] thì ôi! sao kịp nữa? 

Khi Hoàn ÔnfŠ) vào Quan Trung, lần đầu gặp Vương 
Mãng!?). biết Vương Măng là người cả Giang Đông không 
ai sánh nổi. {thế mà] chỉ cho làm chúc Tế tửu, để Vương 


1. Lý Tư: quan Thừa tướng nước Tần. thồi Thủy Hoàng. 


2. Hàn Tín: Đai tướng quân của Cao Tổ nhà Hán. Xem thêm ct. 4, 
tr.137; c1. [, tr, 140; cũ. I, tr, 183. 


3. Trần Bình: xemct. 4, tr. 156, 

4. Bành Việt: xem ct. 2, tr, 169. 

5. Anh Bố: tức Kình Bố. Xem ct. 4, tr. 171. 

6. Hạng Vũ: xem ct. 3, tr. 163. 

7. Vũ Thiệp: người nước Tân, theo Hạng Vũ đánh Tần. 
8. Hoàn Ôn: xem ct. 1. tr. 271. 


¬= 


. Vưong Mãng: xem ct. 6, tr, 95, 
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Mãng cho Bồ Kiên dùng mất. [Thể là Vương Mãng] đã 
giúp [Bồ Kiên]? làm nên có nghiệp giàu mạnh [làm cho] 
nhà Tân có có bị nguy, 

Nhà Ngụy chỉ lấy kẻ sĩ ð các nhà dòng đôi. mà ngăn 
trỏ người hàn vi. đã không biết dùng Cao Hoan), Cao 
Hoan liền sang với Nhĩ Chủ Vinhf}, thuyết phục Nhĩ Chu 
Vĩnh đem quân vào đất Lạc. cuối cùng lật đổi ngôi vưa 
nhà Ngụy. 

Nhà Đường. mỗi năm bộ Lễ mở khoa thí Tiến sĩ chỉ 
lấy không quá mười người. Hoàng Sàot# vì thì không đỗ. 
chuyển làm nghề buôn muối, rồi thành giặc lớn, Nếu Hoàng 
Sào [đỗ Tiến sĩ rồi] được bổ một chức quan thì khi nào 
lại dẫn thân làm loạn? Có ai ngỏ rằng pháp đỏ chặt chẻ 
quá sẽ sinh ra tệ bỏ sót nhân tài và tai hại đến nổi như 
thế) 

Nước Lương với nước Đường giao chiến với nhau ó 
vùng ven sông Hoàng Hà đến hơn chục năm không phân 


I. Bồ Kiên: xem ct. 1, tr. 71. 

2. Cao Hoan: xem cụ. 2, tr, 353. 

3. Nhĩ Chu Vinh: ngưõi Hậu Nguy. tự Thiên Bảo. Thòi Minh De 
làm Đô đốc quân sự 6 chu, thời Phể Đế làm Thiện Tru đại tướng 
quân. 

‡. Hoàng Sào: người thöi Hy Tông nhà Đưỡng, có tài cưỡi ngựa bản 
tên, sau khi thì hỏng đã mộ binh khỏi nghĩa đánh vào Trường An, vua 
phải bỏ chạy. sau bị Lý Khác Dụng diệt, 
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thắng bại. Nhưng từ ngày Khang Diên Hiếu) [bỏ nước 
Lương] chạy sang nước Đường, nói hết hư thực của nước 
Lương. Trung Tông liền quyết định đánh lón thế là họ 
Chuf”) bị lật đồ. 

Nhà Hậu Đường lúc đầu còn khống chế được Khiết 
Đan. Nhưng từ sau khi Hàn Điện Huy) bị Vương Giam€?) 
giềm phá. [Huy] số tại họa phải chạy trốn rồi làm mưu 
chủ cho họ Gia Luật), đã đem chế độ của Trung quốc 
dạy Khiết Đan, do đó Khiết Đan mạnh lên. ngang nhiên 
tiếm hiệu [Hoàng đế] không còn như Thổ Phồn. Hồi Hột 
xưa kia nữa. Đến khi ấy Trang Tông mỏi tìm cách vời Hàn 
Diện Huy về, còn sao kịp nữa? 

Đầu thời nhà Tống, khi vào thi Đình, Tiến sĩ vẫn còn 
có người bị đánh hỏng. Trưởng Nguyên(®) nhiều lần bị bài 


1. Khang Diên Hiếu: người Hậu Đường, làm quan nước Lưỡng đến 
chức Tả hữu tiên phong chỉ huy sứ, thấy vua thu dùng bọn tiểu nhân, biết 
là nước Lướỡng sẽ bị điệt, bèn lấy 100 quân mã chạy sang với Trang Tông 
nhà Hậu Đường, bày kế sách lấy kinh đỏ Biện. Nhà Lưỡng do đó hị diệt. 

3. Họ Chu: Cao Tổ nhà Lướng họ Chụ. 

3, Hàn Diên Huy: ? 

4. Vưong Giam: ngưõi Hậu Đưỡng, thỏi Trang Tông làm quan Ngụy 
bác tiết độ phó sử. 

Š. Họ Gia Luật: họ Khiết Đan. 

6. Trưng Nguyên: người Hoa Châu thòi Tổng. Sau lần đâng thỏ có 
được vôi vào triều nhưng không được dùng. Trưởng Nguyên đã cùng Ngò 
Hiệu là đồng đảng chạy sang làm mưu chủ cho Tây Hạ, gây việc bình đao 
kéo đài hon mười năm. 


xích, lấy làm không vừa ý. đã làm thở gửi lên hai ông Hàn? 
và Phạm”). [Y thơ] chan chứa hào khi. {Thế mà] hai ông 
Hàn và Phạm coi [Truưong Nguyên] là kẻ sĩ ngông cuông, 
không thèm để ý đến. Trương Nguyên liền sang phía tây 
đầu hàng [Tây Hạ]. Khi Nguyên Hiệu£)) tính chuyện làm 
phản. mọi văn thư của Nguyên Hiệu đều do Trương Nguyên 
dự thảo. Trong tò hịch có câu: “Trảm muốn thân đem quân 
đến sông Vị, trực tiếp chiếm đất Trường An". [Sau Nguyên 
Hiệu] lại sai thích khách đang đêm vào chỗ Hàn Kỳ nằm. 
Hàn Kỳ suýt bị giết. Việc binh đao [do Trưởng Nguyên 
gây ra] kéo đài hơn ba năm, nhà Tống vì đó mà mất ăn 
mất ngủ. Tù bấy giò lấy việc ấy làm răn, mới ra lệnh cho 
các tiến sĩ đã được vào dự thi Định thì không bị đánh 
hỏng nữa. Nhưng [dù thế] cũng khó có thể gõ nổi sự lầm 
!Ö ngày trước. 

Ôi! dễ gì hiểu được người, cũng không để gì khính 
được người. Làm quan đại thần mà không biết yêu mến 
người tài cho đất nước, để họ phải lưu lạc thì còn gọi là 


1. Ông Hàn: Hàn Kỳ, tự Trĩ Khuê, người đồi Tống, thí đỗ tiến sĩ năm 
Thiên Thánh. giữ chức Giám thừa, sau tăng Khu mật trực học xĩ. Ông 
cùng Phạm Trọng Yêm là húi người ð lâu trong quân ngũ, rất được triều 
đỉnh coi trọng, dân tin theo. được phong tước Ngụy Quốc công. 

BC Ông Phạm: tức Phạm Trọng Yêm. Xem Phạm Văn Chính ct. 5, 
tr. 3S). 

3. Nguyên Hiệu: tức Triệu Nguyên Hiệu, tự xưng để, phản lại nhà 
Tống. 


biết dùng người được sao? Cao Tông nhà Tống sai Lưu 
Dụt”? đi giữ Tế Nam. Lưu Dự không muốn đi, xin đổi tói 
một quận ở phía đông nam. triều đình không cho, Lưu Dự 
phải bực tức ra đí. bén đầu hàng nước Kim, giúp thêm 
lòng cánh [cho nước Kim]. gây tai họa cho nhà Tống. 

Lý Tông nhà Tống theo lồi Giả Tự Đạo), tra xét số 
tiên và lương thực của các tướng ngoài biên rồi lấy văn 
pháp buộc tội họ. Cho nên Lưu Chỉnhf3) làm phản. sang 
hàng nhà Nguyên. nói hết hư thực của Trung quốc rồi hiến 
kế [cho nhà Nguyên] đánh đất Tương Dương. [Do đó] đất 
Giang Tả bị mất. Nếu như Lưu Dụ, Lưu Chỉnh không sinh 
hai lòng thì tài trí của họ chẳng lẻ lại không dùng được 
vào việc khác sao? Gây ra oán hận cho kẻ sĩ thì tai họa 
sẽ tới mức làm nhục nước và nghiêng đổ có nghiệp. [Điều 
dó] chẳng đáng số sao? 


Ngô Dưỡng Đình thấy sau thòi Lê trung hưng và cuối 


I. Lưu Dự: tự Nhan Du. người đồi Tống. vốn nhà làm ruộng, chỉ có 
mình Lưu Dự thí đỗ tiến sĩ, làm quan Hà Bác đề hình. Khi giặc Kim vào 
xâm lấn Dự bỏ quan tị nạn. Năm Kiến Viêm lại được làm quan phủ ỏ Tế 
Nam, vì ö Sốn Đồng có giặc nên Dự không muốn nhận chức ö Tế Nam. hị 
phét bỏ, Dự đầu hàng nhà Kim, 

+. Gia Tự Đạo: tự Sư Hiến. người Tống. Thời Lí Tông, đo em gái làm 
quý Phí nên Đạo được làm Hữu Thừa tưởng. 

3. Lưu Chinh: tự Vũ Trọng, người Đăng Châu thời Nguyên. tính trầm 
lặng, quả đoán, có mưu trí, giỏi cưõi ngựa bán cung, Khi còn ð với Tống 
làm Chế 'Tri sứ, sang triều Nguyên làm Trung thư hữu thừa. 
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thôi Lê cũng đã có việc này, 
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210. Nhà Tống trọng văn khinh võ 


Nhà Tống trọng văn khinh võ đến quá mức. Khúc 
Đoanf?) [đường đường] là một đại tướng của miễn tây mà 
Trương Tuấnf?) chỉ tin vào lồi của Vưỡng Thứt) đám đem 

1. Có lẽ muốn nói đến trưởng hop Đào Duy Từ. Ỏ Việt Nam vào thời 
Lê Trung hưng có Dào Duy Từ (1573-1634). do là con phường hái nên dù 
học giỏi, có tài thao lước vẫn không đước nhà Lê cho dự thí và dùng làm 
quan. ông chạy vào đàng trong theo chủa Nguyễn chống lại Vua Lê Chúa 
Trịnh. Dến cuối Lê có Nguyễn Hữu Chỉnh, vốn là quan nhà Lê sau vì 
quan thày của Chỉnh bị tôi. Chỉnh số liên lụy, chạy vào Nam theo giúp 
Nguyễn Huệ, chống lại nhà Lê. 

2. Khúc Đoan: tự Chính Phủ. ngưõi thôi Tống. giỏi văn chướng chữ 
nghĩa, có số trường về đùng bình. làm tướng ð lộ Kinh Nguyên. từng đánh 
bại quân nhà Hạ vào xâm lấn. Trương Tuấn só Khúc Đoán cày tài khó chế 
ngự hèn bắt tống ngục. Khúc Đoan chết các sĩ đại phu Ò Thiểm Tây đều 
thưởng tiếc. 

3. Trưởng Tuấn: tự Đức Viễn. thì đỗ tiến sĩ, làm Thái thường thị bạ. 
Thöi Cao Tông làm Tuyên phủ sứ các lộ Xuyên, Thiểm Kinh Tây, chủ 
trướng chống nhà Kim nhưng vì Tần Cối chủ hòa nên bị đày ra Vĩnh 
Châu. Thồi Hiểu Tông thăng Khu mật sứ, đảm nhiệm quân mã ö Giang 
Hoài, tước Ngụy Quốc công. 

4. Vướng Thư: tự Tử Thượng, thí đỗ tiến sĩ. Khí Cao Tông lên ngôi, 
do mấy lần có chiến công được thăng chức Long đồ các thị chế, đảm 
nhiệm việc tiết chế quân mã ö 6 lô Thiểm Tây. Khúc Đoan do không chịu 
sự tiết chế của Vương Thứ nền Vưong Thư lấy luật ra hạch tội Đoan rồi 
tâu việc lên Trưởng Tuấn. 
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giết di, như giết một nô lệ. Triều đình biết cũng chẳng 
hỏi han gì đến, huống chỉ Nhạc Phi(Í? đang bị Tế tướng 
bây giỏ ghen ghét, gán cho tội lón để hâm hại thì có 
khó gì? 

Đang lúc tình thế nghiêng ngả, nơi hành đô(2) nguy 
khốn. cho nên chỉ một đạo quân làm phản sang hàng Lưu 
Dụ của Lịch Quỳnh) mà nhà Tống đã như có giặc mạnh 
kéo đến nơi, rồi đổ hết tội lỗi cho Tế tướng bấy giò [là 
Trưởng Tuấn] và vội vã [dồi đô] về Lâm An, không dám 
bàn gì đến bố trí sắp đặt [việc nước] nữa. Huống chi Tần 
Cốit vụ oan cho Nhạc Vân), Trưởng Hiến!®) mưu chiếm 
đất Tương Dương là việc quân rất lón! 

Cao Tông nhà Tống là người tâm thường ngư tối, dâu 
biết tự chủ trương biện bạch cho nỗi oan của trung thần. 
Vụ án Cảnh Trứ(?, Tần Cối cũng muốn vu oan cho Hàn 


1. Nhạc Phi: xem ct. 6, tr. 138 và cú 3, tr. 229, 

3. Hành Đô: nhà Nam Tống lấy Hàng Châu làm hành đô. 

3. Lịch Quỳnh: tự Quốc Bảo, người Lâm Trướng nước Kim, lúc đầu 
theo nhà Tống, sau dẫn hón chục vạn quân mã đầu hàng nhà Kim. 

+1. Tần Cối: xem ct, 5, tr. 228. 

3. Nhạc Văn: con nuôi Nhạc Phi nước Tống. Từ năm l2 tuổi đã theo 
Nhạc Phi đánh đẹp mọi nơi và đã từng lập công lón. Do muốn hại Nhạc 
Phi để thông đồng hòa nghị với nước Kim, Tần Cối đã vụ oan tội cho 
Nhạc Vân để bắt Nhạc Phi tống ngục. 

6. Trưởng Hiển: tướng yêu của Nhạc Phi. Cũng như Nhạc Vân, 
Trưởng Hiến cũng bị Tần Cối đặt tội vụ oan để hại Nhạc Phi. 

7. Cảnh Trứ: ? 
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Thế Trung(Ì có ý làm phản. [Nhung] Thẻ Trung vào hầu 
Cao Tông đã tự biện mính được cho mình. tội mới thoát. 
Việc Hàn Thế Trung và Nhạc Phi bị [Tân Cối] ghen ghét 
giống nhau, nhưng chỉ có điều ià người gặp may, ngưöi 
gặp không máy thôi. 


211. Hiếu Tông nhà Tống không làm nên chuyện gì là 
do bề tôi không biết giúp ông 


Hiếu Tông nhà Tống tỏ ý hãng hái khói phục [Trung 
nguyên] nhưng cứ loanh quanh mãi không quyết đoán được. 
Lưu Cùng(” nói: "việc quân chưa động mà tiếng tầm đã 
vang xa: thực thể chưa có mà bóng hình đã hiện. [Như 
thế] sẽ giúp cho kẻ địch mưu tính về ta ngày càng sâu Ki; 
phòng bị về ta ngày càng nghiêm ngặt. Câu nói ấy bấy giồ 
xem như lồi bàn thông thường. Nhưng khi xem sử nhà Kim, 
thấy chép lồi Thế Tông [nhà Kim] nói với Tể tướng rằng: 


1. Hàn Thế Trung: tự Lương Thần; vị tướng có công đẹp loạn trong 
nước được Cao Tông tự tay viết ban cho hai chữ "Trung Dũng”, lại có 
công nhiều lần dùng đạo quân nhỏ đánh tan giặc Kim mạnh, được coi là 
vị tướng có công nhất thời trung hưng. Sau vì phản đối chú trưóng nghỉ 
hòa của Tần Cối bị Tần Cối vu oan phải bãi chức ra ö ẩn ò Tây Hồ do đó 
không bị Tần Cối giết. 

2. Lưu Củng: người nước Tống, tự Cộng Phủ, làm Tham trí chính sự, 
ông là vị quan có tài, được dân kính yêu như cha mẹ, có lần đã dâng tho 
lên Hiếu Tông nói về việc khôi phục trung nguyÈn. 
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xghe nói quân Tổng gân đây tập rèn không nghỉ, còn ta 
nay vẫn chơi hỏi lưới biểng. Các khanh chó cho là đã yên 
ön rồi không để tâm phòng bị, [như thế] một mai có việc 
váo nh mà quản không dùng được thì chẳng sẻ thất bại 
s10? rồi ông ra lệnh phải luôn luôn tập luyện”, mới thấy 
zM Lưu Củng thật không sai. 


[Xưa] Quản Trọng(Ì) muốn cho quân nước Tê mạnh 
để làm bá chủ. nhưng số các nước hầu biết, họ cũng sửa 
sang giáp bình thì mình sẻ không đạt được mong muốn. 
(Quản Trọng] bèn đặt phép nội chính?) để đưa quân lệnh 
[vào đó]. Câu Tiến) [nước Việt] muốn báo thù nước Ngô 
hùng mạnh. bề ngoài vẫn sửa sang cổng lẻ, nhưng bề trong 
lại lo từ chỉnh giáp bính. Vua Ngô Phù Sai biết chuyện. 
có ý ngö. Từ CốngC! bèn nói với Câu Tiến: "không có ý 
báo thù người ta mà để người t+ ngờ là vụng: có ý báo 
thù người ta mà để người tạ biết thì sẽ không yên: việc 
chưa làm mà tiếng đã đồn ra ngoài thì sẻ nguy”. Người 
Tổng có lẻ chưa suy xét đến những điều ấy chăng? Ngay 
từ xưa. những vị vua làm nên viéc lón thưởng giữ kín có 
mưu sâu xa. để tạo nên những sự việc oai hùng quả đoán. 
"Không bay thì thôi. đã bay thì bày tỚI trôi cao: không 


1. Quản Trọng: Tế tướng nước Tề thầi Chiến Quốc, giúp Hoàn Công 
lam nên nghiệp bá chủ thiên hạ, 


3. Phép nội chính: xem cI. 1. tr. 94, 
3. Câu Tiến: vua nước Việt thời Chiến Quốc. 


4. Từ Công: tức Đoan Mộc Từ, người nước Vệ thời Xuân Thu, học 
trò Khổng Từ. 
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thét thì thôi. đã thét thì mọi người phải khiếp só”. Các 
vua Trang Vướng nước Sỏ, Ủy Vướng nước Tề số dĩ làm 
chấn động và khuất phục được chư hầu là như vậy. Nếu 
lúc làm lức nghỉ bất thưởng. lúc động lúc tĩnh vô định. 
mưu mô rối tung. thiếu lòng quả quyết thì người hiểu biết 
sẽ coi thường. Hiếu Tông là một ông vua trội hón cả của 
Nam Tống mà trong 26 năm trồi chẳng làm nên chuyện, 
chỉ là vì mắc phải lỗi ấy. Đó chẳng phải là do các bề tôi 
đã không giúp được chí lón của ông sao? 


*& 


212. Nhà Triệu Tống bàn nhiêu mà tác dụng thì ít 


Thiên hạ chưa lúc nào vô sự. làm người chẳng ai không 
đủ "tứ đoan"), "ngũ thường"). Tỉnh thân và ý thức phụ 
thuộc ö nhị khí [âm và dương]: chí khí và hiểu biết sinh 
ra từ ngũ hành (kim. mộc, thủy, hỏa, thổ). Chúng giao cảm 
qua lại. biến hóa muôn hình, rồi lại được sinh ra từ tâm 
và thể hiện ra bằng việc làm, thật không thể nào đồng 
nhất được. Bọn tham lam, tranh giành, bọn đấm đuối thối 
tha không bàn đến làm gì, còn lóp người trung bình, ít ai 


!. Tứ đoan: nhân, nghĩa, lễ, trí. 

2. Ngũ thường: năm đạo thường, có hai thuyết: Một thuyết cho là: 
nhân, nghĩa, lễ,trí, tín. Một thuyết cho npũ thưởng là ngũ luân, tức: làm 
cha phải có nghĩa, làm mẹ phải hiền từ. làm anh phải thưởng yêu em, làm 
em phải kính trọng anh. làm con phải có hiếu. 
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tránh khỏi chỉ biết khen là khen, chê là chê và luôn cố 
chấp không biết nhún nhường. Mỗi người đều có phạm vị, 
giỏi hạn riêng. khéo thì được nói ra, vụng thi phải co lại. 
Đường đi. mỗi người mỗi hướng. mạnh thi thắng, yếu thì 
thua. Do đó biến động này sinh. thế cục chia sẻ. Thánh 
nhân nói về tỉnh [của sự biến hóa] trong Kờu: Dịch có câu: 
tiến thông là nói về lợi: lành dữ là sự thay đổi của tình. 
|Cho nên] yêu và ghét xưng đột nhau thì sinh ra lành hoặc 
dữ: xa gần xâm lấn nhau thì sinh ra hồi tiếc: thật và giả 
cảm nhau thì sinh ra lợi hoặc hại. Có lẽ tình của con ngưỜi 
cũng không ngoài những cái đó chăng? Này hãy đưa việc 
nhà Tổng ri thờ bàn xem sao: Kính đô Biện thái bình hón 
mỘt trăm năm. có thể coi đó là thời kỳ cực thịnh. Nhưng 
Xét trong sử truyện thì chốn miều đưỡng tuy yên tĩnh. song 
bên ngoài hân khích vẫn xảy ra liên miền không lúc nào 
ngót. Đầu thỏi Thái Tông sau vụ án lón Tân Vương rồi 
các Tẻ tướng luôn bị thay đổi và mưu lật đồ lẫn nhau. 
Tiếp đến là cuộc bàn về [việc khôi phục] đất Yên dất Vân. 
hai tòa Trung thư và Khu mật”) ý kiến bất đồng. Sau nữa 
là binh biến ỏ Tây Hạ. Ba Thục cùng nổi ra một lúc, mấy 
năm liền phải đánh dẹp. Sang thời Chân Tông việc dùng 


1. Vụ án Tần Vương: Tần Vương Dinh Mỹ là cm ruột Thái Tông nhà 
Tống bị Triệu Phổ sai ngưỡi tố cáo là làm phản, Định Mỹ phải an trí ö 
Phòng Châu. 

2. Trung thư và Khu mật: hai cö quan tối cao của triều đình nhà 
Tống. chia nhau nắm quyền văn trị và vũ bị. 
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binh ö mạn tây bắc [Chồng lại Khiết Đan] càng căng thẳng 
hón. Đến khi việc ngoài biên được chút nghỉ ngơi thì việc 
thổ mộc việc tế tự lại nổi lên. Trong khoảng hai chục năm 
nào dựng lại nền văn hóa cũ, nào giảng lại điển lệ xưa, Í1 
có lúc được nhàn rảnh. Mãi khi Nhân Tông lên ngôi mới 
bỏ không nhấc đến chuyện “thiên thư" nữa thì các sĩ 
phu lại tranh luận về việc mẫu hậu chuyền quyền và công 
kích Tể tướng đương thời. [Do đó] lại đẻ ra nạn bè đảng. 
Khi dư luận trong nước vừa tạm yên thì lại có Nguyên 
Hiệu(?) nổi dậy ð phía tây, Khiết Đan mưu xâm lấn ỏ phia 
bắc, việc bố phòng trỏ nên cấp bách, may mà được giải 
thoát. [Tiếp đến là] việc Nam man làm phản. dẹp yên chưa 
được bao lâu, lại có phiến loạn ỏ Bối Châu). Lúc Anh 
Tông lên kế vị thì nổ ra vụ "Bộc Nghị"CĐ, triều đình [bàn 


1. Thiên thư: sách do trồi ban xuống nói về điềm lành. do bọn mê 
hoặc là Vương Khâm Nhược và Định Vị tung ra. Xem thêm ct. 2, tr. 370; 
c(, 1, tr. 37L; c( 2, tr. 387. 

2. Nguyên Hiệu: tức Triệu Nguyên Hiệu, tự xưng để chống lại nhà 
Tống. 

3. Phiến loạn ö Bối Châu: thành Bối Châu do Vưỡng Tác giữ rồi làm 
phản. Sau do Vướong Ngạn Bác dẹp yên. 

4, Vụ Bộc Nghị: Anh Tông vốn là con nuôi của Nhân Tông nhà Tống 
con đẻ của Bộc Vương. Khi Anh Tông lên nối ngôi Nhân Tông, muốn làm 
lễ truy tôn bố đẻ, đã đưa việc này cho các quan bàn. Một số cho rằng phải 
coi Nhân Tông là hoàng khảo, Bộc Vương là hoàng bá. Cuộc bàn cãi kéo 
dài mãi, sau Anh Tông cứ truy tôn bố đẻ là hoàng khảo, do đấy một số 
ngưồi bị bãi quan. š 
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câi nhau] lung tung. Thần Tông dẹp đi chẳng bao lâu lại 
có chuyện đặt ra "Điều lệ tỉ" sáng lập ra "tân pháp"! Ù Các 
sĩ đại phu bàn luận rối bồi tới hón chục năm, Đến thời 
Triết Tông, lúc đầu đặt niên hiệu là Nguyên Hựu, sau cùng 
đổi lại lì Thiệu Thánh, Khi nghiêng về mặt này, lúc lệch 
vẻ mặt khác làm cho lòng người xao động không lúc nào 
được chút yên tỉnh. Thòi Huy Tông lúc đâu định trỏ lại 
¡chế độ] thöi Nguyên Hựu, sau chẳng bao lâu, thuyết "thiệu 
thuật"? lại bung ra, tiếp đến muốn khôi phục đất Yên 
đất Vân. [Do đó] gây ra việc binh đao lón ngoài biên. Đến 
năm đâu thòi Tĩnh Khang [chù trưởng] chiến hay hòa, giữ 
hay bỏ bản bạc rối bồi, kết cục không đưa lại kết quả gì 
mà có nghiệp nhà Tống thì phải dồi [sang Giang tả]. Cho 
đến năm Kiến Viêm, Thiệu Hưng. sau khi vượt sang phía 
nam, hai điều bàn khôi phục hay giảng hòa luôn thay đổi 
theo ý riêng của từng Tể tướng lúc ấy. Thời Hiếu Tông 
vẫn bàn về việc khôi phục Trung Nguyên, nhưng bàn lung 
tung, không ý nào mang lại kết quả. Mấy năm về cuối, 
trong đám nhà nho hồng lại nêu ra vấn đề “đạo học”, người 
nói chân, kẻ bàn ngụy, rồi các chương, tấu cú thế được 
trình lên bề bộn. Thời Quang Tông chẳng còn có gì để 


[. Tân pháp: một số biện pháp mới nhằm cải cách chính trị trong 
nước, đo Vưỡng An Thạch đề xưởng. Xem thêm ct, 3, tr. 389, 

+. Thiệu Thuật: nối đôi. Thời Triết Tông và Huy Tông có Chưởng 
Đôn, Thái Rinh... đề ra thuyết "thiệu thuật" vôi đanh nghĩa nối dõi đạo 
đức phong tục cũ, nhưng thực chất tà lựa dối vưa, 
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bàn nửa thì các bề tôi lại lao xao tranh nhau can vua lễ 
triều kiến ö cung Trùng HoatÌ), Thời Ninh Tông. nghiêm 
cầm bè đảng "ngụy học"), làm chấn động cả thiên hạ. 
Các sách Tứ thứ, Ngũ kiui bị thồi ấy ngăn cấm triệt để. 
Sang những năm giữa [triều Tống. lệnh cấm ấy] được nói 
ra đôi chút, thì lồi bàn về việc khôi phục lại rộ lên, nhưng 
chẳng mang lại kết quả gì, sau lại giảng hòa mày mà nhà 
Kim khi ấy đang gặp nạn và bị rối ren mãi không thôi, 
Thời Đoan Bình mới lên ngôi, thu dùng người hiền tài. 
việc xếp đặt đã có thú tự. nhưng vô có lại có lệnh đuổi 
các du sĩ. làm cho trong triều ngoài nội xôn xao. đến năm 
cuối của triều đại, chính lệnh về công điền lại xảy ra nhiều 
phen bàn bạc. Từ thỏi Độ Tông trỗ xuống không còn việc 
gì đáng nói nữa. Nay bàn ngược lên các đời trưóc. Thời 
hai nhà Hán (Đông Hán và Tây Hán) đang thịnh. tướng 
văn. tướng võ và các công thần ít kẻ phù hoa, nhiều người 
chất phác. các nha lại lúc thanh nhàn yên tĩnh cũng thành 
tâm thành ý không giả đối. Như vậy là họ còn giữ được 
phong độ của thồi cận cổ. [Đó là điều mà] nhà Triệu Tổng 
không thể nào sánh kịp. Thánh nhân lấy sự im lặng làm 
nên sự nghiệp, [điều đó] chứa đựng nhiều đúc tốt. Kinh 


1. Cung Trùng Hoa: cung giành cho Thái Thượng Hoàng ö. Khi ấy 
Quang Tông có bệnh, hỏ lệ 5 ngày 1 lần triều kiến cung Trùng Hoa. Sau 
triều thần can gián, Quang Tông lại tiếp tục lệ thường. 


3. Ngụy học: lối học giả dối, xuyên tạc truyền thống. 
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Dịch lại nói: "người lành nói ít lồi"), Vì rằng có bót nói 
thì mới bót được việc. Nếu như mỗi người mỗi ý riêng, cứ 
ganh nhau từng lỏi nói thì bao giồ có thể bót được việc 
nữa. 

Đông Giang thấy tiên nho xưa đã nói: "người Tống bàn 
nhiều mà thành công ít" là như vậy. 


* 


213. Tệ hại do nha lại gây ra rất khó sửa 


Hai chữ "mưu thần" và "nghị thần" [chữ] gần giống nhau 
nhưng [nghĩa] khác nhau. Một vua một tôi trù tính công 
việc trong màn trướng gọi là "mưu"; nhiều người cùng ngồi 
bàn bạc ỏ miếu đường gọi là "nghị". Công việc của quan 
lại, chính sách về binh dân có thể bàn nói công khai, còn 
những mưu xa về trị nước, kế lón về đánh dẹp nếu không 
mưu tính kín đáo thì không được. Người xưa thấy lồi 
nói họp với sự thế liền coi là tâm phúc và đích thân 
đùng ngay là vì lẻ ấy. Một nhà sản nghiệp ngàn vàng, 
trong làm ăn kinh doanh còn không thể thiếu người là 
con em thân tín, huống chỉ một nước. Quản Trọng) 
nước Tè, Gia Cát(3) nhà Hán, Vướng Mãnh£®) nước Tần, 


1. Lồi trong Hạ truyện, Kinh Dịch. 

2, Quản Trọng: xem ct. I, tr. 436 và ct, 1, tr. 94. 

3. Gia Cát: tức Khổng Minh Gia Cát Lượng, tước Vũ Hầu. Xem ct .6, tr. 110. 
4. Vương Mănh: xem cl. 2, tr. 378. 
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Cao Dinh) nhà Tùy, Huyền Linh”) nhà Đường, Triệu 
Phổ) nhà Tống, trong tham dự việc cung cấm; ngoài nắm 
việc có yếu. Nói, trên đưới đều nghe; ra lệnh, quân dân 
đều theo, được không tâng bốc nhau; thua, không đổ lỗi 
cho nhau. vua tôi cùng chung hưởng cùng gánh chịu như 
thể một người. Do đó họ lập được công lón trong nước, 
nổi tiếng đến thòi sau. Thồi nhà Nam Tống, sự thế cũng 
đã đạt tói đỉnh cao. Nhưng thử tìm trong hơn một trăm 
năm [thịnh trị] ấy xem có ai đưộc gọi là mưu thần chăng? 
Họ cùng được tiến dùng, lại cùng bị đuổi về; bỗng chốc 
được dùng, lại bông chốc bị bãi miễn; ai nhiều người khen 
thì được dùng, ai nhiều người chê thì bị bỏ. Các mưu xa 
kế lớn đều phải viết thành tấu só và công khai đưa ra chốn 
công đình đông người, tùy mọi người phê phán bài bác. Ý 
kiến của mình được đưa ra thi hành hay phải rút lui đều 
thay đổi tùy thời; lòng vua mặn mà hay nhạt nhéo biến 
chuyển theo sự việc. [Việc làm| nếu có chút lợi vội cho 
ngay là có công, có chút bất lợi vội cho ngay là có tội. Cú 
theo cách ấy mà lại muốn dẹp tan bốn ró. bình định trong 
cõi. lý ấy có được chăng? Tô Đông Pha?) có lồi bàn rằng: 
"Quý nhất là triều đình trong sạch và thiên hạ bình yên, 


1. Cao Dĩnh: Nguyên soái nước Tùy, có công đánh nước Trần và tiến 
cử Tô Ủy là đanh sĩ đương thối. 

2. Huyền Linh: tức Phòng Huyền Linh. Xem ct. |, tr. 292. 

3. Triệu Phổ: xem ct. 1, tr. 365. 


4. Tô Đông Phá: quan đại thần, đồng thời là nhà văn lón thời Bác 
Tống. 
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[túc là] dân không phải khiếu tố mà vẫn không có diều 
oaản ức; {kẻ sĩ} không phải bái kiến mà vẫn được thỏa ý 
muốn. Sau đến là: cần phải có sự khiếu tố. nhung khiếu 
tố thì phải được xét hỏi; cần phải có sự bái kiến nhưng 
bái kiến thì phải được nhìn đến". Nay không thế. thiên hạ 
'ð người không may phải khiếu tố thì việc khiếu tố ây như 
hiếu tổ với trồi cao; bất đắc di phải bái kiến thì việc bái 
hiến ấy như bái kiến quỷ thân(Ù, Vị các vị công khanh đại 
thân không xem xét [mọi việc] cho tưởng tận, cú thế giao 
cả cho đám nha lại. Cho nên, đút lót trước thì được xét 
trưóc; sáng xin xỏ, chiều sẻ được như ý. Còn người nào 
tay không thì đợi hết năm cũng chẳng dược việc gì. Ngay 
những việc bình thường người ta đáng dược, chẳng có gì 
để nghi ngại nữa, cũng cố ý làm ra chậm chế để đọi người 
tứ phải bái kiến, Tất cả mọi việc trong thiên hạ, không có 
tiền là không xong. [Thành thử] thiên hạ đẻ ra lắm việc 
mà thục có phải lắm việc đâu. Lại có người muốn nhồ vả 
mà không có cửa, nên việc cũ việc mói cú chông chất lên 
nhau rối bòi không sao dứt được. Đó là nguyên do giáo 
hóa của nhà vua bị bế tắc không thi hành được. Ôi! sự 
việc kể trên là tệ hại thông thường của đồi sau, ai ngờ đời 
Tống cũng đã như thế. Tô Đông Pha lại nói: "Công việc 
bề bộn mà quan trên không để ý đến cho nên quyền ở cả 
trong tay nha lại. Muốn trừ bỏ tệ hại ấy không gì bằng 


¡. Tô Tần: nhà "tưng hoành gia” thồi Chiến Quốc, nói: "Việc bái kiến 
khó như gặp quỷ thần, gặp vua khó như gặp Thượng đế, nay để TNE tôi 
ăn bằng ngọc, đun bằng quế. dựa vào quỷ thần để gặp Thượng đế... 
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iảm hót việc và cố uắng thêm tnh thân [làm việc]. Giàm 
bót việc không gì bằng biết dùng ngưới: cô gắng thêm tình 
thân [làm việc] không gì bằng chính mình tự đàm nhiệm 
[công việc]”. Cách ấy không phải là khó làm. thế mà nhà 
Tống cuối cùng không làm nổi là tại sao? Xem sử nhà 
Tống. thấy tòa Trung thư không theo chế độ cũ. mọi việc 
đều có lệ [mới]. năm phòng giữ lệ trong tay: lại đều trông 
vào đồng tiền rồi tùy ý bỏ [ai thì Bỏ], {muốn lấy ai thị] 
lấy. Điều gì muốn cho thì đưa lệ ra đối chiếu. muốn bỏ 
thì dấu lệ đi không nói đến. [Khi làm Tể tưởng] Hàn Ngụy 
Công(}) đã sai sửa lại lệ của năm phòng và lệ phán đoán 
của phòng Hình, trừ bỏ những lệ phiền nhũng sai trái. làm 
ra cương mục, sau đó niêm phong cất giữ cẩn thận. mỗi 
khi có việc dùng đến lệ thì chính tay ông tự duyệt lấy. [Tù 
đó] người ta mói thấy rằng việc thưởng phạt chính tứ tay 
Tể tướng làm, nhà lại không được thêm bớt gì trong việc 
này. [Xem như thế thì từ khi Hàn Kỳ làm tướng. kỷ cướng 
và rường mối [nhà Tống] đã được chỉnh đốn rồi. thế mà 
Đông Pha còn nói về việc ấy, mới biết tệ hại do nha lại 
gây ra thật khó sửa. 


214. Các việc của người xưa thưởng hay đối lập nhau 


Các việc của người xưa thưởng hay đối lập nhau. Huệ 


1. Hàn Ngụy Công: tức Hàn Kỳ, xem CI. 1. tr, 431, 


Đế nhà Tần nghe nói đại hạn mất mùa, dân nhiều ngưöi 
bị chết đói. nói: "Sao họ không ăn cháo thịt?",. Vua nước 
Liêu nghe nói dân thiếu ăn nói: "Sao họ không ăn thịt 
khô?"() 


215. Nhà Nam Tống coi việc cắt đất cho giặc là thượng 
sách giứ nước 


Đất dai. dân chúng là báu vật của nước. Mặc Đọc) 
không tiếc gái đẹp. ngựa hay chỉ ham giành lấy phần đất 
bỏ đi ngoài ngàn dặm, đã cương quyết chém bề tôi nói 
"bỏ đất”, rồi mang quân diệt Đông Hồ. [Thế mà] nhà Tống 
bỏ L'nh Châu, bỏ Tây Lương cho nước Tây Hạ, cắt đất 
Hà Đông. Đại Bắc cho nuóc Liêu, đem Lưỡng Hà dâng 
nước Kim. sau lại đem bốn châu Đường, Đặng, Hoài, Tú 
và ba lộ Thiểm Tây cho nốt họ rồi vua tôi thảnh thoi ngồi 
nhìn như vút bỏ hòn gạch hòn ngói, không chút bận tâm. 
Mấy đòi liền [nhà Tống] đều cho [như vậy] là thướng sách 
giữ nước. Sao mà hèn nhát đến thế. 

* 


* % 


l. Ý nói sự quan liêu không hiểu gì tình cảnh khổ cực của dân 
của một số vua chứa, họ tường dân cũng sống như họ. 
2, Mặc Độc: chúa Thiền Vu nước Hung Nô thồi Hán. 
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216. Việc đòi không nên một lúc nắm cả đôi đằng 


Việc đồi rất không nên một lúc nắm cả đôi đăng. 
Nếu nấm cả đôi đằng, không theo đằng nào nhất định 
thì sẽ hỏng việc. Trong mưu sách chống lại các rọ, xưa 
nay các quan văn võ thưởng tranh cãi nhau quyết liệt 
chốn triều đường. Nhung chủ yếu đều coi trọng đánh 
đẹp, coi nhẹ hòa thân. Họ cho rằng không làm cho nước 
có uy đanh thì không thể đúng vững được. Song, việc 
hòa nghị liệu có thể thiếu được chăng? Một khi không 
phải tập trung ra ngoài biên là dân được gắn bó với 
đồng ruộng. Nông dân thu hái thành công thì lới cho 
nước cũng nhiều lắm. Còn sự phòng bị cửa trong của 
ngoài chỉ là lẽ thường trong kế giữ nước, không thể cho 
rằng đã hòa bình yên tĩnh rồi mà buông lỏng được. Với 
người không thất lễ, với mình cảng phải [phòng bị] cẩn 
thận hơn. [Nước nào] giữ lồi giao ước thì tồn trọng họ; 
[nước nào] xâm phạm bð cõi thì đánh lại họ. Quyền chế 
nựụự phải luôn ở trong tay mình. Gọi là thượng sách là phải 
như thế. [Nhưng] nhà Tống. từ sau [sự kiện] Thiền UyênC, 
hai miền nam bắc đều nghỉ việc binh đao, trong ngoài 
vô sự hơn một trăm năm. Đó chẳng phải phúc cho dân 
sao? Nếu không do nhà Tống thủ xướng xóa bỏ mình 
ưóc, rồi kết thân với nước Kim. bỏ nước Liêu (2), sau lại 


1. Chân Tông nhà Tống và Khiết Dan ký hòa ưóc ö Thiền Uyên. 


3. Huy Tông nhà Tổng giáo kết vôi nhà Kim cùng đánh nước Liêu. 
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thu dùng Trưởng Giác(Ì), kẻ bề tói làm phản [của nước 
Liêu] và thất tín vỏi nước Kim thì mối lo ngoài biên chưa 
Xây ra được. Đâu thời Tĩnh Khang, giặc lón kéo vào thành, 
không chịu hết lòng đánh giữ, lại nộp của cải xin hòa để 
lộ thế yếu cho giặc biết. Thật là thất sách. Tuy nhiên nếu 
cục thế hòa hiếu mà có thực sự thì dù lòng lang dạ sói, 
người Kim cũng chưa hẳn đã không theo. [Như thế[ có thể 
tập trung sức lực để chồ cơ hội. [Xưa] nhà Đường hội minh 
[với Đột Quyết] ở Tiện Kiềut?), sau lại diệt Đột Quyết. 
[Như vậy] sự giảng hòa có hại gì đâu? [Vậy mà nước Kim] 
xin ba trần đả không cho lại giữ sứ giả [của họ] rồi cấu 
kết với bề tôi của nước Kim là Dư ĐÐồÔ), thông mưu vói 
con cháu nước Liêu là Nhã LýC), Hành động rối loạn ấy 
đã càng tăng thêm sự túc giận [của nước địch]. [Đã thế 
phân mình] lại bãi hết các viện bỉnh. bỏ hết các tướng 
tà), đẹp sự phòng bị ỏ ngoài biên, hòa chẳng ra hỏa, 


|. Trướng Giác: bề tôi của nước Liêu, sau phản nước Liêu, mang đất 
Binh Châu đầu hãng nhà Tổng. Nhà Kim cho sứ giả sang trách nhà Tống thu 
dùng kẻ làm phản. Huy Tông liền giết Trướng Giác đem đầu nộp nhà Kim. 

+. Thời vua Cao Tổ nhà Dưỡng, Đột Quyết mang quân vào xâm 
chiếm phía bắc Tiên Kiều trên sông Vị, Sau Thái Tông tự đứng ra đánh 
lại Đột Quyết. Đội Quyết phải xin giảng hòa ỏ Tiện Kiều, 

3. Dư Đồ: ? 

3. Nhà Lý; ? 

5. Bấy giò có Lý Cương là vị tướng tài kiêm văn võ, quyết chí đem 
quân chồng lại nhà Kim, Khâm Tông so hãi nhà Kim nên đã bài chức Lý 
Cướng không cho đánh nhà Kim. 
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chiến không ra chiến. nên giác mạnh kéo đến không sao 
chống đö lại được nữa. Như vậy liệu có thể đổ cả lỗi cho 
sự hòa hiểu được chăng? Cứ ( nói: "Lòi lẻ cho mềm 
mỏng, lễ vật cho hồn hậu để cho nước dịch phục mình, 
đó là cách giữ nước của nước yếu: sửa sang phòng bị để 
sẵn sàng chiến đấu, đó là cách giữ của hai nước sức ngang 
nhau; dựa vào sự hiểm trỏ của núi sông. đó là cách giữ 
nước của nưóc xa xôi hẻo lánh. Đánh nước đã thần phục 
là điều không hay; đánh nước đã sẵn sàng chiến đấu là 
điều nguy hiểm: đánh nước có nhiều núi sông hiểm trỏ 
là điều khó. Cho nên người đánh trận giỏi không đánh 
các nước thuộc ba loại ở thể thủ trên”. Nay thử hỏi nhà 
Tống thuộc loại nào trong ba loại ấy? Cao Tông mỏ 
nghiệp trung hưng, ngoài việc phục thù ra còn có lý do 
nào khác nữa đâu? Nhưng kẻ nghịch tặc Tân CốitÌ) chuyên 
chủ hòa đã ngăn cản hết lồi bàn của mọi người và kết tình 
qua lại [vỏi giặc] đã hón hai chục năm. Tuy giữa chừng, 
Hải Lãng(”) có trái lõi mình ưóc, nhưng sau năm Đại Định, 
hai bên nam bắc lái vui vẻ được hón bến chục năm nữa. 
Nếu Thế Trụ()) không mỏ mang ngoài biên thì nước Kim 
cũng không thể gây hiểm khích được. Còn từ năm Gia 


1. Tần Cối: xem cl. §, tr. 338. 

2. Hải Lãng: tức Hải Lăng Vướng, vua nước Kim, tên là Hoàn Nhan 
Lượng, đã xé bỏ hòa ưóc với nước Tống, sau bị giết. 

3. Thế Tru: tức Hàn Thế Trụ, tự Tiết Phu. tàm Tế tướng tước Bình 
nguyên quản vưõng. Do muốn lập công, Thể Trụ mung quân Tống đánh 
nước Kim nhưng bị thua to, tự đỏ Tổng và Kim lại đánh lẫn nhau. 
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Định trỏ về sau [nhà Tống] nhân nước Kim gặp nạn đã 
bỏ lệ cống [nhà Kim] hàng năm. rồi hai bên đem quân 
báo thù lắn nhau. Nhưng kết cục nước Kim không làm gì 
nổi nước Tống. và đần dà, từ sau lần nhà Tống kéo quân 
vào đất Thái. khí thế Trung quốc nhồ đấy đã vươn lên 
được chút ít. Đó chẳng phải do Trung quốc đã sẵn có kế 
hoạch sao? Nói tóm lại, nhà Tống làm láng giềng với nưóc 
Kim. nưóc Liêu, lúc hòa hiếu, lúc đánh nhau, mối lần đều 
nhằm lợi riêng cả và chỉ khi nào không định rõ thế cục ra 
sao mới thiệt hại thôi. Nhưng từ khi nhà Nguyên nổi lên 
thì sự thế lại khác hẳn trước, nên phải lưỡng sức mình 
xem, nếu có đủ kế sách sửa sang bên trong, đánh đẹp bên 
ngoài thi hãy để ý đến trung nguyên. Nếu như thực lực 
không dủ thì cho sứ giả qua lại giao hòa, thăm hỏi để nghỉ 
sức dân súc quân. Đó cũng là mưu hay trong kế giữ nước. 
Huống chỉ nhà Tống và nhà Nguyên vốn không hằn thù 
hiềm khích gì với nhau, thì tất nhiên nhà Nguyên không 
đến nối nào yêu sách và làm nhục [nhà Tống] như nước 
Kim ngày trước được. Thế mà nhà Tống lại bắt giết sứ giả 
và không giao hòa [với nhà Nguyên] làm đất Hoài đất 
Thục phải chịu cảnh đao binh thiệt hại không sao kể xiết. 
Và trong hón hai chục năm ròng [nhà Tống] không một 
lần nhìn ngó được đến đất Thiểm đất Lạc để chấn phấn 
nước mình lên. Thế có phải là đắc sách đâu. [Nhung vắn] 
may là khi ấy Thế Tổ nhà Nguyên sai Hách Kinh() Sang 


1. Hách Kinh: 
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[nhà Tống] để chấn chỉnh lại tình hòa hiểu. ý ấy rất tốt. 
Song, Giả Tự Đạo, do trước kía đã trót giấu việc xin 
hòa nhà NguyênC] nên đã giam sử giả. để cho nước 
lắng giềng mạnh túc giận. [Thể là] trong thì phòng bị 
không đây đủ. ngoài thì kinh lược không ri øi, nắm 
cả đôi đằng mà không quyết định chọn đằng nào cho 
thích họp cả, nên khi nhà Nguyên mang đại bình vào 
đánh. [nhà Tống] kêu van không xong, kể sách chồng 
đö lại không có. xin thần phục cũng không dược. Đó 
chính là điều mà Cñứ thứ gọi là "vụ vong"), còn hếi 
sao kịp nữa. Cho nên tôi nói rằng: nắm cả đôi đằng 
mà không theo đằng nào nhất định thì thể nào cũng 
hỏng việc. 

Đông Giang thấy những bài nghị luận như trên thật là 
hiểm có. 


1. Nhà Nguyên dem quản đánh nước Tống. nhưng vì trong nước, vưa 
Nguyên mất, tướng Nguyên phải rút quân về. Giá Tự Đạo (xem c(. 2, 
tr.433) vốn đã xin giảng hòa với nước Nguyên từ trước. đến túc này lại 
giấu việc đó đi mà tâu trình với triều đỉnh là tự mình giải được vây của 
quân Nguyên. 

2. Vụ vong: chữ trong Trọng Hủy chỉ cáo, Thượng tì, Kinh Thu: 
“Thủ loạn vụ vong” (nước nào tự gây ra loạn thì đánh. tự làm mất nước thì 
diệt đí}. 
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217. Các sách Sứ ký, Hán tí với sách CirữHỤ mục... 


Tả truyện chép việc các nước có nhiều chổ rườm. Sử 
ký Hán thư thì chép tất cả các bài chương bài só. [Tuy thế 
nhưng} đời sau muốn khảo cứu việc cũ và chúng thực đường 
lối trị nưóc còn có thể dựa vào đó được. Côn Trần KinhÂ1), 
Thương Lột”) làm sách Cướng mực đồi Tống Nguyên lại 
lược bỏ hết chỉ chép việc làm và thu tập đại khái, làm 
người xem mỏng lung lần tìm không ra đầu mối. [Hai cách 
chép] thật rất thiếu sự châm chước, 

Khảo Đình”? để tâm theo cách chép của sách Xuân 
Thu [chia ra cường mục], "Cướng" tức "kinh": "mực" tức 
truyện”. Cương quý ö chỗ ngắn gọn nghiêm chỉnh; mục 
quý ở chỏ tưởng tận đây dù. Mối loại đều có thể tài riêng. 
không cho phép đại khái sở lược, Xem trong tập Đanh 
thần tấu nghị thấy lòi tâu bày của Vương Vũ Xưng?®; 
Dương Ức£): Tô Thúc(®; Tự Mã Quangt G), Lý Cuongf8) 
đều là những lời bàn quan trọng về việc trị nước. Sách Tục 


1. Trân Kinh: tự Tử Kinh, người đòi Minh, nhà nho có nhiều lồi bàn 
về các nhân vật lịch sử, táu giả của sách Thông giám tục biên, 


Thương Lộ: tự Hoằng Thái, ngưồi đöi Minh. 


s2 


3. Khảo Dinh: tức Chu Hy, người đồi Tống xem ct, Í, tr. 194, 
+. Vưởng Vũ Xưng: xem cI, 1, tr. 401, 

Š. Dương Ức: xem ct. Š, tr. 384, 

6. Tô Thức: tức Tô Đông Pha. Xem ct. 4, tr, 443. 

7. Tứ Mã Quang: tức Ôn Công. Xem ct, 2, tr, 390. 

8. Lý Cương: tức Lý Bá Kỷ. Xem cụ. 4, tr. 422. 
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biên [của Trần Kinh và Thương Lộ] bỏ không chép những 
phần như thế vào sách nhiều lắm. 


* 


218. Đông nam là nøi phát sinh, tây bắc là nơi 
thành thục 


Thái sử công() nói: "Lúc khỏi sự thường từ phía đông 
nam. khi thu thành quả thường ỏ phía tây bắc”. Cho nên 
nhà Chu làm nên nghiệp vương ö đất Phong đất Cảo: nhà 
Tân mạnh từ Quan Trung; nhà Hán mở nghiệp từ đất Thục 
Hán. Vì đông nam là nơi phát đạt: tây bắc là chế thành 
thục. 

Khi Lý Bá KýC) can vua về việc lánh sang đất Duy 
Dương£?) đã trình bày hết hình thế [vùng này]. Vì ông hiểu 
rõ điều ấy. 


Thồi Kiếm Viêm) bỏ Trung nguyễn sang Tỏ Châu. 


1. Thái sử công: tức Tư Mã Thiên, tự Từ Trưởng, nhà chép sử nưười 
thỏi Hán. 

3, Lý Bá Kỷ: tức Lý Cưởng. Xem ct. 4, tr. 432. 

3. Vua Cao Tông nhà Tổng muốn dõi đô vẽ phía đông nam để tránh nạn 
nước Kim quấy rối. Lý Cưởng can là không nên, v1 tự xưa các vua trung hưng 
đều khỏi sự từ tây bắc, ð đấy có nhiều thuận lợi cho quản mà lướng thảo, 
Nhưng các quyên thần là Lông Nrạn Bác, Hoàng Tiêm Thiện đã định kể 
lính sang Dưỡng Chảu (Duy Dưỡng) là đất thuộc miễn đồng nam rồi. 


3. Kiến Viêm: niền hiệu của Cao Tông nhà Tổng. 
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Hàng Châu là đã hết hị vọng khôi phục và thống nhất đất 
nước rồi. Nên từ đòi Càn Đạo. Thuần Hy(Ì) về sau. chỉ 
vẻn vẹn dùng có quân ở đất Ngô đất Việt để đương đầu 
và chống đö với giặc lón [nhà Kim] hơn một trăm năm 
cũng là việc khó khăn lắm. Từ xưa, khỏi binh từ Giang 
nam mà lấy được thiên hạ chỉ có vua Thái Tổ nhà Minh(2), 
song mới được có ba chục năm, sang đến thời Kiến Vănf?) 
đã phải dồn cả thế toàn thịnh của bốn bể để đánh đất 
Yên. mà cuối cùng không thắng nổi trận nào. Còn chiến 
dịch "Tỉnh nạn “CĐ, tuy nói là việc trong gia đình của Văn 
Hoàng), nhưng nào có khác gì người họ khác nổi lên làm 
cách mạng? Vậy cho nên lời nói của Tư Mã Thiên chưa 
bao giỏ không đúng. 


I. Cân Đạo. Thuần Hy: hai niên hiệu của Hiếu Tông nhà Nam Tống. 

3, Thái Tổ nhà Minh: tức Chu Nguyễn Chương, khỏi bình từ nước 
Ngô, đánh đổ nhà Nguyên, lập ra nhà Minh. 

3. Kiến Văn: niên hiệu của Huệ Đế nhà Minh, kế sau Thái Tổ. 

4. Chiến dịch Tĩnh nạn: tức chiến địch đẹp nạn Yến Vưỡng tên là Lệ 
bị cất bót đất, liền đem quân về đánh kính thành, lấy danh nghĩa là "Tĩnh 
nạn", rồi tự lập làm Hoàng Đế, tức Thành Tổ nhà Minh sau này. 

Š. Van Hoàng: tức Thành Tổ nhà Minh. Khi Thành Tổ mang quân 
vào cướp ngôi vua, Phướng Hiếu Nhụ không chịu đầu hàng, Thành Tổ 
nói: "Đó là việc trong gia đình trẫm”. 
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219. Cho can qua là trò trẻ, lấy thanh đàm làm mưu 
lược nên đã làm hỏng cú đồ 


Đọc bài phú của Dữu Tínt” thấy có câu: "Bậc tấn 
thân£” cho việc can qua là trò trẻ. lấy thanh đàm) làm 
mưu lược ở nơi miếu đường". Ông lại than thỏ rằng: "Than 
Ôi! xưa nay ngưỡi mắc phải lỗi ấy làm hỏng cơ đồ biết đến 
chừng nào?”. Hãy thử điểm qua [xem sao]: Hội Tác HạC®, 
nhà ở san sát, và từ đó tuôn ra toàn những lời lẽ hùng 
biện bàn tròi vẻ rồng”) mà không hề bàn gì đến Tôn 
Ngô), Cho nên đến khi quân Yên, giặc Tần [vào xâm 
lấn] tuyệt nhiên không một ai đứng ra đẹp loạn cứu nguy 


1. Dữu Tín: người thồi Bắc Chu. tự Tử Són, đại van hào thôi Nam 
Bác triều, tác giả của bài phú nổi tiếng 14 Giang Nam". 

2. Tấn thân: chỉ các quan văn. 

3. Thanh đàm: hàn bạc suông những việc cao xa không thiết thực. 

4. Hội Tác Hụ: Tác Hạ thuộc đất nước Tè, thời Tuyên Vưỡng, các 
văn sĩ họp nhau ð đây để bàn luận về văn học. 

Š. Bàn tröi vẽ rồng: Trâu Diễn người nước Tề giỏi biện luận về ngũ 
hành và các hiện tượng thiên nhiên như trỏi mây, tráng sao nên thôi ấy gọi 
là Trâu Diễn bàn trồi. Cùng thời có Trâu Thích tai đem lồi bàn của Trâu 
Diễn ra đếo gọt thêm cho tỉnh tế hön, tựa như người chạm chổ tô vẽ rồng, 
nên ngưỡi đôi gọi là Trâu Thích vẽ rồng. 

6. Tôn Ngõ: tức Tôn Vũ và Ngô Khôi (xem ct. [, tr. 354), Ÿ trong bài 
nói không bàn g¡ đến việc dùng bính dẹp loạn. 

7. Thời Tuyên Vương. nước Tề bị quần nước Yên và nước Tần vào 
xâm lấn, 


{cho nước]. Nhóm Trúc Lâm(!) nhàn du, danh sĩ tụ tập 
từng đám. bàn chép những việc không đâu. rồi tự cho mình 
là phong lưu, muốn bỏ cả việc đánh giặc. việc phòng bị 
ngoài biên, cho nên chẳng bao lâu, khi họ Luu(2) họ 
Thạch) cho quân tói đánh, bọn [đầu đội] khăn, [tay cầm] 
phất trần kia đều trỏ nên vô dụng cả. Thời Đại Thöng(9, 
các bề tôi vào hầu chỉ giảng đạo Phật đạo Lão rồi thuyết 
lý lẫn nhau và thung dung lui tói, xem như bậc thần tiên, 
còn ngoài côi luôn có quân thù, đều chỉ cho là việc tầm 
thường, nên vừa nghe Hầu CànhÍ) đem quân qua sông. 
đành bó tay chẳng có mưu sách gì, đến nỗi khi chạy, 
nưựa cũng không cưỡi nổi. Cuối thời Chí Đức(® [các 
quan] chỉ ngồi ăn yến, uống rượu ngâm thơ, cùng nhau 


i. Nhóm Trúc lâm: đương thối gọi là nhóm Trúc lâm thất hiền (bảy 
ngưöi hiền nhóm Trúc lâm), thuộc Tây Tấn, gồm Kê Khang, Nguyễn 
Tịch, Nguyễn Hàm, Son Đào, Hướng Tú, Vướỡng Nhung, Lưu Lính. 
Nhóm này chuyên du chói nhàn tản, uống rượu làm tho và bàn luận về học 
thuyết Lão Trang, lấn tránh việc đồi. 

3. Họ Lưu: tức Lưu Diệu, ngưỡi Hồ, đem quân vào lấy đất Trường 
An. 

4. Họ Thạch: tức Thạch Lạc, người Hung Nô, đem quân đánh Trung 
nguyên, lập ra nước Hậu Triệu. 

+. Đại Thông: niên hiệu của Vũ Đế nhà Lưng (tức Tiêu Diễn). Vũ 
Để chỉ ham mê đạo Phật, bỏ việc nước. 

.%. Hầu Cảnh: xem ct. ], tr, 283. 

6. Chi Đức: niên hiệu của Hậu Chủ nước Trần thời Nam Bắc triều, 

[iậu Chủ ham mê thỏ rượu gái đẹp, không xửa sang việc nước. 
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xướng họa và tô về phong cảnh, thư cấp báo từ ngoài biên 
[gửi về] đều xếp bỏ [một chỗ]. không mỏ ra xem, đến lúc 
quân Tùy kéo vào thành, bọn khách quen(} đều ẩn nấp 
vào nơi bụi cây đám cỏ. Thời Hàm Thông”), kẻ sĩ chỉ 
quen thói hào hoa. Họ đếo gọt từng câu thơ vân phú. khoe 
mẽ đổ cao rồi yến ầm chơi bồi. chuộng thói xa xí phong 
tình. cho tướng võ là con nhà binh. cho công việc của quan 
lại là dung tục, đến khi Hoàng SàotÌ) đem quân vào cửa 
quan, họ đã không bày mưu giúp sức được gì mà chỉ kéo 
nhau chạy trốn. Thöi Tuyên Hoòa(?, các quan đua nhau 
đi nghe giảng kính, coi nô đùa cười cọt là thói thường, mà 
không hề bận tâm tói việc giặc gây hấn, việc chiêu tập 
quân nên đến khi quân Kim qua sông) thì họ sợ hãi 
nhìn nhau rồi rụt cổ chạy sang phía nam. không ai 
đám dứng ra chống đỡ. Xét nguyên do của họa loạn 
trên, đều thấy như chung một vết xe. Lúc ngày thưởng 
nhàn rồi, thấy các vị công khanh đại phu uy nghỉ bệ 


1. Bọn khách quen: chỉ bọn Từ Lãng, Giang Tổng, Âm Kiên... chỉ 
quen thú vui tho rưộu gái đẹp như Hậu Chủ nước Trần. 


l2 


. Hàm Thông: niên hiệu của Ý Tông nhà Đường. 

3. Hoàng Sào: xem ct. 2, tr. 345. 

4. Tuyên Hòa: niên hiệu của Huy Tông nhà Tống. 

5. Quân Kim qua sông: Huy Tông nhà Tống giao kết vớ: nước Kim 
điệt nước Liêu rồi cùng chia lọi. Nhưng diệt xong nước Liêu rồi, nước 
Kim lại đem quân qua sông đánh nước Tống, bát Huy Tông mang về Ngõ 
Quốc thành. 
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vẻ, văn từ chải chuốt; phong cách tỉnh thân vượt hẳn ra 
ngoài trân tục. ai mà chẳng nhìn với vẻ khâm phục. hâm 
mộ. Nhưng đến lúc nước có việc cần kíp, nhìn quanh bốn 
bể không còn chổ nào dựa được nữa thì ôi thôi, người làm 
vua còn dùng những hư văn và lời bàn cao xa ấy làm gì 
nữa”? 


220. Nhà Tống học cách hành quân của Án Nam 


Nhà Tống, ngay từ đầu đã đặt ra "Thường trận" và 
“Bình nhung vạn toàn trận” dạy các tưởng, cốt cho họ nắm 
được chỗ trọng yếu để tự giữ mình. mà không chuộng việc 
đánh dẹp. [Qua đó] người am hiểu biết ngay nhà Tống 
đang yếu dân. Suốt thỏi nhà Tống đả tìm khắp các phương 
pháp [đánh trận] hay rồi giảng cúu bàn luận không dám 
nghi. Vua Thần Tông nói: "Nước An Nam có cách hành 
quân rất tài, phải đem [cách ấy] dạy cho các tướng Ö 
hiên giới phía tây và bắt họ phải tập luyện theo kiểu 
đó. [Việc này] nay còn chép đầy đủ trong sử nhà Tống. 
[Vây là] phép dùng bính của nhà Lý [nước An Nam] đã 
được dùng ö Trung quốc như thế đó. [Cho nên] đánh 
bên bắc thì hạ được châu Ung, châu Liêm, đánh bên 
nam thì bình định được Lâm ấp và nổi tiếng là nưóc cường 
thịnh là do đó. 
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221. Học thuyết của Trình, Chu cũng giống như lối 
"thanh đàm" đời Tấn và đạo "khổ không" đời Lương 


Vua Thái Tổ nhà Tống nghe nói Lý Dục( nhà Đường 
thích đạo Phật, bèn chọn nhà sư có tài khẩu biện cho qua 
sông yết kiến vua Đường để luận về học thuyết tính 
mệnh”). Vua Đường vui mừng, coi [nhà sư] như vị Phật 
xuất thế. Và từ đó không còn để ý gì đến việc trị nước và 
giữ nước nửa. Nay xem đời Cảnh Định). đời Hàm 
Thuần), các quan chỉ dựa vào chỗ có quyền thế rồi luận 
bàn cao xa về tính lý, bỏ rơi việc chính sự, để mất cả nước, 
Thế thì có khác gì Lý Dục? Còn học thuyết của Trình Tủ 
và Chu Tử sáng về bản thể, đạt về thực dụng, đâu đến 
nổi bị sa vào chỗ hư không trống rồng. [Thế mà] Tiên nho 
khép tội cho người mướn lối học ấy và cho rằng cũng giống 
như lối "thanh đàm"(® đời Tấn và đạo "khổ không"Ở) đồi 


1. Lý Dục: vua nước Nam Đường. 

2. Học thuyết tính mệnh: "Tính" và "mệnh" là hai chữ trong Kính 
Địch. "Tính" là sự thông mỉnh hay ngụ dại, khéo léo hay vụng về, thiện hay 
ác... "Mệnh" là thọ hay yểu, giàu sang hay nghèo hèn... do trồi phú bẩm và 
ban cho con ngưõi. 

3. Cảnh Dịnh, niên hiệu của Lý Tông nhà Nam Tống. 

3$. Hàm Thuần: niên hiệu của Độ Tông nhà Nam Tống. 

3. Học thuyết của Trình Từ và Chu Tủ: tức học thuyết "tính lý" (học 
thuyết "tính mệnh" cộng với "lý và khí") của hai anh em Trình Di, Trình 
Hiệu và Chu Hy đồi Nam Tống. 

6. Thanh đàm: xem ct.3, tr. 455. 

7. Đạo "khổ không”: đạo Phật. 
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Lương. [Lòi bàn ấy} tưởng như quá lời. nhưng suy nghĩ kĩ 
về khí tướng đương thời thì cũng thấy điều ấy là đúng. 


„~ 


122. Lộc nước nhà Tống lâu dài hón nhà Tần vì nhà 


Tống tôn trọng kinh tịch, tin dùng nhà nho, kính lễ các 
sĩ phu 


Sách 4n hiển thông khảot}) nói: "Năm Thái Bình hưng 
quốc(*) [nhà vua mỏ khoa] thi chọn người đỗ cao thấp. 
đều bổ làm quan hết, tuyển được hón một trăm người”. 
Thế rôi [sau này] những người đồ cao đều bị tội tử hình: 
đỏ trung bình bị tội đánh đòn bằng gậy và di đày: để 
cuối bị bất làm lính dịch ở ngoài biên. Do đó lỗi học 
xem tỉnh tượng mỏi mất. Cho nên nhà Tống trong 
hón ba trăm năm không có người nào [giỏi về thiên văn 
tỉnh tượng] như Thuần Phong, Thiên Cương”), Nhất 


1. lăn hiển thông khảo: sách do Mã Đoạn Lâm. người đôi Nguyên 
soạn. 

3. Thúi Bình [lưng Quốc: niên hiệu của Thái Tổ (Nghệ Tổ) nhà Tống 
(976-984), 

3. Tỉnh tưởng: mật trôi, mặt trăng, các vì sao. Xem tỉnh tượng để biết 
thời vận và tiết Ôi. 

4. Thuần Phong: người đối Đường, giỏi thiên văn lịch số, đã chế ra 
máy "Hồn thiên nghí” để xem tỉnh lướng. 


Š. Thiên Cưởng: 
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HànhÉ) là vì thế. Vua Thái Tông tàn nhẫn như vậy thì 
còn đâu ra lòng nhân hậu nữa? Sử Thiên?) nói: “Triệu 
[Triệu Tống] vói Tần cùng một dòng giống". Nay thử so 
sánh xem sao. [Nhà Tần] dẹp các nước thì [nhà Triệu Tống] 
tước quyền phương trấn; [nhà Triệu Tống] phá bỏ thành 
quách thì [nhà Tần] hủy bỏ binh bị. Đại khái hai nhà đều 
giống nhau. {Lại như các việc] thuế khóa rất ngặt, các thứ 
rượu công trà tư, muối riêng lệ cấm rất nghiêm. Các luật 
pháp được thi hành cũng lại không khác gì. Nhà Tần chế 
phục được rợ Hung Nô nhưng coi thường đân mọn cho 
nên họa loạn bắt đầu từ người lính thú gây raỞ). Còn nhà 
-_ Tống thu hút được lòng người nhưng cam chịu để nước 
người khinh rẻ, do đó mà tai họa giấy lên từ nước thù địch. 
Dù rằng tình thế khác nhau nhưng việc ở Bá Thượng(® 
và việc ö Thành Thanh) rốt cục cũng như nhau. Xét cho 
cùng, nhà Tống nói chung chỉ có mỗi việc tôn trọng kinh 
tịch, tin dùng nhà nho, kính lễ các sĩ phu là khác [nhà 


1. Nhất Hành: Cao Tăng thời Huyền Tông nhà Đường, một đại gia 
về thiên văn lịch số. 


2. Sử Thiên: người đồi Minh, tự Lương Thần, làm quan ö Bồ Thành, 
sau đổi đến Nghiêm Châu, vị quan nổi tiếng là có tài cai trị. 

3. Trần Thiệp và Ngô Quảng là hai đội trưởng lính thú, cùng nối dậy 
đánh lại nhà Tần. 

4. Bái Công đánh vào đất Quan Trung, vua Tần là Từ Anh ra đầu 
hàng ỏ Bá Thượng. 


5. Người Kim vào đánh nước Tống, Khâm Tông ra hàng quân Kim ö 
thành Thanh. 
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Tần] cho nên lộc nước [nhà Tống] lâu dài, [nhà Tần] ngắn 
ngủi€ khác nhau thôi. 


223. Học thuyết Chu Tử và học thuyết Lục Tử Tĩnh 


Chu Tử€? là người tập hợp các thành tựu to lón của 
các nhà nho xưa [thành toàn tập của ông]. [Tôi đã] tùng 
tìm đọc toàn tập ấy, thấy ỏ mối trang giấy đều là những 
học vấn lón, nghị luận lón. Có lẽ không riêng phần đạo 
đức nổi bật, mà sự tuyệt điệu về văn chương chính sự, ngay 
người xưa cũng không hơn được. Kẻ sĩ một thời đều nhường 
ông xếp hàng đầu, giống như bẩy chục người hiền kính 
phục Phu Tủ8) vậy. Trái lại, Lục Tử Tĩnh® không chịu 
thua, đã lập riêng ra một đường hướng khác và sa vào vỏi 
đạo Thiền. Đó chẳng phải là điều mà sách Trung dung gọi 
là: "Người giỏi đi quá buóc"” sao? Văn tập của Tủ Tĩnh 
mang nhiều ý vị khô khan nhất là không tinh tế và không 


1. Nhà Tống truyền nối được 300 năm, nhà Tần truyền sang đồi thứ 
hai thì mất. 

2. Chu Từ: xem ct. 1, tr. 194. 

3. Phu Từ: tức Khổng Tử, người nước Lỗ thồi Xuân thu, làm nghề dạy 
học, thủy tổ của nho học, ông có ba ngàn học trò, trong đó có bảy chục 
ngưồi thông hiểu tất cả các môn học. 

4. Lục Từ Tĩnh: tức Lục Cửu Uyên, tự Tử Tĩnh, hiệu Tướng Són, nhà 
nho lón thòi Tống, cùng thời vói Chu Hy. 


462 


TY KĐVHE tHâY diệu 61 Không họp lý. Nhưng xem kĩ lại 
thì cuối cùng chỉ là thứ học thuyết không đầy đủ, không 
bao quát. Người đồi sau do hâm mộ sự cao đạo của ông 
mà học tập cái đó. Khi ngồi yên tĩnh ở nhà thì không nói 
gì đến văn học, trước mặt khách thì bàn suông, bỏ qua và 
xem thường mọi sự vật. Cái đó làm hại đến đạo ở đồi và 


tổn thương lòng người kể sao cho xiết. 


Hỗ Trai cho rằng Lục Tướng Sơn kém Chu Tử là cố 
nhiên. Tù đời Nam Tống đến nay, người theo học thuật 
chân chính đều đề cao Chu Tử và hạ thấp Lục Tượng Sơn. 
Một đôi người tự thích thú vói sự sáng suốt sảng khoái 
của mình thì lại coi Lục Tướng Sơn hơn Chu Tủ. Hai phái 
tranh cãi nhau rối bồi tựa như đám kiện. Thiết nghĩ: Suy 
tôn Lục Tượng Sơn mà hạ thấp Chu Tử là không đúng. 
Nhưng với Tượng Sơn cũng không thể bình nghị một cách 
xem thường được. Chu Tử có nói: "Từ ngày qua bên Trường 
Giang, [Tượng Sơn] làm người cước chú kinh Phật. Còn 
Tượng Sơn cũng kính phục tư cách của Chu Tủ. Qua đó 
có thể thấy hai vị hiền tài ấy rất hiểu biết về nhau. Duy 
cách lập giáo là mỗi người mỗi khác. Chu Tủ đi từ "cách 
vật"Q), Tượng Sơn đi tù "trí tri"2), Cách dạy của Chu Tử 


__1. Cách vật: chữ trong sách Đại học, nghĩa là: tìm hiểu cho đến ngọn 
ngành cái lý của sự vật, 
2. Trí trí: chữ trong sách Đại học, nghĩa là: suy cho đến ngọn ngành 
sự hiểu biết của con người, để phân biệt cho được lí phải lí đúng của sự 
vật. : 


¬. du, “xã. na 


quy củ, lặp đi lặp lại, cách đạy của Tướng Sơn vắn tắt, để 
hiểu; Chu Tử thì bình dị mà thực; Tượng Sơn thì thẳng 
mà đơn giản. Hai phương pháp này đều có trong sách 7?uzg 
dưng. Phương pháp của Chu Tử là "theo con đưỏng học 
vấn", phương pháp của Tượng Sơn là "tuân theo đức 
tính tröi cho". Song phương pháp của Chu Tử là phương 
pháp của Phu Tủ, dạy người ta học theo Kinh Thị, Kinh 
Thư, nắm vũng Kinh Lễ, học rộng văn rồi rút vào Lễ. 
[Đó cũng] là gia pháp của Khổng Tử, cho nên vẫn có 
vết tích để tìm hỏi. Còn phương pháp của Tượng Sơn, 
một khi đã đổ vỡ thì không còn bờ bến nào cả. Đấy là 
hai sự hay dỏ của hai cách dạy trên. Còn nếu bàn về 
người thì Chu Tử là bậc đại hiền, mà Tượng Sơn cũng là 
người hiền chân chính. 
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Lòi nói cuối sách 


Việc trong thiên hạ không ngoài hai điều "lý" và “thế”. 
Và hai điều ấy lại luôn dựa vào nhau. Biết "lý” mà không 
hiểu "thế" thì chưa đủ để làm nên việc; hiểu "thế” mà không 
biết "lý" thì định không ra việc. Xem ra chỉ có "lý" và "thế" 
là ít ai thấu tỏ được cả hai, mà thường gắn với hiểu biết 
riêng của mình, và đóng khung vào một mặt. Sỏ di vậy 
mà "nhân nghĩa" của Tống Tương với "công lợi" của 
Thương Ưởng(?) trước kia, khác nhau về đường lối mà giống 
nhau về tệ hại. Điều đó cũng đủ để ngàn đời phải than 
thỏ. 

Kinh Dịch nói: "Biến động trong thiên hạ chính đáng 
chỉ có "một" [lý] thôi". Chí lý thay chữ "một". Lấy chữ "một” 


1. Nhân nghĩa của Tống Tương: nước Sð mang quân vào đánh nước 
Tống. Để tỏ là mình nhân nghĩa, Tống Tướng đã không đánh khí quân Sở 
chưa dàn thành hàng trận, không giết kẻ đã bị thưởng, không bắt binh sĩ . 
đã hai thứ tóc. Do đó Tống bị Sỏ đánh cho đại bại. Đồi sau chê nhân nghĩa 
của Tống Tương là vụn vặt. 

2. Công lợi của Thương Uföng: Thưởng Ưng người nước Vệ (xem ct. 
2, tr. 135). Bằng chính sách công lợi, trong 10 năm Thướng Ưông đã giúp 
Tần thành một nước giàu mạnh. Nhưng do hình pháp của Thưởng Ưòng 
nhằm thúc đẩy chính sách công lới đã quá khát khe làm hại lồn đến tôn chỉ 
của đạo nho là "nhân nghĩa” nên cuối cùng Thưởng Ưồng bị chính luật 
pháp của minh đặt ra giết chết. 
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ấy mà xuyên suốt mọi việc thì dù bốn bể chín châu cách 
trỏ, ngàn xưa trăm đời xa xôi, mọi trao đổi qua lại, mọi 
xem xét đánh giá vẫn đều rõ ràng như bày ra trưóc mắt, 
rành rọt như trỏ bàn tay vậy. Đôn tôi lúc nhỏ vẫn có lòng 
tự phụ, đọc Ngũ kinh, Luận ngữ, Mạnh Tủ, thấy lồi thánh 
hiền điều gì cũng bao quát, bèn trộm nghĩ rằng từ đòi 
trung cổ trỏ về sau, các học giả không ít, nay đem tài trí 
của mình ra, lại lấy nghĩa lý trong sách để xét đoán thêm, 
thì [việc làm] sẽ không còn gì khó khăn nữa. Nhung rồi 
đến khi đọc hết các sử truyện, thấy sự yên, nguy; thành, 
bại; lành, đũ; khéo, vụng... mọi chuyện cứ rối bồi. Các việc 
mà người xưa xử trí, có việc tưởng thế là phải mà lại hóa 
trái; có việc tưởng thế là mất mà lại hóa được; có tai họa 
nảy sinh mà không biết đề phòng; có việc không ngờ mà 
lại thành công: có khi do muộn mà hỏng việc; có khi do 
sớm mà tai họa. [Nguyên do] chỉ vì "lý" và "thế" ở ngay 
trưóc mắt mà khó nhận cho ra. 

Than ôi! Âu Công) làm sử thời Ngũ Đại?), ö mỗi 
bài tán đều có chữ "ô hô", người hiền đương thời cho là 
đời ấy có nhiều điều đáng than thỏ. Nhưng xem ra thì ngay 
từ xưa cũng đã có điều đáng than thỏ, chứ đâu phải chỉ 
riêng thời Ngũ Đại. Thời suy loạn ít có mưu đồ sửa sang, 
nhưng thời thịnh trị cũng không tránh khỏi thiếu sót trong 


1. Âu Công: tức Âu Dương Tu, nhà nho lồn thời Tống. 


2. Ngũ Đại: gồm các nước Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu 
Hán, Hậu Chu. Năm họ này lần lưới thay nhau làm vua trong 52 năm. 
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lo,toan. Đó là nguyên do [lồi than thỏ] lúc thịnh thường 
ít, lúc suy thường nhiều. [Tôi] ngày thường đọc sách, khi 
có điều cảm xúc thường buông sách ngẫm nghĩ, và khi thả 
tâm tư vào thời đại ấy, đặt mình vào hoàn cảnh ấy, thường 
thấy cảm khái [trước việc của] đời xưa. [Thế là tôi] bèn 
viết luôn ra giấy, nhưng lời lẽ chấp nhặt dông dài, tản mạn 
không thể thâu tóm lại được. [Tôi tự biết rằng] lấy ý riêng 
của mình để gán cho người xưa, có thể xem là thiên lệch; 
giữ lê thường để bàn về biến cố ở đời có thể coi là câu 
nệ. Nhưng Chu Tủ có nói: "Phàm xeín trong sử sách chỉ 
có [hai điều] "phải" và "không phải". Xem điều "phải" để 
tìm ra điều "không phải"; xem điều "không phải" để tìm: ˆ 
ra điều "phải". [Như thế] sẽ thấy rõ được nghĩa lý”. Ông 
lại nói: "Hãy cứ đọc sách đi đã, đến khi nào đã hiểu tương 
đối kỹ đầu đuôi rồi thì hãy bất tay vào lý hội". [Xem thế]. 
thì kẻ hậu học nhất thiết phải tự cố gắng [học thêm]. 

Hai quyển sách này tạm xong, tôi rất mong được sự 
chất chính của các sĩ phu Trung châu), nhưng chưa tìm 
được dịp. Năm Canh Thìn (1760), [tôi] vâng mệnh đi sứ 
phương bắc, vào chầu ở kinh sư, năm Tân Tị (1761) trỏ 
về nước, được ông Hồ Trai Tần Sứ quân ỏ bộ Lễ vâng chỉ '* 
đi tiến. Trong lúc cùng thuyền trò chuyện, bống nhắc đến 
sử học. [Tôi] không ngại mình kém cỏi, đã đưa [tập sách] 
cho ông xem. Sứ quân là người uyên bác, phong nhá, thấy 


1. Trung châu: chỉ nước Trung quốc. : 
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sách là thích ngay. Thế rồi, theo từng điều mục, ông cho 
luôn lời bình phẩm ở dưới. Thỉnh thoảng có chỗ không 
vừa ý cũng cân nhắc ngay tại chỗ và cùng nhau bàn bạc 
sửa chữa, thành một sự trao đổi qua lại. [Tuy nhiên] tất 
cả bẩy nhiêu bài, chủ yếu không có ý gì khác nhau lắm, 
[nếu có] chẳng qua chỉ là châm chước để tìm ra điều xác 
đáng, nhằm làm cho lý và thế đều sáng tỏ và không bị 
thiên về một mặt thôi. Sứ quân lại thường nói: "Điều căn 
bản trong việc trị nước là cung kính và kiệm ưóc, là nhân 
nghĩa với dân đồng thời dùng người hiền, bỏ kẻ gian thì 
lòng người sẽ về theo; kỷ cương không rối loạn thì các việc 
văn võ đưa ra sẽ thi hành được ngay; các sĩ đại phu lập 
thân phải bắt nguồn từ lòng trung hiếu; lo việc nước, yêu 
thương dân phải lấy nhân nghĩa làm gốc, lấy lễ nhượng 
làm đầu. Tất cả mọi việc đưa ra giúp đời trị dân mà đều 
theo đúng ý của thánh hiền đồi trước thì công đanh sự 
nghiệp sẽ thi thố được với đồi, tiếng tăm sẽ để đến mai 
sau. Nếu tài sức chưa làm nổi thì cũng thành một người 
biết bồi bổ nguyên khí cho nước. Còn nếu dùng chút ít 
hiểu biết riêng của mình thì dù bằng hình danh pháp thuật 
có thỏa mãn được một thời, nhưng rồi sẽ để độc hại đến 
đời sau. Từ những điều ấy cho thấy không thể nào làm 
trái được lòng người, lẽ trồi. Với ý này mà đọc sử thì đã 
nghĩ ra quá nửa rồi. Còn những việc như binh cơ, hình 
thế, các dấu xưa vết cũ, việc nào xét thấy có thể được thì 
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thỉnh thoảng bình phẩm một đôi điều cũng chẳng hại gì, 
nhưng cũng không nên nhiều. [Vì rằng] làm sách cốt để 
cho đồi sau, nên nếu kẻ hậu sinh tiểu tử nào xem sách mà 
cho rằng chỉ có mưu trí [là cần] và không kể đến mệnh 
trồi, lòng người thì họ tránh sao khỏi lõ việc được? Trên 
đây thực là lồi bàn công bằng thẳng thấn. 

Đôn tôi vốn không có tài, tập sách này được soạn ra, 
tuy không dám xen cơ tâm cơ sự vào đó, nhưng về các việc 
thi thố, sắp đặt của đời trước vấn còn mất nhiều lòi lảm 
nhảm, như Nam hoa kinh) gọi là: "ngón chân liền, ngón 
tay thừa") chỉ thêm xấu hổ với các nhà đại học vấn thôi. 


Vậy xin thêm mấy lời phụ vào cuối sách. 


1. Nam hoa kinh: sách do Trang Từ thồi Xuân Thu biên soạn. 

2. Ngón chân liền, ngón tay thừa: chữ trong thiên Biền mẫu, sách 
Trang Tử: "Ngôn chân liền (ngón cái và ngón thứ hai dính liền nhau) 
ngón tay thừa (ngón thứ 6) cũng đo trồi sinh. Ý nói đó là những ngón vô 
dụng, mặc đù đều đo trồi sinh. 
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Bảng tra tên người 


Tên người trong Bảng tra tên người gồm các tên húy, 
tự. hiệu, biệt hiệu và tước phong như Huệ Để, Tân 
Vương, Tấn Hâu, Phạm Lô Công, Nguyễn Bộ Bính, Đỗ 
Thái Hậu... 

Đảng tra tên người sắp xến họ tên người theo thú tự 
chữ cái tiếng Việt từ A đến hổ Trưởng họp tên giống nhau 
sẽ mỏ ngoặc để nói rõ thêm về từng người như Cào Tổ 
(Đường). Cao Tổ (Hán). 

Trong các lỗi bàn, một người có thể nêu ra bằng những 
tên gọi khác nhau, nên Ö mỗi tên ấy cũng được mỏ ngoặc 
thêm các tên gọi khác để tiện thấy hết người ấy đã được 
nhắc đến với các sự kiện như thế nào. như Vũ Hầu (Gia 
Cát Lượng). Tư Mã Trọng Đạt (Tư Mã Ý). Võ Ky (Tín 
Lãng Quân). 

Sau tên người là các chữ số chì thứ tự các điều mục 


mà trong đó có tên người đã nêu. 
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Bảng tra tên người 


A 
AI Công 27 
Ai Đế (Hán) 98 
Ai Đế (Tấn) 131 
An Đế 9J 
An Lộc Sun (Lộc Són) 1, 18, 71, 144, 154, 166 
An Thành Vương (tên Húc) 172 
Anh Bố 56, 209 
Anh Tông 202, 212 
Ấn Hạo 129, 130, 131 
Ấn Khai Sơn 140 
Âu Công 181 


Bá Côn 89 
Bá Lãng 72 
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Bá Phong ] 

Bá Tiên I12 

Bái Công 48, 146 

Bải Xử Ước 182 

Bách Lý Hề 25 

Bạch Cư DỊ 151 

Bạch Mẫn Trung 151 
Ban Bưu 94 

Ban Cổ 42, 83, 94 

Ban Siêu 181 

Bàng Manh 88 

Bàng Noãn 47 

Bàng Viên 169 

Bành Dạng 123 

Bạch Trạch 120 

Bành Việt 59, 60. 64, 88, 209 
Bao Tự 15 

Bão Thúc Nha 24 

Bạo Tháng 184 

Bất Ouật 1 

Binh Nguyên Quân 42 
Bình Tân Hầu (Công Tôn Hoằng) 75. 78, 164 
Binh Vương (Chu) 1U. 13 
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Bình Vương (Sö) 209 

Bb Kiên 2. 131, 133. 193, 199. 209 
Bốc Tử Hạ 184 

Bùi Độ 95, 162, 164 

Bùi Khải 115 

Bùi Miện 162 

Bùi Tấn Công (Bùi Độ) 95 

Bùi Tịch 146 

Bùi Viêm 162 


Cái Khoan Nhiêu 84 
Canh Thủy 87, 88, 205 
Cảnh Đế 69, 81, 87, 98 
Cảnh Thắng 100 

Cảnh Trứ 210 

Cao Dao 107, 150 
Cao Dĩnh 37, 213 

Cao Đế 41, 91, 98, 113 
Cao Hách 4] 

Cao Hoan 172, 209 
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Cao Hồ 21 

Cao Lục Sĩ 158 

Cao Quý Hướng Công (Tào Mao) 114 

Cao Tiêm Ly 55 

Cao Tổ (Chu)133 

Cao Tổ (Đường) 138, 140. 144, 146. 157 

Cao Tổ (Hán) 31, 50, 55. 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 68, 

86, 88. 110, 146, 209 

Cao Tông (Đường) 162 

Cao Tông (Tống) 92, 132, 195, 205, 209, 210, 216 

Cáp Công 184 

Cát Văn Khang 207 

Cát Vương 174 

Cấp Am 73, 95 

Câu Tiến 35, 66, 195, 21] 

Châm Quán I 

Châm Tầm Ì 

Chân Tông 179, 181. 182, 192, 202, 208 

Chiêu Công 27 

Chiêu Dương 40 

Chiêu Liệt 41, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 113, 133, 
152 

Chiêu Tông 162, 165, 172 
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Chiêu Vương (Tần) 49, 52 
Chiêu Vương (Yên) 36, 45 
Chu Á Phu 37, 69, 71 

Chu Ân 59 

Chu Bột 1, 67, 73, 79, 110 
Chu Công 2, 8, 9, 78, 92, 108, 139, 181, 184 
Chu Hới 42 

Chu Hu 1 

Chu Mai 172 

Chu Hy 32, 76, 207, 221, 223 - 
Chu Ôn 162, 172 

Chu Tỉ 166 

Chu Toàn Trung 170 

Chu Tủ 32, 76, 204, 221, 223 x 
Chu Văn Công 181 

Chu Vý 88 

Chu Xương 64 

Chủ Phụ Yển 

Chúc Lương 170 

Chung Cổ 16 

Chung Do 99 

Chung Hội 123, 124, 125 
Chung Li Muội 59 
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Chung Mộ 50 

Chủ Toại Lương 162 

Chương Đế 89, 98 

Chương Hàm 48, 53, 54 

Cố Vinh 120 

Công Lưu 11 

Công Nghi Hưu 

Công Thúc 209 

Công Tôn Hoằng (Bình Tân Hầu) 75, 78, 164 
Cung Toại 83 | 


* x* 
D 
Dạng Đế 133, 136, 146, 193 
Dận Hầu 1 
Dịch Nha 23 


Diêm Hiển 93 

Diêu Sùng 162 

Diêu Trành 2 

Diêu Tương 101, 131, 199 
Doãn Cát Phủ 17 

Doãn Thái Sư 15, 17, 166 
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Du Chị 102 

Duê Tông 144, 158 
Du Đổ 2!o 

Dương Am 172 
Dương Châm 30 
Dương Chấn 95 
Dương Chung 89 
Dương Hồn 84 
Dương Huyền Viêm 
Dương Hựu 117 
Dương Mẫn 172 
Dương Phục Cung 172 
Dương Quán 162 
Dưỡng Quảng 174 
Dưỡng Quốc Trung 71, 154, 158, 162 
Dương Quý Phi 154 
Dương Tiêu Son 15 
Dương Ức 182, 217 
Duong Viêm 159 
Dữu Lượng 172 
Dữu Tín 219 
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D 
Đại Tông 157, 162, 169 
Đại Vũ 8, 139 
Đào Chu (Phạm Lãi) 120, 196 
Đăng Đồ 34 
Đặng Chất 93 
Đặng Hậu 93 
Đăng Phụng 88 
Đặng Thông 79 
Đậu Dung 94 
Đậu Hiến 93, 94 
Đậu Kiến Đúc 146 
Đậu Tham 161 
Đế Di 1 
Đế Tướng 1 
Đệ Ngũ Luân 89 
Địch Nhân Kiệt 162 
Địch Nhượng 167 
Điền Đan 39, 44, 195 
Điền Lệnh Tư 172 
Điền Tủ Phương 184 
Điền Văn (Mạnh Thường Quân) 42 
Điền Hầu (Chu Á Phu) 71 
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Định Bộ Lĩnh 170 

Định Nam Hồ 181 

Đỉnh VỊ 207 

Đoạn Can Mộc 184 

Đoạn Văn Xương 162 

Đố Bá 16 

Đỗ Chu 17 

Đỗ Diên Niên 17 

Đố Dụ 119 

Đỗ Hoàng Thường 162 

Đỗ Kỳ 119 

Đố Như Hối 140, 162, 182 

Đỗ Nhượng Năng 172 

Đồ Thái hậu 174 

Đỗ Thiếu Lãng (Đồ Phủ) 170 

Đố Thú 119 

Đông Dương Hầu (Trương Tương Nhu) 79 
Đông Giang Chu Bội Liên 1, 2, 77, 78, 81, 82, 85, 92, 
133, 139, 159, 169, 170, 171, 181, 194, 202, 206, 212, 216 
Đông Pha 181, 200, 206 

Đồng Quán 15 

Đồng Tấn 161 

Đổng Doãn 102 
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Đồng Giang Đô 78 

Đồng Trác 87 

Đột Quyết 136 

Đói Thị 84 

Đức Chiêu 174 

Đức Tông 159, 160, 161, 162 
Đúc Tú 101 


Gia Bá 15 

Gia Cát (Vũ Hầu) 213 

Gia Cát Khác 106 

Gia Cát Trường Dân 131 
Giả Nghị 31, 73, 74, 78, 79, 165, 181 
Giả Sinh (Giả Nghị) 74 

Giả Sung 116 

Giả Tự Đạo 209, 216 

Giản Văn Đế 130, 131 
Giang Đô Vương 146 

Giang Tổng 135 

Giáng Hầu (Chu Bột) 73, 79 
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488 


Hà Sung 128 

Hà Tiến 93 

Hạ Hầu Hiến 110 

Hách Kinh 216 

Hải Lăng Vương 133, 216 
Hàm Mông Khâu 95 

Hàn An Quốc 82 

Hàn Công (Hàn Kì) 182, 209 
Hàn Diên Huy 209 

Hàn Diên Thọ 84, 151 

Hàn Ê 172 

Hàn Giốc 1 

Hàn Hầu 15 

Hàn Hiến Tử 203 

Hàn Khỏi 41 

Hàn Ki 182, 209, 213 

Hàn Ngụy Công (Hàn Kì) 213 
Hàn Phu nhân 154 

Hàn Sinh 66 

Hàn Thế Trụ 216 

Hàn Thế Trung 92, 210 

Hàn Tín 37, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 88, 209 


Hàn Toàn Hối 172 

Hàn Xương Lê (Hàn Dũ) 97 

Hạng Đà 60 

Hạng Lương 48, 55 

Hạng Tịch (Hạng Vũ) 54 

Hạng Vũ 31, 50, 54, 56, 59, 60, 61, 65, 66, 140, 146, 
209 

Hạp Lư 193 

Hầu Cảnh 134, 157, 219 

Hậu Chủ 153 

Hậu Nghệ 1 

Hậu Quy 1 

Hậu Tắc 1 

Hậu Thắng 50 

Hi Am 131 

Hi Đàm 131 

Hi Siêu 131 

Hi Tông 165, 172, 174 

Hiến Đế 98 

Hiến Tông (Đường) 160, 162, 164 

Hiến Tông (Tống) 101 

Hiển Tông 89 

Hiếu Công (Tần) 36, 52, 209 
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Hiếu Công (Tè) 21 

Hiếu Hoài (Lưu Thiện) 113 

Hiếu Tông 181, 211 

Hiếu Vũ Đế 172 

Hoa Nguyên 30 

Hòa Đế 93 

Hóa Cập 136, 146 

Hoài Âm Hầu (Hàn Tín) 64 

Hoài Đế 121 

Hoài Nam Vương 81 

Hoài Vương 48, 65, 146 

Hoắc Khứ Bệnh 17 

Hoắc Quang 17, 69, 110 

Hoàn Công (Tề) 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 147, 
182 

Hoàn Công (Trịnh) 3 

Hoàn Đế 92, 102, 174 

Hoàn Huyền 172 

Hoàn Ôn 127, 128, 129, 130, 131, 198, 199, 209 

Hoàn Sung 131, 199 

Hoàn Vương 13 

Hoàn Y 13 

Hoàng Bá 83 
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Hoàng Cân 96, 165, 167 

Hoàng Đế 81 

Hoàng Hạo 102 

Hoàng Phủ 15 

Hoàng Phủ Bác 162 

Hoàng Phủ Quy 184 

Hoàng Sào 166, 167, 169, 170, 209, 219 
Hoàng Thạch Công 57 

Hoàng Yết 42 

Hoàng Cung 84, 151 

Hồ Hộọi 31, 89, 174 

Hồ Quảng 92, 164 

Hồ Song Hồ 143 

Hồ Trí Đường (Hồ Dần) 85, 95, 150 
Hồ Yển 25 

Hồ Yết 157 

Hỗ Trai Tần Triều Vu 2, 4, 9, 15, 16, 24, 30; 31, 36, 
42, 46, 50, 64, 69, 70, 76, 78, 81, 84, 85, 91, 95, 96, 
112, 114, 122, 146, 182, 223 

Hồng Cân 167 — 

Huệ Đế (Hán) 31, 91, 98 

Huệ Đế (Tấn) 174, 214 

Huệ Vương 209 
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Huy Tông 133, 174, 193 

Huyền Linh (Phòng Huyền Linh) 140, 149, 213, 162, 
182 

Huyền Tông 75, 155, 157, 158, 162, 171, 202 

Húa Hậu 174 

Hứa Kính Tông 162 


K 


Kê Khang 124, 125, 126 
Kha Thư Hàn 71, 154 
Khai Phương 23 

Khải 1 

Khang Diên Hiếu 209 
Khang Vương 139 
Khánh Phong 30 

Khảo Đình (Chu Hi) 217 
Khâm Tông 153, 196 
Khấu Chuẩn 178, 187 
Khí Tật 18 

Khích Chính 102 
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Khoái Thông 64 

Khoát (Hoàn Khoát) 131 

Khổng Nghiêm 129 

Khổng Tử (Phu Từ) 4, 32, 33, 120, 181 
Khúc Đoan 210 

Khuất Nguyên 79 

Khưóc Khuyết 41 

Khương Bá Ưóc (Khương Duy) 24, 106 
Khương Duy 24, 106 

Khương Công Phụ 159, 161 

Kiến Thành 138 

Kiến Văn 138 

Kiến Vũ 86 

Kiển Thúc 25 

Kiệt (vua) 5, 7, 16, 137 

Kiều Lâm 159 

Kim Mật Đế 110 

Kinh Công (Vương An Thạch) 181, 190, 202 
Kinh Kha 5 

Kình Bố 62; 64 

Kính Đường 172 
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Lã Bất Vi 34, 42 

Lã Đoan 176, 180, 207 
Lã Đông Lai 32, 144 
Lã Hậu 1, 64, 67, 87 
Lã Huệ Khanh 89 

Lã Vọng 107 

Lai Công (Khấu Chuẩn) 178, 187 
Lạn Tương Như 38 
Lang Da Vương 121 
Lão Tử 4, 115, 201 
Lâm Đức Tụng 144 
Lâm Nhân Triệu 50 
Lâu Hoãn 46 

Lâu Kính 56, 58, 68 

Lệ Vương 12, 13, 16, 34 
Lịch Sinh 64, 68, 77 
Lịch Sơn Phi 136 

Lịch Quỳnh 210 

Liêm Pha 34, 38, 43, 47 
Liệt Hầu 64 

Liễu Tông Nguyên 143 
Linh Công 21 
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Linh Đế 97, 98, 102 

Linh Vương 18 

Lỗ Trọng Liên 31, 39, 44 

Lộc Sơn (An Lộc Sơn) 1, 18, 71, 144, 154, 166 
Lục Chí 85, 159, 161, 162 

Lục Cơ 38 

Lục Giả (Lục Sinh) 77, 92 

Lục Kháng 117, 123 

Lục Trường Nguyên 161 

Lục Tuyên Công (Lục Chí) 85, 159, 1ó1, 162 
Lục Tủ Tĩnh (Lục Tượng Sơn) 223 
Lư Dục 119 

Lư Đỉnh 119 

Lu Kỷ 159, 162 

Lưu Bang 1, 66 

Lưu Bị 99, 103, 152 
Luu Biểu 100, 101, 103, 152 

Lạiul Chính Hội 140 

Lưu Chỉnh 209 

Lưu Chương 99, 110 

Lưu Củng 211 

Lưu Diệu 219 

Lưu Đo 106 ' 
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Lưu Dự 209, 210 
Lưu Đàm 128 

Luu Hầu 61, 146 
Luu Hoằng 107 
Lưu Huyền 133 
Lưu Hướng 79, 165 
Luu Kính 131 

Luu Linh 126 

Lưu Ngạn Tôn 201 
Lưu Phần 165 

Lưu Phúc Thông 96 
Lưu Phương Lạp 96 
Lưu Quý Thuật 172 
Lưu Sư Trí 172 
Lưu Sú quân (Lưu Bị) 99, 103, 152 
Lưu Thiện 102, 113 
Lưu Thông 116 
Lưu Thúc 97 

Lưu Tòng Nhất 159 
Lưu Tông 100 

Lưu Uyên 113 

Luu Việp 99 

Lương Kí 92, 93 
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Lương Thương 93 
Lưông Sinh 63 
Lý Bá Ki 206, 217, 218 
Lý Bí 144, 152, 159, 162 
Lý Cát Phủ 160, 162 
Lý Cố 92, 95, 165, 170 
Lý Cương (Lý Bá Ki) 206, 217, 218 
Lý Dục 221 
Lý Đại Lượng 144 
Lý Đồng 42 
Lý Đức Dụ (Lý Tán Hoàng) 151, 162 
Lý Háng 18I, 182 
Lý Huấn 162 
Lý Hưng 107 
Lý Khác 35, 188 
Lý Khắc Dụng 172 
Lý Lăng 72 
Lý Lâm Phủ 75, 162 
Lý Mật 108, 146 
Lý Mậu Trinh 172 
Lý Mục 47 
Lý Nghĩa Phủ 162 
Lý Nghiễn 162. 
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Lý Phục Quốc 158 
Lý Phùng Cát 164 
Lý Quang Bật 71, 154 
Lý Quảng 72 

Lý Quý 162 

Lý Tả Xa 69 

Lý Thạch 162 

Lý Thế Trích 144 
Lý Thiện Trường 37 
Lý Thông 88 

Lý Tín 48 

Lý Toàn 101 

Lý Tông 209 

Lý Trung Định 95 
Lý Tư 38, 209 

Lý Ung 181 

Lý Văn Tĩnh 181 
Lý Vi 42 


Mã Siêu 99 
Mã Tri Tiết 207 
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Mã Viện 37 

Mai Tuân 181 

Mạnh Củng 132 

Mạnh Đức (Tào Tháo) 100, 113 
Mạnh Hiến Tủ 184 

Mạnh Mẫn 41 

Mạnh Quang 102 

Mạnh Thường Quân (Điền Văn) 42 
Mạnh Tử 29, 31, 34, 51, 58, 77, 85, 111, 181 
Mao Toại 42, 181 

Mặc Độc 215 

Mân Vương 42, 44. 51 

Mẫn Đế 121 

Miêu Bí Hoàng 209 

Minh Đế (Hán) 98 

Minh Đế (Ngụy) 110, 111 

Minh Đế (Tấn) 114 

Minh Hoàng 18, 87, 153, 154 
Minh Tông 193 

Mộ Dung 131, 199 

Mộ Dung Hoằng 2 

Mộ Dung Sung 2 

Mộ Dung Thùy 2 

Mông Chính 180 
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300 


Mông Điềm 53 
Mông Nghị 53 
Mục Công 
Mục Đế 131 
Mục Tông 162 
Mục Vương 34 


N 


Nam Dương Vương 121 

Nghệ Tổ 92, 170 

Nghỉ Cũu 15 

Nghiêm An 80 

Nghiêm Tục 50 

Nghiêm Tung 15 

Nghiệp Hầu (Lý Bí) 152 

Nghiêu 4, 25, 89, 90 

Nghiêu Thần 181 

Ngô Dương Đình 78, 81, 84, 91, 94, 144, 151, 152, 172, 
206, 208, 209 

Ngô Khỏi 33, 109 

Ngô Quảng 165 

Ngô Tị 71 


Ngõ Vương 157 

Ngột Truật 50 

Ngu Khanh 195 

Ngũ Củ 209 

Ngũ Tủ Tu 193 

Ngũ Viên 152, 209 

Ngụy Công (Trương Tuấn) 92, 206 
Ngụy Nhân Phổ 177 

Ngụy Tề 40 

Ngụy Thành 184, 188 

Ngụy Trưng 139, 141, 142, 150, 162, 164 
Ngụy Tưng 180 

Nguyên Đế (Hán) 84, 91, 97 
Nguyên Đế (Tấn) 118, 205 
Nguyên Hiển 172 

Nguyên Hiệu 209, 212 

Nguyên Nguy 157 

Nguyên Tái 162 

Nguyễn Bộ Binh (Nguyễn Tịch) 126 
Ngưu Tiên Khách 155 

Nhã Lý 216 

Nhạc Dương Tủ 34 

Nhạc Nghị 3ó, 43, 44. 107 

Nhạc Phi 37, 92, 132, 145, 210 
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Nhạc Thừa 38, 47 

Nhạc Vân 210 

Nhạc Vũ Mục 95 

Nhan Châu Khanh 1, 153 
Nhan Lỗ Công 154 

Nhân Tông 186, 188, 194, 202, 212 
Nhất Hành 222 

Nhật Đạn 41 

Nhĩ Chu Vinh 209 

Nhị Thế 48, 53, 54 

Nhuế Bá 34 

Nhuế Lương Phu 16 

Nhữ Ngải 1 

Ninh Thích 24, 147, 172, 181 
Ninh Tử Tiện 184 

Noãn Vương 31 

Nội Hàn (Trần Bàmh Niên} 178 


*» + 


OP 


Ôn Công (Tư Mã Quang) 85, 86, 217 
Phàn Bá 16 | 
Phạm Chất (Phạm Lễ Cðng) 177, 182 
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Phạm Công (Phạm Trọng Yêm) 186, 209 
Phạm Công Trứ 182 

Phạm Hoa 88 

Phạm Lãi 120, 196 

Phạm Thư 37, 38, 40 

Phạm Trọng Yêm 186, 209 

Phạm Văn Chính 95 

Phàn Hầu 19 

Phàn Khoái 38 

Phàn Trọng 15 

Phế Đế 172 

Phí Vĩ 24 

Phiên Tư Đồ 15 

Phó Duyệt 76, 78, 107 

Phong Luân 142 

Phòng Huyền Linh 140, 149, 213, 162, 182 
Phu Tủ (Khổng Tủ) 121, 223 

Phù Sai 35, 193, 196, 211 

Phù Tô 31 

Phú Bật (Phú Trịnh Côme) 186, 188, 189 
Phủ Hầu 15, 19 

Phùng Duyên Lỗ 50 l 
Phùng Hoan 42 

Phùng Tướng 32 
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Phùng Chính Học 2 


Ọ 
Quách Khai 50 
Quách Nguyên Chấn 158, 181 
Quách Sùng Thao 37 
Quách Thái 41 
Quách Thành Tế I1ó6 
Quách Tử Nghi 71, 95, 154 
Quách Uy 172 
Quác Phu nhân 154 
Quắc Thạch Phủ 17 
Quác Văn Công 16, 17 
Quác Vương 157 
Quác Vương Cụ 154 
Quan Bá 159 
Quan Long Bàng 16, 150 
Quán Anh 60, 61, 79 
- Quản Thái 2 
Quàn Thúc 2 
Quản Trọng 3, 14, 23, 24, 25. 26, 147. 172, 221, 213 
Quang Vũ 86, 67, 88, 91, 93, 113, 169 
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LY t 


Quế Đường 2, 9, 15, 31, 50, 77, 84, 85, 182, 194 


Quy Sinh 209 
Quý Trát 23 

Quý Trũ 1 

Quốc Ý Trọng 21 


Sài Thiệu 140 
Sầm Hi 158 
Sấm Hiến 167 
Sĩ Cập 136 

Sỏ Vương 42 
Sơn Đào 126 
Sử Bá 3 

Sử Cao 97 

Sử Thiên 222 
Sử Tung Chi 132 
Sử Tu Minh 166 
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Tả Nho 16 

Tả Xí Cung 201 

Tạ An 119, 122, 127, 131, 199 
Tạ Huyền 119, 131, 199 

Tạ Vạn 111, 131 

Tang Ai Bá 34 

Tang Hoàng Dương 82 

Tào Bân 175 

Tào Phi 109 

Tào Sảng 110, 112 

Tào Quýnh 87 

Tào Tham 61, 122, 184 

Tào Tháo 85, 93, 99, 100, 103, 109, 113, 146 
Tào Thực 109 

Tào Triệu 110 

Tào Tuân 116 

Tào Vũ (Yên Vương Vũ) 110 
Tắc 150 

Tăng Biện 112 

Tăng Bố 174 

Tăng Trí Nghiêu 181 

Tân Hữu 23 

Tân Vô Tư 24, 147, 172 

Tần Cối 50, 92, 210, 216 
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Tần Trọng 9 

Tần Vương (Lý Thế Dân) 138, 212 

Tấn Hầu 9, 22 

Tấn Vương 208 

Tây Sở Bá Vương 66 

Tây Son 164 

Tây Thi 203 

Tè Hiền 208 

Tè Vương Quýnh 120 

Tế Khổng 22 

Thác Công 209 

Thạch Hiển 84, 151 

Thạch Lặc 113, 117, 199, 219 

Thạch Tấn 201 

Thái Bá 8 

Thái Bình (công chúa) 158 

Thái Công 74, 92, 185 

Thái Khang I1, 5, 12 

Thái Kinh 15, 198 

Thái Mộ 101 

Thái Sử Công 64, 218 

Thái Thúc 2 

Thái Tổ (Minh) 138, 218 : 

Thái Tổ (Tống) 133, 174, 177, 185, 192, 198, 202, 208,ˆ 
221 ủ X$ 


30? 


Thái Tông (Đường) 133, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 
157, 169 


Thái Tông (Tống) 174, 176, 181, 192, 202, 208, 222 
Thái Trạch 37 

Thái Ung 165 

Thái Vương 8, 9, 11 

Thanh Hà Vương 174 

Thành Đế 79, 98, 181 

Thành Phủ 147 

Thành Thang 2, 3, 4, 7, 66, 137, 146 
Thành Tổ 87 

Thành Vương (Chu) 8, 9, 139 
Thành Vương (Sö) 25 

Thân Bá 15, 17, 19 

Thân Bao Tư 152 

Thân Hầu 15, 17 

Thần Mi 1 

Thần Nghiêu 136, 137, 139, 140 
Thần Thông 140 

Thần Tông (Minh) 84 

Thần Tông (Tống) 182, 18, 202, 212 
Thận Căng 156 

Thấp Bằng 24, 147 

Thể Đâu 1327, 138 
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Thế Phủ 10 „ 

_ Thế Sung 146 

Thế Tổ 133 

Thế Tông (Chu) 
Thế Tông (Kim) 211 
Thế Tông (Minh) 84 
Thiên Cương 222 
Thiền Vu 74 

Thiếu Tôn 25 

Thiệu Công 15, 78, 139 
Thiệu Tư 175 

Thôi Chiêu Ví 162 
Thôi Dận 162, 172 
Thôi Hạo 37 

Thôi Hiệu 107 

Thôi Hiệu Phủ 159, 162 
Thôi Trữ 21 

Thụ Điêu 23 

Thuần Phong 222 
Thuấn 4, 25, 2ó, 90 
Thuận Tông 162 
Thúc Bảo 134 

Thúc Đái 16, 166 
Thúc Nha 172 
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Thúc Tôn Thông 63, 77 

Thủy Hoàng 31, 50, 52, 55, 81, 209 
Thương Lộ 217 

Thường Sơn Vương 172 

Tỉ 172 

T¡ Can 16, 150 

Tiên Chính (Gia Cát Lượng) 102 
Tiên Quân (Lưu Bị) 102 

Tiết 150 

Tiêu Chí Trung 158 

Tiêu Dịch 121 

Tiêu Hà 37, 62, 68, 182 

Tiêu Hoa 162 

Tiêu Kí 121 

Tiêu Ki 134 

Tiêu Lương 121 

Tiêu Miễn 162 

Tiêu Phạm 121 

Tiêu Phục 161 

Tiêu Sái 121, 134 

Tiêu Vọng Chi 84, 151 

Tiêu Vũ 140 

Tiêu Vương 87 

Tín Lăng Quân 41, 42, 45, 140, 184 
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Tòng Kha 172 

Tô Dĩnh 162 

Tô Đông Pha 99, 213 
Tô Kiên 73 

Tô Lão Toàn 182 
Tô Tần 140 

Tô Thức 9, 89, 217 
Tô Triệt 89 

Tô Tuấn 172 

Tô Tủ 196 

Tô Ủy 190 

Tổ Địch 117 

Tôn Đăng 124 

Tôn Hà 182 

Tôn Khanh 42, 52 
Tôn Quyền 99, 112 
Tôn Sách 46, 106 
Tôn Tại 24, 172 
Tôn Tử 110, 146, 193 
Tôn Văn Tủ 30 
Tôn Vũ 109 

Tống Mẫn Cầu 177 
Tống Cảnh 95, 162 
Trác Mậu %6 
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Trang Sinh 40 

Trang Tông (Đường) 173, 209 
Trang Vương 211 

Trần Bành Niên 178 

Trần Bình I, 41, 50, 62, 67, 68, 76, 110, 209 
Trần Chỉ 102 

Trần Đồng Văn 181 

Trần Hằng 21 

Trần Hi 64 

Trần Hiến Hầu (Trần Bình) 76 
Trần Khiên 119 

Trần Kiểu 119 

Trần Kinh 217 

Trần Kính 181 

Trần Lượng 185 

Trần Nguyên Đạt 116 

Trần Phồn 181 

Trân Quần 119 

Trần Thắng 31, 146, 165 
Trần Thiệp 167, 205 

Trần Thọ !08 

Trần Thúc Đạt 140 

Trần Trọng Tủ 34 

Trâu Sơn 77 
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Trâu Tủ 15 

Trí Đường 86 

Triết Tôn 89 

Triều Thố 172 

Triều Quýnh 67 
Triệu Cảnh 161 
Triệu Công Vũ 57 
Triệu Phổ 174, 180, 213 
Triệu Quảng Hán 84 
Triệu Quát 43 

Triệu Quỳ 132 
Triệu Thành 92 
Triệu Thôi 25 

Triệu Thuẫn 30 
Triệu Trọng Ưóc 186 
Triệu Tủ 202 

Triệu Tương Tử 35 
Triệu Xa 42, 4?7, 195 
Trình Tử 221 

Trinh Y Xuyên 206 
Trịnh Đàm 162 
Trịnh Hy Trọng 182 
Trịnh Trung 68 
Trọng Doãn 15 
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Trọng Đạt (Tư Mã Ý) 93, 99, 103, 104, 107, 108, 110, 
112, 113 

Trọng Khang 1 

Trọng Nhượng (Ngô Dương Đình) 95 

Trọng Sơn Phủ 16, 19 

Trụ Vương 8, 9, 16, 137 

Trung Hàng Duyệt 74 

Trương An Thế 17 

Trương Cùng 88 

Trương Cửu Lình 95, 162 

Trương Dật 159 

Trương Giác 216 

Trương Giản Chỉ 152, 162 

Trương Hải 186 

"Trương Hàn 38, 120 

Trương Hiến 210 

Trương KỊ 160 

Trương Kiều 170 

Trương Lỗ 99 

Trương Lương 31, 55, 61, 64, 68 

Trương Nghi 40, 140 

Trương Nghiễm 107 

Trương Nguyên 209 

Trương Nhân Nguyện 145 
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Trương Nhân Phạm 145 

Trương Phụ 1907 

Trương Thang 17 

Trương Thích Chỉ 95 

Trương Thư Dương (Trương Tuần) 95 
Trương Tuần 1, 95, 154 : 

Trương Tuấn 92m 132, 162, 172, 206, 210 
Trương Tương Như 181 

Trương Vũ 181 

Trường Quảng Vương 172 

Trưởng Tôn Vô Kị 162 

Tuân Bá 20 

Tuân Biến 34, 141 

Tuân Du 119 

Tuân Hiệt 119 

Tuân Khanh 42, 52 

Tuân Úc 85, 119 

Tuấn Bất Nghi 184 

Túc Tông 152, 153, 157, 162, 169 
Tuyên Đế (Hán) 31, 83, 84, 91, 97, 202 
Tuyên Đế (Tấn, Tư Mã Ý) 114 

Tuyên Tông 162, 202 

Tuyên Vương (Chu) 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19 
Tuyên Vương (Tề) 51 
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Tu Mã Chiêu 93, 103 

Tư Mã Quang 85, 86, 183, 217 

Tu Mã Sư 103 

Tư Mã Trọng Đạt (Tu Mã Ý) 93, 99, 103, 104, 107, 
108, 110, 112, 113 

Tư Má Viêm 93 

Tu Mã Ý 93, 99, 103, 104, 107, 108, 110, 112, 113 

Tư Thần 4i 

Từ Lạc 80, 167 

Tù Thần Ông 15 

Từ Thú 105 

Tử Bì 24 

Tử Công 30 

Tử Cống 211 

Tử Mộc 209 

Tủ Ngư 25 

Tử Phòng 57, 77 

Tử Sản 12 

Tử Tây 35 

Tử Triều 166 

Tủ Tư 32, 41 

Tủ Văn (Đấu Cấu Ô Đồ) 25 

Tương Công (Tần) 10, 11 

Tưởng Công (Tấn) 2! 
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Tương Công (Tống) 25 
Tương Tủ 4l 

Tương Vương (Chu) 19 
Tương Vương (Lương) 31 
Tương Vương (Tề) 39, 42 
Tưởng Uyển 24, 41, 123 - 


* + 


U 
U Vương 9, 10, 15, 16, 34 
Uất Lạo Tử 50 
Uông Triệt 132 
Uy Vương 211 
Úy Đà 64 
Ứng Hầu 52 
Ứng Thiệu 79 
Ứng Tủ 209 


Vạn Lương Phu 12 
Văn Chủng 74 - 
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Văn Công 19, 21, 25, 32 

Văn Đế (Hán) 31, 70, 74, 78, 81, 98 

Văn Đế (Tấn, Tư Mã Chiêu) 114 

Văn Đế (Tống) 133 

Văn Đế (Tùy) 133, 135 

Văn Hầu 188 

Văn Hoàng (Đường) 86, 133, 138, 139, 146 
Văn Hoàng (Minh) 218 

Văn Tính 181 

Văn Tông 162, 165, 169, 182 

Văn Vương (Chu) 7, 8, 9, 32, 51, 84, 90, 139 
Văn Vương (Sở) 19 Ỉ 

Văn Vương (Tần) 123 

Vệ Hầu 41 

Vệ Thanh 73 

Vệ Ưông 36, 209 

Vi Kiên 156 

Vi Quán Chỉ 162 

Vị Tử 16 

Viên Áng 67, 79 

Viên Sinh 68 | 

Viên Thiệu 99, 103 

Vĩnh Vương Lân 157 : : 
Vô Ky (Tín Lăng Quân) 41, 42, 45, 140, 184 
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Vũ (Hạ) 1, 2, 3, 4, 8 

Vũ Canh 2 

Vũ Đế (Hán) 31, 41, 75, 78, 80, 81, 98, 110, 144, 182, 
194, 202 

Vũ Đế (Lương) 157 

Vũ Đế (Tấn) 108, 115, 133 

Vũ Đế (Tống) 131 

Vũ Đúc 144 

Vũ Hầu (Gia Cát Lượng) 24, 41, 85, 102, 104, 105, 

106, 107, 108, 109, 111, 149, 152, 181, 182, 183, 213 

Vũ Linh Vương 46 l | 

Vũ Mục 50 

Vũ Sư Thị 15 

Vũ (Võ) Thiệp 209 

Vũ Tông 162 

Vũ Văn Dung 156 

Vũ Vương l1, 2, 3, 4, 8, 9, 32, 66, 84, 90, 137, 146 

Vương An Thạch 181, 190, 202 

Vương Bí 53 

Vương Bính 182 

Vương Chúc 39 

Vương Diên 116. 

Vương Đán 178, 179, 181, 182, 207 

Vương Đạo 114, 119, 127 
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Vương Đôn 121 
Vương Giam 209 
Vương Giám 116 
Vương Hi Chi 129 
Vương Hoàng 64 
Vương Hồng 156 
Vương Khâm Nhược 179, 207 
Vương Khôi 82 
Vương Khuê 147, 162 
_ Vương Khuông 88 
Vương Lãm 119 
Vương Lãng 106 
Vương Mãng 15, 87, 88, 89, 93, 146, 167, 193, 205 
Vương Mãnh 181, 209, 213 
Vương Mông 128 
Vương Nhung 126 
Vương Phù 184 
Vương Phượng 88. 
Vương Phổ 177 
Vương Quý 9 
Vương Tăng 177 
Vương Thành 83 
Vương Thú 210 
Vương Thường 88 
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¬1%3 


Vương Tiễn 53 

Vương Tố 188 

Vương Trọng Vĩnh 172 
Vương Tuân 198 

Vương Tuấn 121 

Vương Tường 119 

Vương Văn Chính 181 
Vương Vũ Xưng 192, 217 


* * 


XY 


Xích Mi 165, 167 
Xuân Thân Quân 42 
Y Doãn 7, 76, 78, 107 
Ý Công (Vệ) 29 

Ý Tông 162, 193 

Ý Vương 9 

Yên Vương 36, 138 
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Mục lục 


Lời giúi thiệu 


Bảng đối chiếu văn bản 

- Tựa QTKB của Chu Bội Liên, kèm Hán văn 
Tựa QTKB của Tần Triều Ưu. kèm Hán văn 
Tựa QTKB của Hồng Khải Hị, kèm Hán văn 

- Lá thự ngắn của Hồng Khải Hy, kèm Hán văn 


- Tựa của tác giả, kèm Hán vấn 


1. 


Tình thế nhà Hạ lúc cuối đồi thật thảm bại, 
lồi bàn của Chu Bội Liên. 

Người xưa trị đời giữ nước, löi bàn của 

Hỗ Trai và Đông Giang. 

Vào lúc nhà Hạ đang thịnh... 

Thiên Biểu ký và thiên Lễ vận sách Lể ký 
nói về ba đời Hạ Thương Chu, lồi bàn của 
Hỗ Trai. 


5. Thái Khang mất nước do nhu nhược. 


Bậc thánh hiền không ở chung với kẻ bạo ngược. 


Đại truyện trong Kứiui Dịch chép về nhà Ấn 
và nhà Chu. 


69 
73 
75 
78 


T8 
78 
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§. Nhà Thương từ quãng giữa đời trỏ về sau. 


16. 


17. 


18. 


19. 
20. 
bà 
“ức 


Z5: 
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Nhà Chu đóng đô ỏ miền Tây, lồi bình của 
Hỗ Trai. 


. Tuyên Vương và Bình Vương nhà Chu 


đánh dẹp bốn rọ. 


. Việc dời đô của một nước. 


- Trong triều không thể để một ngày vắng 


trọng thần. 


- Bài thơ có chữ "phiên", "viên", "bình", "hàn". 
- Người đồi xưa gửi quân về làm ruộng. 
- Tuyên Vương nhà Chu đánh đẹp phía nam, 


lồi bàn của Hỗ Trai. 

Khi U Vương nhà Chu làm điều vô đạo, 
lồi bình của Hỗ Trai. 

Khi vận nước hưng thịnh và khi vận nước 
suy vì, 

Biên cương mạnh, châu trấn lón, binh lính 
đông, bề tôi giỏi là chỗ đựa cho vua. 

Giữ được đức thì yên. 

Các chức Phương Bá, Liên Súy. 

Hoàn Công nước Tề làm nội chính. 

Tả truyện nói: Hoàn Công nước Tề không 
lo sửa đức. 


Người quân tử xét nguyên do của sự thịnh suy. 


79 
81 


86 
87 


89 
91 
92 


94 
99 
101 


102 
105 
104 
104 


106 
1067 


24. 


25: 


26. 


21. 


28. 
29. 
30. 


31. 


32. 


33. 


34. 
35: 
36. 


31. 
38. 


Quản Trọng tiến củ người hiền tài, 

lồi bình của Hồ Trai. 

Muốn làm nên nghiệp vương nghiệp bá 
phải biết dùng người tài. 

Vua Thuấn thờ cha mẹ, Quản Trọng 

th Hoàn Công. 

Nước Lố lấy hai chữ "tương nhẫn” 

để trị nước." 

Phải biết sửa mình mới trị được người. 
Ý Công nước Vệ yêu quý chim hạc. 

Ăn uống là việc nhỏ mà có quan hệ 

rất lón, lồi bình của Hỗ Trai. 

Chế độ phong kiến có từ thời thướng cổ, 
lồi bình của Hỗ Trai. 

Câu: "mùa xuân, tháng giêng nhà vua..." 
trong sách Xuân thu. 

Đức hạnh và nơi hiểm là hai thú không 
thể thiếu trong việc dựng nước và giữ nước. 
Đất nước bại vong là do quan lại gian tà. 
Lồi bàn về Phù Sai nước Ngô. 

Vệ UƯðỏng, Nhạc Nghị đều là bề tôi sống 
gửi nước người, lõi bình của Hồ Trai. 
Thái Trạch thuyếtPhạm Thư. 


Người quân từ phải sai khiến cái tài của mình. 


110 


111 


113 


114 


1Š 
115 


116 


118 


126 


129 
129 
134 


135 
137 
138 
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39. 


40. 


41. 
42. 


43. 
44. 
45. 
46. 


41. 
48. 
49. 
50. 


31. 


3ó. 
J3: 
34. 
55. 
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Một kẻ sĩ vững lòng tiết tháo có quan hệ 
lồn đến thiên hạ. 

Người làm tướng phải biết nhẫn- nhịn, 

bao dung, kính người hiền, trọng kẻ sĩ. 
Người quân tử xem xét người. 

Lời bàn về Tín Lăng Quân, Bình Nguyên Quân, 
Mạnh Thường Quân và Xuân Thân Quân 
của Ban Cố, lời bình của Hỗ Trai. 

Nước Tần sợ Liêm Pha, nước Tè SƠ Nhạc Nghị. 
Điền Đan là người kiêu căng để thỏa mãn. 
Vua anh hùng, tôi tài giỏi sau thời Xuân Thu, 
Vũ Linh Vương nước Triệu, lời bình 

của Hỗ Trai. 

Có được người tài là việc khó. 

Phép dùng binh. 

Tề là nước lỏn ở Sơn Đông. 

Của đút lót làm hại ngưöi ta quá lắm, 

lời bình của Hỗ Trai. 

Muốn thống nhất thiên hạ phải có tài 

và lượng tầm cõ thiên hạ. 

Ứng Hầu hỏi Tôn Khanh về nước Tần. 
Chiêu Vương đã nghĩ xa đến cơ sự nhà Tần, 
Chương Hàm chống trả Hạng Vũ. 

Nếu để mất lòng dân thì mất nước. 
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Khí phách của Hạng Vũ và Hán Cao Tổ. 
Cuốn Tố thư của Hoàng Thạch Công. 


Hạng Vũ nước Sở và Cao Tổ nhà Hán cắt đất 
phong cho các tướng và dòng dõi. 

Hàn Tín sau khi được phong vương. 
Nguồn gốc câu: "chim hết thì cung bỏ xó”. 
Nguyên do làm phản của Hàn Tín và 
Kinh Bố. 

Thúc Tôn Thông. 

Nỗi oan của Hoài Âm Hầu, lồi bình của 
Hỗ Trai. 

Thuật dùng tướng của Cao Tổ nhà Hán 

và tài dùng binh của Hàn Tín. 

Cách lập chí của Luu Bang và Hạng Vũ. 
Trần Bình và Chu Bột. | 

Vua tôi nhà Hán làm nên nghiệp lớn như 
thế nào. 

Hàn Tín và Chu Á Phu, lồi bình của Hỗ Trai. 
Nhà Hán giàu có, nhà Triệu Tống thiếu thốn, 
lời bình của Hỗ Trai, 

Nước yên hay nguy là ö người làm tướng. 
Lý Quảng là người bụng dạ hẹp hồi. 

. Vệ Thanh và Giả Nghị. 


Việc thu dùng người hiền tài cốt ở tấm lòng. 
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14. 
75. 


76. 


T1. 


T8. 


79. 


80. 


hủ: 


82. 


83. 


84. 


85. 


+28 


Kế sách của Giả Nghị. 

Vũ Đế nhà Hán và Huyền Tông nhà Đường 
không làm đúng đạo vua tôi. 

Trần Hiến Hầu nói về chức Tể tướng, 

lòi bình của Hỗ Trai. 

Lục Giả, nhà nho thuần túy, lồi bình của 
Đông Giang. 

Văn Đế và Vũ Đế nhà Hán chọn người làm 
tể tướng, lời bàn của Ngô Dương Đình, 

Hồ Trai và Đông Giang. 

Đặng Thông là người gièm Giả Nghị, 

lồi bình của Hỗ Trai. 

Vũ Đế nhà Hán yêu người tài, trọng kẻ sĩ, 
biết nghe lời can. 

Việc dùng binh, điều dân và chỉ dùng trong 
nước của Vũ Đế nhà Hán, lồi bình của 
Ngô Dương Đình, Đông Giang, Hễ Trai. 
Bề tôi được dự bàn việc nước, lời bình 

của Đông Giang. 

Có phải Vương Thành khai man thêm dân số 
không? 

Tuyên Đế nói: nhà Hán có chế độ riêng, 
lồi bình của Ngô Dương Đình, Hỗ Trai. 
Lời bàn về Hồ Trí Đường và Ôn Công, 

lồi bình của Hố Trai và Đông Giang. 
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96. 
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Ôn Công và Trí Đường bàn về việc Quang Vũ 
nhà Hán bỏ lệ phân phong cho người cùng họ. 
Quang Vũ nhà Hán bỏ lệ phân phong 

cho người cùng họ 

Quang Vũ nhà Hán không dùng công thần. 
Triều đình nhà Hán trưóc lời bàn của bề tôi. 
Làm chính sự phải giữ điều công bằng. 

Nhà Tây Hán lâu dài hơn nhà Đông Hán, 
lời bình của Ngô Dương Đình, Hỗ Trai. : 
Vua phải coi trọng tướng văn tướng võ 

như nhau, lời bình của Đông Giang, 

Nhà Đường bỏ chức Đại tướng quân. 

Ban Cố mắc tiếng xấu là do pháp luật nhà Hán 
nghiêm khắc lời bàn của Ngô Dương Đình. 
Trỏi đất tuy cùng một lí nhưng vẫn có sự phân 
biệt về âm dương, lồi bình Ngô Dương Đình, 
Hễ Trai. 

Việc trị nước phải lo từ lúc chưa loạn. 
Nguyên Đế và Linh Đế nhà Hán học 

được gì ö quan Thái phó và kinh truyện, 

lồi bình của Hỗ Trai. 

Thời vận thay đổi, nhân tài và nhận thức 
cũng thay đổi theo. 

Tào Tháo là người thận trọng, có mưu trí. 


100. Nhà Hán chỉ có một phần ba thiên hạ 


là do trỏi không giúp. 
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106. 


107. 
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109. 
119. 
111, 
112. 


113. 
114. 


Việc nám thời thế không phải là điều riêng 
người hiên tài có thể lo liệu được. 

Nhà Hậu Hán đổ là do vận trồi. 

Mối họa "tam mã thực tào” là, do ý trời 
xui nên. 

Tài của Vũ Hầu hơn hẳn Tu Mã Ý. 
Người quân tử không thể không nêu cao 
danh tiết, 

Không biết lường thời thế, không biết 
linh hoạt thì không tránh khỏi thất bại. 
Vũ Hầu là người ngàn năm có một. 

Nói Trần Thọ chê Vũ Hầu là chưa xét 
hết thực tình. 

Cha con Tào Tháo văn vỏ hón đồi. 


Minh Đế nhà Ngụy chưa phải bậc trí giả. 


Nuóc Ngụy mất vì không có nước thù địch. 


Quyền hành không tập trung vào một mối 
thì sẽ sinh ra tranh giành lẫn nhau, 

nước sẽ mất, 

L£ trồi ở trong lòng người. 

Làm điều bất nhân để giành thiên hạ thì 


_ lộc nước không dài, lồi bình của Hồ Trai. 
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Vũ Đế nhà Tấn bói thẻ được chữ "nhất". 


Vận mệnh di địch khó lâu bền. 
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122. 
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125. 
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128. 


129. 
139. 


Bậc trọng thần có quan hệ đến vận mệnh 
đất nưóc như đội quân trăm vạn người. 
Nhà Tây Tấn loạn không phải do phân 
phong quá lón. 

Các dòng dõi gia thế rất đáng được coi trọng. 
Trương Hàn khuyên Cố Vĩnh lánh đồi 
giũ mình. 

Người giỏi trị nước phải lo việc khó ngay 
từ lúc để. 

Làm tể tướng chỉ cần nắm giữ những việc lón, 
lồi bình của Hỗ Trai. 

Dung mạo là dấu hiệu của đức. 

Kê Khang bị tai họa là vì tài nhiều mà 
hiểu biết ít. 

Để cho người sợ thì mình dễ bị hại. 

Kê Khang, Nguyễn Tịch, Sơn Đào, Lưu Linh 
là những người phóng khoáng, cao khiết. 
Hoàn Ôn là người thận trọng trong việc 
bình phẩm người. 

Lới nói của Hà Sung và Hoàn Ôn bẻ gẩy 
những lời bàn suông. 

Nhà Tấn không biết dùng người. 

Giản Văn Đế nhà Tấn. 
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131. Hiệu nghiệm của việc dùng quân các châu 


trong đánh đẹp. 275 
132. Ra quân mà không định mưu tính kế trước 

nên nhà Tống thua trận. 278 
133. Tướng văn tướng võ nhất trí thì đánh dẹp 

sẽ thắng lợi, lòi bình của Đông Giang. 280 
134. Đất Giang Đông bị nhập vào nhà Tùy. 282 
135. Từ mệnh có quan hệ lón đến quốc thể. 285 
136. Dùng dân binh hay lính mộ cốt ỏ chỗ khéo 

XỦ trí. 286 
137. Người anh hùng khỏi sự cần phải biết dựa 

vào thời thế. +88 
138. Chiến tranh là do vận sát phạt còn chưa hết. 288 
139. Văn Hoàng nhà Đường dích thân lo việc 

dụng võ, löi bình của Đông Giang. 290 
140. Thái Tông nhà Đường định thứ vị cho 

công thần. 292 
141. Ngụy Trung can Thái Tông nhà Đường 

về việc điểm binh. 295 
142. Ngụy Trung bàn về giáo hóa. 296 


143. Thái Tông nhà Đường cho các bề tôi trong 
tôn thất được nối đời phong chức Thú sử. 297 
144. Lã Đông Lai bàn về chế độ việc quân nhà 
Đường, lồi bàn của Ngô Dương Đình. 299 
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159. 
151. 


152. 


153. 


154. 
155. 
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158. 


Người ta xử sự việc đời đều do thần khí 
sai khiến. 

Người xưa muốn làm nên nghiệp vương bá.... 
lồi binh của Hỗ Trai. 

Nhà Đường hưng thịnh là do có nhiều 
nguỏöi tài. 

Nhà Đường nắm giữ bốn rọ. 

Chúc vị Thừa tướng. 

Lời đáp về bậc trung lương của Ngụy Trưng. 
Tiêu Vọng Chi và Lý Đức Dụ, lồi bàn 
của Ngô Dương Đình. 

Chiêu Liệt gặp Vũ Hầu, Túc Tông gặp 
Nghiệp Hầu, lồi bàn của Ngô Dương Đình. 
Lời bàn về việc Túc Tông nhà Đường 

lên ngôi ỏ Linh Vũ. 

Lộc nước còn hay mất là do sự thế sui nên. 
Ngưu Tiên Khách có nhiều của cải là đo 
biết tiết kiệm. 

Chí hướng và hành động của vua thế nào 
là bề tôi nhìn thấy ngay. 

Huyền Tông nhà Đường và Vũ Đế 

nhà Lương. 

Huyền Tông nhà Đường làm điều bất thiện 
nên bị quả báo. 
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171. 
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Thiên hạ yên hay nguy có quan hệ đến 
người Tể tướng, lồi bàn của Đông Giang. 
Dùng người do mình tự chọn với dùng ngưöi 
do người khác chọn, hay dỏ khác nhau lắm. 
Đồng Tấn, người thời Trinh Nguyên là 
tuóng tài. 

Nhà Đường chọn người làm Tể tướng. 
Cuối thời Hán được thịnh trị là do liên kết 
cung vói phủ thành một khối thống nhất. 
Giúp thiên hạ làm nên sự nghiệp cần phải 
nắm được điều then chốt. 

Bất hạnh của Lưu Phần cũng là bất hạng 
của nhà Đường. 

Nhà Chu suy yếu không phải vì chư hầu, 


nhà Đường mất nước không phải do phiên trấn. 


Dân là gốc của nước, là mệnh của vua. 
Nhà Đường hội lón vào tháng giêng. 

Họa loạn thường xảy ra lúc không lo trước, 
lòi bình của Đông Giang. 

Họa loạn của nhà Đường nảy sinh từ An Nam, 
lòi bình của Đông Giang. 

Nhà Đường trong gần ba trăm năm, 

hai lần thay đổi thể chế, lòi bình 

của Đông Giang. 
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450: 


172. Tình thế chưa cho phép mà đã làm việc to 

lớn quá thì dù chính nghĩa cũng chẳng lành. 
173. Lấy được thiên hạ thì khó, để mất thì dễ. 363 
174. Thiên hạ thịnh trị hay loạn lạc có liên quan 


3$%6 


đến tài đúc của người nối nghiệp, 
lồi bình của Ngô Dương Đình. 
175. Sử, truyện khen Tào Bân lấy Giang Nam. 365 


364 


176. Thái Tông nhà Tống khen Lã Đoan. 366 
177. Tập "Bái lục" của Vương Tăng chép về 

việc Tể tướng vào chầu buổi sóm. 367 
178. Vương Đán ném tò trình của Trần Bành Niên 

xuống đất. 369 
179. Vương Đán chê Vương Khâm Nhược 

không phải người tài. 370 
180. Triệu Phổ chưa phải là vị đại thần có 

lượng bao dung. 372 
181. Lời bàn về ba chức quan của Trịnh Huy Trọng, 

lời bình của Hồ Trai. 373 
182. Lời bàn về ba chức quan của Trịnh Hy Trọn 38! 
183. Tư Má Quang làm Tể tưởng. _— 390 
184. Làm đại thần, trong bụng “hông nên có sẵn 

định kiến. 491. 
185. Trần Luơng nói về Thái Tổ nhà Tống. 3941 


tư 


. Người hiền tài xưa biết đề phòng từ lúc 


tai họa chưa xảy ra. 


- Sách "Thanh tỏa cao đàm" nói về Khấu Chuẩn. 
. Vương Tố và Lý Khắc trả lời vua về việc 


chọn người làm tướng. 


. Nhà Tống chỉ ham sự tạm yên trược mắt. 
. Biến thông và cổ vũ. 


. Nhà Tống mất nước cũng giông như 


nhà Tây Tấn. 


. Nhà Tống hủy bỏ việc bình là sai lâm. 
. Tác hại của việc dùng binh lâu ngày. 


- Lồi bàn về việc trị nước của Vũ Đế 


nhà Hán và Nhân Tông nhà Tống, 
lồi bình của Đông Giang. 


$5. Chế độ phong kiến làm thành cao hào sâu. 


›. Muốn cho nước mạnh thì phải nắm quyền 


thao túng. 


. Mọi việc làm đều có thöi vận và luôn 


biến hóa linh hoạt. 


. Không nên thay đối một cách khinh thưởng 


các chế tác của các triều trưóc. 


. Nhà Tấn từ sau ngày rút sang phía nam. 


- Nhà Triệu Tống suy yếu từ sau niên hiệu 


Hàm Bình. 
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Huy Tông nhà Tống làm điều bất nghĩa 
nên mất nuóc. 

kinh Công giúp Thần Tông đánh nước Liêu 
là không biết thời vận, lòi bình của 
Đông Giang. 

Dựng đô lập ấp là việc lón. 


Nhà Tống mất nước là do hay bàn suông. 


Trân Thiệp và Canh Thủy góp phần làm 
nhà Tần và Vương Mãng bị diệt là do 
họ cùng các tướng một lòng một đạ. 
Đông Pha và Trương Tuấn đều mắc 

căn bệnh của người tầm thường, lồi bình 
của Đông Giang và Ngô Dương Đình. 
Vương Đán bị vua trách vì không sửa 
chữ viết nhầm trong bài thỏ của vua, 

lời bình của Ngô Dương Đình. 

Thái Tổ nhà Tống dùng người tài, 

lời bình của Ngô Dương Đình. 

Để kẻ sĩ oán hận thì họa lớn cho nước, 
lời bình của Ngô Dương Đình. 

Nhà Tống trọng văn khinh võ. 

Hiếu Tông nhà Tống không làm nên chuyện 
gì là do bề tôi không biết giúp vua. 

Nhà Triệu Tống bàn nhiều mà tác dụng 
của lời bàn thì ít, lồi bàn của Đông Giang. 
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213 


216. 
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218, 


219. 


220. 
221: 


222. 


223. 


. Tệ hại do nha lại gây ra rất khó sửa. 
214. 
215. 


Các việc của người xưa thường hay đối nhau. 
Nhà Nam Tống coi việc cắt đất cho giặc 
là thượng sách giữ nước. 

Việc đời, không nên mót lúc nắm cả đôi đằng, 
lòi bình của Đông Giang. 

Các sách Sử ký, Hán thự vói sách CHØng mục... 
Đông nam là,nơi phát sinh, tây bắc là nói 
thành thục. 

Cho can qua là trò trẻ, lấy thanh đàm 
làm mưu lược nên đã làm hỏng cơ đồ. 
Nhà Tống học cách hành quân của An Nam. 
Học thuyết của Trình Chu cũng giống như 
lối "thanh đàm" đồi Tấn và đạo "khổ không” 
đồi Lương. 

Lộc nước nhà Tống lâu dài hơn nhà Tần 
vì nhà Tống tôn trọng kinh tịch, tin dùng 
nhà nho, kính lễ sĩ phu. 

Học thuyết Chu Tử và học thuyết Lục Tử Tĩnh. 
lời bình của Hỗ Trai. 


- Lời nói cuối sách. 


- Bảng tra tên HgưÒi. 
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QUẦN THƯ KHẢO BIỆN 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYÊN ĐỨC DIỆU 
Biên tập: 
SÓNG MAI 
Biên tập kỹ thuật: 
HOÀNG TRƯỜNG - TRỌNG CƯÒNG 
Bìa: 

HÀ TRÌ 

Sửa bản in: 

SONG MAI 


In 590 cuốn tại Xí nghiệp in 15 (cơ sở 54 Hai Bà Trưng). 
Giấy phóp xuất bản số 7/61/CXB cấp ngày 28/2/199ã. 
In xong, nộp lưu chiểu tháng 3/1995. 


